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GIỚI THIỆU 


Kinh Viên-Giác là bộ kinh thuộc về “Đốn-giáo Đại-thừa Liễu-nghĩa”. 

Bất-luận ở thời chánh-pháp hay thời mạt-pháp, nếu có người nào đủ căn-tánh 
Đại-thừa hay nhiều kiếp đã tu theo “Viên-Giác”, thì có khả-năng lãnh-thọ được. Vì 
kinh này trọng-tâm chỉ thắng “Tâm Viên-Giác”, tức là Chơn-Tâm, hay là Phật-Tánh 
mà Phật và chúng-sanh đều bình-đẳng sẵn có. 

Nhưng vì với lòng “bi-thiết” của các vị Bồ-Tát thương xót chúng-sanh đời vị- 
lai mà thưa hỏi Đức Phật nói pháp phương-tiện và tiệm-thứ, hầu mong cho tất cả 
chúng-sanh đều có thể nương theo giáo-lý của kinh này mà tu-hành, đều liễu-ngộ cả. 

Nên trong chương Hiển-Thiện-Thủ Đức Phật nói rằng: 

Kinh này gọi là “Đốn-giáo Đại-thừa”, những chúng-sanh đốn-cơ, có căn mau 
lẹ theo phương-pháp ta nói đây mà tu-hành thì được khai-ngộ. Ngoài ra còn dẫn dắt 
cho tất cả những hạng người tiệm-tu nữa; là tu từ thấp đến cao đều được khai-ngộ. 


I.NGUỒN GỐC BỔN KINH 

Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni sanh ở Ấn-Độ nên thuyết-pháp đều dùng tiếng 
Phạn-ngữ. Sau thời-kỳ kết-tập kinh-điển, cũng phải dùng tiếng Phạn cho đúng với lúc 
Ngài thuyết-pháp. Khi qua nước Trung-Hoa thì được dịch từ tiếng Phạn ra tiếng 
Trung-Hoa. Kinh này để danh là “Đường Kế-Tân Sa-Môn Phật-Đà-Đa-La”, dịch: 


- Kế-Tân :là một nước ở xứ bắc Ấn-Độ, nói cho đủ nghĩa là: Yết- 
Thấp-ĐÐa-La. 
- Sa-Môn : là danh xưng của người xuất-gia tu theo pháp của Phật. 


- Phật-Đà-Đa-La: Trung-Hoa dịch là Giác-Cứu, là tên của người dịch kinh. 
Ngài sang Trung-Hoa vào đời nhà Đường, thời-kỳ Phật- 
pháp cực-thịnh. 


Căn-cứ theo kinh để thì bản kinh này thuộc về thời-đại nhà Đường bên Trung- 
Hoa. Ngài Sa-môn Phật-Đà-Đa-La ở nước Kế-Tân, từ Phạn-văn dịch ra Hán-văn, 
nhưng y-cứ vào lịch-sử để khảo-chứng thì có hai thuyết khác nhau: 

1. Theo truyển-thuyết của ngài Khuê-Phong Đại-Sư nói: Niên-hiệu Trinh- 
Quán, tại đạo-tràng Bảo-Vân ở Đàm-Châu, ngài La-Hầu Mặc-Kiện dịch. 

2. Theo bộ khai-nguyên Thánh-Giáo ghi chép rằng: Niên-hiệu Trường-Thọ, 
năm thứ hai (693) tức là triều Đại-Chu, Võ-Tắc-Thiên đổi nhà Đường thành nhà Chu 
(Châu). Ngài Phật-Đà-ĐÐa-La dịch ở đất Đông-Đô, chùa Bạch-Mã. 


_ Hai thuyết này cách nhau 50 năm nhưng đều đáng nghỉ là trong thời Đại- 
Chu, trong mục phát-hành kinh không thấy để-cập. Còn “Tống Cao Tăng Truyện” thì 
có nói ngài Giác-Cứu dịch kinh này mà không nói rõ từ thời nào. 

_ Trong hai bản dịch, thì bản dịch của ngài Giác-Cứu được phổ-biến, còn bản 
dịch của ngài La-Hầu Mặc-Kiện chỉ thấy ngài Khuê-Phong Đại-Sư nêu tên trong 
Viên-Giác Đại Sớ, mà ít phổ-biến. 
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II. CHỈ BÀY KINH NGHĨA 

A. Y-CỨ ĐIỂM CỦA KINH: (ý gốc chủ-yếu của kinh) 

Kinh này chủ-yếu lấy “Cảnh-giới Phật-quả” làm chỗ gốc cho kinh nghĩa. Mặc 
dầu chỗ nói bàn, diễn bao trùm cả muôn pháp, nhưng trước sau chỉ lấy Phật-quả 
(Chơn-Tâm) làm điểm gốc mà thôi, thí-dụ như: 

_ Chương Văn-Thù nói rằng: Vô-thượng Pháp-vương có Đại-đà-ra-ni gọi là 
“Viên-Giác”, mà “Viên-Giác” ở đây là Đấng Vô-thượng Pháp-vương mới có (Chơn- 
Tâm là Phật, là Như-Lai). Nên biết cứ-điểm (điểm gốc) của toàn kinh là Phật-quả 
(Chơn-Tâm). 

_ Chương Phổ-Hiễn nói rằng: Bao nhiêu sự huyễn-hóa của tất cả chúng-sanh 
đều sanh trong “Diệu-Tâm Viên-Giác” của Như-Lai (Chơn-Tâm). 

_ Chương Phổ-Nhãn nói rằng: Muốn cầu Tâm Viên-giác thanh-tịnh của Như- 
Lai (Chơn- Tâm). 

_ Chương Kim-Cang-Tạng nói rằng: Đo lường cảnh-giới Viên-giác của Như- 
Lai (Chơn- Tâm). 

_ Chương Di-Lặc nói rằng: Nguyện con ngày nay an trụ nơi Viên-giác của 
Phật (Chơn-Tâm). 

_ Chương Viên-Giác nói rằng: Tin tâm đại Viên-giác sâu nhiệm của Phật 
(Chơn-Tâm). 

_ Chương Hiển-Thiện-Thủ nói rằng: Kinh này duy hiển bày cảnh-giới của 
Như-Lai (Chơn-Tâm). 

_ Còn theo chỗ lập thuyết của các kinh khác thì: 

- Hoặc y theo nơi Tâm 

- Hoặc y theo nơi Chúng-Sanh 

- Hoặc y theo nơi Ngũ-Ấm 

- Hoặc y theo nơi Lục-Trần 

- Hoặc y theo nơi Bát-Nhã v.v.... 

_ Còn kinh Viên-Giác này thì y theo nơi “Tâm-Cảnh Phật-Quả” (Chơn-Tâm). 

Như vậy chúng ta đã biết được cái nghĩa y-cứ (chỗ gốc) của kinh này rồi vậy. 


B. ĐỘ-CƠ TẠI ĐỐN: 

(Là chỉ dạy người có căn-cơ lanh lợi đi thẳng vào Đại-thừa Viên-Giác.) 

Kinh này vốn chỉ dạy cho hàng có căn-cơ viên-đốn lanh lẹ, đủ sức đi thẳng 

vào Đại-thừa Viên-GIác. Có hai loại tu: 

1. Tiệm-cơ: là trước tu theo tiểu-thừa rồi sau mới tu đại-thừa (tức tu dân dần, 
từ thấp lên cao). 

2. Đốn-cơ : là đi thẳng vào đại-thừa, là người tu không qua tiểu-thừa, mà 
ngay nhân-địa của Bồ-Tát cũng không cần trải qua. Mà khi nghe 
đến Phật-thừa liền có thể lãnh-hội vượt bực phàm-phu, liền vào 
Như-Lai địa. (Tức vào thẳng Phật-địa mà không cần tu tiểu hay 
tu đại nào cả.) 

Nên kinh này dạy cho hàng “Đốn-cơ tại đốn” xin đem ra dẫn chứng ở những 

đoạn như sau: 
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1. Chương Văn-Thù nói: Biết mà không phân-biệt (là không dính mắc cảnh bị 
biết) là dùng trực-tâm tự biết. 

2. Chương Phổ-Hiễn nói: “Biết huyễn, tức ly huyễn” mà không cần phương- 
tiện để ly. Mà “Ly huyễn tức Giác” nên không có thứ lớp, trước sau để được giác. 

3. Chương Thanh-Tịnh-Tuệ nói: “Ở trong tất cả thời không khởi vọng-niệm”. 

- Đối với vọng-tâm cũng không cần ngăn dứt. 

- Trụ trong cảnh vọng-tưởng chẳng cần thêm hiểu biết (là nghị-luận, luận 
bàn). 

- Còn đối với cảnh không hiểu biết, cũng chẳng cần biện-minh “chơn-thật”, 
mà Viên-Giác (Chơn-Tâm) vẫn làu làu tỏ sáng. 

4. Chương Hiền-Thiện-Thủ nói: Kinh này gọi là “Đốn-giáo Đại-thừa”, còn 
chúng-sanh “Đốn-cơ” theo đây mà ngộ-nhập. 

- Đốn-giáo: là giáo-lý dạy cho thành-tựu tức khắc, mau chóng, tốc-hành Phật- 
quả. 

- Đốn-cơ: là căn-cơ, là căn-tánh mau lẹ, nghe đốn-giáo mà đốn-ngộ Phật-đạo 
liền. 

- Dầu vậy kinh này cũng nhiếp tất cả mọi tiệm-tu, ví như biển lớn chẳng 
nhường dòng nhỏ. Nên kinh chính là “Độ-cơ tại-đốn”, mà cũng phụ nhiếp cả tiệm-cơ. 

- Do đó, nếu ai nghe kinh này trước được phần lý-giải rồi dần dần thực-hành 
tu-tập quyết không nghi-ngại. Nhưng có người bất chợt được đốn-ngộ thì cũng là căn- 
cơ kinh này chánh-độ vậy. 


C. CHÚ-TRỌNG Ở HẠNH: 

Trong nền giáo-lý của đạo Phật, đều luôn thành-lập trên ba phần như: Cảnh - 
Hạnh - Quả 

- Cảnh : là đối-tượng của sự nhận-thức. 

- Hạnh: là tu-tập, rèn luyện đến chỗ thật-sự của Phẩm-hạnh, Đức-hạnh. 

- Quả : là xác chứng cho công-hiệu kết-quả. 

Trong kinh Phật: 

- Loại nào chú-trọng về Cảnh: thì thường thuyết-giảng nhiều về cảnh. 

- Loại nào chú-trọng về Hạnh, Quả: thì thuyết-giảng nhiều về Hạnh và Quả. 

- cũng có loại chú-trọng cả ba. 

Riêng kinh Viên-Giác này thì đặc-biệt chú-trọng về Hạnh-Quả: 

- Mặc dù có nói đến Cảnh, mà Cảnh chỉ ở nơi Hạnh. 

- Có giảng đến Quả, nhưng Quả cũng chỉ là của Hạnh. 

_ Như ngài Văn-Thù thưa hỏi về điểm cơ-bản phát-khởi “Pháp-Hạnh” ở nơi 
nhân-địa của Như-Lai là cảnh đối-diện của kinh này, chính là nhân-địa của sự khởi- 
hành, điều này có thể thấy được. 

_ Còn hai chương Phổ-Hiền và Phổ-Nhãn thì hoàn-toàn có thể thuyết-giảng 
về việc tu Hạnh. 

_ Ngoài ra, trong kinh-văn còn nói nhiều về: Hạnh-vị, Hạnh-pháp, Hạnh-hóa- 
hoạn (là nhờ Hạnh hóa giải các nạn tai), Hạnh Phương-tiện v.v.... Tất cả đều chú- 
trọng về Hạnh cả. 


Œ # 
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ĐE MỤC 
Lược Giải Về Đề Kinh 


Kinh này quan-trọng chỉ có hai chữ Viên-Giác (Chơn-Tâm) là nói đơn-giản, 
còn theo để kinh ở chương 12, Bồ-Tát Hiền-Thiện-Thủ hỏi Phật tên kinh này, Đức 
Phật trả lời đến 5 tên như sau: 

1. Đại Phương-Quảng Viên-Giác Đà-la-ni. 

2. Tu-Đa-La Liễu-Nghĩa (kinh liễu-nghña). 

3. Bí-Mật-Vương Tam-Muội (Tâm Viên-Giác, Chơn-Tâm) nó khó hiểu, khó 
biết cho đến Bồ-Tát Đẳng-Giác cũng chưa thấu hiểu mà chỉ có mười 
phương chư Phật mới thấu triệt mà thôi, nên gọi Bí-Mật-Vương. 

4.. Như-Lai Quyết-Định Cảnh-Giới. 

5. Như-Lai-Tạng Tự-tánh Sai Biệt. 

Năm tên này được rút gọn lại là “Đại Phương-Quảng Viên-GiácTu-ĐÐa-La 

Liễu-Nghĩa”. 


_ ĐẠI: là thù-thắng, là tuyệt-đối, vì thể chơn-thật nó rộng lớn bao trùm khắp pháp- 
giới, nên gọi là “ĐẠI”. 
_ PHƯƠNG: là phương-sở, phương-thể. 
_ Phương-Sở: 
- thì biểu-thị cho Đông-Tây-Nam-Bắc và Trên-Dưới. 
- biểu-trưng cho Không-Gian còn gọi là THÊ hay là VŨ. 
- nó có ba độ, có thể tính được là: độ dài, độ rộng và độ cao (dày). 
_ Phương- Thể: 
- thì biểu-thị cho Thời-Gian. 
- dùng để đo độ LẦU nên có bốn chiêu (độ) là: đài-rộng-cao (dày) và lâu. 
- nó biểu-trưng cho Thời-Gian gọi là GIỚI hay là TRỤ. 
Nên chữ PHƯƠNG bao gồm cả: 
- Không-Gian: có ba chiều. 
- Thời-Gian: có bốn chiều. 
- Hay là THẾ-GIỚI và VŨ-TRỤ. 
- Nó bao trùm tất cả mọi sự-vật trong vũ-trụ đều hàm-nhiếp trong đó không 
sót, nên thành 12 chủng loài (3x4=12) 
_ QUẢNG: 
- là nói cái rộng của phương, không có ranh giới. 
- nhưng vì có Phương nên có Lượng. 
- mà có Lượng nên có Rộng và không Rộng. 
- còn nói Quảng thì gồm có: Dài-Rộng-Dày-Lâu. 
- là cao đến cùng, rộng tới khắp. 
- vì kinh Đại-thừa về: Văn, Nghĩa, Sự, Lý, nhứt-nhứt đều quảng-bác, sâu rộng, 
bao la, khó lường. 
_ ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG: 
- Là Viên-Giác, là Chơn-Tâm, là Phật. 
- Viên: là tròn. 
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- Giác: là Trí-Tuệ, là giác-ngộ sáng suốt, thông suốt. 

Nên kinh Phật nói: 

- Phàm-phu : thì bất-giác, nên không thấy Phật-Tánh. 

- Ngoại-đạo : thì tà-giác, tuy biết nhưng biết lệch, sai lầm. 

-Nhị-Thừa : thì chánh-giác, nhưng giác chưa rộng lớn. 

-Bồ-Tát  : thì phẩần-giác, tuy thấy Phật-Tánh nhưng thấy từng phần. 
- Phật : thì Viên-Giác, là Giác-Viên-Mãn. 


Nên người tu lấy Chơn-Tâm (Viên-Giác) dụng tu thì được viên-mãn, thì Phật- 
Tánh hiển ra tròn đầy gọi là Viên-Giác, là Thành-Phật. 


_ VIÊN-GIÁC: là Phật-quả (là Chơn-Tâm). 
- Viên: là tròn, là viên-mãn, là đầy đủ, trọn vẹn. 
- Giác: là Bồ-Đề, là trí-tuệ, là Giác-ngộ, là Giác-sát (là hiểu rõ nơi chốn). 


_ Đã được Viên-Giác (Chơn-Tâm), thì đã xa lìa được tất cả những lầm lỗi, tạo 
đầy đủ tất cả những công-đức trọn sáng, thấu suốt trọn vẹn, nên gọi là Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 

_ Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) là tánh của tất cả các pháp đều bình-đẳng 
Chơn-Như, nó cũng là tánh Chơn-Như bình-đẳng của tất cả chúng-sanh. 

_ Cho nên kinh này chính là để thuyết-minh Phật-quả, viên-mãn Bồ-Đề 
(Chơn-Tâm) để làm căn-cứ chủ-yếu cho sự lập-thuyết. 

_ Nên nó là đặc-điểm của bổn kinh, nên hai chữ Viên-Giác chính là khéo sắp 
xếp đặc-biệt của kinh này. 


1. ĐẠI PHƯƠNG-QUẢNG VIÊN-GIÁC: 

- Là tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), tròn đầy rộng lớn, không ngằn mé, trùm 
khắp pháp-giới. 

- Nó vượt ngoài không-gian và thời-gian. 

- Là nguồn gốc sanh ra muôn pháp, diệu-dụng không thể nghĩ lường. 

2. TU-ĐA-LA: 

- Là tiếng Phạn, nghĩa là kinh hay khế-kinh (là hội-lý, hội-cơ). 

3. LIÊU-NGHĨA: 

Là ý-nghĩa thấu-triệt thông suốt, đầy đủ, viên-mãn. Gồm có hai nghĩa như: 

- Lời giải trọn vẹn thấu suốt, viên-mãn gọi là liễu-nghĩa. Còn nói sơ qua, nói 
đại-khái là bất-liễu-nghĩa. 

- Lời nói rõ ràng thấu-triệt gọi là liễu-nghĩa. Còn nói mập mờ không tỏ rõ, 
thiên lệch gọi là bất-liễu-nghĩa. 

- Nên kinh Phật chia làm hai loại là kinh liễu-nghĩa và bất-liễu-nghĩa. 

- Còn kinh Viên-Giác là bộ kinh liễu-nghĩa. 

- Vậy mười chữ của để kinh này là từ riêng của bổn kinh này vậy “ĐẠI 
PHƯƠNG-QUẢNG VIÊN-GIÁC TU-ĐA-LA LIÊU-NGHĨA”. 


Œ §# 
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TÓM TẮT 
(Đại-ý của 12 chương kinh Viên-Giác) 


1. Chương VĂN-THÙ: 

Là chỉ dạy phương-pháp “Đốn-Ngộ” (là làm tỉnh ngộ tức khắc), thấy được 
Diệu-Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) sẵn có của mình, nó xưa nay vốn không vô-minh 
và sanh-tử, đây là trí căn-bản khai mở. Đây cũng gọi là Tín-giải, hoàn-thành “Nhân” 
phát-khởi vậy (là hoàn-thành được tâm khai mở, sáng tổ Phật- Tánh của mình). 


2. Chương PHỔ-HIỀN: 
Khi ngộ được lý thâm sâu khó biết, rồi lấy đó mà tu, mà giải-thích rõ để hiểu, 
rồi dụng tâm lành cùng khắp tạo nhiều hạnh-đức, lợi-ích chúng-sanh. 


3. Chương PHỔ-NHẤN: 

Khi đã được khai-ngộ, thấy rõ thân và tâm vốn “vô-tánh”, biết rõ hai thứ vốn 
không tánh thì liền được sáng tỏ, thì biết các pháp, các căn, các trần, vốn thanh-tịnh, 
cùng đồng với cảnh Phật không hai, thì được cái thấy thanh-tịnh cùng khắp. 


4. Chương KIM-CANG-TẠNG: 

Khi pháp-nhãn đã tỏ, là đã nhận ra Thật-Tướng của các pháp nó vốn không 
sanh diệt và thấu rõ được cảnh luân-hồổi vốn Không-Tánh; và giải-thích được chánh- 
tà vốn cũng tánh Không, nên đạt được cái “Bên chắc không hư-hoại” như Kim-Cang- 
Tạng (tức Viên-Giác là Chơn-Tâm). 


5. Chương DI-LẶC: 

Là căn-cơ đã mở rộng, biết rõ chủng-tánh cùng nguồn gốc phát-sanh mà 
phân-biệt hiểu rõ được lý Duy-Tâm, mà khiến dứt trừ tham-ái. 

Còn hàng quyên-giáo (giáo tạm thời) Bồ-Tát chẳng biết được, hoặc để trừ, thì 
lại lờ mờ Phật-Tánh, tất-nhiên phải cần tỏ rõ Duy-Thức để khai nói rõ thêm phần sai- 
thù (là sai khác và thù-thắng), nên phải dùng hình-tướng để diễn bày dẫn dắt. 


6. Chương THANH-TỊNH-TUỆ: 

Là đã sáng tổ Viên-Giác (Chơn-Tâm) cùng pháp-nhiễm, pháp-tịnh, không 
khác nhau; nhờ vậy mà được sáng tỏ, tùy thuận tu-chứng. 

Còn nếu chưa sáng tỏ Viên-Giác (Chơn-Tâm), còn mờ mịt mà chỉ tỏ phần 
tướng, thì cần đến trí thanh-tịnh, mới tỏ được Chơn-Tâm. 


7. Chương UY-ĐỨC TỰ-TẠI: 

Vì căn-tánh chúng-sanh không đồng, phiển-não sâu cạn khác nhau, nên lập ra 
Tu Quán, để tùy nghi tu nhập mới có oai đức; hoặc tướng thì đã tỏ, còn Chơn-Tâm 
(Viên-Giác) đã hiểu, mà chẳng biết Quán-pháp, là lý thanh-tịnh, thì vẫn chưa đoạn 
Hoặc, chứng Chơn, nên không làm sao tùy thuận để được Chơn-Như, nên chưa được 
tự-tạ1. 
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8. Chương BIỆN-ÂM: 
Tuy tánh Quán tỏ rõ, oai-đức đầy đủ. 
Nếu không biện-minh Pháp-Luân Tam-Quán là: Không-Quán, Giả-Quán, 
Trung-Quán 
- Không Quán : là Chỉ, Sa-ma-tha, là Không, là xét ra sự-vật đều “không có Thật- 
Tướng, Thật-Tánh”, nên mọi pháp vốn là “Không”. 
- Giả Quán : là Vô-tướng, Tam-Ma-Đề, là mọi sự-vật vốn là “Vô-thường giả- 
hợp”. 
- Trung Quán : là Vô-Tác, là Thiển-na. 
Pháp này có hai cách Quán như: 
I. Là quán các pháp vừa là “Phi-không” (chẳng phải không), vừa là 
“Phi-giả” (là chẳng phải thật có); tức là Trung-Quán Song-Phi (là 
quán cả hai đều chẳng phải thật có, thật không); 
2. và Pháp-Luân Vô-Tận: (pháp thuyết dạy về “Vô-Tận”: là pháp 
Vô-vi ha khỏi các tướng sanh diệt) của pháp Vô-vi (là Pháp 
không) thì cũng chưa được viên-dung vô-ngạ!. 


a. Sa-ma-tha : là Tác Chỉ, thuộc về Tịnh-Hạnh (vắng lặng thanh-tịnh). 
(Tịnh Hạnh: an-tâm nơi vô-vi, nên thuộc về Tịnh-Quán.) 
b. Tam-Ma Bát-Đề : là Tác Quán, thuộc về Huyễn-Hạnh. 
(Huyễn Hạnh: là tu về “Hữu-vi” thuộc về Huyễn-Quán.) 
c. Thiển Na : là Tác Tư-Duy, thuộc về Tịch-Hạnh. 
(Tịch-hạnh, thì Tịnh-Huyễn song-vong (cùng quên), tức là Chỉ- 
Quán bất-nhị (không hai), thuộc về Tịch-Quán.) 


Tịnh Hạnh : là nết hạnh thanh-tịnh (Sa-ma-tha). 

Tịnh Quán  : là tướng lặng (vắng lặng, lặng lẽ), là Chỉ. 
Huyễn Quán : là huyễn-hóa (lấy giả tu-tập). 

Huyễn Hạnh : là hạnh hư-giả không thật. 

Tịch Quán  : là lấy thanh-tịnh mà xét tức là la các tướng. 
Tịch Hạnh : là hạnh thanh-tịnh lìa các tướng. 


9. Chương TỊNH-NGHIỆP: 

Là quán pháp tuy rành: Nếu bốn tướng chẳng trừ (tướng Ngã, Nhân, Chúng- 
sanh và Thọ-giả) thì nghiệp-căn chẳng tịnh, thì không thể nào nhập được Thanh-tịnh- 
giác (Chơn-Tâm). Nếu trừ được bốn tướng chấp này thì được nhập vào Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 


10. Chương PHỔ-GIÁC: 
Bốn tướng đã biết, nghiệp-căn đã tịnh, mà nếu năm hành chẳng minh (là hành 
theo tu thiển định). 
a. Thánh-hành : (là tu theo Thánh-hạnh) 
là chỉ Bồ-Tát tu ba nghiệp là: Giới, Định và Tuệ (mà chưa tỏ 
Chơn- Tâm). 
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b. Phạm-hành : (là hạnh thanh-tịnh) (Phạm là thanh-tịnh) 
dùng Tịnh-Tâm mà vận-dụng từ-bi để cứu-khổ đem lại sự an-lạc 
cho chúng-sanh. 
c. Thiên-hành : (là hành theo Thiện-hạnh) 
- Thiên: có nghĩa là đệ nhứt nghĩa, là thiên trong Tứ Thiên tức là 
chơn-lý. 
Bồ-Tát nhờ vào Chơn-Lý mà thành Diệu-hạnh. 
d. Anh-Nhi hành : (là hành theo pháp nhỏ) 
- Anh Nhi: ví với Nhơn, Thiên, Tiểu-thừa. 
Bồ-Tát dùng tâm từ-bi thị-hiện thành hạnh Tiểu-thiện của Nhơn- 
thiên Tiểu-thừa. 
e. Bệnh hành : (là hành theo pháp-hạnh bệnh) 
Bồ-Tát thì đại-từ đại-bi, mà hòa với hết thẩy chúng-sanh, cũng 
có phiển-não, bệnh khổ như chúng-sanh. 
Tức là năm hành chưa minh, thì Giác-Tâm chẳng khắp, vẫn còn cách ngại 
Nhứt-trần (là cả một pháp-giới, tức là một bụi trần chứa pháp-giới, là một ý-niệm 
khắp mười phương, là còn vướng một hạt bụi). 


11. Chương VIÊN-GIÁC: 

Khi năm hạnh đã được rõ ràng, thì bậc trung-căn có thể ngộ-nhập. Còn nếu 
chưa rành rẽ thì lập nghi-thức: là kiến lập đạo-tràng để ba kỳ (3 lần tu-tập) khắc tâm 
(là chế-phục tâm mình) mà tu-hành tam-quán: Chỉ (Sa-ma-tha), Quán (Tam-ma-bát- 
đề), Thiển-na (Chỉ-Quán song tu hay Định-Tuệ song tu). 

Còn kẻ hạ-căn thì vẫn còn ngoài cửa, thì Giác-Tánh (Viên-Giác hay Chơn- 
Tâm) chẳng được “châu-viên” (là chiếu sáng tròn khắp). 


12. Chương HIỀN-THIỆN-THỦ: 

Khi các Giác-Tánh đã viên-mãn, để đời sau được thấm nhuần và lưu truyền 
rộng rãi, thông suốt, không cùng tận; thì thành-lập danh của kinh, để bày chơn-thật 
của kinh, để mọi người cùng sáng tỏ, ngộ-nhập Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình. 


Œ §# 
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_ Kinh Viên-Giác là bộ kinh nói đến sự giác-ngộ viên-mãn, tức là nhận ra 
được Chơn-Tâm của mình. Là bộ kinh Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho hàng Bồổ-Tát căn-cơ 
viên-đốn (là sự giác-ngộ tròn đây, nhanh chóng trong tích tắc mà không qua thứ lớp 
tu-tập nào) để đi thẳng vào Phật-đạo mà chỗ đến là Phật-quả. Nên trong kinh sắp 
xếp tuần-tự thứ lớp từ đốn đến tiệm, qua 12 vị Bồ-Tát tu-hành theo lời Phật dạy, để 
cuối cùng đến Phật-quả. 

_ Nên chương đầu là chương Văn-Thù, chương Phổ-Hiễển đều tập-trung vào 
đốn-ngộ. Đều chỉ dạy cho những bậc căn-cơ bén nhạy, nên khi nghe được Phật-thừa 
thì liền liễu-ngộ vào Như-Lai địa (Chơn-Tâm). Vì các vị này, không theo thứ lớp tu- 
chứng của Tiểu-thừa, cũng không cần trải qua hạnh tu của Bồ-Tát là: Thập-Tín, 
Thập-Trụ, Thập-Hạnh, Thập Hồi-Hướng và Thập-Địa. 

_ Cho nên khi chúng ta tu-học kinh Viên-Giác này: Đầu tiên là phải tịnh-tâm, 
ha ý-thức phân-biệt, tập-trung tịnh-trí mà nghe học, thì mới tiếp-thu yếu-lý của Phật 
được. Còn không làm như vậy thì không có thực-tâm tha-thiết, thì chúng ta không thể 
nào hiểu thấu nghĩa-lý thâm sâu của ý và lời của kinh Viên-Giác được. 

_ Dầu vậy, kinh dạy cho hàng đốn-cơ (là căn-tánh mau lẹ, nghe đốn-giáo là 
đốn-ngộ ngay Phật-đạo), nhưng vì lòng từ-bi vô-lượng của chư Phật thương xót 
chúng-sanh trong hàng trung và hạ-căn, nên vẫn bày phương-tiện để giáo-hóa cho họ. 

_ Cho nên trong kinh này phần đầu nói về “Đại-thừa Đốn-giáo”. Nếu ai 
không hiểu thì các chương sau Đức Thế-Tôn lập ra phương-tiện dẫn dạy cho tu các 
pháp thiển-định là tu Chỉ (Sa-ma-tha), tu Quán (Tam-ma-bát-để) và tu Thiển-na (là 
Chỉ-Quán, hay Định-Tuệ song tu). Đây là những phương-tiện, tiệm-tu. 

_ Luận về người tu theo Đốn-Giáo: Thì người này bất-cứ ở đâu, lúc nào cũng 
không khởi vọng-niệm vì đã biết rõ mọi sự-vật là giả, là hư-vọng, không thật, nên 
không chấp gì cả (tức là ngoài không dính, trong không loạn), cho nên không khởi 
vọng, mà cũng không dứt vọng. Nên luôn sống trong thiển và cũng luôn hằng sống 
với Chơn-Tâm, nên luôn Giác. 

_ Nên ngay nơi vọng mà tức chơn, ở ngay nơi vọng mà chuyển-hóa, ở ngay 
nơi vọng mà liễu-hội vọng; mà biết rõ toàn thể, toàn dụng đều là Tâm Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) cả. 

_ Còn nếu nghĩ rằng: Cần dứt hết vọng-niệm để được Tâm Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) thì lầm to, mà phải ở ngay “vọng-niệm” đó mà liễu-hội được cái vọng đó, thì 
ngay đó là “chơn”. Sự liễu-hội này là dùng “Trí”, chớ không phải bằng “vọng-thức 
phân-biệt”, thì lúc này “vọng” sẽ biến thành “chơn”, còn “Thức” biến thành “Trí”. 

_ Đây là tinh-thần của Đốn-Ngộ, cho nên không trừ Vọng, mà cũng không 
cầu Chơn. => Đây là lý Trung-Đạo. 

_ Còn trừ vọng, còn cầu chơn, thì bị rơi vào đối-đãi; thủ và xả 

- vì cầu chơn: là Thủ, 

- vì trừ vọng : là Xả, 

- nên đây là tâm còn Thủ, Xả, ngụy-tạo; cho nên đối với đạo Phật là đạo 
Giác-Ngộ, lấy Trí-Tuệ làm sự-nghiệp. 


14 — Kinh Viên Giác 


_ Còn đối với những pháp phương-tiện như: Tọa-thiển, Tịnh-lự, Niệm-Phật, 
Trnì-chú v.v.... Dầu có đạt đến thiển-định sâu cách mấy đi nữa, mà chưa một lần thoát 
xác (giác-ngộ Chơn-Tâm), thì vẫn còn nằm ở nước chết, còn gọi là Thiển-Khô. 

_ Còn trong kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) chủ-yếu dạy cho chúng-sanh được 
Thiển Giác-Ngộ (Viên-Giác, Chơn-Tâm) chớ không nói đến thiển-định lặng yên 
(trầm-tịch). 

_ Kinh Viên-Giác nói thiển là nói chúng ta luôn Tịnh-Giác (tức không Thủ, 
không Xả). Nên chúng ta luôn sống trong Tịnh-Giác. Nếu ngay đó, ta vừa khởi tâm 
dứt trừ vọng, thì ngay đó là “vọng-tâm”. Đem cái vọng hay biết (thức) để dứt trừ cái 
vọng bị biết (vật và cảnh) thì cái hay biết này cũng là “vọng”. 

_ Nên Viên-Giác (Chơn-Tâm) là cái biết của Tự-Tánh (Chơn-Tâm) sẵn có, 
chớ không phải vận-dụng học hỏi, tu-tập để mà được biết. Cho nên khi đã liễu-ngộ 
rồi thì cứ theo sự vận-hành mà tùy duyên thọ-dụng, nên đói thì ăn, khát thì uống, mệt 
thì ngủ, mà không than trách gì cả. 

_ Còn chưa liễu-ngộ (tức chưa thấy được Chơn-Tâm, là Phật-Tánh của mình) 
thì phải nương vào công-phu như: 

- Là tu-học để mở trí. 

- Tu thiển-định để tâm được thanh-tịnh, yên lặng. 

- Tu quán, để lập các công-hạnh v.v.... 

- Tu niệm Phật, để tâm yên tịnh. 

- Tu trì chú, để tâm thanh-tịnh v.v.... 

_ Các pháp tu này, đều là phương-tiện, còn gọi là “Hóa-Thành-Dụ”. Nhưng 
khi chúng ta đã tiến sâu vào các môn tu này, nếu đã được trí-tuệ thì cũng tổ ngộ được 
Chơn-Tâm (Viên-Giác) của mình thì cũng trở thành y như người có căn viên-đốn. 

_ Thì lúc này cũng áp dụng theo tùy duyên mọi sự vận-hành của sự-vật mà 
ứng-dụng cho thích-nghi mà không gắng gượng tu, cũng không miễn cưỡng tu. Bởi 
chơn-lý Đạo vốn không tu, mà ta cưỡng tu thì không được. Đạo vốn không vận-dụng, 
mà ta vận-dụng thì không phù-hợp với Tự-Tánh (Chơn- Tâm). 

_ Mặc dù Tự-Tánh (Chơn-Tâm) đương-nhiên thanh-tịnh vốn sẵn có từ thuở 
nào rồi. Vì cái đương-nhiên của Tự-Tánh (Chơn-Tâm) đã sẵn có cái tánh giác (liễu 
biết), cho nên nó hằng tùy duyên mà ứng-dụng, mà không cần thêm cái sự hiểu biết, 
vì cái hiểu biết đã có sẵn rồi. 

_ Cho nên, khi ta tiếp-xúc với trần-cảnh qua 6 căn, thì ta đều thấy biết rõ ràng 
mà không khởi lên sự cho là thấy biết. Cái thấy biết này và cái trần-cảnh là vật bị 
thấy lúc này đồng nhứt-như (là cùng đồng một thể). Nên khỏi cần trừ vọng, mà vọng 
tự biến thành chơn. Nên ta tu mà dường như không tu øì hết. 

_ Vậy ta mặc tình “Thấy, Nghe, Hay, Biết” miễn là đừng để “ý-thức so đo 
phân-biệt” nó xen vào (tức là không dính mắc vào với sự: thấy-nghe-hay-biết đó). Vì 
các căn của ta khi đã thấy, nghe, hay, biết rồi, đây là cái biết của Tự-Tánh (Chơn- 
Tâm) nó sẵn rồi. Còn nếu như ta để cho ý-thức phân-biệt nó chen vào, thì khởi thêm 
một cái biết nữa, thì chấp cho là có biết thì đây là mối họa, sanh nạn-tai. 

_ Cho nên Đức Thế-Tôn vì lòng đại-từ, đại-bi thương xót chúng-sanh mà cũng 
lo tiếp độ hàng trung và hạ-căn, mà lập ra phương-tiện để hướng dẫn dạy dỗ họ, đến 
nơi cứu-cánh. 
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_ Chúng ta nên nhớ rằng bất-cứ pháp-môn nào hay bất-cứ kinh Đại-thừa nào 
của Đức Phật đưa ra đều là phương-tiện để chỉ bày cho ta biết được cái Thật-Tướng. 
Cũng giống như ngón tay chỉ trăng. Chúng ta nhờ nương ngón tay, để thấy được trăng. 
Nên giáo-pháp của Đức Phật cũng vậy, như thuyền đưa người qua sông, nên chúng ta 
chủ-yếu là qua sông mà chớ cho thuyền bè là cứu-cánh. 

_ Vậy người tu-hành, trước tiên là phải ngộ được Tự-Tánh (Viên-Giác là 
Chơn-Tâm) cái đã. Sau đó mới khởi tu, đây gọi là bậc chơn-tu. Vì khi đã được ngộ rồi 
mới hạ-thủ công-phu, thì sẽ không bao giờ rơi vào tà-kiến, nhị-biên, mê-hoặc nữa. 
Nên không bao giờ lầm lẫn, mà luôn giác, hiểu thấu rõ lý “Hữu, Vô, Thường, Đoạn, 
Chơn, Vọng v.v...”, tất cả cũng đều là đạo cả, vì tất cả đều từ trong thể Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) cả. 

_ Do vậy, kinh Viên-Giác này, muốn ta tu như vậy. Đây cũng là phần khảo- 
lược giúp chúng ta hiểu rõ bộ kinh này một cách khái-quát về các ý chánh của kinh 
Viên-Giác này, làm cho chúng ta học kinh được mau kết-quả cái đạo chơn-thật hơn. 


Œ §# 
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CHƯƠNG MỘT 
DÀN BÀI 


A. PHẦN CHỨNG TÍN: 
L. Lược nói về: Pháp, Văn, Thời và Chủ 
II. Rộng nói về: Xứ và Chúng 


B. PHẦN CHÁNH THUYẾT: 
I. Chỉ bày cảnh và hạnh 
1. Chương VĂN THÙ 
a. Chỉ bày cảnh bình-đẳng 


ai. Lời thỉnh 
a. Chỉ bày 
b : a¿. Lời hứa 
Cảnh và Hạnh : bị. Nêu chung 
a›. Lời đáp 4b; Nói riêng _Í°L Riêng nói về vô-minh 
: cạ. Riêng nói về Giác-tướng 
bạ. Lời kết 


A. PHẦN CHỨNG TÍN: 

Phần tự: Bài tựa 

L. Lược nói về: 

1. Pháp : (như-th) pháp đáng tin cậy. 

2. Văn : (ngã văn) chính người đã nghe. 

3. Thời : (nhứt thời) là lúc thời-gian Phật và tín chúng tụ-họp. 
4. Chủ : (Đức Phật Thích-Ca Mâu-N¡) làm chủ hội này. 


II. Rộng nói về: 
5. Xứ: (là nói rõ nơi thuyết-pháp) 

- Vào pháp thần-thông “Đại-Quang-Minh-Tạng Tam-muội Chánh-Thị” (Viên- 
Giác, Chơn- Tâm). 

- Tất cả các Đức Như-Lai trụ-trì nơi Quang-Nghiêm, lại là nơi thanh-tịnh giác- 
địa của tất cả chúng-sanh (Viên-Giác, Chơn-Tâm). 

- Thân tâm vắng lặng, bình-đẳng bản-tế (chỗ cùng tột) tròn đây mười phương, 
tùy thuận không hai, ở trong cảnh không hai hiện ra các Tịnh-độ. 


6. Chúng: là các đệ-tử, Bồ-Tát, Thánh-chúng cu-hội, là những vị Đại Bồ-Tát Ma-ha- 
tát mười muôn người ở đó tên là: 

- Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát 

- Phổ-Hiển Bồ-Tát 

- Phổ-Nhãn Bồ-Tát 

- Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát 

- Di-Lặc Bồ-Tát 
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- Thanh-Tịnh-Tuệ Bồ-Tát 
- Uy-Đức Tự-Tại Bồ-Tát 
- Biện-Âm Bồ-Tát 


- Tịnh-Chư-Nghiệp-Chướng Bồ-Tát 


- Phổ-Giác Bồ-Tát 
- Viên-Giác Bồ- Tát 
- Hiển-Thiện-Thủ Bồ-Tát 


Những vị nói trên đều làm Thượng-thủ (đứng đầu) cùng với họ hàng vào phép 
chánh-định, cùng ở pháp-hội bình-đẳng của Như-Lai. 


PHẦN CHỨNG TÍN 


L. Lược nói về: Pháp, Văn, Thời, và Chủ 





Âm 


Dịch 





_ Như-thị ngã văn: Nhứt-thời, Bà-già-bà 
(là Phật, là Thế-Tôn) 


_ Pháp này tôi nghe: Một thuở nọ, Đức 
Thế-Tôn 





1. Như-Thị (pháp) 


- là nói lên toàn bộ kinh này, tức là bộ 
kinh này được kết-tập, lưu-truyền ở thế- 
gian, là pháp đáng tin cậy, gọi là pháp 
Chứng Tín Thành-Tựu 





2. Ngã Văn (tôi nghe) 


- là chính thân tôi được nghe, chứ không 
phải một người thứ hai nói lại cho tôi 
nghe 

- đây là Văn-Chứng- Tín Thành-Tựu 





3. Nhứt-thời (một thuở) 


- là chỉ thời-gian, Phật và thính-chúng 
tụ-tập là thời-cơ, hội họp, có cơ, có giáo 
(đúng thời, đúng lúc, có giáo-lý của 
Phật, mà được thành lập) 





4. Bà-già-bà: (là Đức Phật, là Thế-Tôn) 








- là đấng Thế-Tôn tối-thượng, không ai 
bằng (tức là Đức Phật Thích-Ca-Mâu- 
Nj) làm chủ hội này, nên gọi là Chủ 
Chứng-Tín Thành- Tựu. 





IIL Rộng nói về XỨ và CHÚNG 





Âm 


Dịch 





5. Xứ Chứng Tín Thành-tựu 








- ở đây nói rõ chốn thuyết-pháp nhưng 
khác với các kinh khác, vì các bộ kinh 
khác phần nhiều nơi “Xứ” là có chuẩn- 
đích rõ nơi nói pháp. 

- còn kinh này nói “Xứ” là nói Xứ Xuất 
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Thế-Gian 

- là chỉ xứ là cõi Tịnh-độ, tức là Đức 
Thế-Tôn nói pháp trong cảnh nhập định 
- lấy Tịnh-độ làm xứ sở, chớ không phải 
xứ sở của cảnh-giới thế-gian 





- nhập ư thần-thông đại quang-minh 
tạng, tam-muội, chánh-thọ, 


- nhứt-thiết Như-Lai, quang-nghiêm trụ- 
trì, 
- thị chư chúng-sanh, thanh-tịnh giác địa 


- thân tâm tịch-diệt, bình-đẳng bản tế, 
viên mãn thập phương, bất nhị tùy 
thuận, ư bất nhị cảnh, hiện chư tịnh-độ. 


- nhập vào pháp thần-thông nơi đầy đủ 
ánh sáng lớn, là chơn thanh-tịnh vắng 
lặng, 

- cũng là tất cả các Đức Như-Lai đều 
gìn giữ ánh sáng trang- nghiêm, 

- cũng là giác địa thanh-tịnh, của các 
chúng-sanh, 

- thân tâm đều vắng lặng, hằng bình- 
đẳng tột cùng, tròn đầy cả 10 phương, 
tùy thuận diệu dụng không hai, ở nơi 


cảnh cũng không hai, nên luôn hiển bày 
các cõi Tịnh-độ. 














BÀN GIẢI 
- Thần : là không lường được. 
- Thông : là không có sự chướng ngại. 


- Thần-thông : là sự vi-diệu, tự-tại vô-ngạ!. 
- Đại-Quang-Minh : là Trí-Tuệ bao la trùm khắp. 


- Tạng : là tất cả các pháp đều y vào thể-tánh Chơn-Như bình-đẳng (kho 
chứa) Chơn- Tâm. 

- Tam-muội : là Định. 

- Chánh-Thọ : Chơn thanh-tịnh. 


_ Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn là Chơn-Tâm bình-đẳng thanh-tịnh, nên trí-tuệ 
lưu-xuất từ Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó trùm khắp pháp-giới rất tự-tại vô-ngạ!. 
Trong cảnh-giới tĩnh lặng của Như-Lai, mà cũng của tất cả các Đức Như-Lai đều ở 
ngay trong đó, cũng đầy đủ trí-tuệ thanh-tịnh trang-nghiêm của Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 


_ Cho nên tất cả chúng-sanh cũng đều đầy đủ tánh Viên-Giác đó (Chơn- 
Tâm), nhưng vì chúng-sanh quên tánh này mà tự xa tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà 
nhập vào trần-thế tạo nghiệp mà thọ khổ. Còn nếu thân tâm của chúng-sanh đạt đến 
trạng-thát như-thị, thì thể-tánh cũng tịch-fnh và bình-đẳng đến tột cùng như chư Phật, 
thì được viên-mãn khắp mười phương. 


_ Đức Thế-Tôn, khi ở trong chánh-định, ngài tùy thuận cảnh-giới bất-nhị và từ 
cảnh bất-nhị này mà hiển bày ra các cõi Tịnh-độ. Như vậy “Xứ” thành-tựu ở đây là 
cõi Tịnh-độ, tức là tâm thanh-tịnh trang-nghiêm, vì đây là Tịnh-độ của Tự-Tâm, ngay 
đây và bây giờ. 
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_ Cho nên khi chúng ta an trú vững chắc trong pháp không hai, thì tâm ta 
không còn ở trong trạng-thái lưỡng-phân nhị-nguyên, là không thiện, không ác hoặc 
hơn thua, đúng sai, phải quấy v.v..., thì lúc đó trong tứ oai-nghi là: đi, đứng, nằm, ngồi 
hoặc nói, nín, động, tịnh v.v... đều thành Tịnh-độ cả. 


Cho nên kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm): 

_ Nói Phật ở trong trạng-thái không hai, mà hiển hiện lên các cõi Tịnh-độ. 

_ Còn nếu chúng ta cũng cùng ở trạng-thái này, thì vọng-tưởng không có chỗ 
để khởi sanh, thì sự thấy, nghe, hay, biết cũng đều ở trong cảnh Tịnh-độ cả. 

_ Vậy, nói cõi Tịnh-độ này là nói thế-giới mang tánh Không quan-trọng, nên 
chỉ có người đã giác-ngộ được Chơn-Tâm (Viên-Giác) mới có thể nhập được nó, nên 
cái biết của họ là tất cả các pháp đều là Phật-pháp cả; còn cõi Tịnh-độ là từ tâm 
hiện. 

_ Đây gọi là Chứng- Tín, Xứ Thành- Tựu. 





Âm Dịch 
6. Chúng, Chứng Tín Thành- Tựu 








_ Dữ Đại Bồổ-Tát Ma-ha-tát (là hàng |_ Là những vị đại Bồ-Tát bắt đầu bước 
Bồ-Tát đăng địa, có tâm quảng đại, | vào hàng Thánh, tu hạnh Thập-địa Bồ- 
công-đức vô-lượng) Tát, có tâm bao la đầy đủ công-đức vô- 
lượng 








- Đăng-Địa: là bắt đầu bước vào hàng thánh, tu hạnh Thập-địa Bồ-Tát. 

- Địa-Tiển: gọi là phàm-phu Bồ-Tát (là tu pháp Thập-Tín, Thập-Trụ, Thập-Hạnh, 
Thập Hồi-Hướng. 

- Địa-Thượng: là thánh-nhơn Bồ-Tát (là tu pháp Thập-địa Bồổ- Tát). 





- thập vạn nhân câu, - cùng 10 muôn (100.000) người cùng 
nhau vân tập, 





- kỳ danh viết: - chúng-hội trong buổi thuyết-pháp này 
gồm có các ngài đại Bồ-Tát như: 
. Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát 
. Phổ-Hiền Bồ-Tát 

. Phổ-Nhãn Bồ-Tát 

. Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát 

. Di-Lặc Bồ-Tát 

. Thanh-Tịnh-Tuệ Bồ-Tát 
.Uy-Đức Tự-Tại Bồ-Tát 

. Biện-Âm Bồ-Tát 

. Tịnh-Chư-Nghiệp Bồ-Tát 

10. Phổ-Giác Bồ-Tát 

11. Viên-Giác Bồ-Tát 

12. Hiền-Thiện-Thủ Bồ-Tát. 


\© œ ¬lì Ầ CC: +> CV) t 





- đẳng nhi vi thượng-thủ; dữ chư quyến- |- đều là những bậc đứng đầu trong 
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thuộc giai nhập tam-muội, đồng trụ | Thánh-chúng; cùng với các họ hàng 
Như-Lai bình-đẳng pháp-hội. thân thuộc đều nhập vào chánh-định, 
đồng an trụ với Như-Lai bình-đẳng trong 
pháp-hội. 
BÀN GIẢI 


_ Trong pháp-hội, đứng đầu có 12 vị này là hàng đại Bồ-Tát, cùng với các họ 
hàng thân thích, tất cả đều nhập vào cảnh-giới thanh-tịnh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
bình-đẳng của Như-Lai (không đến, không lại). Nên giữa Phật và chúng-sanh đều 
đồng một thể-tánh. 

_ Đây là chúng-hội, chứng-tín thành-tựu. Nên Phật là người nói Pháp là Chủ, 
còn hội-chúng là người nghe pháp là Chúng, đều là hàng đại Bồ-Tát. 

- Đăng địa: (là Tâm sáng, là vào Thánh-Địa) cùng quyến-thuộc, mà không có 
hàng nhỊ-thừa trong pháp-hội. 


_ Ta nên biết rằng: Các hàng A-la-hán và Duyên-giác, không lấy Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) làm chỗ sở-chứng (chỗ liễu chứng-ngộ). 

_ Còn kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) mạnh mẽ đi thẳng từ Tiểu-thừa qua Đại- 
thừa mà thẳng hướng tới Nhứt-thừa, là con đường đi trực thẳng làm chỗ hạnh-nguyện 
và chỗ sở-tu và hạnh nhị-thừa. 

_ Nên có khác với kinh Pháp-Hoa, mà Pháp-Hoa cũng là Đại-thừa, nhưng 
kinh Pháp-Hoa thì đưa cả ba thừa quy về Nhứt-thừa (nên trong pháp-hội Pháp-Hoa, 
đều có hàng Bồ-Tát, Duyên-giác, Thinh-văn, quyến-thuộc đều là thính-chúng trong 
pháp-hộ!). 


Œ 
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KINH VIÊN-GIÁC 


PHẦN CHÁNH THUYẾT: 
I. Chỉ bày Cảnh và Hạnh: 
- Cảnh: là cảnh Phật- Trí 
- Hạnh: là Pháp-Hạnh, là Pháp-Tánh 


CHƯƠNG 1 
VĂN-THÙ BÔ-TÁT 


Nghĩa: là Diệu-Cát-Tường, Diệu-Đức. 
Biểu-trưng: là Căn-bản-trí, Trí-đức là Lý-trí, là Hạnh, là Chứng-Đức và Tam-muội. 


A. Chỉ bày Cảnh bình-đẳng: (là chỉ dạy cảnh Phật-trí bình-đẳng) 

_ Bộ kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) đầu tiên là Bồ-Tát Văn-Thù xuất-hiện 
trước tiên, là ý kinh biểu-trưng ngài Văn-Thù là “Căn-bản-Trí, Chơn-Trí, Thật-Trí”, 
là Trí dụng ra từ thể Viên-Giác (Chơn-Tâm) không sai lệch, nên Trí này nó vốn vô- 
ngôn, vô-ngữ, mà nó thông hiểu được tất cả: tướng ngôn-ngữ của kinh Viên-Giác. 

_ Do đó mà Đức Thế-Tôn tùy theo sự thưa thỉnh của ngài Văn-Thù (Căn-bản- 
Trí) mà chỉ thẳng vào Phật-Tánh, không quanh co, không qua thứ lớp, để cho mọi 
người tự nhận mà liễu-ngộ Tự-Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) của chính mình. 

_ Vì kinh này là bộ kinh đốn-giáo, đốn-ngộ, đốn-chứng, đi thắng mà không 
qua các pháp tu nào khác. Khi đã giác-ngộ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) rồi, thì lấy 
thể-tánh của Viên-Giác (Chơn-Tâm) này, mà khởi tu thì mới có thành Phật-đạo được. 


Œ §# 
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a. Chỉ bày Cảnh và Hạnh 
a1. Lời thỉnh 
al-l 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát tại đại- 
chúng trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ 
Phật túc, hữu nhiễu tam táp, 





_ Bấy giờ Bồ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi ở 
trong đại-chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên 
phải ba vòng, 





(Ý là siêng cầu Phật-đạo, lòng không biếng trễ, dầu có 
thối lui.) 


trải qua 3 đại A-tăng-kỳ kiếp tu-hành, tâm cũng không 








- tràng quỳ xoa thủ nhi bạch Phật ngôn: 





- quỳ thắng chấp tay mà bạch Phật rằng: 








BÀN GIẢI 

_ Tức là từ Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh, dụng ra Trí-Vô-Ngôn-Ngữ, 
không Ngã và Pháp. Rồi y theo trí này, vâng theo lời Phật dạy mà tu-hành, để hòa 
cùng thể, sau hạ hóa chúng-sanh, đưa chúng-sanh trở về thanh-tịnh bắn-lai. 

_ Lồng luôn bên đạo Phật, không biếng trễ dầu có trải qua ba đại A-tăng-kỳ 
kiếp tu-hành gian khổ mà hạnh Bồ-Tát cũng luôn thuận theo tánh Giác không thối 
lui. Mà sẵn sàng qui ngưỡng vâng lời, nghe và làm theo lời dạy của Đức Thế-Tôn 
một lòng thưa hỏi chánh-nhơn tu-hành. 


al-2 








Âm 


Dịch 





_ Đại-bi Thế-Tôn! Nguyện vị thử hội 
chư lai pháp chúng, 


- thuyết ư Như-Lai bản khởi thanh-tịnh 
nhân-địa pháp-hạnh; 

(bản khởi: là kiếp tu đã qua) 

- cập thuyết Bồ-Tát ư đại-thừa trung 
phát thanh-tịnh tâm, viễn ly chư bệnh! 


_ Năng sử vị-lai mạt-thế chúng-sanh cầu 
Đại-thừa giả, bất đọa tà-kiến. 





_ Kính Đức Thế-Tôn đại-bi thương xót! 
Vì những pháp-chúng đã đến trong 
pháp-hội này để nghe pháp, 

- xin Ngài nói rõ chánh-nhân tu-hành 
đúng theo pháp-tánh của Như-Lai đã 
từng tu qua; 

- và nói về hàng Bồ-Tát ở trong pháp 
Đại-thừa đều phát tâm thanh-tịnh, làm 
sao xa ha các bệnh! 

_ Và với khả-năng tương-lai nào các 
chúng-sanh đời mạt-thế sau này, chúng 
cầu pháp Đại-thừa mà không bị rơi vào 
tà-kiến. 
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BÀN GIẢI 
Đoạn này Bồ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi, dụng trí-tuệ căn-bản (vô-ngôn-ngữ) 
thanh-tịnh mà cầu xin Đức Thế-Tôn, đại-từ đại-bi thương xót vì những pháp-chúng 
trong pháp-hội đến nghe pháp có ba lần hỏi: 


Thứ nhút: 

Xin Đức Thế-Tôn nói rõ “Chánh-nhân tu-hành” của Đức Như-Lai đã từng 
hành qua, mà đã được thành Phật. Là để chỉ bày chơn-lý và làm tiêu-chuẩn phát tâm 
cho các hàng Bồ-Tát Đại-thừa. Vì các hàng Bồ-Tát này không thích Tiểu-thừa-pháp 
mà muốn Đức Thế-Tôn chỉ thẳng pháp rốt ráo, để đạt quả-vị Phật mà thôi. 


Thứ hai: 

Là y vào nhơn-địa pháp-hạnh thanh-tịnh của chư Phật mà phát tâm tu theo 
Viên-Giác (Chơn-Tâm). Khi hành pháp Đại-thừa thanh-tịnh trên đường tu-tập, nếu có 
các sự chướng ngại về kiến-giải hoặc không đúng pháp, thì các vị Bồ-Tát Đại-thừa 
đã phát tâm thanh-tịnh tu-hành này, phải làm thế nào để xa ha được các thứ bệnh 
này, để đạt được cứu-cánh viên-mãn? 


Thứ ba: 

Với khả-năng tu như thế nào, khiến cho những chúng-sanh mạt-thế ở đời sau, 
phải làm gì khi cầu pháp Đại-thừa mà không bị rơi vào tà-kiến? 

Đây là những lời ngài Văn-Thù, kính xin Đức Thế-Tôn vì chúng-hội mở đại- 
từ đại-bi thương xót mà chỉ dạy cho chúng-sanh về “Pháp-hành của Như-Lai”, khi tu- 
hành nhân-địa từ lúc khởi đầu, mà các ngài đã từng tu-hành những kiếp đã qua, mà 
được thành Phật rồi? 


a2. Lời hứa 
a2-1 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời, Thế-Tôn cáo Văn-Thù-Sư- 
Lợi Bồ-Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 


- Thiện taI! 


_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư Bồ-Tát, tư tuần Như-Lai nhân-địa 
pháp-hạnh; 
- cập vị mạt-thế nhứt-thiết chúng-sanh 
cầu Đại-thừa giả, đắc chánh trụ trì, bất 
đọa tà-kiến. 








_ Khi đó, Đức Thế-Tôn bảo Bồ-Tát 
Văn-Thù-Sư-Lợi rằng: 

_ Lành thay! Các ông đã nghe được 
giáo-pháp vi-diệu của Ta. 

- Lành thay! Các ông đã thấy biết, sáng 
tỏ được Tự-tánh thanh-tịnh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) của chính mình. 

_ Này Văn-Thù-Sư-Lợi! Các ông hay vì 
các vị Bồ-Tát mà tuần-tự thưa hỏi nhơn- 
địa pháp-hạnh tu-tập của Như-Lai; 

- và đời mạt-thế sau vì tất cả chúng- 
sanh, những người cầu pháp Đại-thừa, 
được chánh-pháp tuệ-nhãn (trí sáng) mà 
không rơi vào tà-kiến. 
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_ Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ 
thuyết. 

_ Thời Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát phụng 
giáo hoan-hỷ, cập chư đại-chúng mặc- 
nhiên nhi thính. 








_ Vậy nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì 
ông mà nói. 

_ Khi ấy Ngài Bồ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi 
vui mừng vâng lời dạy, cùng các đại- 
chúng yên lặng mà lắng nghe. 








BÀN GIẢI 
Bồ-Tát Văn-Thù có nêu lên ba câu hỏi quan-trọng trong việc tu-hành, để đưa 
người tu đến quả-vị Phật nên được Đức Thế-Tôn khen ngợi. 


Đức Thế-Tôn còn nhắc nhở rằng: 


Nếu tu-hành mà dùng Viên-Giác (Chơn- 


Tâm) để tu-hành thì mới chứng được Chánh-Trụ- Trì. 


_ Chánh : là Chơn-Như. (vào nhà Như-Lal) 
_ Trụ 

(Chơn-Tâm). (mặc áo Như-La1) 
_ Tn 


: là trụ Pháp-vương-gia, là an-trụ trong nhà Pháp-Vương, tức là Viên-Giác 


: là Như-Lai-Tạng (là gìn giữ kho báu Như-Lal) 


- cũng gọi là Viên-Giác (Chơn- Tâm) 
- tức là lấy Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) thực-hành mà gìn giữ và an-trụ 
thì không rơi vào tà-kiến. (ngồi tòa Như-Lai) 


b¡. Nêu chung 
a3. Lời đáp 
bạ. Lời kết 
a3. Lời đáp 


b1. Nêu chung 
bI-I 


bạ. Nói riêng 1 


c¡. Riêng nói về vô-minh 
c;. Riêng nói về Giác tướng 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Vô-thượng Pháp-vương 
hữu đại Đa-la-ni môn, danh vị Viên- 
Giác. 








_ Này Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát! Đấng 
vô-thượng Pháp-vương có pháp-môn đại 
Tổng-trì tên là Viên-Giác (Chơn-Tâm). 








BÀN GIẢI 
_ Này các đệ-tử! Đấng Vô-thượng Pháp-vương, có pháp-môn “Đại Tổng-Trì” 
tên là Viên-Giác (Chơn-Tâm), nó vốn tổng-nhiếp và gìn giữ tất cả các pháp cũng là 


chỗ tựa của muôn sự muôn vật. 


_ Trong tất cả chúng-sanh và vạn-vật đều sẵn có đủ “Tự-tánh Viên-Giác này” 
(Chơn-Tâm), nếu tất cả không có tánh Viên-Giác này (Chơn-Tâm), thì đương-nhiên 


sẽ không hiện-hữu. 
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_ Nên khi chúng ta giác-ngộ thì được Tự-Tánh này (Chơn-Tâm), thì tu-hành 
mới được viên-mãn, thì chúng ta mới có trí-tuệ đầy đủ mà được hiểu biết trùm khắp 
mười phương. 

_ Nên Đức Quán-Thế-Âm nhờ có Đại Đà-la-ni này, nên ứng-hóa 1000 mắt, 
1000 tay mà tùy thuận chúng-sanh, hiện thân cứu-độ. 

_ Cho nên nếu chưa nhận ra Tự-Tánh Viên-Giác bản-hữu của mình (Chơn- 
Tâm) thì chưa phải là viên-mãn giác-ngộ. 


bI-2 





Âm Dịch 





_ Nó vốn sanh ra tất cả các pháp thanh- 
tịnh Chơn-Như, Bồ-Đề (Trí-giác) Niết- 
Bàn (an-lạc) và pháp Ba-la-mật (là giải- 
thoát) là những pháp dạy cho hàng Bồ- 
Tát. 


_ Lưu-xuất nhứt-thiết thanh-tịnh Chơn- 
Như, Bồ-Để Niết-Bàn, cập Ba-la-mật, 
giáo thọ Bồ-Tát. 














BÀN GIẢI 
_ Là những nơi Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó vốn sắẳn-sanh ra tất cả muôn pháp 
thanh-tịnh như: 


- Chơn-Như (là Thật-Tướng) 
- Bồ-Đề (là Trí-Giác) 


- Niết-Bàn (là an-lạc hết phiển-não) 

- và pháp Ba-la-mật (là pháp cứu-cánh qua bên kia bờ giải-thoát). 

_ Đây cũng là những pháp-môn để dạy cho những hàng Bồ-Tát ngộ-nhập 
được Tự-Tánh, tức là Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình. 


b1-3 





Âm Dịch 





_ Nhứt-thiết Như-Lai bản khởi nhân-địa, 
giai y viên-chiếu thanh-tịnh giác-tướng, 
vĩnh đoạn vô-minh, phương thành Phật- 


_ Nên tất cả Như-Lai đều y theo pháp 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) làm nhân mà tu- 
hành, đều y vào giác tướng mà làm 


thanh-tịnh được các giác-tướng đó, mà 
dứt trừ được vô-minh, thì Phật-đạo mới 
thành được. 


đạo. 














BÀN GIẢI 
_ Này Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát! Không những Đức Thế-Tôn đã truyền trao 
cho các hàng Bồ-Tát các pháp tu-hành từ Tự-Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), mà ngay 
“Chánh-nhân tu-hành” của các Đức Thế-Tôn đều y vào tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
này, để đoạn-trừ vô-minh. Do vậy mà vô-minh không còn sanh khởi nữa thì gọi là 
thành Phật-đạo. 
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_ Cho nên “Nhân-địa tu-hành” của Đức Thế-Tôn là nhận ra được tánh Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) trước, rồi sau đó mới khởi tu, nghĩa là tu-hành từ gốc “chánh-nhân” 
tu ra (tức là tu từ Chơn-Tâm, lấy đó làm “nhân” để tu). Nên đã ngộ được Chơn-Tâm 
(Viên-Giác) rồi, thì mới đoạn-trừ được vô-minh, thì vô-minh mới dứt sạch mà không 
tái khởi nữa. 

_ Đây cũng trùng khớp với tinh-thần của thiền Thủ-Lăng-Nghiêm đốn-ngộ, là 
kiến-tánh mới khởi tu. Còn trái lại chúng-sanh thì chưa ngộ được Tự-Tánh của mình, 
mà lo tu; nên trong lúc đang tu, thường bị lui sụt, và vô-minh cùng phiển-não thường 
trỗi dậy làm chướng ngại người tu hoài. 


Œ 


b2. Nói riêng c1. P p n J TỔ HINH) 
c2. Riêng nói về Giác-tướng 








b2. Nói riêng 
c1. Riêng nói về vô-minh 
cl-1 
Âm Dịch 
_ Vân hà vô-minh? _ Thế nào là vô-minh? 


(là mê-muội, nên thấy, biết đều cho là 
thật; còn gọi là bệnh.) 

_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chúng-sanh |_ Này Văn-Thù! Tất cả chúng-sanh từ 
tòng vô-thủy lai, chủng-chủng điên-đảo. | kiếp vô-thủy đến nay đã gieo tạo vô- 
lượng thứ điên-đảo dẫy đầy. 














BÀN GIẢI 
_ Vô-minh là một thứ bệnh mê lầm, mờ mịt, nên không thấu rõ thực-tướng 
của vạn-pháp nên: Thấy Nghe Hay Biết đều lầm, mà cho là thật cả. Mà vô-minh vốn 
không Thật- Tướng, vốn không là gì cả. 
_ Này các đệ-tử! Các ông nên biết tất cả chúng-sanh từ vô-thủy kiếp đến nay, 
chứa nhiều dẫy đầy vô-lượng thứ điên-đảo mà lãng quên bổn-giác của chính mình. 


c1-2 





Âm Dịch 





_ Do như mê nhân, tứ phương dỊ xứ. _ Cũng giống như người mê không phân 
rõ 4 phương xứ này khác xứ kia. 

_ Vọng nhận tứ-đại vi tự thân-tướng, | _ Nhận lầm thân tứ-đại làm thân Thật- 
lục-trần duyên ảnh vi tự tâm-tướng. Tướng của mình, sáu trần duyên bóng 
làm tâm-tướng của mình. 
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BÀN GIẢI 
Ví như người mất trí, nhận sai phương-hướng, đông tây trái chỗ, nam bắc lộn 
tên, vọng nhận lầm tứ-đại, cho là tướng “thân thật” của mình; còn cho bóng dáng của 
6 trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) thật là ““Tâm-tướng” của mình. 




















c1-3 
Âm Dịch 
_ Thí bỉ bệnh mục, kiến không trung hoa | _ Ví như người đau mắt thấy hoa trong 
cập đệ nhị nguyệt. hư-không và mặt trăng thứ hai. 
BÀN GIẢI 


Giống như người bị bệnh mắt, nhìn đèn thấy có ngũ-sắc, nhưng đèn thì duy- 
nhứt, tức đèn là đèn chỉ một ngọn đèn, mà không có ngũ-sắc nào cả; mà nhìn trăng 
thì thấy có vầng trăng thứ hai nằm kể bên mặt trăng duy-nhứt. Tức trăng chỉ có một, 
mà không có mặt trăng thứ hai nào cả. 








c1-4 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Không thực vô hoa, |_ Này Bồ-Tát Văn-Thù! Hư-không thật 
bệnh giả vọng chấp. không có hoa, do người đau mắt nhận 
lầm. 


_ Do vọng chấp cố, phi duy hoặc thử hư- | _ Bởi do quan-niệm chấp-trước sai lầm, 
không tự-tánh, diệc phục mê bỉ thực hoa | chẳng những nghĩ sai mà còn hiểu lầm 
sanh xứ. (cái nọ qua cái kia) nên cả tự-tánh của 
hư-không, mà cũng lại còn mê lầm lại 
cho cả hoa đốm kia là thật có. 














_ Do thử vọng hữu luân-chuyển sanh-tử, |_ Bởi do đây mà vọng có nên luân- 
cố danh vô-minh. chuyển trong sanh-tử, nên gọi là vô- 
minh. 
BÀN GIẢI 


Đoạn này Đức Thế-Tôn lại đưa ra thêm một thí-dụ nữa là: 

Hoa đốm: chỉ cho ta biết hoa đốm vốn không thật. Nên nói hư-không vốn 
không có hoa đốm, mà có thấy là do mắt bệnh mà thấy. Nên muốn trừ hoa đốm, thì 
chỉ cần lo trị cho mắt lành bệnh. Vì con mắt bệnh ví như: cái vọng-chấp cho thân và 
tâm là thật. 

_ Mà khi đã vọng-chấp cho thân và tâm là thật, thì sẽ thấy tất cả các pháp 
thế-gian đều là thật cả, nhưng tất cả các pháp thế-gian đều là giả không thật, nó như 
hoa đốm giữa hư-không. Khi đã lầm lẫn lấy giả làm thật, thì ngay đó đương-nhiên 
tánh chơn-thật Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó tự ẩn. 
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_ Cho nên khi chúng ta đã lầm tánh hư-không, mà còn cho rằng hoa đốm có 
thực-sanh, thực-diệt, nên thường lầm cái chấp giả cho là thật, còn cái thật thì quên 
mất. Đây vốn là gốc của luân-hồi sanh-tử. 

_ Nên hoa đốm là dụ cho Thân, còn chỗ hoa đốm sanh là dụ cho Cảnh. Nên 
đã nhận lầm Thân cho là thật, và cho Cảnh cũng là thật, thì đây là do vô-minh mà ra. 
Do đó khi mất thân này vội tìm thân khác. Còn người tỉnh giác khi mất thân đâu có 
nuối tiếc gì. 

_ Nên tích xưa các vị Thiển-sư, khi thấy thân đã yếu rồi, thì từ giã mọi người 
an-nhiên kiết-già thị-tịch, mà không chút nuối tiếc sợ hãi. Còn chúng ta bây giờ chấp 
thân này có thật, nên khi đau bệnh mà nghe nói chết là phát sợ hãi, vì bản-tánh còn 
tham sống, sợ chết thì làm øì tránh khỏi sanh-tử luân-hồi trong lục-đạo (sáu đường). 

_ Bởi thế, cái đạo chơn-thật của Đức Thế-Tôn là dạy chúng ta luôn quay về 
cái thật mà tìm cái thật ở ngay trong bản-thân chúng ta, mà ngay đó nhận ra được cái 
thật chính của ta, tức là bổn-giác, Phật-Tánh, Chơn-Tâm, là tánh hằng-hữu sẵn có nơi 
ta từ thuở nào rồi. Khi đã nhận ra được cái tánh thật rồi, thì tất cả vạn-pháp đều là 
thật không còn lầm lẫn nữa. 

_ Nên biết rõ các phương-hướng không lầm lẫn, biết rõ xác thân và tâm là 
giả, không thật, lúc này mới phá được vô-minh, thì chơn-thật nó cùng khắp hiện ra, 
đây là tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) tròn đây trùm khắp. Liễu-ngộ được như vậy thì 
lấy đó làm chánh-nhân tu-hành, thì đạo giác kể bên. 


c]l-51 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thử vô-minh giả, phi |_ Này Bồ-Tát Văn-Thù! Vô-minh này 
thực hữu thể. vốn không có thật-thể. 

_ Như mộng trung nhân, mộng thời phi | _ Giống như người nằm mộng, mà mộng 
vô, cập chí ư tỉnh, liễu vô sổ-đắc. thì chẳng phải không có, đến khi tỉnh 
giấc, thì rõ ràng không có gì cả. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bảo ngài Văn-Thù Bồ-Tát rằng: Vô-minh vốn nó 
không có tự-thể, nên khi ta tỉnh-ngộ, thì nhận ra được Thật-Tánh của mình (Chơn- 
Tâm, Viên-Giác) thì ngay đó tức khắc vô-minh tự biến mất, mà không phải nhọc 
công tu như thế nào để diệt-trừ nó. 

_ Nên Đức Thế-Tôn mới ví như người nằm mộng, là trong giấc mộng đều thấy 
có người và cảnh là thật, khi tỉnh giấc thì rõ ràng hoàn-toàn không có gì cả. Như vậy 
vô-minh và giác-ngộ là một không hai, y như nằm mộng so với lúc tỉnh giấc. 

_ Nên Đức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát, do ngài tỉnh cơn mộng trường đại-mộng, 
mà ngài soi thấu ngũ-uẩn đều không, đều là giả, hư-vọng, không thật; nên có Trí-Tuệ 
Bát-Nhã tròn đầy mà vượt qua mọi nạn-tai đau khổ. 
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c1-5/⁄2 





Âm Dịch 





_ Như chúng không-hoa diệt ư hư- |_ Như hoa đốm ở trong hư-không chúng 
không, bất khả thuyết ngôn hữu định | diệt cũng trong hư-không, nhưng không 














diệt xứ. thể nói chúng có chỗ thật diệt cố-định. 
_ Hà dĩ cố? Vô sanh xứ cố. _ Tại sao thế? Vì nó vốn không có chỗ 
sanh vậy. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ rõ thêm vô-minh, là vì sợ chúng ta lầm chấp cho 
vô-minh là thật, tức là có thật-thể vô-minh. Nên Đức Thế-Tôn nói rõ vô-minh nó vốn 
không có thật-thể cố-định. Nếu mà vô-minh có thật-thể cố-định, thì chúng ta không 
thể diệt-trừ nó được. 

_ Nó giống như trong cảnh mộng, trong mộng thì thấy tất cả các cảnh-vật là 
có thật, nhưng đến khi nh mộng thì cảnh-vật không có thật. 

_ Còn hoa đốm diệt trong hư-không, ta không thể nói nó nhứt-định có chỗ diệt 
được. Nên do con mắt bị bệnh, mà có thấy hoa đốm mà thôi. Còn khi hết bệnh nhặm 
mắt thì hoa đốm không còn nữa. Vậy rõ ràng hoa đốm không có thật sanh, mà nói 
thật diệt được. 

_ Nên vô-minh cũng giống như thế, tất cả đều giả, không có thật-thể. Nên khi 
ta “mê” thì nhận thân và tâm là thật, rồi lầm chấp sanh ra nhiều nghiệp-chướng, mà 
rơi vào sanh-tử luân-hồi. Nhưng khi tỉnh giác, thì biết thân và tâm đều là giả, không 
thật, như trở bàn tay, thì ngay đó liền thoát cảnh sanh-tử luân-hồi. 

_ Cho nên tu theo Phật-đạo chỉ có “Giác” và “Mê”, mà “Giác” và “Mê” nó 
chỉ thay đổi cái nhìn mà thôi. Tức là lấy Trí-Tuệ Bát-Nhã làm sự-nghiệp, thì mọi 
hoạt-động hành sự đều là tu cả, còn nhận-định theo vọng-tưởng mê lầm, thì mọi 
hành-động đều là mê lầm cả. 

_ Cho nên Đức Thế-Tôn dạy cho chúng ta nhìn thấy biết vô-minh rất đơn-giản 
như: 

1. Là ta chấp sắc-thân tứ-đại cho là /hân-tướng thật của mình. 

2. Là chấp thân-tướng phan-duyên chạy theo bóng dáng của lục-trần, cho là 
tâm-tướng thật của mình, thì hai cái này đều là vô-minh, rất là đơn-giản. 

_ Nên khi chúng ta đã rõ được vô-minh rồi, thì không còn lầm lẫn nữa. 


c1-6 





Âm Dịch 





_ Nhứt-thiết chúng-sanh ư vô sanh trung | _ Cũng vậy, tất cả chúng-sanh đều cùng 
vọng kiến sanh diệt, thị cố thuyết danh | ở trong chỗ không sanh diệt mà vọng- 
luân-chuyển sanh-tử. chấp thấy có sanh diệt, thế cho nên 
thành ra có luân-chuyển sanh-tử luân- 
hồi. 
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BÀN GIẢI 

_ Cũng vậy, đoạn này nói tất cả chúng-sanh đã sẵn có Phật-Tánh (Chơn- 
Tâm), nhưng chỉ vì một niệm mê lầm (bất-giác), mà thành chúng-sanh, mà che mờ 
tánh giác, cũng giống như biển cả, vì bị gió nên có sóng nổi dậy; rồi nhận sóng là 
mình (là biển cả) mà quên mất biển cả; vì sóng cũng là nước, chỉ cần sóng nhận ra nó 
cũng chính là nước, là đủ rồi. 

_ Nên “Mê” thì thấy có sanh, có diệt thật mà phải lưu-chuyển trong tam-giới 
(ba cõi), lục-đạo (sáu đường); còn khi “Ngộ” thì thấy sống, chết, chỉ là ảo-tưởng mà 
thôi. Nên từ đây dứt muôn duyên, bặt hết mọi ý-niệm phân-biệt chia chẻ v.v... mà 
luôn sống trong pháp-môn bất-nhỊ, thì bất-cứ ở đâu cũng là cõi Tịnh-độ cả. 


c2. Riêng nói về tánh giác 
c2-l 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử!t Như-Lai nhân-địa tu 
Viên-Giác giả, tri thị không-hoa, tức vô 
luân-chuyển, diệc vô thân tâm thọ bỉ 


_ Này Bồ-Tát Văn-Thù! Như-Lai lấy 
nhân chánh là Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
làm nhân để tu-hành, vì biết vô-minh 


vốn không, nó không có Thật-Tánh, 
giống như hoa đốm trong hư-không, cho 
nên không có luân-hồi sanh-tử, cũng 
không lầm lẫn về tướng Thân và Tâm, 
nên không thấy có tướng của Tâm và 
Thân phải chịu cảnh sanh-tử nữa. 

_ Cái không này chẳng phải do cố gắng 
hết sức làm, cho nó thành không, mà 
bản-tánh nó vốn tự không. 


sanh-tử. 


_ Phi tác cố vô, bản-tánh vô cố. 














BÀN GIẢI 

_ Tóm lại, Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng-sanh thấy rõ khi tu-hành là phải 
lấy cái chánh-nhân Viên-Giác (Chơn-Tâm) là tánh giác để tu; nhờ biết mà tỏ được 
các pháp đều là hư-huyễn, giống như hoa đốm trong hư-không, một cách rõ ràng 
không thật, thì không còn vô-minh, và sanh-tử luân-hồi nữa. Như vậy, bước đầu của 
người tu-hành là phá vô-minh, thì mới mong giải-thoát được sanh-tử. 

_ Đức Thế-Tôn lại nói: Thân và tâm vốn không có sanh-tử, vì sao? Vì thân và 
tâm vốn cũng là giả dối không thật. Nên cũng chẳng cần do chúng ta phá trừ, làm cho 
nó thành không. 

_ Ví như cái thân sanh-tử của chúng ta thấy biết nó là hư-vọng, là giả dối, mà 
chúng đều do duyên-hợp lại, mà thành huyễn-có. Hơn nữa tự-tánh của thân này nó 
vốn là “Không”. 

- Nên Sanh: là Huyễn-sanh, nên nó chưa từng có sanh. 

- Còn Tử : là Huyễn-r, nên nó chưa từng có tử (diệt). 

Như vậy, rõ ràng đâu có thân và tâm phải chịu sanh-tử. 
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_ Cho nên khi tâm đã giác-ngộ, thì tự-nhiên thấu suốt được tự-tánh của muôn 
pháp. Nhưng ở đây nói không sanh-tử: 

- Chẳng phải như hàng Thinh-văn: là phân-tích nó, mới thấy “Không”. 

- Chẳng phải như hàng Duyên-Giác: là suy nghĩ cùng lý, mới thấy “Không”. 

- Chẳng phải như hàng Tam Hiền Bồ-Tát: là làm các huyễn-hạnh, để diệt nó, 
mới thấy “Không”. 

- Còn hàng Bồ-Tát Địa-thượng Thánh-nhân: Chỉ ngay nơi đó: Liền chiếu thấy 
“Giác-Tâm” (Chơn-Tâm) thanh-tịnh, nó hằng nh lặng, biết bản-lai tự “Không”. Nên 
chẳng theo sanh-tử luân-hồi. 

_ Vì thế mới nói rằng: Chẳng phải tạo-tác nên Không, vì bản-tánh vốn 
“Không”. Vì bản-tánh vốn - Minh-Viên: Trí tròn sáng 

- Minh-Giác: Trí toàn giác. Vốn tất cả là trí Viên-Giác. 














c2-2 
Âm Dịch 

_ Bỉ tri giác giả, do như hư-không, _ Cái tánh hiểu biết này cũng giống như 
hư-không, 

- tri hư-không giả, tức không-hoa tướng, | - biết cái hư-không này cũng là tướng 
không-hoa, 

- diệc bất khả thuyết vô-tri giác-tánh. - nhưng cũng không thể nói nó không có 
tánh hiểu biết. 

_ Hữu vô câu khiển, thị tắc danh vi tịnh | _ Có và không đều bỏ, cả hai đều vắng 

giác tùy thuận. lặng, như thế gọi là tùy thuận tánh 
Viên-G1ác thanh-tịnh. 








BÀN GIẢI 

_ Đức Thế-Tôn dụ Tri-Giác (hiểu biết) giống như hư-không (là không sanh- 
diệt), mà biết được hư-không, tức là biết tướng hoa đốm vốn không, mà cũng không 
thể nói không có Tri-Giác. 

- Cái Tri-Giác (hiểu-biết) này, thật ra nó như hư-không, nên nó cũng là không. 

- Cái hư-không cũng là không, mà cái biết được hư-không ấy cũng là không. 

- Tánh không cũng là không, mà cái biết được tánh không, cũng là không 
luôn. 

_ Nên năng (chủ) không, mà sở (khách) cũng không. Rốt cuộc rồi, tất cả là 
không, nên chủ-thể không, đối-tượng không; năng-tri không, sở tri không: tất cả rốt 
ráo đều là không. 

_ Nhưng cái tánh Tri-Giác (Chơn-Tâm) (hiểu biết) này, nó luôn luôn hằng còn 
nên gọi nó là “Liễu-liễu thường-trï” (là Viên-Giác, là Chơn-Tâm). 

_ Nên khi có vọng-tưởng nổi lên, gọi nó là “Có”; mà khi không có vọng-tưởng 
nổi lên, gọi nó là “Không”. 

_ Còn cái “biết Có”, “biết Không” đó, nó là “Chủ-thể”, nó không sanh-khởi 
tâm chấp vào cái “biết Có, Không” đó, mà luôn luôn hằng-hữu thanh-tịnh, gọi nó là 
Viên-Giác (Chơn- Tâm). 


32 —-Kïnh Viên Giác 


_ Vậy nếu ta không chấp vào Có và Không của vọng-tưởng; cũng không chấp 
vào cái biết Có, biết Không, mà luôn luôn duy-trì cái tự-tánh hằng-giác (Chơn-Tâm); 
thì đây gọi là tùy thuận Tịnh-Giác, hay là tùy thuận Viên-Giác (Chơn-Tâm)). 

_ Nên khi ta không còn lầm vọng-tưởng nữa thì sẽ nhận ra được Thật-tánh- 
giác kia (Viên-Giác, Chơn-Tâm) của chính mình không sai. 


c2-3 





Âm Dịch 





_ Hà dĩ cố? Hư-không tánh cố, thường |_ Tại sao thế? Vì Thật-Tánh của hư- 
bất-động cố, Như-Lai-Tạng trung vô | không (vạn-pháp), nó vốn thường không 
khởi diệt cố, vô tri kiến cố. động, vì trong Như-Lai-Tạng, cũng 
không có sanh, diệt, cũng không có 
thấy, biết. 














BÀN GIẢI 
_ Cũng vậy, khi vô-minh dứt, tánh giác (Chơn-Tâm) vẫn còn. 
_ Nên nói tánh hư-không thường không động, nên nó đâu từng sanh, cũng đâu 
từng diệt. 
_ Cũng thế, trong Như-Lai-Tạng, không có tướng đầu mối của sự sanh khởi và 
tướng diệt. Vì cũng không có cái thấy, biết, phân-biệt xen vào. 


c2-4 





Âm Dịch 





_ Như pháp-giới tánh, cứu-cánh viên- |_ Cũng như tánh của pháp-giới là Chơn- 
mãn biến thập phương cố. Như, nó tròn đầy cùng khắp, phổ-biến 
khắp 10 phương. 














BÀN GIẢI 

_ Là nói vì sao phải trừ-khử: Có và Không. 

_ Vì tánh giác (Chơn-Tâm) nó thanh-tịnh rõ ràng, thường biết chẳng từng 
“Mê” mà cũng chẳng từng “Giác”, nó xa lầa tất cả, mà vốn trợ giúp tất cả, mà không 
đính tới tất cả cái nó trợ giúp đó. 

_ Nên phải soi xét cái Giác-Tướng thanh-tịnh đó cũng như hư-không. Vì hư- 
không nó cùng khắp, mà không chướng ngại. 

_ Vì thể của G¡iác-Tướng là “Thường-Tịch-Diệt-Tướng” (là Niết-Bàn, là 
Chơn-Tâm, là rời tất cả tướng, là dứt hết các tư-tưởng và các sự mong cầu). Cũng như 
hư-không thường-tịch không động. 

— Nó khi dụng ra thì trong như: Như-Lai-Tạng, đầy đủ tất cả Tướng Công-Đức. 

- Không có Khởi, không có Diệt. 

- Viên-dung hư-minh (tròn đầy trong sáng). 

- Nhứt-chân tuyệt-đối (Chơn-Tâm chỉ một). 
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- NÑgôn-ngữ, tư-tưởng không thể đến được, nên không thể thấy biết như tánh 
pháp-giới. 

_ Vì tất cả pháp-giới, là dung-nhiếp tất cả muôn pháp, nên nó là tánh Chơn- 
Như (là Phật-Tánh, là Chơn-Tâm). Mà Giác-Tánh này, lấy pháp-giới làm “Tánh”, 
nên rốt ráo viên-mãn cùng khắp mười phương là vậy. 








b3. Lời kết 
b3-I 
Âm Dịch 
_ Thị tắc danh vi nhân-địa pháp-hạnh. _ Thế nên gọi Viên-Giác là cái nhân- 


hạnh tu của chư Như-Lai. 

_ Bồ-Tát nhân thử ư đại-thừa trung, phát |_ Bồổ-Tát y-cứ vào nhân này mà tu- 
thanh-tịnh tâm. hành, để phát tâm đại-thừa thanh-tịnh 
làm chánh-nhân tu-hành. 

_ Mạt-thế chúng-sanh y thử tu-hành, bất | _ Chúng-sanh đời mạt-thế sau này nên y 
đọa tà-kiến. theo tánh giác này khởi tu thì chẳng rơi 
vào tà-kiến. 














BÀN GIẢI 

_ Đức Thế-Tôn muốn cho chúng-sanh sau này tu-hành khỏi lạc vào đường tà, 
nên Đức Thế-Tôn mới nói lên nhân-địa “Pháp-Hạnh” của chư Phật trước đã tu rồi và 
đã thành Phật. 

_ Nên Ngài đầu tiên chỉ dạy cho chúng-sanh phải thấy rõ được thân tứ-đại và 
các sắc-tướng của muôn loài đều là hư-vọng giả dối không thật. 

_ Kế đến chỉ cho cái tâm của chúng ta hằng sử-dụng hằng ngày, đây cũng đều 
là giả cả. Vì tâm này vốn không có thật, mà do duyên-hợp với lục-trần, mà có '““Tâm- 
thức”. Rồi do chấp chỗ vừa biết trước đó cho là cái hiểu biết thật, cho là “Tâm biết” 
của mình, mà không hiểu chính tâm biết này, nó là vọng-tâm, là tâm phan-duyên, 
theo cảnh mà có sanh, nó vốn giả không thật. 

_ Đây là Đức Thế-Tôn với lòng từ-bi thương xót chúng-sanh, mà bước đầu chỉ 
cho chúng ta phải nhìn và nhận rõ cái không thật và giả dối cái đã. Sau cùng ngài 
mới chỉ cho chúng ta thấy và liễu-ngộ được cái thật, là Phật-Tánh, là Viên-GIác, là 
Chơn-Tâm, nó vốn thanh-tịnh, bất-sanh bất-diệt, mà thường-trụ hằng-hữu, hằng-giác 
chiếu, mà không vướng mắc vào chỗ chiếu đó. 

_ Nên khi chúng ta đã tỏ ngộ rồi, thì các niệm chấp, giả dối tự-nhiên tiêu mất, 
thì ngay đó tánh giác thanh-tịnh (Chơn-Tâm) nó hiện-tiển. Cũng giống như hoa đốm 
trong hư-không tan biến mất, thì hư-không luôn vẫn thanh-tịnh bất-động. Cũng vậy, 
tánh giác (Chơn-Tâm) của ta khi vô-minh đã tiêu mất, nó không còn che phủ Chơn- 
Như nữa, thì ngay đó Chơn-Tâm (Viên-Giác) nó liền hiển lộ phơi bày, trùm khắp 
mười phương. 

_ Đây là “Nhân-địa Pháp-hạnh” của chư Phật đã lấy đó mà tu, đã chứng. Còn 
chư Bồ-Tát và chúng-sanh đời mạt-pháp sau cũng phải lấy y tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) của chính mình làm “Nhân”, mà cũng tu như vậy, mới khỏi rơi vào các bệnh. 


34 — Kinh Viên Giác 


Tức là phải “Kiến-tánh” rồi mới khởi tu, thì mới không lầm lẫn vào tà-kiến, trái lại 


còn giải-thoát, và còn vào Phật-đạo nữa. 


b3-2 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: 

_ Văn-Thù nhữ đương tri! 
Nhứt-thiết chư Như-Lai 
Tòng ư bản nhân-địa, 

Giai dĩ trí tuệ giác 

Liễu đạt ư vô-minh, 

Tri bỉ như không-hoa, 

Tức năng miễn lưu-chuyển. 
_ Hựu như mộng trung nhân, 
Tỉnh thời bất khả đắc. 

_ Giác giả như hư-không, 
Bình-đẳng bất-động chuyển, 


Giác biến thập phương giới, 
Tức đắc thành Phật-đạo. 

_ Chúng huyễn diệt vô xứ, 
Thành đạo diệt vô đắc. 
Bản tánh viên-mãn cố 
Bồ-Tát ư thử trung 

Năng phát Bồ-Đề Tâm. 

_ Mạt-thế chư chúng-sanh 
Tu thử miễn tà-kiến. 








_ Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn trùng 
tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: 

_ Văn-Thù ông nên biết! 

Tất cả các Như-Lai 

từ nơi bổn Chơn-Tâm, 

đều dùng trí Viên-Giác 

mà thấu suốt được vô-minh, 

biết chúng như hoa đốm trong hư-không, 
thì ắt khỏi lưu-chuyển luân-hồi sanh-tử. 
_ Lại giống như người trong mộng, 

khi tỉnh giấc mộng thì không có gì. 

_ Tánh giác cũng giống như hư-không, 
vốn bình đẳng không lay động và 
chuyển-hóa, 

nên tánh giác, trùm khắp 10 phương, 
liền được thành Phật-đạo. 

_ Còn các huyễn diệt thì không nơi chốn, 
nên thành đạo cũng không thành. 
bản-tánh vốn sẵn tròn đầy 

Bồ-Tát nên nương nơi đây 

mà phát Bồ-Để Tâm. 

_ Chúng-sanh đời mạt-thế sau này 

y đây tu thì khỏi rơi vào tà-kiến. 





C4 
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TỔNG KẾT 
Chương VĂN-THÙ 


_ Nói tóm lại chư Phật ba đời mười phương đều y vào tánh giác (Chơn-Tâm) 
làm “Nhân” mà tu-hành. 

_ Nhờ liễu-ngộ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà thông suốt, biết vô-minh vốn 
không thật. Mà còn biết nó giống như hoa đốm trong hư-không, nên thoát khỏi cảnh 
sanh-tử luân-hồi, lại biết cảnh đời này giống như một cơn mộng. 

- Cơn mộng: ví như vô-minh. Khi còn vô-minh: (tức còn mộng) thì nhìn đời tất 
cả đều cho là thật cả. Khi tỉnh giấc, thì thấy tất cả đều là không có gì cả, tất cả đều 
là giả dối không thật. 


_ Nên tánh giác ví như hư-không bình-đẳng không lay động, nên nó trùm khắp 
mọi nơi. Còn hư-không vốn không động, mà có động là do các vật có sanh, có diệt. 

_ Cũng vậy, các vọng-tưởng là động, vì chúng có sanh, có diệt. Còn tánh giác 
(Chơn-Tâm) thì bình-đẳng, thanh-tịnh, không có lay động, nên nó trùm khắp cả mười 
phương pháp-giới. 

_ Nên người ngộ được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) rỒi sống với nó, thì tạm 
gọi là thành Phật. 


_ Còn nói các huyễn, khi nó diệt cũng không có chỗ để nó diệt. Nên thành- 
đạo, cũng không gọi là chứng-đắc. Vì bởi tánh giác (Chơn-Tâm) vốn sẵn có, vốn 
viên-mãn, chỉ khi vô-minh dứt sạch, hết che thì tánh giác (Chơn-Tâm) hiển bày. 
Giống như nằm mộng, thấy cảnh v.v... nhưng khi tỉnh mộng thì cảnh đâu còn. 

_ Nên rõ ràng không có gì tu mà cũng không có gì cần diệt. Không có gì sanh, 
không có gì chứng-đắc. Vì tất cả là tánh giác (Chơn-Tâm). 

_ Khi “Mê” thì thấy lầm, làm sai. Khi “Ngộ” thì thấy thông suốt không lầm. 
Nó chỉ có chuyển đổi mà thôi. 

_ Nên chúng ta tu là để Giác, mà khi đã giác thì vô-minh diệt. Nếu còn thấy 
được chứng-đắc là còn dính vào cái “bị-được”, “bị-chứng”. Như vậy, còn mắc vào 
đối-đãi, nhị-duyên, có năng, có sở, thì làm sao đến quả Phật được. 

_ Vậy, chư Bồ-Tát nên tu theo hạnh Bồ-Đề (Giác) để nhập vào Chơn-Tâm 
(Viên-Giác). Còn các chúng-sanh đời mạt-thế sau, nên y vào đây tức lấy Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) làm “Nhân” để tu-hành, thì không rơi vào tà-kiến. 


Œ §# 
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KINH VIÊN-GIÁC 


l CHƯƠNG 2 
PHÔ-HIÊN BÔ-TÁT 


B. Chỉ bày hạnh sai biệt 
a1.Nói về bực địa-thượng vào hạnh Phật-địa 


bị. Lời thỉnh 
ai. Nói về bực địa-thượng 


và hạnh Phật-Địa bạ. Lời hứa 


c¡. Tổng nêu 
bạ. Lời đáp Ca. Chỉ TỐ 
Ca. Lời kết 


Phổ-Hiền chia làm 2 bậc: 
1. Bậc đẳng-giác: là bậc tu đầy đủ công-hạnh “Nhân” và “Quả” đều trọn vẹn 
(có thể đi vào Phật sự), hoặc là bậc giác-ngộ một cách bình-đẳng như nhau (Phật- 
quả), là bậc biết tổ rõ cùng khấp. 
... —> Là biết tổ rõ cùng khắp 
2. Bậc Diệu-GI1ác: 
Diệu: chiếu sáng - 
Giác: là biết ——* Trí soi sáng cùng khắp 
- bậc trí-tuệ chiếu sáng cùng khắp, bậc giác-ngộ cao siêu, bậc tri-giác diệu 
mẫu, Phật trí. 


Phổ: là khắp, là phổ- biến rộng khắp 
- là hạnh đầy khắp Pháp-giới 


- là hóa-độ chúng-sanh cùng khắp pháp-giới thuộc Nhân 


Đẳng-Giác vi : Hạnh 
Hiền: là tánh lành cùng khắp 


- là địa-vị tu chứng của Ngài gần kể bậc 
Đại-Thánh (Đẳng-giác) 


Phổ: là chơn Pháp-Giới 


2. là bậc thuộc Quả 
Diệu-Giác Đức 


Hiền: là cứu vớt muôn loài 
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nơi. 


_ Phổ-Hiển: Phạn-ngữ là: Bật-Du-Bạc-Đà (visuabhadra) còn gọi là: 

- Samanta : Tam-mạn-đa = là Phổ 

-Bhada :Bạcđà-la  = là Hiển 

dịch thành là: Phổ-Hiễển, Biến-Kiết (biến-cát), là sự lành phổ-cập tất cả các 


Nghĩa biểu-trưng là: 

- Lý-đức, Định-đức và Hạnh-đức của tất cả chư Phật, còn gọi là “Đại-Hạnh” 
- là hiệp-sĩ của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni 

- Ngài cưỡi bạch-tượng, hầu bên tay phải Phật còn gọi là: 

Lý-trí tương-túc : là lý-trí dung-hòa liên quan nhau. 

Hạnh chứng tương-ưng : Hạnh chứng hòa-hiệp không trái nhau. 

- Tam-muội cùng bát-nhã lưỡng-toàn: Định và trí-tuệ cả hai đầy đủ trọn vẹn. 
- Chính là pháp-thân của Đức Tỳ-Lô Giá-Na vậy. 


Phổ-Hiển còn tiêu-biểu cho: 

- Hậu-đắc-trí  : là trí-tuệ phát-sanh sau khi đã giác-ngộ 

- Phương-tiện-trí : là trí diệu-dụng của tự-tánh, đi vào thế-giới sai khác, để 
hóa-độ tất cả chúng-sanh. 

- Quyển-trí :là trí diệu-dụng giáo-hóa chúng-sanh (là trí tạm thời, là 
phàm-trí). 


ĐẠI Ý CHƯƠNG PHỔ-HIỀN 


_ Chương này, ngài Phổ-Hiềển, sau khi nghe Đức Thế-Tôn nói về cảnh-giới 


Viên-Giác (Chơn-Tâm) là cảnh-giới tu-chứng Phật-quả. 


_ Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho hàng chúng-sanh có căn-cơ tối-thượng, mới đủ 


căn-cơ lãnh-ngộ được. 


_ Nên ngài Phổ-Hiển lo sợ cho chúng-sanh đời mạt-pháp sau này khó mà ngộ- 


nhập, nên ngài mới đứng lên thưa hỏi: 


- Việc tu “Hạnh” để cầu pháp phương-tiện, tiệm-thứ, khiến cho chúng- sanh 


đời sau có thể tu-hành được. 


Œ §# 


39 — Kinh Viên Giác 


B. Chỉ bày hạnh sai biệt 


(Là chỉ dạy những HẠNH TU-HÀNH sai khác nhau) 
a1. Nói về bực địa-thượng vào hạnh Phật-địa 
(Địa-Thượng: là bậc Thánh-nhân, là tu từ Thập-địa Bồ-Tát trở lên.) 


b1. Lời thỉnh 
bI-I 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Phổ-Hiền Bồ-Tát tại đại-chúng 
trung tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật 
túc, hữu nhiễu tam táp, tràng quỳ xoa 
thủ nhi bạch Phật ngôn: 








_ Lúc bấy giờ Bồ-Tát Phổ-Hiển đang ở 
trong đại-chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh về bên 
hữu ba vòng, quỳ thẳng chấp tay mà 
bạch Phật rằng: 





bI-2 





Âm 


Dịch 





_ Đại-đức Thế-Tôn! Nguyên vị thử hội 
chư Bồ-Tát chúng, cập vị mạt-thế nhứt- 
thiết chúng-sanh tu đại-thừa giả, 


- văn thử Viên-Giác thanh-tịnh cảnh- 
giới, vân hà tu-hành. 








_ Bạch đức đại-bi Thế-Tôn! Xin Ngài vì 
các hàng Bồ-Tát trong pháp-hội này, và 
tất cả chúng-sanh trong đời mạt-thế sau 
này cần tu-học Đại-thừa, 

- được nghe hiểu cảnh-giới Viên-Giác 
(là ngộ Phật-trí của Chơn-Tâm) thanh- 
tịnh rồi, thì phải tu-hành thế nào để 
được hiệu-quả tốt? 





bI1-3 





Âm 


Dịch 





_ Thế-Tôn! Nhược bỉ chúng-sanh tri như 
huyễn giả, thân tâm diệc huyễn, vân hà 
dĩ huyễn hoàn tu ư huyễn? 


_ Nhược chư huyễn tánh nhứt-thiết tận 
diệt, tắc vô hữu tâm, thùy vị tu-hành? 


_ Vân hà phục thuyết tu-hành như 
huyễn? 

_ Nhược chư chúng-sanh bản bất tu- 
hành, ư sanh-tử trung thường cư huyễn- 
hóa, 








_ Kính bạch Đức Thế-Tôn! Nếu chúng- 
sanh đó đã nhận biết tất cả là hư dối, 
thân tâm của họ cũng đều hư dối, không 
thật, tại sao lại lấy hư dối mà tu hư dối, 
thì có kết-quả chăng? 

_ Nếu tất cả các tánh huyễn nó diệt hết 
đi, thì tâm cũng không còn, thì lấy ai là 
người tu? 

_ Lầm sao lại nói tu-hành như huyễn (hư 
dối)? 

_ Nếu tất cả chúng-sanh vốn không biết 
tu-hành, thường ở trong sanh-tử huyễn- 
hóa (hư đối) hoài, 
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- tầng bất liễu-tri như huyễn cảnh-giới, 
linh vọng-tưởng tâm vân hà giải-thoát? 


_ Nguyện vị mạt-thế nhứt-thiết chúng- 
sanh tác hà phương-tiện, tiệm thứ tu-tập, 
linh chư chúng-sanh vĩnh ly chư huyễn. 


- mà chưa từng rõ biết cảnh-giới giả dối 
hư-vọng bao giờ, thì làm sao dẹp được 
tâm vọng-tưởng để mà được giải-thoát 
đây? 

_ Kính xin Đức Thế-Tôn vì tất cả 
chúng-sanh đời mạt-thế sau này mà mở 
đường phương-tiện, chỉ dạy phương- 


pháp tu-hành thứ lớp như thế nào, để 
khiến cho các chúng-sanh đó được xa lìa 
các giả dối hư-vọng, không thật đó 
được? 














b1-4 





Âm Dịch 





_ Thưa hỏi xong rổi, năm vóc gieo 
xuống đất, lặp đi lặp lại ba lần thỉnh, 
trước sau như vậy. 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 














BÀN GIẢI đoạn bi: 

_ Đoạn này là lời thỉnh của ngài Phổ-Hiển Bồ-Tát thưa hỏi Đức Phật có 3 
điều: 

_ Vì ngài đã thấu rõ: Ba cõi tam-giới đều do “Tâm” tạo ra, còn muôn pháp 
đều do “Thức” (phân-biệt) mà có. Cho nên ngài thay cho tất cả hàng Bồ-Tát và 
chúng-sanh đời mạt-thế sau, mà thưa hỏi cặn kế như vậy, mục-đích làm lợi-ích cho 
tất cả chúng-sanh về sau như: 

1. Hàng chư Bồ-Tát và tất cả chúng-sanh tu-học Đại-thừa thường tìm hiểu, tư- 
duy “Tâm và tánh Viên-Giác” (Chơn-Tâm) thanh-tịnh của vạn-pháp và của tâm 
mình, mà tự biết tất cả các pháp đều là hư dối, không thật. 

Nhưng khi tu-hành, thì dùng ba nghiệp: Thân, Khẩu, Ý (tức là dùng thân, tâm 
này để tu), mà thân, tâm này, vốn nó là hư dối thì hạnh-tu này cũng là hư dối, tức là 
dùng thân, tâm hư dối mà tu-hành hạnh hư dối; như vậy, chẳng phải vô tình mình lại 
làm cho cái pháp hư dối này mỗi ngày càng thêm lớn lên hay sao? 


2. Còn như cho rằng: Người tu-hành, tu đến khi dứt hết tất cả “tánh hư dối” 
(huyễn) do vô-minh này khởi ra, thì gọi đó là tu-hành, thì lại càng không được, vì 
sao? 

Vì cái thân tứ-đại này vốn nó là giả-hợp, không thật có. Còn cái “Tâm phan- 
duyên” thì theo lục-trần mới có, sanh thì nó cũng không thật có. Nên cái thân và tâm 
này, đã không thật có, vốn nó là không, thì tu-hành cũng không thể được. 

Vậy là “Tu”, không thể “Tu”; mà “Hành”, thì không thể “Hành”. Như vậy, thì 
cái hạnh tu này cũng là hư-vọng, giả dối, không thật. Thì lấy Ai mà £u đây? 
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Rõ ràng như vậy, thì tu không thành vấn-đề nữa, thì làm sao lại nói tu-hành 
như huyễn (hư dối). Vậy, đây chẳng phải là lời nói suông hay sao? (vì tu-hành, mà 
không tu-hành). 


3. Còn như tất cả chúng-sanh mà không tu-hành, thì đó cũng là điều tai-hại. 
Tức như chúng-sanh xưa nay không tu-hành, nên thường ở trong sanh-tử luân-hồi hư 
dối, mà chưa hề rõ biết đó là cảnh hư dối giả tạm bao giờ. Lại còn nghe nói thân, tâm 
là hư dối giả tạm, thì không cần phải tu gì cả, thì làm sao dẹp trừ tâm vọng-tưởng mà 


chứng-ngộ Viên-Giác (Chơn- Tâm) được? 


b2. Lời hứa 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Phổ-Hiển Bồ- 
Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 


- Thiện taI! 


_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư Bồổ-Tát cập mạt-thế chúng-sanh, 


- tutập Bồổ-Tát như huyễn tam-muội, 
phương-tiện tiệm thứ, linh chư chúng- 
sanh đắc ly chư huyễn. 


_ Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ 
thuyết. 

_ Thời Phổ-Hiền Bồ-Tát phụng giáo 
hoan-hỷ cập chư đại-chúng mặc-nhiên 
nhi thính. 








_ Khi ấy Đức Thế-Tôn bảo ngài Phổ- 
Hiền Bồ-Tát rằng: 

_ Lành thay! Lời nói của ông rất có ý 
nghĩa. 

- Lành thay! Lời hỏi của ông sẽ đem lại 
nhiều lợi-ích lớn lao cho các hàng Bồ- 
Tát và chúng-sanh đời sau, có chủng- 
tánh đại thừa cầu học “Như Huyễn 
Tam-Muội” (là mượn thiển-định hư dối, 
làm phương-tiện tu dần dần mà thoát ly 
được cái huyễn ảo). 

_ Này Bồ-Tát Phổ-Hiển! Các ông hay vì 
các Bồ-Tát và chúng-sanh đời mạt-thế 
sau này, 

- hồi ta cách tu-hành của chư Bồ-Tát, tu- 
tập thiển-định như huyễn (hư dối), 
phương-tiện thứ lớp tu-hành (là mượn 
giả để tu, mà đạt được cái thật), khiến 
cho các chúng-sanh được xa ha các hư 
dối. 

_ Vậy ông hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ 
vì ông mà nói. 

_ Khi đó Bồ-Tát Phổ-Hiển vâng lời vui 
mừng và cùng chư đại-chúng yên lặng 
lắng nghe. 








BÀN GIẢI 
_ Đây nói tu về pháp “Như-huyễn Tam-muội” là ta phải tổ ngộ được “Viên- 
Giác, Chơn-Tâm”, rồi y vào tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn bình-đẳng thanh-tinh 
mà tu; là trên không thấy có Bồ-Đề (Giác) để câu, là dưới không thấy có chúng-sanh 
được độ, là giữa không thấy có vạn-hạnh phải ứu. 
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_ Mặc dầu, không thể “Cầu”, không thể “Độ”, không thể “Tu”, mà vẫn không 
ngại đến việc làm lợi-ích chúng-sanh hữu-tình, vẫn độ thoát chúng-sanh và vẫn rộng 
tu vạn-hạnh. 

_ Trong việc làm lợi-ích ấy: nào độ thoát, nào tu-hành v.v... thì phải xem như: 
mộng, ảo, điện, ảnh, bào. Thì gọi là tu-tập Như-huyễn tam-muội. (Tức là Bồ-Tát đã 
hiểu biết lý tất cả vạn-pháp và thân tâm đều là hư-vọng giả dối, mà không gạt bỏ 
việc tu-hành hư-vọng giả dối đó). 


c¡. Tổng nêu 
hirố : 
cạ. ChỈIÕỐ : C2, C22, C23, C24, C25, C2-6, C2.7, 


bạ. Lời đáp 1 
ca. LỜI kết : C3-1, C3-2, C3-3 


b3. Lời đáp 
c1. Tổng nêu 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chúng-sanh 
chủng-chủng huyễn-hóa giai sanh Như- 
Lai Viên-Giác Diệu- Tâm, 


- do như không-hoa, tòng không nhi hữu, 
huyễn-hoa tuy diệt không-tánh bất hoại. 


_ Này Bồ-Tát Phổ-Hiền! Tất cả chúng- 
sanh cùng các giống loài hư dối đều từ 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) Diệu-Tâm Như- 
Lai mà sanh ra cả, 

- cũng như hoa đốm trong hư-không, từ 
hư-không mà sanh ra, hoa đốm kia tuy 


diệt mà tánh hư-không không hể hoại- 
diệt. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này, ý nói tất cả chúng-sanh và các giống loài hư-vọng giả dối khác, 
kể cả thân và tâm, đều sanh ra từ nơi Diệu-Tâm Viên-Giác Như-Lai (Chơn-Tâm) cả. 
_ Đức Thế-Tôn ngài ví thân, tâm và các cảnh-giới, giống như hoa đốm trong 
hư-không, mà hoa đốm, thì có sanh, có diệt, còn hư-không thì không hề hoại-diệt. 
Cũng vậy, thân, tâm và các cảnh-vật hư dối, nó có sanh, có diệt, mà “Tánh giác 
Diệu-Tâm” (Chơn-Tâm), thì không bao giờ diệt mất. 


_Ở đây, chúng ta thấy dường như tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), nó có sanh ra 
các thứ hư-vọng giả dối. Sự thật, là do chúng-sanh có bệnh nhặm mắt mà thấy hoa 
đốm, chớ không phải hư-không sanh ra hoa đốm. 

_ Cũng vậy, tánh giác (Chơn-Tâm) nó không sanh vô-minh, mà tại “Mê tánh 
giác” (Chơn-Tâm), nên vô-minh nó dấy lên, che mờ mà thành ra có “vọng-giác” (tức 
là vọng-thức). Bởi tánh giác, vốn không sanh vô-minh, nên khi vô-rminh hết, thì tánh 
giác vẫn là tánh giác y nguyên. Cho nên, tánh giác (Chơn-Tâm) là “Nhân-địa”, để cho 
người tu-hành hướng đến. 
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_ Vậy, tâm hư dối (là vọng-tâm) của tất cả chúng- sanh, thì phải lấy pháp hư- 
vọng, giả dối mà diệt-trừ. Nên khi pháp hư dối, tâm hư dối cả hai thứ cùng diệt hết, 
thì tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó tự tròn đầy mà không cần phải tu-tập pháp nào 
cả, vì nó sẵn tròn đầy. 




















c2. Chỉ rõ 
c2-l 
Âm Dịch 
_ Chúng-sanh huyễn-tâm hoàn y huyễn |_ Tâm huyễn (vọng-tâm) của chúng- 
diệt. sanh khi diệt thì y vào chỗ sanh huyễn 
mà diỆt. 
BÀN GIẢI 


_ Tức là tâm vọng có sanh có diệt như: lúc buồn, lúc vui, lúc thương, lúc ghét, 
lúc giận, lúc ưa, lúc ham, lúc thích, lúc muốn v.v...; hoặc theo cảnh trần mà khởi 
sanh: khen, chê, ưa, thích v.v...; tất cả gọi là huyễn-tâm sanh. 

_ Khi nó hết khởi nữa, thì gọi là huyễn-tâm diệt. Nên nói khi muốn diệt huyễn 
thì trở về lại chỗ của huyễn sanh ra mà diệt, thì mới trừ được huyễn là vậy. 


c2-2 





Âm Dịch 





_ Chư huyễn tận diệt, Giác-Tâm bất- |_ Các huyễn đã diệt hết, nhưng tánh 
động, y huyễn thuyết giác, diệc danh vi | giác (Chơn-Tâm) vẫn như-như thanh- 














huyễn. tịnh, còn y vào huyễn mà nói giác 
(chánh-pháp), thì cũng thành huyễn (tà- 

pháp). 

BÀN GIẢI 


_ Tức là cái hằng-thường biết (là liễu-liễu thường-tri, Chơn-Tâm, Viên-Giác). 

_ Khi chúng ta tiếp-xúc với lục-trần, sanh cảm-thọ, mà phân-biệt đủ thứ; mà 
ngay đó, chúng ta tỉnh giác, biết nó là hư-vọng, giả dối, không thật, nên không chấp, 
không dính mắc; thì lập tức ngay đó liền diệt hết. 

_ Tuy các huyễn đã diệt, mà cái hằng-thường biết được các huyễn đó tức là 
cái Giác-Tâm (Chơn-Tâm) ấy, nó vẫn hằng-giác, hằng-thường, hằng thanh-tịnh 
không lay động gì cả. 

_ Còn khi ta thấy sắc, mà biết sắc này là huyễn, như vậy có cái huyễn bị thấy, 
gọi là sắc; và có cái năng-biết (là vọng-giác) là cái hay biết. Mà cái Giác, hoặc Biết 
này, là một danh-từ, nó cũng là huyễn, nên gọi nó là vọng-giác, tức là dùng: Thấy, 
Nghe, Hiểu, Biết mà chấp vào cái: Thấy, Nghe, Hiểu, Biết mà luận-giải, thì nó biến 
thành hư dối cả. 
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c2-3 





Âm Dịch 





_ Nếu chấp có cái Giác-Tâm thì chưa 
rời được huyễn, còn nói không có Giác- 
Tâm thì cũng lại như thế. 


_ Nhược thuyết hữu giác do vị ly huyễn, 
thuyết vô giác giả diệc phục như-thi. 














BÀN GIẢI 
Tức là nếu ta chấp cho là ta có Giác-Tâm, đã biết được vọng-tâm và vọng- 
cảnh (chấp là có), thì cái niệm khởi “Biết” vi-tế này, nó cũng vẫn là huyễn (hư dối) 
mà thôi. Còn trái lại, chấp không có Giác-Tâm (là chấp không) thì đồng với gỗ đá. 
Thế nên, cả hai đều là lầm cả. 


c2-4 





Âm Dịch 





_ Thế cho nên, pháp huyễn có và pháp 
không đã diệt hết, thì gọi là không lay 
động, thanh-tịnh. 


_ Thị cố huyễn diệt (thế nên nếu huyễn 
diệt, danh vi bất-động (gọi là bất- 
động). 














BÀN GIẢI 

_ Khi các pháp huyễn (hư-vọng) có và không đã diệt hết, thì Giác-Tâm 
(Chơn-Tâm) đang ở trạng-thái bất-động (thanh-tịnh). Trạng-thái này chỉ thầm cảm 
thông mà thôi, chớ đừng khởi niệm. Nếu vừa khởi niệm cho mình được thanh-tịnh 
(bất-động), thì lập tức thanh-tịnh trở thành bị-động rồi. Chúng ta nên hiểu thấu điều 
này thì mới xả-ly được triệt-để sự cố-chấp. 

_ Nếu biết vọng mà còn phân-biệt Năng và Sở (chủ và khách), tức là cái vọng 
năng biết, mà lìa cái vọng bị biết (sắc-tướng), rồi đâm ra chấp cái vọng năng biết đó, 
nên thành ra cái “vọng” cứ còn hoài. Kế đến khi ha vọng ta thấy yên, nhưng vì còn 
biết yên. 

_ Cho nên mọi tình huống dùng: Thấy, Nghe, Hay, Biết, để tiếp-xúc được, 
hoàn-thành kết-quả mà không dính mắc vào sự Thấy, Nghe, Hay, Biết đó, thì mới gọi 
là huyễn diệt rồi, thì bất-động thanh-tịnh nó phô bày liền đó. 


c2-5 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết Bồ-Tát cập 
mạt-thế chúng-sanh ưng đương viễn ly 
nhứt-thiết huyễn-hóa hư-vọng cảnh-giới. 


_ Do kiên chấp-trì, viễn ly tâm cố, tâm 








_ Này Phổ-Hiền Bồ-Tát! Tất cả các Bồ- 
Tát và chúng-sanh đời mạt-thế về sau 
còn phải xa la tất cả cảnh-giới hư-vọng 
huyếễn-hóa. 

_ Do vì chấp cứng cái tâm xa lìa kia, gìn 
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như huyễn giả diệc phục viễn ly. giữ được kiên-cố, nên cái tâm hư dối 
này cũng phải xa lìa luôn. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy cái tánh-lý không thật, và cũng nhấn mạnh 
vấn để xa lìa tất cả cảnh-giới hư-vọng đó. Đây là bắt đầu phá chấp vọng, fầng thứ 
nhút. 

_ Kế là phá ứâng thứ hai: 

Phần đoạn này nói, khi chúng ta xa lìa được các cảnh, thì phải xa la luôn cái 
tâm năng biết về các cảnh đó. Mà chúng ta lại còn chấp vào cái “Tâm năng biết” xa 
ha ấy, cho là “Thật”, đã được xa lìa rồi. Do vì còn “thấy thật” đã xa lìa rồi, nên còn 
gìn giữ cái “thấy biết đó” rất kiên-cố vững chắc. Thật ra tâm xa ha ấy, cũng là huyễn 
nên cũng phải xa lìa luôn. Nếu còn dấy lên tâm-niệm lìa bỏ cũng không được, mà 
phải dứt hết luôn. 


c2-6 





Âm Dịch 





_ Viễn ly vi huyễn diệc phục viễn ly, _ Cái xa la nó cũng là huyễn nên cũng 
phải xa ha; 

- ly viễn ly huyễn diệc phục viễn ly, - trái lại, còn cái tâm xa la huyễn đó 
cũng phải xa lìa luôn, 

- đắc vô sở ly, tức trừ chư huyễn. - được không chỗ xa lìa (tức là không 
còn có cái gì, có thể xa lìa được nữa), 
tức là trừ được mọi huyễn (tức là cũng 
không có cái gì để chứng-đắc, thì mới 
tận-diệt được hết các huyễn). 














BÀN GIẢI 

Đoạn đầu là phá râầng thứ ba: 

_ Chúng ta nên biết rằng: Cái niệm dấy lên, xa ha đó là “huyễn” nên cần phải 
xa la, cho đến cái tâm “lìa cái xa lìa huyễn”, tức là còn có một cái để lìa xa, thì cái 
này cũng là “huyễn” nên cũng phải xa lìa luôn. 

_ Nói cho dễ hiễu như: “Vọng” là “Huyễn”, mà cái “Biết vọng” cũng là 
“huyễn” nên cần xa lìa buông bỏ, mà cái biết “xa la buông bỏ” cũng là “huyễn” nên 
cũng phải xa lìa buông bỏ luôn. 

_ Nên khi tâm ta không còn dấy khởi nữa thì tánh giác (Chơn-Tâm) nó hiển 
bày, thì đây mới thật là la hết “huyễn”. Nếu dầu còn một vi-tế niệm xa ha, cũng là 
còn “vọng-tưởng”. 

_ Cho đến khi tới chỗ cứu-cánh thì không còn niệm: Thủ, Xả nữa; mà còn 
Thủ, Xả là còn động. Còn tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn thanh-tịnh, không lay 
động. Nên chúng ta sống được với sự thanh-tịnh bất-động này, mới thật là lìa hết 
“huyện”. 
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Đoạn kế này là giai-đoạn phá ứẩng thứ 4: 

Phần này, chính bậc địa-thượng Bồ-Tát (là bậc tu từ Thập-địa Bồ-Tát), mới 
lãnh-hội một cách thật-sự được. Vì phải trải qua bốn tầng lớp ha “huyễn” cho nên 
cuối cùng đến chỗ không còn cái gì để xa lìa nữa, thì mới bước vào Phật-địa được. 
c2-7 





Âm Dịch 





_ Thí như toản hỏa, lưỡng mộc tương |_ Ví như cọ cây lấy lửa, hai thanh gỗ 
nhân, hỏa xuất mộc tận, hôi phi yên | nương vào nhau, lửa phát đốt cháy cây, 
diệt. cây hết, lửa tắt, tro bay, khói mất. 

(Toản hỏa: cọ cây lấy lửa) 
hôi: là tro 

phi: không còn 

yên: khói) 

_ Dĩ huyễn tu huyễn diệc phục như-thị, |_ Lấy huyễn mà tu huyễn cũng lại như 
chư huyễn tuy tận bất nhập đoạn diệt. thế, các huyễn tuy hết nhưng không bị 
đoạn diệt. 














BÀN GIẢI 
Giai-đoạqn một: 

_ Đức Thế-Tôn đưa ra thí-dụ dùi lửa, là dùng hai thanh gỗ cọ nhau; lửa phát- 
sanh, hai thanh gỗ cháy; sau cùng, tro bay, khói mất, gỗ không còn. Cũng vậy, lấy 
huyễn, tu huyễn là hai thanh gỗ cọ vào nhau, phát-sanh ra lửa. 

_ Tức là “Căn” và “Trần” tác-động với nhau sanh ra “Thức-Tâm phân-biệt”. 

- Căn : là Năng-huyễn (chủ) (gốc phát-sanh) 

- Trần : là Sở-huyễn (cảnh) (cảnh bị phát-sanh) 

- Thức-Tâm phân-biệt: là cái biết được cái huyễn (là cái hư dối, là vọng) 

- Nên lửa phát-sanh: là dụ cho sự xa la huyễn-cảnh. 


Giai-đoạn hai: 
_ Lấy trí-tuệ soi chiếu, biết thân, tâm không thật: tức là hai thanh gỗ bị cháy 
hết. Là dụ cho huyễn-tâm, được xa lìa, tức là sự buông bỏ “Cái biết về sự xa lìa”. 


Giai-đoạn ba: 

_ Là khi thấy thân, tâm không thật, thì vẫn còn cái chấp biết thân, tâm là 
huyễn, thì cũng phải bổ luôn cái biết đó: tức là “tro bay”. Là dụ cho sự buông bỏ luôn 
cái biết về sự xa la huyễn-tâm và huyễn-cảnh. 


Giai-đoạn bốn: 
_ Khi đã ha được “Tâm biết huyễn” nhưng ý-niệm muốn xa lìa cái huyễn, còn 
thầm-thầm bên trong, thì phải rời luôn ý-niệm này nữa: là khói bay hết. 


_ Sau cùng là dụ cho việc xa rời huyễn đến toàn-triệt rốt ráo. Là đến chỗ 
không còn cái gì để xa lìa được nữa, và cũng không có cái gì để chứng-đắc, thì mới 


47 — Kinh Viên Giác 


thật là Chơn-Như. Dầu các huyễn đã tận-diệt hết, mà tâm chẳng rơi vào đoạn-diệt, 
mà hằng ở trong tánh giác thanh-tịnh. 

_ Cho nên Lục-Tổ cũng có nói: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính ngay 
đó là “Bản-Lai Diện-Mục” của ngươi”. 

_ Cuối cùng dùng “huyễn”, “tu huyễn” là dụ cho hai thanh gỗ cọ nhau, tức là: 

- Căn : là huyễn. 

- Trần-cảnh : là huyễn. 

- Cái biết _: Căn, Trần, huyễn cũng là huyễn. 

_ Cho đến sự la cái biết về cái biết huyễn đó cũng phải la luôn. Các huyễn 
bây giờ đã tận-diệt hết. Nhưng không phải cuối cùng không còn gì cả mà hằng ở 
trong tánh giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh, làu làu thường tỏ hết. Vì vậy, mà không rơi 
vào đoạn-diệt. Cho nên, chư Bồổ-Tát và Phật cũng cùng đang đi trên đường này, cốt 
để đạt đến chỗ này vậy. 


c3. Lời kết 
c3-l 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Tri huyễn tức ly, bất | _ Này Phổ-Hiền Bồ-Tát! Biết huyễn tức 
tác phương-tiện, ly huyễn tức giác, diệc | ha huyễn, không cần qua phương-tiện 
vô tiệm thứ. làm chi, mà đã ha được huyễn là Phật 
rồi, cũng không cần tiệm-tu làm gì. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này ngài Phổ-Hiễn thưa hỏi Đức Thế-Tôn chỉ dạy thứ lớp tu-học, mà 
ở đây Đức Phật trả lời tu không có thứ lớp, theo tinh-thần đốn-ngộ, đốn-chứng, đốn- 
tu. Là khi biết các pháp là huyễn-hóa (là hư-vọng, giả dối), thì tức là la được pháp 
huyếễn-hóa rồi, mà không cần phương-tiện thứ lớp tu-tập nào nữa. 

_ Nên huyễn-hóa đã ha, thì tánh giác hiện-tiển, là thành Phật rồi, chớ đâu cần 
phảẩi thành Phật từ từ, hay thành Phật theo cấp bậc nào nữa. Đây là một lối đốn-tu, 
đốn-ngộ dùng cho hàng thượng-căn. 


c3-2 





Âm Dịch 





_ Nhứt-thiết Bồ-Tát cập mạt-thế chúng- | _ Tất cả các Bồ-Tát và chúng-sanh đời 
sanh y thử tu-hành, như-thị nãi năng | mạt-thế sau này phải y theo đây tu- 
vĩnh ly chư huyễn. hành, như vậy mới có thể vĩnh-viễn xa 
la các huyễn được. 














BÀN GIẢI 
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Đức Thế-Tôn kết-luận rằng: 

Tất cả các Bồ-Tát và chúng-sanh đời mạt-pháp sau thuộc hàng đốn-giáo Đại- 
thừa, nên y theo Viên-Giác (Chơn- Tâm) mà tu-hành, mới có thể xa lìa các huyễn mà 
thành giác được, thì mới vào hạnh Phật-Địa. Cho nên, đoạn này không phải hàng sơ- 
tâm Bồ-Tát mà có thể lãnh-hội được. 




















c3-3-l 
Âm Dịch 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử | _ Bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn tuyên lại 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: 
Phổ-Hiễn nhữ đương tri Phổ-Hiển ông nên biết! 
Nhứt-thiết chư chúng-sanh Tất cả những chúng-sanh 
Vô-thủy huyễn vô-minh Từ lâu đã có huyễn-thể mê-muội rồi 
Giai tòng chư Như-Lai Từ nơi các Như-Lai 
Viên-Giác tâm kiến lập. Đều từ tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
dựng lập. 
BÀN GIẢI 


Đoạn này nói: Là những vô-minh (mê-muội) huyễn-hóa (hư dối) của tất cả 
chúng-sanh nó đã lìa từ lâu, mà không có khởi đầu, mà tất cả cũng đều được hình- 
thành từ Tâm Viên-Giác của Như-Lai (Chơn- Tâm) mà sanh ra. 




















c3-3-2 

Âm Dịch 
Do như hư-không hoa Như hoa đốm trong hư-không 
Y không nhi hữu tướng Nương hư-không mà có tướng 
Không-hoa nhược phục diệt Hoa đốm trong hư-không dù diệt hết 
Hư-không bản bất-động Hư-không vốn y nhiên 
Huyễn tòng chư giác sanh Huyễn từ nơi Giác-Tâm sanh 
Huyễn diệt giác viên-mãn. Huyễn đã diệt thì giác tròn đây. 

BÀN GIẢI 


_ Đức Thế-Tôn ví mọi sự-vật giống như hoa đốm trong hư-không từ hư-không 
mà sanh ra, rồi cũng diệt trong hư-không. Nhưng hoa đốm thì có sanh có diệt, còn hư- 
không thì bất-động (không lay động). Nên vọng-tưởng thì có sanh, có diệt, có vọng- 
động. Còn tánh giác (Chơn-Tâm) thì bất-động, nó hằng thanh-tịnh. 

_ Cho nên, chúng ta tu-hành chỉ có mục-đích là để tâm ta được thanh-tịnh, 
không lay động. Tức là luôn luôn sống theo tánh giác (Chơn-Tâm) thì mới được 
thanh-tịnh. Vậy, khi đã giác-ngộ thì tâm định, mà tâm định thì mọi vọng-tưởng nó tự- 
động lặng dứt, mà mọi vọng-tưởng lặng dứt thì tánh giác tròn sáng, tức trí-tuệ tỏ 
sáng. 
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c3-3-3 
Âm Dịch 
Giác-Tâm bất-động cố Tâm giác vốn không động 
Nhược bỉ chư Bồ-Tát Nếu mà các Bồ-Tát 
Cập mạt-thế chúng-sanh Và chúng-sanh đời mạt-thế sau này 
Thường ưng viễn ly huyễn Thường hay xa la các huyễn 
Chư huyễn tất giai ly Tất cả huyễn đều ha 
Như mộc trung sanh hỏa Như trong cây sanh lửa 
Mộc tận hỏa hoàn diệt Cây cháy hết, lửa cũng tắt 
Giác tắc vô tiệm thứ Khi giác thì không thứ lớp 
Phương-tiện diệc như-thị. Các pháp phương-tiện tu cũng như vậy. 
BÀN GIẢI 


_ Đức Thế-Tôn bảo tánh giác (Chơn-Tâm) vốn không động, luôn thanh-tịnh 
chiếu sáng. Nhưng khi chúng ta khởi niệm là có vọng-tưởng nổi lên thì làm che mờ 
tánh giác của mình. Vậy, chúng ta phải hằng nh lặng (là đối cảnh không sanh-khởi) 
thì tánh giác (Chơn-Tâm) thường-tri (tức nó hiển bày). 

_ Do vậy, người tu-hành là phải biết dùng trí-tuệ để soi chiếu, thấu biết được 
các huyễn-hoặc (hư-vọng), thì mới trừ được các vọng-tưởng giả dối. Khi các vọng- 
tưởng giả dối đã lặng dứt, thì các biết huyễn (biết hư-vọng) cũng phải la luôn. 

_ Nên Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng-sanh phải nên nương y theo Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) mà tu-hành, để la các pháp huyễn rất là hữu-hiệu. Khi các pháp huyễn 
đã ha được rồi thì tánh giác (Chơn-Tâm) nó tự hiển-hiện ra, mà không cần qua 
phương-tiện thứ lớp tu-hành nào cả. 


Œ §# 
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KINH VIÊN-GIÁC 


: CHƯƠNG 3 
PHỔÔ-NHÃN BÔ-TÁT 


a2. Nói về bậc Địa-tiển vào hạnh Địa-thượng 


SA bị. Lời thỉnh 
a2. Nói vỀ € 3 ¬ 
bác Đia¿Tiểu bạ. Lời hứa c¡. Xa la sự tướng vô-minh 


vào hạnh bạ. Lời đáp 4 2- Tùy thuận công năng dị. Nhờ lý nHÌnh Sự 
Địa-Thượng Viên-Giác dạ. Sự được, lý tiêu 
bạ. Lời kết mm ` 
ca. Tướng Giác-Tâm thành-tựu 


- Phổ : là khắp. 
- Nhãn : là con mắt trí-tuệ. 


- Phổ-Nhãn : là trí-tuệ soi khắp pháp-giới. 


_ Nhờ trí-tuệ soi chiếu này, mà Bồ-Tát mới hiểu thấu được các căn-tánh của 
tất cả chúng-sanh hữu-tình, mà tạo được nhiều phương-tiện để phá tan vô-minh mê 
mờ phiển-não khổ đau của chúng-sanh làm cho chúng-sanh thoát khỏi ngũ-dục trầm- 
luân sanh-tử, mà cũng đồng-thời mỗi trí-tuệ cho chúng-sanh được tỉnh ngộ sáng suốt, 
được giải-thoát. 


- Địa Tiển: Là bậc sơ phát tâm Bồ-Tát. 
Là tân-học Bồ-Tát, còn gọi là phàm-phu Bồ-Tát. 
Tức tu: Thập-Trụ, Thập-Hạnh, Thập Hồi-Hướng. 
Còn gọi là: Tam-Hiền (bậc hiển-nhân) 


- Địa-Thượng: Là bậc Thánh-Nhân, là pháp-thân Bồ- Tát. 
Tức là tu: Thập-địa Bồ-Tát là tu từ sơ-địa Bồ-Tát, tức là bậc thang 
đầu là Hoan-hỷ-địa trở lên thì gọi là Địa-thượng Bồ-Tát, là bậc 
thánh-nhân. 


THẬP-ĐỊA BỒ-TÁT 


1. Hoan-hỷ-địa : tu tới địa này tâm rất hoan-hỷ (lòng khoan-dung độ-lượng). 
2. Ly-cấu-địa : tu tới địa này thì tâm đã sạch hết các bợn nhơ, huyễn-hoặc. 
3. Phát-quang-địa : tu tới địa này tâm phát sáng suốt. 

4. Diệm-tuệ-địa : fu tới địa này tâm sáng như núi lửa. 


5. Cực-nan-thắng-địa : tu tới địa này tà-ma ngoại-đạo không thắng nổi. 
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6. Hiện-tiển-địa : tu tới địa này thấy Phật ở trước mắt (tức biết Phật cùng khắp). 
7. Viễn-hành-địa : tu tới địa này như người đi xa gần tới đích (là biết thông suốt mọi 


việc). 
8.Bất-động-địa : tu tới địa này tâm không lay động trước hoàn-cảnh (là trước cảnh 
không động tình). 


9.Thiện-tuệ-địa : tu tới địa này trí-tuệ tổ rạng cùng khắp. 

10. Pháp-vân-địa : tu tới địa này là thông suốt giáo-pháp như mây (làm che mát lòng 
người). 

II.Đẳng-Giác : là địa-vị ngang hàng chư Phật, là bậc nhứt-sanh bổ-xứ sắp sửa 
thành Phật đã đi giáo-hóa các nơi. 

12.Diệu-Giác : tức là thành Phật. 


_ 10 bậc thang tu của Thập-địa Bồ-Tát hạnh này là đã Kiến-Tánh, nên dứt 
được vô-minh phần nào thì chứng được một phần pháp-thân, nên gọi là Thánh-nhân 
Đại-thừa Bồ-Tát. 


ĐẠI Ý CHƯƠNG PHỔ NHÃN 

_ Chương này, ngài Phổ-Nhãn muốn Đức Thế-Tôn mở bày phương-tiện để 
khai-ngộ cho hàng “Sơ phát tâm Bồ-Tát” (là Địa-tiền Bồ-Tát) và chúng-sanh trong 
đời mạt-pháp sau này, hiểu biết tu-tập. 

_ Để cuối cùng cũng có thể giác-ngộ được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) của 
mình. 

_ Và cũng để cho chúng-sanh có thể từ bậc Địa-tiền (là Bồ-Tát sơ phát tâm) 
tiến tu vào bậc Địa-thượng (là Bồ-Tát tu từ bậc thang đầu là Hoan-hỷ-địa của Thập- 
địa Bồ-Tát trở lên). 


LƯỢC GIẢI 

_ Chương đầu nói về Văn-Thù, là Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho hàng căn-cơ tối- 
thượng: là Đốn-ngộ, Đốn-siêu tức là thoát sanh-tử luân-hồi; chủ về “Trí-Tuệ”. 

_ Còn chương Phổ-Hiễn, lại cũng chỉ dạy đốn-giáo Đại-thừa: chủ về “Hạnh”. 

- Là biết “huyễn”, là ha “huyễn” mà chẳng cần dùng phương-tiện, tiệm-thứ 
tu-hành. 

_ Cho nên ý kinh là độ-cơ tại-đốn (là cứu-độ căn-cơ lanh lẹ) (hay là cứu-độ 
người thượng-căn). 

_ Nên trong kinh này dạy về pháp trực-chỉ (là chỉ thẳng). 

_ Do đó mà Đức Thế-Tôn chỉ dạy rất đơn-giẩn mà ít lý-luận. 

_ Còn trái lại, giải bày, lý-luận, dùng nhiều phương-tiện là để chỉ dạy cho 
những hạng có căn-cơ thấp. 

_ Nên ta thấy trong chương Văn-Thù ở trước nói thẳng rằng: 














“Iri” thị không-hoa “Biết” là không-hoa 
Tức vô lưu-chuyển Thì không luân-hồi 
Diệc vô thân tâm Cũng không thân tâm 
Thọ bỉ sanh-tử. Cũng không thọ sanh-tử. 
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_ Tức là chỉ có một “Cái biết” (à Trí-Tuệ Bát-Nhã). 
_ Đây là dành cho hàng Bồ-Tát đốn-siêu, đốn-ngộ của các bậc thượng-căn. 
_ Còn chương Phổ-Hiền, thì dùng câu: 














“Tri” huyễn tức ly “Biết” huyễn tức ha 

Bất tác phương-tiện Không cần qua phương-tiện 
Ly huyễn tức giác Ly huyễn tức Giác 

Diệc vô tiệm thứ. Cũng không qua thứ lớp tu. 





_ Đây cũng là đốn-ngộ nhứt-tâm, cũng là chỉ một cái “Biết” (Trí-Tuệ Bát- 
Nhã). 

_ Tức thời đốn-chứng, chẳng theo lộ-trình, chẳng cần qua thứ lớp tu-hành, mà 
chỉ có một chữ “Tri” là “Biết”, hay là “Ngộ” mà thôi; mà “Biết” là Tri, là Ngộ, là 
biết được tất cả các pháp đều là “huyễn”. Như vậy, chỉ có người thượng-căn mới có 
thể theo kịp. 

_ Nhưng vì chúng-sanh trong thời mạt-pháp: thượng-căn thì ít mà trung và hạ- 
căn lại nhiều, mà không tu-hành thì rơi vào sanh-tử; còn nếu tu-hành mà không 
chánh phương-tiện thì không có cửa để vào. Lại tu mà không có thứ lớp thì rất khó 
thành-công. 

_ Nên chương Phổ-Nhãn này, Đức Thế-Tôn lại hạ xuống một bậc nữa, là 
giảng dạy về pháp “Tư-duy” và pháp “Trụ-trì”: 

- Pháp Tư-duy: là pháp công-phu, tu-tập “Chỉ”, Quán” của hàng sơ-tâm (mới 
phát tâm tu). 

- Pháp Trụ-Trì: là pháp công-phu: Thiển-na, là pháp “An-Tâm”. 

_ Cả hai pháp này là phương-tiện khai-ngộ, mở trí-tuệ dành cho các sơ-tâm 
Bồ-Tát trung và hạ-căn. 


_ Nên chúng ta nhận thấy trong các chương có sự sắp xếp rất mạch-lạc nhịp 


nhàng như: 
- Chương Văn-Thù nói về : Trí 
- Chương Phổ-Hiễn nói về : Hạnh 


- Chương Phổ-Nhãn lại tiếp-tục giảng về : Hạnh 

_ Nên Trí-Tuệ kết-hợp với Từ-Bi (A-Di-Đà) 

và Trí-Tuệ kết hợp với Hạnh (Thích-Ca) 

thì quả “Giác? mới viên-thành, thì bấy giờ trí-tuệ này nó trùm khắp pháp- 
giới thanh-tịnh. 

_ Nhờ trí-tuệ thanh-tịnh này mà Bồ-Tát mới thấu tỏ được tất cả căn-tánh của 
chúng-sanh mà tạo lập được nhiều phương-tiện để Phá Mê, Khai Ngộ, dứt sạch 
phiển-não cho chúng-sanh và muôn loài được mở trí sáng, dẹp trừ ngũ-dục. 


Œ §# 
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a2. Nói về bậc Địa-tiền vào hạnh Địa-thượng 


b1. Lời thỉnh 
bl-I 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Phổ-Nhãn Bồ-Tát tại đại-chúng 
trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật 
túc, hữu nhiểu tam táp, tràng quỳ xoa 
thủ nhi bạch Phật ngôn: 


_ Đại-Bi Thế-Tôn! Nguyện vị thử hội 
chư Bồ-Tát chúng cập vị mạt-thế nhứt- 
thiết chúng-sanh diễn-thuyết Bồ-Tát tu- 
hành tiệm thứ. 

_ Vân hà tư-duy? 


_ Bấy giờ ngài Bồ-Tát Phổ-Nhãn đang ở 
trong đại-chúng, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh 
về bên hữu ba vòng, rồi quỳ thẳng chắp 
tay mà bạch Phật rằng: 

_ Kính lạy Đức Đại-Bi Thế-Tôn! Xin vì 
chúng Bồ-Tát ở trong đại hội đây và tất 
cả chúng-sanh đời mạt-thế sau này mà 
diễn nói thứ lớp tu-hành của Bồ- Tát. 

_ Là chúng con phải suy nghĩ như thế 


nào, phải hành phương-tiện chi cho 
đúng, để có thể ngộ-nhập được Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) của mình? 


_ Vân hà trụ-trì? _ Phải an-trụ, gìn giữ cách nào cho đúng 


với chánhpháp mà chẳng bị lay 
chuyển? 


_ Chúng-sanh vị ngộ tác hà phương-tiện 
phổ linh khai-ngộ? 


_ Còn chúng-sanh chưa giác-ngộ thì 
dùng phương-tiện gì? Để khiến cho 
chúng-sanh được khaingộ tánh giác 
(Chơn-Tâm) của mình? 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này là ngài Phổ-Nhãn Bồ-Tát muốn khai-ngộ luôn cho hàng trung-căn 
và hạ-căn chứ không riêng cho hàng thượng-căn mà thôi. 

_ Nên phần đầu nói về nghi-lễ thỉnh Đức Thế-Tôn. Kế đến là lời thưa thỉnh 
của ngài Phổ-Nhãn. Là mong Đức Thế-Tôn vì các hàng Bồ-Tát trong pháp-hội và tất 
cả chúng-sanh đời mạt-thế sau này, mà diễn nói những pháp phương-tiện thứ lớp tu- 
hành của Bồ-Tát (chư Phật). Mà ở đây ngài không đề-cập đến phương-pháp tu Đại- 
thừa đốn-giáo là vì ngài muốn lợi-ích cho hàng căn-cơ sơ-tâm và các hàng trung và 
hạ-căn, sợ chúng khó tu. 

_ Nên mới thưa-thỉnh Đức Thế-Tôn, nói ra: 

- Sự tu-hành thứ lớp như thế nào? 

- Phải tư-duy làm sao? Nghĩa là: Chúng con phải suy nghĩ như thế nào? Phải 
hành phương-tiện gì cho đúng? Để có thể ngộ-nhập được Viên-Giác (Chơn-Tâm) của 
mình? 

- Trụ-trì làm sao? Nghĩa là phải an-trụ và gìn giữ cách nào cho đúng với 
chánh-pháp? Mà chẳng bị lay chuyển (đời đổi)? 
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_ Còn những chúng-sanh đối với “cảnh-giới Viên-Giác” (Chơn-Tâm) này, mà 
chưa được khai-ngộ thì phải dùng những phương-tiện gì? Để khiến cho chúng được 


khai-ngộ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) của họ? 


bI-2 





Âm 


Dịch 





_ Thế-Tôn! Nhược bỉ chúng-sanh vô 
chánh phương-tiện, cập chánh tư-duy, 


- văn Phật Như-Lai thuyết thử tam-muội 
tâm sanh mê-muộn, 

- tức ư Viên-Giác bất năng ngộ-nhập. 

_ Nguyện hưng từ bi vị ngã đẳng bối cập 


mạt-thế chúng-sanh giả thuyết phương- 
tiện. 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 


_ Lạy Đức Thế-Tôn! Nếu như chúng- 
sanh tu-hành mà không có chánh 
phương-tiện, và cũng không có chánh 
suy nghĩ, 

- mà sau khi nghe Đức Thế-Tôn nói 
pháp tam-muội (là pháp thiển-định) tâm 
sanh tối tắm mờ mịt, 

- còn đối với tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) thì không thể ngộ-nhập được. 

_ Vậy kính xin Đức Thế-Tôn khởi tâm 
từ-bi vì lũ chúng con và chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này mà giả-lập phương-tiện 
dạy cho chúng con cách thức tu-hành 
thứ lớp tiến dần. 

_ Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống 
đất, cứ như thế ba lần thỉnh, trước sau 











như một. 





BÀN GIẢI 

Ý đoạn này nói rằng: 

_ Ngài Phổ-Nhãn lo các chúng-sanh đời mạt-thế sau này, chưa ngộ được 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà tu-hành, không biết chánh phương-tiện và chánh tư-duy. 

— Mà lại sau khi được nghe lời dạy của Đức Thế-Tôn, pháp tu là: “Bồ-Tát tu- 
hành Như-huyễn Tam-muội” (tức là: mượn Thiển-định hư dối làm phương-tiện tu 
dần dần mà thoát ly được các hư-huyễn). Tức là chỉ cần xa ha tất cả cảnh-giới huyễn- 
hóa hư-vọng mà chẳng qua thứ lớp phương-tiện tu-hành nào nữa. Đây là cho những 
hạng căn-cơ tối-thượng đương-nhiên ngộ-nhập liễn. 

_ Còn đối với những hạng mới phát-tâm dùng phương-tiện không đúng và tư- 
duy (suy nghĩ) sai lệch, thì khi nghe nói đến pháp “Tam-muội này” thì lại sanh ra tối 
tăm, mờ mịt, chán nắn. Do đó mà không thể ngộ-nhập được tánh Viên-GIác (Chơn- 
Tâm). 

_ Vì lý do này mà ngài Phổ-Nhãn Bồ-Tát ân cần cầu-thỉnh Đức Thế-Tôn giả- 
lập ra phương-tiện tu và chỉ dạy cho chúng-sanh đời mạt-thế sau này được tỏ rõ cách 
tu-hành, để không lầm lẫn sai lầm trên đường tu-tập để ngộ được tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 
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b2. Lời hứa 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Phổ-Nhãn Bồ- 
Tát ngôn: 

_ Thiện tai! 

- Thiện tai! 


_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư Bồ-Tát cập mạt-thế chúng-sanh vấn 
ư Như-Lai tu-hành tiệm thứ, tư-duy trụ- 


` 


trì, 


- nãi chí giả-thuyết chủng-chủng 
phương-tiện. 


_ Nhữ kim đế thính đương vị nhữ thuyết. 


_ Thời Phổ-Nhãn Bồ-Tát phụng giáo 
hoan-hỷ cập chư đại-chúng mặc-nhiên 
nhi thính. 








_ Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo Bồ-Tát 
Phổ-Nhãn rằng: 

_ Lành thay! Thiện ý của ông rất hay. 

- Lành thay! Các ông đã thông hiểu và 
thâm-nhập được giáo-pháp vi-diệu của 
Ta! 

_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Các ông hay 
vì các Bồổ-Tát và tất cả chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này mà thưa thỉnh Như-Lai 
về thứ lớp tu-hành, cách suy nghĩ thế 
nào, cách an-trụ (nơi ở) ra làm sao cho 
đúng pháp? 

- cho đến thiết-lập nhiều giả-thuyết và 
nhiều phương-tiện. 

_ Vậy ông hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ 
vì các ông mà nói. 

_ Lúc giờ Bồ-Tát Phổ-Nhãn vui mừng 
vâng theo lời dạy của Phật và cùng tất 
cả đại-chúng lắng tâm lặng lẽ ngồi 
nghe. 





BÀN GIẢI 
Đoạn này Đức Thế-Tôn hứa khả là sẽ trả lời về ba vấn-đề mà Bồ-Tát Phổ- 


Nhãn đã nêu như: 
1. Tư-duy thế nào cho đúng pháp? 
2. Trụ-trì thế nào cho phải cách? 


3. Giả-lập phương-tiện tu-hành ra sao? Và các giả-thuyết như thế nào? 


DÀN BÀI 


c¡. Xa lìa sự tướng vô-minh 


BỊ SE EbẠT, Viên-Giác 


cạ. Công năng tùy thuận 


{ d¡. Nhờ lý thành sự 


dạ. Sự được, lý tiêu 


ca. Tướng giác-tâm thành-tựu 


bạ. Lời kết 
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b3. Lời đáp 


c1. Xa lìa sự tướng vô-minh 
cl-l 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Bỉ tân học Bồ-Tát cập | _ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Các vị Bồ-Tát 
mạt-thế chúng-sanh dục cầu Như-Lai | tân học và tất cả chúng-sanh đời mạt- 
tịnh Viên-Giác tâm, thế sau này muốn cầu tâm Viên-Giác 
thanh-tịnh (Chơn-Tâm) của Như-Lal, 

- ưng đương chánh-nệm viễn ly chư | - thì phải chánh-niệm và phải biết xa ha 


huyễn, tất cả các pháp huyễn (hư dối), 

- tên y Như-Lai Sa-ma-tha hạnh, - trước phải thực-hành hạnh pháp Chỉ 
(Sa-tha-ma) (là thiển-định) của Như-Lai, 

- kiên-trì cấm giới, - rồi kiên-trì gìn giữ cấm giới, 

- an xử đồ-chúng - và xếp đặt đồ-chúng theo học cho an 
ổn để khỏi xúc nhiễu, xa la các huyên 
náo 

- yên tọa tĩnh-thất. - Ở nơi vắng vẻ yên tịnh thì mới tu được 











thiển-quán. 





- Sa-ma-tha: là Chỉ, là thiển (là bên ngoài ngăn ngừa điều ác, là không nhiễm dính, 
bên trong ngăn ngừa tán-tâm, là không loạn). 


BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy thứ lớp tu-hành cho những hàng sơ-học Bồ- 
Tát và chúng-sanh đời mạt-thế sau này muốn cầu Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
thanh-tịnh, thì điều cốt-yếu là phải /y huyễn. Khi đã ly được huyễn rồi thì có chánh- 
niệm, tức là vô-niệm (là không khởi niệm), tức là ở trong thiển-định rồi, cũng là đang 
ở trong “giới-thể” trang-nghiêm. 

_ Vậy muốn nhập tu thiển-định đầu tiên là phải biết: vật-chất và tinh-thần 
đều là hư-vọng nó không thật có, thì thực-hiện chánh-niệm, xa lìa các huyễn mới 
được; rồi mới tu theo hạnh Sa-ma-tha (là Chỉ, là thiển-định, là tịch-tịnh). Đây là hạnh 
tu theo “Nhân-địa” của chư Phật nên gọi là hạnh Sa-ma-tha của Như-Lai. 

_ Pháp thiển Sa-ma-tha, nó có công-năng là làm dừng lại mọi vọng-động 
loạn-tưởng, là biết vọng liền buông, hoặc là nhiếp-tâm ngăn ngừa mọi điều ác bên 
ngoài (là ngoài thì không dính) và mọi loạn-tưởng bên trong (là trong thì không loạn- 
động). Kế sau, là phải kiên-cố gìn giữ giới-thể mà mình đã thọ; bằng không gìn giữ 
nghiêm-giới thì tâm sẽ dễ loạn-động. Sau cùng phải biết xếp đặt đồ-chúng theo học, 
cho an-ổn, để khỏi bị xúc-nhiễu. 

_ Chuẩn bị tất cả mọi việc như vậy cho chu-toàn, thì lúc bấy giờ mới an-ổn 
mà nhập-thất đạo-tràng, thì tu-hành mới có hiệu-quả (mục-đích tu thiển-định này là 
để cho thân và tâm được yên lặng và có được trí-tuệ mà thôi). 
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c1-2 





Âm 


Dịch 





_ Hằng tác thị niệm: 


- Ngã kim thử thân: Tứ-đại hòa-hợp, 


- Sở vị: mao, phát, trảo, sỉ, bì, nhục, cân, 
cốt, tủy, não, cấu, sắc, giai quy ư địa. 


_ Thóa, thế, nung, huyết, tân dịch, 
duyên mạt, đàm, lệ, tính khí, đại tiểu 
tiện lợi giai quy ư thủy. 


_ Noãn khí quy hỏa. 

_ Động chuyển quy phong. 

_ Tứ-đại các ly, kim giả vọng thân 
đương tại hà xứ. 





_ Luôn hằng thường dùng niệm nhớ nghĩ 
như: Vận-dụng quán-trí, tư-duy quán- 
chiếu về thân 

- Xét cái thân ta đây: Bởi bốn đại hòa- 
hợp như: 

- Đại thứ nhứt thuộc về “Đất” gồm có: 
lông, tốc, móng, răng, da, thị, gân, 
xương, tủy, óc và các sắc nhơ nhớp khác 
đều thuộc về “Đất”. 

_ Nước bọt, nước mắt, nước mũi, máu 
nóng, nước vị, nước nhờn, đờm, ghèn 
mắt, nước tỉnh khí, đại tiểu tiện đều 
thuộc về “Nước”. 

_ Còn chất nóng thì thuộc về “Lửa”. 

_ Các chuyển-động thuộc về “Gió”. 

_ Vậy nếu bốn đại chia ha, thì thân giả 





dối này nó về chỗ nào đây? 








BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn phương-tiện chỉ dạy cho chúng ta cách quán xét và 
phân-tích thân-thể của chúng ta một cách đơn-giản, nhưng rất hiệu-quả, để giúp 
chúng ta hiểu rõ thân xác này chỉ là huyễn không thật, nó chỉ do các tướng giả 
duyên-hợp lại mà có như: 

- Thấy những chất cứng, thuộc về đất. 

- Thấy những chất lỏng, thuộc về nước. 

- Thấy những chất chuyển động, thuộc về gió. (Như hơi thở ra vào, máu huyết 
lưu-thông v.v... ) 

- Thấy những chất hơi nóng, thuộc về lửa. 

_ Vậy thân ta do bốn loại này tạo thành nên hoàn-toàn không có tự-thể. Nên 
khi bốn loại nó chia lìa thì thân hư-vọng này không còn nữa. Vậy nên nó thật là đồng 


4 


với “huyễn-hóa” (hư dối) vậy. 


c1-3 





Âm Dịch 





_ Tức tri thử thân tất cánh vô thể, hòa 
hợp vi tướng thật đồng huyễn-hóa. 


_ Như vậy, liền biết thân này thật ra 
không do tự-thể (thật có), do duyên hòa- 
hợp mà có tướng hình thật đồng với hư 
dối, không thật có. 


_ Tứ duyên giả hợp vọng hữu lục-căn _ Do bốn duyên (tứ-đại) giả-hợp thành 
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thân này mới vọng có 6 căn 
- lục-căn tứ-đại trung ngoại hợp thành, | - 6 căn tứ-đại trong ngoài hợp thành, mà 


vọng hữu duyên khí ư trung tích tụ, tạo thành duyên “thần khí” tích tụ hư 
dối, 

- tự hữu duyên tướng, - bên trong tựa như có duyên tướng, là 
năng duyên; 

- giả danh vi tâm. - mà vọng có nhận-thức tư-duy, nên gọi 











cái tw-duy nhận-thức này là “Tâm”. 





BÀN GIẢI 

_ Vì thân này nó vay mượn các yếu-tố nhân-duyên khác, giả-lập thành ra nó, 
nên chính nó là “vô-thể”, là có mà không thật. Nên đoạn này Đức Thế-Tôn dạy, đầu 
tiên là nhận ra thân này là giả-hợp tạo lập, kế đó là hư-huyễn không thật, nên đắc 
ngộ được “cái lý Như-huyễn”. 

_ Khi đã xét biết thân này là huyễn rồi, thì Đức Thế-Tôn dạy thêm cho chúng 
ta xét biết về cái “Tâm”. 

_ Nói bốn duyên giả-hợp thành thân-xác, rồi vọng có lục-căn, là do tứ-đại làm 
duyên, mà có lục-căn hư-vọng này. Lục-căn ở trong, tứ-đại ở ngoài, giữa khoảng 
giao-tiếp đó kết-thành một thứ “Tập-khí kinh-nghiệm”, gọi là “Tư-duy phân-biệt” với 
lục-trần, tạm gọi là “Tâm” (tức vọng-tâm), còn gọi là đệ-lục thức, là thức thứ sáu. 








cl-4 
Âm Dịch 
Thiện-nam-tử! Thử hư-vọng tâm, |_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Cái tâm hư- 
nhược vô lục-trần tất bất năng hữu. vọng này, nếu không có 6 trần thì tâm 
này cũng không có hiện-hữu. 
_ Tứ-đại phân giải vô trần khả đắc, _ Khi thân tứ-đại tan rã thì trần đâu còn 
đặng, 
- ư trung duyên trần các quy tán diệt, - và cả duyên trần ở trong cũng đều 
phân-tán tiêu-diệt hết, 
- tất cánh vô hữu duyên tâm khả kiến. | - tất-nhiên cuối cùng không thấy duyên 
tâm nào nữa. 














BÀN GIẢI 

_ Thật ra cái vọng-tâm này, nếu không có lục-trần, thì làm gì có hiện-hữu 
“Tâm” này. Có tâm này là do lục-căn, tiếp-xúc với lục-trần bên ngoài, mà có tâm 
vọng biết, mà lưu ảnh bên ngoài vào trong “A-lại-da-thức” (là thức thứ 8 còn gọi là 
Tàng-Thức) thành hạt giống (chủng-tử). 

_ Rồi hình-ảnh chủng-tử hạt giống này, sau đó hiện ra thành vọng-tâm, nên 
gọi nó là chủng-tử “hiện-hạnh” (hạnh hiện-hữu, hiện-tại). Rồi ta cứ ôm ấp mãi hình- 
ảnh này, tức là cố-chấp vọng-tâm, mà cho là thật thành thói quen. Thì dĩ-nhiên cái 
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chủúng-tử hiện-hạnh này, nó sẽ huân-tập trở lại thành chủng-tử, mà lưu giữ lại vào 
tàng-thức rồi cứ thế mãi liên-tục không bao giờ chấm dứt. 

_ Còn cái duyên-tâm, là cái vọng-tâm phan-duyên luôn chạy theo trần-cảnh, 
nó do duyên sanh ra từ Căn và Trần giao-thoa nhau mà có biết. Nên khi tứ-đại, lục- 
căn đã hoại-diệt thì cái duyên-tâm này, nó sẽ theo nghiệp mà thọ sanh vào thân 
khác. Nên ngay lúc đó cái duyên-tâm, lúc này cũng không còn thấy được là vậy. 








cl-5 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Bỉ chư chúng-sanh _ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Những chúng- 


sanh kia 


- huyễn thân diệt cố huyễn tâm diệc | - Phải biết: Khi huyễn thân đã diệt rồi 


diệt; thì huyễn tâm cũng diệt luôn; 

- huyễn tâm diệt cố huyễn trần diệc | - bởi huyễn tâm đã diệt thì huyễn trần 

diệt; cũng diỆt; 

- huyễn trần diệt cố huyễn diệt diệc | - bởi huyễn trần đã diệt thì huyễn diệt 

diệt; cũng diỆt; 

- huyễn diệt diệt cố, - nên huyễn diệt đã diệt rồi, không còn 
huyễn gì để diệt, 


- chỉ còn cái chẳng phải huyễn, thì 
không bị diệt mà thôi (tánh Viên-GIác, 
Chơn-Tâm). 

_ Ví như lau gương, bụi sạch hết, thì 
sáng hiện. 


- phi huyễn bất diệt. 


_ Thí như ma kính (lau kính), cấu tịnh 
minh hiện. 


_ Thiện-nam-tử! Đương tri thân tâm giai 
vi huyễn-cấu, 


- cấu tướng vĩnh diệt, thập phương 
thanh-tịnh. 


_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Nên biết vốn 
thân tâm này đều là huyễn-hóa nhơ bẩn 
không thật, 

- mà tướng nhơ bẩn này diệt hết, thì 
tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh 











tròn khắp 10 phương. 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này có ý-nghĩa rất thâm sâu, nên phải dùng Tịnh-Trí (Chơn-Trí, Trí 
Bát-Nhã) mới có thể lãnh-hội được. 

_ Đầu tiên chúng ta phải lắng lòng Tịnh-trí quán xét: Thấy biết thân tứ-đại 
này là hư-vọng, giả dối, có mà không thật (thì gọi là huyễn-thân diệt). Nên không 
chấp cái thân là thật, gọi là “Cảnh sở-quán” (là cảnh bị quán-xét). Thì cũng không 
còn chấp vào cái “Tâm năng-quán” (là chủ, là chỗ năng quán-xét) nên gọi là huyễn- 
tâm cũng diệt. 

_ Tiến lên, khi buông xả “Tâm năng-quán” thì không còn chấp vào lục-trần 
bên ngoài, cho nên gọi là huyễn-trần cũng diệt. Vậy, lúc này đã thấy biết: Cả ba là: 
Thân, Tâm, và Cảnh, đều buông xả vì biết tất cả đều là huyễn-hóa hư-vọng, giả dối, 
có mà không thật có. 
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_ Lại quán xét thêm thì chúng ta mới hiểu biết rõ ra rằng: Nhờ có “huyễn-trí”, 
ta mới biết: Thân, Tâm và Cảnh, nó đều là “huyễn” cả. Cái “huyễn-trí” này (gọi là 
vọng-giác) nó chỉ là “Dụng” của Tự-Tánh (Chơn-Tâm). Nghĩa là “vọng-giác”, là 
“Trí-dụng” chứ không phải là “Trí-thể” (Viên-Giác hay Chơn-Tâm). Cho nên nó còn 
nằm trong sanh-diệt nên gọi nó là “huyễn-diệt”. Nên cái “huyễn-trí” này cũng phải 
buông xả luôn. Vì vậy mới gọi là: vì huyễn-trần diệt nên huyễn-diệt, cũng diệt luôn. 
Khi “huyễn-trí” (vọng-giác) đã xả sạch, nên gọi là “huyễn-diệt, đã diệt”. 

_ Cuối cùng còn lại cái chẳng bao giờ “Diệt”, còn gọi là: “Phi huyễn” (là tánh 
Viên-Giác, Chơn-Tâm) (Phi: không phải là). 

_ Cho nên khi quán xét nhận biết các huyễn như: Thân huyễn, Tâm-huyễn, 
Trần huyễn và cả Huyễn-diệt đều “Diệt”. Thì ngay đó lục-căn, lục-trần, lục-thức đều 
thanh-tịnh, đều là Tánh giác trong tự-thể thanh-tịnh Viên-Giác (Chơn-Tâm). Thì lúc 
này giống như “trâu-đen” biến thành “trâu-trắng”. Nên tự Tâm Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) nó hiển bày, nên gọi là: “cái phi-huyễn chẳng diệt”. 

_ Cho nên khi chúng ta quán xét đến tột cùng của các huyễn-hóa, hư-vọng 
biết vạn-vật là giả dối không thật rồi, thì chúng ta không còn chấp một thứ gì mà vẫn 
lấy nó làm phương-tiện mà không dính mắc với nó, gọi là buông xả sạch các vọng- 
chấp. (Nhập đại-định, mở trí-tuệ, phá vô-minh.) 

_ Không khác nào như: Khi lau sạch bụi trên mặt gương, thì tự-tánh chiếu soi 
của gương sẽ hiện ra. Như mây che ánh trăng, mây tan thì trăng hiện. Nên khi chúng 
ta quán xét, trừ sạch hết huyễn-hóa vô-minh phiển-não, thì tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) liền tổ sáng sẽ hiện ra quang-minh. 

_ Kế đến, Đức Thế-Tôn còn diễn tả chỉ bày thêm: Là khi chúng ta buông xả 
sạch hết các chấp huyễn-cấu của “Thân, Tâm”, tức là gồm có bốn thứ như: Thân, 
Tâm, Cảnh, Diệt; là bốn thứ hư dối này đã diệt hết, thì mười phương trong sạch, 
thanh-tịnh được hiển bày. 


c1-6 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thí như thanh-tịnh Ma- 
ni bảo-châu, ánh ư ngũ sắc tùy phương 
các hiện; 

- chư ngu si giả kiến bỉ ma-ni thật hữu 
ngũ sắc. 

_ Thiện-nam-tử! Viên-Giác tịnh tánh 
hiện ư thân tâm tùy loại các ứng; 


- bỉ ngu sĩ giả thuyết tịnh Viên-Giác thật 
hữu như-thị, thân tâm tự tướng diệc phục 
như-th1. 





_ Do thử bất năng viễn ư huyễn-hóa. 





_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Ví như ngọc 
ma-ni bảo-châu thanh trong, ánh ra năm 
màu sắc tùy phương góc mà hiện; 

- kể ngu sỉ nhận lầm cho rằng ma-ni 
bảo-châu thật có năm sắc màu. 

_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Cũng vậy, 
tánh Viên-Giác thanh-tịnh (Chơn-Tâm) 
hiện ở thân tâm tùy mỗi chủng loài 
chúng-sanh, mà nó đều ứng hiện ra; 

- những kẻ mê-muội cho Viên-Giác 
thanh-tịnh (Chơn-Tâm) là thật có, thân 
tâm hình-tướng như thế cũng lại như 
vậy. 

_ Do vậy mà không xa lìa được các 
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huyếễn-hóa. 

_ Thị cố ngã thuyết thân tâm huyễn-cấu, | _ Thế cho nên, Đức Thế-Tôn nói thân 
đối ly huyễn-cấu, thuyết danh Bồ-Tát. | tâm là huyễn-cấu (là giả dối dơ bẩn), 
còn đối với người xa lìa được huyễn- 
cấu, Ta gọi là Bồ-Tát. 

_ Cấu tận huyễn trừ, tức vô đối cấu, cập | _ Vậy khi dơ bẩn hết, các huyễn-hóa đã 














thuyết danh giả. sạch, tức không còn pháp đối trị để trừ 
và cả cái tên gọi và lời nói của người đã 
nói nữa. 
BÀN GIẢI 


_ Đức Thế-Tôn bảo rằng: Thật ra ngọc Ma-ni bảo-châu, tự thân nó vốn không 
có màu sắc; bởi vì nó vốn quá thanh trong, mà tùy phương góc tiếp-thu ánh sáng mà 
hiện ra các sắc màu; do vậy màu sắc đó không có thực-thể, bởi người mê-muội, lầm 
chấp cho nó có năm màu, cho là thật, mà quên đi cái thật của viên ngọc. 

_ Nên viên ngọc bảo-châu ma-ni, ví như “Tâm Viên-Giác thanh-tịnh” (Chơn- 
Tâm), tùy theo “Nghiệp” mà mỗi chúng-sanh có một thân tâm khác nhau. 

_ Những kẻ ngu-muội thì chấp vào thân ngũ-uẩn, cho là “cái ta”, mà quên đi 
cái Tự-Tánh sẵn có của mình, nó luôn hằng-hữu; cũng giống như người chấp vào “5 
sắc màu” của viên ngọc ma-ni làm tự-thể, mà quên đi “Viên ngọc ma-ni”. 

_ Còn “Bồ-Tát Quán Tự-Tại”, đã hành-thâm lý Bát-Nhã, xét thấy ngũ-uẩn 
của thân tâm (sắc, thọ, tưởng, hành và thức) đều là “Không” (tức nó vốn có mà 
không tự-thể), liên ngay đó nhận ra được Tự-Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình 
nó luôn hằng-hữu, nên vượt thoát hết thảy khổ nạn ách. 

_ Còn chúng-sanh thì mê-muội không nhận ra ngũ-uẩn là “giả”, mà lại còn 
cho nó là “thật”, nên cứ mãi trầm-luân không ra khỏi sanh-tử luân-hồi. 

_ Bởi chúng ta còn chấp vào huyễn-cấu (hư-vọng giả dối) cho là “thật” thì gọi 
là “chúng-sanh”, còn ai mà lìa được huyễn-cấu thì gọi là kẻ giác, là Bồ-Tát. Như 
vậy: Bồ-Tát và chúng-sanh, chỉ có khác nhau ở chỗ “Giác” và “Mê” mà thôi. 

_ Một khi ngũ-uẩn đã dứt huyễn-cấu, thì người la được huyễn-cấu (Năng) và 
không còn cái cấu để ha (Sở); thì lúc này không còn “Đối cấu”, không còn ngôn-từ 
để diễn tả nữa. Tất cả đều “bặt lời”, “bặt ý-niệm”, thì Viên-Giác (Chơn-Tâm) tròn 
sáng. 


Œ 
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DÀN BÀI 


c;. Công năng tùy thuận Viên-GIác 


c2. Công năng tùy thuận Viên-Giác 
d1. Nhờ lý thành sự 
dI-l1 


dị. Nhờ lý thành sự 
d›. Sự được, lý tiêu 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thử Bồ-Tát cập mạt- 
thế chúng-sanh chứng đắc chư huyễn, 
diệt ảnh tượng cố. 


_ Nhĩ thời tiện đắc vô phương thanh-tịnh 
vô-biên hư-không, giác sở hiển phát. 








_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Nếu Bồ-Tát 
và chúng-sanh đời mạtthế sau này 
chứng-nhập được như-huyễn tam-muội 
ấy rồi (tức mượn thiển-định hư-ảo làm 
phương-tiện tu dần dần thoát ly được 
huyễn ảo), thì diệt được các ảnh tượng 
(tướng giả). 

_ Lúc giờ liền được thanh-tịnh không 
giới-hạn của không-gian và thời-gian, 
mà chỉ còn thuần một thể Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) thường-hằng hiển bày mà 
thôi. 








BÀN GIẢI 

Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng ta thấy rõ rằng: 

Khi các chúng-sanh và Bồ-Tát sau này nếu muốn buông xả được “Thân- 
Tâm”, tức biết nó giả không thật, biết nó có nhưng không thật có, thì chứng được 
pháp “Như-huyễn Tam-muội”. Thì lúc giờ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh, nó 
hiển-hiện khắp cả mười phương, không còn bị giới-hạn của không-gian và thời-gian, 


nên tạm gọi là thành Phật. 


dI1-2 





^ 


Am 


Dịch 





_ Giác viên minh cố hiển tâm thanh- 
tịnh, 

- tâm thanh-tịnh cố kiến trần thanh-tịnh, 
- kiến thanh-tịnh cố nhãn-căn thanh-tịnh, 


- căn thanh-tịnh cố nhãn-thức thanh-tịnh, 


- thức thanh-tịnh cố văn trần thanh-tịnh, 








_ Nếu tâm giác đã sáng suốt tròn đầy 
thì tâm thanh-tịnh hiển bày, 

- vì tâm đã thanh-tịnh thì thấy trần được 
thanh-tịnh, 

- tánh thấy được thanh-tịnh thì nhãn-căn 
được thanh-tịnh, 

- căn đã thanh-tịnh thì nhãn-thức được 
thanh-tịnh, 

- thức đã thanh-tịnh thì nghe trần được 
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- văn thanh-tịnh cố nhĩ-căn thanh-tịnh, 
- căn thanh-tịnh cố nhĩ-thức thanh-tịnh, 
- thức thanh-tịnh cố giác trần thanh-tịnh. 


_ Như-thị nãi chí: ty, thiệt, thân, ý diệc 
phục như-thỊ. 








thanh-tịnh, 

- tánh nghe đã thanh-tnh thì căn tai 
được thanh-tịnh, 

- căn đã thanh-tinh thì thức tai được 
thanh-tịnh, 

- thức đã thanh-tịnh thì giác-trần được 
thanh-tịnh. 

_ Như thế cho đến: ty (mũi), thiệt (lưỡi), 
thân, ý cũng đều thanh-tịnh như vậy. 





BÀN GIẢI 
Đoạn này Đức Thế-Tôn tuần-tự chỉ dạy cho chúng ta thấy rõ rằng: 
_ Khi đã giác-ngộ rồi thì hằng sống theo tánh giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh của 
mình, thì lục-căn, lục-trần, lục-thức cũng đều thanh-tịnh. 


Nên nghiệm xét ta thấy rằng: 


_ Khi tâm ta đã thanh-tịnh (là không khởi-niệm), thì chỉ có một tâm bình-đẳng 
như-như trong sáng, thì nhìn vào bất-cứ cảnh nào, cũng đều thấy thanh-tịnh cả. Còn 
như tâm ta loạn-chấp, chứa đầy tham sân sỉ v.v... thì khi nhìn cảnh luôn dính mắc vào 
cảnh, đầy sự tham sân sĩ v.v..., do đó mà cảnh đó trở thành phiển-não dẫy đầy, bởi 
phiển-não khổ đau, nên lục-căn, lục-trần, lục-thức đều nhiễm-ô, loạn-động, mà sanh 


đau khổ. 


dI1-3 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Căn thanh-tịnh cố sắc 
trần thanh-tịnh, 

- sắc thanh-tịnh cố, thanh-trần thanh- 
tịnh, 

- hương, vị, xúc, pháp diệc phục như-th. 


_ Thiện-nam-tử! Lục-trần thanh-tịnh cố 
địa đại thanh-tnh 


- địa thanh-tịnh cố thủy đại thanh-tịnh, 
- hỏa đại, phong đại diệc phục như-thị. 
_ Thiện-nam-tử! Tứ-đại thanh-tịnh cố 


thập nhị xứ, thập bát giới, nhị thập ngũ 
hữu thanh-tịnh. 








_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Căn đã thanh- 
tịnh thì sắc-trần được thanh-tịnh, 

- sắc đã thanh-tịnh thì thanh-trần được 
thanh-tịnh, 

- nên: hương, vị, xúc và pháp cũng đều 
thanh-tịnh như vậy. 

_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Nếu 6 trần 
được thanh-tịnnh thì địa-đại cũng được 
thanh-tịnh, 

- địa-đại đã thanh-tịnh thì thủy-đại cũng 
được thanh-tịnh, 

- thì hỏa đại, phong đại cũng đều thanh- 
tịnh như vậy. 

_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Nếu 4 đại đã 
thanh-tịnh thì 12 xứ, 18 giới và 25 cõi 
hữu đều thanh-tịnh cả. 
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BÀN GIẢI 

Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy về phần pháp hữu-vi. 

_ Nếu lục-căn đã thanh-tịnh, thì Căn đối với lục-trần (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp) cũng thành thanh-tịnh. Vì lục-trần do tứ-đại mà có, nên lục-trần đã thanh- 
tịnh, thì tứ-đại cũng thanh-tịnh như vậy. Nếu tứ-đại đã thanh-tịnh, thì 12 xứ và 18 giới 
cho đến 25 cõi cũng đều thanh-tịnh. 

Gồm có 3 cõi: Cõi dục-giới. Cõi sắc-giới. Cõi vô-sắc-giới. Trong 3 cõi này 
chia ra làm 25 cõi hữu là nơi chúng-sanh ở. Nói 25 cõi là thâu tóm, tất cả các pháp ở 
thế-gian. 


Œ §# 
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L Năm uẩn: 


CHÚ-THÍCH . 
Chương 3: PHÔ-NHÃN BỒ-TÁT 
Đoạn dI1-3 


(5 cái che giấu) 


I.Sắc  } 1Sắc=Tướng 












































2.Th › ; . 
: Hiệp Sắc Khai Tâm 

3. Tưởng 

4. Hành 4 Tâm = Tánh 

5. Thức 
II 12 Xứ 

6 căn 6 Trần 
1 Nhãn căn - Sắc trần 
2 Nhĩ căn - Thinh trần 
3 Ty căn - Hương trần 10 Sắc Khai Sắc 
4 Thiệt căn - Vị trần 
2 Thân căn - Xúc trần 
6 |Ý căn - Pháp trần } 2 Tâm Hiệp Tâm 
II. 18 Giới 
6 Căn 6 Trần 
1. Nhãn căn 1. Sắc trần 
2. Nhĩ căn 2. Thinh trần 
3. Ty căn 3. Hương trần 10 Sắc 
4. Thiệt căn 4. Vị trần 
5. Thân căn 5. Xúc trần 
Ni bá Ậ Tâm và Sắc 
6. Y căn 6. Pháp Trần đều nhau 
6 Thức 

1. Nhãn thức 
2. Nhĩ thức 8 Tâm 
3. Ty thức 
4. Thiệt thức 
5. Thân thức 
6. Ý thức 
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IV. Hai mươi lăm hữu: (25 cõi có) (chữ Hữu có 4 nghĩa như sau:) 


1. Là “Hữu” đối với “Không”, là “Vô” mà nói: (trường hợp này chữ hữu có 3 nghĩa:) 
a. Thật-hữu : là ba đời thật có (chấp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đều thật có). 
b.Giả-hữu : là các pháp nhân-duyên y-tha (là các pháp duyên khởi giả cảnh 

theo bên ngoài). 
c. Diệu-hữu : là Viên-thành Thật- Tánh. 
là cái có mà không phải là có. 
là tỏ rõ, là giác-ngộ. 
là Thật-Tánh của tất cả các pháp. 


2. Là “Hữu”, là một trong 12 nhân-duyên: 
Có nghĩa là: tạo nghiệp để dẫn dắt đến cái quả vị-lai (nên gọi là Hữu). 


3. Là “Hữu”, là tên của quả: 

- Có nghĩa là: Nhân, Quả không mất. 

- Như: Tam-Hữu (là Tam-giới: dục-giới, sắc-giới, và vô-sắc-giới) nhị thập ngũ hữu 
(25 cõi hữu). 


4. Là “Hữu”, là ngoại-đạo chấp có chứng-đắc, có giải-thoát: 

- Là ngoại-đạo chấp thiển-định và Thân-sở-y (là dựa vào Thân sanh ra) của cõi sắc 
và vô-sắc cho là giải-thoát. 

- Vì muốn ngăn phá lớp chấp này, nên gọi là “Hữu”. 

- Có ý nói cảnh-giới ấy là cảnh-giới sanh-tử, có Nhân, có Quả chứ không phải cảnh- 
giới chơn-thật (Niết-Bàn chơn-thật) 


Œ §# 


TAM GIỚI CÓ 25 HỮU 


I. Dục-giới : có l4 hữu 
H. Sắc-giới : có 7hữu 
II.Vô-sắcgiới : có 4 hữu 

Cộng : có 25 hữu 


L. Lục-dục có 14 hữu: (cối Dục-giới có 14 hữu) 
A. Bốn châu: (có 4 hữu) 


1. Nam Thiệm-bộ-châu (có 8 nước) 
2. Đông Thắng-thần-châu (có § nước) 
3. Tây Ngưu-hóa-châu (có 8 nước) 

4. Bắc Cu-lô-châu (có § nước) 


Nhơn đạo 
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B. Bốn ác thú: (có 4 hữu) 


1. Địa-ngục 
Äœdao 2. Ngạ-quỉ 

3. Súc-sanh 

4. A-tu-la 


€. Sáu cõi dục: (có 6 hữu) 


1. Tứ Thiên-vương 

2. Đao-Lợi Thiên 

3. Da-Ma Thiên 

4. Đâu-Suất-Đà Thiên 

5. Hóa-Lạc Thiên (Lạc-Biến-Hóa Thiên) 
6. Tam-Hóa Tự-Tại Thiên 


Tiên đạo 


I. Sắc-giới có 7 hữu: 


Đại-Phạm Thiên (thuộc sơ-thiển) 
Sơ-thiển Thiên 
Nhị-thiển Thiên 

Thiên đạo Tam-thiển Thiên 
Tứ-thiển Thiên 
Tịnh-Cư Thiên (cõi bất hoàn-thiên) 
Vô-Tưởng Thiên (thuộc tứ-thiên) 


HI. Vô-sắc-giới có 4 hữu: 


1. Không vô-biên xứ 
2. Thức vô-biên xứ 


TH thi 3. Vô sở-hữu xứ 
4. Phi, phi-tưởng xứ 
Tóm: 
I. Dục-giới có :  14hữu 
IH. Sắc-giới có : — 7hữu 
II. Vô-sắc-giới có : — 4hữu 


Cộng :  25hữu 


Tóm theo bài kệ có 25 hữu 


_ Tứ-châu, tứ ác-thú có : 8 hữu 
_ Lục-dục tịnh Phạm-Thiên có : 7 hữu 
_ Tứ-thiển, tứ không có l § hữu 
_ Vô-tưởngcậpbấthoàncó :  2hữu 


Cộng : 25 hữu 


Œ 
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dI1-4 





^ 


Am 


Dịch 





_ Bỉ thanh-tịnh cố 


- Tứ vô sở úy, 


- Tứ vô-ngại trí, 
- Phật Thập bát bất cộng pháp, 


- Tam thập thất phẩm trợ đạo thanh-tịnh. 


_ Như-thị nãi chí bát vạn tứ thiên đà-la- 
ni môn, nhứt-thiết thanh-tịnh. 








_ Cũng vậy, các pháp thế-gian đã thanh- 
tịnh rồi, thì các pháp xuất thế-gian như: 

- Mười lực (là 10 trí-lực của Phật), 

- Bốn món không sợ (4 Tâm hóa-tha 
không e sợ của chư Phật và Bồ-Tát), 

- Bốn trí biện-thuyết không ngăn ngại, 

- Là 18 pháp bất cộng của chư Phật (là 
18 pháp công-đức của Phật mà không 
cùng chung với hàng Nhị-thừa và hàng 
Bồề-Tát). 

- Cho đến 37 phẩm trợ đạo đều thanh- 
tịnh. 

_ Như vậy cho đến tám mươi bốn ngàn 
(84.000) môn Đà-la-ni, tất cả cũng đều 
thanh-tịnh. 





BÀN GIẢI 


_ Khi các pháp thế-gian đã được thanh-tịnh rồi, thì các pháp xuất thế-gian, 
cũng đều thanh-tịnh như: Thập lực, tứ vô-sở-úy, tứ vô-ngai-trí, 1§ pháp bất cộng của 
chư Phật, cho đến 37 phẩm trợ-đạo, đều cũng thanh-tịnh. 

_ Như vậy, còn 84.000 môn Đà-la-ni tất cả cũng đều thanh-tịnh, nên nó đối-trị 
với 84.000 phiển-não của chúng-sanh. Vậy, hễ một pháp đã ngộ-thông thì muôn pháp 


đều được thông tỏ. 


Œ §# 
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CHÚ-THÍCH . 
Chương 3: PHÔ-NHÃN BỒ-TÁT 
Đoạn dI1-4 


10 TRÍ-LỰC CỦA PHẬT 


1. Tri giác-xứ phỉi-xứ trí-lực: 

Là đạo-lý, là trí-lực. Trí này biết được “đạo-lý” và “phi đạo-lý” của mọi sự 
việc như: Làm “thiện-nghiệp” thì được quả “vui”, thì gọi là: “Thị xứ” (phải) (Xứ: 
nguồn gốc, nơi chốn, lý gốc) Còn làm “ác-nghiệp”, mà muốn được quả “vui”, đây gọi 
là: “Phi xứ” (chẳng phải). 


2. Trỉ tam-thế nghiệp-báo trí-lực: 
Là trí-lực biết được: Nhân, Quả, Nghiệp-báo trong ba đời (quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai) của tất cả chúng-sanh. 


3. Tri chư thiển-định giải-thoát tam-muội trí-lực: 

_ Là trí-lực biết được các thứ: 

- Thiển-định: là nhập-định, trong an-định (luôn tỉnh giác trong từng niệm). 

- Bát giải-thoát, Bát bối-xẩ còn gọi là Tam tam-muiội. 

_ Là biết các loại tu-hành của chúng-sanh. 

- Biết sự thắng tình-dục, bằng cách dùng: Tham-thiễn, tỉnh-lự để thắng. 

- Tham-thiển: là trong bốn oai-nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) bất-cứ chỗ nào, luôn 
suy nghĩ làm cho tâm-trí đừng tán-loạn, còn gọi là: thiển-na, tỉnh-lự, chỉ-quán. 

- Tỉnh-lự: là làm cho trong tâm được an trụ. 


% 


Tam tam-muội gồm có 2 loại: 
- là Hữu-lậu thiển-định (dính Có) 
- là Vô-lậu thiển-định (dính Không) 


Hữu lậu thiển-định 
Còn gọi là Tam tam-muội (Không, Vô-tướng, Vô-tác), hay là Bát bối-xả hoặc 
là Bát giải-thoát, gồm có 3 pháp “Không” như: 


1. Không tam-muội: “Không” (xét mọi vật đều không thật) 

- Là để tâm suy xét, thấy 25 cảnh chúng-sanh trong tam-giới, không cảnh nào 
là thật cả. 

- Là tam-muội tương-ứng (liên-quan) với hai hành-tướng: “Không”, “Vô-ngã”, 
của Khổ-Đế. 


2. Vô-tướng tam-muội: là “Vô- Tướng” (xét mọi vật không có thật-tướng) 
- Là để tâm suy xét, mà không tạo-tác cái ý mong cầu một cảnh nào trong 25 
hữu, dầu là cảnh Tiên sung sướng cách gì đi nữa, cũng không ham thích. 
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_ Là tam-muội tương-ứng với bốn hành-tướng: Diệt (dứt), Tịnh (yên), Diệu 
(mầu), Ly (ha) của Diệt-Đế. 


3. Vô-nguyện tam-muội: là “Vô-Nguyện”, là “Vô- Tác” 

- Là để tâm suy xét mà không thấy một tướng nào trong mười tướng này có 
thật-tướng, cả sắc, thinh, hương, vị, xúc, sanh, trụ, dị, diệt, nam, nữ v.v.... 

- Là tam-muội tương-ứng với hai hành-tướng: Khổ và vô-thường của Khổ-Đế 
cùng với bốn hành-tướng: Nhân (do nhân), Tập (do kết), Sanh (do thọ), Duyên (do 
cùng chủng loại) của Tập-Đế. 

- Tu-tập tam-muội như vậy, đó là tánh hệ-niệm (nhiếp-tâm lại một chỗ) tư- 
duy của Bồ-Tát. 


Ghi chú: 

Bát bối-xả còn gọi là bát giải-thoát, tam tam-muội: Là tám loại thiển-định có 
công-năng chống lại các phiển-não trong tam-giới, nhằm xả-ly chúng để giải-thoát 
khỏi sự trói buộc của chúng. 


Vô-lậu thiển-định 

(Là tám môn giải-thoát, là pháp thiển giải-thoát này có thể nhập vào được 
Niết-Bàn) như: 

1. Nội hữu-sắc tướng, ngoại quán sắc giải-thoát tam-muội: 

Là ở trong sắc-giới, quán Nội-sắc (thân ta) và Ngoại-sắc (cảnh bên ngoài), 
nhằm loại bỏ '““Tâm ham thích sắc-thể”, thì vào cảnh “Sơ-thiển”. 

2. Nội vô-sắc tướng, ngoại quán sắc giải-thoát tam-muội: 

Là không quán nội-sắc, mà quán ngoại-sắc. Nhận ra ngoại-sắc là ô-nhiễm, là 
hư-vọng không thật, thì vào cảnh “Nhị-thiển”. 

3. Tịnh giải-thoát thân chứng tam-muội: 

Là quán-tưởng về thanh-tịnh, nhưng không bám giữ cái thanh-tịnh đó, thì vào 
“Tam-thiền”, '““Tứ-thiển” và “Tịnh Phạm-địa”. 

4. Không xứ giải-thoát tam-Imuội: 

Là vượt qua “sắc-thể” (các hình-tướng). Nghĩ hư-không là “vô-biên”, thì 
chứng “Không vô-biên xứ”. 

5. Thúc xứ giải-thoát tam-muội: 

Là quán “thức vô-biên”, nên đạt được ““Thức vô-biên xứ”. 

6. Vô sở-hữu xứ giải-thoát tam-muội: 

Là quán “Tâm” không có vật gì cả (= Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm), thì 
chứng-đắc được “Vô sở-hữu xứ”. 

7. Phi hữu-tưởng, phi vô-tưởng xứ: 

Là quán “Tâm” chẳng phải “có tưởng”, cũng chẳng phải “không tưởng”; nên 
chứng-đắc cảnh thượng-thiển “Phi-tưởng, phi-phi-tưởng xứ”. 

6. Diệt tận định xứ giải-thoát: 

Là quán “Cảnh Tâm” đã tịch-diệt (Niết-Bàn). Thể của nó lặng lẽ, xa rời cả 
thảy chư tướng. Nhập pháp định này: Thân, Khẩu, Ý đều tịch-diệt thanh-tịnh, là nhập 
Niết-Bàn (thành A-la-hán hay thành Phật). Tức là chứng-đắc cấp: “Diệt thọ tưởng xứ 
định” (Diệt-tận-định). 
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4. Tri chư căn thắng liệt trí-lực: 
Là trí-lực đối với căn-tánh “cao” và “thấp” của tất cả chúng-sanh, được quả- 
báo “lớn” hoặc “nhỏ”, đều biết một cách tường-tận. 


5. Tri chủng-chủng giải trí-lực: 
Là trí-lực biết được bao nhiêu “Trí-giải” (trí sáng tỏ) của tất cả chúng-sanh. 


6. Tri chủng-chúng øgiải-thoát trí-lực: 
Là trí-lực biết được bao nhiêu “cảnh-giới” của tất cả chúng-sanh trong thế- 
gian không đồng. 


7. Tri nhứt-thiết chỉ sở đạo trí-lực: 

Là trí-lực biết tướng “nơi đến” của tất cả đạo như: 

- Thật-hành ngũ-giới và thập-thiện, thì đến được cõi người (nhơn) và cõi trời 
(thiên). 

- Còn tu pháp vô-lậu của hàng tam-thừa, thì sẽ đến được Niết-Bàn (là nơi 
yên-tịnh an-lạc) (chưa giải-thoát, chỉ hưởng phước mà thôi). 


8. Tri thiên-nhãn vô-ngại trí-lực: 


Là trí-lực dùng “Thiên-nhãn” (thấy biết tổ rõ thông đại vô-hạn) thấy chúng- 
sanh, sanh-tử, thấy nghiệp-duyên thiện-ác không bị chướng ngại. 


9, Tri túc-mệnh vô-lậu trí-lực: 
Là trí-lực biết mạng sống nhiều kiếp của tất cả chúng-sanh và cả Niết-Bàn 
vô-lậu (là dứt sạch các phiển-não và chẳng còn luyến-ái, được thanh-tịnh). 


10. Tri vĩnh-đoạn tập-khí trí-lực: 
Là trí-lực biết đúng như thật đối với tất cả “vọng-hoặc”, “dư-khí” (thói quen 
cũ) dứt hẳn không còn sanh nữa. 


Œ §# 


TỨ VÔ SỞ ÚY (4 món không lo sợ) 
còn gọi là TỨ VÔ-ÚY 
Tức là 4 thứ tâm “hóa-tha” (độ-tha) không e sợ. Tứ vô-úy: chia làm 2 loại: 
A. Vô-úy của Phật. 
B. Vô-úy của Bồ-Tát. 


A. Vô-úy của Phật: 

1. Nhút-thiết trí vô sở-úy: 

Là Đức Thế-Tôn dùng lời lẽ như tiếng sư-tử (tiếng dũng mãnh) và “Trí” biết 
tất cả nên chẳng sợ chỉ cả. 

2. Lậu-tận vô sở-úy: 

Ngài dùng lời lẽ như tiếng sư-tử mà nói: Ta đã đoạn hết tất cả phiển-não, nên 
chẳng sợ chỉ cả. 
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3. Thuyết chướng-đạo vô sở-úy: 

Ngài dùng lời lẽ như tiếng sư-tử, thuyết-giải chỗ ngăn ngại, làm hại đạo hoặc 
Niết-Bàn, nên chẳng sợ chỉ cả. 

4. Thuyết tận khổ đạo vô sở-úy: 

Ngài dùng lời lẽ như tiếng sư-tử, thuyết-giảng cái “Đạo dứt khổ” nên chẳng 
sợ chỉ cả. 


B. Vô-úy của Bồ-Tát: 

1. Tổng tri không quên, nên nói pháp không sợ: 

Bồ-Tát nghe và ghi nhớ giữ gìn các giáo-pháp của chư Phật, không hể quên 
và thiếu sót (đã thông giáo-lý); nên đối trong đại-chúng, nói Pháp mà không chút sợ 
sệt. 

2. Tận-tri (biết hết): pháp-dược, căn, dục, tâm, tánh, của chúng-sanh, nên nói 
pháp không sợ: 

Bồ-Tát biết rõ về “pháp-dược” thế-gian (là các pháp-môn, làm cho chúng- 
sanh tỉnh mộng, hết bệnh là pháp-dược), và xuất thế-gian của của chúng-sanh. 

Về: Căn : là nguyên-nhân 

Dục : là các trói buộc 

Tâm : là các lầm lẫn mê-muội 

Tánh : là thích, ưa, ham, muốn rất nhiều, 
nên ở trong đại-chúng, nói pháp mà không chút sợ sệt. 

3. Khéo léo hỏi đáp và nói pháp không sợ: 

Bồ-Tát đối với tất cả những kiến-chấp (mê-muội lầm lẫn) khác nhau đều có 
thể đốn-phá, tất cả chánh-pháp đều có thể thành-lập; và dù cho vô-lượng chúng- 
sanh nhứt-thời vấn-nạn, Bồ-Tát cũng có thể nhứt-thời đối-đáp, nên ở trong đại-chúng 
nói pháp mà chẳng chút sợ sệt. 

4. Đây đủ khả-năng, đứt các nghỉ ngờ cho người nên nói pháp không sợ: 

Chúng-sanh vấn-nạn, Bồổ-Tát tùy ý hiểu biết mà giảng nói các pháp khéo léo, 
dứt các sự nghi ngờ của chúng-sanh, đúng như pháp; nhờ tài năng này, nên ở trong 
đại-chúng, nói pháp mà không chút sợ sệt. 


œs##tk 
TỨ VÔ-NGAẠI TRÍ 
Còn gọi là: Tứ vô-ngại biện. Tứ vô-ngại giải 
_ Đây là “Trí-biện thuyết-pháp” của các Bồ-Tát 
- Nếu đứng về :Ý-nghệp  : thì gọi là: “Giải”. 


- Còn về : Khẩu-nghiệp : thì gọi là: “Biện”. 


1. Pháp vô-ngại: 
Danh cú : nức tiếng, nổi tiếng 


Danh  : là tiếng tắm 
Cú : câu văn 


Văn : ngôn từ, chữ viết 
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- Là về danh, cú, văn, thuộc về giáo-pháp năng-thuyên (là có khẩ-năng tự 
mình giảng-giả1), 

- gọi là pháp Bồ-Tát; đối với giáo-pháp này không bị ngăn trệ, nên gọi là 
“Pháp vô-ngạ!1”. 

2. Nghĩa vô-ngại: 

Là Bồ-Tát biết nghĩa-lý của các giáo-pháp sở-thuyên (là dùng văn-cú của 
kinh mà giải bày các pháp) một cách thông suốt, nên gọi là “Nghĩa vô-ngại”. 

3. Từ vô-ngại: 

Là Bồ-Tát đối với lời nói, từ ngữ của từng địa-phương, thẩy đều thông suốt, 
nên gọi là “ừ vô-ngạT”. 

4. Lạc-thuyết vô-ngại: (còn gọi là Biện-thuyết vô-ngại) 

Nhờ ba trí ở trên vì chúng-sanh vui vẻ thuyết-pháp một cách tự-tại gọi là 
“Lạc-thuyết vô-ngại”. 

Lại vì khế-hợp với chánh-lý phát-khởi lời nói không bị ngăn trệ, gọi là “Biện- 
thuyết vô-ngạ1”. 

Biện : là lời nói không bị bế-tắc. 

Lạc : là dùng lời nói làm chúng-sanh nghe, cảm thấy, ưa thích. 


18 PHÁP BẤT CỘNG 


Là 18 pháp-đức này, chỉ Phật mới có. Là vì nó không cùng chung với hàng 
nhị-thừa, Bồ-Tát, nên gọi là pháp “Bất-cộng”. 


1. Thân vô thất: (là thân không lỗi) 

Vì Đức Phật từ vô-lượng kiếp đến nay, thường dùng “Giới, Định, Tuệ” và 
“Từ-Bi” để tu thân-tướng của ngài, nên công-đức được đầy đủ, tất cả các phiển-não 
đều dứt sạch; nên có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên gọi là “thân không lỗi”. 

Chuú-thích: 32 tướng tốt. 

Tu 32 pháp-hạnh, để thành 32 tướng tốt của thân như: 

Là làm cho 5 căn (mắt tai mũi lưỡi thân) được thanh-tịnh; và hành theo lục-độ 
ba-la-mật (bố-thí, trì-giới, nhẫn-nhục, tinh-tấn, thiển-định, và trí-tuệ); 5 x 6 = 30 
hạnh. 

Còn riêng ý-căn thì vốn đã đầy đủ pháp: 

1. Vô-trụ (không dính) 

2. Vô-vi (giác-tánh) 

Cộng lại thành 32 (30 + 2) pháp-hạnh, tức được 32 tướng tốt cho thân sau này. 


2. Khẩu vô thất: (là miệng không lỗi) 

Đức Phật đủ vô-lượng trí-tuệ biện-tài, nên pháp của ngài nói ra đều hợp tùy 
cơ nghi của chúng-sanh, mà làm cho họ được chứng-ngộ, nên gọi là “khẩu không 
lỗi”. 


3. Niệm vô thất: (ý-niệm không lỗi) 
Đức Phật tu thiển-định đến chỗ vi-diệu, đối với các pháp tâm không nhiễm 
trước; được an ổn tuyệt-đối, nên gọi là “ý-niệm không lỗi”. 
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4. Vô đị tưởng: (Không có tưởng khác) 
Đức Thế-Tôn đối với tất cả chúng-sanh bình-đẳng độ hết, tâm không lựa 
chọn, không có ý tưởng khác, nên gọi là “không có tưởng khác”. 


%. Vô bất-định tâm: (cái tâm, không phải là không định) 
Bốn oai-nphi của Đức Phật là: hành, trụ, tọa, ngọa; luôn luôn không rời thiển- 
định thâm sâu, nên gọi là cái “Tâm hằng thanh-tịnh-định”. 


6. Vô bất-tri-đĩ-xả: (chẳng phải không biết chuyện đã xa lìa) 

Đức Phật đối với tất cả các pháp, thẩy đều hiểu biết tường-tận, nhưng sau đó 
liền xả, không dính vào, không hề chấp-trước một pháp nào, nên gọi là “Biết tất cả 
mà chẳng dính với tất cả”. 


7. Dục vô-điệt: (sự dục không diệt) 
Đức Phật đầy đủ các pháp lành, thường muốn độ các chúng-sanh mà tâm 
không bao giờ nhàm chán và cho là đủ, nên dục không có, nên không cần phải diệt. 


8. Tỉnh-tấn vô-diệt: (sự tinh-tấn không diệt) 
Đức Phật thân tâm đầy đủ sự tinh-tấn thường độ tất cả chúng-sanh không lúc 
nào ngừng nghỉ, nên gọi là sự tinh-tấn không diệt. 


9. Niệm vô-diệt: (ý-tưởng không điệt) 
Đức Phật hòa-hợp đầy đủ, không hề thối-chuyển đối với pháp chư Phật trong 


Z 


ba đời và tất cả trí-tuệ, nên gọi là “ý-tưởng không diệt”. 


10. Tuệ vô-diệt: (trí-tuệ không mất) 
Đức Phật đầy đủ trí-tuệ, không giới-hạn, không cùng-tận, nên gọi là “trí-tuệ 
không diệt”. 


11. Giải-thoát vô-diệt: (giải-thoát không điệt) 

Đức Phật xa lìa tất cả các chấp-trước, nên được đầy đủ hai thứ giải-thoát: 
- Hữu-vi giải-thoát: là sự giải-thoát tương-ứng với trí-tuệ vô-lậu; 

- Vô-vi giải-thoát: là sạch hết tất cả phiển-não, 

nên gọi là “giả¡-thoát không diệt”. 


12. Giải-thoát tri-kiến vô-diệt: (giải-thoát thấy biết không diệt) 
Đức Phật đối với tất cả các pháp giải-thoát thấy rõ ràng, phân-biệt không 
ngại, nên gọi là “giải-thoát thấy biết không diệt”. 


13. Nhứt-thiết thân-nghiệp tùy trí-tuệ hành: 

(hết thảy nghiệp của thân, tùy theo trí-tuệ mà hành) 

Đức Phật hiện ra các tướng thù-thắng (là trội hơn hết) để hàng-phục chúng- 
sanh xứng với trí-tuệ mà diễn nói tất cả các pháp, khiến cho hết thảy đều được giải- 
thoát chứng-nhập, nên gọi là “hết thảy nghiệp của thân, tùy theo trí-tuệ mà hành”. 
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14. Nhứt-thiết khẩu-nghiệp tùy trí-tuệ hành: 

(hết thẩy nghiệp của “miệng”, tùy theo trí-tuệ mà hành) 

Đức Phật dùng lời lẽ thanh-tịnh vi-diệu, theo trí-tuệ mà vận-chuyển hóa-đạo, 
lợi-ích cho tất cả chúng-sanh, nên gọi là “hết thảy nghiệp của miệng, tùy theo trí-tuệ 
mà hành”. 


15. Nhứt-thiết ý-nghiệp tùy trí-tuệ hành: 

(hết thấy nghiệp của “ý”, tùy theo trí-tuệ mà hành) 

Đức Phật dùng “ý-nghiệp” thanh-tịnh, tùy theo trítuệ mà vận-chuyển vào 
trong tâm của chúng-sanh, vì họ mà thuyết-pháp, để phá-trừ màn vô-minh si-mê, nên 
gọi là “hết thẩy nghiệp của ý, tùy theo trí-tuệ mà hành”. 


16. Trí-tuệ tri quá-khứ thế vô-ngại: (trí-tuệ biết đến đời quá-khứ không ngại) 

Đức Phật dùng trí-tuệ chiếu biết tất cả bao nhiêu đời quá-khứ hoặc pháp của 
chúng-sanh, hoặc chẳng phải pháp của chúng-sanh, cùng khắp không bị chướng ngại, 
nên gọi là “trí-tuệ biết đời quá-khứ không ngại”. 


17. Trí-tuệ tri vị-lai thế vô-ngại: (trí-tuệ biết đời vị-lai không-ngại) 

Đức Phật dùng trí-tuệ chiếu hết tất cả bao nhiêu đời vị-lai, hoặc bao pháp của 
chúng-sanh, hoặc chẳng phải pháp của chúng-sanh, cùng khắp mà không bị chướng 
ngại, nên gọi là “trí-tuệ biết đời vị-lai không ngăn ngại”. 


18. Trí-tuệ tri hiện-tại thế vô-ngại: (trí-tuệ biết đời hiện-tại không ngăn ngại) 

Đức Phật dùng trí-tuệ chiếu hết tất cả bao nhiêu pháp của chúng-sanh, hoặc 
chẳng phải pháp đời hiện-tại, cùng khắp mà không bị chướng ngại, nên gọi là “trí-tuệ 
biết đời hiện-tại không ngăn ngại”. 


Œ 
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CHÚ-THÍCH 
Chương 3: PHỔ-NHÃN BỒ-TÁT 
Đoạn d1-4 
37 PHẨM TRỢ ĐẠO 
Là 37 pháp-môn giúp người tu mau chứng-đắc quả-vị đạo-hạnh 
Còn gọi là 37 phần Bồ-Đề 


Trong 37 pháp tu, gồm có 7 phần tu (thất khoa) đều gom lại trong 4 giáo-môn 
như: 
Tạng-giáo : thuộc tiểu-giáo nguyên-thủy 


Thông-giáo : } thuộc thủy-giáo 

Biệt-giáo (là giáo-lý khởi đầu của đại-thừa) 

Viên-giáo  : thuộc chung-giáo, đốn-giáo, 
viên-giáo, đại-thừa giáo 


Bốn giáo-môn là: 

1. Tạng-giáo: 

Là y vào “sanh-diệt” Tứ-đế mà tu: là theo 37 đạo-phẩm của Tạng-giáo mà tu 
(tức là tu theo giáo-lý của Tiểu-thừa thấy Tứ-đế có thực sanh, thực diệt). 

2. Thông-giáo: 

Là y vào lý “không-sanh”, “không-diệt” của Tứ-đế mà tu: là theo 37 đạo- 
phẩm của Thông-giáo, tức là giáo-lý phổ-thông của Bồ-Tát, thấy Tứ-đế là “Không”, 
chẳng thực sanh, thực diệt. 

3. Biệt-Giáo: 

Là y vào lý “Vô-lượng” Tứ-đế mà tu, tức là 37 đạo-phẩm của “Biệt-giáo”, tức 
là giáo-lý riêng biệt của Bồổ-Tát, thấy Tứ-đế có nhiều “vô-lượng” “hình-tướng” khác 
nhau. 

4. Viên-Giáo: 

Là y vào lý “Vô-tác” Tứ-đế mà tu, tức là 37 đạo-phẩm của “Viên-giáo”, tức 
là giáo-lý “viên-mãn” hoàn-toàn của Bồ-Tát, thấy Tứ-đế chỉ là “huyễn-ảnh” không 
thật có, nó trong tâm Bồ-Đề (tánh giác) mà không ai tạo-tác ra nó. 





























THẤT KHOA (7 KHOA) 

I. Tứ Niệm Xứ 4 pháp nhớ nghĩ có 4 

II. Tứ Chánh Cần 4 pháp chánh, cần phải làm có 4 

II Tứ Như Ý Túc 4 pháp đủ như-ý có 4 

IV. Ngũ-Căn 5 cội gốc căn-bản có 5 

V. Ngũ-Lực 5 sức mạnh vững chắc có 5 

` các tiện 7 phần giác-ngộ có 7 

(Thất bô-đề phân) Đng si ng rời 

VII. Bát Chánh Đạo | 8 phần thánh-đạo có § 
Cộng: có 37 
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I. TỨ NIỆM XỨ 
(là 4 pháp quán-sát, Nhớ, Nghĩ; 4 pháp tu có trí-tuệ thật) 
- Xưa dịch : là Tứ Niệm-Xứ 
- Nay dịch : là Tứ Niệm-Trụ 
- Về Tiểu-thừa : sau khi tu “Ngũ Đình Tâm Quán” (là 5 pháp quán để dừng 


vọng-tâm) 
1. Quán sổ-tức : để trừ bệnh tán-loạn tâm-trí 
2. Quán bất-tịnh : để diệt-trừ lòng tham sắc-dục 
3. Quán từ-bi : để trừ lòng sân-hận 
4. Quán nhân-duyên  : để trị lòng si-mê 


5. Quán giới phân-biệt : để trị chấp ngã 
- khi tu đắc được năm món trên, thì mới bắt đầu tu qua “Tứ Niệm-Xứ” này. 


Bốn pháp Niệm xứ là: 

1. Thân Niệm-Xứ: 

Là quán xét “Thân” bất tịnh như: Thân là do “huyết-nhục” của cha mẹ sanh ra 
(mượn duyên của đất, nước, gió, lửa kết thành), nên trong và ngoài “Thân” đầy dẫy 


ô-uế, không một chỗ nào là sạch sẽ cả. 


2. Thọ Niệm-Xư : 

_ Quán xét “Thọ” là khổ, tức có “Thân” thì khổ với cái thân này. 

_ “Thọ”: là sự cảm-thọ, thì có khổ có vui. Vui từ nơi nhân-duyên “khổ” mà 
sanh, rồi từ đó lại sanh ra “khổ” và “vui”. Nên ở thế-gian này, không có cái vui chơn- 
thật. 

_ Nên quán xét kỹ, sự “cảm-thọ” về “Thân”, “Tâm” thường bị tám thứ khổ 
nung nấu (sanh, lão, bệnh, tử khổ; ái biệt ly, oán tăng-hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh 
khổ). Ngoài ra, còn nhiều thứ khổ khác như: đói, khát, nóng, lạnh vv... nó luôn bức 
bách, đã khổ lại càng thêm khổ, nên gọi là “khổ-khổ”. 

_ Sự an vui vừa đến, chợt liễn tiêu tan; khi đã tiêu tan trong lòng cảm thấy sầu 
khổ, nên gọi là “hoại-khổ”. 

_ Không khổ, không vui cảnh ấy, tuy là tốt đẹp nhưng nó chỉ trong giây lát rồi 
lại biến mất, cầm giữ chẳng được sanh ra buồn khổ, nên gọi là “hành-khổ”. 


3. Tâm Niệm-Xứ: (quán Tâm là vô-thường) 

_ Tâm đây là “Tâm-thức” tức là vọng-thức. Niệm niệm sanh-diệt, không có 
lúc nào thường-trụ, luôn-luôn biến đổi. Đối với mọi sự việc: nó chợt vui, chợt buồn, 
chợt thương, chợt ghét v.v.... Niệm này vừa đi qua, thì niệm khác chợt đến, giống như 
cơn sóng nhấp nhô, nên gọi là “Tâm vô-thường”. Nên chỉ có tánh giác, là Tâm Phật 
(Chơn-Tâm) mới là Chơn-thường. 


4. Pháp Niệm-Xứ: (quán Pháp vô-ngã) 

_ Là xét cái “Thân” này, cùng với hết thảy các sự-vật trong thế-gian đều là do 
nhân-duyên hòa-hợp mà hình-thành ra cái giả-tướng, là sanh rồi diệt, diệt rỗi sanh, từ 
chỗ này đến chỗ khác, quanh đi quẩn lại, tất cả đều không có “tự-thể”, nên gọi là 
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“vô-ngã” (có tướng hình, mà không thật, nên gọi là vô-ngã), chỉ có “Pháp-thân” mới 
là “Chơn-ngã”. 

_ Vậy người tu-hành, cần phải để tâm xét kỹ: 

Là cái “Thân” chẳng sạch (nhơ bẩn) nó chẳng thật, tuy là có nhưng không thật 
có, nên có “cảm-thọ” là có “khổ”, còn cái “tâm vọng”, nó hay thương hay ghét, nó là 
“vô-thường”; còn các “Pháp”, thì không có “ngã-thể” (không có thật-tướng); cho nên 
phải diệt-trừ cái “Tâm-niệm” sai lầm, để trở thành cái tâm trong sạch, sáng-suốt, 
hằng-thường thanh-tịnh và được giác-ngộ. 

Ghi chú: Đại-thừa: Tâm thanh-tịnh là tự sẵn có. Giác thì sai lầm tự tiêu, không 
cần phải “diệt-trừ” (tâm-niệm sai lầm) mới có (tâm thanh-tịnh). 


II. TỨ CHÁNH CẦN 
(Là 4 việc siêng năng chánh đáng) 

Là tu về chánh tinh-tấn. Tất cả công việc thiện đều là chánh đáng, đều là cần 
siêng năng chuyên làm. Tất cả việc ác, cần siêng năng ha bỏ. Khuyến-khích tu: 
Thân, Khẩu, Ý luôn thanh-tịnh. 

Bốn pháp siêng năng chơn-chánh là: 

1. Ác dĩ sanh, sử trừ đoạn: 

Là việc ác đã sanh, phải siêng năng dứt trừ hẳn. 

2. Ác vị sanh, linh bất sanh: 

Là việc ác chưa sanh khởi, cần phải ngăn ngừa đừng cho phát-sanh. 

3. Thiện vị sanh, sử phát-sanh: 

Việc thiện chưa sanh, cần phải khiến cho phát-sanh. 

4. Thiện đĩ sanh, sử tăng-trưởng: 

Việc lành nào đã sanh ra, cần phải làm cho tăng-trưởng thêm lên. 


Nên người tu-hành muốn thành-tựu bốn việc trên đây: trước hết phải gìn giữ 
“Thân, Tâm” không cho sanh những Ác-nghiệp, và mạnh mẽ “Thân, Tâm” làm theo 
các “Thiện-pháp”, thì mới mong đạt được kết-quả tốt đẹp. 

Ghi chú: 

- Ác: là làm nghịch đạo, nghịch chánh-pháp. (là chưa tỏ biết thế nào là giả.) 

- Thiện: là làm theo đạo, theo chánh-pháp. (là biết cái nào là chơn thật.) 

- Đạo: là con đường chỉ cho ta đến giải-thoát, thành Phật. 


II. TỨ NHƯ Ý TÚC Ộ 
(Là bốn pháp thiển-định) còn gọi là TỨ THÂN TÚC 

_ Các pháp ở trước tu như: 

_ Tứ Niệm Xứ: là tu về “Thật trí-tuệ” (Trí Bát-Nhã = Chơn-Trí (biết tất cả, 
nhưng không dính)). 

_ Tứ Chánh Cần: là tu về “Chánh tinh-tấn”. 

_ Như vậy: trí-tuệ và tinh-tấn được tăng-trưởng nhiều, còn định-lực thì yếu 
kém. 

_ Nay thêm bốn thứ “Thiển-định” để “nhiếp-tâm” (là thu thập tánh-tình, để 
bồi dưỡng tâm thanh-tịnh trong sáng) thì: Định và Tuệ bằng nhau. Vậy việc mong 
muốn đều được kết-quả trọn vẹn, nên gọi là “Như Ý Túc”. 
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- Như-Ý  : là tùy ý, muốn là được 
là thân như-ý-thông, trong lục-thông. 
- Lục-thông : là cái quả của “Định” sanh ra. 


- Túc : là chỗ nương. 
- Thần : là Đức linh-diệu. 


- Quả như-ý của lục-thông: là nương nơi bốn thứ định này, mà phát-khởi, nên 
gọi bốn thứ định này là “Túc”. Lại vì bốn thứ định này là chỗ nương sanh ra “Quả- 
đức linh-diệu”, nên cũng gọi là “Túc”. 


Bốn Như-ý-túc gồm có: 

1. Dục-Thân-Túc: (muốn Thiền-định kết quả) 

- Dục: là mong muốn. 

_ Người tu-hành hằng mong muốn “Pháp thiển-định”, đang tu một cách tha- 
thiết, thì định-lực mới nương vào lòng chí-thành tha-thiết đó mà phát-sanh. Cũng như 
người đời, mong muốn vật-dục không bao giờ quên. 

2. Cân-Thân-Túc: (Thiền-định tinh-cần) 

- Cần: tinh-tiến, cố gắng, chuyên-cần. 

_ Là lòng mong cầu đã có. Người hành đạo cần phải kiên-tâm, bền chí, siêng 
năng, chuyên-chú vào pháp thiển-dịnh đang tu một cách mạnh mẽ, thì định-lực mới 
nương vào sự tinh-tiến đó mà phát-sanh; thì không còn trở ngại bởi hoàn-cảnh chi- 
phối. 

3. Tâm-Thân-Túc: (Thiền-định nhứt-tâm) 

- Nhứt-tâm: là tập-trung tư-tưởng vào một định cảnh. 

_ Người tu-hành muốn diệt hết phiển-não, chứng được đạo quả, thì tâm phải 
chuyên-nhứt vào pháp thiển-định mình đang tu một cách tha-thiết vắng lặng, để định- 
lực nương vào lý nhứt-tâm mà phát-sanh. Vì tâm có định, trí-tuệ mới phát-sanh; mà 
trí-tuệ sanh thì mới có giác-ngộ. 

4. Quán-Thân-Túc: (Thiền-định quán xét) 

_ Người tu-hành, hành thiển-định có trí-tuệ, thì dùng trí-tuệ này để phán xét 
pháp thiển-định mình đang tu. Trí này là “Tịnh-trí”, vì nó tịnh nên nó như thật, nên nó 
hiểu thấu chơn-lý của vũ-trụ, vạn-hữu một cách triệt-để. 

Nên người tu theo bốn pháp thiển-định này sẽ chứng được thần-thông tự-tại 
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theo ý muốn, cho nên cũng gọi là '“Tứ Như-Ý-Túc vậy. 


IV. NGŨ CĂN 
- Căn: là gốc rễ, căn-bản. 
là năng sanh ra và tăng thượng. 
- Nên Căn: ví như gốc rễ, cây có gốc rễ mới có thể sanh-trưởng. 
- Nên người cầu đạo cũng thế, nếu có tạo lập được căn-bản vững chắc, thì 
mới phát-triển, tiến đến đạo-quả được. 
Ngũ căn gồm: 


1. Tín-căn-: 
Là tin Tam-bảo, Tứ-đế, 37 phẩm trợ đạo, là đạo-lý chơn-thật. 
2. Tấn-căn: 


Là dũng mãnh tu thiện-pháp. Tinh-tiến cầu đạo, quyết không bao giờ thối bỏ. 
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3. Niệm-căn: 

Là luôn ghi nhớ chánh-pháp. Tâm thường suy nghĩ đến những chơn đạo-lý, mà 
không khởi những tư-tưởng tạp-nhiễm. 

4. Định-căn: 

Là khiến cho tâm chuyên-chú ở một cảnh mà không bị tán-loạn; thì tâm với 
đạo hợp làm một, không cho nó tán-loạn ra bên ngoài. 

3. Tuệ-căn: 

Là tư-duy chơn-lý, xét nghĩa-lý Tứ-đế là con đường đi đến bờ giác-ngộ. 

Cho nên năm pháp này là nguồn gốc sanh ra tất cả thiện-pháp. 

Năm căn có cái dụng tăng-thượng, nhờ thế-lực này mà hàng-phục được các 
phiển-não, dẫn đến Thánh-đạo. 


V.NGŨ LỰC 
(Năm sức mạnh) 


- Lực: là sức mạnh (ví như gốc rễ có bền chắc thì cây mới khỏe và tốt tươi). 

- Nên “Căn” và “Lực” là hai duyên hòa-hợp, thì cây mới đủ năng-lực khai hoa 
kết trái. 

- Nên người tu đạo cũng vậy, là có tạo lập được căn-bản tu-học vững chắc, và 
lại thêm có lực mạnh bền chắc, thì mới hy-vọng đại-thành đạo-quả. 


Ngũ-lực gồm có: 

1. Tín-lực: (lòng tin vững chắc) 

Là có sức mạnh của lòng tin vào chánh-pháp. Không chịu tin theo các tà- 
thuyết của ngoại-đạo làm mê-hoặc, hoặc bị cám dỗ, hay vì hoàn-cảnh đổi thay mà 
ngã lòng thối-chí. 

2. Tấn-lực: (lòng tinh-tấn bển vững) 

Là sức mạnh của sự tinh-tấn, không gian-nan khó nhọc, nên nó có khẳ-năng 
phá-trừ mọi hủ-tục (sai lầm) dị-đoan (mê-tín), mà mạnh tiến lên đường đạo giải- 
thoát. 

3. Niệm-lực: (luôn ghi nhớ chánh-niệm (là trở về tịnh) bền vững) 

Là sức mạnh của chánh-niệm, luôn ghi nhớ không rời. Nên hễ có tạp-niệm 
nổi lên, lập tức dứt bỏ không để nó tiếp-tục sanh ra, thì ngay đó dứt được tà-niệm. 

4. Định-lực: (là tâm không lay động, bển chắc) (đây là vọng-tâm, do đó mới 
có động, có tịnh, không phải Chơn-Tâm) 

Là sức mạnh của “Tâm-định” bền chắc, không loạn-động, luôn xa ha hết 
những khuấy rối của mọi hoàn-cảnh bên ngoài lẫn bên trong. 

5$. Tuệ-lực: (là tâm-trí luôn thanh-tịnh) (Chơn-Tâm vốn đã sẵn thanh-tịnh, chớ 
không phải dùng pháp làm cho tâm-trí thanh-tịnh.) 

Là sức mạnh của trí-tuệ, nó có năng-lực phá-trừ “vô-minh” và các “Hoặc” 
trong tam-giới, mà khiến cho “Thân-Tâm” hoàn-toàn thanh-tịnh sáng suốt. 


Œ §# 
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VI. THẤT GIÁC CHI 
Còn gọi: Thất giác phần, Thất Bồ-đề phần. 
Nghĩa là: Bảy phương-pháp tu-hành được giác-ngộ, giải-thoát. 
-Thất : là số7. 
- Giác : là trí sáng, là Giác-liễu, là Giác-sát (là rõ biết, xét biết). 
- Chi _ : là phần, là nhánh, là thứ, là loại, là món, là phương-pháp. 
- Bồ-Đề: (là âm Phạn) nghĩa là Giác, là Giác-ngộ, là tỉnh giác nơi tự-tâm, là 
rõ biết thông suốt. 
Đây là bảy phương-pháp tu-hành, chứng được “Trí-Tuệ vô-lậu” (Trí Bát-Nhã, 
Chơn-Trí) giải-thoát. 


Thất giác chi gồm có: 

1. Trạch pháp giác chỉ: (là phương-pháp phân-biệt, pháp-lý tỏ rõ “Chánh”, 
“Tà” ở nơi mình) 

Tất cả sự, lý đều dùng trí-tuệ để quán xét và lựa chọn cho thật kỹ càng, pháp 
nào là 'Chánh” và pháp nào là “Tà”, pháp nào là “Lành”, là “Dữ” để tránh mà không 
bị lâm lần. 


2. Tinh-tấn giác chỉ: (là phương-pháp dũng-lực tinh-tấn nơi mình, để “ha Tà, 
tu Chánh, thành Chơn”) 

Tu-học Phật-pháp là phải có dũng-lực tinh-tấn nơi mình, nhưng không phải 
tỉnh-tấn trên con đường cực-đoan vô-ích (là lầm lạc cố-chấp), là quá khổ-hạnh hay 
quá vui sướng; mà phải cố gắng tu-hành theo chánh-pháp, Phật-đạo, là đạo-lý thích 
(Thích-ca Mâu-mi) trung (trung-đạo), không thái-quá (vội quá), không bất-cập (coi 
thường), mà dùng tâm dũng-mãnh xa hìa các hạnh tà, tu theo pháp chơn. 


3. Hỷ giác chỉ: (là đắc hỷ lạc nơi mình) 

Là khi tâm ngộ được Phật-pháp, tự-nhiên tâm sanh vui mừng, nên gọi là pháp- 
hỷ. Nhưng nên nhận-thức cho chín chắn để không sai lầm, là biết rõ pháp nào là 
“liễu-nghĩa” và pháp nào là “bất-liễu-nghĩa”. 


4. Khinh an giác chỉ: (là tự làm tâm mình được nhẹ nhàng yên tĩnh) 
Người tu-hành tha-thiết cố gắng tu-tập, thì phiển-não được diệt-trừ, trí-tuệ 
được khai-minh và thân-tâm được tự-tại khoan khoái, nhẹ nhàng, an Ổn. 


5. Niệm giác chỉ: (là luôn ghi nhớ niệm-lực, định, tuệ nơi mình không mất) 

- Niệm: là ghi nhớ, là xét nghĩ. 

Vậy nên người tu thường ghi nhớ rõ ràng chánh-pháp để “Định, Tuệ” và 
“Lực” được quân-bình. 


6. Định giác chỉ: (là luôn giữ thiển-định nơi tâm mình) 
Là làm cho tâm mình luôn trụ ở một cảnh, mà không bị tán loạn (tức là đối 
cảnh không sanh tình). 
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7. Hành xả giác chỉ: (là sự lặng lẽ nghiêm-chỉnh âm thầm, không chất chứa 
mọi vật nơi mình, và không thân-sơ) 

Là ha bổ hết thảy “vọng-hoặc”, “chấp-trước” nơi nội-tâm và các pháp ở 
ngoại-cảnh, vì tất cả đều biết chúng là hư-vọng, chẳng thật; khi đã xả rồi, thì không 
nóng lòng nhớ tưởng tới nữa; khi đã đắc xả, bấy giờ tâm thành bình-đẳng, không còn 
tranh đua, đắc Bồ-Đề, thấy Phật-Tánh (Chơn-Tâm) của chính mình. 


TÓM LẠI 

Đây là bảy phương-pháp tu giải-thoát đắc được quả “Vô-học”. 

_ Nên khi tâm bị xao động, thì dùng ba Giác-chi này, để “nhiếp-phục” nó như: 
“Khinh-an, Hành-xả và Định”. 

_ Còn như khi bị hôn-trầm (là buồn ngủ, là tâm-thần mờ ám) thì nên dùng ba 
Giác-chi này để phát-khởi cho tỉnh-táo như: “Trạch-pháp, Tinh-tấn, và Pháp-hỷ”. 

_ Riêng còn “Niệm Giác-chi” thì luôn luôn ghi nhớ về “Định” và “Tuệ” mà 
không thể rời bỏ một giây phút nào cả. 

_ Vậy bảy pháp này tùy nghi hành-giả lựa chọn thích-nghi, mà dùng tu-hành. 


VI. BÁT CHÁNH ĐẠO 


Còn gọi là: Bát thánh-đạo chi 
(Là tám con đường chánh, đưa người tu đến đạo-quả thánh sáng suốt, giải-thoát) 


Bát : là số 8 
còn gọi là bao la, không bờ bến. 
Chánh : là ngay thẳng, đúng. 
Đạo : là con đường trong sáng. 
Thánh : là chánh, không tà. 


Thánh-đạo : là đạo của bậc Thánh tu. 
Chánh-đạo : là con đường đúng đắn, là con đường xa lánh được những cố- 
chấp, lệch lạc, tà-vạ y. 
Đây là tám con đường ngay thẳng, hướng dẫn chúng-sanh ra khỏi vòng luân- 
hồi, đau-khổ, tà-ác; mà đưa đến cảnh-giới Niết-Bàn an-vui, giải-thoát. 


Bát chánh-đạo gồm có: 

1. Chánh-kiến: (thấy biết rõ chơn-chánh) (là pháp tu mở trí-tuệ do tỏ biết) 

- Là thấy rõ biết được lý Tứ-Đế là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

- Dùng trí-tuệ vô-lậu “làm Thể” soi thấu mỗi Đế, đều có 4 hành-quán, hợp lại 
thành 16 hành-quán (16 pháp tu thiền), gọi là ““Vô-lậu hành-quán” 

- Tu theo pháp quán này thì mới thấy biết được “Chánh” (“Chánh” là biết 
được thật-tướng thật-tánh của vạn-pháp). 


A. Khổ đế: (có 4 hạnh tu) 

1. Phi-thường: (chẳng phải thường) Là phải đợi duyên (là chờ cơ-hội), nên gọi 
là “Phi-thường”. Là quán do nhơn-duyên giả thành, cho nên có sanh, có diệt, nên gọi 
là “Vô-thường”. Nên quán thấy có “Thân” là “Khổ”. 

2. Khổ: Vì thân này có tánh bức-bách (luôn làm não-loạn) nên gọi nó là 
“Khổ”. 
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3. Không: Là vì nó luôn trái với chỗ mình thấy biết. Nên gọi là “Không” (là 
quán tất cả đều do nhơn-duyên sanh ra, nên có mà không thật, nên gọi là “Không”). 

4. Phi-ngã: (là ngã, mà chẳng phải ngã) Vì trái với “kiến-thức” (tức Thân là 
có, mà thật chẳng phải có). Nên gọi là “Phi-ngã” (tức là tất cả đều do duyên giả 
thành, nên không có thật-thể). 


B. Tập đế: (có 4 hạnh tu) 

1. Nhơn: (do nhân) Là cái nguyên do chánh, là do mình tự gieo trồng. 

2. Tập: (do kết): Là cái nguyên do nhiều nhân kết-tập lại, mà hình thành. 

3. Sanh: (do thọ) Là cái nguyên do, có “thọ” mà tiếp tục với nhau, mà mới có 
“sanh ra”. 

4. Duyên: (do cùng chúng loại) Là cái nguyên do cùng chúng loại (cùng giả), 
cùng nghiệp-lực với nhau, nên gọi là do duyên mà thành. 


C. Diệt đế: (có 4 hạnh tu) 

1. Diệt: là dứt. Là dứt trừ hết ngũ-uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức) 

2. Tịnh: là yên lặng. Là tam hỏa (3 lửa) (Tham, Sân, S¡) đều phải dứt sạch. 

3. Diệu: là mầu. Là chẳng còn có các mối phiển-não, hoạn-họa (tai-nạn) nào 
cả. Là quán tu, xét không còn các mối lo buồn nào cả, nên được ra khỏi 3 cõi. 

4. Ly: là ha. Là đã thoát khỏi các loại tai-hại. Là quán tất cả những tai-nạn 
đều được thoát-ly. 


D. Đạo đế: (có 4 hạnh tu) 

1. Đạo: (Thật-Tướng) 

- Là nghĩa-lý được thông suốt. 

- Là quán Tứ-Đế, để đến đạo an-lạc, Niết-Bàn. 

2. Như: (không khởi) 

- Là quán đạo thoát khổ. 

- Là khế-hiệp với chánh-lý. 

3. Hành: (không động) 

Là quán cái đạo rồi đi theo chỗ chánh đó, mà đến được Niết-Bàn an-lạc. 
4. Xuất: (không diệt) 

Là quán cái đạo chánh đó, mà siêu-thoát vĩnh-viễn ra khỏi đường sanh-tử. 
Vậy nếu biết rõ được như vậy, thì mới gọi là “Chánh-kiến”. 


2. Chánh tư-duy: (Suy nghĩ chơn-chánh) (là pháp tu mở trí-tuệ, do tư-duy) 

Khi đã tổ thấy được lý Tứ-Đế rồi, thì còn phải “tư-duy” để cho “Chơn-Trí” 
được tăng-trưởng. Dùng tâm “Vô-lậu” làm “Thể”, mà phát-khởi “Chơn-Trí” tư-duy; 
mà không dùng “Tâm-thức”, khởi phát các “vọng-niệm”. Dùng đúng suy nghĩ như 
vậy, thì có thể dứt được sự mê-hoặc, mà chứng được sự-lý chơn-thật. 


3. Chánh-ngữ: (Lời nói chơn-thật) (là pháp tu khẩu-giới thanh-tịnh) 
_ Là dùng Chơn-Trí tu “Khẩu-nghiệp”, là không nói tất cả những lời “phi-lý” 
để khẩu được thanh-tịnh. 
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_ Dùng giới vô-lậu làm “Thể” là không nói dối, không nói lời thô ác, không 
nói lưỡi hai chiều, không nói lời thêu dệt (thêm, bớt). 


4. Chánh-nghiệp: (Việc làm chơn-chánh) (là pháp tu đắc Thân-Giới thanh- 
tịnh) 

Thân không làm việc ác-nghiệp như: không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Tức 
là biết dùng Chơn-Trí quán xét mà diệt-trừ tất cả những nghề nghiệp không chánh- 
đáng, an-trụ nơi thân-nghiệp thanh-tịnh, mà dùng “Giới vô-lậu làm Thể”. 


%. Chánh-mạng: (Sinh hoạt chơn-chánh) (là pháp tu đắc “Ý-giới” thanh-tịnh) 

_ Là đem thân mạng sống theo chánh-pháp tức là “Thân, Khẩu, Ý” cho thanh- 
tịnh, thuận theo chánh-pháp mà sống. 

_ Về hàng tu-sĩ xuất-gia thì giữ gìn giới-luật cho nghiêm, không móng theo ba 
thứ tà-mạn (là Dâm, Sát, Đạo). 

_ Còn hàng chúng cư-sĩ tại-gia học Phật, thì không làm não hại chúng-sanh, 
hoặc làm những nghề nghiệp bất-thiện để mưu kế sanh nhai. 

_ Cũng dùng giới vô-lậu làm Thể. 


6. Chánh tinh-tấn: (Siêng năng chơn-chánh) (cố gắng tu-hành chơn-chánh) 

Cần phải chăm chú, thẳng tiến trên đường chánh-đạo, không bao giờ thối lui, 
hoặc đi quanh vào đường tà-vạy. Tức là phát-khởi Chơn-Trí, tu đạo Niết-Bàn. Dùng 
chuyên-cần vô-lậu làm Thể, là pháp tu “Đắc thiển-định” thanh-tịnh. 


7. Chánh-rmiệm : (Ghi-nhớ chơn-chánh) 
Luôn dùng Chơn-Trí ghi nhớ chánh-đạo, không cho tà-niệm xen vào. Dùng 
niệm ghi nhớ vô-lậu làm Thể, là pháp tu “Đắc thiển-định” thanh-tịnh. 


8. Chánh-định: (Thiền-định chơn-chánh) 

Là tu trì những pháp /hiền-định xuất thế“gian (các pháp tu-học ở trên). Xa la 
các pháp fhiền-định thế-gian (dính tướng: dùng phương-tiện để tập, để chứng-đắc cái 
này, cái kia), tức là dùng Chơn- Trí để nhập thiển-định vô-lậu. Dùng Định vô-lậu làm 
Thể. 

Tám pháp tu này nó dứt hết “Tà-Phi” (sai quấy, hiểu lầm), nên gọi nó là 
“Chánh”, nên đến được Niết-Bàn A-la-hán (không phải Niết-Bàn Phật). 

Trong pháp này đều nói là “vô-lậu”, tức là không theo pháp “hữu-lậu” mà tu, 
thì mới đến kết-quả viên-mãn được. 

Nên pháp-môn: 

- Thất giác chi: là pháp-hạnh tu của các bậc “Tu-Đạo” (biết Đạo như thế 
nào?) 

- Bát chánh-đạo: là pháp-hạnh tu của các bậc “Kiến-Đạo” (biết Chơn-Tâm 
như thế nào?) 


Œ 
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TÁM MUÔN BỐN NGÀN MÔN ĐÀ-LA-NI (84.000) 


_ Trong Thân, Tâm của mỗi chúng-sanh đều có đủ 84.000 phiển-não, cũng là 
84.000 thứ bệnh, cũng là 84.000 khổ đau. 

_ Do vậy, đối lại phải có: 84.000 pháp-môn Đà-la-ni, tức là 84.000 món thuốc, 
để điều trị các thứ bệnh và các phiển-não trong Thân, Tâm của chúng-sanh đều được 
trở thành lành bệnh và thanh-tịnh tất cả. 


Nói tóm lại Thân và Tâm của chúng-sanh như: 

- Thân xác : gọi là “Sắc-tướng” (giả-hợp) 

- Tinh-thần : gọi là “Tâm-Pháp” (hư-ảo)(lúc có lúc không) 
- Thân-Tâm : gọi là “Sắc và Tâm” (duyên-hợp) 


_ Trong Thân, Tâm nó duyên-hợp lại thành 

- Sắc-tướng: là thân xác (do 5 đại hợp thành như: đất, nước, gió, lửa và 
không), rồi từ vật-chất đó, nó sanh ra 6 căn, 6 trần, 6 thức thành 18 giới. 

- Còn Tâm-Pháp: (là tinh-thần) do 2 đại duyên-hợp (kiến đại & thức đại) 

- Cộng lại: thành có 25 món duyên (= 25 hữu) 

Sắc-tướng : có 5 đại 

Tâm-Pháp : có 2 đại 

Thân-Tâm : có I8 giới. 


_ Tất cả đều hoạt-động lưu-chuyển trong 10 pháp-giới, thành có: 250 tai-biến 
(25x10) 

_ Mỗi chúng-sanh đều dụng ra hằng ngày qua 4 sự việc là: đi, đứng, nằm và 
ngồi; mà có 1000 hạnh-đức (250 x 4) 

_ Luôn luôn chuyển trong 3 thời (quá-khứ, hiện-tại và vỊ-la1), nên đầy đủ 3000 
hạnh đức (1000 x 3) 

_ và luôn ảnh-hưởng của: 

- không-gian (có 3 chiều): dài x rộng x cao 

- và thời-gian (có 4 chiều): dài x rộng x cao x lâu 

- thành có 7 chiều: (3 + 4) 

- mà tạo thành có 21.000 hạnh (3.000 x 7) 


_ Sau cùng phải phá-trừ “Ngã-kiến”. 

Ngã-kiến nó có 4 lối chấp như: 

I.Ngã-si  : chấp cái thân này là thật có. 

2. Ngã-kiến : chấp thấy thân này có Thật-Tướng. 

3. Ngã-mạn : chấp thân này là thật bền chắc. 

4.Ngã-ái  : chấp thân này thật đáng yêu quí. 

Do đó mà thành có §4.000 phiển-não hay là 84.000 bệnh mê lầm (21.000 x 4). 


Œ §# 
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dI1-5 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết Thật-Tướng 
tánh thanh-tịnh cố nhứt thân thanh-tịnh, 


- nhứt thân thanh-tịnh cố đa thân thanh- 
tịnh, 

- đa thân thanh-tịnh cố như-thị nãi chí 
thập phương chúng-sanh Viên-Giác 
thanh-tịnh. 








_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Tất cả Thật- 
Tướng bản-tánh đều thanh-tịnh cho nên 
một thân thanh-tịnh, 

- mà một thân thanh-tịnh thì nhiều thân 
thanh-tịnh, 

- mà nhiều thân thanh-tịnh như thế cho 
đến mười phương chúng-sanh đồng 
chung trong một thể. Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) thanh-tịnh. 








BÀN GIẢI 

_ Khi Tánh (tnh-thần) : “Tâm” 

- và Tướng (vật-chất) : “Sắc”, cả hai đều thanh-tịnh thì Thân ngũ-uẩn cũng 
được thanh-tịnh. 

_ Vậy, khi đã giác-ngộ chơn-lý, được thanh-tịnh rồi, thì tất cả các pháp thế- 
gian và xuất thế-gian, cho đến chánh-báo (là cái thân đang thọ sanh) y-báo (là nơi 
trụ-xứ) của mười phương chúng-sanh đều được thanh-tịnh; và cùng thấy mọi chúng- 
sanh đều có Phật-Tánh như nhau. 


dI-6 





Âm Dịch 

_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Nếu một thế- 
giới thanh-tịnh thì nhiều thế-giới thanh- 
tịnh, 

- mà nhiều thế-giới thanh-tịnh như thế 
cho đến cùng tận hư-không, 

- tròn đầy ba đời, tất cả đều bình-đẳng 
thanh-tịnh bất-động. 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt thế-giới thanh- 
tịnh đa thế-giới thanh-tịnh, 


- đa thế-giới thanh-tịnh cố như-thị nãi 
chí tận ư hư-không, 

- viên khỏa tam thế, nhứt-thiết bình- 
đẳng thanh-tịnh bất-động. 














BÀN GIẢI 

_ Nói một thế-giới, nhiều thế-giới cho đến tận cõi hư-không, gồm cả ba đời 
thảy đều thanh-tịnh; còn nói bình-đẳng là đứng trên phương-diện “không-gian”, còn 
nói bất-động là đứng trên phương-diện “thời-gian” mà nói. 

_ Cho nên tất cả các pháp đều cùng khắp hư-không, đồng thanh-tịnh như nhau 
không khác, và suốt trong ba đời đều là thường thanh-tịnh. 

_ Cũng như Đức Thế-Tôn nói: Phật thấy chúng-sanh đều thành Phật, mà có 
thành hay không, là do chúng ta, có nhớ hay quên ông Phật của ta (Chơn-Tâm của ta) 
mà thôi. 
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d2. Sự được, lý dung thông 


(Là nói về sự-lý dung-thông, để giải-thích lý-sự vô-ngại và sự-sự vô-ngại.) 


d2-1 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Hư-không như-thị bình- 
đẳng bất-động, đương tri giác-tánh bình- 
đẳng bất-động; 


- tứ-đại bất-động cố đương tri giác-tánh 
bình-đẳng bất-động; 

- như-thị nãi chí bát vạn tứ thiên đà-la-nI 
môn bình-đẳng bất-động, đương tri giác- 
tánh bình-đẳng bất-động. 








_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Vốn hư-không 
như thế là bình-đẳng không động, nên 
biết tánh giác cũng bình-đẳng không 
động; 

- nên tứ-đại không động nên biết tánh 
giác cũng bình-đẳng không động; 

- như thế cho đến tấm vạn bốn nghìn 
(84.000) môn đà-la-ni bình-đẳng không 
động, nên biết tánh giác cũng bình-đẳng 
không động. 





BÀN GIẢI 





Đoạn này nói lên là nhờ Sự mà hiểu Lý, từ Tướng mà chỉ ra Tánh; cho đến 
“hư-không”, tứ-đại, 84.000 môn Đà-la-ni, đều thuộc về Pháp-tướng. Khi tất cả các 
pháp đều “bình-đẳng thanh-tịnh bất-động”, thì tức là lúc hợp với “Giác-Tánh” (Chơn- 


Tâm) bình-đẳng bất-động. 


d2-2 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Giác-tánh biến-mãn 
thanh-tnh bất động, viên vô-tế cố 
đương tri lục-căn biến-mãn pháp-giới; 
(Vô-tế: không bờ mé) 


- căn biến-mãn cố đương tri lục-trần 
biến-mãn pháp-giới; 


- trần biến-mãn cố đương tri tứ-đại biến- 
mãn pháp-gIới; 


- như-thị nãi chí đà-la-ni môn biến-mãn 
pháp-gIới. 








_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Vì tánh giác 
(Chơn-Tâm) biến khắp vốn thanh-tịnh 
không động, tròn đầy không bờ mé, nên 
phải biết 6 căn cũng biến cùng khắp 
pháp-giới; 

- nếu 6 căn đã biến khắp cùng thì phải 
biết 6 trần cũng biến cùng khắp pháp- 
gIỚI; 

- nếu trần đã biến cùng khắp thì phải 
biết tứ-đại cũng biến cùng khắp pháp- 
gIỚI; 

- như thế cho đến môn đà-la-ni cũng 
biến cùng khắp pháp-giới. 





BÀN GIẢI 


Đoạn này nói mọi pháp-tướng đều: 
_ Từ Tánh : sanh ra Tướng. 
- Lý :sanhra Sự. 
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_ Từ đây các pháp duyên-khởi trùng-trùng, sự-tướng cùng khắp. Cái này liên- 
quan cái kia, quyện chặt lẫn nhau, mà hình-thành không ngăn ngại. Nên nói một 
pháp, không ngoài tất cả pháp; và tất cả pháp, không ngoài một pháp. Nên có câu: 
Tất cả là Một, Một là tất cả. 

_ Thế nên, sáu căn nằm trong Mộr-thân-tướng nhưng nó thực ra cũng thuộc về 
Tánh pháp-giới (cùng khắp pháp-giới), vì nếu nó không phải là Tánh pháp-giới, thì 
nó sẽ không có “6 căn”, cho nên sáu căn nó không la Tánh pháp-giới, giống như 
“Sóng” cũng không ha “Nước”. 

_ Nên khi chúng ta đã giác-ngộ viên-mãn rồi, thì Giác-Tánh (Chơn-Tâm) nó 
tròn đầy khắp pháp-giới, không giới-hạn; nên lúc này, ta nhìn đâu cũng cùng đồng 
một thể nhứt-như (thanh-tịnh) trùm khắp mười phương pháp-giới. 


Giải cách hai: 

Ở đây Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng ta thấy rõ ràng rằng: 

_ Khi chúng ta đã giác-ngộ được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) rồi, thì biết tánh 
này nó thênh thang trùm khắp pháp-giới, không giới-hạn; thì biết Căn và Trần cũng 
đều trùm khắp pháp-giới, không giới-hạn; mà không còn mê lầm vướng mắc trong 
phạm-vi giới-hạn nào nữa nên lúc này chúng ta sống được trọn vẹn với tánh Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) thì Thân và Tâm chúng ta cũng phải tương-ứng với Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) đó; nên Tâm thênh thang thì thấy Thân cũng thênh thang, mọi việc đều 
gốc do “Tâm” mà ra cả. 

_ Vì vậy trước Đức Thế-Tôn đã nói: Tâm đã thanh-tịnh thì tất cả đều thanh- 
tịnh. Giờ Đức Thế-Tôn cũng nói: Nếu tâm trùm khắp pháp-giới, thì thân cũng trùm 
khắp pháp-giới là vậy. 


d2-3 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Do bỉ diệu giác-tánh 
biến-mãn cố, căn tánh trần tánh vô-hoại 
vô-tạp. 


_ Căn Trần vô hoại cố như-thị nãi chí 
đà -la-ni môn vô-hoại vô-tạp. 


_ Như bách thiên đăng quang chiếu nhứt 
thất, kỳ quang biến-mãn vô-hoại vô-tạp. 








_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Do tánh Diệu- 
Giác (Chơn-Tâm) nó biến khắp pháp- 
giới, nên thể-tánh của Căn và Trần nó 
không hoại, không tạp. 

_ Nếu Căn, Trần không hoại, không tạp 
như thế cho đến pháp-môn Đà-la-ni 
cũng không hoại, không tạp. 

_ Ví như trăm, ngàn ngọn đèn ánh sáng 
cùng soi, chiếu sáng trong một căn nhà, 
ánh sáng tỏ rõ khắp nhà mà không tạp 
lộn hay hoại-diệt lẫn nhau. 





GIẢI NGHĨA TỪ 


- Hoại : tan biến, là tranh lấn lẫn nhau, như nước với lửa, như trắng với đen. 


- Tạp 


-Cố  : là dĩ-nhiên, là đã rõ. 


: là lẫn lộn với nhau (như gạo lẫn với nếp, cát với đất). 
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- Trăm ngàn ngọn đèn: là dụ cho nhiều pháp trong một pháp. 

- Ánh sáng: là dụ cho pháp biến-mãn (là loang tỏa trùm khắp pháp-giới). 

- Nhà: là dụ cho pháp-giới. 

- Kỳ-quang: là ánh sáng tỏ rạng diệu-kỳ mà không hoại-diệt lẫn nhau. 

- Nhiều ánh sáng đều tràn đầy trong nhà: là dụ cho mỗi pháp đều cùng khắp pháp-giới. 

- Mỗi mỗi ánh sáng lẫn nhiếp, lẫn nhập, lẫn dung, lẫn biến: Nghĩa là không hoại và không 
tạp; đây là nói cảnh-giới bất-tư-nghị, là Tánh Tướng không hai, tức là nói sự-sự vô-ngại 
pháp-giới vậy. 


BÀN GIẢI 

Đoạn này nói tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó cùng khắp, tròn đây (viên- 
mãn), thanh-tịnh mà không bao giờ bị hoại-tạp theo thường tình. 

_ Nên căn-tánh và trần-tánh cũng như Giác-Tánh (Chơn-Tâm) nó cũng cùng 
khắp, tròn đầy, không cùng tận, cũng không hoại, không tạp. Từ đây suy rộng ra, cái 
tánh của Đà-la-ni cũng không hoại, không tạp. 

_ Ở đây Đức Thế-Tôn chỉ ra chơn-lý của các pháp, là nó dung-thông vô-ngại; 
là một pháp, nó hiển-hiện tất cả pháp. Đây cũng là cảnh-giới bất-tư-nghị, tánh tướng 
đều không hai. 

_ Cho nên Đức Thế-Tôn mới dùng thí-dụ: 

Trong một căn nhà được trăm nghìn ngọn đèn chiếu sáng cùng một lúc, mà 
ánh sáng của các ngọn đèn đó không hề bị ngăn ngại lẫn nhau, che khuất nhau; mà 
lại vẫn giao xen lẫn nhau thứ lớp, mà không hề mất vẻ đặc-thù của từng loại đèn; 
nên gọi là sự-sự vô-ngạ1 pháp-giIới. 


c3. Tướng Giác-Tâm (Giác-Tánh, Chơn-Tâm) thành-tựu 
(Là nhờ dụng-công theo thứ lớp tu-lập chỉ-quán (Thiển và quán xét) mà Giác-Tướng 
được thanh-tịnh và thành-tựu.) 














c3-l 
Âm Dịch 

_ Thiện-nam-tử! Giác thành-tựu cố, |_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Khi đã ngộ 

đương tri Bồ-Tát bất dữ pháp phọc, được Viên-Giác (Chơn-Tâm) thành-tựu 
rồi, thì Bồ-Tát không bị các pháp trói 
buộc nữa, 

- bất cầu pháp thoát, - nên chẳng câu pháp giải-thoát, 

- bất yếm sanh-tử, - cũng chẳng nhàm chán sanh-tử, 

- bất ái Niết-Bàn, - cũng chẳng hâm mộ Niết-Bàn 

- bất kính trì giới, - cũng chẳng kính người trì giới, 

- bất tăng hủy cấm, - cũng chẳng ghét hay hủy-mạ người 
phạm giới, 

- bất trọng cữu tập, - không xem trọng người tu lâu, 

- bất khinh sơ học. - cũng chẳng khinh chê người mới tu- 
học. 

_ Hà dĩ cố? Nhứt-thiết giác cố. _ Tại sao thế? Vì tất cả có tánh giác như 
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_ Thí như nhãn quang hiểu liễu tiển 
cảnh, kỳ quang viên-mãn đắc vô tăng 
ái. 


_ Hà đĩ cố? Quang thể vô nhị, vô tăng ái 


co. 


nhau (Chơn- Tâm). 

_ Ví như ánh sáng của mắt thấy hiểu rõ 
cảnh trước mặt, ánh sáng tỏ rạng tràn 
đầy khắp tất cả nó không hề có ghét 
hay thương. 

_ Tại sao thế? Vì thể ánh sáng không có 
hai, nên không có ghét, không có yêu 














vậy. 
GIẢI NGHĨA TỪ 
-Phọc : (phược) là buộc, là trói, là cột 
-Yếm :là chán 
- Tăng : là ghét 


- Cữu tập: là học lâu, tu lâu, tu trước 
- Sơ học : là mới học, mới tu 


Mỗi chúng-sanh đều có sẵn ba thân: 
1. Pháp-thân : là thanh-tịnh pháp-thân 
(là tánh thanh-tịnh của mình) (Chơn-Tâm) 
2. Báo-thân : là viên-mãn báo-thân 
(là trí-tuệ bất-sanh bất-diệt của mình) 
3. Ứng-hóa-thân : là thiên bá ức hóa-thân 
(là những đức-hạnh lành sẵn có của mình) 


BÀN GIẢI 

Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy đến lý “bất-nh{”. 

_ Ban đầu theo thứ lớp quán-tu cho đến lúc đã thành-tựu, được giác-ngộ, thể- 
nhập được Viên-Giác thanh-tịnh (Chơn-Tâm) bình-đẳng: thì Bồ-Tát đã thông hiểu 
các pháp có tướng hình nhưng không thật có, không thật-thể, chúng đều là Tánh 
Không. 

_ Do các ngài đều thấy rõ như vậy: nào sanh-tử, Niết-Bàn, sự trói buộc, sự 
giải-thoát, sự trì-giới, phạm giới, sự tu lâu, mới tu, mới học v.v... tất cả đều chỉ là 
phương-tiện giả-danh, đối-lập mà thôi. 

_ Vì vậy Bồ-Tát không trói, không mở, không chán, không ưa, không kính, 
không ghét, không trọng, không khinh; mà các ngài đều thấy tất cả các pháp đều ở 
trong Viên-Giác-Tánh cả (Chơn-Tâm) vốn nó bình-đẳng thanh-tịnh, không hai. 

_ Nên lòng từ-bi của các ngài luôn chan rải đều cho tất cả mọi loài, mới phát 
đại-nguyện vào tất cả các cõi, để hành hạnh Bồ-Tát tự lợi lợi tha. 

_ Ví như nhìn cảnh bằng đôi mắt sáng, lúc này tâm-thức chưa kịp khởi phân- 
biệt, thì ngay khoảnh khắc này là ánh sáng viên-mãn của Viên-Giác (Chơn-Tâm), thì 
lúc này nó là cái Thể của ánh sáng không hai, là chơn-thể, là Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 

_ Nên còn các cảnh-tượng, màu sắc nó tòng theo thể Chơn-Giác, tùy cảnh mà 
hiển bày; nó tuyệt-nhiên không thọ, không dính nên không có sự ưa, hay ghét gì cả 
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với mọi sự việc đó; thì ngay chỗ này, chúng ta đã thấy và hiểu biết được như vậy, thì 
gọi là thấy biết thật của Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó rất nhiệm mầu, nên gọi là Phật- 


Tánh xuất-hiện. 


c3-2 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thử Bồ-Tát cập mạt- 
thế chúng-sanh tu-tập thử tâm đắc 
thành-tựu giả, 


- ư thử vô tu, diệc vô thành-tựu, Viên- 
Giác phổ-chiếu tịch-diệt vô nhị. 


_ Ư trung bách thiên vạn ức a-tăng-kỳ 
bất khả thuyết hằng-hà-sa chư Phật thế- 
giới, 


_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Các Bồ-Tát 
và chúng-sanh đời mạt-thế sau này tu- 
tập tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) này 
được thành-tựu rồi, 

- thật ra cũng không phải tu, mà cũng 
không phải thành-tựu, vì tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) vốn sẵn chiếu khắp luôn 
lặng lẽ thanh-tịnh không hai. 

s Ở trong đó 100, 1000 muôn ức a-tăng- 
kỳ không thể nói cho hết được với hằng- 
hà sa-số thế-giới của chư Phật (như số 


cát sông Hằng không thể đếm hết 
được), 

- nó giống như hoa đốm trong hư-không 
loạn sanh, loạn diệt mà thôi, chẳng liền 
dính, chẳng ha, không trói buộc, cũng 
không giải-thoát, 

- mới biết chúng-sanh vốn xưa nay sẵn 
có tánh thành Phật, nên việc sanh-tử với 
Niết-Bàn cũng chỉ như là giấc mộng 
đêm qua mà thôi. 


- do như không-hoa loạn-khởi loạn-diệt, 
bất-tức bất-ly, vô-phọc vô-thoát, 


- thủy tri chúng-sanh bản-lai thành Phật, 
sanh-tử Niết-Bàn do như tạc mộng. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy các hàng Bồ-Tát hiện-tại và các chúng-sanh 
đời mạt-thế sau này, tu-tập Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh của mình, cho 
được thành công. Vì kỳ thật ở trong Viên-Giác thanh-tịnh (Chơn-Tâm) này, nó không 
cần tu và cũng không cần có cái quả để chứng, vì sao thế? 

_ Vì nếu cho có tu, có thành-tựu là còn có người tu và còn có cái bị được 
chứng. Tức là còn có cái Năng (Chủ) và còn cái Sở (Khách/ bị chứng), nếu Năng và 
Sở còn, thì chưa được giải-thoát hoàn-toàn. 

_ Hơn nữa tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn sẵn thanh-tịnh, lặng lẽ, hằng 
chiếu tỏa khắp, không hai; mà đã không hai, thì không rơi lệch bên nào, nên không 
có đối-đãi, Năng và Sở, cũng không có người tu và vật để chứng. 

_ Như vậy cho đến cảnh, 100, 1000, muôn, ức, a-tăng-kỳ (vô-số kể) thế-giới 
của chư Phật, ta xem như hoa đốm trong hư-không, không khác; chúng luôn loạn- 
sanh, loạn-diệt có mà không thật. Nên thế-giới của Phật còn không thật, thì huống là 
thế-giới của phàm-phu, thì làm sao mà có thật được? 
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_ Chúng ta thấy rõ được như vậy thì mới không mắc kẹt vào chữ “thật” và chữ 
“phải ha” nữa, nên không còn bị các pháp tu nó trói buộc, mà cũng không mắc kẹt ở 
pháp giải-thoát. 

_ Bây giờ, mới biết rằng: Tất cả chúng-sanh, xưa nay đã thành Phật (vì Chơn- 
Tâm đã có sẵn), và còn việc sanh-tử, với Niết-Bàn, nó giống như giấc mộng đêm qua 
mà thôi. 

_ Cho nên nếu chúng-sanh không từng có Phật-Tánh sẵn có, thì chúng ta làm 
sao có thể tu-tập, để tìm lại Phật-Tánh của chính mình được. Chúng ta chẳng qua là 
vì quên cái Tự-Tánh của mình, cũng do vô-minh nó che, mà phải mê-muội tạo 
nghiệp, rồi trôi lăn trong sanh-tử luân-hồi mãi. 

_ Giờ chúng ta tu là trở về lại với Phật-Tánh xưa nay có sẵn của chúng ta mà 
thôi. Nói trở về là gượng nói mà thôi, vì thật ra, mình là Phật rồi, mà muốn tìm Phật 
ở nơi khác, thật lạ kỳ; cũng như tu, mà muốn ngộ, thì đó cũng là cái ngộ bên ngoài, 
nên gọi là “vác Phật đi tìm Phật”. 

_ Vậy, khi chúng ta đã giác-ngộ rồi, thì biết mình là Phật, thì không tìm cầu 
Niết-Bàn ở đâu xa, mà ngay ở mảnh đất “Tâm-địa” của chính ta đã nhận ra; lúc giờ 
cái “thấy” của ta, thấy việc sanh-tử, Niết-Bàn đều không thật có, nó giống như giấc 
mộng, trong mộng đều cho mọi cảnh-vật đều có thật, nhưng khi tỉnh mộng rồi, thì 
mới biết tất cả đều là ảo-ảnh phù-vân mà thôi. 


c3-3 





^ 


Am 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Như tạc mộng cố 
đương tri sanh-tử cập dữ Niết-Bàn vô- 
khởi vô-diệt, vô-lai vô-khứ. 


_ Kỳ sở chứng giả vô-đắc vô-thất, vô- 
thủ vô-xả. 

_ Kỳ năng chứng giả vô-tác vô-chỉ, vô- 
nhậm vô-diệt. 


_ Ư thử chứng trung vô-năng vô-sở, tất 
cánh vô chứng, diệc vô chứng giả, nhứt- 
thiết pháp-tánh bình-đẳng bất-hoại. 








_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Như các tướng 
sanh-tử, Niết-Bàn như giấc mộng đêm 
qua thì liền biết sanh-tử và Niết-Bàn, nó 
không sanh, không diệt, không đi, không 
đến. 

_ Cảnh sở-chứng đó không được, không 
mất, không lấy, không bỏ. 

_ Người đã chứng kia không có hành, 
không có tu thiển, cũng không buông 
lung, cũng không mặc kệ. 

_ Ở trong cảnh-giới chứng này không có 
năng, không có sở, rốt ráo không có 
cảnh chứng, và cũng không có người 
chứng, vì tất cả các pháp-tánh đều bình- 
đẳng không hoại. 








BÀN GIẢI 
_ Đoạn này nói, khi đã tổ rõ biết tướng sanh-tử và tướng Niết-Bàn, nó chỉ là 
giấc mộng đêm qua, nên khi đã “tỉnh mộng” (Giác-ngộ) nhìn lại các tướng đó nó có, 
nhưng nó không thật có; thì không khởi sanh, cũng không cần phải diệt, cũng không 
thấy đến, thấy đi; nên cảnh sở-chứng (được chứng) là Niết-Bàn, là Tâm Viên-Giác 
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(Chơn-Tâm) đều thấy là một danh-từ rỗng không; nên chẳng thấy có được, cũng 
không thấy có mất, cũng không lấy không bỏ. 

_ Như vậy, người Năng-chứng (được chứng), do đã được chứng-ngộ Chơn- 
Tâm, thì không còn phải Sở-hành (tạo-tác), mà cũng không còn phải tu pháp thiển- 
định để diệt vọng-tưởng, mà cũng không có ý niệm buông thả tùy duyên; hoặc cũng 
không đoạn-diệt vọng-tưởng để chứng-ngộ Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Nên trong cảnh-giới chứng-ngộ này: Không có pháp sở-chứng (vật bị 
chứng), cũng không có người năng-chứng (người được chứng). Rốt ráo, không có 
pháp chứng và người chứng, vì tánh của tất cả các pháp đều bình-đẳng không hoại. 
Đây mới là chỗ cứu-cánh của người chứng Viên-Giác (Chơn-Tâm) vậy. 


b4. Lời kết 
b4-1 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Bỉ chư Bồ-Tát như-thị 
tu-hành, 


_ Này Phổ-Nhãn Bồ-Tát! Các Bồ-Tát 
tu-hành như thế, 

(Là nói các Bồ-Tát sơ phát tâm 
trong pháp-hội này, và chúng-sanh đời 
mạt-pháp sau, thuộc hàng trung, hạ căn, 
y theo những phương-pháp của Phật dạy 
mà tu-hành.) 





- như-thị tiệm thứ, 


- tiệm-thứ như thế, 

(Là nói theo thứ lớp thì sẽ đến chỗ 
cứu-cánh và phá-trừ được mê-muội là 
dùng chánh-niệm để xa lìa các huyễn- 
vọng, bằng cách nương theo hạnh Sa- 
ma-ha (thiển-định) của Như-Lai mà 
tu-tập.) 





- như-thỊ tư-duy, 


- tư-duy như thế, 

(Là thường xuyên biết xét nghĩ: 
“Thân, Tâm, Cảnh” tất cả đều là duyên 
sanh, đều là giả-hợp, nó đồng với 
huyễn-hóa hư-vọng cả.) 





- như-th trụ-trì, 





- như-thị phương-tiện, 





- trụ-trì như thế, 

(Là nói khi đoạn huyễn-thân, huyễn- 
tâm, huyễn-trần (huyễn-cảnh), và các 
huyễn đã diệt, đều diệt hết, thì cái 
chẳng phải huyễn là Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) nó lồ lộ hiển bày, giống như lau 
gương bụi hết, thì sáng hiện.) 


- phương-tiện như thế, 
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(Đây là lời đáp chánh: Là nói tất cả 
các pháp tu như: nào pháp thứ lớp, tư- 
duy, trụ-trì v.v... nói trên, chúng đều là 
những pháp phương-tiện, giả-lập cả, 
mặc dầu vẫn giảng nói từ thấp lên cao.) 





- như-thị khai-ngộ, 


- khai-ngộ như thế, 

(Là nói các Bồổ-Tát y theo thứ lớp, 
pháp phương-tiện giả-lập, nói giảng từ 
thấp đến cao, nương đó mà tu-hành, mà 
được khai-ngộ được “Lý như huyễn” (là 
biết Tâm và Cảnh không hai). Thì nhận 
ra được “Viên-Giác” (Chơn-Tâm) vốn 
bình-đẳng thanh-tịnh trùm khắp pháp- 
giới, thì thể-nhập được pháp-môn không 
hai.) 





- cầu như-thị pháp 


- diệc bất mê-muộn. 








- cầu pháp như thế 

(Là nói lời để đáp câu hỏi trên.) 
- cũng không mê-muội. 

(Là trong tâm không còn mê-muội 
nữa). 








BÀN GIẢI 

Đoạn này Đức Thế-Tôn trả lời câu hỏi trên của Bồ-Tát Phổ-Nhãn. 

Vì sợ những chúng-sanh đời mạt-pháp sau này, khi nghe Như-Lai nói về 
“lam-muội”, thì tâm sanh mờ mịt, không thể ngộ-nhập được “Viên-Giác” (Chơn- 
Tâm). Nên Đức Thế-Tôn khẳng định rằng: Nếu cầu pháp như thế, y như thế tu-hành, 
thì dù có căn-cơ thấp kém cũng vẫn đạt được hiệu-quả. 


b4-2-l1 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: 

Phổ-Nhãn nhữ đương tri 

Nhứt-thiết chư chúng-sanh 

Thân tâm giai như huyễn 

Thân tướng thuộc tứ-đại 

Tâm tánh quy lục-trần 

Tứ-đại thể các ly 

Thùy vi hòa hợp giả? 








_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn tuyên lại 
nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: 
Phổ-Nhãn ông nên biết 

Tất cả các chúng-sanh 

Thân tâm đều như huyễn 

Thân-tướng thuộc bốn đại 

Tâm, tánh thuộc 6 trần 

Tứ-đại thể rời rạc 

Làm sao còn hòa-hợp? 
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BÀN GIẢI 
Đoạn này Đức Thế-Tôn nhắc lại rằng: 
- Thân thì do Tứ-đại giả -hợp. 
- Tâm thì do sáu căn, duyên với sáu trần mà có vọng-sanh. 


- Nên chúng không có “Tự-Thể”, cùng đồng với huyễn-hóa hư-vọng, có mà 


không thật có. 


b4-2-2 





Âm 


Dịch 





Như-thị tiệm tu-hành 
Nhứt-thiết tất thanh-tịnh 
Bất-động biến pháp-giới 
Vô tác, chỉ, nhậm, diệt 
Diệc vô năng chứng giả 
Nhứt-thiết Phật thế-giới 
Do như hư-không hoa 
Tam thế tất bình-đẳng 
Tất cánh vô lai khứ 

Sơ phát tâm Bồ-Tát 

Cập mạt-thế chúng-sanh 
Dục cầu nhập Phật-đạo 
Ưng như-thị tu-tập. 








Như thế tu dân dần 

Tất cả đều thanh-tịnh 

Khắp pháp-giới không động 

Không tác, chỉ, nhậm, diệt 

Cũng không người năng chứng 

Tất cả thế-giới Phật 

Như hoa đốm ở hư-không 

Ba đời đều bình-đẳng 

Rốt ráo rồi cũng không đến, không đi 
Bồ-Tát sơ phát tâm 

Và chúng-sanh đời mạt-thế sau này 
Muốn cầu nhập Phật-đạo 

Nên như thế tu-hành. 








BÀN GIẢI 


_ Khi chúng ta đã giác-ngộ rồi, thì sẽ nhận ra được Tự-Tâm Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) của chính mình, rồi cứ y vào đó mà thứ lớp tu-hành. 

_ Nên chư Bồ-Tát thấy 10 phương thế-giới chư Phật ba đời, cũng chỉ ở ngay 
tại đây và hiện-tại, cũng ngay tại mảnh đất tâm hiện-thực này. 

_ Nên trong cảnh-giới chứng-ngộ này không còn có Năng và Sở, cũng không 
đến và đi, cũng không có: “Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt”. Chỉ thuần một Tâm Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) thanh-tịnh bình-đẳng và bao trùm khắp hư-không pháp-giới vô-biên mà 


thôi. 


TÓM LẠI 


_ Hai chương trước là: Chương Văn-Thù và Phổ-Hiễn, là nhằm hiển bày “Lý- 
Tánh” cho hàng thượng-căn và thượng-thượng-căn. 

_ Còn chương Phổ-Nhãn này thì chỉ dạy về “Sự-Tướng” nên giảng-giải có 
phần cặn kẽ về phương-pháp tu-hành dành cho hàng trung và hạ-căn. 

_ Một khi đã đạt được “Sự-Lý viên-dung” và “Tánh-Tướng không hai” thì lập 
tức Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó hiển bày. 

_ Ba chương đầu đã khai mở trọn vẹn tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), còn các 


chương sau là trợ thêm cho việc tu-hành đó. 
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TỔNG-KẾT 
Chương PHÔ-NHÃN 


_ Chương Phổ-Nhãn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng ta biết nương vào 
các “Sự tướng” mà ngộ-nhập được “Thật-Tánh” “Viên-Giác” (Chơn-Tâm) của chính 
mình, bằng cách quán xét thật-tế vào “Thân” và “Tâm” (tâm này là tâm vọng / cái 
biết sai lệch) của chúng ta, thì đạt được hiệu-quả. 

_ Trước tiên là phải xét biết cái thân xác tứ-đại này, nó có mà không thật, vốn 
hư-huyễn giả dối; sở-dĩ thân này có là do tứ-đại hòa-hợp mà thành, nên lìa tứ-đại tìm 
thân này không có được. 

_ Còn “Tâm này” cũng không có, sở-dĩ có là do duyên hòa-hợp mới có, như 
“Căn” hiệp với “Trần-Cảnh” thì mới sanh “Biết”, nên nó có mà cũng không thật có. 


_ Khi chúng ta quán xét, hiểu biết rõ được như vậy, thì dần dần tất cả đều trở 
thành trong sáng và thanh-tịnh. Do vậy, khi tâm đã được thanh-tịnh thì thấy khắp cả 
pháp-giới đều thanh-tịnh, thì lúc này chúng ta không bị mắc kẹt vào các bệnh như: 

- bệnh Tác : là làm và tạo-tác 

- bệnh Chỉ : là thiển-định, là diệt vọng 

- bệnh Nhậm : là buông thả, là mặc kệ 

- bệnh Diệt: là lo trừ vọng-tưởng 

- và những bệnh mà không có người năng-chứng (được chứng). 

_ Vậy khi chúng ta đã rõ thân-tâm này là huyễn rồi, thì cũng thấy cảnh-giới 
của chư Phật cũng như hoa đốm trong hư-không; và cũng biết ba đời: quá-khứ, hiện- 
tại, và vị-lai cũng đều bình-đẳng không khác. 


_ Vì thế mà Đức Thế-Tôn chỉ rõ cho chúng ta ở chương Phổ-Nhãn này rằng: 

Khi đã tỏ ngộ thân và tâm không thật, nó là giả-tướng, thì lúc này tâm mới 
không lay động: lại còn biết không-gian và thời-gian trong mười phương thế-giới ba 
đời cũng không thật, thì tâm hằng thanh-tịnh. Ta hiểu biết được như vậy mà tu-hành 
thì đúng với chơn-lý của Phật dạy. 


_ Nên chương đầu Đức Thế-Tôn dạy tổng-quát: 

Là thấy thân cho là thật, và thấy biết tâm cho là thật; thấy biết cả hai này, gọi 
là vô-minh. 

_ Còn chương này, Đức Thế-Tôn chỉ rõ thân và tâm có mà không thật, là để 
cho chúng ta nhận ra được cái thật chính của chúng ta là tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm), để chúng ta lấy đó mà tu-hành, thì mới thành-tựu được Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
viên-mãn được. 

_ Trong chương này, ngài Bồ-Tát Phổ-Nhãn còn xin Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho 
hàng Bồ-Tát sơ-phát-tâm, và chúng-sanh đời mạt-thế sau này là nên dùng phương- 
tiện gì để tu? 


_ Đức Thế-Tôn dạy rằng: Là nên định tâm mà quán xét, thân và tâm này do 
duyên nào hợp thành như: 
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Thân xác: 

- cái nào cứng, thì thuộc về Đất. 

- cái nào ướt, thì thuộc về Nước. 

- cái nào nóng, thì thuộc về Lửa. 

- cái nào động, thì thuộc về Gió. 

_ Quán xét như vậy rồi, hỏi cái gì là Thân? Rốt cuộc, cái Thân này là do 
duyên nhiều thứ kết-hợp lại mà có, có mà không thật có. 


Tâm: 

- Còn xét “Tâm” cũng vậy, nó cũng có duyên, là “Căn” 
cảnh thì mới thấy, nghe, hay, biết được. 

- Cho nên “Tâm” nó duyên theo trần-cảnh mà có “biết”, cái biết này thấy có, 
sau đó liền mất, nên nó là hư-vọng giả dối, không thật có. 


giao-thoa với trần- 


_ Vậy khi ta biết rõ thân và tâm đều giả dối, hư-vọng, không thật có; thì 
chúng ta phá được vô-minh. 

_ Khi vô-minh đã dứt, thì tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó hiển bày; thì ngay 
đây lúc này: Căn, Trần, Thức cũng đều thanh-tịnh, cả mười phương thế-giới cũng đều 
thanh-tịnh. 

_ Nên việc tu-hành theo thứ lớp như vậy để diệt-trừ huyễn, là trước hết lấy 
thân và tâm huyễn này quán xét trước khi nhận ra được nó là huyễn, thì hết lầm lẫn; 
cho đến cảnh-giới cũng vậy; nên ngay thân và tâm này mà lầm, thì tất cả đều lầm; 
nên muốn phá cái lầm chung thì trước phải phá cái lầm thân và tâm cái đã. 

_ Làm được như vậy, thì đã phá được vô-minh, dân dần được thanh-tịnh trong 
sáng; đây mới là gốc của sự tu-hành đúng đắn chánh-pháp vậy. 
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CHƯƠNG 4 
KIM-CANG-TANG BỒ-TÁT 
II. Phần Quyết Trạch: (Phần nói quả-quyết riêng từng loại) 


1. Quyết Trạch về cảnh: (Riêng nói về cảnh) 


DÀN BÀI 
bị, Lời thỉnh c¡. Từ biến kế thuyết-minh vọng, không 
đến chơn 
a1, ba, Lời hứa c;. Từ viên-thành-thật thuyết-minh chơn, 
Cảnh không thành vọng 
tự ngộ | bạ Lời đáp ca. Từ y-tha-khởi thuyết-minh tiêu vọng, 
thành chơn 


bạ Lời kết trách ( c¿ Khai thị chánh-kiến để khuyên dứt vọng 


GIẢI NGHĨA TỪ 
- Kim-Cang : là cứng rắn, bền chặt. 
- Tạng : là chứa đựng, là kho. 


- Kim-Cang-Tạng : kho chứa chắc chắn bển vững. 
Nghĩa: là nơi chứa các niềm tin kiên-định của chúng-sanh đạt 
đến vững chắc, như Kim-Cang không hư-hoại. 
Biểu-trưng: cho trí-tuệ sáng suốt kiên-định mới phá-trừ nổi mọi 
sự mê lầm vi-tế của chúng-sanh. 


- Trạch : chọn lựa. 

- Quyết : là dốc lòng làm theo ý-định. 

- Quyết Trạch : lựa riêng. 

- Sâu xa : lời ý thâm sâu. 

- Biến kế : mê lầm, luống dối, giả tạo. 

- Viên-thành-thật : là thanh-tịnh bản-nhiên. (vốn sẵn thanh-tịnh) 
- Y-tha-khởi : theo cảnh mà sanh. 

- Thuyết-minh  : giảng-giải tỏ rõ, giải-thích sáng sủa. 


- Kiên-định : vững chắc lòng tin. 
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ĐẠI Ý 

_ Từ đây về sau còn tám chương nữa, là đi sâu vào phần chọn lựa riêng từng 
loại tu. 

_ Vì chương đầu đã nêu “có môn Đại Đà-la-ni” là Viên-Giác (Chơn-Tâm). 
Đây là pháp thực-hành căn-bản, là cái “nhân gốc” của Như-Lai tu-hành thành Phật, 
cũng là pháp dạy cho Bồ-Tát lấy đó mà tu-hành, thì được kết-quả viên-mãn. 

_ Chương thứ hai, nói về tu-hành của Bồ-Tát: “Tu-tập Như-huyễn Tam-muội” 
(là biết rõ tánh-chất của vạn-pháp, duyên sanh như huyễn). 

_ Chương thứ ba, nói về việc tu-hành tiệm-thứ, là phương-tiện chưa rốt ráo. 


_ Nhờ vậy làm đại-chúng dứt bỏ mê mờ, mà phát-khởi trí thanh-tịnh. 

_ Nhưng vì Đức Thế-Tôn bảo tất cả chúng-sanh xưa nay đã thành Phật, nên cả 
giáo-hội này đều sanh nghi ngờ; nên Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng vì muốn giải nghi cho 
đại-chúng, và cũng muốn cũng cố niềm tin kiên-định vững chắc; nên đứng ra thưa hỏi 
Đức Phật để mong Đức Thế-Tôn phân giải chánh-tà, mà được thoát cảnh sanh-tử nên 
liên tiếp đưa ra ba câu hỏi để mong Đức Phật giải bày. 


Œ 
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a1. Cảnh tự ngộ 
b1. Lời thỉnh 
b1-1 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát tại đại- 


chúng trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ 


Phật túc, 


- hữu nhiễu tam táp, 


- tràng quỳ xoa thủ, nhi bạch Phật ngôn: 


_ Bấy giờ ngài Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát 
ở trong đại-chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ dưới chân Phật, 

(Là lấy Trí-Tuệ Bát-Nhã trong sáng 
kiên-định mà phá-trừ các vô-minh mê 
lầm, là biết thân và tâm là hư-vọng nên 
ha được ngã và pháp, và về lại Thật- 
Tánh của mình, và một lòng thành-tâm 
vâng lời theo chơn-giáo của Đức Phật.) 

- đi quanh về bên hữu ba vòng, (lòng 
không bê trễ dầu có trải qua ba đại a- 
tăng-kỳ (vô-số kiếp) cũng không thối 
lu1.) 
- quỳ thẳng chấp tay, mà bạch Phật 
rằng: 

(mà sẵn sàng quy ngưỡng, vâng lời 

nghe, và làm theo, mà bạch Phật rằng:) 





_ Đại-bi Thế-Tôn! Thiện vị nhứt-thiết 
chư Bồ-Tát chúng, tuyên-dương Như-Lai 
Viên Giác thanh-tnh, đại đà-la-nl, 
nhân-địa pháp-hạnh, tiệm thứ phương- 
tiện dữ chư chúng-sanh khai-phát mông- 
muội. 

(mông: mờ, muội: ám, mê) 


_ Tại hội pháp-chúng thừa Phật từ hối 
huyễn-ế lãng-nhiên, tuệ-mục thanh-tịnh. 
(huyễn ế: vô-minh, u tối, che khuất 

lãng nhiên: sáng tỏ (vốn có sẵn) 


_ Kính Đức Đại-Bi Thế-Tôn! Mở lòng 
vì tất cả các Bồ-Tát và chúng-sanh, diễn 
nói rõ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
thanh-tịnh, pháp tổng-trì, là chánh-nhân, 
pháp-hạnh tu-hành của Như-Lai, và các 
phương-tiện thứ lớp khiến cho tất cả 
chúng-sanh khai sáng mà phá tan chỗ 
mê mờ tối tăm. 

_ Nhờ đó các chúng trong pháp-hội này 
nhờ lòng từ của Phật dạy bảo mà các 
huyểễn-hóa che đậy được sáng tỏ, mắt 
tuệ được thanh-tịnh trong sáng. 














BÀN GIẢI 
Đoạn này là mở đầu nghi-thức thưa thỉnh và những lời Bồổ-Tát Kim-Cang- 
Tạng cầu xin Đức Phật đại-từ-bi Thế-Tôn, mở lòng thương xót, chỉ dạy cho đại- 
chúng, vén mở được sự mê mờ, tối tăm và khai-phát được trí-tuệ sáng suốt, phá được 
màn vô-minh. 
Các đoạn kế sau là nói lên ba câu hỏi chính-yếu của chương này. 
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Câu hỏi thứ nhúứt 
b1-2 





Âm 


Dịch 








_ Thế-Tôn! Nhược chư chúng-sanh bản 
lai thành Phật, hà cố phục hữu nhứt- 
thiết vô-minh? 





_ Lạy Đức Thế-Tôn! Như những chúng- 
sanh vốn đã thành Phật, thì làm sao lại 
còn có tất cả vô-minh? 








BÀN GIẢI 
Đoạn này là bắt đầu câu hỏi thứ nhứt. 
_ Lúc trước Đức Thế-Tôn nói: Chúng-sanh, nhân có vô-minh mới gọi là 
“chúng-sanh”; còn khi chúng-sanh không còn tất cả vô-minh, mới gọi là “Phật”. 
_ Mà nay Đức Thế-Tôn lại nói: Chúng-sanh nguyên-lai vốn đã là “Phật”, vậy 
chúng-sanh bản-lai đã là “Phật”, thì vì sao lại còn có: “vô-minh”? 


Câu hỏi thứ hai 
b1-3 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư vô-minh chúng-sanh bản 
hữu, hà nhân-duyên cố Như-Lai phục 
thuyết bản lai thành Phật? 





_ Còn như các chúng-sanh xưa nay vốn 
sẵn có vô-minh, vậy do nhân-duyên gì 
Đức Như-Lai lại nói chúng-sanh xưa nay 
là Phật? 











BÀN GIẢI 


Đoạn này là câu hỏi lần thứ hai. 


_ Ngài Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng, đặt vấn-đề ngược lại như: 
Nếu những vô-minh ấy của chúng-sanh là sẵn có từ nguyên-thủy, thì đâu có tu 
được Tự-Tánh thanh-tịnh được. Vậy nhân-duyên gì Đức Phật lại nói chúng-sanh 


“bản-lai là Phật”? 


Câu hỏi thứ ba 
b1-4 





Âm 


Dịch 





_ Thập phương dị sanh bản thành Phật- 
đạo, hậu khởi vô-minh? 


_ Nhứt-thiết Như-Lai hà thời phục-sanh 
nhứt-thiết phiển-não? 





_ Những loài chúng-sanh khác ở mười 
phương vốn đã thành Phật-đạo, (sau đó) 
sao lại khởi vô-minh? 

_ Vậy tất cả các Đức Như-Lai chừng 
nào sanh khởi lại tất cả phiển-não nữa? 
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BÀN GIẢI 

Đoạn này đến đây là câu hỏi lần thứ ba. 

_ Câu hồi này có liên-quan đến câu trong kinh Thủ-Lăng-Nghiêm là “Chơn- 
Tâm vốn thanh-tịnh, hốt-nhiên sanh ra sơn-hà đại-địa”. 

_ Cho nên, những loài chúng-sanh khác nhau trong mười phương, 6 nẻo luân- 
hồi sanh-tử, nếu vốn đã là “Phật” mà quên đi để làm chúng-sanh; thì liệu có một lúc 
nào đó các Đức Như-Lai lại khởi sanh ra phiển-não lại nữa không? 

_ Nếu như “vô-minh” mà có thể tái-khởi lại, thì làm sao gọi là thành Phật 


được đây? 


bI1-5 





^ 


Am 


Dịch 





_ Duy nguyện bất xả vô giá đại từ, vị 
chư Bồ-Tát khai bí-mật tạng, cập vị 
mạt-thế nhứt-thiết chúng-sanh đắc văn 
như-thị Tu-đa-la giáo liễu nghĩa pháp- 
môn vĩnh đoạn nghi hối. 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 


_ Cúi mong Đức Thế-Tôn thương xót, 
chớ bỏ lòng đại-từ vô-hạn, vì các Bồ- 
Tát mở kho tạng bí-mật, và khiến tất cả 
chúng-sanh đời mạt-thế sau được nghe 
kinh giáo Đại-thừa pháp-môn liễu-nghĩa 
ngõ hầu đoạn sạch hết lòng nghỉ. 

_ Thưa lời đây rồi, năm vóc gieo xuống 
đất, thưa thỉnh như thế ba lần, trước sau 


như một. 














BÀN GIẢI 
Đoạn này thật ra chỉ tập-trung vào việc vấn-nạn, trong ba câu hỏi như sau: 
1. Câu hỏi thứ nhứt: 
_ Tại sao Đức Phật bảo chúng-sanh xưa nay đã là Phật? 


2. Câu hỏi thứ hai: 

_ Tại sao chúng-sanh sẵn có “vô-minh” từ nguyên-thủy, thì làm gì chúng-sanh 
có Tự-tánh thanh-tịnh được? 

_ Vậy nhơn-duyên gì, Đức Phật lại nói chúng-sanh bản-lai là Phật? 


3. Câu hỏi thứ ba: 

_ Các loài chúng-sanh khác nhau trong mười phương, trong 6 nẻo luân-hồi, 
vốn đã là “Phật”, do vì quên “Phật” của mình mà làm chúng-sanh; vậy thì liệu có 
một lúc nào đó chư Như-Lai lại khởi sanh lại phiển-não nữa chăng? 


_ Có phải “Phật” và “chúng-sanh” cứ thay nhau lưu-chuyển trong vòng lẩn 
quẩn này hay không? 

_ Nếu thật vậy, thì ý-nghĩa giải-thoát không còn giá-trị gì nữa hay không? 

_ Ở đây nêu lên ba câu hỏi rõ ràng này là những nghi-vấn hàng đâu. Vậy nếu 
giải-thích được một cách thỏa-đáng, thì sẽ có niềm tin vững chắc như Kim-Cang, nó 
không bao giờ bị hủy-hoại được. 
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_ Cho nên Đức Thế-Tôn mới nhấn mạnh rằng: Sở-dï ngài bảo chúng-sanh đã 
là Phật, là vì Đức Phật y-cứ vào tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) sẵn có đây đủ ở trong 


mỗi chúng-sanh mà nói. 


_ Vì mỗi chúng-sanh sẵn có đủ mầm móng giác-ngộ, nhưng chưa được thanh 
lọc hết tập-khí phiển-não vô-minh, nên chưa được thanh trong y như tánh Viên-giác 


của mình (Chơn-Tâm). 


_ Giống như đám mây vô-minh bay ngang nền trời Tự-Tánh; nên chúng ta 
cũng không ngại øì nói, đằng sau đám mây có mặt trời trí-tuệ luôn chiếu soi. 


b2. Lời hứa 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Kim-Cang-Tạng 
Bồ-Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 


- Thiện ta! 


_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư Bồ-Tát cập mạt-thế chúng-sanh, 
vấn ư Như-Lai thậm-thâm bí-mật cứu- 
cánh phương-tiện; 


- thị chư Bồ-Tát tối thượng giáo hối liễu 
nghĩa đại-thừa; 

- năng sử thập phương tu-học Bồ-Tát 
cập chư mạt-thế nhứt-thiết chúng-sanh 
đắc quyết-định tín vĩnh đoạn nghi-hối. 


_ Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ 
thuyết. 

_ Thời Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát phụng 
giáo hoan-hỷ, cập chư đại-chúng mặc- 
nhiên nhị thính. 








_ Bấy giờ Thế-Tôn bảo ngài Bồ-Tát 
Kim-Cang-Tạng rằng: 

_ Lành thay! Các ông đã nghe được 
giáo-pháp vi-diệu của Ta! 

- Lành thay! Các ông thấy biết sáng tỏ 
được Tự-tánh thanh-tinh nhiệm-mầu 
của mình (Viên-Giác, Chơn-Tâm). 

_ Này Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát! Các ông 
lại hay vì những vị Bồ-Tát sơ phát tâm 
và chúng-sanh đời mạt-thế sau này, hồi 
Như-Lai những lý thâm sâu bí-mật khó 
giải và những phương-tiện rốt ráo viên- 
mẫn; 

- và những lời giáo-lý cao siêu của Bồ- 
Tát ấy là lời dạy liễu-nghĩa đại-thừa; 

- có thể khiến cho mười phương những 
vị tu-học Bồ-Tát và tất cả chúng-sanh 
đời mạtthế sau này được niểm tin 
quyết-định mà dứt hẳn lòng ngờ. 

_ Ông hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ vì 
ông mà nói. 

_ Khi ấy Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát vâng 
dạ vui mừng, và các đại-chúng lặng yên 
tâm-thức ngồi nghe. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn khen ngợi ngài Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát là vì trong 
lời hỏi là những phương-tiện rốt ráo viên-mãn bí-mật thâm sâu khó giải của Như-Lai, 
đã tu chứng nhập, mà đem nó khai-thị cho Bồ-Tát. 
_ Tức là lời dạy bảo cao-siêu, là pháp đại-thừa liễu-nghĩa. Nếu ai y theo đó 
mà tu-hành, thì chắc chắn sẽ được lòng kiên-định, dứt hẳn sự ngờ chán. 
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_ Sau khi Đức Phật hứa khả (nhận lời) Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng, cùng toàn-thể 
đại-chúng lắng lòng nghe lời Phật dạ y. 


DÀN BÀI 
c¡. Từ biến-kế thuyết-minh vọng, không đến chơn. 


c;. Từ viên-thành-thật (vốn sẵn thanh-tịnh) thuyết-minh chơn, 
không thành vọng. 
b3. Lời đáp 
ca. Từ y-tha-khởi (theo cảnh mà sanh) thuyết-minh tiêu vọng, 
thành chơn. 


cạ. Khai thị chánh-kiến để khuyên dứt vọng. 


b3. Lời đáp 

c1. Từ biến-kế (mê lâm) thuyết-minh vọng, không đến chơn. 

(Là từ chỗ mê lầm, giải-thích vọng không phải là chơn, nên lấy vọng giải chơn, chơn 
đó thành vọng.) 








cl-1 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết thế-giới _ Này Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng! Tất cả 
trong thế-giới các sự kiện thường xây ra 
như: 
- thủy-chung sanh diệt, tiền hậu hữu vô, | - có khởi đầu, có kết thúc, sanh ra, và 
tụ tán khởi chỉ, mất đi, trước, sau, có vật, và không vật, 


tụ hợp, tan rã, dấy động, và ngưng bặt, 
- niệm niệm tương-tục, tuần-hoàn vãng | - luôn luôn tiếp nối, xoay vần qua lại, 
phục, 
- chủng-chủng thủ xả, giai thị luân-hồi. | - cùng loại thích lấy, chán bỏ, đều là 
hiện-tượng lưu-chuyển luân-hồi cả. 














BÀN GIẢI 

Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy rằng: 

_ Mọi sự-vật trên thế-giới này, đều được nhìn qua bằng “vọng-thức, phân- 
biệt”. Do đó, mà chúng ta thấy có: bắt đầu, rồi kết thúc; có sanh ra, rồi có diệt đi; có 
quá-khứ, có hiện-tạI, có vị-la1. 

_ Nên khi chúng đủ duyên thì thành hiện-hữu, gọi là “Có”, 

- khi hết duyên thì tan rã, gọi đó là “Không”, 

- khi các duyên tập-hợp lại, gọi là “Tụ”, 

- khi các duyên phân-tán, gọi là “Tan rã”, 

- lúc phát-sinh, thì gọi là “Khởi”, 

- lúc dừng yên lặng, thì gọi là “ChỶ”. 
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_ Do đó mà tất cả các pháp đều luôn luôn biến đổi, sanh-diệt từng sát-na, 
cũng như niệm-niệm luôn nối tiếp nhau không bao giờ ngừng nghĩ. 

Niệm-niệm: là từng sát-na (giây này kế tiếp giây kia liên tục) 

_ Nên cái niệm-niệm nối tiếp nhau, quanh đi, lộn lại: là cái tướng của luân- 
hồi. 

_ Cho nên bản-thân các pháp vốn thật vô-tình, mà chỉ có “tâm-niệm” thủ xả, 
là do cố-chấp của chúng ta đối với các pháp cho là thật cả. Nên chủng loại nào, ta ưa 
thích, thì muốn thu tóm về mình, gọi là “thủ”; thứ nào làm ta chán ngán thì lại bỏ đi, 
thì gọi là “xả”. 

_ Do từ đây mà sanh ra có các pháp đối-đãi nhau, nên có “Năng”, có “Sở” nó 
làm cho chúng ta tạo “nghiệp” mãi, mà phải “Thọ”: khổ, vui v.v..., lưu-chuyển trong 
sáu nẻo luân-hồi sanh-tử mà không bao giờ thoát khỏi. 


c1-2 





Âm Dịch 








_ Vị xuất luân-hồi nhi biện Viên-Giác, | _ Nếu chưa thoát khỏi luân-hổi mà luận 
bàn tánh Viên-GI1ác, 
- bỉ Viên-Giác tánh tức đổng lưu- | - thì tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) cũng 


chuyển; trở thành đồng tánh luân-hồi; 
- nhược miễn luân-hồi vô hữu thị xứ. - giả như muốn ra khỏi luân-hồi là 


không thể có được. 











BÀN GIẢI 

_ Đoạn kế này Đức Thế-Tôn nhấn mạnh thêm là: Nếu chúng ta chưa thoát 
khỏi luật sanh-tử luân-hồi tiếp nối liên-tục này, mà muốn biết rõ tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm), thì tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) này cũng đồng với “vọng-giác” (tức là 
lấy vọng nói chơn, thì chơn thành vọng). 

_ Vậy chúng ta muốn ra khỏi cảnh luân-hồi mà chưa dứt mê thì không bao giờ 
ra khỏi được. 

_ Vậy ta muốn biết tánh Viên-Giác này thì đừng lấy “tâm luân-hổi” (tâm 
vọng-giác) mà tư-duy suy nghĩ về Viên-Giác (tức đây nói tâm chưa giác-ngộ). 


_ Nên trong kinh Pháp-Hoa, Đức Thế-Tôn có nói: “Giả sử có 100, 1000, 
muôn, ức, người có trí-tuệ như ngài Xá-Lợi-Phất (biểu-trưng: trí-tuệ thế-gian) đem 
gom lại, để tư-duy về “Trí-Tuệ Phật”; thì cũng không được một phần 100, 1000 của 
Trí-Tuệ Phật nữa; có nghĩa là: Nếu đem trí-tuệ này mà suy lường, thì cái suy lường 
này, nó là cái suy lường sanh-diệt luân-hồi. 

_ Cho nên, để biện-luận tánh Viên-Giác của Phật (Chơn-Tâm), nó là cái 
thanh-tịnh không lay động, cũng không sanh, không diệt, không luân-hồi, thì làm sao 
biện-luận nó cho được? 

_ Đây cũng là cái lỗi lầm lớn của chúng ta. Vì chúng ta đang ở trong cảnh 
vọng-giác sanh-tử luân-hồổi, mà muốn biết cái ngoài vòng sanh-tử luân-hồi, thì sao 
mà biết được? 
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_ Đúng vậy, chúng ta còn đang ở trong cảnh mê, thì làm sao nói chuyện giác- 
ngộ được. Cũng không khác nào như người đang trong cơn mộng, mà muốn nói 
chuyện của “tỉnh-thức”, thì không nói được! 

_ Nên muốn nói chuyện “tỉnh-thức” thì phải “tỉnh-thức” rồi, thì mới nói được. 
Cũng vậy, muốn thấy biết tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì chúng ta phải “tỉnh-giác”, 
tức phải giác-ngộ, thì mới suy lường Viên-Giác (Chơn-Tâm) được. 


c1-3 





Âm Dịch 





_ Thí như động mục năng dao trạm thủy. 
(dao: dao-động, rung rinh, gợn sóng) 

_ Hựu như định nhãn do hồi chuyển hỏa, 

vân sử nguyệt vận, chu hành ngạn di, 


_ Ví như mắt chớp nước đứng lặng, mà 
thấy rung rinh gợn sóng. 

_ Cũng như mắt nhìn trừng trừng thì thấy 
vòng lửa quay (thành vòng tròn liên- 


tục), mây bay thấy trăng chạy, thuyền đi 
bờ dời, cũng lại y như vậy. 


diệc phục như-th1. 














BÀN GIẢI 

_ Thí-dụ như: Mắt năng-động thái-quá thành nhòe, nên nước đứng yên lặng 
mà thấy dao-động rung rinh; còn mắt mở trừng trừng lâu không nháy thì mắt lao 
(mỏi), mà đã mỏi thì nhìn lửa thấy có vòng tròn quay; còn trăng do mây bay mà thấy 
trăng chạy, người đang ngồi trên thuyền đi mà thấy bờ đời; đây là tất cả hiện-tượng, 
đều là hư-ảo lầm lẫn cả, do chúng ta nhận-thức sai lệch mà ra. 

_ Nên khi tâm-thức ta đang vọng-động thì nhìn ra mọi vật ta không thấy được 
tự-thể thật của nó (tướng thật của nó). Cho nên ta dùng tâm cấu-nhiễm mê-vọng mà 
suy lường quan-sát đến cảnh-giới của Phật (Chơn-Tâm), thì cảnh-giới này cũng trở 
thành hư-vọng cấu-nhiễm mà thôi. 

_ Nhưng khi ta đã “chánh-định” thì nhìn mọi sự-vật bằng trí-tuệ thanh-tịnh, thì 
mười phương thế-giới cũng cùng một thể thanh-tịnh bình-đẳng như nhau, và các cảnh- 
vật xung quanh đã có mặt từ thuở nào, nó không có khởi đầu và cũng không có kết 
cuộc, cũng không có thời-gian và không gian. 

_ Vì bởi tất cả các pháp đều cùng ở trong một tâm-thể thanh-tịnh, nên tất cả 
đều chỉ hiện-hữu là đang tại đây và bây giờ. 


c1-4 





Âm Dịch 

_ Này Bồ-Tát Kim-Cang Tạng! Là khi 
các sự đảo lộn xoay tròn, xoay vẫn chưa 
dứt (như mắt giựt, mắt trừng, mây bay, 
thuyền đi v.v... chưa ngưng), 

- các vật đó đứng lại còn không thể 
được (tức là muốn cho mặt nước đừng 





_ Thiện-nam-tử! Chư toàn vị tức, 


- bỉ vật tiên trụ, thượng bất khả đắc, 
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- hà huống luân-hổi sanh-tử cấu-tâm, 
tằng vị thanh-tịnh, 

- quán Phật Viên-Giác, nhi bất toàn 
phục. 


_ Thị cố nhữ đẳng tiện sanh tam hoặc. 


rung rinh, vòng tròn lửa dứt hết, trăng 
ngừng xê dịch, bờ không chạy v.v...) hãy 
còn không được, 

- huống chỉ là luân-hồi sanh-tử và cấu- 
tâm, nó chưa từng thanh-tịnh, 

- mà quán xét tánh Viên-Giác thanh- 
tịnh của Phật, mà không bị sanh-tử luân- 
hồi đảo lộn hay sao? 

_ Vì thế mà các ông mới sanh ra ba điều 


nghi ngờ đó. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn nói lên sự thường-tình của chúng-sanh trong thế- 
gian, là tuy biết các tướng nó đang biến-chuyển đó là giả dối; song cũng không biết 
cách nào có thể cưỡng ép chúng phải đứng yên lặng lại trước được. 

_ Cho nên mới nói: Chớp mắt liên-tục sanh lao, liền nhìn xuống nước đang 
lặng yên, mà dường như nước đang dao-động rung rinh. Lấy mắt nhìn trừng trừng vào 
lửa lâu, thì lửa thành có vòng tròn quay. 

_ Nếu như mắt không lao do trơ nhìn, thì lửa không còn vòng tròn quay; cho 
đến mặt trăng cũng không đi, mà bờ cũng không chạy. 

_ Cho nên đủ biết “cấu-tâm sanh-tử luân-hồi” nó đã có từ bao kiếp nay đều ở 
trong một pháp hư-huyễn, mà chưa từng được một niệm nào trong sạch thanh-tịnh cả. 

_ Giống như: Mây còn đang bay, thuyển còn đang chạy, thì không thể nào 
nhìn thấy trăng đứng yên hay bờ đứng lại được. Cho nên đây là những việc thông- 
thường như thế, mà chúng-sanh còn chưa nhận-thức ra được, đây là một việc sai lầm 
lớn. 

_ Huống chi còn lấy cái “cấu-tâm” sanh-tử này mà quán xét cảnh-giới Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) của Phật, thì cảnh-giới bình-đẳng thanh-tịnh này không trở thành 
sai lệch sao được? 

_ Cho nên dầu bất-luận có tài hùng-biện đến trình-độ nào cũng không ngoài 
cảnh-giới hư-vọng của tánh cố-chấp sai lệch cả. Cứ lời nói đó chúng ta dùng vọng- 
tâm sanh-diệt để nhìn tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì không bao giờ tiếp-thu được. 
Mà chúng ta không biết tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó vốn sẵn có, vốn đầy đủ và 
không vô-minh. 

_ Cho nên chúng ta chẳng thể nhìn thấy được thật-nghĩa của câu Phật nói: 
“Chúng-sanh bản-lai thành Phật”. Vì thế mới phát-sanh ra ba thứ nghi-hoặc mà thưa 
hỏi Đức Phật. 
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c2. Từ viên-thành-thật thuyết-minh chơn, không thành vọng. 
(Từ chỗ vốn bản-lai thanh-tịnh (không dùng vọng-thức) mà giải bày chơn-thật không 


trở lại vọng được.) 


c2-l 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thí như huyễn ế (u tối, |_ Này Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát! Ví như 
vô-minh che khuất) vọng kiến (vọng | mắt lòa nhặm vọng thấy hoa đốm trong 
thấy) không-hoa (hoa đốm trong hư- | hư-không, 


không), 

- huyễn ế nhược trừ, bất khả thuyết | - vô-minh (mắt lòa) nếu hết, thì cũng 

ngôn thử ế dĩ diệt, không có thể nói vô-minh (mắt lòa) đã 
diệt, 

- hà thời cánh khởi nhứt-thiết chư ế? - hoặc chừng nào vô-minh (mắt lòa) tất 


cả thứ đó sanh trở lại nữa? 
_ Hà dĩ cố? Ê (vô-minh che khuất) hoa | _ Tại sao thế? Vì vô-minh, hoa đốm là 














nhị pháp phi tương-đãi cố. hai thứ vốn thực-chất không có đối-đãi 
nhau. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Thế-Tôn dùng nhiều phương-tiện dẫn dụ, để chứng-minh lời 
dạy của Đức Thế-Tôn khiến cho tất cả chúng-sanh đều có thể thấu rõ “chơn-thật” 
như: Khi mắt bị lòa nhặm, là thí-dụ cho vô-minh; rồi từ đây lấy nó nhìn ra hư-không 
thì chúng ta sẽ thấy các hoa đốm lăng xăng nhảy múa, là thí-dụ cho: các sắc-thân, 
tướng, tâm, thế-giới, và các tướng phiển-não v.v... 

_ Thật ra đây chỉ là “vọng-giác” nó thấy biết mà thôi. Khi vô-minh hết (là khi 
mắt hết lòa thì ta không thể hỏi chừng nào mắt lòa (vô-minh) trở lại bị lòa nhặm (vô- 
minh) như trước đây nữa được), thì hoa trong hư-không cũng diệt, cùng cả thân, tâm 
và thế-giới cũng không còn. 

_ Nên vô-minh là chỉ cho các pháp, các tướng hư-vọng; nó vốn không có thật- 
thể chơn-thật và chúng vốn thực-chất cũng không có sự đối-đãi nhau. 

_ Cho nên đã diệt thì không sanh khởi. Nên “vô-minh” và “các pháp” cũng 
vậy, nói lên để chúng ta hiểu rõ “vô-minh” và “các pháp” đều hư-vọng cả và chúng 
cũng không có thực-thể, nên mỗi khi đã diệt rồi thì tất không bao giờ sanh trở lại nữa 
được. 


c2-2 





Âm Dịch 





_ Diệc như không-hoa diệc ư không |_ Cũng như hoa đốm ở hư-không khi 
thời, bất khả thuyết ngôn hư-không hà | diệt cũng diệt trong hư-không, không 
thời cánh khởi không-hoa. thể nói rằng: lúc nào đó hư-không lại 
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sanh ra hoa đốm lại. 
_ Hà dĩ cố? Không bản vô hoa, phi khởi | _ Tại sao thế? Vì hư-không vốn không 














diệc cố. có hoa đốm, nên không có sanh và diệt 
mất vậy. 
BÀN GIẢI 


_Hưkhông: - Ở đây biểu-trưng cho Viên-Giác (Chơn-Tâm). 
- Tức là tánh Chơn-Như thanh-tịnh. 
- Nó cũng là Phật-Tánh của tất cả chúng-sanh. 
_ Không-hoa: - Là biểu-trưng cho tất cả mắt nhặm lòa, vô-minh. 


⁄ 


- Nên lấy mắt này mà nhìn thì thấy có “vật thật sanh, thật diệt”. 


_ Thật ra trong hư-không, cũng không có chỗ để hoa đốm có sanh, có diệt bao 
giờ cả. Còn nói hoa đốm ở trong hư-không diệt, là ý nói: đối với người mắt sáng lành 
đã hết bệnh lòa nhặm. 

_ Nên nói hư-không vốn không hoa đốm, nên không có “sanh” và cũng không 
có “diệt”. Nên hai pháp này đối-đãi nhau mà tạm có, mà không thật. Vì tạm có nên 
cũng tạm không, cho nên chẳng phải có sanh và chẳng phải có diệt là vậy. 








c2-3 
Âm Dịch 
_ Sanh-tử Niết-Bàn đồng ư khởi diệt, _ Việc sanh-tử và Niết-Bàn cũng đồng 
như sanh, diệt, 
- diệu Viên-Giác chiếu ly ư hoa ế. - tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) mầu 


nhiệm nó vốn lìa cả hoa đốm và bệnh 
nhặm lòa (vô-minh). 

_ Thiện-nam-tử! Đương tri hư-không phi |_ Này Bồ-Tát Kim-Cang Tạng! Nên 
thị tạm hữu, diệc phi tạm vô, biết hư-không không phải tạm có, cũng 
không phải tạm không, 

- huống phục Như-Lai Viên-Giác tùy | - thì đây tánh Như-Lai Viên-Giác tùy 
thuận, nhi vi hư-không bình-đẳng bản- | thuận, cũng như bản-tánh bình-đẳng của 
tánh. hư-không. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này chúng ta cần xét, như: 

- Khi chúng-sanh chưa thoát dứt luân-hồi, thì gọi là “sanh-tử”. 

- Còn chúng-sanh đã thoát dứt luân-hồi, thì gọi là “Niết-Bàn”. 

_ Đây là hai pháp đối-đãi nhau, bởi có đối-đãi nên đồng có sanh và có diệt. 

_ Sanh-tử cũng như hoa đốm trong hư-không, còn Niết-Bàn cũng như hoa đốm 
diệt; nên sanh-tử và Niết-Bàn, đồng là có sanh, có diệt; còn hư-không viên-mãn, 
trống vắng, bản-lai không có hoa đốm. 
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_ Nên “Tánh diệu Viên-Giác chiếu” (Chơn-Tâm) không phải là đối-đãi, vì nó 
vượt ra ngoài các sự đối-đãi. Nên khi ta giác-ngộ rồi, thì thấy rõ lý bất-nhị rõ ràng. 
Cho nên Đức Thế-Tôn nói hư-không nó còn không thể tạm có, tạm không; huống chi 
là tánh Viên-Giác (Chơn- Tâm). 


_ Cái có tạm có, tạm không nó là hoa đốm; nên khi nào mắt bị bệnh lòa nhặm 
thì thấy có hoa đốm, còn khi mắt hết bị lòa nhặm thì thấy không có hoa đốm; vậy 
thấy có hoa đốm và không có hoa đốm là do mắt bị bệnh mà ra, còn hư-không thì lúc 
nào cũng bất-động và bình-đẳng. 


_ Nên tánh Viên-Giác Như-Lai (Chơn-Tâm) ví như hư-không bình-đẳng thanh- 
tịnh; nó không tạm có, cũng không tạm không. Khi nào vô-minh hết thì tánh Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) nó liền hiển bày, chớ không phải do đó mà nó có sanh; còn khi vô- 
minh che phủ thì tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó ẩn, chớ không phải tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) này nó bị diệt đi. Nên cái khởi sanh hay diệt đi là do vô-minh nó che 
hay không che, chớ không phải do tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) có sanh, có diệt. 


_ Nên Đức Thế-Tôn dùng hư-không ví cho tự-tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm), nó 
không vì các pháp hiện-hữu có sanh hay hoại-diệt, cũng không vì thân ngũ-uẩn nó 
còn hay mất mà tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) bị biến đổi. 

_ Cho nên tất cả các pháp đều không ngoài tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) và 
chính Viên-Giác làm các pháp có mặt nhiệm-mầu khắp nơi. 

_ Đây là Đức Thế-Tôn dùng hư-không bất-sanh bất-diệt để ví với Tâm Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) nó luôn hằng-hữu để chúng ta dễ liễu-ngộ Thật-Tánh của mình. 
Kỳ thật hư-không cũng là một pháp, chúng cũng được sanh ra từ Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 

_ Nên Viên-Giác chính là tự-thể của hư-không, nên trong kinh Thủ-Lăng- 
Nghiêm Đức Thế-Tôn có so sánh hư-không với Chơn-Tâm nó như bèo bọt trong biển 
cả là vậy. 


c3. Từ y-tha-khởi thuyết-minh tiêu vọng, thành chơn 
(Là nương theo pháp vọng, làm vọng tiêu, chơn hiện.) 
Y-tha-khởi: theo cảnh vọng mà sanh. 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Như tiêu kim khoáng, |_ Này Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng! Ví như 
kim phi tiêu hữu, ký dĩ thành kim, bất | nấu quặng lọc lấy vàng mà vàng không 


trùng vi khoáng. phải do nấu lọc mới có, khi đã thành 
vàng ròng rồi, thì vàng không trở lại là 
khoáng nữa. 


_ Kinh vô cùng thời, kim tánh bất hoại, | _ Dầu trải qua thời-gian lâu vô-số kiếp, 
bất ưng thuyết ngôn: Bản phi thành-tựu. | tánh vàng vẫn không biến-hoại (hư), cho 
nên không thể nói rằng: Nó vốn chẳng 
phải không có sẵn. 
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_ Như-Lai Viên-Giác diệc phục như-thị. |_ Tánh Viên-Giác của Như-Lai (Chơn- 
Tâm) cũng lại như vậy. 











BÀN GIẢI 

_ Đoạn kinh trước: Lấy thí-dụ hoa đốm để hàng-phục “thân khẩu người”, 
nhưng chưa hàng-phục được “tâm người”. 

_ Nên nay Đức Thế-Tôn dùng thí-dụ quặng vàng để giải nghi ba hoặc mà 
thành-lập được chơn-lý là: ““Chúng-sanh bản-lai thành Phật”. 

_ Nên chúng-sanh ví như “quặng”, còn Phật ví như “vàng ròng”, còn vô-minh 
ví như “cát sỏi và tạp-chất”. Vì thế chúng-sanh do tu-hành thì mới đoạn-diệt hết vô- 
minh, mới thành Phật được. 

_ Cũng như lấy quặng nấu lọc hết những tạp-chất cát sỏi, thì mới thành vàng 
được. Vì kim-khoáng là vàng, nhưng còn lẫn trong quặng mà ngay trong quặng đã có 
vàng, nên không cần phải nấu lọc mới có. Khi nấu lọc đã thành vàng ròng rồi, thì 
không bao giờ trở lại là quặng nữa, dù có trải qua thời-gian bao lâu đi nữa. 


_ Cho nên tự-tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) cũng vậy. Lúc còn là chúng-sanh, 
Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó bị lẫn lộn trong tập-khí vô-minh, giống như vàng còn 
trong quặng, nhưng nó không bị “vô-minh” làm hư-hoại được. 

_ Nên người tu-hành trải qua nhiều đời kiếp thanh lọc dần các tập-khí phiển- 
não và các lậu-hoặc được trong sạch, thanh trong, thì tánh Viên-Giác (Chơn- Tâm) nó 
hiển bày viên-mãn; cũng giống như quặng đã được lọc bỏ hết tạp quặng, chỉ còn lại 
thuần vàng ròng. 

_ Vậy khi ta đã thành-tựu giác-ngộ vô-thượng, thì “vô-minh” vĩnh-viễn dứt trừ 
sạch, giống như vàng ròng không bao giờ trở lại thành quặng nữa vậy. Nên việc nấu 
lọc vàng cũng giống như công-năng đưa người ngộ-nhập Phật-Tánh (Chơn-Tâm) vốn 
sẵn có. 

_ Do đó mà lý “Chúng-sanh bản-lai thành Phật” hẳn nhiên đứng vững. Nên 
nói câu: “Viên-Giác của Như-Laiï” cũng y như vậy. 


c4. Khai-thị chánh-kiến để khuyên dứt vọng. 
(Là chỉ dạy ngộ được Chơn-Tâm mà lìa được vọng.) 
c4-l 





^ 


Am Dịch 





Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết Như-Lai |_ Này Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng! Tất cả 
Diệu Viên-Giác Tâm bản vô Bồ-Đề cập | các Đức Như-Lai trong tâm diệu Viên- 


dữ Niết-Bàn, Giác vốn không có Bồ-Để và cùng với 
Niết-Bàn, 

- diệc vô thành Phật cập bất thành Phật, |- cũng không “có” thành Phật và 
“chẳng” thành Phật, 

- vô vọng luân-hồi cập phi luân-hồi. - cũng không “có” luân-hồi và “chẳng” 








luân-hồi. 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho người tu “Đại-thừa đốn-giáo” trực nhận 
thẳng Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì phải quyết-tâm kiên-định, vững vàng tu-học. Là lấy 
Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) làm “Nhân” để trụ-trì mà sanh chánh-kiến mở Chơn-Trí. 
Mà chẳng dùng “tiểu-tuệ” nhị-thừa (Duyên-giác), và thế-trí phàm-phu mà tu-học thì 
dễ sanh ra sự “tư-lường”, mà dễ lạc vào hý-luận vô-ích. 

_ Cho nên tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn không có: tướng sanh-tử, tướng 
Niết-Bàn. Nếu ta ngộ được tánh này, thì tự mình không còn thấy: có tướng khởi sanh 
và tướng khởi diệt điên-đảo nữa. 

_Nên: -Bồ-Để : là giác-chiếu đối với phiển-não. 

- Niết-Bàn : là giải-thoát đối với sanh-tử. 

_ Vậy: - Đối với phiển-não, mà nói Bồ-Đề. 

- Đối với sanh-tử, mà nói Niết-Bàn. 

(Ghi chú: Đối với Chơn-Tâm thì không có phiển-não, Bồ-Đề, sanh-tử, Niết- 
Bàn.) 

_ Cho đến việc £hành Phật và không thành Phật, có luân-hồi và không luân- 
hồi, cũng đều đứng trên lập-trường của chúng-sanh nói mà thôi. 

_ Nên khi chúng ta nói: “Thành Phật” chỉ là để diễn-đạt một trạng-thái tâm 
chứng tức thì, chớ không có một ông Phật nào để thành cả. Vì ngay ta đã sẵn hằng có 
Phật hiện-hữu nơi ta tự-nhiên thuở nào rồi. 

_ Giả-sử nếu có Phật để sanh, thì phải có lúc nào đó sẽ có Phật để hoại. Cho 
nên Đức Thế-Tôn bảo: “Không có việc thành Phật” là vậy. 

_ Tuy vậy, nếu ta nói: Không có thành Phật cũng không được, vì khi ta đã 
giác-ngộ thì chúng ta luôn sống với Viên-Giác thanh-tịnh thì giờ không còn là chúng- 
sanh vô-minh nữa. Do vậy, mà bảo: “thành” cũng không được, mà bảo “không thành” 
cũng không được. 

_ Vì sao vậy? Vì Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó vốn luôn sẵn hằng-hữu mà 
không hình-tướng, không màu sắc, nên không thể nói “thành” hay “không thành” 
được; mà ta chỉ làm “tiêu vọng”, thì nó tự-nhiên hiển bày ra mà thôi. 


c4-2 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Đản chư Thinh-Văn sở |_ Này Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng! Đến 
viên cảnh-giới, thân tâm ngữ ngôn giai | như các hàng Thinh-Văn còn không 
tất đoạn diệt, tiếp-thu được cảnh-giới viên-chứng của 
mình, như: thân, tâm, ngữ, ngôn không 
chứng được mà tất cả đều đoạn-diệt 
(nên ở đây họ chỉ ngăn dứt được phần 
vô-minh thô-trọng ở thân, tâm, ngôn- 
ngữ mà được hiện ra cảnh-giới “An- 
Tịnh”, gọi là Niết-Bàn mà thôi, 

- chung bất năng chí bỉ chi thân chứng, | - rốt cuộc, trọn không thể đến được chỗ 
sở hiện Niết-Bàn. chứng của thân, mà chỉ được Niết-Bàn 
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_ Hà huống năng dĩ hữu tư-duy tâm 
trắc-đạc Như-Lai Viên-Giác cảnh-giới. 


_ Như thủ huỳnh hỏa thiêu tu-di sơn 
chung bất năng chí. 

— Dĩ luân-hỗổi tâm, sanh luân-hồi kiến, 
nhập ư Như-Lai đại tịch-diệt hải chung 
bất năng chí. 


_ Thị cố ngã thuyết: Nhứt-thiết Bồ-Tát 
cập mạt-thế chúng-sanh tiên đoạn luân- 


an-tinh mà thôi. 

_ Huống chi lại dùng tâm suy nghĩ tạp- 
loạn đo lường cảnh-giới Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) của Như-Lai sao được. 

_ Như lấy lửa đom đóm mà đốt núi tu-di 
rốt không cháy được. 

_ Lại dùng tâm luân-hồi, mà sanh kiến- 
giải luân-hồi, mà muốn vào biển vắng 
lặng thanh-tịnh của Như-Lai rốt cuộc 
không thể vào được. 

_ Vì thế ta nói: Tất cả các Bồổ-Tát và 
chúng-sanh đời mạt-thế sau này trước 


hồi căn-bản. hết phải đoạn-trừ gốc luân-hồi từ vô- 
thủy (tức là gốc rễ vọng-tưởng vô- 


minh). 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn đưa ra thí-dụ để so sánh: 

Cảnh-giới Niết-Bàn của Thinh-Văn, là cảnh-giới tâm được thanh-tịnh, còn 
thân thì không lay động như tro nguội, chìm đắm vào chỗ lặng lẽ, trong cảnh “si- 
định”; lại còn thấy sanh-tử đã đoạn-trừ, cảnh-giới Niết-Bàn là thật có. 

_ Dù vậy cảnh-giới Niết-Bàn này hàng chúng-sanh phàm-phu cũng không thể 
dùng ngôn-ngữ hay tâm phân-biệt mà suy nghĩ luận bàn tới được. 

_ Cảnh-giới của Thinh-văn thì chứng đến “Sanh Không” (Pháp Không) là cực 
hạn rồi, nên thân, tâm, ngôn-ngữ đều là vô-dụng. Cho đến còn không chịu “Thọ- 
Sanh” ở ba cõi luân-hồi như chúng-sanh (Dục-giới, Sắc-giới, Vô-sắc-giới) 

(Ghi chú: còn kẹt dính tướng muốn thoát ba cõi.) 

_ Do vậy Đức Thế-Tôn bảo rằng: 

Hàng nhị-thừa không thể hiểu được cảnh-giới Viên-Giác của Phật, hà huống 
gì dùng tâm loạn-động của chúng-sanh mà suy nghĩ, mà nhận xét, suy lường cảnh- 
giới Viên-Giác của Như-Lai, thì chẳng khác nào lấy lửa đom đóm mà đốt núi Tu-Di, 
thì chẳng có tác-dụng øì cả. 


_ Nên nói đem cái tâm luân-hồi sử-dụng cái thấy biết luân-hồi, mà để mong 
đạt được “biển đại thanh-tịnh vắng lặng” (là Như-Lai Viên-Giác) là hoàn-toàn không 
có hiệu-quả. Cũng vậy, chúng ta dùng tâm sanh-diệt để suy nghĩ mà muốn vào biển 
giác của Như-Lai thì không bao giờ được. Vậy muốn vào biển giác này, thì ta phải: 
dứt niệm, lặng hết tâm suy nghĩ thì mới mong vào được. 

_ Trái lại cũng có người tư-duy đơn-giản, lầm cho rằng: Muốn hiển “Chơn- 
Như Viên-Giác”, thì chỉ ngồi nghiền ngẫm, suy nghĩ mãi, thì ngày nào đó sẽ sáng ra 
mà hiểu; làm như vậy không thể được. Vì sao? Vì ta còn dùng tâm phân-biệt để 
mong thấy, mong chứng cái “không phân-biệt” thì làm sao thấy được? 
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_ Lại còn có hạng người còn lầm nữa là: Cho rằng tu-học Phật-pháp không 
khó, chỉ gắng “ngôi thiển” mãi sẽ có trí-tuệ, và đạt được Niết-Bàn; nếu nghĩ đơn- 
giản như thế, thì không đạt được. 


_ Vậy chúng ta muốn vào cảnh-giới này: 

Trước tiên là phải ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm), làm cho thân và tâm 
được an-định thanh-tịnh, dứt phiển-não, thì Tự-Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó mới 
hiển bày được. Khi đó không muốn Niết-Bàn, mà Niết-Bàn tự đây đủ, đây mới là 
chỗ trọng-tâm tu-hành. 

_ Tức là ta biết dừng tâm sanh-diệt, luân-hồi thì ta mới thấy được cái không 
sanh-diệt, không luân-hồổi được. Đây là chỗ trọng-yếu của người tu chơn-chánh, 
chánh-giáo. 


_ Vì vậy Đức Thế-Tôn dạy cho tất cả Bồ-Tát và chúng-sanh đời mạt-thế sau 
này: Trước phải biết đoạn cội gốc vô-minh sanh-tử luân-hồi, từ vô-thủy là vô-minh 
vọng-tưởng, thì mới thấy được: Thân, Tâm “thật”. Tức là dứt hết vô-minh vọng-tưởng 
phiển-não thì mới nhận ra được tánh Viên-Giác chơn-thật được. 

(Ghi chú: Cội gốc vô-minh là: kiến-hoặc, tư-hoặc, lậu-hoặc (trần-sa-hoặc), 
vô-minh-hoặc.) 


c4-3 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Hữu tác tư-duy tòng 
hữu tâm khởi, giai thị lục-trần vọng- 
tưởng duyên khí, phi thực tâm thể, dĩ 
như không-hoa. 


_ Dụng thử tư-duy biện ư Phật-cảnh, 


- do như không-hoa, phục kết không quả 
triển-chuyển vọng-tưởng, vô hữu thị xứ. 








_ Này Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng! Nếu có 
khởi suy nghĩ thì tâm theo đó mà sanh, 
nó cũng do duyên khí vọng-tưởng của 6 
trần tạo thành, nên không phải thực 
tâm-thể chơn thật, nó hư-huyễn giống 
như hoa đốm trong hư-không. 
_ Dùng tâm suy nghĩ phân-biệt này mà 
luận bàn cảnh-giới Viên-Giác Phật, 
- thì cũng là vọng-tưởng giống như hoa 
đốm trong hư-không, không thể thấu 
đáo được lẩn quẩn cho vọng-tưởng là 
thật, thật không có lý. 

(Giống như hoa đốm trong hư-không 
mà mong chờ kết-quả, là chuyện ảo- 
tưởng hoang-đường không có lý.) 








BÀN GIẢI 
_ Tư-duy là suy nghĩ, là có tạo-tác, tức là dùng cái tâm phan-duyên mà suy 
nghĩ tất cả mọi sự việc. Nên cái tư-duy suy nghĩ này đều là tập-khí, kinh-nghiệm do 


“Căn”, “Trần” đối nhau mà thành. Nên nó cũng là 


À1 €€ 


vọng-tưởng” mà người ta thường 


lầm cho nó là “Tâm” (vọng-tâm). Vì nó không phải là Chơn-Tâm. 
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_ Nên “Tâm” (vọng-tâm) này, nó do duyên-khí vọng-tưởng của 6 trần tạo 
thành, nên nó không phải là “Tâm-thể” chơn-thật. Nên nó không khác nào như hoa 
đốm trong hư-không. Đây chỉ là cái tướng do vọng-tâm nó khởi ra vọng-kiến (thấy 
biết) mà thôi, chớ không phải thấy biết của Chơn-Tâm. 

_ Nếu ta dùng vọng-tâm để suy nghĩ quán-xét, biện-minh Phật-cảnh, tức là ta 
dùng cái vọng-kiến, do vọng-tâm khởi ra, để suy nghĩ cảnh-giới Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). Nên cái sự suy xét này chẳng khác nào như hoa đốm trong hư-không nó kết 
thành “không-quả”. Nên gọi nó là “hư-vọng trong hư-vọng”. 

_ Nên Đức Thế-Tôn dạy là: Lấy việc dứt vọng-tưởng làm sự-nghiệp, tức là 
người tu khi ngộ được Chơn-Tâm (Viên-Giác) rồi, thì phải biết lập hạnh để tương-ứng 
với Chơn- Tâm (Viên-Giác) của mình thì mới gọi là chứng đạo được. 


b4. Lời kết trách 
b4-1 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Hư-vọng phù-tâm, đa | _ Này Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng! Tâm hư- 
chư xảo kiến, vọng là tâm sanh-diệt tạm bợ, nó sanh 
nhiều kiến-chấp, lừa dối, 

- bất năng thành-tựu Viên-Giác phương- | - thì làm sao hiểu thấu được cảnh-giới 


tiện; Viên Giác (Chơn-Tâm) chơn-thật rõ 
ràng được; 
- như-thị phân-biệt phi vi chánh văn. - sự phân-biệt như thế thì chẳng phải là 


câu hỏi chơn-chánh. 

(Tức là vấn-nạn của các ông yêu 
cầu Như-Lai giải đáp, không phải là lời 
vấn-nạn có giá-trị đúng đắn sâu xa.) 














BÀN GIẢI 

_ Đức Thế-Tôn quở ngài Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng rằng: Nếu đem tâm sanh- 
diệt phân-biệt giả dối để tìm thấy được Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh thì quyết 
không bao giờ ngộ-nhập được. 

_ Nên Đức Thế-Tôn chỉ cho chúng ta biết cái “tâm hư-vọng” phù-phiếm, nó 
nhiều lừa dối xảo trá rất khéo léo, nó luôn chuyển-hóa ra sự việc này, rồi chấp vào 
sự việc khác..., thay đổi không dừng nghỉ. 

_ Cho nên ta dùng các tâm phân-biệt xảo-trá hư-vọng này để hỏi và luận bàn 
đạo thì không hợp đạo, mà chúng ta cần phải dùng tâm thanh-tịnh (Chơn-Tâm / 
Chơn- Trí / Bát-Nhã) thì mới thành-tựu Viên-Giác được. (Nghĩa là: không dùng vọng- 
thức nữa.) 

_—Ở đây Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng, ngài đại-diện đại-chúng mà nêu lên ba câu 
hỏi vấn-nạn, là muốn nhờ “kim-ngôn” (lời vàng ngọc) của Đức Thế-Tôn giải bày để 
khiến cho hàng sơ-tâm Bồ-Tát đời mạt-thế sau này được lòng tin quyết-định; chớ 
chẳng phải ngài tự có mối nghi ngờ. 
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_ Còn Đức Thế-Tôn quở trách sự nghi ngờ trên là chẳng phải quở trách ngài 
Bồ-Tát Kim-Cang-Tạng, mà chỉ quở trách các học-giả; là để họ nhận ra đều lầm lẫn 
của chính mình mà chuyển đổi lối tu-hành cho được chơn-chánh, để khỏi bị sai lệch. 




















b4-2-I 
Âm Dịch 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử |_ Bấy Giờ Đức Thế-Tôn muốn trùng- 
ý nhi thuyết kệ ngôn: tuyên lại ý trên mà nói kệ rằng: 
Kim-Cang- Tạng đương tri Kim-Cang-Tạng ông nên biết 
Như-Lai tịch-diệt tánh Như-Lai tánh vắng lặng 
Vị-tằng-hữu chung thủy. Vốn chưa từng có sau, có trước. 
BÀN GIẢI 


Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy: Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn chưa từng có 
“bắt đầu” và “kết thúc”. Sở-dĩ có thấy bắt đầu và kết-thúc là do chấp của cái thấy 
vọng-tưởng phân-biệt mà có thấy. Còn tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó hằng thanh- 
tịnh vắng lặng mà hằng chiếu soi, mà vẫn chưa từng có trước (thủy), cũng chưa từng 
có sau (chung). 




















b4-2-2 
Âm Dịch 
Nhược dĩ luân-hồi tâm Nếu lấy tâm luân-hồi 
Tư-duy tức toàn phục Suy nghĩ càng thêm lẩn quẩn 
Đản chí luân-hồi tế Chỉ đến được mé luân-hôi 
Bất năng nhập Phật hải. Không vào được biển giác. 
BÀN GIẢI 


Nếu chúng ta dùng vọng-tâm điên-đảo để tư-duy suy nghĩ về Tâm Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) thì chỉ thêm lẩn quẩn sai lầm mà thôi. Nếu có, nhiều lắm là chỉ được mé 
bờ luân-hồi, chứ không thể nào vào được biển giác Chơn-Như của Phật được. 














b4-2-3 
Âm Dịch 
Thí như tiêu kim khoáng Ví như nấu lọc quặng vàng 
Kim phi tiêu cố hữu Vàng chẳng do nấu lọc mà sẵn có 
Tuy phục bản lai kim Tuy tánh vàng sẵn có 
Chung dĩ tiêu thành-tựu. Rốt sau cũng do nấu lọc mới thành. 
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BÀN GIẢI 

_ Vàng vốn đã sẵn có trong quặng, không phải do sau nấu lọc mới có vàng. 
Dầu vàng vốn sẵn có, vì còn lẫn lộn nên cần phải nhờ tinh lọc mới thành được vàng 
ròng (không còn tạp-chất). 

_ Nên chúng-sanh cũng vậy vốn đã sẵn có tánh Phật từ thuở nào rồi, mà 
không phải chờ sau khi ta tu-hành mới thành Phật được. Dầu vậy nếu ta không trải 
qua thời-gian tu-hành miên-mặc để ha dần các tập-khí vô-minh phiển-não thì muôn 
đời cũng là chúng-sanh mà thôi. 

_ Cho nên Đức Thế-Tôn đã khẳng-định rằng: “Chúng-sanh bản-lai đã là Phật” 
và “Fa là Phật đã thành” còn chúng-sanh là “Phật sẽ thành”. 




















b4-2-4 
Âm Dịch 
Nhứt thành chân kim thể Một khi đã thành vàng ròng rồi 
Bất phục trùng vi khoáng. Thì không trở lại thành quặng. 
BÀN GIẢI 


Một khi vàng đã tinh-luyện thành vàng ròng rồi, thì không bao giờ trở lại 
thành quặng nữa. Nên chúng-sanh cũng thế, khi đã lìa dứt vô-minh phiển-não hết rồi 
thì viên-thành Phật-đạo, mà không bao giờ trở lại làm chúng-sanh nữa. 




















b4-2-5 
Âm Dịch 
Sanh-tử dữ Niết-Bàn Sanh-tử với Niết-Bàn 
Phàm phu cập chư Phật Phàm-phu và chư Phật 
Đồng vi không-hoa tướng Tất cả đều là đồng với tướng hoa đốm 
trong hư-không cả 
Tư-duy do huyễn-hóa Suy nghĩ đã là vọng rồi 
Hà huống chư hư-vọng Huống chi là hư-vọng ư? 
Nhược năng liễu thử tâm Nếu liễu-ngộ được tâm này 
Nhiên-hậu cầu Viên-Giác. Sau đó mới cầu Viên-Giác (Chơn-Tâm). 
BÀN GIẢI 


_ Mỗi khi chúng ta đã liễu-ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) rồi, thì sống 
viên-mãn với Chơn-Tâm (Viên-Giác) thanh-tịnh đó, thì lúc giờ chúng ta mới nhận 
thấy rằng: Vạn-pháp, muôn loài đều bình-đẳng nhau cả, vì tất cả cùng đồng một thể- 
tánh y nhau, là “Fánh Không”. 

_ Nên việc sanh-tử với Niết-Bàn, hay chúng-sanh và chư Phật, hoặc các danh- 
từ khác, cũng đều chỉ là sự đối-đãi, đều như hoa đốm trong hư-không mà thôi. 

_ Còn khi chúng ta dùng “tâm-thức” để suy nghĩ phân-biệt qua sáu căn tiếp- 
xúc với sáu trần, thì là hư giả, không thật cả. 


119 —- Kinh Viên Giác 


_ Nên dùng ứâm hư-vọng để khởi lên cái “thấy, nghe, hay, biết” thì cái “thấy, 
nghe, hay, biết” này cũng là hư-vọng, không thật cả; thì làm sao ta nhận ra được tánh 
Viên-G1ác (Chơn- Tâm) cho được. 

_ Cho nên vì lẽ này chúng ta đầu tiên phải liễu-ngộ được Tự-Tánh thật của 
mình, tức là liễu-ngộ Viên-Giác (Chơn-Tâm) rồi, thì mới nhận ra được Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) thanh-tịnh chơn-thật được. 


Œ §# 


TỔNG KẾT 
Chương KIM-CANG-TẠNG 


_ Chương này Đức Thế-Tôn đã dạy rằng: Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh 
vốn lặng lẽ thanh-tịnh chưa từng có thủy, có chung; vì thủy, chung là thời-gian mà 
thời-g1an thì không thật. 

_ Nên ta dùng tâm sanh-diệt để suy nghĩ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), thì cái 
thanh-tịnh Viên-Giác này cũng trở thành lẩn quẩn, là hư-vọng nên không thể nào 
nhập được tánh Viên-GIác. 

_ Cũng như nấu lọc vàng mà vàng vốn chẳng phải do nấu lọc mới có, vì vàng 
vốn đã sẵn có trong quặng từ thuở nào rồi, chỉ vì nó còn lẫn lộn với tạp-chất, nên cần 
phải tinh lọc các tạp-chất thì mới thành vàng ròng được. 

_ Chúng ta cần lưu ý một điều rất quan-trọng là Đức Thế-Tôn dùng nhiều thí- 
dụ, mục-đích là để làm sáng tỏ cho đại-chúng tin chắc rằng trong mỗi chúng-sanh 
đều sẵn có tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), nó luôn hằng-hữu trong mỗi chúng ta. 

_ Dù sử-dụng bất-cứ phương-pháp tu nào cũng chung một mục-đích, là để 
nhận ra và thể-nhập được Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) của chính mình. Nếu chúng ta 
quên đi mục-đích này thì muôn kiếp tu-hành chỉ uống công vô-ích mà thôi. 

_ Nên biết bao người xuất-gia tu-hành nhưng hành theo tà-pháp mà không hay 
biết, lại còn hướng dẫn người khác tu theo, thật đáng thương hại, không khác gì kẻ 
mù dẫn theo một đám người mù. Nên xưa có câu: “Người tà hành pháp chánh, thì 
chánh cũng trở thành tà”. Còn “Người chánh hành pháp tà, thì tà cũng trở thành 
chánh”. 

_ Cho nên người tu-hành trước tiên là phải liễu-ngộ Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
thì mới có chánh-kiến, làm cho mình có đầy đủ kiến-văn (thấy nghe đúng), thông liễu 
biết mọi sự-vật như thật và tâm-địa luôn thanh-tịnh, thì mới có thể giúp người khác đi 
vào chánh-đạo được. 


Œ §# 
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KINH VIÊN-GIÁC 


CHƯƠNG 5 
DI-LẶC BÔ-TÁT 


DÀN BÀI 
a2. Cảnh ngộ tha 
(Là giác-ngộ cho người) 
bị, Lời thỉnh 
„ bạ, Lời hứa Si - 
aa Cảnh c¡. Vấn-đề căn-bản luân-hồi 
ngộ tha: c;. Vấn-để luân-hồi có mấy loại 


ba.Lời đá Phi Nh 
X P cs. Vấn-đề tu Phật Bồ-Đề có mây bậc khác nhau 


cạ. Vấn-để phương-tiện nhập trần độ sanh 
ba. Khuyên tu 


—_ Di Lặc (Maitreya) còn gọi là: Di-Đế-Lệ, Di-Tát-Li-Da, Mai-Lể-Lê, Mê-Để- 
Lệ, Mai-Đát-Lê, Mỗi-Đát-Rị, Mỗi-Đát-Lệ-Dược, Muội-Đát-Lệ-Đệ là họ của Bồ-Tát. 

_ Trung-Hoa dịch là: Từ-Thị 

Tên là: A-Dật-Đa (Ajita). Nghĩa là: Vô-Năng-Thắng 

_ Cũng có nơi gọi là: Họ là: A-Dật-Đa. Tên là: Di-Lặc 

_ Ngài sanh ở “Nam Thiên-Trúc”, dòng Bà-la-môn. Là vị Bồ-Tát “Nhứt sanh 
bổ xứ”, sẽ nối dõi Phật-vị, sau Đức “Thích-Ca Như-Laï”. 

_ Ngài nhập-diệt và sanh lên “Nội-viện cung Trời Đâu-Suất”, trải qua 4000 
tuổi mới hạ sanh xuống trần-gian. 

- 4000 tuổi ở cung Trời Đâu-Suất thì bằng ở nhân-gian là 56 tỷ không trăm 
bảy mươi triệu năm. 

- 1 năm ở cung Trời Đâu-Suất bằng 14.017.500 năm ở thế-gian. 

14.017.500 năm x 4000 = 56.070.000.000 năm. 

_ Sanh ra tại vườn Hoa-Tâm, dưới cây Long-Hoa, thành bậc Chánh-giác. 

_ Chữ Từ-Thị: Là do ngài ở đời quá-khứ gặp Phật tu được pháp “Từ-Tâm tam- 
muội” trước nhứt, do đó mà có tên là “Từ-Thị” và khi thành Phật cũng vẫn lấy tên 
này. 

_ Từ- Thị có 2 tên: 

1/ Là do gặp Đức “Từ Phật” mà phát tâm tu. 

2/ Là do chứng được ““Pừ-Tâm tam-muội!” trước tiên. 


Œ §# 
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ĐẠIY 
_ Chương này ngài Di-Lặc vì muốn cho chúng-sanh nhận rõ được gốc rễ của 
sanh-tử là dứt mọi tham-ái. Nên ngài mới đưa ra liên tiếp bốn câu hỏi để hiển bày 
Giác-Tánh (Chơn-Tâm) mà chứng nhận được Thật-Tánh của mình để thực-hiện theo 
nguyện mà độ chúng-sanh. 


SƠ LƯỢC ĐOẠN NÀY 

_ Những chương đầu nói về việc “Tự-ngộ”, tức là bàn về cảnh-giới của “Căn- 
bản-trf” (là trí chơn-chánh, nó sâu kín ngầm hợp với Chơn-Như là cái “niệm” tác-khởi 
mà không dính mắc với việc khởi đó). 

_ Vì đã liễu-ngộ được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) sẵn đủ, bản-lai thành Phật 
(là vốn đã sẵn có Phật-Tánh rồi). Do đó mà phát-khởi lòng tin quyết-định, nên hướng 
về con đường Phật-đạo. 

_ Còn chương Di-Lặc này là nói về việc ngộ-tha là giác-ngộ cho người. Tức là 
nói đến cảnh-giới của “Hậu-đắc-trí”, là trí sau phân-biệt, tất cả các tướng sai biệt, 
còn gọi là “Tục-trí” (trí thế-gian). 

_ Lấy nó làm phương-tiện, cho thích-nghi với cảnh tục của trần-gian, để dễ 
hòa-nhập, biện-minh mọi sự hoạt-động căn-bản của luân-hồi, mà biết được nó do 
đâu mà có v.v... Lại còn phân-biệt có mấy loại luân-hồi mà lập ra phương-tiện để 
giáo-hóa, nên gọi là phát-khởi tâm đại-bi hạ độ chúng-sanh. 


Œ 
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b1. Lời thỉnh 
bI-I 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Di-Lặc Bồ-Tát tại đại-chúng 
trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật 
túc, 





_ Bấy giờ ngài Di-Lặc Bồ-Tát ở trong 
đại-chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ dưới chân Phật, 





thành-tâm, vâng theo chơn-giáo của Đức-Phật.) 


(Biểu-trưng: Là lúc giờ tâm-địa của ngài đã la các sắc-tướng, mà trở về lại Thật-Tánh của mình một lòng 





- hữu nhiễu tam táp, tràng quỳ xoa thủ, 
nhi bạch Phật ngôn: 





- đi nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ 
thẳng chắp tay, mà bạch Phật rằng: 





ba đại a-tăng-kỳ kiếp lòng cũng không thay đổi.) 


(Biểu-trưng: Quyết đem thân tâm này thuận theo, siêng cầu Phật-đạo, lòng không hề biếng trễ dâu có trải qua 





_ Đại-bi Thế-Tôn! Quảng vị Bồ-Tát 
khai bí-mật tạng, linh chư đại-chúng 
thâm-ngộ luân-hôi, phân-biệt tà-chánh, 


- năng thí mạt-thế nhứt-thiết chúng-sanh 
vô-úy đạo-nhãn, ư đại Niết-Bàn sanh 
quyết định tín, 


- vô phục trùng tùy luân-chuyển cảnh- 
giới khởi tuần-hoàn kiến. 








_ Kính Đức Đại-Bi Thế-Tôn! Rộng 
thương vì các Bồ-Tát mở bày kho tạng 
bí-mật, khiến cho cả đại-chúng liễu-ngộ 
được lý luân-hồi, phân-biệt được tà- 
chánh, 

- hay bố-thí cho tất cả chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này được trí-tuệ sáng tỏ hết 
sợ, với đạo đại Niết-Bàn sanh lòng tin 
cho quyết, 

- không còn trở lại theo cảnh-giới luân- 
hồi ảo-tưởng mà khởi lên kiến chấp sai 
lầm nữa. 





_ Đạo-nhãn: là tâm thông suốt, biết tổ thật mọi vật (là vì tu đạo khi chứng được). 





BÀN GIẢI 

_ Trong lời mở đầu Bồ-Tát Di-Lặc tán-thán Đức Thế-Tôn đã vì các hàng Bồ- 
Tát mà khai-thị về Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) (là kho tàng bí-mật) của Như-Lai, 
cùng những phương-tiện làm cho dễ liễu-ngộ-nhập được Tự-Tánh của chúng-sanh. 

_ Khi chúng-sanh đã liễu-ngộ được Tự-Tánh thanh-tịnh sẵn có của mình rồi, 
thì lúc giờ mọi pháp đều sáng tỏ thông suốt thì thông hiểu được lý luân-hồi, mà phân- 
biệt được cái nào là “Tà” cái nào là “Chánh”, mà nhập được vào cái đạo chơn-chánh 
và được đạo-nhãn vô-úy (là trí tổ sáng, thông suốt được lý của “Đạo”, nên không còn 
sợ sệt gì cả). 

_ Cho nên khi đã tỏ ngộ được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình rồi, thì 
có niềm tin kiên-cố đối với Niết-Bàn mà không còn rơi vào cảnh luân-hồi sanh-tử và 
kiến-chấp sai lầm các pháp nữa. 
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bI-2 





Âm 


Dịch 





_ Thế Tôn! Nhược chư Bồ-Tát cập mạt- 
thế chúng-sanh dục du Như-Lai đại tịch- 
diệt hải, vân hà đương đoạn luân-hỗổi 


_ Lạy Đức Thế-Tôn! Nếu các Bồ-Tát và 
chúng-sanh đời mạt-thế sau này muốn 
vào biển lớn thanh-tịnh lặng dứt của 


Như-Lai (đại Viên-Giác), làm thế nào 
đoạn-trừ cội gốc luân-hồi? 


căn-bản? 














BÀN GIẢI 
Đây là câu hỏi thứ nhứt 
1. Làm thế nào đoạn được cội gốc của luân-hôi? 

_ Đức Thế-Tôn đáp: Muốn trừ dứt cội gốc vô-minh luân-hồi, Đức Phật dạy 
rằng là phải lấy nhân hiện-tại là Ái, Thủ, Hữu mà trừ, tức là do “ân-ái”, “yêu- 
thương”, tham-dục, đây là căn-bản luân-hồi. 

— Vì trong chương trước là chương Kim-Cang-Tạng, Đức Thế-Tôn có dạy: 
Muốn thoát khỏi cảnh sanh-tử luân-hồi, trước tiên phải đoạn “Căn-bản luân-hồi”. 
Nên đoạn này ngài Di-Lặc mượn cớ đó mà thỉnh Đức Thế-Tôn chỉ dạy phương-pháp 
đoạn-trừ. 

_ Còn biển đại tịch-diệt: là chỉ cho Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Nên khi chúng ta sống với Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì ý-niệm luân-hồi hay 
giải-thoát đều không còn nữa. Nên lúc này vào cõi sanh-tử như đi dạo hoa-viên. 


_ Còn Du-hý tam-muội: là đang ở trong cảnh Viên-Giác (Chơn-Tâm) tức là 
chánh-định. Gọi là dạo chơi khắp chốn vì nơi nào cũng là biển tịch-diệt của Như-Lai, 


tức là Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó cùng khắp, chỗ nào cũng là Chơn-Tâm cả. 


bI1-3 





Âm Dịch 





_ Còn với luân-hồi thì có bao nhiêu 
chúng-tá nh (loại)? 


_ Ư chư luân-hồi hữu kỷ chủng tánh? 














BÀN GIẢI 
Đây là câu hỏi thứ hai 
2. Luân-hồi có bao nhiêu chủng-tánh? 
_ Đức Thế-Tôn đáp: Vì nhơn nơi 2 chướng mà có 5 tánh sai biệt 
2 chướng là: 
- Lý chướng: (còn gọi Sở-tri-chướng) 
Là không nhận biết được tướng thật của các pháp (là pháp-chấp). 
- $ự chướng: (còn gọi là Phiển-não-chướng) 
Là không nhận biết được tướng thật của các sắc-tướng (là ngã-chấp). 
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- SỞ-tri : là chỉ cho pháp. 
- Chướng : là che ngăn. 

- Pháp bị chướng : là chơn-lý. 

- Pháp năng chướng: là vô-minh. 


Là không rõ được các pháp hòa-hiệp do hư giả, nên mới chấp có ngã mà 
thành 4 loại điên-đảo như: 

- Chấp ngã  : là si. 

- Nhân sĩ : là có tham. 

- Trái với ngã : là sân. 

- Y nơi ngã : là kiêu-mạn, khởi ra các phiển-não. 

Nên 4 loại điên-đảo này có thể làm chướng ngại sự giải-thoát (Niết-Bàn). 


5 tánh sai biệt là: 

- Phàm-phu-tánh: là tánh phàm còn nguyên, chưa trừ hoặc nào cả, mà có tâm 
cầu Viên-Giác 

- Nhị-thừa-tánh : Thinh-văn và Duyên-giác tánh 

-Bồ-Táttánh : chủng-tánh đại-thừa 

- Bất-định-tánh : không có định hướng 

- Xiển-để-tánh : ngoại-đạo tánh. 








b1-4 
Âm Dịch 
_ Tu Phật Bồ-Đề kỷ đẳng sai biệt? _ Tu đạo Bồ-Đề của Phật có bao nhiêu 
bậc sai khác nhau như thế nào? 














BÀN GIẢI 

Đây là câu hỏi thứ ba 
3. Những vị tu-hành theo đạo Bồ-Đề của Phật có bao nhiêu bậc sai khác nhau? 

_ Đức Phật đáp: Có 5 tánh bậc sai khác nhau như: 

1. Phàm-phu-tánh: 

Là người chưa đoạn-trừ được một chút “Hoặc” nào cả, và các chướng. Nhưng 
có lòng tin muốn cầu Viên-Giác. 

2. Nhị-thừa-tánh: 

Là hạng Thinh-văn và Duyên-giác tánh. Hai hạng này chỉ mới trừ được sự- 
chướng (là Ngã-chướng). Chớ chưa đoạn được lý-chướng (là Pháp-chướng). 

3. Bồ-Tái-tánh: (chủng-tánh Đại-thừa) 

Là lần lần đoạn được hai chướng (là sự và lý-chướng, là ngã và pháp-chướng). 
Là chứng được “Đại Viên-Giác” (Chơn-Tâm) thông suốt chơn-lý, trí-tuệ rộng sâu. 

4. Bất-định-tánh: (Không có định hướng) 

Là không biết cầu đạo. Là không hiểu pháp tu. Đường tu không có định hướng 
nhứt-định (là đốn hay tiệm), mà vẫn cho tu như vậy là có ngày đạt chánh-giác. Đi 
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lệch may có duyên lành trở về chánh-pháp, được Thiện-tri-thức dẫn dắt mà phát-huy 
được thiện-nghiệp, mà tạo được “Nhân” để thành Phật. 


5. Xiển-đề-tánh: (nhứt-xiển-đề) 
- Xiển : là tin. 
-Để_ : là bất cụ (không đủ lòng). 


- Là những người không đủ lòng tin gọi là “Nhứt-xiển-đề”. 


Những người này: 

- Không tin nhân-quả. 

- Không tin nghiệp-báo. 
- Không biết hổ-thẹn. 


- Không theo giáo-giới của chư Phật đã dạy. 
- Tức là không có chủng-tử Phật-Tánh. 


- Còn gọi là ngoại-đạo. 


- Tức là chỉ biết cầu thần, khấn quỉ, trì tà, luyện chú âm binh v.v... nên không 


chánh “Nhân” thành Phật. 


bI1-5 





Âm 


Dịch 





_ Hổi nhập trần-lao đương thiết kỳ 
chủng giáo-hóa phương-tiện độ chư 
chúng-sanh? 








_ Khi trở lại trằn-lao, Bồ-Tát cần có 
những phương-tiện gì trong sự-nghiệp 
để giáo-hóa độ chúng-sanh? 








BÀN GIẢI 


Đây là câu hỏi thứ tư 


_ Bồ-Tát Di-Lặc nhắm vào việc lợi sanh, là khi Bồ-Tát đã liễu-ngộ Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) rồi, thì khi trở lại vào cõi trần-thế, thì cần phải có những phương-tiện 
chị trong sự-nghiệp giáo-hóa độ chúng-sanh? 

_ Đức Thế-Tôn đáp: là chỉ dùng “Đại-bi”, “Đồổng-sự” và “Nguyện-lực”. 


bI1-ó6 





Âm 


Dịch 





_ Duy nguyện bất xả cứu thế đại-bi, linh 
chư tu-hành nhứt-thiết Bồ-Tát cập mạt- 
thế chúng-sanh, tuệ-mục túc thanh, 
chiếu diệu tâm kính, viên ngộ Như-Lai 
vô-thượng tri-kiến. 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 








_ Cúi mong Đức Thế-Tôn chẳng bỏ lòng 
đại-bi cứu thế, chỉ dạy tu-hành cho tất 
cả Bồ-Tát và chúng-sanh đời mạt-thế 
sau này, được mắt trítuệ thanh-tịnh 
trong sáng, gương lòng tổ rạng, viên-ngộ 
được Viên-Giác (Chơn-Tâm) vô-thượng 
của Như-Lai. 

_ Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống 
đất, thưa thỉnh như vậy ba lần, trước sau 
như một. 
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GIẢI NGHĨA TỪ 
_ Tuệ-mục (Mắt tuệ): là chỉ cho đạo-nhãn, là trí-tuệ thấu rõ mọi loài không sai lệch, là trí- 
tuệ trong tâm tự sáng sẵn. 
_ Đạo-nhãn : là tâm tự tổ rõ thông suốt (tánh giác). 


_ Viên-ngộ : là trong tâm tròn sáng. 
_ Tri-Kiến _ : là thấy hiểu biết rõ ràng bằng tâm thấy biết 


- đứng về Thức gọi là Tri. 

- đứng về Nhãn-thức gọi là Kiến. 

- Tri : cũng có nghĩa là biết. 

- Kiến: cũng có nghĩa là tìm tòi, thấy. 


BÀN GIẢI 

_ Khi chúng ta đã có mắt trí-tuệ (là trong tâm tự sáng tỏ), thì vọng-tâm và 
vọng-cảnh được chiếu soi sáng tổ và thông suốt, lúc này không còn nhận giặc làm 
con nữa, tức là nhận lầm các vọng-tâm cho là ta nữa; nên thấy mọi sự sanh ra và mất 
đi hay tổn-tại và hủy-diệt, của từng tâm-niệm mà liễu-ngộ được tự-thể của chúng. 

_ Do đó mà mọi sự-vật, mọi cảnh-tượng đều rõ biết, đều do “Duy Tâm sở- 
biến” (là từ thức mà biến sanh ra) và “Duy Tâm sở-hiện” (là từ tâm mà hiện ra), nên 
chúng không có gì là “thật có” cả. Biết như vậy thì từ đó liễu-ngộ viên-mãn, được tỏ 


Viên-Giác (Chơn-Tâm) vô-thượng của Như-Lai. 





Dịch 





b2. Lời hứa 
Âm 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Di-Lặc Bồ-Tát 
ngôn: 
_ Thiện tai! 
- Thiện ta1! 


_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư Bồ-Tát cập mạt-thế chúng-sanh, 
thỉnh vấn Như-Lai thâm-áo bí-mật vi- 
diệu chi nghĩa, 

- linh chư Bồổ-Tát khiết-thanh tuệ-mục, 
cập linh nhứt-thiết mạt-thế chúng-sanh 
vĩnh đoạn luân-hồi, tâm ngộ thực-tướng, 
cụ vô-sanh nhẫn. 


_ Nhữ kim đế thính đương vị nhữ thuyết. 





_ Thời Di-Lặc Bồ-Tát phụng giáo hoan- 





_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo ngài Di- 
Lặc Bồ-Tát rằng: 

_ Lành thay! Ông đã nghe được pháp vi- 
diệu của Ta! 

- Lành thay! Và đã liễu-ngộ được Viên- 
Giác (Chơn-Tâm), Thật-Tướng thanh- 
tịnh của pháp-giới. 

_ Này Bồ-Tát Di-Lặc! Các ông lại hay 
vì các Bồ-Tát và chúng-sanh đời mạt- 
thế sau này, thưa hỏi Như-Lai cái nghĩa- 
lý rốt ráo sâu mẫu vi-diệu, 

- khiến cho các Bồ-Tát được mắt tuệ 
sáng tỏ thanh-tịnh, và khiến cho tất cả 
các chúng-sanh đời mạt-thế sau này 
hằng đoạn thoát luân-hồi, tâm liễu-ngộ 
được Thật-Tướng, đầy đủ pháp vô-sanh- 
nhẫn. 

_ Vậy ông hãy nghe cho kỹ, Ta sẽ vì 
ông mà nói. 

_ Khi ấy Bồ-Tát Di-Lặc vâng lời hoan- 
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hỷ, cập chư đại-chúng mặc-nhiên nhi | hỷ nghe dạy, và cùng các đại-chúng yên 
thính. lặng mà lắng nghe. 














GIẢI NGHĨA TỪ 

_ Vô-sanh-nhẫn: (vô-sanh pháp-nhẫn). 

- Vô-sanh pháp: là chỉ cho “lý-thể Chơn-Như Thật-Tướng” (pháp mà không có pháp), 
nó xa la sanh và diệt. 

- Nhẫn: là nhận chịu, là lãnh thọ, là an-trụ (tức là Chơn-Trí an-trụ nơi lý-thể mà 
không động, gọi là vô-sanh pháp-nhẫn). 

Hay là dùng Chơn- Trí không biến-động, để an-trụ trong pháp không sanh-diệt. 

Đây là sự chứng-ngộ của hàng sơ-địa hay thất-địa, bát-địa và cửu-địa Bồ-Tát. 


BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn còn e rằng: Chúng-sanh trong đời mạt-thế sau này, 
khi đã đoạn được luân-hồi, thì sẽ dễ bị rơi vào cảnh-giới Niết-Bàn trầm-không (là 
chìm lặng không ngộ tánh), thủ-tịch (là giữ cái im lặng ngoan-không) của nhị-thừa. 

_ Nên Đức Thế-Tôn mới nói thêm “Tâm ngộ được Thật-Tướng” “Đạo vô- 
sanh-nhẫn”. 

_ Thật-Tướng: là đối với tất cả pháp, bất-động tức chính là cái tướng của 
“Không-Tướng”, là Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Còn Nhẫn ở đây chia làm 5 loại như: 

- Nhẫn: là kiên-nhẫn hoặc quen chịu kiên-định đạo-lý không dao-động. 

1. Phục nhẫn: (pháp chế-phục phiển-não) 

Là Bồ-Tát biệt-giáo (là tu theo tứ-đế, 37 phẩm trợ đạo của biệt-giáo, là y vào 
lý vô-thượng mà tu, tức là thấy tứ-đế có nhiều vô-lượng hình-tướng khác nhau) như 
các bậc Tam-Hiềển (tu thập-trụ, thập-hạnh và thập hồổi-hướng). Các bậc này tu-hành 
đã cao, nhưng chưa dứt được “hạt giống phiển-não”; mà tu đức nhẫn này khiến cho 
các bậc này “chế-phục được phiển-não” không để cho nó khởi lên. 

2. Tín-nhẫn: (là kiên-trì đức tin) 

Là đạt được địa-vị đạo: từ sơ-địa đến tam-địa, (là Hoan-hỷ-địa, Ly-cấu-địa 
đến Phát-quang-địa). Tu đức nhẫn này khiến cho các bậc ấy thấy được “Phật-Tánh”, 
mà đạt được “Chánh-tín”. 

3. Thuận nhẫn: (tu pháp này dễ vào quả-vị) 

Là từ bậc tứ-địa, đến bậc lục-địa (là Diệm-tuệ-địa, Cực-nan-thắng-địa, Hiện- 
tiển-địa). Tu đức nhẫn này khiến cho các bậc này thuận đạo Bồ-Đề, hướng về bậc 
chứng quả vô-sanh. 

4. Vô-sanh-nhẫn: 

Là từ bậc thất-địa đến cửu-địa (là Viễn-hành-địa, Bất-động-địa, Thiện-tuệ- 
địa). Tu đức nhẫn này làm cho các bậc này ngộ-nhập cái lý các pháp đều “vô-sanh” 
(là biết các pháp đều không có sanh, không có diệt). 

5. Tịch-diệt Nhẫn: (là đến bậc hết học) 

Là bậc đệ thập-địa (Pháp-vân-địa) đến bậc Diệu-Giác. Tu pháp đức nhẫn này 
giúp đoạn-tuyệt hết mọi mê-hoặc, đạt tới Niết-Bàn an-lạc tịch-diệt (nh lặng không 
sanh, không diệt, thanh-tịnh). 
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_ Cho nên mỗi khi chúng ta tiếp-xúc với 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) mà tâm sanh dính mắc vào 6 trần này, tức là còn khởi phân-biệt (nên biết: đẹp, 
xấu, hay, dở, phải, quấy, buồn, vui v.v...), tức là chưa “nhẫn” được đối với trần-cảnh 
bên ngoài. 

_ Còn “vô-sanh pháp-nhẫn” là nội-tâm bất-động, bất-sanh đối với tất cả các 
pháp trong và ngoài đều không dính mắc; thì tương-ứng với tu hạnh Bồ-Tát sơ-địa trở 
lên, mới đạt được đều này. 

_ Vì thế mà chúng ta tu-hành không phải từ bỏ được phiển-não là được Niết- 
Bàn, mà còn điều quan-trọng là phải liễu-ngộ Thật-Tướng, tức Tâm Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) chính của mình nữa mới được, rồi lấy đó làm chánh-nhân tu-hành thì 
mới mong ngộ-nhập được Chơn-Tâm. 


_ Nên chúng ta đang sống trong cảnh sanh-tử, thường ngày chung đụng với 
các pháp, vẫn tiếp-xúc, vẫn va chạm mà vẫn không nhiễm-ô với các sự việc này, thì 
mới trọn vẹn của chữ “Nhẫn” được. 

_ Tuy vậy, nếu sức ta chưa đủ mạnh, lực ta chưa đủ vững thì cần phải tạm 
tránh bớt duyên, để bớt bị động nhiều. Còn những người đại-căn, đủ lực thì ngay 
trong động mà vẫn “bất-biến”, không dính mắc, nhiễm-ô thì chẳng còn øì phẩi sợ. 

_ Tức tùy duyên mà sống hợp với “vô-sanh-nhẫn” (là Trí, là Tâm liễu-ngộ 


được không sanh, không diệt, gọi là '“vô-sanh-nhẫn”). 
b3. Lời đáp 

c1. Đáp về vấn-đề căn-bản luân-hôồi có mấy loại 
c1-1 Đáp về vấn-đề căn-bản luân-hồi 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chúng-sanh |_ Này Bồ-Tát Di-Lặc! Tất cả chúng- 
tòng vô-thủy tế, do hữu chủng-chủng | sanh từ kiếp vô-thủy đến giờ, do ân-ái 
ân-ái tham-dục, cố hữu luân-hồi. tham-dục mà tạo-tác ra nguyên-nhân và 
hậu-quả, do đó mà có luân-hồi. 














BÀN GIẢI 

_ Chúng-sanh do bị vô-minh nó che mờ Chơn-Trí từ kiếp vô-thủy, nên vọng- 
tưởng phát-sanh mà có các thứ “ân-á¡”, “tham-dục”. 

- Nên ân-ái: là chỉ riêng cho tình thương yêu giữa nam và nữ. 

- Còn tham-dục: là nói chung ngũ-dục như: sắc, tài, danh, thực, thụy; hoặc sắc, 
thinh, hương, vị, xúc. 

_ Trong này nói về tình-cảm giữa nam và nữ là mãnh-liệt nhứt. Nên nó có thể 
làm cho con người sống chơn-chánh và nó cũng có thể làm cuộc sống thành tội lỗi. 
Nhưng dù có tốt đẹp hay cao-thượng đến đâu đi nữa nó cũng vốn là “nghiệp ác” luôn 
trói buộc, ngăn ngại làm chướng ngại cho con đường giải-thoát của chúng-sanh. 

_ Nên Đức Thế-Tôn nói: Nó vốn vô-minh từ vô-thủy (từ lâu xa), nó đưa 
chúng-sanh lăn lộn mãi trong vòng sanh-tử luân-hồi. 

_ Đoạn này là đoạn mở đầu cho câu hỏi thứ nhứt. 
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c1-2 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư thế-gian nhứt-thiết chủng 
tánh: 

- noãn-sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa 
sanh; 

- giai nhân dâm-dục nhi chánh tánh 
mệnh, 

- đương tri luân-hồi ái vi căn-bản. 


_ Như tất cả chủng-tánh ở thế-gian đều 
phát-xuất từ 4 loài sanh như: 

- loài sanh trứng, loài sanh con, loài 
sanh nơi ẩm ướt, và loài hóa-sanh; 

- đều do gốc dâm-dục mà thành có tánh 
mạng, 

- nên biết sự luân-hồi gốc rễ do ái-dục 


mà ra. 

_ Bởi do dục hỗ trợ cho ái-tánh phát- 
sanh, vì thế tăng thêm nhân-quả khiến 
cho sanh-tử cứ nối tiếp nhau không dứt. 


_ Do hữu chư dục trợ phát ái tánh, thị cố 
năng linh sanh-tử tương-tục. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn nói: Tất cả các chủng-tánh trong thế-gian đều sanh 
ra 4 chủng loài như: noãn-sanh, thai-sanh, thấp-sanh và hóa-sanh. Tất cả đều do nơi 
“đâm-dục” mà thành có tánh mạng. Nên ái-dục: là căn-bản của luân-hồi. 
_ Đức Thế-Tôn chia 4 loài chúng-sanh ra làm hai loại như: 
A. Nói về Sắc-Tướng. 
B. Nói về Tánh-Thể. 


A. Nói về Sắc-Tướng: (có 4 chủng loại) 

1. Noãn-sanh : là loài sanh bằng trứng như: gà, vịt, chim, rắn v.v... 

2. Thai-sanh : là loài sanh ra con như: người, chó, bò, mèo, nai v.v.... 

3. Thấp-sanh : là loài sanh nơi ẩm ướt như: trùn đất, rít v.v.... 

4. Hóa-sanh : là loài sanh do biến-hóa như: sâu hóa bướm, lăng quăng hóa 
muỗi v.v.... 

Các loài vô-sắc-tướng như: Trời, ngạ-quÏ, địa-ngục v.v... 


B. Nói về Tánh-Thể: (có 4 chủng loại) 

Tức là nói về sự sanh-diệt của tâm-niệm gọi là chúng-sanh tâm như: 

1. Noãn-sanh: (mới có ý-niệm) 

Là những “tâm-thức” còn ẩn tàng trong A-lại-da-thức, chưa có duyên tác-dụng 
hiển bày ra. Tức là những ý-niệm chưa hình-thành ra sự việc gì nó còn là phôi-thai 
(ẩn-tàng). 

2. Thai-sanh: (có tướng-hình rõ rệt) 

Là nơi ý-niệm của “tâm-thức” có tướng-hình rõ rệt. Tức là những ý-thức đã rõ 
nét “phân-biệt”: tốt xấu, hay dở v.v..., hoặc buồn vui, thương ghét v.v..., mà chúng ta 
thường cho là “Tâm” của mình. 

3. Thấp-sanh: (tâm-niệm tham-ái) 

Là khi ta có cảm tình thì kích-thích các tuyến dịch, nó sẽ tương-ứng liên tiết ra 
nước như: nước mắt, nước nũi, tinh dịch v.v... là do sự tham-ái mà ra. Sự “Thấp-sanh” 
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là biểu-trưng cho những “tâm-niệm tham-ái”. Nó làm cho chúng-sanh ray rứt, bổn 
chồn, tâm-hồn không yên. 

4. Hóa-sanh: (là tâm luôn sanh, luôn diệt) 

Là những “tâm-niệm” luôn sanh và luôn diệt, từ niệm này tiếp nối niệm kia 
không dừng nghĩ. Chúng luôn ẩn-hiện tùy duyên không có tánh-chất nhứt-định nào 
cả, vì bản-tánh chợt đến chợt đi. 


_ Cho nên Đức Thế-Tôn nói rằng: Tất cả chúng-sanh “hữu-tình” hay “vô-tình” 
đều do nghiệp-lực thúc đẩy, gốc bởi do “ái-dục” mà ra; tùy nặng nhẹ mà mang thân- 
tướng có xấu, có tốt và trụ-xứ thế-giới lành hay dữ. 

_ Vậy nếu chúng-sanh còn nằm trong vòng sanh-diệt này mà quên đi “Bổn- 
giác” (Chơn-Tâm) của chính mình thì không thoát sanh-tử luân-hồi. 

_ Khi chúng ta đã liễu-ngộ được Tự-Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì mới tổ 
được tất cả hư-vọng mà không ngoài tâm sanh ra. 

_ Nên do vô-minh vọng-tâm điên-đảo, nó đã tạo ra các “nghiệp” mà thành có 
Nam có Nữ để ứng theo nghiệp đó. Còn Phật-Tánh (Chơn-Tâm) vốn hằng thanh-tịnh, 
hằng-thường, vốn không có hình-tướng sai khác. 

_ Vì lẽ đó, chư Bồ-Tát khi vào cõi thế-giới để độ sanh, thì không ngại hình- 
tướng: xuất-gia, tại-gia hay nam hoặc nữ; cứ tùy duyên, đồng-phận mà thị-hiện độ 
sanh. 

_ Cho nên “Ái-dục” là gốc rễ của sanh-tử luân-hồi. Nên chúng ta muốn giải- 
thoát là phải biết “Ái” (là thương yêu trìu mến tha-thiết) là chướng ngại cho con 
đường giải-thoát, cần phải xa hìa. 

_ Trong đoạn này nói lên các dục (sắc, tài, danh, thực, thụy) nó hỗ trợ cho 
“Ái” phát-sanh, nên nó làm cho chúng-sanh tăng thêm tham-ái. Đây là chất kích- 
thích làm cho “Ái” sanh-khởi. Nên nó tạo ra vòng luân-hồi nối tiếp mãi không bao 
giờ ngưng nghỉ. Nên Ái là nhân gốc sanh khổ đau (vì vô-minh còn). 








c1-3 
Am Dịch 
_ Dục nhân ái sanh, mạng nhân dục hữu, |_ Dục nhơn “Ai” mà sanh, còn thân 
chúng-sanh ái mạng, hoàn y dục bản; ái | mạng do dục mà có, chúng-sanh luyến 
dục vi nhân, ái mạng vi quả. ái mạng sống, rồi trở lại nương dục làm 
gốc; nên “ái dục” là “nhân”, còn “ái 
mạng” là “quả”. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng ta hãy xét cho thấu lý như: 
- Tánh “Dục” là nhơn “Ái” mà Sanh. 
- Thân “mạng” là nhơn “Dục” mà Có. 
- Nên nam nữ thương yêu nhau mới có phát-sanh “dâm-dục”. 
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- Từ đây “Thọ-thai” thành có “[hân-mạng” khác. Khi có “Thân-mạng”, thì có 
sự luyến-ái với mạng sống. Do luyến-ái thân-hình, thành có yêu thân khác phái, mà 
thành có dục-vọng tiếp nối đời này đến đời khác không cùng. 

_ Rõ ràng có “Ái” mới có “Dục”. Do có Dục mới có Thân-mạng. Đã có Thân- 


mạng rồi thì sẽ có sự yêu mến Thân-mạng. 


_ Cho nên nói: Ái-dục là Nhơn. Ái thân mạng là Quả. 
_ Nên Đức Thế-Tôn đã giải đáp câu hỏi thứ nhứt của Bồ-Tát Di-Lặc là: 
“CHÍNH DO ÁI LÀ CĂN-BẢN LUÂN-HỒT”. 


c2. Đáp về vấn-đề luân-hồi có mấy chủng-tánh 


c2-l 





Âm 


Dịch 





— Do ư dục cảnh khởi chư vi thuận, 
- cảnh bội ái tâm nhi sanh tăng tật, 


- tạo chủng-chủng nghiệp, thị cố phục 
sanh địa-ngục nøạ-quỉ. 








_ Do nơi cảnh dục khởi lên các điều 
thuận nghịch, 

- cảnh trái với tâm ưa thích thì sanh ra 
chán ghét, 

- tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp, vì thế cho 
nên mới sanh nơi địa-ngục, nøạ-quÏ. 








BÀN GIẢI 
Đoạn này bắt đầu trả lời câu hỏi thứ hai, cũng bắt đầu từ đây trở đi, là chính 


đáp về luân-hối. 


_ Về luân-hồi có ba ác-chủng-tánh, là do tạo mười nghiệp ác như: 
- Nếu thượng-phẩm: thì sanh vào địa-ngục. 

- Nếu trung-phẩm_ : thì sanh vào ngạ-qui. 

- Còn hạ-phẩm : thì sanh vào bàng sanh (súc-sanh). 


Mười điều ác là do Thân, Khẩu, Ý tạo ra Ác-nghiệp như: 
I. Nghiệp ác do Thân tạo: (có 3 nghiệp) 


1. Dâm-dục : (tà-dâm) là hành dâm với người không phải là vợ hay chồng 
mình. 
2. Sáf-sanh — : là giết hại các loài. 


3. Trộm cắp : là của hoặc vật không cho mà cố lấy. 


II. Nghiệp ác do Khẩu tạo: (có 4 nghiệp) 

1. Vọng-ngữ : là lời nói dối trá, trống rỗng. 

2. Lưỡng-thiệt: là lời nói hai lưỡi (nói ly-gián). 

3. Ác-khẩu — : là lời nói thô-lỗ, lời nói ác-độc làm người đau khổ. 
4. Ÿ-ngữ : là lời nói nhơ nhớp, bẩn thỉu, thêu dệt. 


II. Nghiệp ác do Ý tạo: (có 3 nghiệp) 

1. Tham-dục : là tâm ham muốn, ưa thích thái-quá. 

2. Sân-khuể_ : là tâm nóng giận, bực tức. 

3. S¡ (tà-kiến) : là tâm mù quáng, mê lầm không nhận rõ chánh tà. 
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_ Mười điều này do trái với lý đạo nên gọi là mười điều ác, tức là mười ác- 
nghiệp tạo cảnh sanh-tử luân-hồi mãi mãi. 

_ Do những cảnh dục hợp với tâm ưa thích thì gọi là “Cảnh thuận”, còn trái 
với tâm ưa thích thì gọi là “Cảnh nghịch”. 

_ Vậy do cảnh dục mà khởi lên những điều: Thuận và Nghịch, nên “cảnh” trái 
với tâm ưa thích thì sanh chán ghét. 

_ Do từ đây mà cấu thành “nghiệp ác” mà thành nghiệp “Ác-chủng-tánh”, 
mới sanh ra các cảnh ác-khổ như: địa-ngục, ngạ-quỉ, súc-sanh v.v.... 








c2-2 
Âm Dịch 
_ Tri dục khả yếm, ái yếm nghiệp đạo, | _ Biết dục sanh nhàm chán, biết ân-ái là 
đường ác-nghiệp nên nhàm chán, 
- xả ác lạc thiện phục hiện thiên nhân. - bổ nẻo ác về đường thiện lành thì được 
thiện quả, về trụ xứ cõi: Nhân, Thiên. 














BÀN GIẢI 
_ Nếu chúng ta nhận biết được các “Dục” là nguyên-nhân của sự đau khổ 
đáng nhàm chán, thì phải quyết-tâm một lòng tu theo đạo “chán lìa” các “ác-nghiệp”, 
và siêng năng tinh-tấn tu “thiện-nghiệp”; thì tạo được “Thiện-chủng-tánh” mà được 
sanh về thiện-cảnh như: cõi trời và cõi người. 


Tu Thiện-chủng-tánh gồm có mười điều thiện như: 
IL. Thân có 3 điều thiện-nghiệp như: 

1. Không sát-sanh, mà phóng sanh. 

2. Không trộm cắp, mà bố-thí. 

3. Không tà-dâm, mà tu phạm-hạnh. 


II. Khẩu có 4 điều thiện-nghiệp như: 


1. Không nói dối, mà nói lời chơn-thật. 
2. Không nói lời thêu dệt, mà nói lời chơn-chánh. 
3. Không nói hai lưỡi, mà nói lời hòa-hiệp. 


4. Không nói lời độc-ác, mà nói lời dịu dàng, nhu nhuyễn. 


IHI. Ý có 3 điều thiện-nghiệp như: 

1. Không tham, quán bất-định (không thương, không ghét). 
2. Không sân, quán từ-bi (lòng chẳng giận, chẳng buồn). 
3. Không si-mê, quán nhân-duyên nên tâm chẳng tà-kiến. 
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c2-3 
Âm Dịch 
_ Hựu tri chư ái khả yếm ố cố _ Lại còn biết ái-dục là thứ phải nên 
(Hựu : đừng, lại còn nhàm, chán ghét 
Yêm : nhàm chán 
Ö : phét 
Cố : do đó) 

- khí ái lạc xả, hoàn tư ái bản, - bỏ ái lạc, mà còn ưa thích “cái xả bỏ” 
nên trở lại nuôi dưỡng thêm gốc ái (tức 
là tu định xả, rồi đam-mê nơi định xả 
đó), 

- tiện hiện hữu-vi, tăng thượng thiện | - thì cũng được hiển bày tướng hữu-vi 

quả. (có), mà chỉ làm tăng-trưởng một phần 
thiện-quả. 








BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói đến “Bất-động-tánh” (gọi là “Bất-định-tánh”), là không có 
hướng nhứt-định. Là người tu thiển-định mà chưa ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm), 
mà lo tu thiển để mong đạt được các cảnh sắc-giới và vô-sắc-giới. Tức là cảnh thiển 
từ sơ-thiển, nhị-thiển trở lên đến phi-phi tưởng xứ. 

_ Nhắc lại ở đoạn trước có nói “Tu-thiểỀn” nếu được thượng-phẩm, thì sanh lên 
cõi trời và người, đây mới nói cảnh dục-giới mà thôi, tức là “Lục-dục-thiên”. Nếu ai 
biết dục đáng chán, mà lìa bỏ thì đây cũng chưa phải là “ly-dục” nên chưa khỏi cảnh 
dục-gIới. 


CHÚ-THÍCH . 
Chương 5: DI-LẶC BỒ-TÁT 
Đoạn c2-3 


TAM GIỚI 

A. DỤC GIỚI: (có 6 cõi) 

1. Hóa-Lạc-Thiên: cõi này tự mình dùng sức thần-thông. Tự biến-hóa các cuộc 
vui sướng để hưởng. 

2. Tha-Hóa-Thiên: cõi này biến-hóa tự-tại và du hóa các cảnh cõi dục. 

3. Đâu-Xuất-Thiên: cõi tri-túc (hỷ-túc, diệu-túc, thượng túc). Hiện Di-Lặc 
đang còn thuyết-pháp cõi này. 1 ngày đêm cõi này bằng 400 năm cõi ta-bà. 

4. Dạ-Ma-Thiên: còn gọi là Diệm-Ma-Thiên. Thời-phân, Thiện-phân (tự có 
ánh sáng). Sung sướng về ngũ-dục, thường thốt lời khoái-lạc. 

5. Đạo-Lợi-Thiên: cõi này có 33 nước. Đế-Thích là vua cõi này, còn gọi là 
Ngọc-Hoàng, nằm giữa 32 nước chung quanh 4 phương (mỗi phương có 8 nước) 8 x 4 
= 32, 

6. Tú-Thiên- Vương: cõi này giữ 4 cửa Trời cho Trời Đao-Lợi. Gọi là 4 vị Thần 
ngoài cửa Đế-Thích. 
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_ Còn đoạn này nói đến “Bất-động-tánh”, “Bất-định-tánh” (không có hướng 
nhứt-định). Là do thiển-định cảm ra, nên chỉ nói về cảnh “Sắc-giới” và “Vô-sắc- 
giới”. 


B. SẮC GIỚI: (có 18 cõi, gồm 13 cõi trời và 5 cõi bất-hoàn) cõi này còn có 
sắc-thân. 

I. Sơ-Thiển-Thiên: (có 3 trời) 

Cõi này dứt Dục Nên gọi là: “Ly, sanh hỷ lạc địa”. Là xả dục được vui an-lạc. 
Có 3 Trời như: 

1. Trời Phạm-Chúng : tịnh-hạnh. 

2. Trời Phạm-Phụ  : không còn tưởng đến dâm- dục. 

3. Trời Đại-Phạm — : ý đã dứt hẳn dâm-dục. 


II. Nhị-Thiền-Thiên: (có 3 trời) 
Cõi này tự phát sáng không nhờ mặt trời. Nên gọi là: “Định, sanh hỷ lạc địa”. 
Là nhờ định mà được vui an-lạc. Có 3 Trời như: 


1. Trời Thiểu-Quang : tự có ánh sáng nhỏ. 
2. Trời Vô-Lượng-Quang -: tự có ánh sáng vô-lượng. 
3. Trời Quang-Âm : lấy ánh sáng làm tiếng nói. 


IH. Tam-Thiển-Thiên: (có 3 trời) 
Cõi này sanh đại-định. Nên gọi là: “Ly hỷ, Diệu lạc địa” là xả vui, được 
Diệu-An-Lạc. Có 3 Trời như: 


1. Trời Thiểu-Tịnh - là tịnh lặng ít. 
2. Trời Vô-Lượng-Tịnh : là tịnh lặng vô-lượng. 
3. Trời Biến-Tịnh : là tình lặng cùng khắp. 


IV. Tứ-Thiển-Thiên: (có 4 trời) 
Cõi này sanh ra Phước. Nên gọi là: “Xả-niệm, Thanh-tịnh-địa” là dứt niệm 
được thanh-tịnh. Có 4 Trời như: 

1. Trời Phước-Sanh : còn gọi là “Vô-Văn-Thiên” (không còn học), là tự sanh 
phước. 

2. Trời Phước-Ái  : tự có phước-đức vui thích. (gọi là phước sung sướng) 

3. Trời Quảng-Quả : hưởng quả phước báu đầy đủ. 

4. Trời Vô-Tưởng  : - cõi của ngoại-đạo. 
- cõi không có tư-tưởng (ngoan-không). 
- cõi mờ mịt không lối ra. 


V. Trời-Bất-Hoàn: (có 5 trời) 
Cõi này có nghe danh mà không có tướng-hình. Cõi này rất trong sáng hết 
phiển-não. Có 5 Trời như: 


1. Trời Vô-Phiên : là đã dứt hết phiển-não. 
2. Trời Vô-Nhiệt : là đã dứt hết phiển-hà, nóng giận. 


3. Trời Thiện-Kiến — : tâm-địa trong lành. 
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4. Trời Thiện-Hiện — : tâm diệu-hảo, thanh-tịnh. 
%. Trời Sắc-Cứu-Cánh : tột đỉnh Diệu-Tâm. 


C. VÔ SẮC-GIỚI: (có 4 Trời) 

Cõi này không có hình-sắc mà chỉ có Tâm-thức. Có 4 Trời như: 

1. Trời Không-Vô-Biên Xứ: (không có bờ bến) là cái Tánh Không Chơn-Như, 
hết khổ an-nhiên. Là cõi không, không bờ bến. 

2. Trời Thức-Vô-Biên Xứ: (thức vô-tận) không có hình-sắc, chỉ còn Tâm-thức 
vô-biên mà thôi. 

3. Trời Vô-Sở-Hữu Xứ: (không có gì là xứ-sở của mình) không còn dụng xứ-sở 
(tức không có gì gọi là xứ-sở của mình cả). 

4. Trời Phi-Phi-Tưởng Xứ: (tịch tĩnh) là chẳng phải tưởng cũng chẳng phải 
không tưởng. 


_ Nên có nghĩa là từ sơ-thiển, nhị-thiền, tam-thiền, tứ-thiển đến cõi vô sắc- 
giới là phi-phi-tưởng-xứ-địa. Các vị tu-hành bỏ luôn nghiệp tánh mà ưa trạng-thái 
buông xả, nên nội-tâm “bất-động” (là không có hướng nhứt-định) mà chỉ là an-lạc 
trong thiển-định đó mà thôi. 

_ Nhưng vì cõi Sắc-giới vẫn còn có Thân, còn cõi Vô-sắc-giới thì còn Tâm 
(vọng-thức) mà không có sắc-thân; mà khi đã còn “Thân” và còn “Tâm” (vọng-thức) 
thì vẫn còn “Ái”, nên khi tu mà có quả lành hiện ra đó, mà vẫn còn thuộc pháp hữu- 
vi, nên chưa giải-thoát. 








Cœ4### 
c2-4 
Âm Dịch 
_ Giai luân-hồi cố bất thành thánh-đạo. |_ Đều là còn luân-hồi không thể thành 


thánh-đạo được. 

_ Thị cố chúng-sanh dục thoát sanh-tử, | _ Vì thế chúng-sanh muốn thoát sanh-tử, 
miễn chư luân-hồi, tiên đoạn dâm-dục | ra khỏi luân-hồi, trước tiên phải đoạn 
cập trừ khát ái. tham-dục và trừ tâm tham-át!. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này chủ nói các chủng-tánh như: Ác-chủng-tánh, Thiện-chủng-tánh và 
Bất-động-tánh. Tất cả đều là luân-hồi, chưa xuất-ly tam-giới, mà vẫn còn trong vòng 
sanh-tử luân-hồổi. Nên chúng chưa phải là con đường thánh-đạo chơn-chánh. Đây là 
câu đáp vấn-đề luân-hồi có bao nhiêu chủng-tánh? 

_ Kế đây, Đức Thế-Tôn kết-thúc hai câu trả lời trên là để chỉ rõ muốn giải- 
thoát ra khỏi sanh-tử luân-hồi: Đầu tiên phải dứt trừ “Tham-dục” và “Tham-ái”, 

- nên Tham-dục : là trợ duyên, (thích, ưa, ham, muối v.v...) 

- còn Tham-ái : là cội gốc, (thương yêu) 
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- nên tâm tham-ái giống như người khát nước, nên gọi là “Khát Ái”; nên phải 
dứt trừ cả hai, mà chớ bỏ cái này, lại ưa cái kia, thì không thoát khỏi vòng sanh-tử 


luân-hồi được. 


c2-5 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Bồ-Tát biến-hóa thị- 
hiện thế-gian, phi ái vi bản, 


- đản dĩ từ bị, linh bỉ xả ái, giả chư tham 
dục nhi nhập sanh-tử 


_ Này Di-Lặc Bồ-Tát! Bồ-Tát biến-hóa 
thị-hiện thân ở thế-gian, không phải 
dùng ái làm gốc, 

- chỉ vì lòng từ-bi khiến chúng-sanh xa 
ha ái-ân dục-lạc giả dối, mà mượn sự 


tham-dục để vào nơi sanh-tử. 














BÀN GIẢI 

Đoạn này Đức Thế-Tôn giải nghi cho chúng-sanh rằng: 

Chư Bồ-Tát có cha, có mẹ, có gia đình, có vợ con; mà nghĩ cho các ngài còn 
có “Á¡i-Dục”, còn có sanh-tử. Thật ra các ngài thị-hiện vào các cõi là do nguyện-lực 
từ-bi độ sanh, để dạy cho chúng-sanh lìa “Tham-ái” và '“Tham-dục”, chớ không phải 
vì nghiệp-lực như chúng-sanh mà thọ tỉnh cha, huyết mẹ; mà các ngài mượn “Á¡-dục” 
đồng-phận (giống nhau) để vào trong sanh-tử độ chúng-sanh, vì các ngài đã biết ba 
cõi như huyễn-hóa và thân-xác của ta cũng đều là hư-vọng, giả dối cả, nên không có 
tham-ái, không có lấy “ái” làm căn gốc. 
c3. Đáp về vấn-đề tu Phật Bồ-Đề có mấy bậc khác nhau 
(Là tu theo đạo Bồ-Đề của Phật có mấy bậc khác nhau?) 
c3-l 





Âm Dịch 





_ Tu Phật Bồ-Đề kỷ đẳng sai biệt? 


_ Nhược chư mạt-thế nhứt-thiết chúng- 
sanh năng xả chư dục cập trừ tăng ái, 
vĩnh đoạn luân-hồi, 

- cần cầu Như-Lai Viên-Giác cảnh-giới, 
ư thanh-tịnh tâm, tiện đắc khai ngộ. 








_ Tu theo đạo Bồ-Đề của Phật thì có 
mấy bậc sai khác nhau? 

_ Nếu tất cả chúng-sanh đời mạt-thế sau 
này biết xả hết các thứ dục và trừ bổ 
yêu ghét, thì mới bứng sạch luân-hồi, 

- siêng năng tu-học cảnh-giới Viên-Giác 
của Như-Lai (Chơn-Tâm), thì tâm được 
thanh-tịnh trong sáng, liền được khai- 
ngộ (là hiểu biết chứng tỏ). 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bắt đầu đáp câu hỏi thứ ba của Bồ-Tát Di-Lặc: Là 
tu theo đạo Bồ-Đề (giác) của Phật có bao nhiêu đẳng cấp sai khác nhau? 
_ Đức Thế-Tôn dạy rằng: Muốn được giải-thoát sanh-tử thì phải: 
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- đoạn-trừ ngũ-dục thế-gian (sắc, tài, danh, thực, thụy), 

- và đoạn-trừ tâm yêu, ghét, ân-á1 nơi ta; 

- rồi luôn phẩi siêng năng cầu tu-học theo tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), 

- thì mới đoạn đứt cội gốc luân-hồi, thì tâm mới được thanh-tịnh, trong sáng, 
thì liễn được mở mang khai đạo Bồ-Đề (giác). 

_ Nhưng phần nhiều chúng-sanh đời mạt-thế sau này, đa phần thuộc hạng 
trung và hạ-căn nên thường mắc kẹt vào hai chướng mà biểu hiện ra 5 tánh sai biệt 
khác nhau như: 

_ Hai chướng: 

1. Lý-chướng: (còn gọi “Sở-tri-chướng) (Pháp) 

Là không nhận biết được, tướng thật của các pháp (là Pháp-chấp) (Tức pháp 
không thật có.) 

2. Sự-chướng: (còn gọi là Phiển-não-chướng) (Ngã) 

Là không nhận biết được tướng thật của các sắc-tướng (là Ngã-chấp) (Tức cái 
gì có hình-tướng là giả dối, không thật.) 

_ Từ đây mà sanh ra năm tánh bậc sai khác nhau như: 

1. Phàm-phu-tánh: 

Là chúng-sanh chưa đoạn được một chút hoặc nào (2 chướng còn y nguyên), 
nhưng có lòng tin muốn cầu Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

2. Nhị-thừa-tánh: 

Là hạng Thinh-văn và Duyên-giác tánh, (tức biết Ngã-không, còn Pháp thì 
mọi sự-vật do nhân-duyên sanh) hai hạng này mới trừ được sự-chướng (là ngã- 
chướng) còn lý-chướng (là pháp-chướng) thì còn. 

3. Bồ-Tát-tánh: 

Là hạng này tu trừ dần dần, đoạn được hai chướng mà chứng được Đại Viên- 
Giác (Chơn-Tâm). 

4. Bất-định-tánh: (không định được hướng đi) 

Là hạng tu không biết cầu đạo, không hiểu pháp tu. Đi lệch mà có duyên lành 
trở về chánh-pháp, được Thiện-tri-thức dẫn dắt mà phát-huy được thiện-nghiệp, tạo 
nhân thành Phật. 

5. Xiển-đề-tánh: (chủng-tánh ngoại-đạo) 

- Xin : là tin 

- Để : là bất cụ (không đủ lòng) 

- Là hạng người không đủ lòng tin. Thường những người này: 

- Không tin nhân-quả. 

- Không tin nghiệp-báo. 

- Không biết hổ thẹn. 

- Không theo giáo giới của chư Phật đã dạy. 

- Tức là không có chủng-tử Phật-Tánh. 

- Còn gọi là ngoại-đạo. 
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c3-2 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chúng-sanh |_ Này Di-Lặc Bồ-Tát! Tất cả chúng- 
do bản tham dục, phát huy vô-minh, sanh bởi do gốc tham-dục, mà biến 
thành vô-minh, 

- hiển xuất ngũ tánh sai biệt bất đẳng, y | - hiển bày ra năm tánh sai biệt chẳng 














nhị chủng chướng nhi hiện thiển thâm. giống nhau, y vào hai chướng mà hiện 
tội, phước-báu, có cạn, có sâu, sai khác 

nhau. 

BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Thế-Tôn trả lời câu hỏi thứ ba là tu đạo Bồ-Đềể của Phật có 
mấy hạng người (mấy chủng-tánh khác nhau)? 

_ Đức Thế-Tôn trả lời rằng có năm chủng-tánh là: 

1. Phàm-phu-tánh 

2. Nhị-thừa-tánh : Thinh-văn và Duyên-giác tánh. 

3.Bồổ-Tát-tánh : chủng-tánh đại-thừa. 

4. Bất-định-tánh : không có định hướng. 

5. Xiển-để-tánh : ngoại-đạo tánh. 

_ Sở-dĩ có năm chủng-tánh này là do bởi gốc tham-dục tạo thành mà có vô- 
minh. 

_ Năm tánh này nó sai biệt khác nhau, không đồng nhau là do bởi hai thứ 
chướng: l1. Lý chướng : (Sở-tri-chướng) chấp Pháp. 

2. Sự chướng : (Phiển-não-chướng) chấp Ngã. 


_ Trong đoạn này, chúng ta cần tìm hiểu danh-từ “chúng-sanh” cho thật rõ. 
Đại-lược có ba nghĩa như sau: 

1. Chúng-sanh: chúng-sanh này là chỉ cho hạng phàm-phu, lưu-chuyển trong 
sanh-tử, do vô-minh dày đặc. 

2. Chúng-sanh: chúng-sanh này là chỉ cho hạng người: có tu mà chưa hết vô- 
minh, cho nên từ vô-thủy đến nay thọ rất nhiều sanh-tử, lên, xuống. Cũng vì chưa 
sạch hết vô-minh nên còn biến-dịch sanh-tử (là còn vi-tế vô-minh), như hạng Bồ-Tát 
v.v... nên cũng vẫn còn gọi là “chúng-sanh”. Chỉ trừ Phật ra, còn lại tất cả đều gọi là 
“chúng-sanh” cả. 

3. Chúng-sanh: còn chúng-sanh này là chỉ cho: một “sắc-tướng”. 

- Sắc-tướng này do nhiều pháp hợp lại mà thành, thì gọi là “chúng-sanh”. 

- Nên y-cứ trên nghĩa này, thì Phật cũng là “chúng-sanh”. 

- Như “báo-thân” là do rất nhiều công-đức vô-tận tập-hợp lại mà thành. Còn 
“viên-mãn báo-thân” cũng là do phước-đức, trí-tuệ tích-tập lại mà thành. 


TÓM LẠI 
_ Nghĩa của “chúng-sanh” trong đây chẳng phải nghĩa “thứ nhứt” và “thứ ba”, 
chính là nghĩa “thứ hai”. 
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_ Có nghĩa là: Đối với “Phật” mà gọi là “chúng-sanh”, cho nên nếu là tu còn 
một “vi-tế vô-minh” chưa đoạn hết, thì vẫn còn phải mang cái tên là “chúng-sanh”. 

_ Nên vô-minh là do tham-dục sẵn có, mà tham-dục thì vốn không đồng đều, 
luôn sai biến. 

_ Cho nên tất cả chúng-sanh trong việc tu-hành: Căn-cứ ở chỗ gặp Phật-pháp, 
hay không gặp Phật-pháp, đều vẫn nằm một trong năm tánh này, rồi y theo trên hai 
chướng này mà có sâu có cạn, hoặc ít hoặc nhiều, mà hiện ra sự sai biến “nghiệp- 
báo” không đồng. 








c3-3 
Âm Dịch 

_ Vân hà nhị chướng? _ Thế nào là hai chướng? 

_ Nhứt giả lý chướng ngại chánh tri-|_ Một là lý chướng (còn gọi Sở-tri- 

kiến; chướng, là thuộc Pháp-chấp) làm ngăn 
ngại chánh-giác; 

- nhị giả sự chướng tục chư sanh-tử. - hai là sự chướng (còn gọi Phiển-não- 
chướng, là thuộc Ngã-chấp) nó làm tiếp 
nối sanh-tử luân-hồi. 














BÀN GIẢI 
Đoạn này nói về hai loại ngăn che làm mờ tánh giác: 
1. Lý chướng: (còn gọi là Sở-tri-chướng, nó thuộc Pháp-chấp) 
- Sởtri  : là vật, là pháp, là cái bị biết, là chỗ bị thấy. 
- Chướng : là ngăn che, làm mờ. 
- Sở-tri-chướng: là các sự thấy biết, mà không rõ biết, mê lầm, nó làm mờ 
tánh giác, làm chướng ngại tánh giác. 


_ Do chấp Pháp mà có, tức là chấp có sanh-tử, có Niết-Bàn thật. Do sự thấy 
biết chưa thấu-triệt, chưa thông suốt Thật-Tướng, mà mê lầm, mà làm cho Chơn-Trí 
bị mờ, bị che lắp. 

_ Còn chánh tri-kiến: là chánh-giác, là sự thấy biết tỏ rõ Thật-Tướng của mọi 
sự-vật, có mà không thật có, tất cả đều hư-vọng không thật. Nên Phạn-ngữ gọi là “A- 
nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề” (Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác / Phật). 

_ Pháp “năng” chướng: là vô-minh. 

- Pháp “bị ° chướng : là chơn-lý. 

- Vô-minh: là u tối, không sáng suốt, là không hiểu biết. 

_ Nên đối với tất cả: sự-lý, tánh-tướng, nếu còn một chút xíu không hiểu biết, 
tức là còn một phần “vi-tế vô-minh” chưa trừ dứt. 

_ Nếu vi-tế vô-minh chưa trừ dứt thì lực công-dụng của tâm chưa được viên- 
mãn, nên sự hiểu biết không được sáng suốt thấu-triệt, nên chưa được cứu-cánh, mà 
vẫn còn lầm lạc, thiên lệch; vì thế mà vẫn còn ngăn che làm mờ chánh-giác (chánh 
tri-kiến). 
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2. Sự chướng: (còn gọi là Phiển-não-chướng, nó thuộc Ngã-chấp) 
_ Vì chúng-sanh không rõ được các pháp, nó do hòa-hiệp hư giả mà có, mà lại 
chấp cho là thật nên mới có “ngã-giả” mà thành có bốn loại điên-đảo như: 


-Chấpngã  : có cái Ta thật : là Si 

- Nhân sĩ : mà chấp nhận : là Tham 

- Trái với Ngã : không thuận : là Sân 

-YvớiNgã : thuận với Ngã : là kiêu-mạn khởi ra các phiển-não. 


_ Nên bốn loại điên-đảo này dấy khởi, nó làm chướng ngại sự giải-thoát 
(Niết-Bàn), 

- vì bản-thể chướng ngại : là phiển-não, 

- còn pháp bị chướng ngại : là các công-đức vô-lậu, hữu-vi và vô-vI v.V.... 

_ Bởi do tâm phiển-não nó dấy động, mà tạo ra các nghiệp hữu-lậu, bất-tịnh 


(không thiện); 
- nênhễ “Thiện”: thì sanh lên cõi trời và người, 
- còn “Ác”: thì đọa vào “Tam-đôổ-khổ'” (ba chỗ khổ: địa-ngục, ngạ-quỉ 


v „ 


và súc-sanh), cứ theo “nghiệp-báo 
không cùng-tận. 


mà tuần-hoàn trong sanh-tử, cứ nối tiếp nhau 














c3-4 
Âm Dịch 
_ Vân hà ngũ tánh? _ Thế nào là năm tánh? 
_ Thiện-nam-tử! Nhược thử nhị chướng | _ Này Di Lặc Bồ-Tát! Nếu hai chướng 
vị đắc đoạn diệt, danh vị thành Phật. này chưa diệt hết được, thì gọi là chưa 
thành Phật được. 








BÀN GIẢI 

_ Nói chưa đoạn-trừ được chướng thì gọi là “DJ-sanh-tánh”, mà “DỊ-sanh- 
tánh” (là phàm-phu-tánh) là tánh của phàm-phu (nó giống như ngọc chưa qua tay thợ 
gọt giữa). 

_ Mặc dầu chúng-sanh (phàm-phu) sẵn có đầy đủ tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) để thành Phật, nhưng vì chưa biết đoạn chướng, nên gọi là chưa thành Phật và 
cũng chưa xếp vào được trong hàng số năm tánh được. 

_ Nên: - Lý-chướng : là chấp Pháp cho là thật. 

- Sự-chướng : là chấp Ngã cho là thật. 

_ Vậy khi nào chúng ta phá được hai chấp này, thì mới ly được hai chướng. 

_ Nên chúng-sanh phàm-phu, mặc dầu vẫn có tất cả “Thiện-pháp thế-gian”, 
mà vì vô-minh, nên chưa biết tìm hiểu để phá-trừ hai chướng. 

_ Còn các bậc “Hiền-Thánh” ở thế-gian “biết”, nên có công-phu mà trừ bớt 
được lòng: Tham, Sân, S¡, Mạn, Nghi v.v... đã bớt dần, nhưng vẫn còn vi-tế Tâm chấp 
Ngã, cho nên chưa lìa được “Si” cũng vẫn còn vi-tế; vì vậy cũng còn trong phạm-vi 
tam-giới là vào cõi: Nhân, Thiên mà thôi; còn nếu đoạn được chướng, thì thoát cảnh 
Nhân, Thiên, siêu tam-giới. 
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_ Nên năm tánh có sai biệt đều cũng y vào hai chướng thành có nghiệp-báo 
cao thấp, sâu cạn khác nhau. 

_ Còn “Dị-sanh-tánh” đã không biết nên không tạo được đức, không đoạn 
được chướng. Mặc dầu tánh-đức sẵn đủ mà chưa hiển bày tánh-đức ra, nên không thể 
so sánh với người đã có tu sâu và cạn kia được. Mặc dầu vẫn sẵn đầy đủ tánh-đức, 
mà vẫn “chưa thành Phật” được. 








c3-5 

Âm Dịch 
_ Nhược chư chúng-sanh vĩnh xả tham- |_ Nếu các chúng-sanh muốn bỏ hẳn 
dục, tham-dục, 


- tiên trừ sự-chướng, vị đoạn lý-chướng, | - trước phải trừ sự chướng là chấp ngã, 
mà chưa đoạn lý-chướng (là pháp-chấp), 
- đản năng ngộ nhập Thinh-văn, Duyên- | - thì chỉ ngộ-nhập được cảnh-giới Thinh- 
giác, vị năng hiển trụ Bồ-Tát cảnh-giới. | văn và Duyên-giác mà thôi, chớ chưa 
thể nào vào cảnh-giới Bồ-Tát được. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ cho chúng-sanh biết người tu-hành mà thành- 
tựu được hai quả-vị: Thinh-văn-tánh và Duyên-giác-tánh, cả hai bậc tu này thường 
gọi là “NhJ-thừa-tá nh”. 

_ Hai tánh này quả-vị thì đồng, mà pháp tu chẳng đồng, nên phân chia làm hai 
tánh như: 1. Là Thinh-văn-tánh. 

2. Là Duyên-giác-tánh. 

_ Cả hai đều tu bỏ được “tham-dục” thế-gian, nên dứt “ái-dục”; mà hết “ái- 
dục”, thì dòng sanh-tử luân-hồi cũng dứt luôn. 

_ Nhưng xét kỹ, khi dứt được “tham-dục” (vật-chất), thì chỉ trừ được Sự- 
chướng (Phiển-não-chướng), mà vẫn còn Sở-tri-chướng là Pháp-chấp (là còn biết các 
pháp do duyên sanh); nên chỉ đạt ở quả-vị của hàng Thinh-văn và Duyên-giác, vì 
mới trừ được Sự-chướng (Phiển-não-chướng là Ngã-chấp), nên cũng còn đồng tên gọi 
là “chúng-sanh”. 

_ Cảnh-giới của Thinh-văn ngộ-nhập là tu theo pháp Tứ-Đế, là thấy: Khổ-đế 
và Tập-đế cần phải đoạn-trừ, mà khi đoạn-trừ được, gọi là Diệt-đế, mà thấy được 
Niết-Bàn là Đạo-đế. Như vậy các ngài mới đoạn-trừ được mầm sanh-tử (là còn cho 
là thật có sanh, có diệt) nên chưa ngộ được pháp-thân (là cái tánh không sanh, không 
diệt). 

_ Còn cảnh-giới của Duyên-giác ngộ-nhập là tu theo 12 nhân-duyên: 

1. Vô-minh  : là tâm ham muốn “ái-dục” khiến con người trở nên mù quáng. 


2. Hành :_do tạo nhiều nghiệp-quả. 
3. Thức : nhận định mọi việc thế này, thế nọ. 
4. Danh sắc : - cho mình khác biệt với những vật bao quanh. 


- nội-tâm phân-biệt ngoại-cảnh mang nhiều hình-sắc, tên loại khác 
nhau. 
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: Vì Ôm ấp mãi nên mới sanh ra do: Ái, Thủ, Hữu làm “Nhân” hiện-tại 


mà tạo ra các nghiệp, vì thế mà phải sanh trở lại, để thọ quả-báo. 


5. Lụcnhập : là những giác-quan để thọ nhận cảnh-vật. 
6. Xúc : và khi va chạm với nhau. 

7. Thọ : lại phát tâm ý-thức tiếp nhận. 

8. Ái : Sự tiếp nhận, làm cho mình ưa thích. 

9. Thủ : đã vừa ý nên cố gìn giữ. 

10. Hữu : để sau cùng ôm ấp mãi cố để cho còn hoài. 
1T. Sanh 

12. Lão tử : - có sanh, tức phải có già, bệnh, có chết. 


- nên phải chịu cảnh khổ, già, bệnh và chết, cứ nối tiếp triỀn-miên 


vô-tận không dứt. 


_ Nên các ngài quán xét, đã thấu rõ tất cả là vô-thường, không thật có. Nên 
các ngài thấy lá rụng, hoa héo mà nghĩ đến thân-xác con người, nó cũng vô-thường 


giống như vậy, nên các ngài tỉnh-giác. 


_ Hoặc quán lý “Nhân-duyên” thấu rõ mọi sự đều do nhân-duyên hòa-hợp, 
cũng như thân này do tứ-đại hợp thành, khi duyên hết thì thân tan rã. Do đó mà chán 
thân này, la được “Ái-dục”, mà chứng được quả Duyên-giác (là giác-ngộ, tất cả đều 
do duyên sanh); tức là có thật sanh, thật diệt, mà vẫn chưa tổ ngộ được pháp-thân là 


cái tánh không thật sanh, không thật diệt. 


_ Nên vẫn còn bị Lý-chướng (Sở-tri-chướng, thuộc Pháp-chấp) làm chướng 
ngại (là che mờ tánh giác) Chơn-Tâm của mình. Đây gọi là hai chủng-tánh của Nhị- 


thừa. 


c3-6 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhược chư mạt-thế 
nhứt-thiết chúng-sanh dục phiếm Như- 
Lai (phiếm: trôi-nổi) Đại Viên-Giác hải, 
tiên đương phát nguyện cần đoạn nhị 
chướng. 

_ Nhị chướng dĩ phục tức năng ngộ nhập 
Bồ-Tát cảnh-giới. 

_ Nhược sự lý chướng dĩ vĩnh đoạn diệt, 
tức nhập Như-Lai vi-diệu Viên-GIác, 
mãn túc Bồ-Đề cập đại Niết-Bàn. 








_ Này Bồ-Tát Di-Lặc! Nếu tất cả các 
chúng-sanh đời mạt-thế sau này muốn 
vào trong biển Đại Viên-Giác của Như- 
Lai, trước tiên nên phát nguyện siêng 
đoạn-trừ hai chướng. 

_ Hai chướng đã chế-phục thì liền được 
ngộ-nhập cảnh-giới Bồ- Tát. 

_ Nếu sự-chướng và lý-chướng đã được 
diệt hẳn, thì ngộ-nhập Viên-Giác (chơn- 
tâm) nhiệm mầu của Như-Lai, đầy đủ 
đạo Bồ-Đề và đại Niết-Bàn. 





BÀN GIẢI 
Đoạn này nói đến tánh thứ ba trong năm tánh, tức là “Bồ-Tát-tánh”. 
_ Chúng ta muốn dạo chơi trong biển “Đại Viên-Giác” của Như-Lai, tức là 


muốn ngộ-nhập Viên-Giác (Chơn-Tâm). 


_ Là người tu-hành phải qua hai giai-đoạn: 
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1. Là phải phát nguyện siêng năng đoạn-trừ Sự-chướng (Phiển-não-chướng và 
Ngã-chấp). 

2. Thứ hai là đoạn-trừ Lý-chướng (Sở-tri-chướng và Pháp-chấp). 

_ Nhưng ở đây hai chướng chỉ mới chế-phục (là mới có dừng mà thôi) chớ 
chưa có đoạn-diệt dứt. Nên vẫn còn ở trong quá-trình đang tu dần dần đến quả Phật, 
chớ chưa là Phật hẳn. Nên mang tên là “Bồ-Tát-tánh”, tức mới nhập vào cảnh-giới 
Bồ-Tát. 

_ Còn viên-mãn đạo Bồ-Đề : là trí đức. 

_ Viên-mãn Đại Niết-Bàn : là đoạn đức (là đức mới được dần dân). 

_ Cả hai Sự-chướng (Phiển-não-chướng, Ngã-chấp) và Lý-chướng (Sở-tri- 
chướng, Pháp-chấp) đều đã đoạn-diệt thì Bồ-Tát tu-hành được viên-mãn, gọi là ngộ- 
nhập Viên-Giác nhiệm-mâầu của Như-Lai. 


c3-7 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chúng-sanh 
giai chứng Viên-Giác, phùng thiện-tri- 
thức y bỉ sở tác nhân-địa pháp-hạnh, nhĩ 
thời tu-tập, tiện hữu đốn tiệm. 


_ Này Di-Lặc Bồ-Tát! Tất cả chúng- 
sanh đều đủ khả-năng chứng-nhập 
Viên-Giác vi-diệu cả, gặp thiện-tri-thức 
theo pháp-hạnh của vị đó làm nhân-địa 
pháp-hạnh, lấy đó mà tu-tập theo, do 
vậy pháp tu mới phân chia có “Đốn”, có 
“Iiệm”. 








(Ý nói lúc tu sơ-phát-tâm là lúc hết sức quan-trọng với người tìm đạo. Nếu gặp thiện-tri-thức trợ 
duyên như gặp ngoại-đạo hoặc nhị-thừa hay đại-thừa đều ảnh-hưởng là tùy thuộc đạo-lý và pháp tu-hành của 
người thiện-tri-thức đó hướng dẫn tu-tập). 





_ Nhược ngộ Như-Lai vô-thượng Bồ-Đề 
chánh tu-hành lộ, căn vô đại tiểu giai 
thành Phật-quả. 


_ Nếu như đủ duyên lành gặp giáo-lý 
vô-thượng của Như-Lai dẫn dắt đi con 
đường chánh tu-hành, thì không luận 


căn-cơ lớn hay nhỏ đều có thể thành-tựu 
Phật-quả. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn nói về tánh thứ tư trong năm tánh, tức là “Bất-định- 
tánh” (là hạng người tu đạo không có định hướng nhứt-định, là không biết cầu đạo, 
không hiểu pháp tu đi lệch, mà có duyên lành trở về chánh-pháp, được Thiện-tri-thức 
dẫn dắt mà phát-huy được thiện-nghiệp, tạo được nhân thành Phật). 

_ Những chúng-sanh này muốn đoạn-trừ các chướng, tất phải cầu Thiện-tri- 
thức để làm thầy, bạn, rồi y nơi những hạnh-đức của vị đó mà tu-hành, như: 

- gặp Thiện-tri-thức Thinh-văn-thừa thì tu theo pháp “Tứ-đế”, 

- sặp Thiện-tri-thức Duyên-giác-thừa thì tu theo pháp “Thập-nhỊ nhân-duyên”, 

- gặp Thiện-tri-thức Bồ-Tát-thừa thì tu theo pháp “Lục-độ” v.v...; 

- mà Giáo thì : có “Đốn”, có “Tiệm”, 

- còn Thừa thì : có “Đại”, có “Tiểu”. 
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_ Tất cả đều y-cứ vào Thiện-tri-thức đã gặp mà tu-tập chớ không nhứt-định 
(tùy duyên). Nhưng mỗi vị thầy hướng dẫn hành đạo không giống nhau, như: 

- người ngộ đốn, thì dạy ta tu đốn; 

- người ngộ tiệm, thì dạy ta tu tiệm; 

- nếu chúng ta không hiểu rõ như vậy thì ta không được lợi-ích lớn. 

_ Nên chúng ta phải biết chọn lựa thầy, bạn và pháp-môn tu cho thích-nghi 
với căn-cơ của mình, thì mới được lợi-ích. 

_ Còn nếu như đủ duyên lành mà gặp được giáo-lý của Như-Lai vô-thượng- 
giác dẫn dắt đi trên con đường chánh tu-hành thì được vào thẳng tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm), không luận căn-cơ lớn hay nhỏ đều có thể thành-tựu Phật-quả. 

_ Xét lại lúc Đức Thế-Tôn còn tại thế, giáo không có đốn, tiệm, mà mỗi khi 
Đức Thế-Tôn thuyết-pháp người nghe đúng pháp, liền ngộ ngay thành quả A-la-hán. 

_ Còn sau này hàng đệ-tử của Đức Phật tùy theo công-hạnh tu riêng, mà thấy 
biết, liễu-ngộ không đồng, mới chia ra nhiều tông phái sai khác. 

_ Cho nên lúc ban đầu, Thiện-tri-thức đối với người cầu đạo rất là quan-trọng, 
nên tu tiến nhanh hay chậm đều ảnh-hưởng Thiện-tri-thức rất lớn. Người có tâm cầu 
đạo không thể không cẩn-thận ở chỗ lựa chọn thây, bạn. 








c3-8 
Âm Dịch 

_ Nhược chư chúng-sanh tuy cầu thiện- |_ Nếu chẳng may các chúng-sanh mới 

hữu; phát tâm tu-hành tìm cầu thầy, bạn tốt; 

- ngộ tà-kiến giả, vị đắc chánh-ngộ, - mà gặp người tà-kiến (hướng dẫn sai 
chánh-pháp, mịt mờ chơn-lý), không 
được chánh-ngộ, 

- thị tắc danh vi ngoại-đạo chủng tánh, | - hạng người như thế gọi là chủng-tánh 
ngoạI-đạo, 

- tà sư quá mậu (mậu: sai lầm), phi |- sự lỗi lầm ấy là do thầy tà, lỗi đó 

chúng-sanh cữu (cữu: lỗi lầm); không phải ở chúng-sanh; 

- thị danh chúng-sanh ngũ tánh sai biệt. |- đó là năm chủng tánh sai biệt của 
chúng-sanh. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói về chủng-tánh thứ năm là “Xiển-đễể-tánh” (còn gọi là chủng- 
tánh ngoạI-đạo). 

_ Là chỉ cho người có tâm hướng đạo, nhưng tiếc không gặp Thiện-tri-thức, 
mà lại gặp kẻ tà-kiến hướng dẫn tu-tập; làm cho bao nhiêu công-phu tu-tập không 
bổ-ích, nên không thể nào vào được chánh-đạo. 

— Vả lại, người tu theo chánh-đạo mà muốn đoạn-trừ hai chướng đã là việc rất 
khó, huống chi lại nhập vào trong tà-ngộ (là sự tu-hành hiểu biết lầm lỗi). Nên khi tà- 
ngộ đã thành, thì tâm quyết-định phụng-hành, thì gọi là “chủng-tánh ngoại-đạo”. 
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_ Chúng ta nên nhìn lại các hàng Thinh-văn-tánh, Duyên-giác-tánh, và Bồ- 
Tát-tánh, tuy căn-cơ không đồng, có đại, có trung, có tiểu khác nhau nhưng đều là tu 
theo pháp “Chánh-ngộ” nên vẫn có cái “chánh-nhân” để thành Phật. 

_ Còn hàng “ngoại-đạo chủúng-tánh” thì trái ngược lại với “chánh-nhân thành 
Phật”, nên gọi là hạng người “đoạn Phật-chủng”, hoặc là “giết Phật”, còn gọi là 
“Xiển-đề-tánh”, nên hạng này càng tu càng xa rời chánh-đạo. 

_ Vì vậy trong thế-gian này có lắm người tu-tập lầm lẫn, cũng đa-số đều do 
tà-sư hướng dẫn, đưa họ vào đường tà mà không biết ngày nào thoát ra được. Đây là 
hạng người có tâm cầu đạo, mà không có chánh-kiến, nên gặp phải tà-sư mà không 
biết, để phải rơi vào đường hiểm ác, chớ không phải do ý họ muốn. 

_ Do đó mà Đức Thế-Tôn kết về năm tánh sai biệt: Năm tánh sai biệt này chỉ 
căn-cứ vào sự đoạn hai chướng, nó có sâu có cạn, mà chẳng phải là chủng-tử. 


c4. Đáp về vấn-đề phương-tiện nhập trần độ sanh 
c4-I 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Bồ-Tát duy dĩ đại-bi 
phương-tiện, nhập chư thế-gian, khai- 
phát vị ngộ, 


- nãi chí thịhiện chủng-chủng hình- 
tướng, 

- nghịch thuận cảnh-giới, dữ kỳ đồng sự, 
hóa linh thành Phật, 


- giai y vô-thủy thanh-tịnh nguyện-lực. 





_ Này Bồ-Tát Di-Lặc! Các Bồ-Tát chỉ 
duy-nhứt lấy đại-bi làm phương-tiện, mà 
vào các thế-gian, đồng sự với chúng- 
sanh để dạy bảo cho kẻ chưa ngộ, 

- cho đến thị-hiện nhiều chủng loại, 
hình-tướng oaI-nghiêm hoặc từ-bi v.v... 
- hoặc cảnh-giới thuận hay nghịch, cùng 
họ đồng sự (cùng nghềể-nghiệp), giáo- 
hóa khiến cho họ thành Phật-đạo, 

- đều y theo pháp không sanh-diệt 
thanh-tịnh từ vô-thủy là nguyện-lực độ 
thoát chúng-sanh, là việc làm của chư 
Bồ-Tát. 











BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn trả lời câu hỏi thứ tư của ngài Di-Lặc Bồ-Tát là: 
“Bồ-Tát khi vào trần-lao độ chúng-sanh phải thiết-lập bao nhiêu phương-tiện để 
giáo-hóa?” 

_ Đức Thế-Tôn dạy rằng: Bồ-Tát vào thế-gian độ chúng-sanh là do lòng đại- 
bi và hạnh-nguyện độ sanh. 

_ Nên phương-tiện vào trong thế-gian mà hiện ra các thứ hình-tướng: 

Nào cảnh thuận nghịch để hóa-độ chúng-sanh mà không do nghiệp ái-dục 
sanh ra. Hiện các hình-tướng như: tướng Bồ-Tát, tướng tỳ-kheo, tướng cư-sĩ, tướng 
vua, quan và tướng oaI-nghiêm có, tướng từ bị có v.v.... 

_ Còn hiện cảnh-giới nghịch như: cảnh ngưu-đầu mã-diện, cảnh dầu sôi lửa 
bỏng v.v... là để người làm ác thấy mà sợ, mà được thức tỉnh, hồi tâm lo tu thiện lành. 
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Hoặc vào trong các cảnh khổ làm những nghề thấp hèn gần gũi họ mà dẫn 
dắt, dạy bảo chúng-sanh. Hoặc cùng đồng-sự với họ, sống chung với họ mà không ai 
biết các ngài âm thầm làm hạnh Bồ- Tát. 

_ Còn thị-hiện thuận-cảnh thì các ngài xuất-gia, giới-hạnh trang-nghiêm, tu- 
hành ngộ đạo rồi giáo-hóa chúng-sanh, đưa họ vào đường Phật-đạo giải-thoát. 

_ Nên vào cảnh thuận thì dễ, còn vào cảnh nghịch thì khó. Nhưng đối với các 
ngài, dầu thuận hay nghịch đều cũng chỉ vì lòng từ và nguyện-lực thanh-tịnh, chớ 
không có ý-niệm nào khác. 

_ Như vậy ta xét kỹ, thì chung quanh chúng ta, có rất nhiều Bồ-Tát mà ta 
không hề biết, mà chúng ta lại đi tìm Bồ-Tát có hào-quang nên dễ bị tà-ma gạt. Vậy 
ta muốn tìm Bồ-Tát, ta nên tịnh-tâm lắng lòng thì thấy chung quanh ta có rất nhiều 
Bồ-Tát chớ không phải ít. 

_ Nên trong kinh Phật có dặn dò các hàng đệ-tử rằng: “Khi ta đã nhập Niết- 
Bàn các ngươi nên ở lại giáo-hóa chúng-sanh mà đừng vội nhập Niết-Bàn sớm”. Do 
đó mà các Bồ-Tát lẫn lộn trong thế-gian rất nhiều, gồm đủ thành phần để đánh thức 
chúng-sanh. Những vị đó thường giúp đỡ chúng ta qua nhiều hình-thức, luôn làm cho 
chúng ta bớt nhiễm, bớt sa ngã, đắm trước cảnh đời đầy giả dối. 


b4. Khuyên tu 
b4-I 





Âm 


Dịch 








_ Nhược chư mạt-thế nhứt-thiết chúng- 
sanh ư đại Viên-Giác khởi tăng thượng 
tâm đương phát Bồổ-Tát thanh-tịnh đại 
nguyện, ưng tác thị ngôn: 


_ Nguyện ngã kim giả trụ Phật Viên- 
Giác, cầu thiện-tri-thức, mạc trị ngoại- 
đạo cập dữ nhỊ-thừa, 


- y nguyện tu-hành, tiệm đoạn chư 
chướng, chướng tận nguyện mãn, 


- tiện đăng giải thoát thanh-tịnh pháp 
điện, chứng đại Viên-Giác diệu trang 
nghiêm vực (cõi). 





_ Nếu đời mạt-thế sau này tất cả chúng- 
sanh đối với đại Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
nên khởi tâm giác lớn thêm mà phát lời 
đại nguyện thanh-tịnh của Bồ-Tát, nên 
nói như vầy: 

_ Con nguyện ngày nay con được trụ 
trong Viên-Giác Phật (Chơn-Tâm), xin 
được gặp thiện-tri-thức, mà chẳng gặp 
ngoạI-đạo và cùng với nhị-thừa, 

- con y theo nguyện tu-hành, đoạn dần 
dần các chướng, chướng dứt, nguyện 
được viên-mãn, 

- được lên điện thanh-tịinh giải-thoát, 
chứng được cảnh-giới đại Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) cõi trang-nghiêm vi-diệu. 








Ghi chú: 
- Tâm tăng-thượng: là tâm tăng tiến và hướng thượng, tức là đem tâm hướng về Phật- 
quả mà mong cầu đạt được, không lúc nào ngừng nghỉ. 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy chúng ta tu-hành muốn được giải-thoát thành 
Phật, thì phải biết phát nguyện chín chắn như: 

- Con nguyện đời này con luôn ở mãi trong Viên-Giác Như-Lai (Chơn-Tâm) 
và nguyện chỉ thành Phật. 

- Chớ không thành Thinh-văn, Duyên-giác hay quyền-thừa Bồ-Tát (là Bồ-Tát 
nhứt-thời, tu theo Tạng, Thông và Biệt giáo). 

- Mà nguyện gặp Thiện-tri-thức chỉ dạy cho chánh-pháp đại-thừa mà tu-hành, 
mà không gặp cả nhị-thừa lẫn ngoại-đạo. 

_ Khi phát nguyện rồi thì khởi tu lần lần đoạn-trừ các chướng (tức là Ngã- 
chấp và Pháp-chấp), có Trí Bát-Nhã. Khi các chướng đã diệt tận rồi thì liền được 
giải-thoát vào cảnh-giới Viên-Giác (Chơn-Tâm) Diệu-trang-nghiêm. 

_ Đây là Đức Thế-Tôn đã chỉ rõ đường lối tu để cho chúng-sanh được như ý 
nguyện. Vậy chúng ta phải khéo tu-hành là biết dùng Trí Bát-Nhã để soi đường, thì 
chúng ta đi trên con đường chơn-chánh, không bị sai lệch. 








b4-2 

Âm Dịch 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử |_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn trùng- 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 
Di-Lặc nhữ đương tri Di-Lặc ông nên biết! 
Nhứt-thiết chư chúng-sanh Tất cả các chúng-sanh 
Bất đắc đại giải-thoát Không được đại giải-thoát 
Giai do tham dục cố Đều do lòng tham-dục 
Đọa lạc ư sanh-tử Mà phải đọa vào sanh-tử 
Nhược năng đoạn tăng ái Nếu hằng đoạn yêu ghét 
Cập dữ tham sân sĩ Cùng với tham, sân, s1 
Bất nhân sai biệt tánh Không luận chủúng-tánh nào 
Giai đắc thành Phật-đạo Đều được thành Phật-đạo 
Nhị chướng vĩnh tiêu-diệt Hai chướng dứt hết rồi 
Cầu sư đắc chánh ngộ Cầu thầy được chánh-ngộ 
Tùy thuận Bồ-Tát nguyện Tùy thuận Bồ-Tát nguyện 
Y chỉ đại Niết-Bàn An trụ ở đại Niết-Bàn 
Thập phương chư Bồ-Tát Mười phương các Bồ-Tát 
Giai dĩ đại bi nguyện Đều dùng nguyện đại-bi 
Thị-hiện nhập sanh-tử Thị-hiện vào sanh-tử 
Hiện tại tu-hành giả Người tu-hành hiện-tại 
Cập mạt-thế chúng-sanh Và chúng-sanh đời mạt 
Cần đoạn chư ái kiến Siêng đoạn các ái kiến 
Tiện quy đạo Viên-Giác. Mà trở về đạo Viên-Giác. 

(làm đạo chánh-nhân) 
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- Không luận chủng-tánh nào: Tức là bất-luận một trong năm chủng-tánh đã nói ở 
đoạn trước. 
- Ái kiến: là thấy biết sai lầm, mà sanh thương yêu trìu mến mù quáng. Vậy: 

1. Mê Sự: (là sự-chướng) gọi là “Ái” (là thương yêu trìu mến). 

- Là phiển-não-chướng, là chấp Ngã. 

- Nó có khả-năng ngăn che Niết-Bàn, làm mờ tánh giác. 

2. Mê Lý: (là lý-chướng) gọi là “Kiến” (là thấy biết sai lầm). 

- Là sổ-tri-chướng, là chấp Pháp. 

- Nó có khả-năng ngăn che “Irí-Tuệ”. 

Người tu-hành đoạn-trừ được cả hai chướng này liền trở về với Đại Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) của chính mình. 


BÀN GIẢI 

_ Đoạn kệ văn này Đức Thế-Tôn dạy cho chúng-sanh tu-hành muốn được 
giải-thoát mà vào Đạo Viên-Giác (Chơn-Tâm), thì phải biết đoạn-trừ “Ái-kiến” (yêu, 
ghét và tham sân si) thì mới được giải-thoát. 

_ Nên cần phải cầu Minh-sư khai-ngộ rồi y theo hạnh-nguyện của Bồổ-Tát mà 
đoạn dứt hai chướng và an-trụ vào Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình. 

_ Còn các Bồ-Tát ở mười phương đều do lòng đại-bi, phát nguyện, thị-hiện 
vào sanh-tử mà không sợ ô-nhiễm, cũng không ngại gian-lao để độ chúng-sanh dứt 
hết “Ái-kiến”, trở về lại tánh Đạo Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình. 


Œ 
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KINH VIÊN-GIÁC 


CHƯƠNG 6 


THANH-TỊNH-TUỆ BỒ-TÁT 


DÀN BÀI 


2. Quyết Trạch về Hạnh 


a1. Hạnh Vị 


ai. Hạnh vị 


bị, Lời thỉnh 
l dị, Đáp về nguyên do 
ba, Lời hứa tiệm thứ, sai biệt từ 
NT. c¡.Nêu chung chúng-sanh đến Phật-vị. 
ba, Lời đáp T 
ca, Nói riêng 
d;. Thuyết-minh đốn căn, 
tùy thuận không có thứ lớp. 


GIẢI NGHĨA TÙ 


_ Thanh-Tịnh-Tuệ: là Trí-Tuệ thanh-tịnh, còn gọi là: 


_ Pháp-Vương 


_ Luân-Vương 
_ Pháp-vương 
_ Thánh-giáo 
_ Thánh 

_ Tịnh-Giải 


_ Kiến-Giác 
_ Kiến-Giải 
_ Giác-ngại 


_ Nhập-Địa 


- Căn-bản-Trí. 

- Bát-nhã- Trí. 

- Chơn-Trí (Chơn-Tâm). 

Biểu-trưng: là Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ. 


: là Đức Phật đối với các pháp được tự-tại, nên gọi Phật là vị Pháp- 


Vương. 


: là nói người thường, đến địa-vị cùng-cực, thì gọi là Luân-Vương. 

: là vị Thánh-nhân đến địa-vị cùng-cực, thì gọi là Pháp-vương. 

: là những lời nói của những bậc Thánh-nhân, gọi là Thánh-giáo. 

: có nghĩa là Chánh. Hợp với chánh-lý, là Thánh. 

: lấy tịnh, làm tịnh, không dính với tịnh, tự tỏ, tự thông, gọi là tịnh- 


giải. 
- Dùng trí mà hiểu rõ, không dùng thức để biết, gọi là tịnh-giải: 
không nói nên lời mà vẫn rõ biết.Tức là tánh hiểu biết đứt hẳn tư-lự. 


: là còn thấy biết có địa-vị Giác-Ngộ. (còn thấy biết giác) 
: cũng gọi là Tịnh-giải, nhưng đứng về mặt quán chiếu. (còn giải bày) 
: là còn Sở-giác làm chướng ngại, nên Năng-giác cũng bị ngại. 


- Vì vậy mà “Giác-Tâm” bị chướng ngại, nên gọi là Giác-ngạ!. 


: tức nhập Phật chi địa. Là địa-vị Bồ-Tát vào địa-vị Phật, gọi là Bồ- 


Tát nhập-địa. 
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_ Hữu-tánh : là chỉ cho hàng tam-thừa (thập-trụ, thập-hạnh, thập hồi-hướng) có 
chủng-tử Phật- Tá nh. 

_ Vô-tánh : là chỉ cho hàng “Xiển-đề” không có chủng-tử Phật-Tánh (còn gọi là 
ngoạI-đạo). 

_ Pháp-giới hải-tuệ: - là trí-tuệ rộng như pháp-giới, sâu như biển cả. 

- tức là trí-tuệ của Phật. 

_ Quyết trạch : là chọn lựa quyết-đoán. 

_ Hạnh-vị :là công-danh và địa-vị của một quá-trình từ phàm-phu thẳng đến 
Phật-quả, trải qua thứ lớp khác nhau. 

_ Giảng-trạch : là làm sáng tỏ, giải bày cặn kẽ. 


ĐẠIY 

_ Chương này nói về quyết-trạch Hạnh-vị (là quyết-đoán về công-hạnh trong 
quá-trình tu từ phàm-phu đến quả-vị Phật phải trải qua bao nhiêu thứ lớp sai khác 
nhau). 

_ Tức là xin Đức Thế-Tôn giảng dạy cho rõ về công-hạnh và những quả-vị từ 
còn phàm-phu cho đến Phật-quả, nó có sai khác nhau như thế nào; để chúng-sanh có 
thể theo đó mà tu-tập, nhờ vậy mà tùy thuận và ngộ-nhập được Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 


LƯỢC GIẢI 

_ Hai chương trước là chương Kim-Cang-Tạng và chương DI-Lặc. 

_ Chương Di-Lặc nêu lên rõ cảnh quả-quyết tự ngộ, là trên cầu Phật-đạo (là 
giác-ngộ cho mình) và cảnh ngộ tha: là hạ độ chúng-sanh (là giác-ngộ cho người). 

_ Còn chương 6 này là chương Thanh-Tịnh-Tuệ và cùng 6 chương sau, đều nói 
về các “Hạnh” như: “Hạnh-vị, Hạnh-pháp, Hạnh bệnh-hoạn và Hạnh phương-tiện”. 

_ Riêng chương 6 Thanh-Tịnh-Tuệ này thì giảng rõ về “Hạnh-vị” (là công- 
hạnh và địa-vị của một quá-trình tu, từ phàm-phu thẳng đến Phật-quả, trải qua bao 
nhiêu thứ lớp sai khác nhau?) 

_ Nên khi chúng ta tu-hành từ phàm-phu đến quả-vị Phật đều phải nhờ “Trí 
Bát-Nhã” lãnh-đạo mới mong khỏi lạc vào đường tà-đạo. 

_ Nên Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ đứng lên thưa hỏi Đức Thế-Tôn, giảng rõ về 
“Công-hạnh” (nết hạnh cao quý), và những quả-vị từ phàm-phu đến Phật-địa, có sai 
khác nhau như thế nào? Để chúng-sanh hiện-tại và sau này có thể y theo mà tu-tập. 
Nhờ vậy mà chúng-sanh tùy thuận mà ngộ-nhập được Viên-Giác (Chơn-Tâm) của 
chính mình. 


Œ §# 
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a1. Hạnh-vị (vị thế của hạnh lúc tu-hành) 


b1 Lời thưa thỉnh 
b1-1 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Thanh-Tịnh-Tuệ Bồ-Tát tại đại- 
chúng trung, tức tòng tòa khởi đảnh lễ 
Phật túc, hữu nhiễu tam táp, tràng quỳ 
xoa thủ nhi bạch Phật ngôn: 


_ Đại-bi Thế-Tôn! Vị ngã đẳng bối 
quảng thuyết như-thị bất-tư-nghị sự, bẩn 
sở bất kiến, bản sở bất văn; 


- ngã đẳng kim giả mông Phật thiện dụ, 
thân tâm thái nhiên, đắc đại nhiêu ích. 








_ Bấy giờ Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ ở 
trong đại-chúng, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu 
về bên phải 3 vòng (là thân tâm siêng 
cầu Phật-đạo, lòng không biếng trễ, dầu 
trải qua 3 đại a-tăng-kỳ kiếp cũng 
không thối lui), quỳ thẳng chấp tay mà 
bạch Phật rằng: 

_ Đấng đại-bi Thế-Tôn! Vì đệ-tử chúng 
con mà ngài rộng nói lên những việc 
khó nghĩ bàn, trước đây chưa từng thấy, 
và cũng chưa từng nghe; 

- ngày nay chúng con nhờ Phật khéo 
dạy bảo, thân tâm được khinh-an thơ 
thới, được nhiều lợi-ích lớn lao. 








BÀN GIẢI 
_ Trong các chương như chương Di-Lặc, Đức Thế-Tôn đã từng giảng: Luân- 
hồi có mấy thứ, Bồ-Để có mấy loại, những cấp bậc tu-hành theo đạo Bồ-Đề của 
Phật, cùng các phương-tiện giảng-hóa của Bồ-Tát; tất cả đều là những việc bất-tư- 
ngh\. 
_ Những việc này trước đây là những việc chưa từng thấy và chưa từng nghe. 
Hôm nay nhờ ơn Đức Thế-Tôn khéo chỉ bày dạy bảo mà được hiểu biết sáng tỏ, làm 


cho thân tâm được an-lạc khinh-an, được nhiều lợi-ích lớn lao. 


bI-2 





^ 


Am 


Dịch 





_ Nguyện vị chư lai nhứt-thiết pháp 
chúng, trùng-tuyên Pháp-vương viên- 
mãn giác-tánh, 


- nhứt-thiết chúng-sanh cập chư Bồổ-Tát 
Như-Lai Thế-Tôn sở-chứng sở-đắc, vân 
hà sai biệt? 
_ Linh mạtthế chúng-sanh văn thử 
thánh giáo tùy thuận khai ngộ tiệm thứ 
năng nhập. 








_ Kính xin Đức Thế-Tôn vì tất cả các 
pháp chúng đến đây nghe pháp trong 
pháp-hội này, nói lại tánh giác viên- 
mãn của đấng Pháp-vương, 

- tất cả chúng-sanh và tất cả Bồ-Tát 
cùng Như-Lai Thế-Tôn chỗ chứng, chỗ 
đắc, sai biệt như thế nào? 

_ Khiến cho chúng-sanh đời mạt-thế sau 
này nghe được lời thánh-giáo mà tùy 
thuận được khai-ngộ lần lượt thể-nhập 
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vào tánh giác (Chơn-Tâm). 
— Nói thưa thỉnh xong rồi, năm thể rạp 
đất, cứ như thế ba lần, từ đầu đến cuối 
như vậy, trước sau như một. 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ (là ý nói dùng trí-tuệ thanh-tịnh để soi 
xét) xin Đức Thế-Tôn lập lại về tánh giác viên-mãn (Chơn-Tâm) của Như-Lai và chỗ 
tu-chứng của chúng-sanh, của Bồ-Tát và của chư Phật, nó khác nhau như thế nào? 

_ Tức là căn-cứ trên tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) là cùng chung một thể y 
nhau, mà ở chúng-sanh, ở Bồ-Tát và ở chư Phật tu lại có sự sai biệt khác nhau. Tại 
sao? Như: 

- Cũng thời tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) đó ở chư Phật, thì gọi là Phật. 

- Cũng thời tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) đó ở Bầ-Tát, thì gọi là Bồ-Tát. 

- Cũng thời tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) đó ở chúng-sanh, thì gọi là chúng- 
sanh. 

_ Vậy kính xin Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng-sanh sau này tu-hành khỏi bị 


lầm lẫn và nương vào đó mà được khai-ngộ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình. 


b2. Lời hứa 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Thanh-Tịnh- 
Tuệ Bồ-Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 


- Thiện ta1! 

_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
mạt-thế chúng-sanh, thỉnh vấn Như-Lai 
tiệm thứ sai biệt. 

_ Nhữ kim đế thính đương vị nhữ thuyết. 
_ Thời Thanh-Tịnh-Tuệ Bồ-Tát phụng 


giáo hoan-hỷ, cập chư đại-chúng mặc- 
nhiên nhi thính. 








_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo Bồ-Tát 
Thanh-Tịnh-Tuệ rằng: 

_ Lành thay! Các ông đã nghe được 
pháp vi-diệu. 

- Lành thay! Các ông đã nhập được tánh 
giác nhiệm mầu (Chơn-Tâm). 

_ Này Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ! Các 
ông lại hay vì chúng-sanh đời mạt-thế, 
thưa hỏi Như-Lai về thứ lớp tu chứng sai 
biệt. 

_ Giờ các ông hãy lắng nghe cho kỹ, Ta 
vì các ông mà nói. 

_ Lúc bấy giờ Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ 
vâng lời dạy, vui mừng, và cùng các 
đại-chúng im lặng lắng nghe. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn hứa đáp lời hỏi của Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ. 
_ Lời hỏi của Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ chủ-yếu đến chúng-sanh đời mạt-thế 
sau này, là muốn cho họ nghe giáo-pháp của Như-Lai mà được khai-ngộ, rồi thứ lớp 
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được chứng-nhập tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm). Bởi chúng-sanh đời mạt-thế sau, cách 
Phật rất lâu xa mà chẳng rõ được Thánh-ngôn lưu lại này, thì mất chỗ nương nhờ. 

_ Nên Đức Thế-Tôn biết thánh ý này, mà ngài nói thẳng rằng: Các ông chỉ vì 
chúng-sanh đời mạt-thế sau này mà hỏi, vậy các ông hãy lắng nghe kỹ ta sẽ nói. 


b3. Lời đáp 

c1. Nêu chung (lời đáp tổng quát) 

(Là lời nói Hữu Vô, sai biệt để nghiên cứu tìm hiểu) 
cl-1 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Viên-Giác tự tánh phi |_ Này Thanh-Tịnh-Tuệ Bồ-Tát! Tự- 
tánh tánh hữu, Tánh của Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn 
chẳng phải tánh sai biệt, mà trong các 
tánh sai biệt ấy đều “có” tánh Viên- 
Giác trong đó (tức là 5 chủng-tánh nói ở 
trước). 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn luôn nhắc đến bổn-thể của tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) vốn của nó luôn thanh-tịnh, không hai bên, không dính mắc, không tu, không 
chứng, không đắc, không đốn, không tiệm v.v... là ý sợ chúng ta lầm lạc cái “Thể- 
Tánh” này. 

_ Nên Đức Thế-Tôn dạy: “Tự-Thể” tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thật ra 
không phải là tất cả chủng-tánh hiện-hữu đều sẵn có “Thể-Tánh Viên-Giác” (Chơn- 
Tâm) ở trong đó. 

_ Cho nên trong chương Di-Lặc, Đức Phật có nói về năm chủng-tánh của 
chúng-sanh như: 

1. Phàm-phu-tánh : có lòng tin cầu Viên-Giác mà chưa đoạn chút “hoặc” và các 


chướng nào. 
2.Nhị-thừa-tánh : là hạng Thinh-văn và Duyên-giác, mới trừ Ngã-chấp mà pháp thì 
chưa. 


3.Bồổ-Táttánh  : là trừ được hai chướng (Ngã và Pháp đều không) mà ngộ được 
Viên-G1ác (Chơn- Tâm). 
4. Bất-định-tánh : là hạng không biết cầu đạo, không hiểu pháp để tu. 
5. Xiển-để-tánh : (chủng-tánh ngoại-đạo). 
- là hạng không đủ lòng tin. 
- nên không theo giáo giới của chư Phật chỉ dạy. 
- nên không tạo chúng-tử Phật-Tánh. 


_ Nên thể-tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) không phải là năm chủng-tánh này. 
Nhưng trong mỗi chủng-tánh ấy đều vốn sẵn có thể-tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
trong đó cả. Nên gọi nó là “Phi Tánh Tánh Hữu” là vậy (hay là “Pháp bản pháp vô- 
pháp”, tức pháp mà vốn nó không phải pháp). 
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c1-2 





Âm 


Dịch 





_ Tuần chư tánh khởi vô thủ vô chứng ư 
thực tướng trung thật vô Bồ-Tát cập chư 
chúng-sanh. 


_ Tùy thuận theo các tánh vọng mà sanh 
không giữ, không được trong tướng 
chơn-thật thật không có Bồ-Tát và các 


chúng-sanh. 














BÀN GIẢI 

_ Tự-Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) không phải là năm chủng-tánh. Nhưng nó 
lại theo các chủng-tánh ấy mà phát-sanh ra các sự sai biệt khác nhau. Vì bản-thể Tự- 
Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn bình-đẳng, không khác giữa Phật và muôn loài 
chúng-sanh. 

_ Nên trong đó lìa mọi ý-niệm nhị-biên phân-biệt, thì không có “Năng-thủ” 
(người giữ) “Sở-thủ” (vật bị giữ) cũng không có năng-chứng và sở-chứng. Vì vậy, do 
sự huân-tập theo nghiệp riêng của chúng-sanh mà Viên-Giác (Chơn-Tâm) trở thành 
có nhiều chủng-tánh riêng khác nhau. 

_ Nhưng trong Thật-Tướng thì thật ra không có Bồ-Tát và chúng-sanh. 

- Chỉ khiMê  : là chúng-sanh. 

- Còn khi Giác : là Bồ-Tát, là Phật. 

_ Nhưng “Mê” và “Giác” là do tâm-địa của chúng-sanh phân-biệt chấp-trước 
hay không phân-biệt chấp-trước mà thôi. 

_ Nên Đức Thế-Tôn vì lòng từ-bi thương xót mà lập ra nhiều phương-tiện, dẫn 
dắt chúng-sanh từ phàm-phu tiến lên địa-vị Bồ-Tát và Phật-quả. 

_ Đây cũng chỉ vì tất cả chúng-sanh “sơ-cơ” mà phương-tiện giảng nói mà 
thôi. Chớ thật ra “Chơn-Tâm Thật- Tướng” (Viên-Giác) thì nó không có tướng nào là 
Bồ-Tát, là Phật, hay là chúng-sanh cả. 

_ Lời chỉ dạy trên đây là lời “đệ-nhứt-nghĩa” (pháp Không) mà quán xét 
“Chơn-Như Thật-Tướng” là “Lý-trí nhứt-như”, không hai, không khác. 


c1-3 





Âm Dịch 





_ Vì sao thế? Vì Bồ-Tát và chúng-sanh 
đều là tướng huyễển-hóa, hư-vọng, 
không thật, khi tướng huyễn-hóa đã diệt 
rồi thì không còn ai là người chứng-đắc. 


_ Hà dĩ cố? Bồ-Tát chúng-sanh giai thị 
huyễn-hóa, huyễn-hóa diệt cố vô thủ 
chứng giả. 














BÀN GIẢI 
_ Xét về mặt “ý-thức” (thức thứ 6 + 7), mặt đối-đãi, thì Bồ-Tát có khác với 
chúng-sanh. Còn trên lý “Đệ-nhứt nghĩa-đế” (nghĩa Không), thì cả hai Bồ-Tát và 
chúng-sanh đều là huyễn-hóa không thật có. 
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_ Cho nên khi chúng ta được liễu-ngộ thì có Trí Bát-Nhã, lấy trí này mà xét 
thì thấu suốt được Thân-Tâm và các cảnh-giới, cho đến lời Phật dạy đều cũng biết đó 
là huyễn cả. Và còn vượt thoát được mọi thứ ngôn-ngữ đối-đãi, phân-biệt, đây gọi là 
“các huyễn đều diệt”. 

_ Nên cái nhìn bấy giờ rất là thanh-tịnh trong sáng như: 

- Nhìn Bồ-Tát, thấy Bồ-Tát mà không phải là Bồ-Tát, thì mới thật là Bồ-Tát. 

- Nhìn chúng-sanh, thấy chúng-sanh mà không phải là chúng-sanh, thì mới 
thật là chúng-sanh. 

- Nhìn không thấy Niết-Bàn, là cảnh-giới sở-chứng, và không có “Ta” là 
người chứng (năng-chứng). 

- Thì lúc này mới hợp với “Đệ-nhứt-nghĩa Chơn-Như Thật-Tướng”, là lý-trí 
nhứt-như được. 




















cl-4 
Âm Dịch 
_ Thí như nhãn-căn bất tự kiến nhãn, |_ Ví như căn con mắt làm sao tự mắt 
tánh tự bình-đẳng vô bình-đẳng giả. thấy được mắt, tánh nó tự bình-đẳng 
không cần ai làm cho nó bình-đẳng 
được. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Thế-Tôn đưa ra một thí-dụ là “nhãn-căn” là để cho chúng- 
sanh dễ hiểu biết. Vì “nhãn-căn” cùng với tánh thấy vốn bình-đẳng không hai, nên 
con mắt không tự thấy con mắt được. 

_ Cũng vậy Viên-Gñác (Chơn-Tâm) không tự giữ và chứng được Viên-G1ác 
(Chơn-Tâm). Vì Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn nó sẵn có bình-đẳng, từ chúng-sanh đến 
Phật, đều không có sự khác biệt, cũng không có gượng ép để làm cho nó có bình- 
đẳng được; mà nó tùy duyên hiện ra các pháp, mà không giữ, không chứng. 

_ Vì sao vậy? Vì khi chúng ta không chạy theo các tướng huyếễn-hóa, tức là 
đối cảnh không khởi niệm, thì ngay đó ta có thể nhập tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
bình-đẳng thanh-tịnh; thì tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) cũng chính là ta vậy, vì nó 
không ở ngoài ta, thì còn øì chứng còn øì thủ nữa. 


TÓM LẠI 

_ Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) Đức Thế-Tôn dạy nó không nhứt-định nó là 
tánh gì, nhưng nó không phải là không ngơ, mà nó tùy duyên huân-tập mà thành: 
tánh phàm-phu, hay là Bồổ-Tát, là Thánh, là Phật. 

_ Một khi chúng ta đã liễu-ngộ, thì liền tự xả hết các chủng-tánh hư-vọng, giả 
dối, thì liền ngay đó là Thật-Tướng Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh bình-đẳng nó 
hiển bày, nó không thủ không xả; thì liền thấy biết các tướng chúng-sanh, Bồ-Tát, 
Thánh, Phật cũng đều như huyễn-hóa cả, không thật. Rốt chỉ còn lại Chơn-Tâm là 
thật mà thôi. 
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c1-5 

Âm Dịch 
_ Chúng-sanh mê-đảo, vị năng trừ diệt |_ Bởi chúng-sanh mê-muội điên-đảo, 
nhứt-thiết huyễn-hóa, nên chưa hay trừ diệt được tất cả 


huyễn-hóa (hư-vọng không thật), 
- ư diệt vị diệt, vọng công dụng trung, | - đối với pháp đáng diệt mà chưa diệt, 


tiện hiển sai biệt. nên trong công-phu hư-vọng, thành ra có 
sai khác. 

_ Nhược đắc Như-Lai tịch-diệt tùy thuận |_ Nếu được nhập Viên-Giác thì tùy 

thật vô tịch-diệt cập tịch-diệt giả. thuận tánh không-tướng của Như-Lai, 


thật ra không có cảnh đối-tượng không 
tướng và người chứng-nhập không- 
tướng. 














- Tịch-diệt: Lặng dứt (là ly tất cả tướng) là tướng không. 
- Huyễn-hóa: Là những thứ sai lầm hư-vọng không thật. 


BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bảo: Chúng-sanh mê mờ điên-đảo, vì từ mê mờ 
điên-đảo đó nên chưa trừ diệt được tất cả huyễn-hóa (là chỉ cho các hạng người chưa 
phát tâm, chưa ngộ Viên-Giác (Chơn-Tâm) gọi là mê đảo. 

_ Nên chúng-sanh lấy điên-đảo làm vui, gồm có bốn loại như: 

1. Điên-đảo lần thứ nhứt: (Là lấy “vô-thường” mà cho là “thường” làm cái 
VuI.) 

_ Thân này nó là vật “vô-thường”, mà chúng-sanh phàm-phu cứ cho nó là 
“thường” (là thật), mà không biết mạng sống của mình chỉ bằng một hơi thở, có ra mà 
không có vào thì coi như chấm dứt một kiếp người. 

_ Đây là điên-đảo lần thứ nhứt: “Thân vô-thường” mà cho là “thường”. 


2. Điên-đảo lần thứ hai: 

_ Thân thọ là khổ, vì thân là giả, hư-huyễn mà cho là thật, nên thọ thân là 
khổ, mà cho là “lạc”. 

_ Đức Thế-Tôn bảo: “Thọ” là “khổ”, tất nhiên có thân là khổ vì thân; còn thọ 
về cảm giác như: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc, ý cảm biết 
v.v..., tất cả vừa ý thì vui, không vừa ý thì buồn; mà buồn hoặc vui đều là “khổ” mà 
ta tưởng là vui v.v... nên cứ mãi chạy theo. 

_ Giả như có một thứ nó còn mãi bên ta thì liệu có còn vui được nữa hay 
không? Thí-dụ: Có người thích ăn xoài mà cứ cho họ xoài, nên họ rất quý, rất vui. 
Trái lại, có người tặng nguyên cây xoài mà bắt mỗi ngày phải ăn hoài, từ sáng đến 
trưa từ chiều đến tối, như vậy có còn vui thích nữa không? Hoặc thích nghe nhạc, có 
nhạc là vui nhưng bảo nghe hoài chỉ có một bài đó, thì liệu có vui thích nữa không? 
Vậy cái vui là vui trong vô-thường chốc lát tạm bợ, nó không có vui hoài. 
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_ Cho nên, người trong thế-gian, lấy cái vui tạm bợ, chốc lát làm vui thật, nên 
luôn chạy theo; nhưng vốn nó là hư-vọng, nên có rồi thì mất, mất rồi lại tìm, tìm rồi 
mất, cứ thế lăn lộn thành một chuỗi dài vô-tận trong cuộc đời vô-thường, mà không 
tỉnh mộng. Nên sống trong “Khổ” mà cứ tưởng đó là “Lạc”. 


3. Điên-đảo lần thứ ba: (cho thân xác này là có "Thật-Ngã”) 

_ Thân xác này vốn hư-vọng, không có thật, mà cho là thật có “Ngã”. 

_ Tất cả chúng-sanh khi đã sanh ra, thì đều lầm tưởng rằng thân ta là thật, nên 
vui vẻ với nó; mà không ngờ rằng nó là một loại vật-chất, nó luôn biến đổi từng giây 
phút, từng sát-na. Còn tâm thì gọi là phần tinh-thần, nó không thật, mà có là do 
duyên trần mà có sanh có diệt. 

_ Nên thân và tâm đều cùng là một dòng sanh và diệt, luôn thay đổi không 
ngừng, mà chúng ta lầm tưởng cho chúng là “thường”, là “chủ-thể”, là “Ta”, nên gọi 
là “Ngã”. 

_ Nên biết: Cái vô-thường, thì luôn biến-dịch; mà chúng ta lại cho là 
“thường”, là Lạc, là Ngã v.v.... 

_ Đây gọi là điên-đảo lần thứ ba. 


4. Điên-đảo lần thứ tư: (không tịnh mà cho là tịnh) 

_ Cái thân tâm này là cái tướng bất-tịnh, mà cho là tịnh. 

_ Nên luôn luôn cho thân ta là đẹp, là trong sạch, là thơm tho v.v..., nhưng 
không ngờ, nó không khác nào là cái đãy, đựng đồ dơ bẩn, ô-uế, toàn là vật bất-tịnh, 
mà luôn cho là tịnh. Hễ có ai chê bai, nào xấu, nào dơ bẩn, hôi tanh v.v... thì chúng ta 
tức lên, do trái với ý tưởng của mình, như vậy không điên-đảo là gì? 


_ Vậy bốn loại điên-đảo này gọi là điên-đảo phàm-phu, vì vô-minh mà lầm 
lẫn, mà không dám rời bỏ mà cũng không thể diệt-trừ được mọi sự huyễn-hóa hư- 
vọng. Bởi không trừ được huyếễn-hóa hư-vọng, nên không chứng được quả giác 
Chánh-đẳng. 

_ Nên Đức Thế-Tôn bảo rằng: Chúng ta thấy rõ được các huyễn-hóa hư-vọng 
này, thì chúng ta mới hết mê, thì không còn lầm lẫn nữa; lúc bấy giờ mới có thể trừ 
được điên-đảo huyễn-hóa hư-vọng được. 

_ Hiện-tại chúng ta tu-hành còn vô-minh, còn “chấp ngã” “chấp pháp”, nên 
tâm khởi niệm luôn lăng xăng mà không biết, vì nó cùng đồng chủng-tánh vọng, nên 
không thấy nhau được. 

_ Vậy chúng ta tu-hành là cần phải thấy và hiểu được vọng, tức là phải giác 
thì mới thấy biết vọng được. Khi vọng-tưởng khởi lên, thì hiểu biết đó là vọng-tưởng, 
biết nó là không thật liền buông xả ngay, thì đây gọi là “dùng vọng công-phu”. 

_ Nên hễ ai rời vọng-tưởng nhiều, thì gọi là “tu khá”; mà ai rời vọng-tưởng ít, 
thì gọi là “tu đở”. Đây là do chúng ta công-phu mà dùng “công-phu hư-vọng” nên có 
sai biệt là có khá hay là có dở. 

_ Còn “Phương-cách dụng công” (là pháp hành), thì nó không thật, bởi vì 
chúng ta còn ở trong vòng tương-đối (chưa hẳn) là chưa trừ hết pháp huyễn, nên dùng 
cái “vọng” mà dụng công-phu, để diệt-trừ huyễn-vọng, thì đương-nhiên có sai biệt. 

_ Chừng nào chúng ta liễu-nhập được tánh Viên-Giác tịch-diệt Như-Lai rồi 
(Chơn-Tâm), thì ngay đó không còn thấy một pháp nào cả, thì còn nói chi “cảnh tịch- 
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diệt” và “người tịch-diệt” (tức là cảnh cũng không và người cũng không) thì nói làm 
chi để sanh lại đối-đãi. 

_ Tức là tu đến đây không còn thấy hai pháp đối-đãi nữa, hoàn-toàn nh lặng 
thanh-tịnh, có một màu mà thôi; còn nếu tu mà còn thấy biết cảnh tịch-diệt và người 
tịch-diệt là còn thấy hai, là còn trong đối-đãi, là Năng, Sở còn nguyên. 

— Vậy ta tu cứ loanh quanh với bản-ngã, tức là còn “kiến-chấp” lầm lẫn, thì 
làm sao thoát sanh-tử luân-hồi được. 

_ Nhưng luân-hồi cũng có xấu, tốt nó giống như giấc mộng lành hoặc dữ vậy 
thôi. Cho nên ta tu cần phải tỉnh mộng thì mới thấy thật vui (cũng như Phật thường 
dạy là “kiến Tánh rỗi mới tu”). Còn mộng dù lành hay dữ thì cũng là mộng mà thôi. 

_ Nên muốn được giải-thoát ra khỏi sanh-tử luân-hồi, điều cần nhứt là phải 
liễu-ngộ Viên-Giác (Chơn-Tâm) (tức là phải “kiến tánh rồi mới tu” là vậy, rồi tập 
sống với Viên-Giác (Chơn-Tâm) đó; một khi đã sống với Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì 
không còn Năng và Sở nữa. Nếu như còn Niết-Bàn để chứng thì Niết-Bàn là Sở, còn 
người tu là Năng, thì đây còn là đối-đãi. 

_ Nên đã liễu-ngộ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì không còn thấy có mình và 
có tánh Viên-Giác là hai, mà nó là một. Do đó mà không thủ (được), không “chứng” 
(đắc); đã biết được vậy, thì chúng ta không còn mong thủ và chứng nữa. 


TÓM LẠI 

_ Trong đoạn này, Đức Thế-Tôn chỉ rõ bản-chất của Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
vốn là tự bình-đẳng thanh-tịnh, là từ Phật đến muôn loài chúng-sanh, không hể sai 
khác. 

_ Nhưng trên hiện-tượng hữu-vi lại có sai khác, là do bởi căn-tánh của chúng- 
sanh không đồng. Nên trong lúc công-phu dụng công hạnh, thì có kẻ nhanh, người 
chậm, nên mới có sự sai khác nhau về cấp bậc tu-chứng sai khác mà thôi. 


DÀN BÀI 


d1. Đáp về sự sai biệt, tiệm-thứ từ 
chúng-sanh đến Phật-vị. 
c2. Nói riêng 
d2. Thuyết-minh đốn-căn tùy thuận 
không có thứ lớp 


c2. Nói riêng: là Đức Phật trả lời từng vấn đề, đại-lược chia làm hai đoạn: d1 và d2 


Đoạn dÏ[: là đáp về sự sai biệt tệm-thứ khi tu Viên-Giác từ chúng-sanh đến Phật-vị. 
Trong đây đại-lược có chia làm bốn bậc khác nhau như: 
1. Bậc phàm-phu tùy thuận Giác-Tánh. 
2. Bậc Bồ-Tát chưa nhập địa tùy thuận Giác-Tánh. 
3. Bậc Bồ-Tát đã nhập địa tùy thuận Giác-Tánh. 
4. Bậc Như-Lai tùy thuận Giác-Tánh. 
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Đoạn d2: là nói về hàng đốn-căn (thượng-căn, thượng-trí), thì không theo thứ lớp, và 


“4A? 


tổ lời khen ngợi những chúng-sanh “Viên-đốn” này. 


Đức Thế-Tôn giảng về bốn cấp bậc tùy-thuận Viên-Giác từ chúng-sanh đến 
Phật-vị như sau: 

L. Phàm-phu tùy thuận Viên-Giác: 

_ Là Bồ-Tát ở địa-vị “Thập-tín”, Đức Phật gọi là phàm-phu. 

_ Vì các vị này còn nhận ra mọi sự đều là thật, nên thường phát niềm tin 
mãnh-liệt, rồi an-trú vào đó để tiến tu; nhưng các vị này chưa giác-ngộ “Tự-Tánh” 
của mình, tức là “Chơn-Tâm” Viên-Giác, nên chưa vào được địa-vị là “Hiền”. 


II. Bồ-Tát chưa nhập địa tùy thuận Viên-Giác: 

_ Là Bồ-Tát đã vào địa-vị “Tam-Hiển” (Thập-Trụ, Thập-Hạnh và Thập Hồi- 
hướng) còn gọi là hàng Nhị-thừa. 

_ ĐịỊa-vỊị Tam-Hiễển, nó tương-đương với Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm, và A-Na- 
Hàm của Phật-giáo nguyên-thủy (Tiểu-thừa). 

_ Là Bồ-Tát mới phát tâm tu, tuy rất mộ đạo và tinh-tấn tu-hành, nhưng chưa 
“Kiến-Tánh” (Viên-Giác hay Chơn-Tâm), nên gọi là “Quyêển-thừa Bồ-Tát”. 


II. Bồ-Tát nhập địa tùy thuận Viên-Giác: 

_ Là Bồ-Tát Nhập-địa đã bước vào địa-vị “Thánh”, là tu “Thập-Địa Bồ-Tát” 
(còn gọi là “Đăng-địa Bồ-Tát”) (Đăng: đèn, địa: tâm-địa; là mới vào thánh-địa Bồ- 
Tát, là tâm-địa mới tỏ sáng). 

_ Là các thiển sư được Kiến-Tánh (Chơn-Tâm, Viên-Giác) được ở quả-vị này. 

_ Pháp tu Thập-địa gồm mười quả-vị, quả-vị đầu tiên là: 

1. Hoan-hÿ địa: là người chứng được “Pháp-thân thường-trụ”. Tức là “Chơn- 
Tâm, Viên- Giác” hằng-thường, không sanh, không diệt. Nên không còn thối chuyển, 
nên luôn hoan-hỷ. Rồi lấy tâm đó mà tu, tiến dần đến quả-vị Phật, người này phá-trừ 
được Kiến-hoặc. 


2. Ly-cấu-địa: (đã lìa hẳn được tập-khí cũ) là tu lìa sạch hết các bợn nhơ trong 
tâm-địa của mình (như: tham, sân, sĩ, mạn, nghi v.v...) và các phiền-não, đến đây đã 
trừ được Kiến-hoặc. 


3. Phát-quang-địa: là tu đến đây tâm-địa tự sanh sáng suốt mới bắt đầu hòa 
cùng tia sáng của Chơn-Tâm, nên cũng mới trừ được Kiến-hoặc. 


4. Diệm-tuệ-địa: là tu đến đây tâm-địa này trí-tuệ luôn phát sáng như núi lửa, 
nên mới thuần với Chơn-Tâm, nên cũng mới trừ được Kiến-hoặc. 


5. Cực-nan-thắng-địa: là tu đến đây tất cả tà-ma ngoại-đạo không thắng nổi, 
nên thuần hẳn với ánh sáng của Chơn-Tâm, nên dứt trừ được Kiến-hoặc và Tư-hoặc. 
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6. Hiện-tiền-địa: là tu đến đây, vị này thấy Phật ở ngay trước mặt, nên ánh 
sáng hoàn-toàn nhập hẳn vào Chơn-Tâm, nên dứt trừ được Kiến-hoặc và Tư-hoặc. 
(tức là đã hiểu biết Chơn-Tâm vốn trùm khắp) (nhìn thấy tất cả mọi người, mọi vật 
đều là Phật cả (Chơn-Tâm). 


7. Viễn-hành-địa: là tu đến đây ví như người đi xa mà về quê, mà biết gần 
đến nhà (là biết mình sắp đến địa-vị Phật một các rõ ràng), lúc này tia sáng mất hẳn, 
chỉ còn một màu thanh-tịnh là Chơn-Tâm: dứt hẳn phiển-não, dứt hẳn kiến-hoặc, tư- 
hoặc, và trần-sa-hoặc. 


ỡ. Bất-động-địa: là tu đến đây thì tâm-địa không lay động trước bất-cứ hoàn- 
cảnh nào. 

Nếu so với quả-vị của Nguyên-thủy (là Tiểu-Thừa), thì gọi là quả “A-la-hán”, 
tương-đương với bậc thứ tám của “Thập-địa Bồ-Tát”. 

Đến đây gọi là “Bất-thối Bồ-Tát” (không còn thối lui nữa), ánh sáng thuần 
một vị, được vào cảnh-giới vô-sanh, dứt trừ được vô-minh-hoặc; được giải-thoát. 


9. Thiện-tuệ-địa: là tu đến đây thì trí-tuệ lúc này tổ rạng cùng khắp, được qua 
bên kia bờ, vào được lực ba-la-mật của Như-Lai, dứt trừ được vô-minh, vào được 
Đẳng-giác Phật (là tánh giác tương-đương với Phật). 


10. Pháp-vân-địa: là tu đến địa-vị này thì thông suốt giáo-pháp như mây (tức 
là biết dụng pháp như mây, để che mát lòng người, làm cho chúng-sanh được an vui), 
đã hoàn-tất trí ba-la-mật của Như-Lai, nên lý và trí bất nhị, nhập vào pháp-giới của 
Như-Lai, là chứng quả-vị Phật. 


11. Quả-vị Đẳng-Giác: là tu đến quả-vị này các ngài giác-ngộ được tánh 
bình-đẳng của vạn-vật muôn loài. 

Là vị sắp sửa thành Phật (là địa-vị ngang bằng chư Phật) còn gọi là Bồ-Tát 
“Nhứt sanh bổ xứ”, đi giáo-hóa các nơi. 

Là vị giác-ngộ liên-tục không gián-cách. Nhưng vẫn chưa phá hết “Sở-tri- 
chướng vi-tế” (là lý-chướng, tức là pháp-chấp vi-tế). 

Đức Thế-Tôn gọi là “vi-tế sở-tri-ngu” (là còn bị cái biết nhỏ nhiệm vi-tế làm 
chướng ngại) (còn biết mình lấy pháp tối-thượng-thừa tu). 


12. Diệu-Giác: tức là '““Thành Phật”. Còn gọi là Chơn-Tâm hay Viên-Giác. 


IV. Như-Lai tùy-thuận Viên-Giác: 

Đến đây là địa-vị “Phật-quả” (tức là Diệu-Giác). Mà “Diệu-Giác” thì không 
thuộc quả-vị nào hết. Nó vượt mọi quả-vị. 

Là sự giác-ngộ hết sức nhiệm-mâu, nó cùng khắp pháp-giới. Nên gọi là 


“Pháp-Giới Hải-Tuệ” (trí-tuệ cùng khắp pháp-giới). 


Œ §# 
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c2. Nói riêng 


d1. Đáp về sự sai biệt tiệm-thứ từ chúng-sanh đến Phật-vị. 


dI-I 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chúng-sanh 
tòng vô-thủy lai, do vọng tưởng ngã cập 
ái ngã giả, 


- tầng bất (chẳng từng) tự tri niệm niệm 
sanh diệt, cố khởi tăng ái (yêu ghét), 
đam trước ngũ dục. 








_ Này Thanh-Tịnh-Tuệ Bồ-Tát! Tất cả 
chúng-sanh từ kiếp vô-thủy đến nay, 
đều do chấp vọng-tưởng làm “Ta” và lại 
yêu thích cái ta đó, cho là ngã, 

- mà chẳng từng tự biết nó từng giây 
sanh diệt, nên mới sanh yêu ghét, mà 
đam-mê ngũ-dục (sắc, tài, danh, thực, 
thụy). 








BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn nhắc lại cho tất cả chúng-sanh rằng: Chúng-sanh từ 
vô-thủy kiếp đến nay đều do vọng-tưởng mà chấp ngã này, cho là “Ta” thật, rồi lại 
ưa thích cái thân này, mà chưa từng biết thân tâm của mình luôn thay đổi theo từng 
giây, từng giây, sanh và diệt vô-thường, không thật có. 

_ Cho nên chúng-sanh vì vô-minh mê-muội không rõ thân-tâm nó như huyễn, 
mà lại cố-chấp cho nó là thật, vì lẽ chấp cho nó là thật nên mới sanh ra có ưa và thích 
nó, nên hễ cái gì vừa ý thì thích, không vừa ý thì sanh ghét; nên ưa thích thành đam- 
mê mà chạy theo: sắc, tài, danh, thực, thụy làm mờ bổn-giác. 

_ Vì vậy, tất cả đều do vọng-tưởng mà chấp ngã, chấp pháp nên có ưa thích 
thân này, có thương yêu, có ghét và còn chạy ngoài, đam-mê ngũ-dục (sắc, tài, danh, 
thực, thụy), tạo nhiều nghiệp-lực mà phải thọ khổ trong sáu đường luân-hồi sanh-tử, 
cũng đều do vô-minh mê-muội nó là gốc rễ cội nguồn sanh-tử luân-hồi. 


dI-2 





Âm 


Dịch 





_ Nhược ngộ thiện hữu giáo linh khai 
ngộ tịnh Viên-G1ác tánh, 


- phát-minh khởi diệt, 
- tức tri thủ sanh tánh tự lao lự. 


(Tánh sanh-diệt, tự nó nhọc nhằn lao 
lự lăng xăng.) 








_ Nếu gặp được bạn lành tri thức chỉ 
dạy khar-ngộ cho tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) thanh-tịnh, 

- mà thấy biết hiểu rõ sự sanh-diệt là 
vô-thường hư-huyễn của tự ngã, 

- liển nhận biết kiếp sống này chỉ là 
bóng dáng sanh-diệt trong Như-Lai 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) nhiệm mầu mà 
thôi. 





- Lao : là nhọc nhăn, là sanh-diệt. 
- Lự : là tánh khởi lăng xăng. 
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BÀN GIẢI 

_ Nên người tu mà biết được cái sanh-diệt nơi mình, tức là cái vọng-tưởng 
sanh-diệt nhọc nhăn, tánh nó tự khởi lăng xăng, lộn xộn, không bao giờ an ổn v.v... 

_ Khi người tu gặp được bạn lành tri-thức chỉ dạy, mà ngộ được tánh Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh, thì mới hiểu rõ ra rằng: Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó vốn 
không sanh, không diệt, luôn thường-trụ, là chủ-thể. 

_ Còn các pháp và các tướng-hình của vạn-sự đều là sanh-diệt, vô-thường, hư- 
huyễn, kể cả tự-ngã, chúng cũng đều là sanh, diệt, là khách cả. 

_ Nên khi chúng ta nhận ra được đâu là “chủ”, là “thật”, là “khách” thì mới 
hết mê lầm. 

_ Dầu vậy, đây cũng chỉ là sự thấy biết bằng “thức” của Bồ-Tát Thập-tín, Bồ- 
Tát này chưa liễu-ngộ hoàn-toàn vào Viên-Giác (Chơn-Tâm), mà còn lờ mờ, tức lúc 
biết lúc quên. 

_ Vì chưa đến quả-vị “Bất-thối Bồ-Tát” nên chưa biết lúc nào có thể tiến tới 
hay là lúc nào thối lui, nên chưa ổn định ở bất-cứ lúc nào. 

_ Khi đã đến bậc “Bất-thối Bồ-Tát” rồi thì lúc này mới nhận biết kiếp sống 
này vốn là “lăng xăng, lộn xộn” mà cũng không chỉ là bóng dáng sanh-diệt trong 
Như-Lai (Viên-Giác, Chơn-Tâm); nên chẳng có gì là thật để chúng ta cần phải bám 
vào đó cả. 


dI-3 





Âm Dịch 





_ Nhược phục hữu nhân lao lự vĩnh đoạn | _ Nếu có hạng người nào hằng đoạn dứt 
đắc pháp-giới tịnh, hết các tánh lăng xăng, sanh-diệt thì 
chứng-ngộ được cảnh-giới thanh-tịnh, 

- tức bỉ tịnh giải (cái biết tịnh) vi tự |- nhưng còn chấp “cái biết tịnh” khiến 
chướng ngại, cho “cái biết tịnh” này trở thành đối- 
tượng làm chướng ngại, 

- cố ư Viên-Giác nhi bất tự tại, thị danh | - cho nên Viên-Giác (Chơn-Tâm) không 
phàm phu tùy thuận Viên-G1ác tánh. được tự-tại, hạng người như thế gọi là 
phàm-phu tùy thuận tánh Viên-GIác. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn nói lên cách tu của hạng phàm-phu mới bắt đầu tu- 
tập, mới bước vào địa-vị “Thập-tín”, chưa tiếp cận với “Tam Hiển” và cũng chưa vào 
dòng “Thánh” mà vẫn còn “ngoại phàm”, nên gọi là “Phàm-phu tùy thuận Viên-Giác 
tánh”. Đây mới là ngôi thứ nhứt. 

_ Đức Thế-Tôn bảo: Khi người tu-hành mà dứt hết các lao-lự (tức là cái vọng- 
tưởng sanh diệt, lăng xăng, lộn xộn, nhọc nhằn này), thì ngay đó liền được cảnh-giới 
thanh-tịnh. Nhưng vì còn chấp cái thấy biết là có đoạn, có chứng, nên cái “Kiến-giải 
thanh-tịnh” vô-tình tự bị chướng ngại. Tại sao thế? 

_ Vì một đàng là “đoạn-trừ”, và một đàng là “được chứng”, nên trong hai cái 
này nó còn đối-đãi, nên đối với tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) không còn tự-tại. 
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_ Cũng như chúng ta biết vọng-tưởng là hư-vọng, giả dối, không thật, nên nó 
vừa khởi, chúng ta liền biết, liền buông xả, thì ngay đó được cảnh lặng thanh-tịnh; 
nhưng chúng ta ngay đó lại vui, hài lòng, thì lập tức cái hài lòng, cái vui này nó biến 
thành chướng ngại liền ngay khắc đó. 

_ Nên gọi là “Phàm-phu tùy thuận Viên-Giác tánh” (là nương vào Viên-GIiác 
tánh mà chấp có vui, có buồn v.v... ) 


_ Vậy “Phàm-phu tùy thuận Viên-Giác tánh” là: Chúng-sanh lúc đầu chưa 
biết Phật-pháp là gì, nên còn chấp ngã, chấp pháp, có Năng (chủ), có Sở (khách), nên 
mới lầm lẫn mà đam-mê theo ngũ-dục thô (sắc, tài, danh, thực, thụy) và vi-tế thô 
(sắc, thính, hương, vị, xúc), do đây mà tạo nghiệp, mà thọ khổ. 

_ Khi gặp được bạn lành tri thức dạy bảo, người ấy tỉnh-ngộ, thì mới nhận biết 
thân tâm này nó là hư-vọng, giả dối, luôn sanh-diệt, không thật; thì ngay đó các vọng 
liền được đoạn-trừ (là tự rơi rụng). Nhưng vị này vẫn còn dính mắc cái kiến-giải hư- 
vọng là: biết giả và biết trừ được vọng. 

_ Mặc dầu vị này đã biết được cảnh-giới thanh-tịnh, nhưng vẫn còn đối-đãi, 
năng-sở, tức là cái kiến-giải và cái bị trừ, do đó nó phát-sanh ra có chủ, có khách 
(năng và sở). 

_ Vị này giờ ngã-chấp thô (thân xác) đã phá, nhưng pháp-chấp vẫn còn (tức là 
thân xác đã phá-trừ, nhưng tư-tưởng chấp vẫn còn vi-tế), nên Đức Thế-Tôn gọi là còn 
phàm-phu. 

_ Cho nên, chúng ta tu-hành phải cẩn-thận, là khi đã “kiến-tánh” (là ngộ được 
Chơn-Tâm hay Viên-Giác) của mình rồi, thì chớ tự đắc mà cần phải khiêm-tốn thông 
suốt, không gợn khởi vui mừng; mà nên sống y như Chơn-Tâm là không thấy có 
chứng-ngộ mà chứng-ngộ, mới thật là chứng-ngộ. 


dIl-4 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết Bồ-Tát kiến 
giải vi ngại, tuy đoạn giải ngại, do trụ 
kiến giác, 


- giác ngại vi ngại, nhi bất tự tại, thử 
danh Bồ-Tát vị nhập địa giả tùy thuận 
giác-fánh. 








_ Này Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ! Tất cả 
các Bồổ-Tát do kiến-giải làm chướng 
ngại, tuy đã đoạn-trừ được cái trở ngại 
đó, nhưng vẫn còn chấp ở cái hiểu biết 
(giác trị), 

- do hiểu biết làm trở ngại, nên không 
được tự-tại, những vị này gọi là Bồ-Tát 
chưa nhập địa (đăng địa) tùy thuận tánh 
Viên-G1ác. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này nói đến cấp bậc tu thứ hai, Đức Thế-Tôn giảng về những “Bồ-Tát 
chưa nhập-địa tùy thuận Viên-Giác” (là tu Thập-trụ, Thập-hạnh và Thập Hồi-hướng) 


À 


vào địa-vị “Tam-Hiển”, còn gọi là Quyển-thừa Bồ-Tát hay là hàng Nhị-thừa. 
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_ Địa-vị Tam-Hiển nó tương-đương với quả chứng: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm 
và A-na-hàm của Phật-giáo nguyên-thủy (Tiểu-thừa). 

_ Là Bồ-Tát mới phát tâm tu, tuy rất mộ đạo tinh-tấn tu-hành, nhưng chưa 
Kiến-Tánh (là chưa ngộ được Chơn-Tâm hay Viên-Giác), nên các Bồ-Tát này bị 
kiến-giải (là hiểu biết) nó làm trở ngại; tức là còn thấy có pháp để tu, có quả để 
chứng-đắc. 

_ Mặc dù đã đoạn-trừ cái chướng ngại của kiến-giải (cái hiểu biết), mà vẫn 
còn thấy có cái kiến-giác (là trí-giác sáng suốt) của mình; cho nên bị nó làm chướng 
ngại mà không được tự-tại (tức còn bị vật-chất lẫn tinh-thần nó ràng buộc làm cho 
dính mắc). 

_ Nên địa-vị thứ hai này: tuy đã xả trừ được “cái biết mình thanh-tịnh”, nhưng 
vẫn còn “cái biết mình Giác”, nên nó làm ngăn ngại, vì vẫn còn “Năng-giác” (tâm 
sáng là ta đã giác) và “Sở-giác” (cảnh sáng, là có chứng-đắc được pháp đã tu). 

_ Vậy chúng ta thấy rằng trong hai cấp: 

1. Cấp Thập-tín là “Phàm-phu tùy thuận tánh Viên-Giác” thì có người “biết” 
và cảnh “bị biết” (nói về Cảnh). 

2. Còn cấp Tam-Hiển là “Bồ-Tát chưa nhập địa tùy thuận tánh Viên-Giác” 
còn gọi là hàng Nhị-thừa, thì có người giác và có pháp được chứng-đắc (nói về 
Pháp). 

_ Nên cả hai đều chưa vượt khỏi đối-đãi (Năng và Sở), nên chưa được tự-do 
hoàn-toàn, mặc dầu hai cấp bậc này đã có “Định”, có “Tuệ”, nhưng vẫn chưa nhập 
địa (tức là chưa Kiến-Tánh là Viên-Giác hay là Chơn-Tâm). 


dI-5 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Hữu chiếu hữu giác 
câu danh chướng ngại, thị cố Bồ-Tát 
thường giác bất trụ, chiếu dữ chiếu giả 


Này Thanh-Tịnh-Tuệ Bồ-Tát! Có 
chiếu, có giác đều là chướng ngại cả, vì 
thế nên Bồ-Tát thường giác mà không 


trụ ở giác, năng chiếu, sở chiếu đồng- 
thời vắng lặng. 

(Tức là thường chiếu giác, mà không 
có cái tướng chiếu giác.) 


đồng-thời tịch-diệt. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn nói từ những Bồ-Tát “Địa-tiển” (là Bồ-Tát tu từ 
Thập-Tín, gọi là phàm-phu Bồ-Tát), đến Bồ-Tát “Địa-thượng” (là Bồ-Tát tu pháp 
Thập-địa, là từ sơ-địa (hoan-hỷ-địa trở đi), là nằm ở cấp bậc thứ ba là “Bồ-Tát nhập 
địa tùy thuận Viên-Giác tánh”. 

_ Người tu-hành từ Bồ-Tát “Địa-tiền” đến “Địa-thượng”, các ngài còn tùy 
thuận Giác-Tánh, là còn thấy chiếu, còn thấy giác-chiếu, là còn bị chướng ngại. Vì 
còn giác-chiếu (là Năng), mà thấy chiếu (là Sở), nên còn đối-đãi, nên chưa thuần 
thanh-tịnh. 
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_ Giác-chiếu là dùng trí để soi (quán xét), là dùng trí để giác-ngộ, để chiếu 
xét vật, để soi tâm, thì còn dụng công, hễ còn dụng công là đương-nhiên còn bị 
chướng ngại. 

_ Còn ở đây các vị Bồ-Tát này hằng giác, mà lại không trụ chấp, dính mắc, 
cũng không chấp giữ trong tánh giác (Chơn-Tâm), nên tánh giác luôn tự-tại. Nên 
“năng-chiếu” và “sở-chiếu” đồng-thời diệt hết, thì ngay đó được vắng lặng, không 
còn đối-đãi nữa. 


dI-6 





Âm Dịch 





_ Thí như hữu nhân tự đoạn kỳ thủ, thủ | _ Ví như có người tự chặt đầu mình, khi 
đĩ đoạn cố, vô năng đoạn giả. đầu đã bị chặt rồi, thì không còn thấy có 
người chặt đầu nữa. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này lấy thí-dụ về chặt đầu như: 
- Người chặt là mình : là Năng. 


- Còn cái đầu bị chặt là đối-tượng bị chặt : là Sở. 

_ Vậy khi đầu đã bị chặt rồi thì mình chết, thì không còn thấy cái đầu bị chặt 
hay thấy có người bị chặt đầu. 

_ Vì người bị chặt và cái đầu bị chặt đều cùng một thể, nên Năng và Sở cùng 
chấm dứt. 

_ Nên khi phá được Năng và Sở rồi, thì tâm chướng ngại nó tự diệt. Khi các 
chướng ngại diệt hết, thì cũng không còn người diệt chướng ngại nữa. 


dl-7 





Âm Dịch 





_ Tắc dĩ ngại tâm tự diệt chư ngại, ngại |_ Cũng vậy dùng tâm chướng ngại tự 
đĩ đoạn diệt vô diệt đoạn giả. diệt các chướng ngại, khi chướng ngại 
đã diệt hết rồi thì không còn người diệt 
chướng ngại nữa. 














BÀN GIẢI 

_ Nên tâm có chướng ngại là tâm còn có chiếu, có giác. 

_ Người tu-hành trước là dùng “tâm chiếu” này để diệt các chướng ngại (tức 
là dùng cái tâm xa la để xa lìa cái bị xa lìa). Tức là các chướng ngại (là Sở bị diệt) là 
cái đầu, còn “Giác-Tâm” (là Năng diệt) là người. 

_ Đến khi các chướng ngại (Sở) đã đoạn-diệt hết rồi, tức là cả vọng-tưởng đều 
yên lặng thì cái tâm chướng ngại (là tâm xa lìa các chướng ngạ!) cũng dẹp luôn. 

_ Như vậy Năng và Sở đều đoạn, lúc này không còn chướng ngại (Sở) và 
cũng không còn người diệt chướng ngại nữa (Năng), thế thì Năng và Sở cũng dứt hết, 
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nên cái “tướng chiếu” (là Sở) và người giác-chiếu (là Năng) đều đồng thời lặng dứt 


hết. 


dI-8 





Âm 


Dịch 





_ Tu-Đa-La giáo (là kinh giáo) như tiêu 
nguyệt chỉ; nhược phục kiến nguyệt 
liễu-tri sở tiêu tất cánh phi nguyệt. 


_ Nhứtthiết Như-Lai chủng-chủng 
ngôn-thuyết khai-thị Bồ-Tát diệc phục 
như-th1. 

_ Thử danh Bồổ-Tát dĩ nhập địa giả tùy 
thuận giác-tánh. 


_ Nhận-thức rằng: giáo-lý kinh-điển ví 
như ngón tay chỉ trăng; bằng thấy mặt 
trăng rồi thì hiểu rõ rốt ráo rằng ngón 
tay không phải là mặt trăng. 

_ Tất cả các Đức Như-Lai vận-dụng lời 
nói làm phương-tiện để chỉ dạy tánh cho 
Bồ-Tát cũng lại như thế. 

_ Những hạng người như vậy gọi là Bồ- 
Tát nhập địa tùy thuận Viên-Giác tánh 


(Chơn-Tâm). 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ rõ các bậc Bồ-Tát địa-thượng (là Bồ-Tát tu 
pháp thập-địa Bồ-Tát, là bắt đầu bậc sơ-địa Bồ-Tát là từ Hoan-hỷ-địa trở lên), là lấy 
từ “Căn-bản-trf” thăng chứng Chơn-Như pháp-tánh (Viên-Giác, Chơn-Tâm). Các bậc 
này không cần y theo kinh giáo, mà vẫn có thể “Tùy thuận Giác-Tánh mà tu” (Chơn- 
Tâm, Viên-G1ác). 

_ Nên nói tất cả giáo-lý kinh-điển của Phật dạy đều là phương-tiện, như ngón 
tay chỉ mặt trăng, nhờ ngón tay mà thấy trăng; chư pháp cũng vậy, là nhờ các 
phương-tiện là các giáo-lý của Phật mà ngộ ra được “Thật-Tánh” của chơn-lý và của 
muôn loài, nên khi đã thấy trăng rồi thì ngón tay trở thành vô-dụng. 

_ Cho nên hạng Bồ-Tát địa-thượng (là bậc tu từ bậc Hoan-hỷ-địa của thập-địa 
Bồ-Tát trở lên) đã từng dùng nơi trí-giác tự-tâm mà chứng-ngộ được Chơn-Như-Tánh 
(Chơn-Tâm, Viên-Giác), giống như người đã thấy mặt trăng, nên từ đây mới tỏ biết 
bao nhiêu ngôn-thuyết của Như-Lai đều là ngón tay chỉ trăng mà thôi. 

_ Nên ở đây cũng muốn nói lên Bồ-Tát địa-thượng và Bồ-Tát địa-tiển (là Bồ- 
Tát phàm-phu, là Thập-Tín Bồ-Tát), cả hai bậc tu có sâu, có cạn khác nhau. 

_ Cũng vậy kinh-điển nó giúp cho chúng ta ngộ được tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). Khi chúng ta ngộ được rồi thì biết rõ kinh-điển chỉ là phương-tiện bên ngoài 
mà thôi, nên giờ nó không còn quan-trọng nữa. 

_ Đây gọi là “Bồ-Tát nhập địa tùy thuận tánh Viên-Giác” (Chơn-Tâm). 

_ Tức là khi đã ngộ được Chơn-Tâm (Viên-Giác) rồi, thì lấy Chơn-Tâm (Viên- 
Giác) làm “chánh-nhân” để tu, mà không còn theo phương-tiện giáo-lý kinh-điển nào 
nữa để tu. 

_ Vì hàng Bồ-Tát này đã nhập địa, là đã vào địa-vị “Thánh-nhân” rồi, nên chỉ 
tu theo Chơn-Tâm (Viên-Giác) chớ không có mượn qua giáo-lý kinh-điển nữa; còn 
trước kia chưa ngộ Chơn-Tâm (Viên-Giác) nên cần mượn pháp giáo-lý kinh-điển của 
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Phật để tu, mà liễu-ngộ được Chơn-Tâm (Viên-Giác), là tu theo thập-địa Bồ-Tát gồm 
12 bậc vị như sau: 
1. Hoan-hỷ-địa 
. Ly-cấu-địa 
. Phát-quang-địa 
. Diệm-tuệ-địa 
. Cực-nan-thắng-địa 
. Hiện-tiển-địa 
. Viễn-hành-địa 
. Bất-động-địa 
. Thiện-tuệ-địa 
. Pháp-vân-địa 
. Quả-vị Đẳng-Giác 
. Diệu-G1ác. 


\© œ ¬Il Ơ CC: +>C) \ 
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GIẢI NGHĨA 12 BẬC VỊ 

1. Hoan-hÿ-địa: là người chứng được “Pháp-thân thường-trụ”. Tức là “Chơn- 
Tâm, Viên-Giác” hằng thường, không sanh, không diệt. Nên không còn thối chuyển 
nữa, nên luôn nương vào Chơn-Tâm này mà tu để tỏ dần đến quả-vị (Chơn-Tâm tỏ 
sáng). 

2. Ly-cấu-địa: là tu la sạch hết các bợn nhơ trong tâm-địa của mình. Là bằng 
cách dứt sạch các vọng-tưởng, các tập-khí phiển-não (là Sự-chướng, tức là Ngã-chấp) 
và sở-tri-chướng (là Lý-chướng, tức là Pháp-chấp). 

3. Phát-quang-địa: khi phiỀn-não và sở-tri-chướng, tức là Ngã-chấp và Pháp- 
chấp đã sạch hết, thì tâm-địa tự phát sáng suốt tổ rạng. 

4. Diệm-tuệ-địa: là tu đến tâm-địa này thì trí-tuệ hằng phát sáng như núi lửa 
tự tuôn rào. 

5. Cực-nan-thắng-địa: thì đến đây tất cả tà ma ngoại-đạo không thắng nổi. 

6. Hiện-tiền-địa: là tụ đến đây, vị này thấy Phật ở ngay trước mặt (tức là đã 
hiểu biết Chơn-Tâm vốn trùm khắp, và muôn loài muôn vật đều cùng một thể, tức 
cùng đều là một tánh Phật cả). 

7. Viễn-hành-địa: là tu đến đây ví như người đi xa mà về gần tới nhà, mà biết 
sắp đến. Cũng như thấy thân tâm của mình không khác với thể-tánh của Như-Lai. 

ỡ. Bất-động-địa: là tu đến đây thì tâm-địa không lay động trước bất cứ hoàn- 
cảnh nào, gọi là đối cảnh không sanh tình. 

Nếu so quả chứng với Tiểu-thừa, thì quả A-la-hán tương-đương với quả-vị thứ 
tám của Thập-địa Bồ-Tát. Đến đây gọi là “Bất-thối Bồ-Tát” (không còn thối lui nữa). 

9. Thiện-tuệ-địa: là tụ đến đây thì trí-tuệ lành, nó tỏ rạng cùng khắp. 

10. Pháp-vân-địa: là tu đến địa-vị này thì giáo-lý kinh-điển của Như-Lai đều 
thông suốt, không gì ngăn ngại như mây (đi đến đâu đều dùng giáo-pháp chơn-chánh 
của Phật, làm cho mọi người đều được an lạc giống như mây che mát). 

11. Quả-vị Đẳng-Giác: là tu đến quả-vị này các ngài giác-ngộ được tánh 
bình-đẳng của vạn-vật muôn loài, vì đã liễu-nhập được Viên-Giác (Chơn-Tâm). Là vị 
sắp sửa thành Phật (là địa-vị ngang bằng chư Phật). Còn gọi là Bồ-Tát “nhứt sanh bổ 
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xứ”, có quyển đi giáo-hóa các nơi. Là vị giác-ngộ liên-tục không gián cách. Nhưng 
vẫn chưa phá hết “sở-tri-chướng vi-tế” (là lý-chướng, cũng là pháp-chấp vi-tế). Đức 
Thế-Tôn gọi là “vi-tế sở tri ngu” (là còn bị cái biết vi-tế làm chướng nøạ!). 

12. Diệu-Giác: đến đây là hoàn-mãn, tức là “thành Phật”. Là bậc giác-ngộ 
hoàn-toàn. 




















dI-9 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chướng ngại |_ Này Thanh-Tịnh-Tuệ! Tất cả các 
tức cứu-cánh giác. chướng ngại tức là cứu-cánh giác. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bắt đầu nói đến phần thứ tư là “Như-Lai tùy thuận 
Viên-Giác tánh”, là nói rõ cảnh-giới của trí “Nhứt-thiết-trí” thuộc về Phật-địa, tức là 
cảnh “Diệu-giác” (Chơn-Tâm); mà “Diệu-giác” thì không thuộc quả-vị nào hết, vì nó 
vượt qua mọi quả-vị. 

_ Đây là sự giác-ngộ hết sức nhiệm-mầu, nó cùng khắp pháp-giới nên gọi là 
“Pháp-giới hải-tuệ” (là trí-tuệ như biển cả đầy khắp các pháp-giới). Tức là: Tánh- 
tướng, lý-sự, không hai, không khác, bình-đẳng, chiếu liễu tất cả các pháp. Ở trong 
trí-tuệ bình-đẳng này, tất cả các tướng hữu-vi đều là Giác-Tánh viên-mãn (là Chơn- 
Tâm thanh-tịnh) nó tự-tại vô-ngại cả. 

_ Nên các đoạn trước nói về cả hàng “Thập-tín” (là phàm-phu, tùy thuận 
Viên-Giác tánh), thì hạng này tu-hành thường bị “Tịnh-giải” tự làm chướng ngại. 

_ Còn bậc “Tam-Hiển” (là tu Thập-trụ, Thập-hạnh và Thập hồi-hướng) là 
“Bồ-Tát chưa nhập địa tùy thuận Viên-Giác tánh” (còn gọi là địa-tiền Bồ-Tát) thì bị 
“cái giác” làm chướng ngại (là cái biết nó làm chướng ngại). 

_ Còn đến bậc “Thánh-nhân” (là tu theo Thập-Địa Bồ-Tát) gọi là Bồ-Tát địa- 
thượng, là “Bồ-Tát nhập-địa tùy thuận Viên-Giác tánh”, là Bồ-Tát mới bước vào 
hàng Thánh thì bị “cái trí thường-giác” làm chướng ngại, nên chưa được viên-dung. 

_ Nay Đức Thế-Tôn hiển bày Phật-địa, tức là các chướng ngại cũng là Giác- 
Tánh (Chơn-Tâm) tất cả cũng đều là viên-dung tự-tại cả, nên nói tất cả chướng ngại 


tức là “cứu-cánh-giác”; trước kia nói “chơn” là “vọng”, nay lại nói “vọng” đều là 








“chơn”. 
dI-10 
Âm Dịch 
_ Đắc niệm thất niệm vô phi giải thoát. |_ Chánh-niệm hay vọng-niệm đều là 


giải-thoát cả. 

(Vì Chơn-Tâm vốn vắng lặng thanh- 
tịnh. Sở dĩ có vọng, có chơn là do ta 
chấp mà có). 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói lên các pháp còn đối-đãi, phải chuyển quay trở về tánh Viên- 
Giác (Chơn-Tâm), để chỉ Phật-Trí (Viên-Giác, Chơn-Tâm) nó vốn vô chướng ngại. 

_ Nên hễ chánh-niệm liên-tục nối nhau mãi thì gọi là “được-niệm” hay “đắc 
niệm” là giải-thoát. (Chánh-niệm tức Chơn-Tâm thanh-tịnh.) Còn “vọng-niệm” cứ 
khởi liên-tục mãi thì gọi là “mất niệm” hay “thất-niệm” là bị trói buộc. 

_ Nên Giác-Tánh (Chơn-Tâm) vốn bình-đẳng dứt tuyệt các đối-đãi, vì thế 
“được”, “mất” đều “phi” (chẳng phải), nên nói cả hai đều là giải-thoát cả, vì chúng 
đều cùng một thể thanh-tịnh cả. 


dI-II 





Âm Dịch 





_ Thành pháp phá pháp giai danh Niết- |_ Tu chánh-pháp hay tà-pháp đều là 
Bàn, trí tuệ ngu sĩ thông vi Bát-Nhã. Niết-Bàn cả, kẻ trí-tuệ hay ngu-si đều 
là trí Bát-Nhã thông suốt. 














BÀN GIẢI 

_ Nên tu tinh-tấn (chánh-pháp) thì gọi là “thành”, còn tu giải-đãi, thối lui (tà- 
pháp) thì gọi là “phá”, nên cả hai đều do vọng lập thành, không chơn-thật. 

_ Còn Viên-Giác (Chơn-Tâm) tánh luôn thanh-tịnh, không sanh, không diệt, 
hằng-thường, rời đối-đãi; nên không chánh hay tà, mà chánh hay tà đều cùng một 
thể; nên nó không có “thành” cũng không có “phá”, nên nói cả hai đều là “Niết-Bàn” 
cả. 

_ Phần đoạn kế Đức Thế-Tôn dạy rằng: Nếu mình ngu mà biết mình ngu, thì 
là người trí; còn nếu mình ngu mà cho mình là người trí, thì trái lại là người ngu. Cho 
nên, người trí thì thông suốt mọi cảnh-vật, đều đúng lẽ thật, còn người ngu là người 
không nhận biết được mọi sự-thật của muôn pháp. 

_ Đây là cái nhìn trên phương-diện tục-đế (trí thế-gian chỉ nhìn thấy một bên), 
còn cái nhìn trên phương-diện nghĩa “Đệ-nhứt-nghĩa” (tuyệt-đối, tối-thượng-thừa) thì 
“ngu” và “tr” đều là giả-lập, nó không có tự-thể và cũng không rời khỏi Giác-Tánh 
(Chơn-Tâm), vì vậy, tất cả đều là “Trí Bát-Nhã” thông suốt cả. 


dI-12 





Âm Dịch 





_ Bồ-Tát ngoại-đạo sở thành-tựu pháp |_ Pháp hành của Bổ-Tát và ngoại-đạo 
đồng thị Bồ-Để; vô-minh Chơn-Như vô | thành-tựu đồng là tánh giác; nên vô- 
dị cảnh-giới. minh hay Chơn-Như cũng đều đồng một 
thể. 
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BÀN GIẢI 

_ Chúng ta thường quan-niệm trong sự đối-đãi là có đúng, có sai, nên hễ pháp 
của Bồ-Tát tu là thành-tựu thì cho là “chánh”, còn pháp của ngoại-đạo tu thành-tựu 
thì cho là “tà”. 

_ Do đó, mà chúng ta không hiểu biết rằng: Trong mỗi con người của chúng 
ta, dầu Bồ-Tát hay ngoại-đạo đều sẵn có tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) cùng một thể 
không khác, nên chánh hay tà đều là Bồ-Đề cả (là tánh giác cả). 

_ Đoạn kế tiếp thì nói: Vô-minh thì thuộc vọng, còn Chơn-Như thì thuộc chơn, 
mà vọng thì chẳng rời chơn, còn chơn thì không ngoài vọng mà có. 

_ Nên nói “cảnh-giới không khác”, tức là Chơn-Như hay vô-minh cùng đồng 
một thể không khác. 

_ Nên trong “Chứng Đạo Ca" Thiển-sư Huyềển-Giác nói: 





_ Vô-minh thật-tánh tức là Phật-Tánh, |_ Thật-tánh của vô-minh tức là tánh 
huyễn-hóa không thân tức là pháp-thân | Phật, còn huyễn-hóa không tướng-hình 
tức là pháp-thân. 
































dI1-13 
Âm Dịch 
_ Chư giới định tuệ cập dâm, nộ, sĩ câu |_ Nên mọi: Giới, Định, Tuệ và dâm, nộ 
thị phạm-hạnh. (sân), si (mê) đều là phạm-hạnh cả. 
BÀN GIẢI 


_ Thường chư Bồ-Tát độ-sanh thì thị-hiện bao nhiêu cảnh-giới, nào thuận, nào 
nghịch; nếu cảnh thuận thì gọi là Giới, Định, Tuệ, còn nghịch thì gọi là dâm, nộ, sĩ 
v.v..., dù thuận hay nghịch cũng là phương-tiện cả, nên đều gọi là phạm-hạnh cả. 

_ Xét: Giới, Định, Tuệ hay dâm, nộ, si, tất cả đều là pháp thế-gian cả, nó 
cũng từ một Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà ra cả. 

_ Còn chứng-ngộ là trở về lại bổn-giác thanh-tịnh cũng từ tâm-thể Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) ấy mà thành ra cả. 

_ Cho nên, cả hai là: là thuận thì gọi là Giới, Định, Tuệ, còn nghịch thì gọi là 
Dâm, Nộ, Sĩ; nhưng cả hai đều là phạm-hạnh vì cùng một sốc lưu-xuất ra. 

_ Đây là đứng trên phương-diện bậc quả-vị “Diệu-Giác” mà nói thì nó vốn 
như vậy, là khi đã nhập đạo “Diệu-Giác” (Chơn-Tâm); còn đối với chúng-sanh phàm- 
phu thì phải luôn luôn cần hành trì-giới, Định, Tuệ để xa rời dâm, nộ, si v.v..., cho 
đến khi nào thông liễu-ngộ Viên-Giác (Chơn-Tâm) rồi thì mới hành theo Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) trên được, thì mới không sa vào ác-đạo. 
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d1-14 
Âm Dịch 
_ Chúng-sanh quốc-độ đồng nhứt pháp- |_ Chúng-sanh các quốc-độ cùng một 
tánh; địa-ngục thiên-cung giai vi tịnh- | pháp-tánh; cảnh địa-ngục hay thiên- 
độ. đàng đều là tịnh-độ. 
BÀN GIẢI 


_ Quốc-độ là khí (là vật-thể, là vật-chất) của thế-gian, còn chúng-sanh là hữu- 
tình (theo nghiệp tình-cảm) của thế-gian. Nên “khí-thế” (quốc-độ), hay “hữu-tình” 
(chúng-sanh), tất cả đều cùng một pháp-tánh là cùng một tánh giác mà ra cả. 

_ Tất cả chư pháp đều từ tâm sanh, nên nghiệp là do tâm mê, mà giác là do 
tâm tịnh. Nếu tâm mê thì đọa địa-ngục, còn tâm giác thì được giải-thoát. 

_ Vậy khi đã liễu-ngộ, trở về lại bản-tánh thanh-tịnh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
thì đều “Nhứt-như bình-đẳng” (thanh-tịnh bình-đẳng), nên lúc này thiên-cung hay địa- 
ngục thì cũng đều là tịnh-độ cả. 


đI1-15 





Âm Dịch 





_ Hữu tánh vô tánh tễể thành Phật-đạo; | _ Có tánh hay không tánh (xiển-để vô- 
nhứt-thiết phiển-não tất cánh giải-thoát. | tánh) đều thành Phật-đạo; tất cả phiển- 
não là rốt ráo giải-thoát. 














GIẢI NGHĨA TỪ 
- Hạng hữu-tánh: là hạng có tạo chủng-tánh Phật, là hạng thích ưa, tin theo 
pháp Phật tu như: Thinh-văn, Duyên-giác và Bồ-Tát (hay gọi là Nhị-thừa). 
- Hạng vô-tánh: là hạng bị che chủng-tánh Phật như: Xiển-để, ngoại-đạo, 
phàm-phu; là hạng không nghe, không tin Phật-pháp của Phật để tu, mà tự tạo pháp 
riêng để tu. 


BÀN GIẢI 

_ Dầu vậy hạng hữu-tánh hay vô-tánh đều sẵn có “Phật-Tánh” y như nhau 
không khác, nên tất cả đều có thể thành Phật-đạo được. 

_ Đoạn kế là muốn trừ phiển-não thì phải thấy ngay phiển-não, thì mới thấy 
Bồ-Đề (tánh giác) được, tức là không phải “loại trừ vọng-tình” thì mới an tâm được, 
mà phải ngay nơi “vọng-tình” mà an tâm (tức là ngay nơi động mà không nhiễm dính 
với động, thì gọi là loại trừ vọng-tình). Cũng như ở ngay đời sanh-tử mà được Niết- 
Bàn giải-thoát (đối cảnh không sanh tình) 

_ Nên khi ngộ được lý này thì thổng tay vào chợ không bị phiển-não, rồi tùy 
duyên thị-hiện mọi hình-tướng để hóa-độ chúng-sanh. Đây nói lên cảnh-giới sở- 
chứng của Phật-địa. 
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(Cũng giống như có bùn mới có hoa sen, không bùn thì không có hoa sen; là 
thành Phật ngay tại thế-gian) 


dI-1ó 





Âm Dịch 





_ Pháp-giới hải-tuệ chiếu liễu chư tướng | _ Dùng pháp-giới hải-tuệ (là pháp cùng 
do như hư-không; thử danh Như-Lai tùy | khắp thế-giới, còn trí-tuệ như biển cả) 
thuận giác-tánh. chiếu rõ các Thật-Tướng của các tướng 
giống y như hư-không; đây gọi là Như- 
Lai tùy thuận tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 














GIẢI NGHĨA TỪ 
_ Pháp-giới: - là tóm thâu tất cả các pháp lại, mà làm giới. 
- là bao la rộng lớn, không bờ bến. 
- là pháp-tánh. 
_ Hải-Tuệ: - là trí-tuệ bao la như biển cả. 
- là trí năng-chứng của Phật sâu như biển, rộng lớn vô-cùng, không có 
nguồn gốc. 
_ Pháp-giới hải-tuệ: là chỉ cho cái trí năng-chứng của hàng Phật-địa, nó vừa rộng 
vừa sâu như biển cả mênh mông, không thể lường được, mà lại 
còn trùm khắp các pháp-giới. 


BÀN GIẢI 

_ Trí này có chiếu rõ tất cả các tướng sai biệt của phàm-phu, Bồ-Tát tất cả 
giống như hư-không, mà không chống trái sự nẩy nở của tất cả các tướng. 

_ Như vậy bậc “Như-Lai tùy thuận Viên-Giác tánh” là cảnh-giới tối-thắng của 
Phật. Ở cảnh-giới này luôn “tĩnh lặng thanh-tịnh” nó lìa tất cả mọi ý-thức, mọi đối- 
đãi, mọi phân-biệt mà ngay các hàng Bồ- Tát cũng không lường hết được. 

_ Luôn luôn “bình-đẳng” “chơn-thật-tướng” giữa Phật và chúng-sanh, giữa 
Niết-Bàn và sanh-tử, giữa giải-thoát và trói buộc. 

_ Nó hoàn-toàn xả hết mọi chấp-trước từ “thô” đến “vi-tế”, cũng không dụng 
công-hạnh và cũng không “tâm năng-chứng và cảnh sở-chứng”, nên hằng-tịnh trong 
Viên-Giác (Chơn-Tâm), hằng tịnh, hằng tuệ, hằng soi mà không còn khởi tạo-tác, rất 
viên-mãn, chỉ tùy duyên định lượng chúng-sanh mà tác. 

_ Đến đây là đều vượt lên trên tất cả những cái đối-đãi, là giữ giới hay phá 
giới, trí-ngu, thiên-đàng, địa-ngục, phiển-não, Niết-Bàn v.v... tất cả đều là hư-vọng 
không thật. Sự hiểu biết thông suốt như vậy gọi là chư “Như-Lai tùy thuận tánh Viên- 
Giác” (Chơn-Tâm). 
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d2. Thuyết-minh đốn-căn tùy thuận không có thứ lớp. 
(Là giải bày người có căn-cơ nhanh lẹ thì ngộ-nhập ngay đó, mà không cần qua tuần- 


tự tu-hành.) 
d2-1 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Đản chư Bồ-Tát cập 
mạt-thế chúng-sanh cư nhứt-thiết thời 
bất khởi vọng-niệm, ư chư vọng-tâm 


_ Này Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ! Nếu 
các Bồổ-Tát và chúng-sanh đời mạt-thế 
sau này ở trong tất cả thời chẳng khởi 


diệc bất tức diệt. sanh vọng-niệm, đối với các vọng-tâm 


cũng không cần phải dứt trừ. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này là nói hạng căn-cơ tối-thượng là căn-tánh của họ rất là bén nhạy, 
đầy dũng-lực. Không phải như hàng nhị-thừa khi tu phải cần dùng phương-pháp để 
diệt-trừ hết các vọng-niệm thì mới đạt được Niết-Bàn tịch-tịnh. 

_ Các hàng “đốn-căn, đốn-ngộ, thượng-căn” thì khác như: Chánh-niệm không 
phải là “diệt niệm” (dứt niệm), mà “tỉnh-giác” trong đương-niệm (là đối cảnh không 
sanh tình). Là ở nơi niệm mà vô-niệm (tức là ở ngay niệm mà không dính với niệm). 

_ Nên: Không khởi vọng-niệm, mà cũng không diệt-trừ vọng-niệm. Vì niệm 
và vô-niệm, vốn là một không hai. 


d2-2 
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_ Trụ vọng-tưởng cảnh bất gia liễu-tri, Là ở 


^ 


ở ngay cảnh vọng-tưởng mà không 

n n lý giải, (là để có thêm cái hiểu biết, 
cái biết đã có sẵn rồi) 

đối với cảnh không hiểu biết cũng 


- ư vô liễu-tri bất biện chân-thật. ni 
không cần biện-minh chơn-thật. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn trên này, ta nên thấu rõ rằng: Tất cả sự-tướng trên đời, nó vốn là hư- 
vọng không thật, mà nếu có là do nhân-duyên sanh, mà vô-tánh, nên cứ để mặc cho 
nó phát-triển tự-nhiên biết, mà không cần thêm ý-thức vào để so đo phân-biệt, mà 
sanh thêm cái biết nữa làm chi? 
Nên trong kinh Thủ-Lăng-Nghiêm có nói: 
bổn” (à thấy biết mà khởi thêm thấy biết là vô-minh). 
- Tri kiến vô kiến : thấy biết mà không thấy biết. 
- Tư tức Niết-Bàn : ấy là Niết-Bàn. 
_ Nên tu-hành chúng ta cần thông chỗ này, tức là chúng ta: “Không diệt vọng- 
tưởng” mà vẫn thấy biết tất cả, mà chỉ không dính mắc với tất cả là được. 


“Tri kiến lập tri, tức vô-minh 
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_ Nên chỉ cần sống sáng suốt thanh-tịnh, không đoạn, không diệt, cũng không 
nhiễm, không dính mắc thì sống được như vậy là sống đúng với Tự-Tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 

_ Đoạn kết nói đến cảnh không hiểu biết: tức là cảnh không so đo phân-biệt. 

_ Mặc dầu chúng ta đang sống trong cảnh vọng-tưởng mà không chồng thêm 
hiểu biết, ở chỗ không hiểu biết đó, cũng không cần lý-luận biện-minh rằng: cho cái 
này thật, cái kia là giả v.v..., mà nên hiểu rằng không cần biện-minh chơn-thật làm 
gì? 

_ Ví như hằng ngày ta đều thấy, nghe v.v..., đều biết cảnh thấy nghe đó là giả 
nhưng không hề thêm bớt, phân-biệt với cảnh đó; nên thấy là thấy, mà nghe là nghe 
thế thôi, nên chẳng lưu-luyến gì cả, thành ra lúc nào cũng thanh-tịnh cả. 

_ Còn đối với cảnh thấy, không hiểu biết cũng chẳng nói là thật hay là giả, 
cũng như thấy cái nhà là biết cái nhà mà không cần thêm cái phân-biệt, hiểu biết cái 
nhà xấu tốt để làm gì với cái nhà đó. 


d2-3 





Âm Dịch 





_ Bỉ chư chúng-sanh (Bỉ: là kia) văn thị |_ Các chúng-sanh kia nghe được pháp- 
pháp-môn tín giải thọ trì bất sanh kinh | môn này mà tin hiểu giữ gìn không sanh 
úy, thị tắc danh vi tùy thuận giác-tánh. | kinh sợ, ấy gọi là người tùy thuận tánh 
giác. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này là nói pháp-môn tu không qua tiệm-thứ, mà dành riêng cho 
chúng-sanh có căn-cơ viên-đốn (là tu không qua thứ lớp, là của hàng Bồ-Tát Đại- 
thừa). 

_ Cho nên khi các ngài nghe đến pháp nên liễn khởi tin mà sanh tỏ biết ngay, 
nên chẳng trừ, chẳng dẹp vọng, mà cũng chẳng kinh sợ nên y theo pháp mà tu-hành; 
nên đây là hạng căn-cơ viên-đốn (là liễu-ngộ nhanh viên-mãn) mà ít ai bì kịp, nên 
gọi là “tùy thuận tánh Viên-Giác”. 

_Ở chương Thanh-Tịnh-Tuệ này là nói lên cái “Trí-Tuệ thanh-tịnh” của 
Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Nên Đức Thế-Tôn đưa ra bốn loại tu “tùy thuận tánh Viên-Giác” mà để cho 
các Bồ-Tát có phương-tiện mau nhập đạo mẫu vi-diệu Viên-Giác tánh (Chơn-Tâm) 
như: 

1. Phàm-phu tùy thuận tánh Viên-Giác: 

Là nói hạng Bồ-Tát tu “Thập-tín” gọi là tùy thuận tánh Viên-Giác, còn gọi là 
“Phàm-phu Bồ-Tát”. Hạng tu này còn bị “Tín giải” làm chướng ngại. 

2. Bồ-Tát chưa nhập địa tùy thuận tánh Viên-Giác: (gọi là hàng nhị-thừa) 

Là Bồ-Tát đã vào địa-vị “Tam-Hiền” hay là Quyển-thừa Bồ-Tát (là tu Thập- 
Trụ, Thập-Hạnh và Thập Hồi-hướng). 
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Bậc 1 và 2 Bồ-Tát này còn gọi chung là Bồ-Tát địa-tiền. Hạng Bồ-Tát này 
chưa ngộ được Chơn-Tâm (Viên-Giác), nên còn bị cái Giác (cái biết) nó làm chướng 
ngại. 

3. Bồ-Tát nhập địa tùy-thuận tánh Viên-Giác: 

Là nói hạng Bồ-Tát địa thượng, hoặc “Đăng-địa”, gọi là hàng Thánh-nhân. Là 
tu đã nhập vào cảnh-giới bậc Thánh-nhân Bồ-Tát. 

Là lấy pháp “Thập-địa Bồ-Tát” để tu (từ bậc sơ-địa là Hoan-hỷ-địa đến bậc 
thứ mười là Pháp-vân-địa). Nhưng tu đến bậc này cũng còn bị kẹt cái '““Tánh thường- 
giác” (là Chơn-Tâm Viên-Giác) nó làm chướng ngại. (Còn cái biết vi-tế: cho trong 
người của ta còn có cái tánh thường-giác) (tức còn biết Chơn-Tâm là thường-giác.) 

Mặc dầu đã ngộ Chơn-Tâm, nhưng còn giác từng phần chưa viên-mãn. (Còn 
lưu luyến cái giác từng phần. Tu tới đây đừng nói tới giác từng phần mới được, tức 
còn cho có giác từng phần nên cố làm, cố tu để được dứt từng phần, thì mới được 
viên-mãn.) 

4. Chư Phật tùy-thuận tánh Viên-Giác: 

Là nói hạng “Diệu-Giác” là Phật. Đến đây không còn quả-vị nào hết. Chỉ có 
“Pháp-giới Hải-tuệ” là trí-tuệ như biển cả, bao la, tròn đây khắp pháp-giới. 

Đến đây hiển bày “các chướng ngại cũng là Giác-Tánh”. Tất cả đều viên- 
dung tự-tại, nên gọi là chướng ngại tức cứu-cánh-giác. Tức chơn-vọng là cùng một 
thể, không hai. 


- Đây là tinh-thần kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) chỉ thẳng pháp tu “Đốn-ngộ” 
(là giác-ngộ ngay tức khắc vào Phật-quả, mà không phải qua thời-gian tu-tập). Nên 
khi đã ngộ rồi, thì luôn sống tịnh theo Chơn-Tâm, mà không chạy theo cảnh bên 
ngoài nữa. Tức là các cảnh như: mừng, vui, ham, thích, ưa, buôn, chán, ghét, yêu, 
thương, giận, hờn, ganh ty v.v.... 

- Nên đối cảnh mắt vẫn thấy tai vẫn nghe, mà không duyên lự, dính mắc vào 
cảnh đó, thì ngay đó là đang trụ ở tánh giác (Chơn-Tâm) hằng-giác hằng thanh-tịnh 
(đối cảnh không sanh tình). Cho nên, sống như vậy là sống đúng với tinh-thần Viên- 
Giác (Chơn-Tâm). 

- Nên không cần trừ vọng mà cũng không cần chứng chơn để làm gì. Vì tất cả 
đều cùng một thể không hai, mà chỉ vì “chấp” nên có hai mà thôi, rồi từ đây mà sanh 
sanh hóa hóa, không bao giờ dừng, thì gọi là trần-thế ta-bà khổ. 


d2-4 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng đương tri: 
như-thị chúng-sanh dĩ tằng cung-dưỡng 
(Tằng: thứ lớp), 

- bách thiên vạn ức hằng-hà-sa chư Phật 
cập đại Bồ-Tát thực chúng đức bản, 





- Phật thuyết nhị nhân danh vi thành-tựu 





_ Này Bồ-Tát Thanh-Tịnh Tuệ ! Các ông 
nên biết rằng: những chúng-sanh như 
thế đã từng trồng cội đức cung-dưỡng, 

- trăm nghìn muôn ức hằng-hà sa chư 
Phật và đại Bồ-Tát trồng nhiễu cội 
nguồn phước đức, 

- nên Phật bảo người này quyết-định sẽ 
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nhứt-thiết chủng-trí. thành-tựu nhứtthiết chủng-trí. (là trí 
hiểu biết tất cả các chủng loại như thật.) 














(Chơn-Tâm cùng khắp, tất-nhiên là hằng-hà sa-số. Trở về Chơn-Tâm, tức 
bản-tánh thanh-tịnh, tức là cung-dưỡng hằng-hà sa-số chư Phật, đại Bồ-Tát.) 


BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn ca tụng những chúng-sanh có căn-trí mau lẹ, là 
nghe qua giáo-pháp của Phật liền liễu-ngộ tròn đầy, mà không qua quá-trình tu-tập 
lâu dài. 

_ Sổ-dĩ có hạng căn-cơ mau lẹ như thế, là vì các vị đã từng tu hạnh cung- 
dưỡng (là hằng-giác với Chơn-Tâm) tạo nhiều lợi thế với hằng-sa chư Phật và đại 
Bồ-Tát đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. 

_ Đây ý nói không phải như thế mà gieo trồng cội đức và cung-dưỡng là nói ta 
sống luôn “hằng-giác với Chơn-Tâm” (là không sanh-khởi bất-cứ ở hoàn-cảnh nào, 
cũng đều không dính mắc, là luôn sống hằng tỉnh-giác thanh-tịnh) thì gọi là hằng 
cung-dưỡng và gieo trồng cội đức với chư Phật và Bồ-Tát. 

_ Chúng ta đã hằng sáng suốt, hằng sống thanh-tịnh như vậy, thì đương-nhiên 
sẽ có trí Phật hiển bày, nên gọi là “Nhứt-thiết-chủng-trí” (là trí-tuệ của Phật biết tất 
cả các chủng loài). 




















d2-5 

Âm Dịch 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử |_ Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn lặp 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: lại nghĩa này mà nói kệ rằng: 
@® Thanh-Tịnh-Tuệ đương tri Này Thanh-Tịnh-Tuệ nên biết 
Viên-mãn Bồ-Đề tánh Tánh Bồ-Đề viên-mãn 
Vô-thủ diệc vô-chứng Vốn không thủ cũng không chứng 
Vô Bồ-Tát chúng-sanh. Không Bồ-Tát không chúng-sanh. 

BÀN GIẢI 
Câu số ®: 


Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy: Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn nó thanh-tịnh, nên 
không có giữ cũng không có được, và cũng không khác biệt giữa Phật, Bồ-Tát và 
chúng-sanh. 








d2-6 
Âm Dịch 
@ Giác dữ vị giác Lúc giác và lúc chưa giác 
Tiệm thứ hữu sa1 biệt Thứ lớp có sai khác 
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Chúng-sanh vì do biết mà sanh chướng 
ngại 

Còn Bồ-Tát “Tam-Hiễển” là do ha giác 
mà sanh chướng ngại. 


@ Chúng-sanh vi giải ngại 


@® Bồ-Tát vị ly giác. 














BÀN GIẢI 
Câu số ©: 
Đức Thế-Tôn dạy rằng: Khi chưa giác-ngộ cứu-cánh thì còn ở phương-tiện, thì 
còn có thứ lớp, có sai khác nhau; còn khi đã vào cứu-cánh rồi, thì giữa giác (là Phật) 
và chưa giác (là chúng-sanh) đều không có sai khác, đều cùng một thể cả. 


Câu số G@: 

Câu này là nói hạng “Phàm-phu tùy thuận tánh Viên-Giác” (là hạng tu Thập- 
tín). Gọi là “Phàm-phu Bồổ-Tát” còn bị “tn giải” (là có đức tin và hiểu biết) nó làm 
chướng ngại. 


Câu số ®: 

_ Câu này là nói hạng “Bồ-Tát Tam-Hiễển” là hàng Bồ-Tát địa-tiễển, dùng 
pháp tu là (Thập-trụ, Thập-hạnh, Thập hồi-hướng) còn gọi là hàng nhị-thừa. Là hàng 
“Bồ-Tát chưa nhập địa tùy thuận tánh Viên-Giác”. 

_ Hạng này chưa ngộ được Viên-Giác hay Chơn-Tâm, nên gọi là “Quyền-thừa 
Bồ-Tát”. 

_ Hạng này còn bị cái “Giác” (biết) nó làm chướng ngại, mặc dầu đã trừ được 
“Kiến-giải” (hiểu biết tổ rõ) nhưng vì còn phân-biệt “Năng-giác” (ta biết) và “Sở- 
giác” (cái bị biết) (là biết tâm sáng và cảnh được tỏ). 


d2-7 





Âm Dịch 





@ Nhập địa vĩnh tịch-diệt 
Bất trụ nhứt-thiết tướng 
® Đại giác tất (chí) viên-mãn 


Đã nhập đất tâm thì hằng tịch-diệt 
Không trụ tất cả các tướng 
Thì viên-mãn quả đại-giác 











Danh vi biến tùy thuận. Gọi là biến tùy-thuận. 





BÀN GIẢI 

Câu số ®: 

_ Câu này là nói hạng Bồ-Tát địa-thượng vào nhập địa thánh (là tu Thập-địa 
Bồ-Tát từ bậc Hoan-hỷ-địa tới Pháp-vân-địa). 

_ Đến đây các ngài đã ngộ Chơn-Tâm, nhưng còn giác từng phần (là tu từng 
môn, ngộ từng môn), chưa viên-mãn rốt ráo. 

_ Mặc dầu không còn “Năng-giác” và “Sở-giác”, nhưng còn cái “giác” vi-tế là 
“Thường-giác” (cái giác này rất nhỏ nhiệm khó phát-hiện, nó làm chướng ngại Viên- 
Giác (Chơn-Tâm). 
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Câu số ®: 

_ Câu này là nói hạng “Diệu-Giác” (là Phật) (là chư Phật tùy thuận tánh 
Viên-GIác). 

_ Đến quả-vị này thì không còn quả-vị nào hết, hoàn-toàn xa lìa tất cả Sở-tri- 
chướng và Phiển-não-chướng vi-tế, nên giác-ngộ hoàn-toàn viên-mãn, mà không cần 
dụng công nữa. 

_ Lúc này trí-tuệ như biển cả tròn đầy khắp pháp-giới. Nên các chướng ngại 
lúc bấy giờ cũng là Giác-Tánh, tất cả đều viên-dung tự-tại. Nên gọi chướng ngại tức 
cứu-cánh-giác, chơn và vọng là một, không hai. 




















d2-8 
Âm Dịch 
@ Mạt-thế chư chúng-sanh Chúng-sanh đời mạt-thế sau 
Tâm bất sanh hư-vọng Tâm không sanh hư-vọng 
Phật thuyết như-thị nhân Phật bảo người như thế 
Hiện thế tức Bồ-Tát Là Bồ-Tát hiện đời 
Cung-dưỡng hằng-sa Phật Đã từng cung-dưỡng Phật nhiều như cát 
sông Hằng 
Công-đức dĩ viên-mãn Nên công-đức đã viên-mãn 
Tuy hữu đa phương-tiện Tuy có nhiều phương-tiện 
Giai danh tùy thuận trí. Đều gọi là tùy thuận trí. 
BÀN GIẢI 


Câu số O: 

_ Đức Thế-Tôn bảo những chúng-sanh nào ở đời mạt-thế sau này, khi đối 
duyên, xúc cảnh mà tâm không khởi chấp: “Ngã” và “Pháp” (tức đối cảnh không 
sanh tình), thì hiện đời các vị ấy đã là Bồ-Tát rồi. Vì các vị này đã trồng nhiều công- 
đức ở hằng-hà-sa chư Phật và Bồ-Tát. 

_ Tức tâm-địa các vị này hằng-thường sống theo Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
thanh-tịnh, luôn luôn giác, không sanh tình, cũng không dính mắc; mà hằng làm lợi- 
ích cho mọi loài mà không biết mệt. 

_ Mặc dầu có nhiều pháp-môn, phương-tiện tu-tập, nhưng chỉ tùy thuận tánh 
Viên-Giác (Chơn- Tâm) hành đạo mà thôi. 
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TỔNG-KẾT 
Chương THANH-TỊNH-TUỆ 


Trong chương này, có thể phân ra ba phần như sau: 

1. Phần đầu: 

_ Đức Thế-Tôn chỉ thắng Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm). Nếu chúng-sanh nào 
liễu-ngộ ngay được Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình, thì lấy Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
này làm “Nhân” mà tu-hành, mà không cần qua thứ lớp phương-tiện tu-hành. 

_ Nên gọi là tùy thuận tánh Viên-Giác tu. 


2. Phần giữa: 

_ Bồ-Tát Thanh-Tịnh-Tuệ biết đời mạt-thế sau này, chúng-sanh đa-số là căn- 
cơ thấp kém, muốn tu-hành mà không biết tu như thế nào? Và các loại căn-cơ tu sai 
khác nhau như thế nào? 

_ Như chúng-sanh phàm-phu, Bồ-Tát và Phật, tu sai khác nhau ra làm sao? 

_ Nên ngài kính xin Đức Thế-Tôn giảng dạy qua các cấp bậc tu-chứng có cao, 
có thấp khác nhau như thế nào? 

_ Đức Thế-Tôn vì đó mà đưa ra bốn cấp bậc tu để đến quả-vị Phật, là đều 
“tùy thuận tánh Viên-Giác” mà tu cả như: 


da. Phàm-phu tùy thuận tánh Viên-Giác: 

_ Là Bồ-Tát tu pháp “Thập-tín”, thuộc Bồ-Tát địa-tiền. 

_ Đức Thế-Tôn gọi là “Phàm-phu Bồ-Tát”, vì các Bồ-Tát này còn cho mọi sự- 
vật là thật, nên phát lòng tin mãnh-liệt, rồi an-trụ vào đó để tu; nên chưa giác-ngộ 
được Tự-Tánh (Chơn-Tâm) của mình, nên chưa đến địa-vị bậc “Tam-Hiển” mà vẫn 
còn bị “Tín-giải” nó làm chướng ngại (có lòng tin, có hiểu biết) (còn hay giải bày, 
giải thích cái lòng tin hiểu biết của mình). 


b. Bồ-Tát chưa nhập địa tùy-thuận tánh Viên-Giác: 

_ Bồ-Tát tu pháp “Thập-trụ, Thập-hạnh, và Thập-hồổi-hướng” gọi là hạng Bồ- 
Tát “Tam-Hiển”, còn gọi là hàng nhị-thừa và “Bồ-Tát quyền-thừa” cũng còn là Bồ- 
Tát địa-tiền. 

_ Mặc dầu mới phát tâm tu, tâm rất mộ đạo, tinh-tấn tu-hành nhưng cũng chưa 
“kiến-tánh” (là ngộ Chơn-Tâm). Dầu đã trừ được “Kiến-giải” (hiểu biết tỏ rõ), nhưng 
còn bị “Kiến-giải” nó làm chướng ngại (là biết có chứng, có đắc). 


c. Bồ-Tát nhập địa tùy thuận tánh Viên-Giác: 

_ Bồ-Tát nhập địa là bắt đầu bước vào địa-vị thánh-nhân là tu pháp “Thập-địa 
Bồ-Tát'” (từ Hoan-hỷ-địa đến Pháp-vân-địa), thì gọi là “Bồ-Tát đăng-địa” và gọi là 
bậc “Địa-thượng Bồ-Tát”. 

_ Bước vào tu pháp Thập-địa Bồ-Tát là các ngài “kiến-tánh” và kiến tánh 
từng phần, mặc dầu các ngài không còn kiến-giải (hiểu biết tổ rõ), tâm luôn lặng lẽ, 
không còn mắc kẹt trên tướng, nhưng vẫn còn vi-tế “thường-giác” làm chướng ngại. 
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d. Chư Phật tùy-thuận tánh Viên-Giác: 

_ Đây nói hạng “Diệu-Giác” là Phật, thì các ngài tùy thuận khắp tất cả, mà 
không có quả-vị nào hết, mà chỉ có “pháp-giới hải-tuệ” như biển cả mênh mông tròn 
đây. 

_ Nên giờ các chướng ngại cũng là tánh giác, tất cả đều viên-dung tự-tại, nên 
gọi chướng ngại tức cứu-cánh-giác, vậy chơn với vọng là một không hai thể. 


3. Phần cuối: 

_ Phần này thì Đức Thế-Tôn nói hàng căn-cơ viên-đốn, tu không qua tiệm-thứ 
mà “tùy thuận theo tánh Viên-Giác” (Chơn-Tâm) mà tu, cũng không theo phương- 
tiện giáo-lý kinh-điển để tu, nên gọi những người này ở hiện đời đã là Bồ-Tát đã 
thành-tựu được “Nhứt-thiết-chủng-trf” (trí-tuệ biết tất cả). 

_ Mặc dầu Đức Thế-Tôn dạy đốn-tu, đốn-chứng, đó là để đưa chúng-sanh đi 
thẳng trực nhận ra Tự-Tánh (Chơn-Tâm) của mình, mà nhanh chóng vào đất của 
Như-LaI. 

_ Tuy vậy hàng trung và hạ-căn cũng vẫn có phần, vì bên cạnh đó Đức Thế- 
Tôn vẫn chỉ dạy cặn kẽ những phương-tiện và các hạnh tu. 

_ Nên bắt đầu từ đây về các chương sau, Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng ta 
những phương-pháp tiệm-thứ, thứ lớp tu-hành và các hạnh-đức. 

_ Nên chúng ta có “tín-giải”, tinh-tấn không lùi sụt, vững chắc và còn biết tất 
cả đều là sẵn có Phật-Tánh thì nên kiên-trì vững tiến trên bước tu-hành, thì ngày nào 
đó sẽ thành-tựu đạo-quả không xa. 

_ Trên tất cả các pháp-môn tu, cũng đều “tùy thuận theo tánh Viên-Giác” 
(Chơn-Tâm) mà tu thì được kết-quả viên-mãn. 
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KINH VIÊN-GIÁC 


CHƯƠNG 7 - 
UY-ĐỨC TỰ-TAI BÔ-TÁT 


DÀN BÀI 
a2. Hạnh pháp: (là chỉ dạy pháp-môn thực hành) 


c¡. Lời thỉnh 


d¡. Nêu chung 
4n-mô ; e¡. Sa-ma-tha 
bị, Pháp-môn c Lời hứa I 


đơn giản d; Nóiriêng < ©; Tam-ma-bát-để 
cạ, Lời đáp es, Thiển-na 


dạ, Lời kết 


da. Hiển bày lợi ích 


_ Chương 6 Thanh-Tịnh-Tuệ ở trước: Đức Thế-Tôn chỉ dạy “hạnh tu” theo cấp 
bậc tùy thuận theo tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Còn nay chương 7 Uy-đức Tự-Tại, Đức Thế-Tôn giảng dạy về “hạnh pháp” 
tức là những pháp-môn phương-tiện thực-hành tu-tập “tùy thuận theo tánh Viên- 
Giác” (Chơn-Tâm) theo từng phần pháp tu “đơn-giản”. 

_ Pháp phương-tiện tu thì rất nhiều, có tám mươi bốn ngàn pháp-môn 
(84.000), nhưng tập-trung lại gồm có 3 pháp-môn tu tiêu-chuẩn như: 


1. Sa-ma-tha : là dừng, chỉ, tịnh, thiển (ngoài không dính). 
2. Tam-ma-bát-để : là quán xét được sáng tổ mà sanh định (trong không loạn). 
3. Thiển-na :là Chỉ-Quán, Định-Tuệ song tu, Tịnh-lự (thì trí-tuệ tỏa 
sáng). 
Phần giải nghĩa: 
- Uy (oai) : là hiện tướng bên ngoài rất trang-nghiêm. (Giới) 
- Đức : là bên trong tâm-địa sẵn đầy đủ đức viên-diệu, là có cái tánh thanh 


trong luôn làm ích-lợi cho muôn loài, mà không dính với muôn loài, cát 
đó gọi là “Đức”. (không động tức là Định) 
- Tự-tại : không có gì làm chướng, là luôn làm chủ. (7uệ) 
_ Uy-đức Tự-tại: - Là tâm-địa sẵn đầy đủ viên-đức diệu-dụng. 
- Nên luôn hiển bày ra tướng rất trang-nghiêm. 
- Và luôn làm chủ mọi tình-huống. 
Biểu-trưng (bÐ: 
- Là nói lên tâm-địa vốn sẵn đây đủ viên-đức nên ra tướng trang-nghiêm, tự 
làm chủ, không bị ràng buộc gì cả, mà luôn làm lợi-ích cho muôn loài. 
- Nên có danh xưng là “Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại” (là tánh đức thanh-tịnh trang- 
nghiêm của Chơn-Tâm, Viên-Giác). 
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b1. Pháp-môn đơn-giản 


(Là nói pháp tu từng phần, là từng loại pháp-môn một) 


c1. Lời thỉnh 
cl1-1 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Uy-Đức Tự-Tại Bồ-Tát tại đại- 
chúng trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ 
Phật túc, hữu nhiễu tam táp, tràng quỳ 
xoa thủ, nhi bạch Phật ngôn: 


_ Đại-bi Thế-Tôn! Quảng vị ngã đẳng 
phân-biệt như-thị tùy thuận giác-tánh, 


- linh chư Bồ-Tát giác-tâm quang-minh 
thừa Phật viên-âm, bất nhân tu-tập nhi 
đắc thiện-lợi. 








_ Lúc bấy giờ Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại ở 
trong đại-chúng, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu 
bên phải ba vòng, chắp tay quỳ thẳng, 
mà bạch Phật rằng: 

_ Đức đại-bi Thế-Tôn! Ngài đã rộng vì 
chúng con phân-biệt dạy rõ phương- 
pháp tu-hành tùy thuận tánh Viên-Giác 
như thế, 

- khiến cho các Bồ-Tát giác-tâm sẵn có, 
được tỏ sáng mà nương theo viên-âm 
của Phật, (là nương theo lời thuyết-pháp 
của Phật đầy đủ ý nghĩa, làm cho mọi 
loài nghe qua đều cũng hiểu biết cả.) 
không cần nhơn nơi tu-tập mà vẫn đặng 
lợi-ích lớn lao. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Bồ-Tát Uy-Đức-Tự-Tại tự mình đã biết pháp tu viên-mãn rồi, nên 
khi nghe đến chỗ này, các ngài ở trong pháp-hội liền được khai-ngộ mà không bao 


giờ bị lầm lẫn nữa. 


_ Tất cả là nhờ viên-âm (là lời thuyết-pháp) của Phật đầy đủ nghĩa-lý tròn 
đầy làm mọi người nghe đến đều tỏ ngộ hiểu biết. Nên được lợi-ích rất lớn dù chưa 


trải sự tu-tập nào cả. 


c1-2 





Âm 


Dịch 





_ Thế-Tôn! Thí như đại thành ngoại hữu 
tứ môn, tùy phương lai giả, phi chỉ nhứt 
lộ. 


_ Nhứt-thiết Bồ-Tát trang-nghiêm Phật- 
quốc cập thành Bồ-Để, phi nhứt 
phương-tiện. 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Ví như cái thành 
lớn bên ngoài có bốn cửa, người tùy 
theo hướng mà vào cũng được, chẳng 
phải chỉ có một đường. 

_ Tất cả Bồ-Tát trang-nghiêm cõi Phật 
và thành-tựu Bồ-Đề, chẳng phải chỉ có 
một phương-tiện. 








185 —- Kinh Viên Giác 


BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại thưa hỏi có mục-đích là: Chúng-sanh tu- 
hành muốn thể-nhập vào tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì có bao nhiêu phương-tiện 
và thứ lớp tu-hành như thế nào để vào? 
_ Còn tất cả hàng Bồổ-Tát khắp mười phương muốn trang-nghiêm cõi Phật, thì 
cũng phải dùng nhiều phương-tiện để thành-tựu được đạo Bồ-Đề (giác), chớ cũng 
không phải chỉ có một phương-tiện để vào. 


c1-3 





Âm 


Dịch 





_ Duy nguyện Thế-Tôn! Quảng vị ngã 
đẳng, tuyên-thuyết nhứt-thiết phương- 
tiện tiệm thứ, tính tu-hành nhân tổng 
hữu kỷ chúng, 


- linh thử hội Bồ-Tát cập mạt-thế chúng- 
sanh, cầu đại-thừa giả tốc đắc khai-ngộ, 
du-hý Như-Lai đại tịch-diệt hải. 


_ Cúi xin Đức Thế-Tôn! Rộng vì chúng 
con và chúng-sanh đời mạt-thế sau này, 
mà chỉ dạy cho tất cả các pháp-môn 
phương-tiện thứ lớp, và những người tu- 
hành gồm có mấy loại hạng, 

- khiến cho các Bồ-Tát ở trong hội này 
và chúng-sanh đời mạt-thế sau này, kẻ 
cầu pháp Đại-thừa chóng được khai- 


ngộ, để được dạo chơi biển đại tịch-diệt 
của Như-Lai. 

(Tức là chóng được giác-ngộ tánh 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà dạo chơi 
trong biển bao la Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) của Như-Lai, nó vốn rời tất cả các 
tướng mà luôn thanh-tịnh.) 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại thỉnh Đức Thế-Tôn chỉ dạy những pháp- 
môn, phương-tiện thứ lớp tu-hành và cùng những hạng người tu-hành tương-ứng với 
các pháp-môn đó. 

_ Xuyên qua lời giáo-huấn của Đức Thế-Tôn: 

Làm cho hạng căn-tánh “Đại-thừa” mau chóng giác-ngộ được Tâm Viên-GIác 
(Chơn-Tâm), rồi sau đó y-cứ vào Viên-Giác (Chơn-Tâm) làm nhân mà tu-hành, sau 
cùng đạt đến kết-quả tự-tại viên-mãn trong Viên-Giác (Chơn-Tâm) tương-ứng với 
bậc sơ-địa Bồ-Tát, nên được dạo chơi trong biển giác bao la thanh-tịnh của Như-Lai. 


c1-4 





Âm Dịch 





_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 








_ Thưa hỏi xong rồi, năm vóc gleO 
xuống đất, thưa thỉnh lặp đi, lặp lại như 
vậy ba lần, rốt cuộc trước sau như mội. 
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BÀN GIẢI 
_ Đoạn này ý nói chỗ thưa hỏi là nói con đường tu-hành nào cũng là phương- 
tiện cả, mà muốn vào biển Viên-Giác (Chơn-Tâm) cũng phải qua nhiều phương-tiện 


để mà vào. 


_ Vậy để biết phương-tiện nào đưa đến giác-ngộ Viên-Giác (Chơn-Tâm), và 


phương-tiện nào đưa đến giải-thoát? 


Đây là câu hỏi chủ-yếu mà ngài Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại đứng ra thưa hỏi và 
thỉnh Đức Thế-Tôn nhiều lần, trước sau như một là vậy. 


c2. Lời hứa 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Uy-Đức Tự-Tại 
Bồ-Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 


- Thiện ta1! 

_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư Bồ-Tát cập mạt-thế chúng-sanh vấn 
ư Như-Lai như-thị phương-tiện. 

_ Nhữ kim đế thính đương vị nhữ thuyết. 
_ Thời Uy-Đức Tự-Tại Bồ-Tát phụng 


giáo hoan-hỷ, cập chư đại-chúng mặc- 
nhiên nhi thính. 








_ Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo Bồ-tát 
Uy-Đức Tự-Tại rằng: 

_ Lành thay! Các ông đã từng nghe 
được pháp vi-diệu của Ta! 

- Lành thay! Các ông cũng đã khai-ngộ 
được Viên-Giác (Chơn-Tâm) rồi. 

_ Này Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại! Các ông 
hay vì các Bồổ-Tát và chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này mà thưa hỏi Như-Lai 
những phương-tiện như thế. 

_ Vậy các ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì 
ông mà nói. 

_ Khi ấy Bồ-Tát Uy-đức Tự-Tại vui 
mừng vâng lời dạy, và cùng đại-chúng 
lặng yên cùng đón nghe. 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn hứa sẽ chỉ dạy các pháp-môn phương-tiện tu-hành 

để chư Bồ-Tát cùng đại-chúng biết mà chóng nhập vào biển Viên-Giác (Chơn-Tâm). 
_ Nên các ngài và đại-chúng trước khi nghe pháp, cần phải “lắng tâm” để trí 
được thanh-tịnh mà tiếp đón lời dạy vàng ngọc của Đức Thế-Tôn; có như thế mới 
thấm sâu được ý và lời giảng dạy, mới thấu được những ý-nghĩa sâu mầu của kinh- 


giáo được. 


c3. Lời đáp 
d1 Nêu chung 
dI-I 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Vô-thượng Diệu-Giác 
biến chư thập phương xuất sanh Như-Lai 








_ Này Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại! Tánh 
Diệu-giác vô-thượng biến cùng khắp 
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dữ nhứt-thiết pháp, đồng thể bình-đẳng. | mười phương sản sanh ra các Đức Như- 
Lai và tất cả các pháp, cùng một thể 
bình-đẳng. 














BÀN GIẢI 

_ Đức Thế-Tôn nói Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn nó bao la trùm khắp 
mười phương, không chỗ nào là không cùng khắp, nó vốn bình-đẳng giữa chư Phật và 
chúng-sanh, giữa tất cả các pháp thế-gian và xuất thế-gian. 

_ Lại nói Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó xuất sanh ra Như-Lai là vì tất cả 
Như-Lai liễu-ngộ tâm này mà thành Phật, nên Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) chẳng 
những xuất-sanh tất cả Như-Lai mà còn xuất-sanh ra tất cả các pháp và chúng-sanh, 
nên nói tất cả muôn loài, vạn-vật đầu từ tâm này sanh ra. 

_ Nếu tâm không chỗ “sanh” thì pháp không chỗ “trụ”, nên tất cả pháp như: 
nhiễm, tịnh đều đồng y với Viên-Giác (Chơn-Tâm) làm “Thể”. 

_ Do đó, người tu-hành đều phải lấy việc “viên-chứng”, Thể Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) làm chỗ cứu-cánh, mà chẳng còn có con đường nào khác hơn nữa được. 


dI-2 





Âm Dịch 





_ Ư chư tu-hành thật vô hữu nhị, _ Đối với các việc tu-hành thật không 
có hai tướng, 

- phương-tiện tùy thuận kỳ số vô-lượng:; | - phương-tiện thì tùy thuận còn pháp thì 
nhiều vô-lượng số; 

- viên nhiếp sở quy tuần tánh sai biệt, | - nếu tóm gom lại theo tánh sai biệt, thì 
đương hữu tam chúng. có ba loại pháp tu-hành căn-bản. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói rằng: Việc tu-hành thật ra thì không có hai tướng, nhưng vì 
căn-cơ của chúng-sanh có sai biệt, cao thấp khác nhau, nên phương-tiện tu-hành phải 
tương-ứng theo, còn pháp thì có nhiều vô-lượng số khác nhau. Dầu vậy, tóm gom lại 
cũng không ngoài ba phương-pháp tiêu-chuẩn tu-hành như sau: 

1. Sa-ma-tha: 

- Nghĩa: là chỉ, dừng, tịnh, thiển (thuộc chơn-đế) 

- Nó có khẩ-năng làm dừng được mọi vọng-tâm, mọi loạn-tưởng. Nhưng muốn 
dừng được các vọng-tưởng, thì phải thông giáo-lý cho thật thông suốt, thì mới dừng 
được các vọng-tưởng, vì chúng không có phút nào yên. 

- Nên gọi là tu theo thiển Sa-ma-tha (thuộc chơn-đế). Tức ngoài không dính, 
gọi là “Giới” (trừ tham). 

2. Tam-ma-bát-đề: (thuộc tục-đế) 

- Nghĩa: là quán (là quán xét, soi chiếu, tư-duy, tư lường, suy nghĩ, mà không 
động) là “Định”. 

- Tục-đế: là phương-tiện giả, để tu nên gọi là quán-giả. 
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- Dùng trí này để xét các pháp, có mà giả không thật, nên biết nó vô-thường, 
luôn sanh diệt. Nên khi xét tận cùng thì tổ rõ, nên sanh định không dính mắc, rồi sanh 
tuệ. Nên gọi là tu theo Tam-ma-bát-đề (trong không động gọi là “Định”, trừ sân). 

3. Thiển-na: (thuộc tục-đế) 

- Nghĩa: tĩnh lự, Chỉ-Quán, Định-Tuệ song tu. 

- Tĩnh-lự : là tư-duy trong tịch-nh. 

- Tỉnh  : là yên lặng (Chỉ). 

- Lự : là quán xét (Quán). 

- Nên gọi là “Định-Tuệ” đồng tu, còn gọi là tu theo '“Trung-Đạo đế”. 

- Nên ngoài không dính, trong không động, gọi là “Thiển-định” thì sanh “Tuệ” 
(trừ s1). 


_ Đoạn này chúng ta nên xét kỹ lối tu thiển của Tiểu-thừa và Đại-thừa nó có 
sa1 biệt khác nhau như: 

1. Lối thiền Tiểu-thừa: 

_ Cũng dùng ba pháp thiển này để tu (là Chỉ, Quán và Thiển-na, theo tục-đế) 
là lối tu theo tiệm-tu, là y-cứ vào ba pháp thiển này tu mà không cần phải thông 
giáo-lý và ngộ Chơn-Tâm (Viên-Giác) trước rồi mới tu. 

_ Nên cứ y-cứ vào pháp thiển này mà tu như thế, tu cho đến thuần-thục tâm 
được yên tịnh, cuối cùng được giải-thoát Niết-Bàn, tức là tu theo cách từ ngoài tu 
vào. 

_ Tức lấy giả cảnh sanh-diệt mà tu, nên khi thành thì thành theo sanh-diệt, mà 
được Niết-Bàn cũng sanh-diệt. 


2. Lối thiền Đại-thừa: 

_ Còn lối tu theo Đại-thừa thiển, cũng lấy ba pháp này để tu (Chỉ, Quán, 
Định-Tuệ đồng tu) còn gọi là “Ma-ha Chỉ-Quán” (Đại-thừa Thiển-quán). 

_ Là trước khi tu phải thông giáo-lý và liễu-ngộ được Chơn-Tâm (Viên-Giác) 
rồi, mới lấy “tâm chơn” đó mà khởi tu theo đó. Nên gọi là tu từ gốc tu ra. 


_ Cho nên tất cả các môn tu không phải khi ngộ được giáo-lý rồi là xong việc, 
mà cần phải trải qua thời-gian tu-hành gọi là “lập hạnh”, mà có nhanh hay chậm là 
tùy ở sự tu-tập tinh-tấn của mỗi người có liễu-ngộ Chơn-Tâm (Viên-Giác) có sâu, có 
cạn nữa. 


DÀN BÀI 
e¡ Sa-ma-tha 


dạ Nói riêng e¿ Tam-ma-bát-để 


es Thiển-na 
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d2. Nói riêng 
e1. Sa-ma-tha: riêng tu Thiển-định 








el-l 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Nhược chư Bồ-Tát ngộ | _ Này Uy-Đức Tự-Tại Bồ-Tát! Nếu như 
tịnh Viên-G1ác, các Bồ-Tát liễu-ngộ được tánh Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh sẵn có của 
mình, 
- dĩ tịnh giác tâm thủ tĩnh vi hạnh, - dùng giác-tâm thanh-tnh mà giữ cái 


lặng lẽ làm hạnh, 
- do trừng chư niệm giác thức phiển | - từ đó vọng-niệm đứng lặng mà nhận 














động, biết thức-tâm là phiền động, 
- tĩnh-tuệ phát-sanh thân tâm khách-trần |- nên trí-tuệ thanh-tịnh phát-sanh thì 
tòng thử vĩnh diệt; thân tâm cùng khách-trần từ đây đều 
diệt hết; 
- tiện năng nội-phát tịch-fnh khinh-an. - liền ở nội-tâm phát-sanh lặng lẽ thanh- 
tịnh an-lạc. 
BÀN GIẢI 


Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy pháp thực-hành tu thiển. 

_ Thứ nhứt là pháp tu thiển Sa-ma-tha là pháp tu Chỉ, dừng, thiển v.v... nó có 
công-năng ngăn dứt tất cả vọng-niệm sanh-diệt, thì Giác-Tâm (Chơn-Tâm) được hiển 
bày sáng tỏ. 

_ Và Đức Thế-Tôn cũng nhắc rằng: là bảo chúng ta nên dùng thiển Sa-ma-tha 
đại-thừa mà tu, là trước khi hành thì phải thông giáo-lý và ngộ được Chơn-Tâm 
(Viên-Giác) lấy đó mà làm nhân, mà khởi tu-hành thì mới được thanh-tịnh trong 
sáng, thì sau đó chúng ta mới thấy được các vọng-thức phân-biệt nó luôn sanh-diệt, 
giả dối rất rõ ràng. 

_ Đây gọi là cái bị thấy (sở), nó thuộc về khách lăng xăng không bền chắc. 
Là nhờ tâm được thanh-tinh, tức là tâm không có niệm sanh, nên tâm thanh trong, 
mới nhận thấy được các vọng-niệm. 

_ Còn người đời thì không biết vọng là gì, vì đồng thể với vọng thì làm sao 
thấy được vọng, nên luôn lầm lẫn cho tâm suy nghĩ, tâm hay biết này v.v... cho là 
thật, là tâm ta nên bị cái vọng sanh-diệt này nó che mà tạo nghiệp sanh-tử. 

_ Vậy người tu-hành nên dùng trí-tuệ của Giác-Tâm (Chơn-Tâm) mà lắng tất 
cả các ý-niệm, làm cho nó không sanh khởi nữa, lấy đó mà tu-hành. 

_ Nếu chúng ta biết lấy vô-sanh mà tu, thì chứng được vô-sanh; thì nhờ đó ta 
mới được tâm sáng tỏ mà biết được: thân tứ-đại này là giả-hợp, nó vốn không thật, 
nên không phải là “thật ta”, nên ngộ được pháp-thân thật (Chơn-Tâm). Còn vọng- 
tâm: biết nó luôn sanh-diệt, nên nó là hư-vọng, là vọng-duyên, luôn theo sáu trần 
(sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp) nên nó thuộc khách. 
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_ Do vậy, cả ba thứ này “Thân” và “Tâm” cùng khách-trần (cảnh) đều cùng 
lặng dứt, không còn mới được. Nên gọi là thiền, ngoài không dính thì đắc Giới, trừ 
được Tham. 

_ Nhưng cần phải cẩn-thận thêm là: Những cái gì nó biết được Thân, Tâm và 
Cảnh đều là khách-trần, thì cái biết đó cũng là khách-trần. 

_ Vậy ta phải dùng cái hằng-thường, không sanh-diệt sẵn có (tịnh-tuệ) mà 
dùng (Trí Bát-Nhã là tánh giác), tức là cái thấy biết, mà không thấy biết, mới là thật 
(gọi là tịnh-giác). 

_ Nên khi nhận được cái biết hằng thanh-tịnh, không dính mắc (tịnh-tuệ) là 
Viên-GIiác (Chơn-Tâm), thì lúc giờ không còn tu theo lối kinh-điển, pháp tu nữa, tức 
là phải lo trừ vọng, phá vô-minh, lìa phiển-não v.v... để làm gì, mà giờ chỉ thuận 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) để hành mà thôi. 

_ Cho nên đi đứng nằm ngồi đều là tu cả. Thì đám mây vô-minh nó tự tan, 
không còn làm chướng ngại nền trời Tự-Tánh của ta nữa, mà trái lại nó còn tô điểm 
cho nền trời Tự-Tánh thêm trang-nghiêm diệu-kỳ. 

_ Nhờ vậy mà lúc giờ chúng ta có cảm nhận trạng-thái thanh-tịnh nhẹ nhàng, 
khinh-an vô cùng. Nhưng phải nhớ, chớ trụ vào cảnh này mà phải sống theo “chơn- 
thể” (là không trụ, không chấp). Như vậy mới không dính vào cảnh Thọ (như kinh 
Thủ-Lăng-Nghiêm gọi đó là ma của Thọ-ấm). 


el-2 





Âm Dịch 





_ Do tịch nh cố thập phương thế-giới | _ Bởi vì thanh-tịnh vắng lặng này cho 
chư Như-Lai tâm ư trung hiển hiện, như | nên mười phương thế-giới tâm của các 














kính trung tượng. Đức Như-Lai ở trong đó hiện ra rõ, như 
bóng hiện trong gương. 
_ Thủ phương-tiện giả danh Sa-ma-tha. |_ Pháp phương-tiện này gọi là Sa-ma- 
tha. 
BÀN GIẢI 


_ Khi tâm đã an-định vắng lặng thanh-tịnh rồi, thì càng nhận rõ các vọng- 
động phiển-não của thức-tâm, luôn cả những vọng vi-tế, kể cả trong bốn tướng (đất, 
nước, gió, lửa). 

_ Nên trong lúc này, tâm ta cùng một vị với tâm của chư Phật mười phương. 
Nên tâm Phật đã hiện ở tâm ta như bóng hiện ở trong gương, mà không có sự ngăn 
ngại nào. 

_ Tu theo hạnh phương-tiện giữ tâm lặng yên này, thì đây gọi là tu Chỉ (Sa- 
ma-tha) hay là Thiền (là ngoài không dính, chớ không phải ngồi thiền). 
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e2. Tam-ma-bát-đề 

- Là Quán, Định. 

- Là khi tu xong thiền Sa-ma-tha được định, rồi dùng định này mà đem ra quán xét, 
biết mọi pháp là hư-vọng giả dối thì tâm được “Định” thì định này gọi là tu “Tam- 
ma-bát-đề”. (Tức bên trong thì không động) 


e2-I 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhược chư Bồ-Tát ngộ 
tịnh Viên-GIiác, dĩ tịnh giác tâm tri giác 
tâm tánh cập dữ căn trần giai nhân 


_ Này Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại! Nếu các 
vị Bồ-Tát mà ngộ được tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) thanh-tịnh của mình, thì 


dùng tâm giác thanh-tịnh này mà rõ biết 
được tâm-tánh cùng với căn và trần đều 
là gốc huyễn-hóa cả. 


huyễn-hóa. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói lên pháp tu thứ hai là tu thiển-định “Tam-ma-bát-để” là tu 
Quán, Tác-quán (quán xét), là nó quán chiếu, tỏ rõ các pháp được cùng tận rồi, thì 
được “Định”, nên gọi là pháp '“Tam-ma-bát-để” (là bên trong không loạn động). 

_ Tu pháp này trước tiên phải thông giáo-lý, và ngộ được tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) thanh-tịnh của mình, rồi mới khởi tu. 

_ Thô-tưởng : là quán sát cảnh, sở-đối gọi là '““Tâm”. Xưa gọi là “Giác”. 

_ Tế-tưởng : gọi là “Tứ”. Xưa gọi là “Quán”. 

_ Sau đó mới dùng Tâm Viên-Giác này (Chơn-Tâm) mà soi tỏ thấu được tánh 
của 6 căn, 6 Trần, 6 Thức và biết chúng đều là huyễn-hóa, không thật gọi là “Quán”. 

_ Nên thân ngũ-uẩn này cùng với ý-thức, vọng-tưởng, chúng đều là huyễn- 
hóa, cho đến các vạn-vật, muôn loài chúng-sanh, cũng đều là huyễn-hóa giả dối, hư- 
vọng, không thật có (đều dùng Quán để xét). 

_ Nên khi quán xét đã tỏ rõ cùng tận rồi, thì sanh “Định”. Nên gọi là trước tu 
định, có yên lặng thanh-tịnh rồi lấy đó quán xét được tỏ rõ rồi thì chứng được “Định” 
gọi là tu quán, sau định (là Tam-ma-bát-đề). 


e2-2 





Âm Dịch 





_ Tức khởi chư huyễn dĩ trừ huyễn giả, 
biến-hóa chư huyễn nhi khai huyễn 
chúng. 

_ Do khởi huyễn cố tiện năng nội phát 
đạ1-bi khinh-an. 








_ Liên khởi trí huyễn để trừ pháp huyễn, 
biến hiện các hạnh huyễn mà chỉ dạy 
chúng-sanh như huyễn. 

_ Do mở bày các huyễn ấy nên nội-tâm 
bừng tỉnh giác mà phát đại-bi khinh-an. 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy cho chúng ta dùng “huyễn” phương-tiện để trừ 
“huyễn”. Vì ban đầu khởi dụng công là “huyễn” mà không dùng phương-tiện huyễn, 
thì lấy gì “để tu”, “để ngộ”. 

_ Vì lẽ này mà tuần-tự dùng trí huyễn mà phá sạch phiển-não vô-minh, nên 
trí này xét biết: căn, trần, thức đều là hư-vọng huyễn-hóa, cho đến phương-tiện giáo- 
hóa chúng-sanh cũng là huyễn-hóa. 

_ Nên chư Bồ-Tát cũng dùng huyễn-trí mà soi chiếu, biết được tất cả chúng- 
sanh cùng với Phật đều bình-đẳng cùng một thể không hai; còn chúng-sanh thì theo 
huyễn mà quên Giác-Tánh, nên còn là chúng-sanh. 

_ Bồ-Tát quán xét sâu như vậy, nên thành-tựu được “quán-trí” mà được khinh- 
an, lòng phát ra “Từ-Bi” rộng lớn đối với muôn loài; vì đã thấy rõ thân này là huyễn, 
cảnh cũng là huyễn, tâm giác-tri, khởi quán cũng là huyễn, tất cả có sanh, cũng đều 
là huyễn. 

_ Còn chúng-sanh cái gì cũng cho là thật, cho đến Thân, Tâm, Cảnh cũng là 
thật có. 

_ Do đó mà các ngài thấy thương sự mê lầm của chúng-sanh, nên cái thương 
này nó nhẹ nhàng trong sạch, khác với lòng thương luyến ái, trìu mến, tham-dục của 
thế-gian; nên gọi là “Đại-bi khinh-an”. 


e2-3 





Âm 


Dịch 





_ Nhứt-thiết Bồ-Tát tòng thử khởi hạnh 
tiệm thứ tăng tiến. 

_ Bỉ quán huyễn giả phi đồng huyễn cố, 
phi đồng huyễn quán, giai thị huyễn cố 
huyễn tướng vĩnh ly. 


_ Thị chư Bồ-Tát sở viên diệu hạnh như 
thổ trưởng miêu; thử phương-tiện giả 
danh Tam-ma-bát-đề. 

(miêu: lúa mạ) 


_ Tất cả các Bồ-Tát theo đây mà khởi 
hạnh tu quán thứ lớp tăng tiến. 

_ Người quán huyễn đó chẳng đồng với 
cảnh huyễn, chẳng đồng với pháp quán 
huyễn, cũng đều là huyễn nên huyễn 
tướng hằng ha. 

_ Thì các Bổ-Tát này mới viên-mãn 
được diệu-hạnh cũng như lúa mạ lớn lên 
nhờ đất; pháp phương-tiện này gọi là 
Tam-ma-bát-đề (thiển-quán). 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn nói: Các Bồổ-Tát khởi hạnh quán như huyễn theo 
thứ lớp, tuần-tự như trên, càng lúc càng tinh-tiến, đến một lúc nào đó, thì Bồ-Tát 
nhận ra các huyễn-trí nó chẳng đồng với các huyễn-hóa khác, sau cùng chúng cũng 
là huyễn cả. 

_ Khi đã biết chúng là huyễn thì xa ha, cứ như thế mà tu tiến cho đến không 
còn cái gì để xa lìa nữa, thì gọi là huyễn-tướng hằng dứt. 

_ Tuy vậy, các Bồ-Tát cần phải y-cứ vào đất tâm của mình, tức là Viên-Giác 
(Chơn- Tâm), thì mới thành-tựu viên-mãn diệu-hạnh được. 
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_ Giống như lúa mạ phải nhờ đất mới lớn lên được, cũng như “biết vọng 
không theo”. Còn khi tu thiền thì thấy vọng khởi lên biết nó là vọng liễn buông. 

_ Đây là còn dùng cái “Tâm năng biết” để buông xả cái vọng-niệm bị biết 
(sở), khi vọng-niệm bị biết (sở) đã dứt hết thì buông luôn cái '“Tâm năng biết”. 

_ Vì đây chưa phải là cứu-cánh mà mới chỉ dùng tạm-thời làm phương-tiện 
trong giai-đoạn bước đầu tu-tập. Cho nên, nếu còn lẩn quẩn trong vòng đối-đãi Năng 
và Sở, thì không bao giờ dứt hết vọng được. 

_ Đến khi nào chúng ta liễu-ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà y-cứ vào 
thể bất-sanh bất-diệt không hai bên, của Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì mới dứt hẳn được 
vọng, thì sự tu-hành mới thấy nhẹ nhàng khinh-an được. 

_ Nên trong kinh Thủ-Lăng-Nghiêm có câu: “Thức-Tâm thường-trụ”, vì thức- 
tâm nó cũng hằng-thường nên không bao giờ phá dẹp sạch thức-tâm này được. 

_ Hoặc câu “Tức vọng tức chơn”, cho nên “chơn, vọng” là một không hai. Mê 
là vọng, Giác là chơn. 

_ Khi chúng ta tu-hành liễu-ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) rổi thì mới 
chuyển tám Thức thành bốn Trí. Thì chúng ta mới biết rằng mọi phương-tiện dụng 
công đều là phương-cách đối-trị tạm-thời để điều-phục vọng-tâm mà thôi. 

_ Vì ngay trong vọng đã là chơn, nên ta không thể nào đi tìm chơn ở ngoài 
vọng được. Cũng như ngay sóng đã là nước nên không cần dẹp sóng mới có nước. 


_ Nên Đức Thế-Tôn sau 49 ngày đêm thiển-định, khi sao mai vừa mọc, Đức 
Phật thoát-nhiên đại-ngộ. Chính là Ngài đã nhận ra được Tự-Tâm Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) nó có sẵn trong thân ngũ-uẩn sanh-diệt này của mọi loài (đây là ngộ được cái 
“chơn” nơi thân “hư-vọng sanh-diệt” chớ đâu có xa rời ngoài vọng mới thấy được đạo 
đâu?) 

_ Cho nên khi tu phương-tiện Tam-ma-bát-đề mà còn dụng công đối-đãi giữa 
“tâm” và “cảnh”, “năng” và “sở”, chưa ngộ được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), mà 
đem quán chiếu thì không được rốt ráo viên-mãn được. 


_ Tu cho đến khi nào xa lìa hết các huyễn-hóa, không còn “Tâm năng-quán” 
và “Cảnh sở-quán”, tất cả đều thanh-tịnh trong sáng, thì tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
Thật-Tướng nó mới hiển bày. 

_ Vậy chúng ta nên nhớ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó vốn không đồng với 
huyễn, nhưng nó là “thể” của tất cả huyễn-hóa. 

_ Nên khi chúng ta nhận ra được như thế, thì chúng ta mới liễu-ngộ được các 
pháp là huyễn, nhưng vẫn thường-như; vì tất cả các pháp đều ở trong Như-Lai Tánh 
(Chơn-Tâm, Viên-Giác), đều là trong Tâm Viên-Giác sanh ra cả. 

_ Cho nên cuối cùng ta tu không còn khởi-quán nữa (không còn nói đúng, sai), 
tức là đến chỗ “vô công-dụng hạnh” (hạnh tu không cần dụng công, tu mà không dính 
chữ tu) (là hạnh tu ngộ được Chơn-Tâm (Viên-Giác), quả sơ-địa Bồ-Tát). 

_ Đây là pháp tu quán (Tam-ma-bát-để) thành-tựu cứu-cánh viên-mãn. 
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e3. Thiển-na 

- Thiển — :là tịnh, là đừng, là chỉ (định) 

- Na : là lự (là quán, là tư-duy), là quán xét (Tuệ) 
- Thiển-na : là Chỉ-Quán song tu hay Định-Tuệ song tu. 


e3-I 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhược chư Bồ-Tát ngộ | _ Này Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại! Nếu như 
tịnh Viên-Giác, dĩ tịnh giác tâm bất thủ |các vị Bồổ-Tát ngộ được Viên-Giác 
huyễn-hóa cập chư tĩnh-tướng. thanh-tịnh (Chơn-Tâm) của mình, dùng 
tâm Viên-Giác thanh-tnh ấy (Chơn- 
Tâm) không thủ chấp các huyễn-hóa và 
các tướng lặng lẽ. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy pháp tu thứ ba, gọi là pháp “Thiển-na” (là Chỉ- 
Quán song tu, hay là “Định-Tuệ” đồng đều). 

_ Pháp này khác với pháp tu Sa-ma-tha là riêng chỉ tu định, còn Tam-ma-bát- 
để là tu Tuệ trước sau đạt được định, còn người tu theo pháp Thiển-na, thì kết-hợp 
hai môn thành một, là vừa tu “Định” vừa tu “Tuệ” đồng nhau cùng lúc để tu. 

_ Các vị Bồ-Tát sau khi đã ngộ được Viên-Giác thanh-tịnh (Chơn-Tâm) của 
mình rồi, thì không còn chấp giữ các huyễn-hóa, phiển-não hư-vọng nữa (tức là 
không còn dính mắc vào các pháp Quán và không còn chấp vào các tướng nh lặng, 
yên tịnh của tu Chỉ (Định) mà có được. 

_ Nên luôn quân-bình “Chỉ, Quán” (Định-Tuệ) tức là không dính vào “Định”, 
cũng không mắc vào “Tuệ”. Khiến cho “Định-Tuệ” đồng đều mà luôn y theo tu thể- 
tánh của Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà tu thôi. 














e3-2 
Âm Dịch 

_ Liễu-tri thân tâm giai vi quái ngại, _ Lúc này hiểu biết thân tâm đều là loại 
chướng ngăn ngại, 

- vô tri giác minh, bất y chư ngại, - lại còn nhận rõ cái giác minh vốn vô- 
tác mà tác, không theo các chướng ngại, 

- vĩnh đắc siêu quá ngại vô-ngạicảnh. |- hằng vượt qua pháp chướng này và 
cảnh không chướng ngại. 








BÀN GIẢI 
_ Bồ-Tát tu theo pháp Thiển-na, vừa dứt trừ vọng-tưởng điên-đảo, vừa quán 
xét các pháp như huyễn-hóa một cách thâm sâu, mà nhận biết rõ rằng: 
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Thân và Tâm đều là vật chướng ngăn ngại, lại còn nhận xét rõ cái giác-minh 
(Tánh giác Chơn-Tâm) của mình nó vốn thanh-tịnh vô-tác mà tác, nên ngay nơi 
chướng ngại mà nó không bị vướng mắc, làm ngăn ngại. 

_ Nên nhớ từ “vô-tri” ở đây không phải là không biết gì, mà nó đồng-nghĩa 
với “vô-tận” (bao la) là thanh-tịnh không dính mắc vật gì cả; còn “giác-minh” là tâm 
sáng tỏ, là “Trí-Tuệ”, là “Chơn-Tâm”, là Viên-Giác nó vốn sẵn có. Nên: 


- Vô tr1 : còn gọi là “chơn-định”. 
- GiIác-minh : là Giác-Tánh, là Tuệ, là Chơn- Tâm (Viên-Giác). 
- Ngại : là chỉ chung các tướng đối-đãi, dính mắc, phiển-não, điên-đảo v.v... 


- Cảm ngại : là chỉ cho thân, tâm và căn, trần, thức v.v.... 
- Không ngại : là nói nội-tâm tịch-tịnh, yên lặng, lặng lẽ, nó đồng với định lặng, 
Niết-Bàn. 

_ Nên tu phải vượt qua phiển-não và Niết-Bàn, cả hai đều không nhiễm, 
không dính mắc, thì ha được các sự-chướng, đứt sạch các phiển-não; nhưng cũng 
không dính vào chỗ lặng lẽ và cũng vượt luôn qua cảnh không ngại, thì ha được lý- 
chướng và sự-chướng. 

- Lý-chướng : là Pháp-chấp (Sở-tri-chướng) 

- Sự-chướng : là Ngã-chấp (Phiển-não-chướng) 




















e3-3 
Âm Dịch 

_ Thọ dụng thế-giới cập dữ thân tâm | _ Tiếp nhận thế-giới cùng với thân tâm 

tướng tại trần vực, và các tướng ở cõi trần này, 

- như khí trung (ở trong) hoàng (chuông) | - giống như âm-thanh từ trong chuông 

thanh xuất ư ngoại; thoát ra ngoài; 

- phiển-não Niết-Bàn bất tương lưu |- phiển-não và Niết-Bàn đều không 

ngại. chướng ngại nhau. 

BÀN GIẢI 
_ Các Bồ-Tát mặc dầu còn thọ mạng thân-tướng của thế-gian, mà đã lìa được 

hai chướng: l1. Lý-chướng (sở-tri-chướng) : thuộc Pháp-chấp 


2. Sự-chướng (phiển-não chướng) : thuộc Ngã-chấp, 

- nên còn ở trong trần-lao (cảnh đời đầy lao nhọc khổ-cực), mà các ngài 
không thấy bị ngăn ngại, giống như âm-thanh từ trong chuông thoát vang ra ngoài 
một cách dễ dàng không chướng ngại gì cả. 

_ Nên “Thức-Tâm” của chúng ta cũng vậy, chúng gá vào trong thân tứ-đại, 
nên bị ràng buộc trong thân tứ-đại, còn như nó được khai sáng thì nó không còn bị 
hạn-chế trong thân này nữa, thì lúc này chúng ta mới thấy “tâm-thức” này nó là vũ- 
trụ vạn-hữu, cùng với muôn pháp đều hòa trong thế-giới đại-đồng. Vậy nên tất cả là 
một, một là tất cả. 

_ Cho nên nói các Bồ-Tát dù ở trong trần-lao, mà vẫn tự-tại, không bị chướng 
ngại, do đó mà chư Bồổ-Tát hành đạo, giáo-hóa chúng-sanh được rốt ráo tuyệt-đối 
không hề chướng ngại. 
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e3-4 





Âm Dịch 





_ Tiện năng nội phát tịch-diệt khinh-an, | _ Lúc giờ nội-tâm liễn phát-sanh sự lặng 
diệu-giác tùy thuận, tịch-diệt cảnh-giới, | lẽ khinh-an (an lạc), thì tánh Viên-Giác 
tùy thuận, cảnh-giới cũng lặng lẽ, 

- tự tha thân tâm sở bất năng cập, - còn thân tâm của ta và của người cũng 
không còn giá-trỊ, 

- chúng-sanh thọ mạng giai vi phù- | - thọ mạng của chúng-sanh đều là vọng- 














tưởng. tưởng hư dối không thật. 
_ Thử phương-tiện giả danh vi Thiển-na. | _ Như vậy phương-tiện tu này gọi tên là 
Thiển-na. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này nói khi chúng ta công-phu tu “Quán-hạnh”, cùng với Viên-G1ác 
(Chơn-Tâm) được tương-ứng thì nội-tâm có thể phát-khởi “lặng dứt nhẹ an”. 

- lặng dứt: là thể-tánh vô-sanh, vốn nó không sanh-diệt (Chơn-Tâm). 

- nhẹ an : là tất cả đều hòa cùng một thể-tánh (Chơn-Tâm). 

_ Đây là trạng-thái “đại-định”, là trở về lại tự-thể thanh-tịnh (Chơn-Tâm) của 
mình, nó khác với sự lặng lẽ của người tu Chỉ (thiển-định), nên cảnh-giới này chỉ có 
hàng Diệu-Giác đã nhập Chơn-Tâm (Viên-G1iác) mới có thể tùy thuận, mà chẳng 
phải do tự-thân (tự ta) hay tha-nhân (là người), gọi là hai tướng “Nhơn, Ngã”, chúng- 
sanh và thọ-mạng (thọ-giả) gọi là “tứ-tướng”, mà cả bốn tướng này đều là vọng- 
tưởng cả, tất cả chúng đều là những tướng hư-phù, trôi nổi trong biển Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) cả. 

_ Như vậy việc tu Thiển-na, tu Chỉ-Quán đều quên, thì hành-giả không kẹt 
trong cảnh yên lặng của định (Chỉ), cũng không rơi vào chấp các cảnh hư-huyễn của 
Quán (suy xét). 

_ Vì Tự-Tánh của Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn tự thanh-tịnh, tự lặng, tự chiếu, 
tự soi, không tạo-tác mà tác. Do đó người tu mới có thể đạt đến trạng-thái liễu-ngộ 
được Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình dễ dàng. 

_ Nên tu phương-tiện quán hạnh này, thì Định-Tuệ được đồng đều, gọi là tu 
pháp Thiển-na. 


_ Ba pháp-môn trên (Sa-ma-tha, Tam-ma-bát-đề, Thiển-na) cũng gọi là: 
- Tam Chỉ: là 3 pháp tu Định, hoặc 
- Tam Quán : là 3 pháp tu quán xét. 
_ Pháp Sa-ma-tha: - là thể “chơn-chỶ” (chơn-định). 
- thuộc về: “Không-quán”, y theo “Chơn-đế” mà tu. 
_ Pháp Tam-ma-bát-đềể: - là phương-tiện tùy duyên “ChŸ” (Định tùy duyên). 
- thuộc về “Giả-quán”, y theo “Tục-đế” mà tu. 
_ Pháp Thiển-na: - là ly “nhị-biên phân-biệt” “ChỶ” (là định rồi, vẫn 
còn đối-đãi phân-biệt). 
- thuộc về “Trung-quán”, y theo '““Trung-đế” mà tu. 
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_ Nên gom lại thì: 
- Tam-chỉ 
- Fam-quán 


: là pháp Sa-ma-tha. 
: là pháp Tam-ma-bát-đề. 


- Chỉ-Quán bất-nhị : là pháp Thiển-na. 


_ Còn phối hợp với ba tánh thì: 




















- Không - Không - là từ Biến-kế (là sanh liên-tục) 

- Giả -Vô-tướng _ | - là từ Y-tha (là giả-cảnh) 

- Trung - Vô-tác - là từ Viên-thành (tròn đầy) 
TÓM LẠI 


_ Khi chúng ta tu-hành, cần nhứt là phải tự mình nhận ra ngay nơi ta có tánh 
giác sẵn có (tức là Viên-Giác, là Chơn-Tâm) cho thật rõ ràng, rồi lấy tánh giác này 
mà quán xét lại thì thấy rõ cái thân này, cái tâm-địa vọng-tưởng này, cùng tất cả các 
cảnh-giới hiện-hữu này, chúng đều là thứ không thể làm chướng ngại được Chơn- 
Tâm (Viên-Giác) được (vì nó là giả, là huyễn). Nên Thân, Tâm, cẳnh-giới bấy giờ 
đều giống như bọt nước sanh-diệt không còn øì là quan-trọng nữa. 

_ Khi mà chúng ta đã nhận ra được như vậy rồi, thì nên y theo Chơn-Tâm 
(Viên-Giác) mà sống tự-tại thanh-tịnh như vậy mãi mãi (sống theo thể, tánh, và dụng 
của Chơn-Tâm), thì dần dân được lặng lẽ khinh-an, thì một lúc nào đó sẽ hòa cùng 
một thể với Chơn-Tâm (Viên-Giác) là thành Phật không xa. 


d3. Lời kết 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thử tam pháp-môn giai 
thị Viên-Giác thân-cận tùy thuận. 


_ Thập phương Như-Lai nhân thử thành 
Phật. 

_ Thập phương Bồổ-Tát chủng-chủng 
phương-tiện nhứt-thiết đồng dị, giai y 
như-thị tam chủng sự-nghiệp, nhược đắc 
viên-chứng tức thành Viên-GIác. 








_ Này Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại! Ba pháp- 
môn này đều là Viên-Giác nên cần phải 
tùy-thuận gần gũi. 

_ Mười phương Như-Lai nhân đây mà 
thành Phật. 

Mười phương Bồ-Tát bao nhiêu 
phương-tiện tu-tập tất cả cùng đồng hay 
khác nhau, đều cũng y theo ba phương- 
pháp tu-hành, mà người thì chứng-ngộ 
kẻ thì được thể-nhập Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 





_ Tóm lại đoạn này, Đức Thế-Tôn dạy trong ba pháp-môn tu là: 


BÀN GIẢI 
- Sa-ma-tha : Chỉ 
- Tam-ma-bát-để : Quán 
- Thiển-na : Định-Tuệ song tu, 
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là ba phương-tiện tu dùng chung cho tất cả người tu-hành. 

_ Tùy theo mỗi người tu tùy thuận theo một trong ba pháp-môn, tu pháp nào 
cũng được đều cũng đưa đến thành-tựu được Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Chư Phật mười phương cũng nhân ba pháp này tu mà thành Phật-quả. Còn 
các vị Bồ-Tát dù tu bao nhiêu phương-tiện có khác nhau, mà cũng đều y theo nơi ba 
pháp-môn này mà thành-tựu được đạo-quả. Người thì chứng-ngộ, kẻ thì thể-nhập 


Như-Lai Viên-Giác (Chơn-Tâm). 


d4. Hiển bày lợi-ích 
d4-1 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Giả sử hữu nhân tu ư 
thánh-đạo, giáo-hóa thành-tựu bách 
thiên vạn ức A-la-hán, Bích-chi Phật- 
quả; 

- bất như hữu nhân văn thử Viên-Giác 
vô-ngại pháp-môn, nhứt sát-na khoảnh 
tùy thuận tu-tập. 


_ Này Bồ-Tát Uy-Đức Tự-Tại! Ví như 
có người siêng tu theo thánh-đạo, giáo- 
hóa người thành-tựu trăm, ngàn, muôn, 
ức quả A-la-hán, Bích-Chi-Phật; 

- cũng không bằng người nghe được 
pháp-môn Viên-Giác viên-thông thanh- 
tịnh này, chỉ trong một khoảng giây lát 


vô cùng ngắn mà tùy-thuận theo đó tu- 
tập. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn khen ngợi pháp-môn Viên-Giác (Chơn-Tâm), nó 
vượt hẳn thánh-đạo của nhị-thừa, 

- nếu tu theo Tứ-đế thì thành quả A-la-hán, 

- còn tu theo “I2 Nhân-duyên” thì thành-tựu quả Duyên-giác; 

- mà chỉ phá được sự-chướng (là phiển-não-chướng thuộc Ngã-chấp mà thôi), 

- nên chưa phá được lý-chướng (là sở-tri-chướng, thuộc về Pháp-chấp). 

_ Như vậy, tự bản-thân trừ được Ngã-chấp, được tròn hạnh tự-lợi, mà không 
có lợi-tha. Nên bị trệ lạc “thiên-chơn” (là thiên-chấp về tịch-diệt, là thích cảnh yên 
lặng tịch lặng, xa lánh cảnh đời mà không có lòng quảng-đại độ-sanh). 


_ Còn hàng Bồổ-Tát đại-thừa tu là để ngộ-nhập được Tự-Tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) chơn-thật của mình. Từ đó có trí-tuệ mà nhận ra được chúng-sanh và 
Phật cùng một thể bình-đẳng không khác. 

_ Nên từ đây mới khởi phát-sanh “Đồng-thể đại-bi”, y theo đại-nguyện mà 
vào các cõi giáo-hóa độ-sanh, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp mà không biết mệt mỗi. 

_ Cho nên, tu-hành theo nhị-thừa thánh-đạo không thể nào theo kịp được 
những người chỉ nghe pháp-môn đại-thừa Viên-Giác này, rồi y đó tu-tập trong thời- 
gian rất ngắn chừng một sát-na (giây lát), cũng đủ chuyển làm “Chánh-nhân”, thành 
Phật, mà không phải quanh quẩn xa xôi. 
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d4-2-1 
Âm Dịch 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử | _ Bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn tuyên lại 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: nghĩa trên mà nói kệ rằng: 
Uy-Đức nhữ đương tri Uy-Đức ông nên biết 
Vô-thượng đại giác tâm Tâm đại-giác vô-thượng 
Bản tế vô nhị tướng. Vốn xưa nay không hai tướng. 
BÀN GIẢI 


Đoạn này Đức Thế-Tôn nói: Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn sẵn đủ ở mỗi 
chúng-sanh, nó rất tối-thượng vi-diệu không gì bằng, mà nó vốn từ xưa đến nay luôn 
nhứt-như (một thể thanh-tịnh), hằng-thường, hằng-chiếu, như-thị không hai tướng, 
không sanh, không diệt. 




















d4-2-2 
Âm Dịch 
Tùy thuận chư phương-tiện Các phương-tiện thì tùy thuận 
Kỳ số tức vô-lượng Còn pháp tu-tập thì nhiều vô số lượng 
Như-Lai tổng khai-thị Như-Lai tóm dạy bảo 
Tiện hữu tam chúng loại. Thì có ba chúng loại. 
BÀN GIẢI 


_ Pháp-môn tu-tập thì nhiều vô-số, cho đến 84.000 pháp-môn, sở-dĩ có nhiều 
như thế là do căn-tánh của chúng-sanh có cao, có thấp, không đồng đều. 

_ Nên tùy-duyên mà có nhiều phương-tiện tu-hành, tương-ứng nhiều như vậy, 
mặc đầu rất nhiều, nhưng Đức Thế-Tôn gom lại chỉ còn ba pháp-môn căn-bản như: 








- pháp Sa-ma-tha : là Chỉ (thiển-định). 
- pháp Tam-ma-bát-để : là Quán là sau định. 
- pháp Thiển-na : Chỉ-Quán song tu. 
d4-2-3 
Âm Dịch 
Tịch nh Sa-ma-tha Tu pháp “Thiển-định” thì được vắng 


lặng, yên-tịnh 
Như kính chiếu chư tượng. Như gương soi các bóng hình. 
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BÀN GIẢI 
Đây là pháp-môn tu thiển-định lần thứ nhứt, là pháp Sa-ma-tha (là thiển-định) 
còn gọi là Chỉ, là dùng “Trí-giác” để soi chiếu mà lắng dừng tất cả ý-niệm của vọng- 
tưởng lăng xăng. Khi vọng-tưởng đã dứt sạch thì tâm-địa trong sáng thanh-tịnh, liền 
trong đó “ảnh hiện” rõ thế-giới vạn-hữu, cùng Giác-Tâm của mười phương Như-Lai 
đồng thể trong đó. 




















d4-2-4 
Âm Dịch 
Như huyễn Tam-ma-đề Như tu pháp “Quán, Định” như huyễn 
Như miêu tiệm tăng-trưởng. Như mạ non dần dân thêm lớn. 
(Miêu: lúa mạ non 
Tiệm: dần dần) 
BÀN GIẢI 


Đây là pháp tu “Trước Quán, sau định” là pháp tu thứ hai. Là dùng cái Định 
của Sa-ma-tha đã có, lấy cái định này mà quán xét để tỏ cái pháp như-huyễn, tuần-tự 
thứ lớp hành thâm, càng ngày càng tăng tiến dần mà đạt được cái Định. Giống như 
lúa mạ non, nhờ đất mà càng ngày càng phát-triển thêm lên. 




















d4-2-5 
Âm Dịch 
Thiển-na duy tịch-diệt Tu pháp “Định-Tuệ đồng tu” thì được 
vắng lặng 
Như bỉ khí trung hoàng. Như tiếng vang ra từ trong chuông. 
BÀN GIẢI 


_ Pháp tu thứ ba là “Chỉ-Quán” hay “Định-Tuệ” song tu. Tu pháp này dùng 
hai pháp tu cùng một lúc là vừa Định, vừa Quán, là đầu tiên đạt được Định, thì sanh 
Tuệ, rồi lấy trí-tuệ đó quán xét tổ rõ vạn-vật đều hư dối không thật nên đắc được 
Định thì thân tâm được thanh-tịnh mà dứt được các phiển-não vọng-tưởng lại sanh 
Tuệ, nên tổ ngộ các chướng là hư-huyễn như: 

Sự-chướng : là phiển-não-chướng thuộc về Ngã-chấp, còn 

Lý-chướng : là sở-tri-chướng thuộc về Pháp-chấp. 


_ Khi đã biết được Ngã và Pháp-chấp rồi, thì biết tất cả hư-vọng giả dối. Nên 
dầu thân ngũ-uẩn này còn đang trong cảnh đời trần-lao, nhưng tất cả đều được tự-tại 
không còn gì làm chướng ngại nữa, giống như tiếng vang từ trong chuông thoát ra 
ngoài một cách dễ dàng không bị vướng ngại gì cả. 
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d4-2-6 
Âm Dịch 
Tam chủng diệu pháp-môn Ba loại diệu pháp-môn 
Giai thị giác tùy thuận Đều là tùy-thuận Viên-Giác 
Thập phương chư Như-Lai Mười phương chư Như-Lai 
Cập chư đại Bồ-Tát Và các đại Bồ-Tát 
Nhân thử đắc thành đạo Đều nhân đây được thành-đạo 
Tam sự viên chứng cố Ba pháp tu nếu được viên-chứng 
Danh cứu-cánh Niết-Bàn. Là được rốt ráo viên-mãn Niết-Bàn. 
BÀN GIẢI 


_ Ba pháp-môn này rất vi-diệu, nếu ai siêng năng tu-hành một trong ba pháp- 
môn này cũng đều được thành-tựu Phật-đạo cả. Nên mười phương chư Phật và chư 
Bồ-Tát cũng nhơn đây tu-tập mà thành-tựu được đạo-quả. 

_ Xét ba pháp tu này qua tùy thuận đại-thừa Viên-Giác để tu, thì thấy như 
sau: _ - Tu pháp Chỉ (Định) (Sa-ma-tha): là trong Định có Quán. 

- Tu pháp Quán (Tuệ) (Tam-ma-bát-để): là trong Quán có Chỉ. 

- Tu pháp Chỉ-Quán (Thiền-na): là Định-Tuệ đồng đều. 

_ Rốt cuộc ba pháp còn lại hai pháp là Chỉ và Quán (Định và Tuệ), vì tu 
“Định” mà định này đã có sẵn, nên không cần tu, mà chỉ còn lại “Quán”(Tuệ) mà 
thôi. 

_ Sau cùng xét kỹ thì: 

- TuChỉ là Định, mà Định này đã có sẵn. 

- Tu Quán là Tuệ, mà Tuệ này đã có sẵn. 

_ Cho nên hai pháp tu đều là Chơn-Tâm chúng luôn sẵn có trong thân tâm của 
chúng ta rồi, thì lấy gì tu để chứng-đắc được Định và Tuệ đây? 

_ Vậy nên rốt sau không cần có pháp nào để tu, mà chỉ cần liễu-ngộ Chơn- 
Tâm (Viên-Giác) thì Định và Tuệ sẽ hiển bày, chứng được Phật-quả. 

_ Vậy hằng ngày ta luôn sống hằng-giác theo Chơn-Tâm (Viên-Giác) làm tất 
cả mà không dính với tất cả nên đối cảnh không khởi niệm sanh tình, sống như vậy là 
pháp tu chơn-chánh mau vào Phật-quả. 


Œ §# 


_ Sau đây tạm đưa ra ba pháp-môn tùy thuận tu theo Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
để hiểu rõ “tướng tu” từng pháp-môn: 

1. Sa-ma-tha: Chỉ (thiển-định) Định 

- Dịch là : Tác chỉ (hành định là dừng nghĩ), thuộc về tịnh-hạnh, tu theo 
“Vô-vi” (là Không, là Tịnh-Quán). 

- Tác-chỉ  : là dừng mọi tạo-tác của vọng-tâm (vọng-thức) 

- Chỉ : là định, là dừng, là tịnh lặng, yên lặng. 

- Tịnh-hạnh : là dừng mọi loạn-động của vọng-tâm, là trả vọng-tâm về lại 
trạng-thái thanh-tịnh. 
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_ Là an tâm ở nơi vô-vi (chỗ không) vắng lặng, thanh-tịnh, nó quét sạch mọi 
tạo-tác, mọi sanh-diệt của Tâm-thức (vọng-tâm), cho nên thuộc về “Tịnh-Quán” 
(nghĩa là quán xét về trạng-thái thanh-tịnh). 

_ Còn đem đối-chiếu với “Nhứt-tâm tam-quán” của Thiên-Thai-Tông thì Sa- 
ma-tha nó tương-đương với pháp '“Không-quán”, thuộc về chơn-đế. 

_ Đây là tu Quán về pháp Không, thì tâm trở nên tịch-tịnh lặng lẽ là thể- 
không mà thanh-tịnh. 


2. Tam-ma-bát-đề: 

_ Là trước có định rồi, dùng định đó mà quán xét, tỏ rõ biết mọi vật đều hư- 
vọng giả dối không thật nên chứng được Định (nên gọi trước có Định, kế tu Quán sau 
cùng chứng Định là vậy). 

- Dịch là : Tác Quán (là xét các pháp đều như huyễn-hóa không thật có). 

Lấy pháp hữu-vi tu, nên gọi là “huyễn-quán” là pháp tục đế. 

- Tác Quán : là quán xét các pháp đều như huyễn-hóa, từ đó dừng hết mọi 

tạo-tác của vọng-tâm. 

- Huyễn-hạnh: là hạnh tu trực tiếp vào mọi sự việc, mọi hiện-tượng, mọi 

pháp. 

- Nên thấy tất cả các pháp đều là huyễn, nên không còn chấp 
vào Thân, Tâm và Cảnh nữa. 

- Bởi y-cứ vào các pháp có hình-tướng mà xét, nên gọi là tu 
theo hữu-vi tướng, nên gọi là huyễn-quán, là quán các tánh- 
chất của các pháp, là hạnh huyễn-hóa. 

_ Đem so sánh với Thiên-Thai-Tông, thì Tam-ma-bát-để nó tương-đương với 
pháp “Giả-quán” nó thuộc về “tục-đế”, tức là quán mọi sự-vật đều là “siả-hợp” 
không thật có. 


3. Thiển-na: (Định-Tuệ đồng tu) 

- Dịch : Tác tư-duy. 

- Thuộc về : Tịch-hạnh (thanh-tịnh hạnh). 

- Tu theo : Tịnh-huyễn song-vong (là động-tịnh đều quên), hoặc: Chỉ-Quán 
bất-nhị (là Định-Tuệ không hai), nên gọi là “Tịch-quán” (là 
thanh-tnh-tuệ). 

_ Còn đem so-sánh với Thiên-Thai-Tông thì Thiển-na nó tương-đương với 

pháp “Trung-quán”, thuộc về “trung-đế”, tức là quán từ chỗ thanh-tịnh mà xét ra, tất 
cả đều là có sẵn, không hai. 


_ Tác Tư-duy: 

- Là do tư-duy mà dùng mọi tạo-tác. 

- Là diệu-dụng của Tự-Tánh dầu có tư-duy mà không tạo-tác (làm cho không 
dính). 

- Tức là tâm khởi niệm đều xứng theo Tự-Tánh (Chơn-Tâm), mà không rơi 
vào tình-trạng đầu lại thêm đầu. 

- Là nơi tri-kiến mà không thêm tri-kiến (tức là thấy biết). 

- Là đối cảnh thấy biết cảnh mà không khen chê. 
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- Là tu theo Chơn-Tâm, thì liền biết cái khởi vọng là vọng. 
- Vì do tâm tịnh mới thấy biết vọng là động, do đó hễ cái gì khởi động là 
vọng, nên biết liền. 


_ Tịnh-hạnh: 
- Là hạnh tu theo bản-tánh hằng-thường thanh-tịnh của Chơn-Tâm. 


_ Tịnh-huyễn: 

- Là tu “động-tịnh” (Định-Tuệ) cùng quên. 

- Là không tu theo Chỉ (Định), cũng không tu theo Quán (Tuệ), mà cả hai đều 
không còn, thì mới hợp cùng thể của Tâm Giác (Chơn-Tâm). 


— Vậy ba lối tu trên đây là tuyệt-kỹ (không chi bằng) không còn pháp đối-trị. 

_ Nên khi đã liễu đạo, thì nhận rõ được tất cả mọi sự-vật đều là trong đối-đãi, 
đều là vọng-tưởng hư-vọng cả. 

_ Còn Chỉ (Định) là trạng-thái tịnh lặng của Tự-Tánh (Chơn-Tâm). 

_ Còn Quán (Tuệ) cũng là dụng, là chiếu soi của Tự-Tánh (Chơn-Tâm). 

_ Nên Chỉ là thể, còn Quán là dụng: nên thể và dụng là hai mặt của thật-thể 
nhiệm-mầu của Chơn-Tâm (Viên-Giác). Nên Chỉ-Quán tuy hai mặt mà một, nên gọi 
“Chỉ-Quán bất-nh†”. 


TÓM LẠI 
_ Ta xét câu: 
- Vô-niệm : niệm này tức là niệm Chơn-Như (là tánh Không của Chơn-Tâm 
(Viên-Giác). 
- Vô-sanh : sanh này tức là sanh ra Thật-Tướng (là tướng chơn-thật của 
Chơn-Tâm). 
_ Nên nói: 
- Vô-niệm mà vẫn hằng niệm (thể vốn thanh-tịnh không động, mà vẫn có). 
- Còn vô-sanh mà vẫn cứ sanh (là thể không khởi sanh, mà tạo ra tất cả). 
_ Nghĩa là: 
- Đối cảnh tâm cứ sanh (vẫn chiếu soi). 
- Bởi vì “An tâm tại vọng-tình” (tức là chiếu soi mà không dính mắc), thì ngay 
đó không có ba chướng: 
1. Đối cảnh tâm vẫn thấy biết, mà không dính vào cảnh đó. 
2. Ngay “cảnh” là vọng, mà tâm vẫn chiếu soi, mà không lưu-ký cảnh đó, thì 
gọi là “An tâm tại vọng-tình”. 
3. Sống như vậy, thì căn là căn, mà trần là trần, thức là thức, có gì làm 
chướng ngại được, nên gọi là ngay đó không có ba chướng. 


_ Cho nên người tu theo Viên-GIác (Chơn-Tâm) thì thường đi vào con đường 
“Trung-đạo-đế”, “Đệ-nhứt nghĩa-đế”. Liền nhận ra được: Vọng tức Chơn, Thể tức 
Dụng, Dụng tức Thể, Lý tức Sự, Sự tức Lý. 
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— Nó cùng hòa-hiệp với tinh-thần “Bát-Nhã Tâm-Kinh”: là Sắc tức thị Không, 
là Không tức thị Sắc. Nên Sắc là Chơn-Sắc (là Dụng), là diệu-dụng. Còn Không là 
Chơn-Không (là Thể), chính là bản-thể của Chơn-Tâm. 

_Nên: - Thiển : là tâm của Phật, thuộc Thể. 

- Giáo : là miệng của Phật, thuộc Dụng. 

_ Khi chúng ta đã thông biết được như vậy, thì càng tăng thêm niềm tin vững 
chắc vào sự tu-hành của mình, mà không mệt mỏi. Như vậy, có ngày nào đó chúng ta 
sẽ thành-tựu Phật-quả không xa. 


Œ §# 
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KINH VIÊN-GIÁC 


CHƯƠNG 8 
BIỆN-ÂM BÔ-TÁT 


DÀN BÀI 


b2. Pháp-môn phức tạp: (Hạnh phức-tạp) 


b2. 
Pháp- 
môn 
phức 
tạp 


- Biện 
- Ảm 
- Biện Âm 


- Luân 


- Định-luân 


- Tu riêng 
- Tu xen 


- Tu trọn 
- Tịnh-tuệ 


- An-tru 
- Phức-tạp 


fI. Tu xen dùng 
dI.Nêu chung [| €l. Tu riêng Chỉ làm đầu 
c2. Lời hứa : 
d2. Nói riêng kố TT šến f2. Tu xen dùng 
c3. Lời đáp - Quán làm đầu 
d3. Kết: Chỉ e3. 'Tù tron 
phương-pháp 
y-luân tu-tập 


f3. Tu xen dùng 
Thiển-na làm đầu 


GIẢI NGHĨA TỪ 


: là sai biệt (biện-luận rành rẽ). 
: là phát âm, là tiếng vang. 
: là phân-biệt rành rẽ âm-thanh (là phân-tích tỉ mỉ các pháp tu cho hợp 


căn-cơ trình-độ của mỗi người thích hợp với pháp tu đó mà tu-tập). 


: là bánh xe lăn (có khả-năng nghiền nát các phiển-não). BT: là pháp 


thiển “Định-luân”. 


: - Nó có khả-năng mở được trí-giác thanh-tịnh. 


- Trí này vốn không tạp-nhiễm, nên có thể chuyển được vạn-pháp và 
tiêu-trừ các huyễn-hóa. 

- Tóm lại, được nhập định giống như bánh xe, nó nghiển nát các vọng- 
tưởng, phiển-não tiêu sạch, nên tâm-thể được vắng lặng, mà gọi là 
“Định-luân”. 


: là tu từng pháp một. 
: là tu xen trộn cả ba pháp lẫn nhau: hoặc trước, hoặc giữa, hoặc sau, 


hoặc đồng. 


: là đồng-thời cả ba pháp cùng tu một lúc. 
- Tịch-niệm : 
: là trítuệ yên lặng, thanh-tịnh của Sa-ma-tha (là Chỉ, là Định, là 


là ý-niệm yên lặng, ly tất cả các tướng của Thiển-na. 


Thiền). 


: là ở yên tại một chỗ không tới, lui. 
: là xen tu. 
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ĐẠIY 
Chương này nói về pháp tu-tập chia làm 25 thứ “Định-luân”, mà 25 pháp tu 
này do từ ba pháp mà biến ra như: 
1. Pháp Chỉ: (Thiển-định: Sa-ma-tha) 
2. Pháp Quán: (Quán định: Tam-ma-bát-để) 
3. Pháp Chỉ-Quán hay Định-Tuệ đồng tu là: Thiển-na 


Bằng cách phối hợp tu thành 25 pháp như: 

- Tu riêng thì có 3 pháp. 

- Tu xen thì có 21 pháp. 

- Tu trọn thì có 1 pháp. 

25 pháp để mở trí mà thấy được Chơn-Tâm, rồi lấy Chơn-Tâm này mà tu. 
Không phải tu 25 pháp đưa chúng ta tới Bảo-sở, giải-thoát thành Phật (25 pháp tu chỉ 
là phương-tiện). 


Chương trước là thân nhiếp các pháp, gom lại còn ba pháp tu là: 

1. Chỉ : Sa-ma-tha 

2. Quán : Tam-ma-bát-để 

3. Định-Tuệ : Thiển-na 

_ Còn chương 8 này thì căn-cứ theo y đó mà hỏi rõ thêm, là có bao nhiêu 
phương-tiện hoặc đồng, hoặc khác của ba pháp thiển gốc đó, để làm sáng tỏ ba thiển 
gốc, mà thành 25 pháp Định-luân. Tuy đơn tu hay xen tu hay trọn tu, chính là để 
thuyết-minh ba pháp nó biến-hóa và ly-hợp như thế nào. 

_ Nên ngài Biện-Âm có khả-năng khéo léo phân-biệt sự sai khác về pháp âm, 
nên liền nương ý này mà phát lời thưa hỏi. 


Œ ## 
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b2. Pháp-môn phức-tạp (Tu xen) 
c1. Lời thỉnh 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Biện-Âm Bồ-Tát tại đại-chúng 
trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lể Phật 
túc, hữu nhiễu tam tấp, tràng quỳ xoa 
thủ, nhi bạch Phật ngôn: 


_ Đại-bi Thế-Tôn! Như-thị pháp-môn 
thậm vi hy-hữu. 

_ Thế-Tôn! Thử chư phương-tiện nhứt- 
thiết Bồ-Tát ư Viên-Giác môn hữu kỷ 
tu-tập? 

_ Nguyện vị đại-chúng cập mạt-thế 
chúng-sanh phương-tiện khai-thị linh 
ngộ thật tướng. 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 








_ Khi ấy Bồ-Tát Biện-Âm ở trong đại- 
chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải 3 
vòng, quỳ thẳng chấp tay, mà bạch Phật 
rằng: 

_ Kính lạy Đức đại-bi Thế-Tôn! Những 
pháp-môn như vậy thật là hiếm có. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Các phương-tiện 
này tất cả Bồổ-Tát đối với môn Viên- 
Giác có bao nhiêu pháp để tu-tập? 

_ Xin Thế-Tôn vì đại-chúng và chúng- 
sanh đời mạt-thế sau này mà phương- 
tiện chỉ dạy khiến cho ngộ được thật- 
tướng Chơn- Tâm. 

_ Thưa hỏi xong rổi, năm vóc gieo 
xuống đất, cứ như thế ba lần thỉnh, trước 
sau như một. 








BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Bồ-Tát Biện-Âm khen ngợi ba pháp-môn tu thiển này rất là hiếm 


có, tức là pháp-môn: 
- Sa-ma-tha 


: là Chỉ, là thiển-định. 


- Tam-ma-bát-để : là Quán, Tịnh-Quán. 


- Thiển-na 


: là Chỉ-Quán song tu. 


_ Với phương-tiện này, chư Bồổ-Tát muốn bước vào cửa Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) để tu-hành, thì có bao nhiêu pháp để tu-tập, từ ba pháp-môn gốc nói trên như: 
Các vị phải tu riêng từng pháp-môn hay tu xen, hoặc phải tu chung cả ba pháp? 

_ Kính xin Đức Thế-Tôn vì đại-chúng và các chúng-sanh đời mạt-thế sau này, 
mà phương-tiện chỉ bày, khai mở khiến cho chúng mau ngộ được Thật-Tướng (Chơn- 


Tâm) của chính mình. 


c2. Lời hứa 





Dịch 





Âm 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Biện-Âm Bồ- 
Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 
- Thiện taI! 








_ Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo Bồ-Tát 
Biện-Âm rằng: 

_ Lành thay! Các ông đã nghe được 
pháp vi-diệu của ta! 

- Lành thay! Các ông còn hiểu biết được 
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_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư đại-chúng cập mạt-thế chúng-sanh 
vấn ư Như-Lai như-thị tu-tập. 


_ Nhữ kim đế thính đương vị nhữ thuyết. 
_ Thời Biện Âm Bồổ-Tát phụng giáo 


hoan-hỷ cập chư đại-chúng mặc-nhiên 
nhi thính. 








Tự-Tánh nhiệm-mầu (Chơn-Tâm) nữa! 
_ Này Biện-Âm Bồổ-Tát! Các ông lại 
hay vì các đại-chúng và chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này mà thưa hỏi Như-Lai 
về những phương-pháp tu-tập như thế. 

_ Nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông 
mà nói. 

_ Khi ấy Bồ-Tát Biện-Âm vâng lời dạy, 
rất vui mừng cùng các đại-chúng yên 
lặng lắng sâu mà nghe. 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn hứa sẽ chỉ bày các pháp tu để vào cảnh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm), cho tất cả chúng-sanh đời mạt-thế sau này. 
_ Trước khi chỉ dạy, Đức Thế-Tôn có lời khen ngợi Bồ-Tát Biện-Âm là lành 

thay ông đã nghe được pháp vi-diệu của ta và lành thay ông đã ngộ-nhập được Tự- 
Tánh nhiệm-mầu (Chơn-Tâm). Vì đó mà các ông hay vì các đại-chúng và chúng-sanh 
đời mạt-thế sau này mà thưa hỏi Như-Lai chỉ dạy những pháp tu-tập để mau nhập 


vào Viên-Giác (Chơn- Tâm). 


_ Nên Đức Thế-Tôn hứa sẽ chỉ dạy, vậy các ông hãy lắng nghe. Nên các đại- 
chúng rất vui mừng yên lặng, lắng sâu chờ nghe dạy. 


c3. Lời đáp 
d1. Nêu chung 





^ 


Am 


Dịch 





Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết Như-Lai 
Viên-Giác thanh-tịnh, bản vô tu-tập cập 
tu-tập giả. 


_ Nhứt-thiết Bồ-Tát cập mạt-thế chúng- 
sanh y cứ vị giác huyễn-lực tu-tập. 


_ Nhĩ thời tiện hữu nhị thập ngũ chúng 
thanh-tịnh định-luân. 








_ Này Biện-Âm Bồổ-Tát! Tất cả các 
Như-Lai là tánh Viên-Giác thanh-tịnh 
(Chơn-Tâm), vốn không có pháp tu-tập 
và người tu-tập. 

_ Tất cả Bồ-Tát và chúng-sanh đời mạt- 
thế sau này y theo huyễn-lực lúc chưa 
giác-ngộ mà tu-tập. 

_ Lúc giờ trên phương-tiện hiện-hữu lập 
ra 25 thứ loại thiển-định thanh-tịnh định- 
luân. 





GIẢI NGHĨA TỪ 
- Định : là yên lặng, là thông, là quyết-định. 
- Luân : là bánh xe, là phá nát. 
- Định-luân 


: là chuyển-hóa, ly-hợp, thay đổi để phá nát các vọng-tưởng phiển-não. 
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- Thanh-tịnh định-luân: là 25 món thiển làm cho chúng-sanh mau được thanh-tịnh. Nó 
có khả-năng phá nát hai chướng: là Ngã-chướng và Pháp-chướng, được chứng quả 
Bồ-Đề Niết-Bàn (là Viên-Giác (Chơn-Tâm). 


BÀN GIẢI 

_ Trong đoạn này Đức Thế-Tôn nêu chung về tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), 

- ở kinh Lăng-Nghiêm, gọi là Chơn-Tâm, 

- ở kinh Pháp-Hoa, gọi là Tri-Kiến-Phật, 

- ở kinh Niết-Bàn, gọi là Phật-Tánh, 

- ở kinh Viên-Giác, gọi là Viên-Giác, 

vậy khi tu-hành là chỉ y-cứ vào tánh giác này mà tu-hành thôi. 

_ Vì Đức Thế-Tôn nói: Phật và chúng-sanh cùng đồng một thể-tánh này, 
không khác, nó vốn rời mọi ý-niệm, Năng và Sở đối-đãi, sanh-diệt mà hằng-thường, 
hằng thanh-tịnh, sẵn có. Do đó mà rốt không có pháp tu và người tu, cũng không có 
người chứng và pháp được chứng. 

_ Vì Viên-Giác (Chơn-Tâm) là pháp trực-chỉ Chơn-Tâm, là pháp tối-thượng- 
thừa, nên không còn pháp chi để tu vì pháp này nó vốn sẵn có từ bao giờ rồi. 

_ Còn chúng-sanh chưa giác-ngộ được nó, và cũng chưa rõ các pháp như 
huyễn, có mà không thật có, nên Đức Thế-Tôn mới tạm bày ra 25 phương-tiện tu- 
hành, là pháp thiển-định thanh-tịnh, gọi là “Thanh-tịnh định-luân” phát-xuất từ gốc 
ba pháp-môn là Sa-ma-tha (Chỉ), Tam-ma-bát-đểề (Quán) và Thiển-na (Định-Tuệ 
đồng tu), từ đây mà biến-hóa ra thành 25 món thiền. 


_ Thiên Định-luân có hai nghĩa: 
1. Định: là Thiển-định (yên lặng). 
Luân: là bánh xe (nghiên nát). 

Là dùng pháp thiển-định này biến-chuyển lẫn nhau mà tu-tập (mục-đích là 
phá nát các hư-huyễn, vọng-tưởng, phiển-não để trở về lại thanh-tịnh của Chơn- 
Tâm). 

2. Định: là quyết-định (là tâm không thối chuyển). 

Luân: là bánh xe có khả-năng nghiên nát. 

Là dùng các phương-tiện tu-hành không thối chuyển, làm tan biến các vọng- 
tưởng điên-đảo hư-vọng; mà để tâm trở về lại trạng-thái vắng lặng thanh-tịnh ban 
đầu. 


_ Đây là cách có pháp (phương-tiện) để tu-hành, nó hết sức nhiệm-mầu có thể 
chứng-nhập được Viên-GIác (Chơn- Tâm). 

_ Đây cũng là dùng cho những chúng-sanh còn vô-minh chưa phá và các 
huyễn-pháp chưa diệt trừ, cùng các phiển-não chưa đoạn xong, chưa tỏ ngộ được 
Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Còn những hạng chúng-sanh nào đã tỏ ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì 
nó trở thành thừa, vì tu đến bậc ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì không còn y 
theo giáo-điển để tu nữa, mà chỉ y-cứ vào Chơn-Tâm (Viên-Giác) sẵn có tu mà thôi, 
thì cứ như thế ngày nào đó sẽ được hòa-nhập vào Viên-Giác, gọi là chứng-đắc, tức 
lấy '““Tâm tu Tâm”, sau cùng chứng được ngay ở “Tâm” đó. 
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_ Cuối cùng Đức Thế-Tôn vì thương xót chúng-sanh đời mạt-thế sau này, nên 
bày ra phương-tiện dẫn dắt chúng-sanh dần dần để nhập vào Viên-Giác, cùng vào 
Phật-đạo, nên Đức Thế-Tôn đưa ra 25 pháp tu thiển định-luân, để cho chúng-sanh 
thích-nghi với pháp tu nào thì nỗ lực tu-tập theo pháp ấy. 

_ Cuối cùng đều đồng kết-quả như nhau, là đều chứng-ngộ được Tự-Tánh 
thanh-tịnh của chính mình (là Viên-Giác, Chơn-Tâm). 

_ Trong 25 định-luân thiển này, nó biến-hóa từ ba pháp-môn gốc của Sa-ma- 
tha (Chỉ), Tam-ma-bát-đề (Quán) và Thiển-na (Chỉ-Quán đồng tu) được sắp xếp làm 
ba cách như sau: 

1. Tu rêng: (có 3 pháp) 

Là tu riêng từng pháp một. Một là tu chỉ riêng một pháp Chỉ (Sa-ma-tha). Hai 
là tu chỉ riêng một pháp Quán (là Tam-ma-bát-để). Ba là tu chỉ riêng một pháp 
Thiển-na (là Chỉ-Quán đồng tu). 

2. Tu xen kẽ: (có 2l pháp) 

Là ba pháp tu xen kẻ nhau. Là thay đổi thứ-tự trước ra sau, sau ra trước, hoặc 
kết-hợp đồng-thời. 

3. Tu trọn vẹn: (có I pháp) 

Là tu cả ba pháp-môn cùng một lúc (dành cho những người có căn-cơ đặc- 
biệt). 


d2. Nói riêng 

el. Tu riêng (có 3 pháp) 

1. Riêng tu Chỉ (Thiển-định / Sa-ma-tha) 
el-l 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát duy thủ cực nh, do 
tĩnh lực cố vĩnh đoạn phiển-não, cứu- 
cánh thành-tựu, bất khởi ư tòa tiện nhập 


_ Nếu các Bồổ-Tát chỉ giữ tâm vắng lặng 
đến cùng-cực, do tâm lực vắng lặng này 
mà đoạn dứt phiển-não, thì rốt ráo được 


Niết-Bàn. viên-mãn, không rời chỗ ngồi mà liền 
vào Niết-Bàn. 

_ Vị Bồ-Tát này gọi là riêng tu pháp 
Chỉ (Sa-ma-tha). 


_ Thử Bồ-Tát giả danh đơn tu Sa-ma- 
tha. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy là: Chúng-sanh nào riêng tu là dùng một 
pháp-môn tu là Sa-ma-tha, là tu thiển-định (Chỉ). Tu pháp này làm cho thân và tâm 
được yên lặng đến cùng-cực (là ngưng thần, dứt tưởng) một cách vắng lặng, yên tĩnh, 
thì phiển-não không còn chỗ phát-sanh. Khi phiển-não đã dứt hẳn thì được giác-thể 
viên-minh (tròn sáng) thì các chướng dứt sạch, giác được tròn rốt ráo thẳng đến Phật- 
quả. Nên nói ở ngay chỗ ngồi mà vào Niết-Bàn. 
_ Đây là một phương-tiện tu thẳng đến chỗ cứu-cánh. Tu như vậy nếu thành- 
tựu thì hai pháp-môn kia (là Tam-ma-bát-để và Thiển-na) cùng được thành-tựu. Tức 
là một đã đoạn thì tất cả cũng đoạn, một chứng thì tất cả đều chứng. 
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_ Còn chúng-sanh vì căn-tánh hạn hẹp không đồng, nên có sự ưa muốn khác 
nhau, cũng từ trong ba pháp gốc này mà biến-hóa, Iy-hiệp sanh ra thành 25 pháp-môn 
thiển-định mà thôi. 

_ Nên tu thiển này giữ tâm yên lặng cực tịnh, thì đoạn hết phiển-não được rốt 
ráo thì ngay đó được Niết-Bàn, gọi là tu theo pháp Chỉ (Sa-ma-tha). Thuộc về pháp 
Tịnh-quán. 


2. Riêng tu Quán (Tam-ma-bát-đề) 

(Là trước có chứng định này mà quán xét rõ, biết tất cả là hư-vọng không thật có, rồi 
cuối cùng được chứng định nên gọi dùng “Quán” mà chứng được “Định”.) 

el-2 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát duy quán như |_ Nếu như các Bồ-Tát chỉ tu pháp quán 
huyễn như huyểễn (là cái biết soi xét tâm và 
cảnh đều giả, thì cái biết xét soi này, 
cũng là giả), 

- dĩ Phật lực cố biến-hóa thế-giới, | - nhờ uy-lực của Phật biến-hóa thế-giới, 














chủng-chủúng tác-dụng, bao nhiêu công-hành tác-dụng độ sanh, 
- bị hành Bồ-Tát thanh-tịnh diệu hạnh; - thực-hành đầy đủ Bồ-Tát thanh-tịnh 
diệu-hạnh; 
- ư đà-la-ni bất thất tịch niệm cập chư | - đối với tổng-trì Chơn-Như không mất 
nh tuệ. niệm tĩnh lặng và các trí-tuệ luôn lặng 
lẽ. 
_ Thử Bồ-Tát giả danh đơn tu Tam-ma- |_ Nên vị Bồ-Tát này gọi là riêng tu 
bát-đề. pháp Quán Tam-ma-bát-đề. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này ý nói chúng-sanh dùng pháp riêng tu Tam-ma-bát-để (là trước đã 
được định rồi, sau dùng định này để Quán, nên gọi là pháp tu Quán, mà quán xét biết 
rõ mọi sự-vật là hư-huyễn giả dối không thật có, thì đắc được “Định”). 

_ Nên người tu quán xét này, dùng sự khởi huyễn làm hạnh tu, tức không lấy 
tịch-niệm (là tu Chỉ, là pháp Sa-ma-tha) cũng không lấy tĩnh-tuệ (Thiển-na), mà vẫn 
đầy đủ diệu-hạnh thanh-tịnh của Bồ-Tát. 

_ Nên khi tu, dùng Quán là đã có trải qua tu “tịnh lặng” rồi, nên lúc quán xét 
là lấy từ tịnh-tâm để quán xét, tùy theo các chướng mà chiếu phá các thứ tác-dụng 
đó. 

_ Như khi quán riêng từng uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), hoặc quán xét 
chung thân năm uẩn hay quán xét sáu trần, hoặc tách riêng từng trần một. Quán như 
vậy, lúc gom chung lại, lúc tách ra, biến-hóa vô-cùng, do khéo linh-hoạt chuyển-biến 
tu-hành, dần dần được thành-tựu, diệu-hạnh thanh-tịnh của Bồ-Tát được viên-mãn. 
Khi đã được viên-mãn rồi, thì tổng-nhiếp được tất cả các pháp. 
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_ Vì Bồ-Tát này tu chuyên dùng một pháp quán như huyễn, mà nương nhờ sức 
biến-hóa uy-lực của chư Phật, mà ứng-dụng vào sự tu-hành cho mình, nhờ đó mà 
thấy rõ các pháp “như-huyễn”. 

_ Bồ-Tát tuy riêng tu pháp Quán nhưng cũng y-cứ nơi Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
đà-la-ni mà tu-hành. 

_ Nên cũng không mất công-phu của hai pháp là Chỉ (Sa-ma-tha) và Thiển-na 
(Định-Tuệ đồng tu). Nên tu một pháp được chứng-đắc, thì cả ba đều chứng-đắc. 

_ Tu thiền Quán, là chuyên Quán các pháp “như-huyễn”, làm hạnh Bồ-Tát độ 
sanh, mà chơn-tuệ không mất. Gọi là Tam-ma-bát-để, thuộc về “huyễn-quán”. 


3. Riêng tu Thiển-na 
(Là Chỉ-Quán, hay Định-Tuệ đồng tu)(thuộc về “Tịch-Quán”) 
el-3 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát duy diệt chư huyễn | _ Nếu như các Bồ-Tát chỉ diệt các pháp 
bất thủ tác-dụng, độc đoạn phiển-não, | huyễn mà không chấp giữ ở tác-dụng, 
riêng năng đoạn phiển-não, 


- phiển-não đoạn tận tiện chứng thật- |- phiển-não đã đoạn sạch liền chứng 
tướng. được thật-tướng. 
_ Thử Bồ-Tát giả danh đơn tu Thiển-na. |_ Vị Bồ-Tát này gọi là riêng tu pháp 











Thiển-na (Chỉ-Quán song tu). 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói riêng tu pháp Thiển-na là tịnh và huyễn cùng quên (hay Chỉ- 
Quán bất-nhị). Tức tu: Dùng sức “tịch-diệt” (lặng dứt) còn gọi là la các tướng, để trừ 
các huyễn, mà không chấp vào các tác-dụng biến-hóa của huyễn-quán (là tu về hữu- 
vi) là pháp tu Tam-ma-bát-đề. 

_ Lại nữa cũng không dùng sức “tịch-diệt” (lặng dứt) (còn gọi là lìa các tướng) 
để đoạn các phiển-não, mà cũng không chấp vào tướng “Tịnh-quán” (là pháp tu về 
vô-vi tướng lặng (Chỉ) là pháp tu Sa-ma-tha. 

_ Nên khi phiển-não dứt sạch rồi, thì chứng được Thật-Tướng (Chơn-Tâm hay 
Viên-Giác), nó liền hiển bày. Nên gọi Bồ-Tát này riêng tu pháp Thiển-na (Chỉ-Quán 
đồng tu). 


Tóm lại: Ba loại Thiển-định trên như sau: 
1. Sa-ma-tha: (là Thiên-định, là Chỉ) 

- Là tác Chỉ. 

- Thuộc về “Tịnh-hạnh”. 

- Tịnh-hạnh thì an-tâm nơi “vô-vi”. 

- Thuộc về Tịnh-quán (vắng lặng). 


2. Tam-ma-bát-đề: 
- Là tu quán, là tác quán. 
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- Thuộc về huyễn-hạnh (là hạnh hư-giả không thật). 


- Huyễn-hạnh, tu về “hữu-vi”. 


- Thuộc về huyễn-quán (là huyễn-hóa hư dối, lấy giả tu-tập). 
- Là trước đã được thiển-định, rồi lấy thiển-định này mà quán xét mới tổ các 
sự-vật đều là hư-vọng, giả dối không thật có, nên đắc được cái “Định” thật. 


3. Thiên-na : 


- Là tác tư-duy (dùng suy nghĩ xét lường mà tu). 
- Thuộc về “Tịnh-hạnh” (hạnh thanh-tịnh). 
- Tịnh-hạnh, thì tịnh và huyễn cùng quên. 


- Tức là “Chỉ-Quán không hai”. 


- Thuộc về “Tịch-quán” (là quán xét trong yên lặng, tức quán mà lìa tướng). 


- Tu Thiển-na: là Định-Tuệ đồng tu. 


- Chuyên tu: trừ diệt các huyễn. 
- Thiên năng: đoạn dứt phiển-não. 


- Chứng-đắc: chứng-đắc Thật-Tướng. 


_ Gọi là pháp riêng tu Thiển-na. 


DÀN BÀI 


f1. Dùng Chỉ làm đầu (có 7 pháp) 


e2. Tu xen 


f2. Dùng Quán làm đầu (có 7 pháp) 


f3. Dùng Thiển-Na làm đầu (có 7 pháp) 


e2. Tu xen (có 2l pháp) 


(Từ 3 pháp gốc mà xen thành 21 pháp tu định luân) 
f1. Tu xen kẽ, dùng Chỉ làm đầu (có 7 pháp tu định-luân) 


4. Trước tu Chỉ, sau tu Quán. 
f1-1 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát tiên thủ chí tỉnh, dĩ 
tĩnh tuệ tâm chiếu chư huyễn giả, tiện ư 
thị trung khởi Bồổ-Tát hạnh. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Sa-ma- 
tha, hậu tu Tam-ma-bát-để. 








_ Nếu các Bồ-Tát trước giữ tâm thật 
lặng lẽ, lấy tâm lặng lẽ này mà chiếu 
soi các huyễn, liên ở trong đó khởi tâm 
tu Bồ-Tát hạnh. 

_ Thì vị Bồ-Tát này trước tu pháp Chỉ 
(Sa-ma-tha), sau tu pháp Quán (Tam- 
ma-bát-đề). 





BÀN GIẢI 
_ Người tu pháp này, trước tu giữ tâm vắng lặng đến cùng-cực, gọi là trước tu 
Chỉ (thiển-định Sa-ma-tha). Khi các tĩnh lặng đến nhứt-như rồi, thì Tuệ phát-sanh 


(nhờ Chỉ có Tuệ). 





214 — Kinh Viên Giác 


_ Rồi dùng Tâm-Tuệ này mà quán xét các pháp như huyễn, và chiếu soi các 
thế-giới và chúng-sanh, thảy đều là hư-huyễn không thật, nên gọi là tu huyễn-quán 
(là quán các pháp, biết đều là giả dối không thật có, gọi là trước tu Chỉ (Sa-ma-tha) 
sau tu Quán (Tam-ma-bát-đề ). 

_ Rồi theo đó khởi ra các hạnh tu, dùng phương-pháp độ sanh, là thượng cầu 
Bồ-Đề, hạ hóa chúng-sanh để tròn đầy diệu hạnh thanh-tịnh của Bồ-Tát. 


5. Trước tu Chỉ, sau tu Thiền-na. 
f1-2 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát đĩ tĩnh tuệ cố chứng | _ Nếu các Bồ-Tát lấy trí-tuệ vắng lặng 
chí-nh tánh, tiện đoạn phiển-não vĩnh | chứng được tánh thanh-tịnh, liền đoạn 














xuất sanh-tử. dứt các phiển-não thoát khỏi sanh-tử 
khổ. 
_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Sa-ma- |_ Vị Bồ-Tát này trước tu Chỉ (Sa-ma- 
tha, hậu tu Thiển-na. tha), sau tu Thiển-na (Chỉ-Quán song 
tu). 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này nói tu Chỉ (Sa-ma-tha) sau tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị, hay 
Định-Tuệ đồng tu). 

_ Đầu tiên Bồ-Tát dùng pháp Chỉ tu thiển-định, là giữ thân tâm trong sự yên 
lặng đến cùng-cực, thì phát Trí-Tuệ, rồi dùng Trí-Tuệ này thẳng chứng được “Tánh 
thanh-tịnh lặng yên” của Tâm Giác (Chơn-Tâm). Đây gọi là công-phu tu Thiển-na. 

_ Nên khi đã ngộ được tánh giác (Chơn-Tâm) của mình rồi, thì các phiển-não 
đều đoạn dứt, thì sẽ thoát khỏi hẳn sanh-tử khổ, mà đắc được quả “Vô-sanh tịch-diệt” 
(là được tổ chỗ không sanh, không diệt, là chỗ lìa các tướng). 


TÓM LẠI 

Khi chúng ta tu luôn giữ gìn thân tâm của mình theo Tịnh-Tuệ (là Trí-giác 
thanh-tịnh), thì đoạn-trừ các phiển-não, liền vượt thoát khỏi cảnh sanh-tử luân-hồi 
khổ. Nên pháp tu này gọi là: trước tu Chỉ, sau tu Thiển-na. 


6. Trước tu Chỉ, giữa tu Quán (Tam-ma-bát-đề) sau tu Thiển-na. 
f1-3 








Âm Dịch 
_ Nhược chư Bồổ-Tát dĩ tịch tĩnh tuệ |_ Nếu các Bồổ-Tát dùng trí-tuệ lặng lẽ 
phục hiện huyễn lực, cùng-cực mà hiển bày phương-tiện 
huyễn-lực, 


- chủng-chủng biến-hóa độ chư chúng- | -linh động biến-hóa nhiều pháp để độ 
sanh, các chúng-sanh, 
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- hậu đoạn phiển-não nhi nhập tịch-diệt. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Sa-ma- 
tha, trung tu Tam-ma-bát-để, hậu tu 


- sau đó mới đoạn phiển-não mà nhập 
vào cảnh-giới vắng lặng. 

_ Vị Bồ-Tát này gọi là trước tu Chỉ (Sa- 
ma-tha), giữa tu Quán (Tam-ma-bát-đề), 


Thiển-na. sau tu Thiển-na (Chỉ-Quán song tu). 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này trước tu Chỉ (Sa-ma-tha), giữa tu Quán (Tam-ma-bát-để), sau tu 
Thiển-na (Định-Tuệ đồng tu) (hay Chỉ-Quán bất-nhj). 
_ Hành-giả trước tu Chỉ (Thiển-định là Sa-ma-tha) đến lặng cùng-cực của 
Tịnh, thì được thành các trạng-thái sau: 
- Tịch-tịnh : là thấy vắng lặng. 


- Đã tĩnh : là thấy tịnh lặng. 
- Tịch : là thấy lặng trong (là lìa các tướng). 


_ Khi các tướng này đến mức cùng-cực tịnh, thì sanh Tuệ. 

_ Rồi lấy Trí-Tuệ này mà quán xét thì mới thấy các pháp là hư-huyễn không 
thật, là giữa tu Quán (Tam-ma-bát-đề). 

_ Lúc bấy giờ mới dụng ra các phương-tiện, thì mới không dính mắc với các 
phương-tiện đó, mới có lợi-ích cho chúng-sanh. Nhưng đã biết thế, cũng còn sợ, đem 
thân vào trần-thế, thì bị chúng-sanh làm hệ-lụy. 

_ Nên cần phải tu tiếp là quyết đoạn dứt phiển-não nữa, để được hẳn vào 
cảnh Tịch-diệt (lặng dứt) là công-phu của Thiển-na, mà tu Thiển-na là cốt đoạn dứt 
phiển-não. 


TÓM LẠI 

_ Trước tu tịnh (Chỉ / Sa-ma-tha) được vắng lặng thanh-tịnh. Rồi tiến lên tu 
Quán (Tam-ma-bát-để) mà được Trí-Tuệ, lấy Trí-Tuệ này mà quán xét, mới biết các 
pháp như-huyễn không thật có, mới dụng ra nhiều phương-tiện linh-động độ-sanh 
như-huyễn. 

_ Sau cùng vẫn còn ngại chúng-sanh làm liên-lụy (bị ảnh-hưởng), nên cần 
phải đoạn dứt phiển-não nữa, để thể-nhập vào “Tịch-diệt” (lặng dứt) tức là ha các 
tướng. 

_ Pháp tu như thế gọi là: trước tu Chỉ (Sa-ma-tha), giữa tu Quán (Tam-ma-bát- 
để), sau tu Thiển-na (Chỉ-Quán đồng tu). 


7. Trước tu Chỉ, giữa tu Thiên-na, sau tu Quán. 
f1-4 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ- Tát dĩ chí-nh lực đoạn 
phiển-não dĩ, hậu khởi Bồổ-Tát thanh- 
tịnh diệu-hạnh độ chư chúng-sanh. 








_ Nếu các vị Bồổ-Tát dùng sức cực tĩnh 
lặng mà đoạn dứt các phiển-não, sau 
khởi Bồ-Tát thanh-tịnh diệu hạnh độ các 
chúng-sanh. 
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_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Sa-ma- 
tha, trung tu Thiển-na, hậu tu Tam-ma- 
bát-đề. 





_ Vị Bồ-Tát này gọi là trước tu Chỉ (Sa- 
ma-tha), giữa tu Thiển-na (Chỉ-Quán 
song tu), sau tu Quán (Tam-ma-bát-đề). 











BÀN GIẢI 

_ Đoạn này, hành-giảá tu dùng sức nh lặng cực-tịnh, là pháp Chỉ (Sa-ma-tha), 
nhưng vẫn còn dùng sức chí-tịnh (cực-tịnh) này, để khởi tâm đoạn phiển-não, tức là 
còn tịnh-lự (là trong tịnh khởi ra trí suy nghĩ để đoạn phiển-não), nên gọi là giữa tu 
Thiển-na. 

_ Nên khi phiển-não đã diệt tận rồi, thì Tịch và Quán được thành-tựu, thì từ 
đây mới có thể đi thẳng vào đường Phật-đạo được. 

_ Nhưng vì lòng từ, không nỡ bỏ chúng-sanh trôi lăn trong sanh-tử, nên mới 
nhập lại đời, hiện ra các phương-tiện thần-biến, mà khởi tu-tập diệu-hạnh thanh-tịnh 
Bồ-Tát, để hóa-độ chúng-sanh như-huyễn, ấy gọi là tu Quán (Tam-ma-bát-đề). 


TÓM LẠI 

_ Là trước dùng sức chí-tịnh (cực-tịnh) là pháp thiển-định Chỉ. Rồi tiến lên tu 
Chỉ-Quán bất-nhị (Thiển-na) để đoạn-trừ phiển-não. Phiển-não đã dứt, thì Chỉ-Quán 
cũng cùng quên. Thì lúc này buông tay nhập lại “trần”, mới được tự-tại vô-ngại, 
không còn sợ bị nhiễm-trước nữa, nên mới khởi ra diệu-hạnh, độ các chúng-sanh như- 
huyễn. 

_ Đây là giai-đoạn tu Quán, hành-giả theo pháp này gọi là: trước tu Chỉ (Sa- 
ma-tha ), giữa tu Thiển-na (Chỉ-Quán đồng tu), sau tu Quán (Tam-ma-bát-đề) 


§. Trước tu Chỉ, sau tu Quán (Tam-ma-bát-đề) và Thiển-na (Chỉ-Quán đồng tu) 
f1-5 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ chí-tữnh lực tâm 
đoạn phiển-não, phục độ chúng-sanh 
kiến-lập thế-giới. 

_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Sa-ma- 
tha, tể tu Tam-ma-bát-đề, Thiển-na. 


_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức cực tĩnh 
lặng tâm đoạn phiển-não, lại linh-động 
độ chúng-sanh xây dựng lại thế-giới. 

_ Thì Bồ-Tát này trước tu Chỉ (Sa-ma- 
tha), sau đồng-thời tu Quán (Tam-ma- 
bát-để) và Thiển-na (Chỉ-Quán song tu). 














BÀN GIẢI 

_ Nếu Bồ-Tát tu dùng sức tĩnh lặng cực-tịnh, là tu pháp Chỉ (Sa-ma-tha), 
nhưng vì phiển-não chưa đoạn sạch, nên chỉ lo hóa-độ chúng-sanh, mà còn lo sợ bị 
chúng-sanh đồng-hóa, nên phải tu Thiển-na để đoạn phiển-não, hầu đi rốt con đường 
tự lợI. 

_ Đồng-thời cũng ra hóa-độ chúng-sanh, mà xây dựng lại thế-giới, để hoàn-tất 
công-hạnh lợi tha, nên thật hành đạo Bồổ-Tát hạnh. Là người có chí quyết-đoạn và 
cũng chính là đương-đoạn, mà chưa đoạn hết. 
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TÓM LẠI 


_ Trước tu Chỉ (Sa-ma-tha) là do tự lợi, sau tu Quán (Tam-ma-bát-để) và 


Thiền-na (Chỉ-Quán bất-nhị) 


_ Là để vừa tự lợi, lại vừa lợi tha, tức là vừa đoạn phiển-não, vừa hóa-độ 
chúng-sanh, để xây dựng lại thế-giới thiện-mỹ, đây là thật-hành đạo Bồ- Tát. 
_ Hành theo pháp này gọi là: trước tu Chỉ (Sa-ma-tha) là do tự lợi, sau đồng tu 
Quán (Tam-ma-bát-đề) và Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị). 


9. Trước đồng tu Chỉ (Sa-ma-tha) và Quán, sau tu Thiên-na. 


fI-6 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ chí-ũnh lực tư 
phát biến-hóa, hậu đoạn phiển-não. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tể tu Sa-ma-tha, 
tam-ma-bát-để, hậu tu Thiển-na. 


_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức cực nh 
lặng nhờ đó giúp phát-khởi biến-hóa, 
sau đoạn phiển-não. 

_ Vị Bồ-Tát này gọi đồng tu Chỉ (Sa- 
ma-tha) và tu Quán (Tam-ma-bát-đề), 


sau mới tu Thiển-na (Chỉ-Quán song tu). 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói hành-giả: Trước đồng tu Chỉ (Sa-ma-tha) và Quán (Tam-ma- 
bát-đề), sau tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị). 

_ Tức là dùng sức tĩnh lặng, cực-tịnh của Thiển-định (Chỉ) để giúp phát-khởi 
biến-hóa của Quán (Tam-ma-bát-để). Gọi là vừa tu Chỉ (Sa-ma-tha) để lo phần tự 
lợi, lại vừa tu Quán (Tam-ma-bát-đề), để khởi hạnh lợi tha. 

_ Cuối cùng tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị) để đoạn phiền-não. Làm cho hai 
hạnh tu trên, được viên-mãn, ngõ hầu khế-hợp Trung-đạo, mà thành-tựu vô-thượng 
Bồ-Đề. 


TÓM LẠI 

Trước dùng sức tịnh cực lặng của Chỉ (Sa-ma-tha) làm động-cơ thúc đẩy phát- 
khởi tác-dụng của Quán (Tam-ma-bát-để), ấy gọi là Chỉ-Quán cùng hành, là vừa tự 
lợi và vừa lợi tha. Sau cùng tiến tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị) để hoàn-thành hai 
hạnh tu ở trước. 


10. Trước đông tu Chỉ (Sa-ma-tha) và Thiên-na (Chỉ-Quán bất-nhị), sau tu Quán 
(Tam-ma-bát-đề). 
f1-7 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ chí-nh lực dụng | _ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức cực tĩnh 


tư tịch-diệt, hậu khởi tác-dụng biến-hóa | lặng để giúp cho sự lặng đứt trọn vẹn 
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thế-giới. 


_ Thử chư Bồ-Tát giả danh tể tu Sa-ma- 
tha, Thiển-na, hậu tu Quán (Tam-ma- 
bát-đề). 


(là la các tướng), sau đó khởi ra tác- 
dụng mà tạo lập ra thế-giới. 

_ Vị Bồ-Tát này trước đồng tu Chỉ và 
Thiển-na (Chỉ-Quán song tu), sau tu 
Quán (Tam-ma-bát-đề.). 














BÀN GIẢI 

_ Pháp tu đoạn này: Trước tu tự lợi sau tu lợi tha. 

_ Bắt đầu từ tu Chỉ là lấy tịnh lặng làm “nhân”, rồi dùng sức tịnh lặng này của 
thiển-định (Chỉ) để giúp cho quả tịch-diệt, tức làm cho Cảnh la các tướng của Thiển- 
na được thành-tựu, nghĩa là đồng-thời tu tịnh, mà cũng đồng-thời diệt-trừ phiển-não. 
Khi tịnh đến cùng-cực, thì thành “tịch” (là lặng dứt), tức là la các tướng, gọi là “định- 
lực”, còn phiển-não dứt hết thì gọi là “diệt”. 

_ Nên khi đã “tịch”, mà còn “diệt”, thì gọi là Thiển-na, nó thuộc về Tuệ. 

_ Cho nên khi được “chí-tịch” (cực lặng), thì thành “tịch” (là la tướng), đây 
gọi là “định-lực” thì sanh ra “Tuệ-lực” (Trí-Tuệ phong quang sáng tỏ). Thì lúc này 
“tịnh” (đặng yên) và “tịch” (lặng dứt), cả hai thứ này đều chẳng còn nữa, thì lúc này 
gọi là đã chứng được “Iri-Giác” (là Tuệ phát). 

_ Nhưng chưa khởi dụng lập phương-tiện độ chúng-sanh, để làm cho công- 
hạnh được tự lợi và lợi tha thêm đầy đủ mà không còn ân-hận điều gì. Nên sau mới 
khởi tác-dụng thành-lập phương-tiện xây dựng thế-giới. 


TÓM LẠI 

Tu dùng sức Tịnh vắng lặng đã được rồi, thì tiếp theo dùng nó để đoạn dứt 
phiển-não. Nhưng vẫn còn giữ tánh lặng dứt, tức là Chỉ và Thiển-na, rồi sau đó mới 
tiến lên tu Quán. 


e2. Tu xen 

f2. Tu xen kẽ, dùng Quán (Tam-ma-bát-đề) làm đầu (có 7 định-luân) 
11. Trước tu Quán (Tam-ma-bát-đề) sau tu Chỉ (Sa-ma-tha). 

Z1 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ biến-hóa lực 
chủng-chủúng tùy thuận nhi thủ chí-tnh. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Tam-ma- 
bát-đề, hậu tu Sa-ma-tha. 








_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức biến-hóa 
ra tùy-thuận rất nhiều mà vẫn giữ tâm 
được cực lặng lẽ. 

_ Vị Bồổ-Tát này gọi là trước tu Quán 
(Tam-ma-bát-để), sau tu Chỉ (Sa-ma- 
tha). 








BÀN GIẢI 
_ Người tu theo pháp này là trước dùng sức biến-hóa của pháp huyễn-quán (là 
dùng giả để suy xét), là tùy theo căn-tánh ưa thích của mỗi chúng-sanh mà tùy thuận 
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hóa-độ (đây gọi là trước tu Quán (Tam-ma-bát-để), vì chúng-sanh mỗi loại không 
đồng nên các Bồ-Tát mới tùy thuận mà hóa-độ. 

_ Nhưng các ngài quán xét biết chúng-sanh vốn “như-huyễn” như-hóa, giả dối 
không thật; nhờ thấu suốt như vậy mà chẳng bị động tâm, nên gọi là “Tùy duyên mà 
bất biến, bất biến mà tùy duyên”. 


TÓM LẠI 

Sức biến-hóa là do tu Quán (Tam-ma-bát-để) mà được thành-tựu. Khi đã được 
thành-tựu rồi, thì có thể khởi ra diệu-hạnh, rồi tùy thuận diệu-hạnh này mà tiến lên 
giữ lấy chí-tịnh (cực lặng lẽ) của sự tu Chỉ (Sa-ma-tha), tức là luôn hành-động độ 
sanh mà không thấy tướng độ sanh (tức có làm mà không dính với hành-động làm 
đó). 


12. Trước tu Quán, sau tu Thiển-na. 
f2-2 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ biến-hóa lực 
chủng-chúng cảnh-giới, nhi thủ tịch-diệt. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Tam-ma- 


_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức biến-hóa 
ra bao nhiêu thứ cảnh-giới, mà vẫn giữ 
tâm luôn vắng lặng. 

_ Vị Bồổ-Tát này trước tu Quán (Tam- 


bát-đề, hậu tu Thiển-na. ma-bát-để), sau tu Thiển-na (Chỉ-Quán 


song tu). 














BÀN GIẢI 

_ Là hành-giả trước tu Quán (Tam-ma-bát-để) được thành-tựu. Khi đã thành- 
tựu pháp tu quán xét thì khởi biến-hóa ra tất cả các thứ cảnh-giới mà tâm vẫn giữ 
luôn hằng vắng lặng. Do đó mà tâm khởi ra đại-bi và khinh-an mà chẳng lạc vào 
“Trầm không tự-tịch” (là trong cái chết lặng không ngơ). 

_ Bởi do sợ nhập vào cảnh-giới nhị-thừa, nên liền tiến tu Thiển-na (là Chỉ- 
Quán đồng tu) để đoạn phiển-não. Mục-đích là để mong chứng được thánh-thể lặng 
dứt (gọi là giữ được sự tịch-diệt (lặng dứt). 


TÓM LẠI 

Sức tiến-hóa là do tu Quán (Tam-ma-bát-để) mà được thành-tựu, thì khởi ra 
các thứ cảnh-giới như-huyễn (là cảnh giả không thật), rồi dùng nó thành-tựu các 
công-hạnh độ-sanh. Sau cùng tiến lên đoạn dứt phiển-não, để được “Tánh-thể lặng 
dứt” của Thiển-na. 
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13. Trước tu Quán (Tam-ma-bát-đề), giữa tu Chỉ (Sa-ma-tha), sau tu Thiển-na 


(Chỉ-Quán đồng tu). 
f2-3 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ biến-hóa lực nhi 
tác Phật-sự, an-trụ tịch-nh nhi đoạn 
phiển-não. 

_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Tam-ma- 
bát-để, trung tu Sa-ma-tha, hậu tu 


_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức biến-hóa 
ra làm các Phật sự, mà vẫn an trụ trong 
vắng lặng để đoạn các phiển-não. 

_ Vị Bồổ-Tát này trước tu Quán (Tam- 
ma-bát-đề), giữa tu Chỉ (Sa-ma-tha), sau 


Thiển-na. 











tu Thiền-na (Chỉ-Quán song tu). 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói ban đầu dùng sức biến-hóa (tạo-lập) phương-tiện các pháp-sự 
độ chúng-sanh là do tu Quán (Tam-ma-bát-để) đã được thành-tựu. Tuy làm các hạnh 
Phật-sự mà tánh-thể vẫn tự như-như, thanh-tịnh không lay động, an-trụ trong cảnh 
vắng lặng (tịch-nh), đây gọi là do tu Chỉ (Sa-ma-tha) luôn bất-động. 

_ Mặc dù được bất-động của Thiển-định (Chỉ) (là Tịnh) mà vẫn nhậm-vận 
(dốc lòng) đoạn các phiển-não để mong khiến nhập trung-đạo, đây gọi là tu Thiển-na 
(Chỉ-Quán đồng tu). 

_ Tức là trước dùng sức biến-hóa của Quán (Tam-ma-bát-để), giữa an trụ 
trong cảnh vắng lặng (tich-nh) của tu Chỉ (Sa-ma-tha), sau cùng đoạn các phiển-não 
là tu Thiển-na (Chỉ-Quán đồng tu). 


14. Trước tu Quán (Tam-ma-bát-đề), giữa tu Thiên-na (Chỉ-Quán đồng tu), sau 
tu Chỉ (Sa-ma-tha). 
f2-4 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ biến-hóa lực vô- 
ngại tác-dụng, đoạn phiển-não cố an trụ 
chí-nh. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Tam-ma- 
bát-để, trung tu Thiển-na, hậu tu Sa-ma- 
tha. 


_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức biến-hóa 
ra các tác-dụng không ngại, mà đoạn 
dứt các phiển-não an-trụ nơi vắng lặng 
cùng-cực. 

_ Vị Bồổ-Tát này trước tu Quán (Tam- 
ma-bát-đề), giữa tu Thiển-na (Chỉ-Quán 
đồng tu), sau tu Chỉ (Sa-ma-tha). 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Bồ-Tát ban đầu dùng sức biến-hóa khởi tác-dụng vô-ngại, tùy 
thuận giáo-hóa chúng-sanh, mà chẳng bị chúng-sanh làm hệ lụy, gọi là tu Quán 
(Tam-ma-bát-đề). 
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_ Kế tiến tu Thiển-na (Chỉ-Quán đồng tu) để đoạn tất cả phiển-não, thì đạo 
đã thành mà tâm chưa toại (chưa thỏa-mãn). Nên quay về an-tâm trong cảnh vắng 
lặng của Chỉ (Định) gọi là sau tu Chỉ (Sa-ma-tha). 


TÓM LẠI 

_ Đầu tiên dùng sức biến-hóa là tu Quán (Tam-ma-bát-để) được thành-tựu, 
mà khởi ra tác-dụng vô-ngại tùy thuận giáo-hóa chúng-sanh, mà chẳng bị chúng-sanh 
làm hệ lụy. 

_ Kế đó tu Thiển-na, để đoạn các phiển-não. 

_ Sau tu Chỉ (Sa-ma-tha) để an-trụ trong cảnh vắng lặng cùng-cực. 


15. Trước tu Quán (Tam-ma-bát-để), sau đồng tu Chỉ (Sa-ma-tha) và Thiền-na 
(Chỉ-Quán đồng tu). 
f2-5 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ biến-hóa lực 
phương-tiện tác-dụng chí-ũnh tịch-diệt, 
nhị câu tùy thuận. 


_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức biến-hóa 
ra các phương-tiện hành-động rất cực 
vắng lặng và lặng dứt (là ha hẳn các 
pháp tướng), cả hai đều tùy thuận. 

_ Vị Bồ-Tát này gọi là trước tu Quán 
(Tam-ma-bát-để), sau đồng tu Chỉ (Sa- 
ma-tha) và Thiển-na (Chỉ-Quán đồng 
tu). 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Tam-ma- 
bát-để, tể tu Sa-ma-tha, Thiển-na. 














BÀN GIẢI 
_ Vị Bồ-Tát này trước tiên tu Quán (Tam-ma-bát-để) được thành-tựu. Khi đã 
thành-tựu, mới dùng phương-tiện hành-động sức biến-hóa để độ chúng-sanh, nhưng 
chưa đoạn hết phiển-não. 
_ Vì thế mà sau phải đồng-thời tu Chỉ (Sa-ma-tha) để tâm được an-tịnh trong 
cảnh vắng lặng cùng-cực, và lặng dứt (tich-diệt) của Thiển-na (Chỉ-Quán đồng tu) 
mà để đoạn dứt sạch các phiển-não ngõ hầu được vào Thánh-vị. 


16. Trước đồng tu Quán (Tam-ma-bát-đề) và Chỉ (Sa-ma-tha) sau tu Thiển-na 
(Chỉ-Quán bất-nhị). 
f2-6 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ biến-hóa lực 
chủng-chủng khởi dụng tư ư chí-tnh, 
hậu đoạn phiền-não. 

_ Thử Bồ-Tát giả danh tể tu Tam-ma- 
bát-đề, Sa-ma-tha, hậu tu Thiển-na. 








_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức biến-hóa 
ra khởi các công-dụng giúp cho tâm 
lặng cùng-cực, sau mới đoạn phiển-não. 
_ Vị Bồổ-Tát này trước đồổng-thời tu 
Quán (Tam-ma-bát-để) và tu Chỉ (Sa- 
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ma-tha), sau tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất- 
nhị). 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Bồ-Tát dùng sức phương-tiện biến-hóa thích-nghi với chúng-sanh 
mà tùy duyên hóa-độ được thành-tựu, là do tu Quán (Tam-ma-bát-đề). 

_ Mặc dầu ra hóa-độ chúng-sanh mà tâm vẫn an-trụ trong cảnh vắng lặng, cho 
nên tánh vắng lặng cùng-cực nó phát-sanh ra từ trong pháp tu Quán, chớ không phải 
tách rời để tu Chỉ mà có. 

_ Tức trong lúc tu Quán, tánh vắng lặng cùng-cực được thành-tựu, thì ngay đó 
tu Chỉ (Sa-ma-tha) cũng đồng được thành-tựu mà chẳng cần phải tu Chỉ riêng (nên 
nói đồng tu Quán và Chỉ là vậy). 

_ Nhưng khi khởi ra tác-dụng mà mãi lo độ sanh, thì e rằng tánh vắng lặng 
cùng-cực sẽ bị rơi vào “thủ-tịch” (là giữ cái lặng vô-ký) mà phải bị lạc vào “thiên 
Không” (là lệch qua bên không vô-ký, là ngoan-không). 

_ Nên cuối cùng cần “Thân tu Thiển-na” (Chỉ-Quán bất-nhị) để đoạn phiền- 
não, mới thành-tựu được đạo Bồ-Đề (tánh giác) mà rời được sanh-tử, chứng-nhập 
Niết-Bàn (an-lạc) làm cho tự lợi và lợi tha đều được cứu-cánh viên-mãn. 


TÓM LẠI 

_ Dùng sức biến-hóa do tu Quán (Tam-ma-bát-để) được thành-tựu. 

_ Rồi khởi ra các thức tác-dụng trợ giúp cho tánh vắng lặng cùng-cực của 
pháp tu Chỉ (Sa-ma-tha) tự-nhiên được thành-tựu (gọi là Chỉ-Quán đồng tu). 

_ Sau cùng tu pháp Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị) để đoạn phiển-não, mà ly 
được sanh-tử, chứng-nhập Bồ-Đề (tánh giác) Niết-Bàn (Chơn-Tâm). 


17. Trước đồng tu Quán (Tam-ma-bát-đề) và Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị), sau 
tu Chỉ (Sa-ma-tha). 
2-7 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ biến-hóa lực tư ư | _ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức biến-hóa 
tịch-diệt, hậu trụ thanh-tịnh vô-tác tĩnh- | ra giúp cho sự lặng dứt, sau trụ ở thanh- 
lự. tịnh của thiển-định mà không cần phải 

(Vô-tác: không dụng công dụng công. 

Tĩnh-lự: Thiển-định hay Tam-muội) 
_ Thử Bồ-Tát giả danh tể tu Tam-ma- |_ Vị Bồ-Tát này trước đồng tu Quán 
bát-đề, Thiển-na, hậu tu Sa-ma-tha. (Tam-ma-bátđể) và Thiển-na (Chỉ- 
Quán bất-nhị), sau tu Chỉ (Sa-ma-tha). 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói vị Bồ-Tát này dùng sức biến-hóa của pháp tu Quán (Tam-ma- 
bát-để) mà giúp cho công-phu lặng dứt của Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị) làm cho cả 
hai đều được đồng thành-tựu. 

_ Vì các thứ biến-hóa đều đồng là cảnh huyễn, giả dối, không thật, mà cũng 
cùng đồng một thể vắng lặng như nhau, nên không cần dụng công để trừ vọng. 

_ Tức là công-phu tu pháp Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị) tự nó thành-tựu, thì 
công-phu của Quán (Tam-ma-bát-để) cũng thành-tựu. 

_ Từ đây về sau an-trụ trong cảnh vắng lặng cùng-cực của pháp Thiển-định 
(Chỉ) (Sa-ma-tha). Vì trong pháp tu Thiển-định (Chỉ) (Sa-ma-tha), nó vốn là “Nhứt vị 
thanh-tịnh vô-tác vô-vi” (Tức là nó vốn lìa cả tướng lặng và cả nói năng suy lường). 


TÓM LẠI 

_ Trước đồng-thời tu Quán (Tam-ma-bát-để) và Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị). 
Nên gọi là dùng sức biến-hóa giúp cho lặng dứt, nên gọi là không cần dụng công (vô- 
tác). Nên khi tu pháp Thiển-na đã được thành-tựu, rồi an trụ ở nơi vắng lặng cùng- 
cực mà không cần dụng công, là do kết-quả của tu pháp Chỉ (Sa-ma-tha). 

_ Tức là người tu pháp này: Trước đồng tu Quán và Thiển-na (là dùng sức 
biến-hóa giúp cho lặng dứt), sau đó mới an-trụ trong cảnh-giới vắng lặng cùng-cực 
của Thiển-định (Chỉ) (Sa-ma-tha) (tức là trụ ở nơi vô-tác và chỗ không còn nói năng 
suy lường). 


e2. Tu xen (có 7 định luân) 

f3. Tu xen kẽ, dùng Thiển-na làm đầu. 
18. Trước tu Thiển-na, sau tu Chỉ. 

f3-I 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ tịch-diệt lực nhi | _ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức lặng dứt 
khởi chí-nh trụ ư thanh-tịnh. mà khởi ra vắng lặng cùng-cực rồi tu ở 
nơi thanh-t¡nh. 

_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Thiển-na, | _ Vị Bồ-Tát này trước tu Thiển-na (Chỉ- 
hậu tu Sa-ma-tha. Quán song tu), sau tu Chỉ (Sa-ma-tha). 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này là nói trước tu pháp Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhj) là để đoạn dứt 
phiển-não thoát khỏi sanh-tử. Khi đã thành-tựu rồi, dùng sức lặng dứt của Thiển-na, 
mà khởi lên vắng lặng cùng-cực của Chỉ (thiển-định) mà thọ hưởng pháp-lạc. 
_ Thành-tựu này gọi là: Trước tu pháp Thiển-na, sau tu pháp Chỉ (Sa-ma-tha). 
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19. Trước tu Thiền-na (Chỉ-Quán bất-nhị), sau tu Quán (Tam-ma-bát-đề). 


{3-2 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ tịch-diệt lực nhi 
khởi tác-dụng, ư nhứt-thiết cảnh tịch 
dụng tùy thuận. 

_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Thiển-na, 
hậu tu Tam-ma-bát-đề. 


_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức lặng dứt 
mà khởi tác-động phương-tiện, ở trong 
tất cả cảnh lặng lẽ khởi dụng tùy thuận. 

_ Vị Bồ-Tát này trước tu Thiển-na (Chỉ- 
Quán song tu), sau tu Quán (Tam-ma- 











bát-đề). 





BÀN GIẢI 
Đoạn này vị Bồ-Tát trước tu pháp Thiển-na đã thành-tựu, mà không vội lấy 
chứng quả làm thỏa-mãn, cho tự lợi đã tròn; mà trở lại tu pháp Quán (Tam-ma-bát- 
đề) để mở phương-tiện, làm hạnh lợi tha hóa-độ chúng-sanh, ở tất cả cảnh-giới. Vì 
vậy tất cả cảnh đều khởi từ tánh lặng dứt mà tùy thuận độ thoát chúng-sanh, gọi là 
huyễn-quán được thành-tựu. 


TÓM LẠI 

_ Dùng sức lặng dứt của pháp tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị). Khi đã được 
thành-tựu, thì khởi tác-dụng độ sanh, là lùi lại tu Quán (Tam-ma-bát-để). 

_ Còn tác-dụng độ sanh là đã y nơi tánh lặng dứt mà khởi. Do đó, tất cả cảnh 
hóa-độ đều có công-dụng lặng dứt tùy thuận. Nên gọi là: Đối với tất cả cảnh vẫn có 
công-dụng tịch-diệt tùy thuận. 


20. Trước tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị), giữa tu Chỉ (Sa-ma-tha), sau tu Quán 
(Tam-ma-bát-đề). 
3-3 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ tịch-diệt lực 
chủng-chủng tự-tánh an ư tnh-lự, nhi 
khởi biến-hóa. 


_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức lặng dứt 
mỗi mỗi đều từ tự-tánh an-trụ ở nơi 
thiển-định, mà khởi pháp biến-hóa. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Thiển-na, 
trung tu Sa-ma-tha, hậu tu Tam-ma-bát- 
đề. 


_ Vị Bồ-Tát này trước tu Thiển-na Chỉ- 
Quán song tu), giữa tu Chỉ (Sa-ma-tha), 
sau tu Quán (Tam-ma-bát-đề ). 














BÀN GIẢI 
_ Trước tu pháp Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị), đã được thành-tựu sức lặng dứt 
rồi, mà không dính mắc vào lặng dứt. Nhờ sức lặng dứt mà Quán thấy các thứ Tự- 
Tánh của tất cả mỗi chúng-sanh. 
_ Muốn thật-hành công-hạnh hóa độ, thì trước phải tu Chỉ (Sa-ma-tha) để an- 
tâm nơi thiển-định, sau mới khởi các thứ tác-dụng biến-hóa của pháp Quán, mà vào 
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trần-gian thì không còn bị nhiễm hoặc bị chướng ngại. Như vậy mới có thể tùy thuận 
các thứ Tự-Tánh để thực-hành việc hóa-độ. 


21. Trước tu Thiên-na (Chỉ-Quán bất-nhị), giữa tu Quán (Tam-ma-bát-đề), sau 
tu Chỉ (Sa-ma-tha). 
f3-4 





Âm Dịch 





_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức lặng dứt 
vào mỗi mỗi tự-tánh không sanh-diệt, ở 
cảnh-giới thanh-tịnh mà khởi tác-dụng 
phương-tiện, rồi về lại nơi thiển-định 
vắng lặng. 

_ Vị Bồ-Tát này trước tu Thiển-na (Chỉ- 
Quán song tu), giữa tu Quán (Tam-ma- 
bát-đềể), sau tu Chỉ (Sa-ma-tha). 


_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ tịch-diệt lực vô- 
tác tự-tánh, khởi ư tác-dụng thanh-tịnh 
cảnh-giới, quy ư tĩnh-lự. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Thiển-na, 
trung tu Tam-ma-bát-đề, hậu tu Sa-ma- 
tha. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói các vị Bồ-Tát trước tu pháp Thiển-na đã được thành-tựu nên 
được cảnh lặng dứt, mà ngộ được Tự-Tánh (Chơn-Tâm) của mình, nên biết nó vốn 
xưa nay sẵn đầy đủ, không do tạo-tác mà có, nên gọi là “Tự-Tánh vô-tác”. 

_ Nhờ sức tịch-diệt (lặng dứt) của Tự-Tánh Chơn-Tâm mà khởi tu Quán (Tam- 
ma-bát-đề). Dùng Quán mà xét chúng-sanh ở trong cảnh trần-lao đầy phiển-não, mà 
không có lúc nào được thanh-tịnh cả. 

_ Nhờ biết dùng sức thanh-tịnh lặng dứt vô-tác của Tự-Tánh (Chơn-Tâm) mà 
biến-hóa cảnh-giới phiển-não trần-lao của chúng-sanh trở thành cảnh-giới thanh-tịnh. 

_ Sau đó thẳng dứt tất cả vọng-niệm mà quay về “chí-tịnh” (vắng lặng cùng- 
cực) tức là an trú vào thiển-định (Chỉ). 

TÓM LẠI 

_ Là trước tu Thiển-na đắc cảnh tịch-diệt (lặng dứt), rồi nương vào tịch-diệt 
này mà khởi dụng phương-tiện hóa-độ chúng-sanh là tu Quán (Tam-ma-bát-để), sau 
quay về trụ trong cực-tĩnh (vắng lặng cùng-cực) là tu Chỉ (Sa-ma-tha). 

_ Thành-tựu này gọi là trước tu Thiển-na, giữa tu Quán (Tam-ma-bát-để) và 
sau tu Chỉ (Sa-ma-tha). 


22. Trước tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị), sau đồng tu Chỉ (Sa-ma-tha) và Quán 
(Tam-ma-bát-đề). 
3-5 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồổ-Tát dĩ tịch-diệt lực 
chủng-chủng thanh-tịnh nhi trụ nh-lự, 
khởi ư biến-hóa. 








_ Nếu các vị Bồ-Tát dùng sức lặng dứt 
mỗi mỗi việc đều thanh-tịnh luôn trụ nơi 
yên lặng, dùng ở nơi tịnh lặng mà dụng 
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_ Thử Bồ-Tát giả danh tiên tu Thiển-na, 
tỂ tu Sa-ma-tha, Tam-ma-bát-đề. 








ra biến-hóa. 

_ Vị Bồ-Tát này trước tu Thiển-na (Chỉ- 
Quán song tu), sau đồng tu Chỉ (Sa-ma- 
tha) và Quán (Tam-ma-bát-đề). 








- Lặng : thì không mắc về “hữu”. 
-Dứt : thì không vướng vào “không”. 
- Nói tu pháp Thiển-na thì được sức “lặng dứt”. 


BÀN GIẢI 
_ Do không “mắc có” cũng chẳng “vướng không” thì đương-nhiên mỗi mỗi 
đều được thanh-tịnh. Tuy đã được thanh-tịnh mà lòng chưa muốn hưởng pháp-lạc, mà 
còn muốn tạo hạnh lợi tha độ-sanh, nên Bồ-Tát phải lùi lại tu Chỉ (Sa-ma-tha) và tu 


Quán (Tam-ma-bát-để) đồng-thời. 


_ Là vừa an-trụ nơi tĩnh-lự của Chỉ (Sa-ma-tha), là vừa khởi các thứ biến-hóa 
của Quán (Tam-ma-bát-để), rồi tùy duyên hóa-độ chúng-sanh. 


TÓM LẠI 


_ Pháp Thiển-na: không lạc “Hữu”, cũng không vướng “Không”. Nên nó xa 
rời hẳn: Cảnh ngại và Không ngại. Nên mỗi mỗi đều thanh-tịnh. 
_ Rồi dùng thanh-tịnh của sức lặng dứt này mà dung-thông với pháp Chỉ (Sa- 


ma-tha ) và pháp Quán (Tam-ma-bát-đề.). 


_ Nên gọi là: Trước tu Thiển-na, sau đồng-thời tu Chỉ (Sa-ma-tha ) và Quán 


(Tam-ma-bát-đề). 


23. Trước đồng tu Thiển-na và Chỉ, sau tu Quán. 


{3-6 





Âm 


Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ tịch-diệt lực tư ư 
chí-nh, nhi khởi biến-hóa. 


_ Thử Bồ-Tát giả danh tế tu Thiển-na 
Sa-ma-tha, hậu tu Tam-ma-bát-đề. 








_ Nếu như các vị Bồ-Tát dùng sức lặng 
dứt để giúp cho vắng lặng cùng-cực, mà 
khởi ra biến-hóa. 

_ Vị Bồổ-Tát này trước đổng-thời tu 
Thiển-na (Chỉ-Quán song tu) và tu Chỉ 
(Sa-ma-tha), sau tu Quán (Tam-ma-bát- 
đề). 








BÀN GIẢI 
_ Trước Bồ-Tát đồng-thời tu Thiển-na và Chỉ (Sa-ma-tha) để tự lợi, mà đắc 


tịch-diệt (lặng dứ0. 


_ Nhờ được lặng dứt mà tiến lên thành “chí-tịnh” (vắng lặng cùng-cực), nên 


ha “Hữu” gọi là tịch (lặng), mà “tịch” thì giúp sanh “tịnh” (vắng). Còn ha “Không” 
gọi là “tịch-diệt” (lặng dứt), mà “tịch-diệt” thì giúp sanh “chí-tịnh” (vắng lặng cùng- 
cực). 
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_ Nên khi Bồ-Tát tu pháp Thiển-na đắc quả “tịch-diệt” (lặng dứt) thì tăng 
thêm giúp thành “chí-tịnh” (vắng lặng cùng-cực), thì pháp Chỉ (Sa-ma-tha) cũng 
đương-nhiên được thành-tựu theo, nên gọi là đồng-thời. 

_ Nhưng việc độ sanh thì chưa có, nên sau đó phải tu Quán (Tam-ma-bát-đề) 
để khởi ra tác-dụng biến-hóa phương-tiện độ sanh, khiến cho tự lợi và lợi tha đều 
được lợi-ích. Nên Phật-quả nhờ đó mà được viên-mãn. 


TÓM LẠI 

_ Dùng sức lặng dứt giúp thêm cho vắng lặng cùng-cực, tức là tu Thiển-na 
cùng đồng-thời tu với Chỉ (Sa-ma-tha). Sau mới khởi ra biến-hóa các phương-tiện tác- 
dụng độ sanh (là tu Quán). 

_ Thành-tựu pháp-môn này gọi là trước đồng-thời tu pháp Thiển-na và tu Chỉ, 
sau tu pháp Quán. 


24. Trước đồng tu Thiển-na (Chỉ-Quán bất-nhị) và Quán (Tam-ma-bát-đề), sau 
tu Chỉ (Sa-ma-tha). 




















{3-7 
Âm Dịch 

_ Nhược chư Bồổ-Tát đĩ tịch-diệt lực tư ư | _ Nếu như các vị Bồ-Tát dùng sức lặng 

biến-hóa, nhi khởi chí-ữnh thanh minh | đứt (là la không) để giúp cho biến-hóa, 

cảnh tuệ. mà khởi cảnh vắng lặng cùng-cực thì 
làm cho trí-tuệ được thanh-tinh trong 
sáng. 

_ Thử Bồ-Tát giả danh tế tu Thiển-na, | _ Vị Bồ-Tát này trước đồng-thời tu pháp 

Tam-ma-bát-đề, hậu tu Sa-ma-tha. Thiển-na (Chỉ-Quán song tu) và Quán 
(Tam-ma-bát-để), sau tu pháp Chỉ (Sa- 
ma-tha). 

BÀN GIẢI 


_ Đoạn này nói vị Bồ-Tát trước dùng sức tịch-diệt (lặng dứt) của Thiển-na 
giúp cho pháp tu Quán (Tam-ma-bát-để) đương-nhiên đồng được thành-tựu. 
- Vìlặng : là Tịch (yên lặng). 


- Tịch : là Định (không khởi). 
- Định : thì phát ra thần-thông (diệu-dụng) và Tuệ. 


- Lặng dứt : là Tịch-diệt (thì không đắm nơi lặng (tịch) nên có thể giúp biến- 
hóa. 

_ Do đó, mà tu Thiển-na và Quán không cần tách riêng ra để tu, mà tu một 
pháp. pháp kia cũng tự thành. 

_ Sau đó, dùng tịch-diệt tác-dụng biến-hóa làm lợi-ích cho chúng-sanh, ấy gọi 
là đồng-thời tu pháp Thiển-na và pháp Quán (Tam-ma-bát-đề). 

_ Nhưng vẫn còn lo sức tự-giác còn yếu kém và đại-trí thì không thể đạt tới. 
Do đó, sau phải chuyên tu thêm Chỉ (Sa-ma-tha), để đạt tới cảnh-giới “'chí-tịnh (vắng 


228 — Kinh Viên Giác 


lặng cùng-cực) và trí-tuệ được trong sáng, làm cho Tâm Đại-Bi, trí-tuệ càng thêm tỏ 
sáng, được tự lợi và lợi tha nhiều lợi-ích. 


TÓM LẠI 

Dùng sức lặng dứt giúp cho biến-hóa, là đồng-thời tu pháp Thiển-na và Quán. 
Từ đây mà được thành-tựu “chí-tịnh” (vắng lặng cùng-cực) là do trở lại tu thêm pháp 
Chỉ (Sa-ma-tha). Lúc giờ được cảnh-giới chí-tịnh (vắng lặng cùng-cực) và trí-tuệ 
được trong sáng. 


e3. Tu trọn (có I pháp) 
25. Tu cả 3 pháp-môn cùng một lúc. 





Âm Dịch 





_ Nhược chư Bồ-Tát dĩ Viên-Giác tuệ | _ Nếu như các vị Bồ-Tát dùng tuệ Viên- 
viên hợp nhứt-thiết ư chư tánh tướng vô | Giác nhìn tất cả vạn-pháp các tánh 














ly giác-tánh. tướng viên-dung không rời tánh Viên- 
Giác. 
_ Thử Bồ-Tát giả danh vi viên tu tam |_ Vị Bồ-Tát này gọi là tu pháp trọn ba 
chủng tự-tánh thanh-tịnh tùy thuận. thứ tự-tánh thanh-tịnh tùy thuận. 
BÀN GIẢI 


_ Các vị Bồ-Tát tu theo pháp thiển-định (định-luân) này là thuộc hàng có căn- 
cơ “viên-đốn” (là ngộ trọn vẹn). Nên vị này tu không cần theo thứ lớp, mà đồng-thời 
vẫn viên-dung cả ba pháp-môn. 

_ Vì các vị đã ngộ-nhập Viên-Giác (Chơn-Tâm) nên biết dùng trí-tuệ thanh- 
tịnh của mình mà khế-hợp cả ba pháp tu là Chỉ, Quán, Thiển-na. Nhưng các ngài 
không dụng công-phu, theo giáo-môn kinh-điển để tu, mà các ngài chỉ nương vào 
Viên-Giác (Chơn- Tâm) hành đạo mà thôi. 

_ Nên với ba pháp-môn này gọi chung là các “pháp-tánh”. 

_ Còn 25 pháp định-luân này gọi chung là các “pháp-tướng”. 

_ Cả 2 pháp: là “pháp-tánh” và “pháp-tướng” này đều có sai biệt. 

_ Còn Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì không hai nên khi tu-hành chỉ nương vào 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) tu mà thôi. Nên gọi là tùy thuận Tự-Tánh thanh-tịnh (Viên- 
Giác, Chơn-Tâm). 


Œ §# 
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Tổng kết đoạn d2 
(Nói riêng của đoạn: e1, e2, e3) 

_ Trong đoạn tu thiển này có mục-đích là làm cho chúng ta ngộ được đạo 
Viên-Giác (Chơn-Tâm), mà được giải-thoát. Nên phương-tiện vào thì có nhiều, còn 
đến chỗ cứu-cánh thì chỉ có một mà thôi. 

_ Do đó, Đức Thế-Tôn từ một mà dụng ra thành 25 pháp định-luân, để rộng 
đường cho chúng-sanh lựa chọn. 

_ Nên ban đầu dùng ba pháp-môn tu then chốt là: 

- pháp tu Chỉ : Sa-ma-tha 

- pháp tuQuán  : Tam-ma-bát-để 

- pháp tu Thiển-na : Chỉ-Quán bất-nhị 

_ Tùy theo căn-cơ sai biệt của chúng-sanh mà ứng-dụng thích nghi 

- có người thì tu Chỉ trước, 

- có người thì tu Quán trước, 

- có người thì tu Thiển-na trước, 

_ Tùy theo mức tiếp thu, thích-nghi với hoàn-cảnh của mỗi người mà linh- 
động ứng-dụng trong ba pháp tu này hoặc trước, hoặc sau. 

_ Kế là dùng ba pháp-môn then chốt mà tu xen lẫn nhau như: 

Thứ nhứt: lấy pháp tu Chỉ làm đầu, sau tu xen lẫn 2 pháp (có 7 pháp định- 


luân). 

Thứ hai: lấy pháp tu Quán làm đầu, sau tu xen lẫn 2 pháp (có 7 pháp định- 
luân). 

Thứ ba: lấy pháp tu Thiển-na làm đầu, sau tu xen lẫn 2 pháp (có 7 pháp định- 
luân). 


Thứ tư: Sau cùng tu trọn ba pháp thành một pháp (có 1 pháp định-luân). 
_ Tổng-cộng thành có 25 pháp định-luân. (3+21+1= 25) 


_ Đây là 25 pháp định-luân, tùy theo chúng ta ứng-dụng, hoặc tu Chỉ hay 
Quán hoặc Thiển-na đều tốt như nhau cả, miễn làm sao cho thân-tâm của chúng ta 
được mau thanh-tịnh, trong sáng là được. 

_ Mà cũng không khẳng-định tu pháp-môn nào cho là đúng hay là không 
đúng, mà phải biết dùng pháp nào đúng thời, đúng cơ để phá-trừ, thì chúng ta áp- 
dụng cho hợp-lý, ví như: 

_ Khi tâm loạn-động là nhớ người nhớ cảnh, thì phải dùng tu thiển-định là tu 
Chỉ (Sa-ma-tha) thì ngăn được vọng-niệm tự lặng mất. 

_ Còn tâm chạy theo cảnh, thì phải dùng pháp tu Quán là tư-duy quán-chiếu 
Thân và Cảnh không thật, sáu trần huyễn-hóa, vạn-pháp như bào-ảnh, nhờ quán- 
chiếu soi xét như vậy, mà sáng ra mới không lầm lẫn, dính mắc vào cảnh nữa, nên 
tâm được an-định. 

_ Vì tu Chỉ có mục-đích là la được các vọng-niệm phiển-não, thì thể Chơn- 
Như thanh-tịnh mới hiển bày được, tức là Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó hiển lộ ra. 

_ Có người trước tu Chỉ sau tu Quán, quán xét một thời-gian, các vọng-tưởng 
lặng hết, mà đắc cảnh tịch-diệt (lặng-dứt) gọi là tu Thiển-na. 

_ Có người chuyên tu một pháp cho tới nơi tới chốn. Hoặc gồm cả hai, hoặc cả 
ba pháp, hoặc tu đảo lộn cái sau ra trước, cái trước ra sau. 
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— Tu như thế nào cũng được, miễn làm sao cho thân và tâm được an ổn là 
được, chớ không cứng nhắc cố-định mà tùy theo cách ứng-dụng cho thích-nghi với 


mình. 


_ Ví như, người phiển-não ít thì áp dụng pháp biết vọng liền xả, cứ thực-hành 


như vậy một thời-gian, thì được thanh-tịnh. 


_ Còn người phiển-não nhiều, thì dùng trí quán xét mà phá, là biết hễ cái gì 
có sanh có diệt, là giả; có tướng-hình là không thật. Quán xét như vậy một thời-gian 
thì các phiển-não mỏng dân, thì tâm được thanh-tịnh và sáng dần ra. 

_ Cho nên người tu phải biết linh-động chớ không nên cố-chấp một là một, hai 
là hai. Nếu không biết linh-động, thì tu không tiến-hóa thăng-hoa được. 


Œ §# 


d3. Kết: Chỉ phương-pháp Y-luân tu-tập 
d3-1 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thị danh Bồổ-Tát nhị 
thập ngũ luân. 

_ Nhứt-thiết Bồ-Tát tu-hành như-thị. 

_ Nhược chư Bồ-Tát cập mạt-thế chúng- 
sanh y thử luân giả, đương trì phạm- 
hạnh, tịch-nh tư-duy, cầu ai sám-hối. 


_ Kinh tam thất nhật ư nhị thập ngũ 
luân, các an tiêu ký, chí tâm cầu ai, 


- tùy thủ kết thủ, y kết khai thị, tiện tri 
đốn tiệm. 


_ Nhứt niệm nghi hối, tức bất thành-tựu. 








_ Này Biện-Âm! Đây gọi là Bồ-Tát hai 
mươi lăm định-luân. 

_ Tất cả Bồ-Tát đều tu-hành như thế. 

_ Nếu các vị Bồ-Tát và chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này mà y theo thiển-định 
này, gìn giữ phạm-hạnh, lấy vắng lặng 
suy nghĩ thiết-tha, thành-tâm sám-hối. 

_ Trải qua 2l ngày (7x3=2l) với 25 
pháp thiển-định này, viết ra mỗi pháp 
để trên bàn, chí-tâm tha-thiết nguyện 
cầu, 

- rồi dùng tay bốc một pháp nào cũng 
được, y theo pháp được đó mà mở ra, thì 
biết căn-cơ của mình thuộc đốn hay 
tiệm. 

_ Nếu còn một niệm nghi ngờ, thì chẳng 
được thành-tựu. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này là đoạn kết, Đức Thế-Tôn dạy các phương-pháp y theo 25 pháp 


thiển-định tu-tập. 


_ Nhưng muốn tu-hành mau kết-quả thì phải tuân theo các điểu-kiện sau đây: 


1. Gìn giữ phạm-hạnh: 


Là giữ giới cho thanh-tịnh thì ngăn dứt các vọng-tình, đây là điểu-kiện trước 


nhứt. 
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2. Tịch-fnh: (là vắng lặng) 

Thì dứt hẳn các phiển-não vọng-tưởng, làm cho tâm thanh-tịnh trong sáng 
luôn luôn, đây là điểu-kiện thứ hai. 

3. Chánh Tư-duy: (là nhứt-tâm chánh-niệm) 

Là luôn không khởi niệm, mà lắng sâu vào thể thanh-tịnh trong sáng, thì tâm 
được thanh trong, mà phát-sanh Tuệ. 

Đây là ba pháp cần phải thông suốt, thì “Giới, Định, Tuệ” mới đầy đủ. 

4. Sám-hối: 

- Là phát-lô (tự bày tỏ tội lỗi ra trước chúng) tức không che giấu các lỗi lầm 
của mình. 

- Đối trước Tam-Bảo thiết-tha cầu gia-hộ, mà sám-hối tất cả những lầm lỗi đã 
phạm trong kiếp hiện-tại, và những kiếp đã qua. 

- Trải qua 21 ngày như thế, để dọn tâm sẵn sàng trong sáng, để làm trợ duyên 
cho sự tu-tập được dễ dàng. 

- Sau đó dùng 25 thẻ, viết lên tên 25 pháp-môn thiển-định vào 25 thẻ này. 

- Rồi ngẫu-nhiên bốc chọn một thẻ, được thẻ nào thì mở ra xem, thì đó là 
pháp thích-hợp với căn-cơ của mình thuộc đốn hay tiệm. Rồi căn-cứ vào pháp đó mà 
hành-trì cho tới hoàn-mãn. 

- Còn khi chọn được rồi mà có một niệm nghi ngờ là không hợp với mình, 
hoặc đang tu lại muốn bỏ, chọn pháp khác, thì sự tu-hành sẽ không được thành-tựu. 

- Phần bốc thăm lựa chọn pháp tu này là bị ảnh-hưởng ở Trung-Hoa, vì đất 
nước này dịch kinh, nên thích việc bốc thăm và đoán số. 

- Còn ở Ấn-Độ, thì không đặt nặng về vấn-đề này, nhứt là trong kinh nguyên- 
thủy, thì không thấy Đức Phật dạy việc này. 

- Vì thế mà khi chọn lựa các định-luân để tu-tập, chúng ta nên sáng suốt 
nhận-định cho thấu đáo. Nếu thấy phương-pháp nào thích-hợp với khả-năng căn-cơ 
của mình, thì nương theo đó mà tu. 

- Vì trong kinh Viên-Giác có nói ở đoạn trước, là người tu theo Viên-Giác 
(Chơn-Tâm), thì chỉ nương theo Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà hành, mà không tu theo 
pháp-môn kinh-điển nào nữa (còn ở đây là phần tiệm-tu, y theo pháp, nên mới nói ra 
sự chọn lựa nó như thế). 








d3-2-I 
Âm Dịch 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử |_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn lặp lại 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: nghĩa này mà nói kệ rằng: 
Biện-Âm nhữ đương tri Biện-Âm ông nên biết 
Nhứt-thiết chư Bồ-Tát Tất cả các Bồ-Tát 
Vô-ngại thanh-tịnh tuệ Tuệ thanh-tịnh không ngăn ngại 











Giai y thiển-định sanh. Đều nương Thiển, sanh Định. 
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BÀN GIẢI 


Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy muốn tu thiển-định là rất quan-trọng cho 
người tu Phật. Nếu trong thân tâm không thanh-tịnh trong sáng thì không thể phát- 


sanh trí-tuệ được. 


d3-2-2 





^ 


Am 


Dịch 





Sở vị Sa-ma-tha 
Tam-ma-bát-đề, Thiển-na 
Tam pháp đốn tiệm tu 
Hữu nhị thập ngũ luân. 








Ấy gọi là Thiền Sa-ma-tha 
Tam-ma-bát-đề (Quán), Thiển-na 
Ba pháp tu đốn, tiệm 

Thành có 25 thứ định-luân. 








BÀN GIẢI 


_ Đây là ba pháp-môn Thiển-định then chốt như: 


- Sa-ma-tha (là tu Chỉ) 
- Tam-ma-bát-đề (là tu Quán) 


- và Thiển-na (là Chỉ-Quán bất-nhị) 
_ Từ ba pháp căn-bản kết-hợp xen lẫn thành ra 25 pháp định-luân riêng rẽ, 


mà tùy duyên lựa chọn tu-hành. 


d3-2-3 





Âm 


Dịch 





Thập phương chư Như-Lai 
Tam thế tu-hành giả 

Vô bất nhân thử pháp 

Nhi đắc thành Bồ-Đề. 








Mười phương các đức Như-LaI 

Ba đời người đều tu-hành 

Không ai không nhân pháp tu này 
Mà không được thành-tựu đạo giác. 








BÀN GIẢI 


_ Các Đức Như-Lai ở mười phương và các Bồ-Tát trong ba đời, không ai mà 
không nương nhờ vào pháp-môn này mà tu-hành để được viên-thành Phật-quả. 


d3-2-4 





Âm 


Dịch 





Duy trừ đốn giác nhân 

Tinh giác bất tùy thuận 
Nhứt-thiết chư Bồ-Tát 

Cập mạt-thế chúng-sanh 
Thường đương trì thử luân 
Tùy thuận cần tu-tập 

Y Phật đại-bi lực 

Bất cửu (lâu) chứng Niết-Bàn 








Riêng chỉ trừ người đốn ngộ 

Và người tỉnh giác thì chẳng tùy thuận 
Tất cả các vị Bồ-Tát 

Và chúng-sanh đời mạt-thế sau này 
Thường nên trì định-luân này 

Tùy thuận siêng tu-tập theo pháp này 
Mà nhờ Phật-lực đại-bi 

Thì không bao lâu chứng Niết-Bàn. 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy rằng: Riêng chỉ ngoại-trừ những người có 
căn-cơ “đốn-ngộ” và tỉnh giác thì không cần phải nương vào pháp tu này, mà tùy 
thuận Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà tu, không nương vào kinh-điển và pháp để tu-hành, 
mà vẫn viên-dung thẳng tiến vào Phật-đạo. 

_ Còn ngoài ra tất cả Bồ-Tát và chúng-sanh đời mạt-thế sau này, đều phải y- 
cứ trên các định-luân này mà tinh-tấn tu-hành, và nhờ hồng-ân tha-lực của Tam-Bảo 
và Tự-Tâm mà hành-giảẩ mau thoát vòng sanh-tử, chứng được Niết-Bàn. 


Œ 


TỔNG KẾT 
Chương BIỆN-ÂM 


_ Chương Biện-Âm này, Đức Thế-Tôn giảng rõ về 25 phương-pháp định-luân 
để cho chúng-sanh lựa chọn tu-hành. 

_ Nên “Định-Luân” có nghĩa là dùng sức thiển-định (định-luân), nó giống như 
bánh xe nghiền nát mọi phiển-não để được thể-nhập vào Viên-Giác (Chơn-Tâm). 
Nên chúng-sanh tùy trình-độ căn-cơ của mình mà tự chọn một “Định-Luân” nào phù- 
hợp để tu-hành. 

_ Còn ý mong muốn của chư Phật là muốn ta được mở trí-tuệ để giác-ngộ 
được Tự-Tánh (Chơn-Tâm) của mình, rồi lấy Chơn-Tâm này mà tu-hành mà thôi; 
không cần dùng pháp nào nữa của kinh-điển để tu nhập nữa. Nó giống như trăm sông 
đều đổ ra biển. 

_ Cho nên dù có nhiều phương-tiện pháp-môn, tất cả đều lấy Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) là chỗ “Sở-quy” (chỗ về) thì mới khỏi lạc vào tà-đạo. 

—_ Ví như về các pháp quán như quán của hàng Nhị-thừa: Là quán thấy các 
pháp vô-thường và vô-ngã, và biết Tự-tánh là “Không”. 

_ Còn ở đây Phật dạy pháp Tam-ma-bát-đề là: Quán các pháp như huyễn, 
không thật-thể, mà các pháp tuy là huyễn nhưng vẫn thường ở trong “Viên-Giác như 
tánh” (Chơn-Tâm). 

_ Nên tất cả các pháp đều do “Tâm” mà hiện ra, nên ngoài tâm thì không có 
pháp. 

_ Cho nên chúng ta tu-hành là phải luôn xoay ngó lại chính mình để ngộ được 
Tự-Tánh (Chơn-Tâm) của mình rồi y-cứ vào “thể” đó mà tu-hành. Thì ngày nào đó 
Chơn-Tâm sáng tỏ, tức là Chơn-Tâm ở nơi mình rõ ràng và thấy biết “pháp-tánh” 
(tánh thật của chúng ta). Thì ở nơi cảnh nó luôn châu-lưu cả mười phương ba đời, thì 
ngay đó ta thấy Chơn-Tâm và “pháp-tánh” nó cùng một thể, và trùm khắp mười 
phương pháp-gIới. 

_ Nên: 

- Phật : là Chánh-giác. 

- Pháp : là Chánh Kiến. 

- Tăng : là Tự-Tánh thanh-tịnh của chính mình, cũng là của tất cả chúng-sanh. 


Œ §# 
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KINH VIÊN-GIÁC 


CHƯƠNG 9 l 
TỊNH CHƯ NGHIỆP-CHƯỚNG BÔ-TÁT 
DÀN BÀI 


c1. Lời thỉnh 


a3. 

Hạnh S3 3k 2 >3 : 

bình c2.Lời hứa Í qỊ, Thuyết-minh 4 tướng { el. Lược nói 4 tướng 
là sở-nhân mê-muội ói rÕ 4 

hoạn c3. Lời đáp - e2. Nói rõ 4 tướng 


d2. Kết: Chỉ 4 tướng là 
bênh-hoan tu-hành 


GIẢI NGHĨA TỪ 


- Tịnh : là lặng, là thanh-tịnh, là trong sạch. 
- Chư : là các, là nhiều. 

- Nghiệp : là do tạo-tác. 

- Chướng : ngăn cần, che, cần lối, chướng ngại. 
- Bồ-Tát : là đại-giác hữu-tình. 


_ Tịnh-Chư-Nghiệp-Chướng: 

- Là làm sạch hết tất cả nghiệp-chướng (tức là đã thanh-tịnh được các nghiệp- 
chướng). Còn chưa tinh sạch các nghiệp-chướng gọi là hạnh bệnh-hoạn. 

- Biểu-trưng: Là khi ngộ được Chơn-Tâm, thì tất cả các nghiệp-chướng đều trở 
thành thanh-tịnh trong sáng, làm lợi-ích cho tất cả mình và người, nên gọi là Bồ-Tát 
Tịnh Chư Nghiệp-Chướng. 


ĐẠI Ý 

_ Chương này nói về bốn tướng là: 

1. NÑgã-tướng 

2. Nhân-tướng 

3. Chúng-sanh tướng 

4. Thọ-mạng (Thọ-giả) tướng 

_ Bởi chúng-sanh mê-muội nên bốn tướng này đều cho là thật có, mà phải trôi 
lăn trong sanh-tử. Còn các Bồ-Tát vì còn “mê” (dính mắc bốn tướng này) mà không 
thể vào “thanh-tịnh giác” (mặc dầu biết bốn tướng là giả không thật). 

_ Vậy muốn vào “Thể thanh-tịnh giác” (Chơn-Tâm), thì “không muội” (không 
mê) cũng “không giác” (không ngộ) với bốn tướng này, mà thẳng vào tánh giác. 
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LƯỢC GIẢI 

_ Trong lúc tu theo phương-pháp này, không luận là tu Chỉ, tu Quán hay 
Thiển-na, đều khó tránh được các thứ bệnh-hoạn phát-sinh, vì còn nương vào pháp để 
tu của kinh-điển thì còn bệnh-hoạn. 

_ Nên tất cả các pháp-môn tu-tập đều nhắm vào vô-minh (vì pháp là phương- 
tiện, là pháp giả), mà không thấu đạt được “Lý-tánh bình-đẳng” của pháp-giới, mà 
để hàng-phục và phá-trừ. 

_ Vì thế-lực của vô-minh này, rễ nó sâu, gốc nó chắc, khó trừ. Nên tất cả sự 
ứng-dụng của tâm đã thành thói quen, nên khi khởi ra ý nghĩ sai, tà-kiến, mà chẳng 
hề hay biết. Do đó, sẽ đưa đến con đường tà-ma (trái lẽ đạo) ngoại-đạo (tu để cầu 
chứng-đắc cái gì ngoài tâm), mà tạo vật quỷ-thần. Nên nếu khởi tà-kiến, hoặc chiêu 
lấy tà-đạo, mà trở lại tự cho là được đạo vô-thượng, chứng Thánh thành Phật, thì rơi 
vào “đảo-kiến” (thấy sai lệch) chứ không phải là “chánh-kiến”. 

_ Nên chương này và chương tiếp sau là hai chương đưa ra những thứ bệnh- 
hoạn trong lúc tu-hành, để làm sáng tỏ. Chương này chỉ dạy về “Bệnh Tự-Tâm” (tâm 
mê mà tu). Còn chương sau thì chỉ dạy về “Bệnh Tà-Sư” (do người dẫn dắt). 

_ Nên Bồ-Tát Tịnh Chư Nghiệp-Chướng, ngài đại-diện cho hội-chúng đứng ra 
thưa hỏi Đức Phật chỉ dạy phương-pháp tẩy trừ các nghiệp-chướng vô-thủy. Nhờ sự 
thưa thỉnh của Bồ-Tát, nên Đức Thế-Tôn mới giảng về 4 tướng như: 

- Tướng Ngã (cho ta là thật có) 

- Tướng Nhơn (cho ta là người thật) 

- Tướng Chúng-sanh (cho ta là một chúng-sanh thật) 

- và Tướng Thọ-mạng (hay Thọ-giả) (cho ta và chúng-sanh có mạng sống lâu 
dài thật). 

_ Mục-đích là để chúng-sanh tu-hành thấu triệt được bốn tướng này mà hầu 
có thể phá-trừ mọi thứ vô-minh và phiển-não. Cho nên, chúng-sanh vì lầm chấp bốn 
tướng này là thật, nên phải trầm-luân sanh-tử mãi. Còn hàng Bồ-Tát và nhị-thừa vì 
không rõ “tự-thể” của bốn tướng này, nên chưa được viên-mãn Giác-Tánh (Chơn- 
Tâm). 


TÓM LẠI 

Nếu chúng ta tu mà không biết thì dễ rơi vào pháp-hạnh bệnh-hoạn vì ta 
nương pháp tu, đều là pháp phương-tiện, là pháp giả, mà ta cố-chấp cho nó là pháp 
thật, mà không biết nương nó tu và biết xả nó thì là rơi vào pháp-hạnh bệnh-hoạn cả. 


Œ §# 
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a3. Hạnh bệnh-hoạn 
b1. Bệnh tự-tâm 

c1. Lời thỉnh 

cl-I 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Tịnh-Chư-Nghiệp-Chướng Bồ- 
Tát tại đại-chúng trung tức tòng tòa 
khởi, đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam 
táp, tràng quỳ xoa thủ, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Đại-bi Thế-Tôn! Vị ngã đẳng bối 
quảng thuyết như-‹thị bất-tưanghị sự 
nhứt-thết Như-Lai nhân-địa hành- 
tướng, linh chư đại-chúng đắc vị-tằng- 
hữu, 


- đổ kiến Điểu-Ngự lịch hằng-sa kiếp 
cần-khổ cảnh-giới, nhứt-thiết công-dụng 
do như nhứt niệm, ngã đẳng Bồ-Tát 
thâm tự khánh úy. 


_ Lúc bấy giờ Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
Chướng ở trong đại-chúng liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, 
đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ thẳng 
chấp tay, mà bạch Đức Phật rằng: 

_ Đấng Đại-bi Thế-Tôn! Ngài vì bọn 
chúng con mà rộng chỉ dạy rõ về việc 
khó bàn giải của tất cả các nhơn-địa 
hành-tướng tu-hành của Như-Lai, khiến 
cho đại-chúng trong hội này chứng được 
điều chưa từng có, 

- xem thấy đấng Điều-Ngự trải qua 
hằng-sa kiếp siêng năng cần khổ tu-tập 
mọi cảnh-giới, tất cả mọi công-dụng 
giống như trong một niệm, hàng Bồ-Tát 











chúng con tự thấy rất vui mừng và sợ. 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp-Chướng tán-thán công-đức của Đức 
Phật, vì đại-chúng mà giảng dạy những điều khó nghĩ, khó bàn. Là những công-phu 
tu-hành của ngài trải qua bao đời kiếp của chư Như-Lai đều ngộ lý vô-sanh, tức 
Viên-Giác tánh (Chơn-Tâm), rồi sau đó lấy y tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) này mà tu- 
hành, thì sau cùng được quả vô-sanh như thế. 

_ Nên có tên là “Điều-ngự”, là vị đã thành Phật, là một trong mười đức-hiệu 
của Phật. Là bậc đã điều-phục được người và chính mình, thắng được hoàn-toàn các 
vọng-niệm đảo-điên (ý-căn và ý-thức, vọng-tưởng và vọng-thức), phiển-não nghiệp- 
chướng. 

_ Ngài là bậc từng tu-tập trải qua rất nhiều pháp-môn, đã hành qua Bồ-Tát 
đạo, trong rất nhiều thế-giới siêng năng tinh-tấn, cần-khổ, trải qua vô-số kiếp nhiều 
như cát sông Hằng. Vậy mà khi nhìn lại, thấy như mới trong một khoảnh khắc trong 
một niệm. 

_ Vì người đã tẩy sạch hết tập-khí vô-minh thì trí-giác tổ sáng, nên nhận thấy 
thời-gian và không-gian đều là như vọng-tưởng cả. Cho nên đều là cùng một thể 
thanh-tịnh trong sáng vĩnh-hằng. 

_ Nên cái nhìn của hàng phàm-phu thì Đức Phật là thá¡-tử Sĩ-Đạt-Đa, con vua 
Tịnh-Phạn, có tu-tập pháp thiển-định, trải qua 49 ngày đêm, rồi được thành đạo dưới 
cội Bồ-Đề. Còn hàng trung-căn thì Đức Phật đã thành Phật từ vô-lượng kiếp. Còn 
hàng thượng-căn thì cho Đức Phật là “Pháp-thân thường-trụ của Như-Lai” vĩnh-viễn 
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có mặt từ vô-thủy đến vô-chung (tức là đã 


có đầu cũng chẳng có cuối). 


c1-2 


sẵn có hiện-hữu từ bao giờ rồi, nên chẳng 





Âm 


Dịch 





_ Thế-Tôn! Nhược thử giác tâm bản 
tánh thanh-tịnh, nhân hà nhiễm ô, sử 
chư chúng-sanh mê-muộn bất nhập? 


_ Duy nguyện Như-Lai quảng vị ngả 
đẳng khai-ngộ pháp-tánh, linh thử đại- 
chúng cập mạtthế chúng-sanh tác 
tương-lai nhãn. 

_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu tâm Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) này bản-tánh vốn 
thanh-tịnh, mà sao nhơn øì lại bị nhiễm- 
ô, khiến cho chúng-sanh tối tăm không 
nhập được Viên-Giác? 

_ Cúi mong Như-Lai rộng vì chúng con 
khai ngộ pháp-tánh, khiến cho đại- 
chúng đây và chúng-sanh đời mạt-thế 
sau này lấy đó làm mắt trí-tuệ. 

_ Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống 
đất, thưa thỉnh như vậy, từ đầu đến cuối 
như vậy ba lần. 








BÀN GIẢI 
_Ở đoạn này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp-Chướng nhắc lại một lần nữa là tánh 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn thanh-tịnh sẵn có, nên không có người tu và pháp để tu, 


pháp để chứng. 


_ Còn tánh Viên-Giác vốn thanh-tịnh cớ sao lại bị nhiễm-ô, thành vô-minh để 


trôi lăn trong ba cõi sáu đường. 


_ Còn nói về pháp-tánh là tánh của tất cả các pháp, mà cũng là Giác-Tánh, 
mà cũng là biệt-danh của Viên-Giác (Chơn-Tâm). Nên Viên-Giác nó tròn đầy, trùm 


khắp mỗi mỗi hàm-linh (chúng-sanh). 


_ Còn pháp-tánh là cái tánh của các pháp. Nếu nói về các pháp sai biệt thì 
các pháp không có tự-thể, đồng với “Không-Tánh”, cũng cùng một tánh mà thôi. 

_ Nên Bồ-Tát thỉnh Phật, vì đại-chúng mà giảng rõ về những nguyên-nhân 
nào khiến chúng-sanh mê mờ, mà được khai-ngộ các pháp với Giác-Tánh. 


c2. Lời hứa 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Tịnh-Chư- 
Nghiệp-Chướng Bồ-Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 


- Thiện taI! 








_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo Bồ-Tát 
Tịnh-Chư-Nghiệp-Chướng rằng: 

_ Lành thay! Các ông đã nghe được 
pháp vi-diệu của ta. 

- Lành thay! Các ông đã thấy biết sáng 
tỏ được tự-tánh nhiệm-mầu (Chơn-Tâm) 
của mình. 
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_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư đại-chúng cập mạt-thế chúng-sanh 
tư vấn Như-Lai như-thị phương-tiện. 


_ Nhữ kim đế thính đương vị nhữ thuyết. 
_ Thời Tịnh-Chư-Nghiệp-Chướng Bồ- 


Tát phụng giáo hoan-hỷ, cập chư đại- 
chúng mặc-nhiên nhi thính. 








_ Này đệ-tử! Các ông hay vì tất cả đại- 
chúng và chúng-sanh đời mạt-thế sau 
này mà thưa hỏi Như-Lai những phương- 
tiện như thế. 

_ Vậy các ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì 
các ông mà nói. 

_ Khi ấy Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
Chướng vâng theo lời dạy rất vui mừng, 
cùng đại-chúng, lặng lẽ mà lắng nghe. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này là lời Đức Thế-Tôn hứa trả lời các câu hỏi của ngài Bồ-Tát Tịnh- 


Chư-Nghiệp-Chướng đã vừa hỏi. 


DÀN BÀI 


d1. Thuyết-minh 4 tướng là 
sở-nhân mê-muội 


c3. Lời đáp 


el. Lược nói 4 tướng 


e2. Nói rõ 4 tướng 


d2. Kết: Chỉ 4 tướng là 
bệnh-hoạn tu-hành 





c3. Lời đáp 

d1. Thuyết mỉnh 4 tướng là sở nhân mê-muội 
el. Lược nói 4 tướng 

el-l 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chúng-sanh 
tòng vô-thủy lai vọng tưởng chấp hữu 
ngã nhân chúng-sanh cập dữ thọ mạng, 


- nhận tứ điên-đảo vi thật ngã thể, do 
thử tiện sanh tăng ái nhị cảnh. 


_ Này đệ-tử! Tất cả chúng-sanh từ vô- 
thủy kiếp đến nay do vọng-tưởng chấp 
có Ngã, có Nhân, có chúng-sanh và có 
thọ mạng, 

- mà nhận bốn thứ điên-đảo này làm 
thật-thể của mình, do đây liền sanh hai 


cảnh ghét và yêu. 














BÀN GIẢI 

Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy thẳng vào vấn-đề là: 

Sở-dĩ chúng-sanh đã bao kiếp trôi nổi trong biển sanh-tử, chính là do lầm lẫn 
cố-chấp vào bốn tướng hư-giả này, cho là thật như: 

1. tướng Ngã, 

2. tướng Nhân, 

3. tướng chúng-sanh, 

4. và thọ-mạng (thọ-giả) tướng, chúng đều do vọng-tưởng mà có sanh. 
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Rồi từ đây sanh ra thành hai tướng: 
1. Nếu thuận với Ngã, thì tâm sanh ra yêu thích. 


2. Còn nghịch lại với Ngã, thì tâm sanh ra chán ghét. 


el-2 





Âm Dịch 





_ Ưhư-vọng thể trùng chấp hư-vọng: nhị | _ Đối với thể hư-vọng lại chồng thêm 
vọng tương y Sinh vọng nghiệp đạo. lên cái hư-vọng nữa; hai vọng này 
nương nhau sanh ra nghiệp đạo hư-vọng. 














BÀN GIẢI 
Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy: Khi đã chấp bốn tướng (Ngã, Nhân, chúng- 
sanh và thọ-mạng (thọ-giả)) là chấp hư-vọng cho là thật, là lớp chấp thứ nhứt. Nay lại 
sanh thêm yêu, ghét là chấp thêm lần thứ hai. Do đó mà hai thứ chấp này nương nhau 
mà sanh ra các vọng-nghiệp thành có Nhân có Quả, nên thành có lẩn quẩn trong sáu 
đường sanh-tử mãi. 


el-3 





Âm Dịch 





_ Hữu vọng nghiệp cố vọng kiến lưu- |_ Đã có nghiệp đạo hư-vọng thì vọng 
chuyển; yếm lưu-chuyển giả vọng kiến | thấy có lưu-chuyển; do nhàm chán sự 
Niết-Bàn. lưu-chuyển giả dối nên vọng thấy có 
Niết-Bàn. 














BÀN GIẢI 
_Ở đây nói chúng-sanh có vọng-nghiệp nên mới có “vọng thấy”, mà có sanh- 
tử mới lưu-chuyển trong ba cõi, sáu đường. 
_ Còn hàng nhị-thừa thì nhàm chán sanh-tử, mà lại ưa thích Niết-Bàn (an lạc) 
là chỗ an-lạc, nhưng cảnh này cũng còn là hư-vọng. 
_ Cho nên tâm-niệm của chúng-sanh và hàng nhị-thừa cùng đều là một “bệnh 
vọng” như nhau, vì cả hai đều chưa liễu-ngộ được bốn tướng này. 


Œ 
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PHẦN LƯỢC GIẢI BỐN TƯỚNG 
(Ngã, Nhân, Chúng-Sanh, và Thọ mạng (Thọ -giả) tướng) 


_ Vì chúng-sanh do “mê-thức” mà sanh ra, tức là do chấp bốn tướng cho là 
thật. 

1. Ngã-tướng 

Ngã là chủ của thân-tâm, nhưng thân-tâm là “5 ấm”, thật ra nó không phải là 
chủ-tể (làm chủ, cai-trị). Bởi do chúng-sanh vọng-chấp mà có Ngã, gọi là “Ngã- 
tướng” (mà nó là giả-tướng). 


2. Nhân-tướng 

Rồi nhận biết thân tâm này chẳng phải chủ-thể. Chúng-sanh lại còn vọng- 
chấp cái đứng ra thọ sự sanh-tử luân-hồi này, cho đó là “Chơn-Ngã” (là cái ta thật- 
sự). Như chấp có cái “Linh-hồn” (cho là cái ta thật), rồi cầu sanh về cõi trời và cầu 
quả “Thần” và quả “Tiên” v.v.... Các loại chấp này vì đối với “NÑgã-tướng” mà gọi là 
“Nhân-tướng” (tức là nhận thân-tướng đối-diện khác) tướng này cũng là tướng giả 
không thật. 


3. Chúng-sanh tưởng 

Kế sau này rõ biết chấp Ngã-tướng và Nhân-tướng, hai tướng này cũng là hư- 
vọng giả dối không thật. Lại chuyển qua chấp các tướng như: 

- Thạnh : là sung mãn, dồi dào. 

- Suy _ : là kém, giảm, yếu. 

- Khổ : là buồn đau. 

- Lạc  : là vui, an-lạc. 

Lại biết nó luôn biến-dịch (thay đổi) mà hay tương-tục (nối tiếp nhau mãi) 
đây gọi là chủ-tể (cai-trị) thường còn, rồi cho nó là “Chơn-Ngã”. Vì ở đây không 
chấp chắc một bên như chấp có linh-hồn v.v.... 

Nên gọi là “Chúng-sanh tướng” (là chúng có tướng của mọi loài), nhưng 
chúng cũng là giả-tướng không thật. 


4. Thọ-mạng tướng (Thọ-giả tướng) 

Sau cùng lại biết rõ các chấp trên đều là sai lầm. Nhưng lại còn cho các 
mạng-căn sống trong một thời-kỳ an-trụ không đoạn cho đó là “Chơn-Ngã”, nên gọi 
là “Thọ-mạng tướng”, nhưng nó cũng là giả-tướng không thật. 

Thật ra nói bốn tướng nhưng cũng từ lấy “Ngã-chấp” làm gốc. Trước sau cũng 
chỉ là “Ngã-tướng”. Nhưng vì do so đo chấp-trước, không đồng mà lập thành bốn 
tướng, rồi đặt tên khác mà thôi. 


TÓM LẠI 

_ Phàm-phu vì “mê cảnh”, “dùng Thức” mà có bốn thô-tướng. 

_ Còn hàng nhị-thừa cầu đạo mà chưa thông được bốn tướng, tức gọi là “tế- 
chấp” (vi-tế chấp) bốn tướng, đó là do “mê-trf” mà ra. 


Œ §# 
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TÓM LAI 
Đoạn từ e1-1 đến e1-3 


_ Phần đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy: Cái “Nhân vô-minh” nó làm cho 
chúng-sanh lầm chấp bốn tướng giả mà cho nó là thật như: tướng Ngã, tướng Nhân, 
tướng Chúng-sanh, tướng Thọ-mạng (Thọ-giả). 

_ Mà chẳng biết trong mỗi chúng-sanh ai cũng đều sẵn có “Tánh giác thanh- 
tịnh như nhau” (là Viên-Giác, là Chơn-Tâm) nó luôn tròn sáng, mà không biết theo 
tánh giác này mà sống với nó. 

_ Mà lại lấy cái giả làm thật như duyên theo cảnh mà sống, rồi khởi ra các 
vọng-tình, chấp ta, chấp người, chấp cảnh, chấp kiếp sống lâu dài v.v... đây là lối 
chấp của chúng-sanh. 

_ Còn các hạng tu-hành còn lầm lẫn mà chưa tỏ được bốn tướng này là giả thì 
mắc kẹt, nên không nhập vào tánh Viên-Giác được. 


_ Hai cách chấp này, Đức Thế-Tôn đều cho là điên-đảo cả, vì không biết 
rằng: Tứ-đại (đất, nước, gió, lửa) chúng là duyên-hợp lại thành thân-thể, nên nó là 
giả. 

_ Mà bốn tướng này luôn trái nghịch không thuận nhau, mà viên-dung nhau 
như: _ - Đất mà nhiều thì ngăn bít không phát-triển. 

- Nước mà nhiều thì lửa tắt, tất cả đều chết lạnh. 

- Gió mà nhiều thì mọi vật tan biến. 

- Lửa mà nhiều thì nước khô cạn, tiêu các vật. 


_ Nên bốn tướng này không hòa thuận, thì điên-đảo; mà hòa-thuận thì phát- 
triển, không bệnh-hoạn. Do đó nó làm cho chúng ta luôn đau khổ, mà không lúc nào 
an ổn cả. Ví như: 

- Trời mưa cũng sợ, vì mưa nhiều thêm nước làm ta lạnh, thì lửa trong thân 
không đủ ấm thì phát run. 

- Còn nắng quá cũng sợ, vì thêm lửa làm ta đau đầu, phát điên v.v.... 

_ Cho nên, chúng ta đang sống trong cảnh duyên-hợp, luôn mâu-thuẫn nhau 
mà không biết. 

_ Còn bên trong thì có “Kiến” và “Thức” lấy hai cái này làm cái “thấy biết” 
gọi là “tâm-hổn” của cái “Ta” giả này. Rồi trong nương vào sáu căn, ngoài nương 
vào sáu trần, hễ cái gì vừa ý (thấy biết) thì vui mừng, còn không vừa ý (thấy biết), thì 
đau, buồn, giận, hờn v.v... 


_ Cũng do chúng ta lầm lẫn lấy cái duyên-hợp giả-tạm này làm thân và tâm, 
mà chẳng biết chúng đều là duyên-hợp giả-tạm cả. Do từ đây chúng mới sanh ra biết 
bao nhiêu ân-oán, nghiệp-chướng tội lỗi. 


_ Cho nên, Đức Thế-Tôn dạy: Chúng-sanh luôn nhận “giặc” làm con, nên gia- 
sản bị chúng nó phá sạch. Nên ngài cũng dạy tiếp chỉ rõ chúng ta thấy rõ bốn tướng 
lầm lẫn là: 
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Thứ nhứt : là cái lầm bốn tướng (tướng Ngã, tướng Nhân, tướng Chúng-sanh, 
tướng Thọ mạng (Thọ-giả)) nó là giả, mà chúng ta cho nó là thật. 
Vì chúng ta vô-minh, không trí, nên soi không tỏ 4 tướng nó là giả. 

Thứ hai : là cái lầm thứ hai là: Tăng Ái (ghét và thương). Hễ thuận theo Ngã 
thì ta yêu, mà nghịch với Ngã thì ta ghét. 

Thứba  : là do “tăng ái” là thương ghét, nên tạo ra nghiệp. Hễ yêu thì tạo 
nghiệp thương (ái), hễ giận thì tạo nghiệp ghét (tăng). 

Thứtư : khi đã tạo nghiệp rồi thì thành “nhân”, có nhân thì phải theo 
“nhân-nghiệp” đó mà đi vào sanh-tử luân-hồi, chịu lấy đau khổ 
triỀn-miên, đó là do vô-minh lâm lẫn. 


_ Nên Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng ta biết nguyên-nhân gốc của vô-minh 
mê lầm là ở chỗ chấp bốn tướng nó vốn là hư-vọng không thật, mà chúng ta lại cho 
là thật, vì không có trí-tuệ để soi thấu nó. Nên bị dẫn dắt làm nhiều việc sai quấy, 
thành ra phàm-phu mê-muỘi. 


_ Còn hàng tu-hành bậc nhị-thừa chưa liễu-ngộ bốn tướng là giả, cho nên còn 
chấp tu-hành có chứng có đắc, là có pháp tu-tập, có người tu-tập, có hạnh tu-tập. 

- Có chứng-đắc tức là có chứng Niết-Bàn (là cái bị chứng, là Sở). 

- Còn người chứng (là cái hay chứng là Năng). 

- Chúng cũng đều là hư-vọng không thật. 

_ Như vậy cái ngã-chấp, nhân-chấp, chúng-sanh chấp, và thọ-mạng chấp vẫn 
còn, tức nó luôn còn tiềm-ẩn chưa hết. Nên nói có chứng Niết-Bàn là hư-vọng, chớ 
không phải Niết-Bàn thật. 

_ Mà không biết rằng tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn không có bốn tướng 
này, nếu còn thấy bốn tướng này thì chưa nhập được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm). 


_ Cho nên, chúng ta tu-hành mà chưa phá được vô-minh thì chưa có trí-tuệ, 
mà chưa có trí-tuệ thì soi không thấu được vọng-chấp. Dầu cho chúng ta có tu-tập 
ngàn kiếp cũng không giải-thoát được. Còn có cố gắng tinh-tiến tu-hành thì chỉ được 
phước-báu, thì đời sau cái Ngã được khá hơn đời này một chút mà thôi. 


Œ §# 
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el-4 





Âm Dịch 





_ Do thử bất năng nhập thanh-tịnh giác, | _ Bởi do bệnh này nên không nhập được 
Viên-Giác thanh-tịnh, 


- phi giác vi cự chư năng nhập giả, - chẳng phải tánh Viên-Giác ngăn cẩn 
không cho người thể-nhập, 
- hữu chư năng nhập phi giác nhập cố. | - và người thể-nhập được, cũng chẳng 





phải tánh Viên-Giác cho nhập vào. 








BÀN GIẢI 

_ Đoạn này ý Thế-Tôn dạy: Kẻ phàm-phu vì vọng mà thấy có lưu-chuyển, 
sanh-tử, luân-hồi. Còn hàng nhị-thừa thì vọng thấy có Niết-Bàn, do đó mà không thể 
nhập vào Viên-Giác (Chơn- Tâm) thanh-tịnh được. 

_ Do những lý này khiến cho chúng-sanh không vào được Viên-Giác là bởi 
nhơn nơi chấp-trước bốn tướng mà ra như vậy. Chớ chẳng phải tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) nó “chống trái” mà khiến cho người có khảẩ-năng được vào mà không 
thể vào được. 

_ Cũng chẳng riêng những người không được vào, chẳng phải tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) ngăn cẩn ở nơi người, cũng chẳng phải do tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
làm cho họ vào. 

_ Cho nên, phải biết được rằng: vào được cùng không được vào là do nơi 
hành-giả, chứ không thể trách nơi Viên-Giác (Chơn-Tâm) được. Vì tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) vốn thanh-tịnh bản-nhiên, không chống trái những ai muốn nhập hay 
không muốn nhập. 

_ Tức là “động niệm” hay “dứt nệm” đều là đồng “mê-muội” cả. 

_ Cho nên, thể-nhập được Viên-Giác thanh-tịnh (Chơn-Tâm) hay không là do 
chính chúng ta đã sạch hay chưa sạch hết các nghiệp-chướng mà thôi. 




















el-S 
Âm Dịch 
_ Thị cố động niệm cập dữ tức niệm, |_ Thế nên chúng-sanh khởi niệm hay 
giai quy mê muội. dừng niệm, đều là mê-muội cả. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bảo: Động niệm tức là niệm khởi, nó buông lung 
theo vọng-tưởng là của phàm-phu. Còn nói dứt niệm là không khởi, là lối tu-tập của 
hàng nhị-thừa. Nên khởi niệm là trái với “Giác-Thể” (Chơn-Tâm), còn dứt niệm là 
làm tiêu cái dụng của tánh Giác (Chơn-Tâm) 

_ Đúng ra cái tâm-thể (Viên-Giác/Chơn-Tâm) của mỗi chúng-sanh nó vốn 
thanh-tịnh trong sáng mà luôn chiếu soi, mà không dính mắc. 
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_ Cho nên lối tu-tập của hàng thượng-căn thường lấy tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) mà dụng công, tức là nương vào Thể, Tánh, Dụng, thanh-tịnh của Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) mà hành đạo. 

_ Tức là không khởi niệm, cũng không dứt niệm (là tùy duyên mà sanh). 

- Thấy biết mà không thấy biết (thấy biết mà không dính với thấy biết). 

- Vì thấy biết đã sẵn có, thì ngay đây đã đắc định rồi. 

_ Tức ngay đó chúng ta nhận được toàn-thể toàn-dụng của Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). Lúc này tùy duyên mà biến-hóa vô-số phương-tiện, ra vào các cõi giáo-hoá 
chúng-sanh. Tu-hành như thế rất nhẹ nhàng đơn-giẩn, mà kết-quả viên-mãn. 




















el-6 
Âm Dịch 
_ Hà dĩ cố? Do hữu vô-thủy bản khởi |_ Tại sao thế? Bởi vô-minh vốn sẵn có 
vô-minh, vị kỷ chủ tể. từ vô-thủy, nó đã làm chủ-tể mình (cai- 
trỊ). 
BÀN GIẢI 


Tại sao nói “động-niệm” cùng “dứt niệm” đều là cùng mê-muội? 

Bởi vì hai món đều là vọng-tưởng đảo-điên, đều do vô-minh sẵn khởi có từ 
vô-thủy, nên nó luôn làm chủ mọi chúng-sanh. Vì vô-minh nhận lầm cái hư-vọng giả 
dối này mà cho là thật. Đây là nguyên-nhân căn-bản của vô-minh phát-sanh, khiến 
cho chúng-sanh không hiểu, mà vọng nhận nó làm Ngã của mình, rồi để nó quản-lý 
cai-trị lại mình. 








el-7 
Âm Dịch 
_ Nhứtthiết chúng-sanh sanh vô tuệ- |_ Tất cả chúng-sanh sanh ra không có 
mục, thân tâm đẳng tánh giai thị vô- | mắt tuệ, thân tâm bản tánh nó đều là 
minh. vô-minh. 
_ Thí như hữu nhân bất tự đoạn mệnh. _ Ví như có người không nỡ tự giết chết 
mạng sống của mình. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy nguyên-nhân là do bởi chúng-sanh khi sanh 
ra không có trí-tuệ (chỉ có tâm-thức mà thôi). Do đó mà không thể chiếu soi để thấy 
được thân và tâm của mình, nó là vô-minh nghiệp-chướng, đều do duyên-hợp hư- 
vọng hợp thành, nó vốn không thật. 

_ Tất cả đều do vô-minh làm chủ, nên không có khả-năng đoạn-trừ vô-minh 
được (vì còn đang trong mộng). 

_ Vì mọi sự đều do vô-minh tác-động cả, nên không thể tự đoạn-trừ vô-minh 
này được. (Vì vô-minh nó tự soi, tự biết, tự làm, vì nó là chủ, nên mình còn ở trong 
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vòng xoáy; chừng nào tỉnh mộng, tức thoát ra khỏi vòng xoáy thì mới thấy nó được, 
mà trừ nó được.) 


_ Cũng giống như con người không thể giết chết mạng sống của mình vậy. 


el-8 





^ 


Am Dịch 





_ Thị cố đương tri: Hữu ái ngã giả ngã |_ Vì thế nên phải biết: Khi có yêu 
dữ tùy thuận, phi tùy thuận giả tiện sanh | thương bản-thân thì người ta chiều theo 


tăng oán. bản-thân của mình, nếu chẳng ai thuận 
chiều thì sanh lòng oán ghét. 

_ Vị tăng ái tâm dưỡng vô-minh cố, |_ Vì tâm yêu ghét nuôi lớn thêm vô- 

tương-tục cầu đạo giai bất thành-tựu. minh, cho nên liên-tục cầu đạo đều 











không thành-tựu. 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói về phần kết của vô-minh, nó hay làm chướng ngại người tu- 
hành. Vì chúng-sanh do vô-minh khởi ra mọi dụng sự, mà thành vọng-chấp. 

_ Những cảnh hợp với Ngã thì sanh yêu thích, mà không hợp với Ngã thì liền 
oán ghét. Nên yêu cùng với ghét cũng từ vô-minh mà sanh. Rồi trở lại nuôi-dưỡng 
vô-minh lớn thêm, nên khó đoạn-trừ. 

_ Như sóng từ nước sanh, rồi sóng trở lại giúp cái thể cho nước để gây thêm 
sức mạnh. 

_ Với lý do này mà những “động niệm” cho đến “dứt niệm” hai thứ cũng đồng 
mê-muội cả. (Nên không dùng: ha, bỏ, dứt, dừng, mà chỉ biết là giác, thì ngay đó nó 
tự hết, nên nói không cần tu là vậy.) 

_ Nên nếu để cho yêu ghét cùng với vô-minh, nó huân-tập lẫn nhau tiếp nối 
nuôi dưỡng không dứt, thì dầu cho chúng ta có chịu khó, cần-khổ tu-hành đạo-nghiệp 
đi nữa, rốt cuộc rồi cũng không thể nào thành-tựu được. Đó là do chẳng liễu-ngộ 
được bốn tướng: Ngã, Nhân, Chúng-sanh và Thọ-mạng (Thọ-giả), vốn hư-vọng không 
thật, mà ta cố-chấp cho là thật. 


e2. Nói rõ 4 tướng 

(Là riêng nói rõ 4 tướng do “mê trí” của người cầu đạo. Tức là tế-chấp 4 tướng của 
các bậc Thánh). 

1. Đoạn này nói về Ngã-tướng 














e2-I 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Vân hà ngã tướng? _ Này đệ-tử! Thế nào gọi là ngã-tướng? 
_ Vị chư chúng-sanh tâm sở chứng giả. | _ Là cái tướng mà chúng-sanh cho rằng 
do công-phu tu-hành mà mình được 
chứng (tâm sở-chứng). 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn lần lượt giảng dạy về bốn tướng, mà hành-giả 
thường hay chấp trong lúc công-phu gọi là “tế-chấp” của hàng Thánh. 

_ Vì “mê-trí” mà sanh bốn tướng: Ngã, Nhơn, Chúng-Sanh và Thọ-mạng. 

_ Thế nào là NÑgã-tướng? 

Ngã-tướng là tâm sổ-chứng (là do tu-hành mà có), tức là chấp vào sự tu-hành 
một thời-gian, chúng ta thấy mình có chứng, có ngộ; nên gọi “cái chứng”,“cái ngộ” là 
Ngã -tướng. 

_ Vì tu-tập mà còn thấy biết có chứng, có ngộ, là còn dính tướng có chứng, có 
ngộ. Cũng như câu: Thấy biết mà cho là thấy biết, thì chưa phải thấy biết, vì nó còn 
chấp vào Ngã-tướng của thấy biết này vậy. 


e2-2 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thí như hữu nhân bách |_ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
hài đều thích, hốt vong ngã thân, tứ chi | Chướng! Ví như có người thân-thể 100 
huyền hoãn tiếp dưỡng quai phương, món an-ốn khỏe mạnh nên ưa thích, 
chợt như quên lửng mình, chân tay tê 
mỏi do bảo-dưỡng không đúng cách, 

- vi gia châm ngải, tức tri hữu ngã, thị cố | - được châm cứu, đốt ngải, tức liền biết 
chứng thủ phương hiện ngã thể. có Ngã, do có biết đau mà biết có cái ta 
hiện-hữu (ngã-thể). 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy: Ví như có người đương-thời khỏe mạnh, thì tứ- 
đại điều-hòa, cũng giống như khi tọa thiển, thân tâm được an-định, thì thường không 
nhớ đến cái thân tâm này. 

_ Khi ngồi lâu hay ở một tư-thế nào đó quá lâu thì thân-thể bị tê mỏi, mới biết 
có thân hiện-diện. 

_ Một ngày nào đó, trái gió trổ trời lâm bệnh, nhờ người chích thuốc, châm 
cứu, đốt ngải v.v... mới biết đau, nhờ có biết đau nên nhớ lại có cái thân này mà biết 
có cái ta hiện-hữu. 

_ Như vậy lúc này mới nhận biết mình có Ngã, đây là những Ngã thuộc loại 
“thô” dễ nhận. Còn loại “Ngã tế” là tu-tập Thiển thì thân tâm được yên, thấy tướng 
lành hiện ra bèn cho là mình được chứng-đắc, đó là “bị bệnh chứng”. 

_ Nên tu-hành khó nhứt là làm sao biết cách phá-trừ Ngã-tướng. Vì Ngã- 
tướng là cái chấp lâu đời của chúng-sanh, cho nên phá được nó là điều rất khó khăn. 

_ Vậy chúng ta tu-hành mà chưa phá-trừ được Ngã-tướng, thì dầu có tu-tập 
bao nhiêu kiếp cũng lẩn quẩn trong vòng sanh-tử luân-hồi mà thôi, chỉ hưởng được 
phước-báu rồi cũng trở lại theo nghiệp-lực đã tạo, mà không bao giờ được giải-thoát 
sanh-tử khổ đau. 

_ Vì vậy nói còn cái tâm “sở-chứng” tức là còn Ngã-tướng vậy. (Tu mà biết 
có chứng là còn Ngã-tướng.) 
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e2-3 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Kỳ tâm nãi chí chứngư |_ Này Bồổồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
Như-Lai, tất cảnh liễu-tri thanh-tịnh | Chướng! Cho đến khởi tâm được chứng 
Niết-Bàn; giai thị ngã tướng. quả Như-Lai, hoặc tất cả hiểu biết rốt 
ráo về Niết-Bàn thanh-tịnh; cũng đều là 
tướng Ngã cả. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn nhấn mạnh thêm về cái Ngã-tướng vi-tế của người 
tu đạo như: Nói tôi đắc quả Phật, hoặc nói tôi hiểu biết rốt ráo cảnh Niết-Bàn thanh- 
tịnh v.v...; cũng là tâm còn có thấy, có biết là còn có vi-tế Ngã-tướng. Như vậy dù đã 
chứng rốt ráo mà còn một chút ý-niệm biết ta đã chứng thì vi-tế Ngã-tướng chưa dứt 
sạch. 

_ Vậy ai tu-hành mà cứ khoe ta chứng cái này, được cái kia, sự chứng-đắc đó 
là hiện-thân của Ngã-tướng, mà có Ngã-tướng là còn vô-minh, thì chứng-đắc đó là 
giả -tướng không thật. 

_ Cho nên thế-gian dễ bị lầm, vì chưa mở trí, chưa phá vô-minh; nên hễ ai nói 
đã chứng-đắc thì chỉ biết phục, lễ bái chớ không biết cảnh đó là giả, không thật. Còn 
người đã hiểu đạo, thì biết đó là cảnh lừa đảo ma-quái, chớ không phải đạo chơn- 
chánh. 

_ Nên người tu-học theo chơn-giáo thì phải sáng suốt, cho đến vị thầy giảng 
dạy cho ta tu-hành. Chúng ta cũng phải dùng trí-tuệ mà nhận xét xem cái vị đó dạy 
có đúng với tinh-thần của Đức Thế-Tôn dạy trong kinh-điển hay không, chớ nên nghe 
đầu tin đó, thì càng học càng thêm tối. 

_ Nên Đức Thế-Tôn chỉ rõ rằng: Tu mà còn biết chứng là còn kẹt Ngã-tướng. 
Dù cho có chứng quả Như-Lai hay hiểu biết rốt ráo cảnh Niết-Bàn thanh-tịnh đi nữa, 
đây cũng là hiện tướng của bản-ngã mà thôi, chớ không phải tu-tập cao của Thật- 
Tướng. 

_ Nên bệnh chấp ngã là một căn bệnh trầm-kha, khó trị, khó trừ vì nó làm 
chủ, ta chưa trừ-khử nó, nên cũng vẫn là vô-minh vọng-tưởng. 

_ Cho nên sau cùng người tu-hành phải biết rằng: 

Các đức tánh giác thanh-tịnh trong sáng mỗi người chúng ta đều sẵn có đầy 
đủ, nên chẳng cần phải tìm cầu chi cho mệt, mà chỉ biết xả dứt hết vô-minh vọng- 
tưởng, không còn dính mắc mọi sắc-tướng, thì tự-nhiên tánh giác tự hiển bày, vì nó có 
sẵn từ thuở nào rồi; chớ không cần xin, cần chứng-đắc øì cả, nếu còn cầu chứng-đắc 
là còn tướng Ngã. 


249 — Kinh Viên Giác 


2. Đoạn này nói về Nhân-tướng 











e2-4 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Vân hà nhân tướng? _ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
Chướng! Thế nào là Nhân-tướng? 
_ Vị chư chúng-sanh tâm ngộ chứng giả. |_ Nghĩa là tâm của chúng-sanh ngộ cái 
chứng-đắc đó. 








BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy về Nhân-tướng, tức là “ngộ lý”, tâm biết. 
Còn Ngã-tướng là chứng-đắc, là mong cầu được kết-quả, vì bản-ngã mong cầu, đó là 
Ngã -tướng. 

Tóm lại: 

- Người “năng-chứng” (được chứng) là Ngã-tướng. 

- Cảnh “sở-chứng” (bịchứng) là Nhân-tướng. 

Hoặc: 

- Tâm ngộ chứng lý là Nhân-tướng. 

- Còn người được chứng-đắc là Ngã-tướng. 

_ Cho nên chúng ta khi dụng công tu-hành mà đã thấu suốt được chơn-lý thì 
gọi là “Tâm ngộ chứng”, nhưng sau đó lại chấp vào cái “ngộ chứng” này thì nó thành 
là Nhân-tướng. 




















e2-5 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Ngộ hữu ngã giả bất|_ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
phục nhận ngã, Chướng! Khi ngộ biết mình có ta (Ngã 
giả) lại chẳng chịu nhận Ngã, 
- Sở ngộ phi ngã, ngộ diệc như-thị. - mà cái được ngộ không phải Ngã, nên 
“Ngộ” cũng như thế. 
_ Ngộ dĩ siêu quá nhứt-thiết chứng giả, | _ Ngộ rồi vượt qua tất cả cái chứng đó, 
tất vi nhân tướng. tất là Nhơn-tướng. 
BÀN GIẢI 


_ Chúng ta tu-hành biết mình có Ngã-tướng (tức là cái biết đó là tâm chứng 
biết). Khi đã hiểu biết cái tâm này cũng không thật, nên không nhận ngã nữa. 

_ Khi biết có ngã thì cũng đổng-thời biết cái không phải ngã (tức là biết có 
người chứng, là cảnh bị chứng) nên gọi là cái phi-ngã, mà ngã và phi-ngã đều không 
chấp giữ thì cũng đều đồng là “Tâm ngộ” (Chơn-Tâm) cả. 

_ Nên tất cả cái biết năng chứng đều là NÑgã-tướng. 

_ Còn nay “Tâm ngộ” chẳng còn chấp giữ, nên gọi là đã vượt qua tất cả tâm 
chứng. 
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_ Nhưng cái tâm năng chứng (được chứng) này không quên, nên nó trở thành 
cái Ngã biến-tướng, mà lại thấy dường như riêng có cái tướng của tha-nhân (kẻ 
khác). Cái tướng này đối với Ngã-tướng thì gọi nó là Nhân-tướng. 

_ Đây cũng tức là “tướng ngộ” nó vượt qua tất cả “tướng chứng” nên nó gọi là 
“Nhân-tướng” (lý). 

_ Hoặc ngộ, nghĩa là suy-luận mà biết, như khi tổ ngộ cái chứng, vốn chẳng 
phải ngã, nên không còn nhận ngã nữa, nên nó thuộc về tướng tha-nhân (kẻ khác). 
Nên lấy tâm ngộ biết (lý) gọi là Nhân-tướng. 




















e2-6 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Kỳ tâm nãi chí viên|_ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
ngộ Niết-Bàn, câu thị ngã giả. Chướng! Cho đến tâm tổ ngộ Niết-Bàn 
viên-mãn đó, cũng đều là Ngã. 
_ Tâm tổn thiểu ngộ bị đạn chứng lý, | _ Tâm còn một chút ngộ cho rằng chứng 
giai danh nhân tướng. lý đầy đủ, đều gọi là Nhơn-tướng. 
BÀN GIẢI 


Ở đoạn này nói từ việc “Ngộ” là hiểu biết tất cả các loại chứng-đắc, biết nó 
vốn là hư-vọng của ngã, nên gọi việc “Ngộ” đó là “Nhơn-tướng”. Mà ngay cái tâm 
ngộ đó, dẫu cho có ngộ đến Niết-Bàn đi nữa, nếu còn một chút xíu cái tâm năng ngộ, 
thì cũng còn kẹt ở Nhân-tướng. 

3. Đoạn này nói về Chúng-sanh tướng 


e2-7 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Vân hà chúng-sanh|_ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
tướng? Chướng! Thế nào là chúng-sanh tướng? 
_ Vị chư chúng-sanh tâm tự chứng ngộ, |_ Nghĩa là các chúng-sanh chỗ tâm tự 
sở bất cập giả. chứng và ngộ, nó vượt sâu hơn, không bì 
kịp. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bắt đầu chỉ dạy '“Chúng-sanh tướng”. Nên biết: 

- Tâm chứng (sự) : gọi là Ñgã-tướng. 

- Tâm ngộ (lý)  : gọi là Nhân-tướng. 

- Tâm liễu-tri : gọi là Chúng-sanh tướng. 

_ Đối với “tướng chúng-sanh”, nó vi-tế hơn “tướng Ngã” và “tướng Nhân”. 

_ Vì liễu-tri là dùng Trí liễu-tri (là cảm biết) tức là không chứng, không ngộ. 

_ Còn như chúng ta dùng “Liễu-tri chứng” và “chứng, ngộ”, thì không thật, là 
còn Ngã-tướng. 
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_ Vì đây chúng ta còn dùng công tu mới có được “Liễu-tri tướng” và ngộ- 
chứng, nên không thật, thì lúc này liễu-tri cũng là dụng của Ngã-tướng. 

_ Song liễu-tri nó vi-tế hơn cái chứng và ngộ, nên mới nói chứng và ngộ nó 
thua xa. Nên đây mới gọi liễu-tri (cảnh biết) là “Tướng chúng-sanh”. 


e2-8 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thí như hữu nhân tác 
như-thị ngôn: Ngã thị chúng-sanh tắc tri 
bỉ nhân thuyết chúng-sanh giả phi ngã 
phi bỉ. 


_ Vân hà phi ngã? Ngã thị chúng-sanh 
tắc phi thị ngã. 


_ Vân hà phi bỉ? Ngã thị chúng-sanh phi 
bỉ ngã cố. 


Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
Chướng! Ví như có người nói như thế 
này: Ta là chúng-sanh thì biết người ấy 
nói chúng-sanh đó chẳng phải ta, cũng 
chẳng phải người khác. 

_ Tại sao không phải Ngã? Vì ta là 
chúng-sanh thì tất-nhiên chẳng phải là 
ta (ngã). 

_ Tại sao chẳng phải người khác? Vì ta 
là chúng-sanh nên chẳng phải cái ta của 
người khác. 














BÀN GIẢI 

_ Đến đây Đức Thế-Tôn muốn cho dễ hiểu, nên ngài dùng thí-dụ để minh- 
họa về ý-niệm Iy-khai cả NÑgã-tướng và Nhân-tướng như: 

Khi nghe một người nói: “Ta là chúng-sanh” thì biết rằng không phải nói về 
ta, mà cũng không phải nói về người khác (vì nói chúng-sanh là nói chung muôn loài, 
nó bao trùm hết). 

_ Nên gọi chúng-sanh thì thoát ra khỏi tướng Ngã, tướng Nhân. Nhưng xét kỹ 
lại thì tên chúng-sanh cũng là trá-hình của tướng Ngã, nhưng nó là tướng Ngã vi-tế 
hơn. Vì nó quá vi-tế, nên hành-giả tu-tập thiển dễ bị lầm lẫn. 
e2-9 





Âm Dịch 

Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
Chướng! Những chúng-sanh liễu-chứng 
và liễu-ngộ đều là tướng ngã, tướng 





_ Thiện-nam-tử! Đản chư chúng-sanh 
liễu-chứng liễu-ngộ giai vi ngã nhân, 


nhân, 
- nhi ngã thân tướng sở bất cập giả, - mà tướng ngã, tướng nhân này không 
bì kịp, 


- chỉ còn lại cái liễu-chứng nên gọi là 
chúng-sanh tướng. 


- tồn hữu sở liễu danh chúng-sanh tướng. 














- Liễu chứng: là tâm cảm biết được chứng tức là không còn chấp Ngã-tướng (sự). 
-Liễu-ngộ  : là tâm cảm biết ngộ chứng, tức là không còn chấp Nhân-tướng (lý). 
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BÀN GIẢI 

_ Hai tâm “liễu-ngộ” và “liễu-chứng” này gọi là “tâm biết” (là Tự-Tánh cảm 
biết) nên nó vượt hẳn cả “chứng” và “ngộ”. 

_ Nên tướng Ngã, tướng Nhân không thể bì kịp. 

_ Lúc này Ngã-tướng và Nhân-tướng không còn hình bóng trong tâm của 
hành-giả. Nhưng chúng lại còn “cái biết” rằng mình “không còn Ngã và Nhân- 
tướng”, nên gọi là cái “sở-liễu” (tự rõ biết), dù rất vi-tế. Nhưng vẫn còn chướng ngại 
chưa khế-hợp với tánh giác, nên tâm này gọi là Chúng-sanh tướng. 

_ Nên người tu mà thể-nhập được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì lúc này tâm 
hoàn-toàn thanh-tịnh trong sáng, không còn một niệm dấy khởi dù là vi-tế niệm, dù 
cho rằng mình đang lặng lẽ, mình chẳng phải chứng, chẳng phải ngộ đi nữa, cũng 
không được. 

_ Nên hễ có khởi niệm là còn bệnh. 

_ Cho nên chúng ta tu-hành mà không sáng suốt chỗ này, nếu còn chấp một tý 
nào, dầu vi-tế nhỏ nhiệm đến đâu, thì vẫn còn dấu vết của tâm phàm-phu. Huống chi 
người tu còn nông cạn mà cho mình đã “Kiến-Tánh”, thì sanh nhiều nghiệp ác. 

_ Vậy ta dù có được một vài kết-quả nào đó, cũng đừng phô-trương, phải cẩn- 
thận và tế-nhị, mà cần phải quán xét thâm sâu thêm, thì ít bị lầm lẫn. 


4. Đoạn này nói về Thọ mạng tướng 




















e2-10 
Âm Dịch 

_ Thiện-nam-tử! Vân hà thọ mạng|_ Này Bồổồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
tướng? Chướng! Thế nào là thọ-mạng tướng? 

_ Vị chư chúng-sanh tâm chiếu thanh- |_ Là các chúng-sanh tâm thanh-tịnh 
tịnh giác sở liễu giả, nhứt-thiết nghiệp | chiếu soi vừa giác mà vừa liễu rõ, nên 
trí sở bất tự kiến do như mạng căn. tất cả nghiệp trí không thể tự thấy nó 

được giống như mạng căn vậy. 
BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy về Thọ-mạng tướng (còn gọi là Thọ-giả 

tướng). 


_ Đoạn trên Đức Thế-Tôn đã dạy rằng: Tâm mà còn biết liễu-ngộ thì còn 
chướng ngại, nên chúng ta không chấp vào đó. Còn ở đây dạy về Thọ-mạng tướng là 
cái “Tâm thanh-tịnh” mà luôn chiếu soi, không ảnh-hưởng của “chứng”, của “ngộ”, 
và của “liễu”. Ba cái này không còn nữa, mà chỉ còn lại cái “làu làu soi sáng” thanh- 
tịnh không dính mắc, thì gọi là Thọ-mạng tướng. 

_ Cho nên “Thọ-mạng” là “Giác-chiếu”, mà “Giác-chiếu” là còn cái sáng soi, 
tức còn dùng trí-tuệ để soi sáng cái liễu-tri (là hiểu biết rõ) biết nó không thật, nên 
ngã-chấp vẫn còn. Nhưng cái “Giác-chiếu” nó cũng thuộc về Thọ-mạng tướng, nhưng 
nó vi-tế hơn Chúng-sanh tướng. Tướng Thọ-mạng này nó khó biết, khó thấy, nó 
giống như tướng mạng căn vậy (hành-ấm). 
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_ Nên tướng Ngã, tướng Nhơn, tướng Chúng-sanh còn dễ thấy được. Còn 
tướng Thọ-mạng thì không thấy được, chỉ thấy biết nó được là qua sự sinh-hoạt của 
nó như: 

Là thấy người đó còn: đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng v.v... thì biết mạng số họ 
còn sống, nên biết họ “Thọ-mạng” còn mà thôi. 

_ Vì nó rất vi-tế, không tướng-hình. 

_ Vì ở đây nói Thọ-mạng tướng là nói “Tâm Giác-chiếu thanh-tịnh” (nó thuộc 
về tâm-tánh), nên tất cả “trí-nghiệp” không thể thấy được, nên gọi là “mạng căn”. 

_ Do còn biết tánh giác chiếu soi thanh-tịnh là “mạng căn” chưa trừ dứt, thì 
gọi rằng Thọ-mạng tướng. 


Thí-dụ: 

Lấy thiển-quán mà suy luận để trừ bốn tướng như sau: 

_ Đầu tiên thân-tâm, vọng-tưởng nó luôn lao xao khởi liên-tục. Quán xét biết 
nó, đối cảnh sanh tình, sau đó không cho nó duyên cảnh thì vọng lặng. 

_ Nhưng sau đó vọng-tưởng lại dấy khởi, ta không còn quán vọng-tưởng 
không thật nữa, mà chỉ nhìn thẳng vào nó một cách nhẹ nhàng thanh-tịnh, thì vọng- 
tưởng lặng. 

_ Nên qua những giai-đoạn lắng lòng như: Lúc đầu xét thấy vọng-tưởng 
không thật là để phá vọng-tưởng, giai-đoạn này còn dùng Năng và Sở. 

_ Sau đó dùng trí xét vọng-tưởng không thật, cũng còn dùng Năng và Sở. 

_ Kế dần dân không còn xét, không nói, không quán, chỉ còn dùng Giác-Tâm 
để “cảm biết”, thì nó tự tan biến. 

_ Lúc này thân-tâm thấy dường như yên nh trong sáng không còn Năng và 
Sở nữa, nhưng kỳ thật nó vẫn còn rất vi-tế. 

_ Cho nên đến khi nào chúng ta không còn khởi, quán xét, biết, nói, chiếu-soi 
v.v... thì lúc giờ trong thân-tâm chỉ còn lại cái lặng lẽ thanh trong nhẹ nhàng sáng 
suốt, như-như bất-động, hòa cùng bổn-giác thanh-tịnh, không sanh, không diệt, thì 
đây là chỗ cứu-cánh thành Phật-đạo. 

_ Cho nên chúng ta tu-hành mà còn thành-kiến là của bệnh chấp như: Ngã, 
Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng đều là “bệnh hành” cả. 

_ Ở đây Đức Thế-Tôn muốn chỉ dạy cho chúng ta mở trí phá vô-minh để có 
thể nhập được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), mà được thành Phật-đạo. Nên chúng ta 
tu-hành cần phải có “Trí-giác” để thông-liễu giáo-lý của Đức Phật, để không còn lầm 
lẫn mà phải cầu xin hay gia-hộ, hoặc chứng cái này, ngộ cái kia. Chúng ta vô-tình tạo 
các chướng ngại cho việc tu-hành cho chính mình, tất cả đó là bệnh cả. 














e2-I1 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Nhược tâm chiếu kiến |_ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
nhứt-thiết giác giả giai vi trần cấu, Chướng! Nếu như tâm soi thấy tất cả 
những thật-tướng thì tâm giác đó nó 
cũng là trần-cấu, 
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- giác sở giác giả, bất ly trần cố. - bởi còn giác, thì còn năng-giác và sởổ- 
giác, nên giác này, cũng chưa lìa trần 
(là chưa thanh-tịnh). 














BÀN GIẢI 
_ Tâm giác-chiếu này đã rõ biết tất cả ba tướng là Ngã, Nhân và Chúng-sanh 
nó đều là hư-vọng không thật. Dầu vậy tâm giác-chiếu này cũng vẫn còn vi-tế trần- 
cấu, vì nó chưa hoàn-toàn sạch trong, vẫn còn vi-tế chấp-trước. 
_ Mà hễ còn một chút là thấy mình được giác-ngộ, là còn trần-cấu (nhiễm-ô) 
chưa được thanh-tịnh. Hễ còn một niệm khởi lên, là Năng-Sở còn đầy đủ, thì thân 
tâm chưa được hoàn-toàn thanh-tịnh. 




















e2-12 
Âm Dịch 

_ Như thang tiêu băng _ Như nước nóng làm tan băng 

- vô biệt hữu băng - không riêng có thấy băng tan hết 

- tri băng tiêu giả, - mà còn cái biết băng tan hết đó, 

- tổn ngã giác ngã diệc phục như-thi. - còn Ngã, còn cái giác Ngã cũng lại 
như thế tất cả phải đều không lưu lại gì 
hết. 

BÀN GIẢI 


_ Đoạn này nói lên Tánh và Tướng là một không hai, mà sở-dĩ có khác là do 
duyên-hợp, nên mới có hình-tướng sai khác như nước nóng, nước lạnh vốn là một, 
cũng là nước thanh-tịnh cả. 

_ Nên Ngã-tướng và Nhân-tướng ví như băng đá, còn nước nóng ví như 
Chúng-sanh tướng. Nên khi dùng nước nóng phá tan băng tức là phá Ngã-tướng và 
Nhân-tướng. Thì cái tâm biết mình phá được hai tướng đó, thì Chúng-sanh tướng cũng 
phải quét sạch. 

_ Nên khi băng tan hết thì cái biết tan, tức là cái “Tâm soi chiếu” (là Thọ- 
mạng tướng) cũng cần phải dẹp trừ luôn, nghĩa là phải làm sạch tất cả “thô” và “vi- 
tế” của Ngã-tướng. 

_ Nên Đức Thế-Tôn bảo còn ngã và còn cái giác-ngã cũng phải ha sạch, như 
thế không còn để lưu lại gì cả. 

_ Ví như trong nhà thiền, thường quán-chiếu vọng như: 

Ban đầu dùng tâm hay biết để rời cái vọng khởi bị biết (năng và sở), thì một 
thời-gian vọng lắng dẫn mà chưa dứt hẳn, vì lúc này còn dùng cái tâm thấy và biết 
“vọng”. Nên nó cũng là “vọng”, thì lúc này ta phải quét sạch cái tâm “thấy, biết 
vọng” này. 

Đến khi chúng ta buông sạch hết thì cái biết của Tự-Tánh mới hiển bày, thì 
cái biết này nó sẵn có hằng-hữu, dù đang ở trong hoàn-cảnh nào. Thì cái biết này 
mới thật là biết, biết mà không biết, nên gọi là thật biết. 
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TÓM LẠI 

_ Khi chúng ta khởi tu mà để cho mình được giác, là dụng công ban đầu đã 
lệch hướng rồi, vì còn chấp vào Năng-giác và Sở-giác là còn trong nhị-duyên đối-đãi, 
thì không thể nhập vào tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) được. Nên tu đến mức Năng-Sở 
đều bặt, thì mới đi đến chỗ cứu-cánh viên-mãn được. 

_ Nên Đức Thế-Tôn ví như nước nóng để vào băng thì băng tan biến, mà khi 
băng tan nó không biết nó đang tan, mà cũng không bàn luận là nước nóng, nước lạnh 
là hai thứ. 

_ Như vậy đây chứng tỏ không có Năng và Sở mà Năng-Sở bặt dứt tức không 
còn đối-đãi, thì mới nhập vào được Viên-Giác tánh. 

_ Nên tu đừng mong Năng-chứng, Sở-chứng, Năng-ngộ, Sở-ngộ, Năng-liễu, 
Sở-liễu, Năng-Giác, Sở-Giác, thì may ra mới nhập được “Thể Viên-Giác” (Chơn- 
Tâm) thanh-tịnh được. 


d2. Kết: Chỉ 4 tướng là bệnh-hoạn tu-hành 
d2-1 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Mạt-thế chúng-sanh|_ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
bất liễu tứ tướng, tuy kinh đa kiếp cần | Chướng! Chúng-sanh đời mạt-thế sau 
khổ tu đạo, đãn danh hữu-vi, này không rõ bốn tướng, tuy đã trải qua 
nhiều kiếp cần-khổ tu-hành, chỉ gọi là 
tướng hữu-vI, 

- chung bất năng thành nhứt-thiết thánh- | - nên không thể thành-tựu được tất cả 
quả; thị cố danh vi chánh-pháp mạt-thế. | thánh-quả; cho nên gọi là chánh-pháp 
đời mạt-thế. 














BÀN GIẢI 

_ Nên đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy là chúng-sanh đời mạt-thế sau này tu- 
hành không rõ bốn tướng (Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng), thì dù có siêng 
năng tu-hành đi nữa, rồi rốt cuộc cũng chỉ là pháp hữu-vi của thế-gian sanh-diệt mà 
thôi, nên không được thành Thánh-quả xuất-thế được. 

_ Tu như vậy là mạt-pháp ở trong thời chánh-pháp (tức là chánh-pháp thành 
mạt-pháp). Còn chúng ta ở trong thời mạt-pháp mà biết tu-hành “phá được bốn 
tướng” thì nói ngược lại là chánh-pháp ở trong thời mạt-pháp (tức là mạt-pháp thành 
chánh-pháp). 

_ Nhưng chánh-pháp hay mạt-pháp đều do chúng ta biết cách tu như thế nào: 
là tu pháp hữu-vi hay là vô-vi. Nếu tu theo pháp hữu-vi (là có sanh có diệt) để thọ 
hưởng thì chánh-pháp thành mạt-pháp. Còn tu theo pháp vô-vi (là không sanh, không 
diệt) để giải-thoát thì mạt-pháp trở thành chánh-pháp. Cuối cùng chủ-yếu tu-hành là 
để đạt đạo, chớ không phải đời chánh hay đời mạt. 

_ Nên nếu chẳng rõ được bốn tướng nó là hư-vọng không thật mà chấp cho là 
thật, thì không thể thành-tựu được Thánh-quả đại-thừa địa-thượng được (là tu Thập- 
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địa Bồ-Tát). Nói rõ hơn là không tổ rõ được bốn tướng nó là giả, là do “mê thức” bị 
nó che, thì không thành-tựu được Thánh-quả của Tiểu-thừa nữa, huống chi là quả 
“Đại-thừa địa-thượng” 


d2-2 





Âm Dịch 





_ Hà dĩ cố? Nhận nhứt-thiết ngã vi Niết- | _ Tại sao thế? Vì chấp nhận tất cả Ngã 
Bàn cố, hữu chứng hữu ngộ danh thành- | và cho Niết-Bàn là thật, cho có chứng 
tựu cố. có ngộ gọi đó là thành-tựu. 














BÀN GIẢI 

_ Nên tu-hành mà còn lầm lẫn là còn chấp bốn tướng (Ngã, Nhân, Chúng- 
sanh và Thọ-mạng) đều là thật, thì giống như nhận lầm giặc làm con, là vô-minh còn 
che. 

_ Nên khi tu thì ôm Ngã-tướng mà tu thì làm sao thành Thánh-quả được, lại 
còn “vọng nhận” tất cả Ngã (4 tướng) cho là Niết-Bàn.... Rốt còn cho tu là có chứng, 
có đắc, đây là những thứ bệnh của người tu. 

_ Nên muốn tu-hành được thành Thánh-quả thì phải diệt-trừ bản-ngã, sống 
với chánh-pháp (Chơn-Tâm) của mình, thì mới nhập được tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 




















d2-3 
Âm Dịch 
_ Thí như hữu nhân nhận tặc vi tử kỳ gia | _ Ví như có người nhận giặc làm con thì 
tài bảo chung bất thành-tựu. mọi tài sản quí báu rốt cuộc đều bị phá 
tán. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này ý nói chúng ta tu-hành lâu nay bị lầm lẫn là luôn lấy vọng-tưởng 
sanh-diệt làm tâm mình (giống như nhận giặc làm con), mà không biết vọng-tưởng là 
hư-vọng, là không thật, nó luôn khởi sanh, mà tạo ra cái Ñgã-tướng. Rồi vọng-chấp 
cái Ngã này cho nó là “Ta”, rồi dùng cái Ngã giả này mà tu-hành. Cho nên đầu có 
trải qua nhiều kiếp tu cũng không thành-tựu được đạo-quả. 

_ Cũng giống như người mê, không rõ giặc là kẻ địch, mà lại nhận nó làm 
con, thì bao nhiêu gia-tài sự-sản quí báu đều bị nó phá sạch hết. 


d2-4 





Âm Dịch 





_ Hà dĩ cố? Hữu ngã ái giả diệc ái Niết- |_ Vì cớ sao? Bởi vì có yêu thương thì 
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cũng quý mến Niết-Bàn, mà điều-phục 
được căn gốc của thân là quý mến thân 
(ngã ái) thì là tướng của Niết-Bàn. 

_ Có người ghét ngã thì cũng ghét sanh- 
tử, 
- mà không biết chính yêu thương này 
mới thật là cái nhân gốc sanh-tử, 

- riêng ghét sanh-tử thì cũng không được 
giải-thoát. 


Bàn, phục ngã ái căn vi Niết-Bàn tướng. 


_ Hữu tăng ngã giả diệc tăng sanh-tử, 
- bất tri ái giả chân sanh-tử cố, 


- biệt tăng sanh-tử danh bất giải-thoát. 














BÀN GIẢI 

_ Chúng-sanh trong cõi trần này vì sống trong vô-minh mà phải đau khổ với 
sanh-tử, nên mới chán ghét sanh-tử. Thế nên ghét sanh-tử, không phải là giải-thoát. 

_ Vì có yêu cái xác thân này thì cũng nhận đó là tâm này, thì cũng ưa thích 
Niết-Bàn. 

_ Khi chúng ta đã điều-phục được tâm yêu thương này, thì tưởng mình đã ngộ 
chứng Niết-Bàn, không ngờ đây cũng chỉ là “vọng-nhân”. 

_ Trái lại có người ghét cái ngã, thì cũng ghét sanh-tử, hoặc chán sanh-tử, mà 
ưa Niết-Bàn rồi an trú luôn trong đó, mà không biết rằng ghét là mặt trái của yêu. 

_ Vì có yêu (ái) là có ghét (tăng), mà yêu ghét vốn là căn-bản của nguồn gốc 
sanh-tử luân-hồi. 

_ Nếu chúng ta tu-hành mà không đoạn được gốc ái (yêu), mà chỉ một bể ghét 
(tăng) sanh-tử, lại yêu thích Niết-Bàn. Ta dùng cái “nhân” trói buộc này mà tu-hành 
thì làm sao giải-thoát cho được. Nên ở trần mà không dính với trần là được giải-thoát. 

_ Cho nên chúng ta tu-hành cũng dùng phương-tiện của trần thì mới điểều-phục 
được “tâm đam-mê” của sáu trần, còn nếu bảo lìa sáu trần mới tu-tập thì đi đâu để 
ha được chúng đây? 

_ Nên cần phải “Giác” mà nhận ngay thực-tại, là biết tất cả là giả, nên sống 
chung mà không dính mắc, không sanh tâm khởi ưa-thích, là đứng trước cảnh không 
sanh tình, thì liền ngay đó đã nhập đại-định, được giải-thoát và đầy đủ trí-tuệ rồi. 
d2-5 





Âm Dịch 





_ Làm sao biết được pháp nào không 
được giải-thoát? 
Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 


_ Vân hà đương tri pháp bất giải thoát? 


_ Thiện-nam-tử! Bỉ mạt-thế chúng-sanh 


tập Bồ-Để giả, dĩ kỷ vi chứng vi tự 
thanh-tịnh, do vị năng tận ngã tướng 
căn-bản. 








Chướng! Chúng-sanh đời mạt-thế sau 
này tu-tập đạo Bồ-Đề, thấy mình chứng- 
đắc chút ít mà đã tự cho là thanh-tịnh, 
cũng do chưa đoạn hết được tận gốc 
ngã-tướng. 
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BÀN GIẢI 

_ Đức Thế-Tôn đặt câu hỏi để sau này giải-thích, là nêu lên các tướng của 
các pháp không giải-thoát, như cho Niết-Bàn là tịch-diệt, mà nay lại yêu Niết-Bàn, 
lại cầu giải-thoát mà không được giải-thoát. 

_ Có nghĩa là ý nói người tu một thời-gian thấy tâm không còn chấp các 
tướng, tức là mới chứng được đôi chút, chưa trừ hết Ngã-tướng nên gọi là pháp không 
giải-thoát. 

_ Vì mới chứng được đôi chút tức là danh-từ: Chứng, Ngộ, Liễu, Giác đều là 
công-năng của phần Chứng, Ngộ, Liễu, Giác mà thôi, nên không thể tự cho là thanh- 
tịnh được. Nếu cho sự chứng được đôi chút của mình là thanh-tịnh tức là còn chấp 
pháp. Dẫu có cái “Giác” ở trong Thọ-mạng tướng cũng vẫn là “nghiệp-trí” (là trí này 
nó có đủ các tác-dụng) nên cũng vẫn chưa hết Ngã-tướng. 


d2-6 





Âm Dịch 





_ Nhược phục hữu nhân tán-thán bỉ |_ Vì thế nếu có ai khen tán-thán pháp 
pháp, tức sanh hoan-hỷ tiện dục tế-độ; của họ, thì họ liền sanh vui mừng phấn- 
khởi muốn cứu-độ người đó; 

- nhược phục phỉ-báng bỉ sở-đắc giả tiện | - ngược lại, nếu chê bai phỉ-báng pháp 














sanh sân-hận. sở-đắc của họ thì họ liền sanh sân-hận 
giận dữ. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Như-Lai nói lên sự thường-tình của người tu-hành là cái bệnh 
thường gặp, là khi ta hành đạo được một thời-gian, thấy tâm-địa của mình được vắng 
lặng thanh-tịnh tưởng đã chứng-đắc, là đã phá-trừ được Ngã-tướng. 

_ Không dè khi chạm với thực-tế như có người khen ngợi pháp tu của mình thì 
trong lòng sanh vui mừng phấn-khởi, lại muốn cứu giúp người đó. Còn trái lại chê 
bai, bài báng pháp tu và cái chứng-ngộ của mình, thì lại sanh lòng giận dữ, thù oán. 
Đây là biết ngã-chấp vẫn còn tôổn-tại. 

_ Cho nên trên bước đường lợi tha, chúng ta cần đối mặt thực-tế để có dịp đo 
lường định-lực của chính mình, thì trên bước đường tu-học thêm vững chắc hơn. 


d2-7 





Âm Dịch 





_ Tắc tri ngã tướng kiên cố chấp trì tiềm | _ Tức biết rằng ngã-tướng luôn chấp giữ 
phục tạng thức du hý chư căn tằng bất | bển chặt vẫn còn ẩn sâu nơi tạng thức 
gián đoạn. và luôn qua lại ở các căn mà chưa từng 
gián-đoạn. 
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BÀN GIẢI 

_ Tại sao chúng ta biết Ñgã-tướng vẫn còn? 

Là khi mỗi lần được khen hoặc bị chê, chúng ta vui mừng hoặc buồn giận, thì 
chúng ta biết mình còn chấp ngã rất còn vững bền lắm. 

_ Cho nên cái Ngã-tướng nó rất vi-tế, nó luôn ẩn sâu trong tàng-thức (A-lại- 
da-thức, là thức thứ tám). Nên khi sáu căn, tiếp-xúc với sáu trần, mà hợp với ngã thì 
sanh ưa thích, mà không hợp thì sanh ghét buồn, mà nó luôn luôn lưu-chuyển nơi sáu 
căn không bao giờ ngừng nghỉ. 








d2-8 
Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Bỉ tu đạo giả bất trừ |_ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
ngã tướng thị cố bất năng nhập thanh- | Chướng! Người tu-hành mà chẳng đoạn- 
tịnh giác. trừ được ngã-tướng nên chẳng nhập 
được tánh Viên-Giác thanh-tịnh. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn tóm lại: 

Là người tu-hành mà không sáng suốt, không thông giáo-lý rõ ràng, còn vô- 
minh, chưa mở trí, thì còn chấp ngã, là chưa đoạn-trừ hết Ngã-tướng, dù là vọng-thức 
cũng vẫn còn vô-minh thì làm sao nhập được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh 
của mình. 
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Âm Dịch 

_ Thiện-nam-tử! Nhược tri ngã không vô |_ Này Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 

hủy ngã giả, Chướng! Nếu biết ta là không có thì 
không thấy có người chê ta, 

- hữu ngã thuyết pháp ngã vị đoạn cố, - còn thấy có ta thuyết-pháp thì cái ta 
chưa đoạn, 

- chúng-sanh thọ-mạng diệc phục như- |- nên chúng-sanh tướng và thọ-mạng 

thị. tướng cũng lại y như vậy. 

BÀN GIẢI 


_ Đoạn này là suy luận theo bể trái của sự chấp ngã, nghĩa là khi nghe lời 
khen hoặc chê mà sanh ra vui hoặc buôn giận, là ta tự biết ta vẫn còn có Ngã-tướng. 

_ Cho đến khi nghe lời khen chê mà chẳng vui, chẳng buồn giận, cũng chưa 
hẳn là đã được cái “Ngã-không”, vì được “Ñgã-không” là khi lời khen hoặc chê đều 
thấy biết, mà không hề dính mắc nên không sanh buồn, giận, vui. 

_ Còn như còn thấy biết có khen chê, thì rõ ràng vẫn còn “Ngã-không” của 
khen và chê, nên chưa đoạn-diệt hết. 
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_ Lại nữa, nếu chúng ta thật biết rõ “Ngã” vốn “Không”, thì khi hành Bồ-Tát 
đạo, giáo-hóa chúng-sanh, nếu chúng ta còn thấy có đối-tượng để cứu-trợ thì cũng 
chưa hoàn-toàn đoạn-trừ được ngã-chấp. Vì vẫn còn phân-biệt cho kia là đối-tượng 
được độ (Sở), và ta là người cứu-độ (Năng), nên còn Năng-Sở, tức còn đối-đãi, thì 
còn Ngã-tướng. 

_ Từ đây ta suy về Nhân-tướng, Chúng-sanh tướng và Thọ-mạng tướng (Thọ- 
giả), cũng tương tự như vậy mà biện-minh biết được. 


TÓM LẠI 

_ Ngã-tướng : - Tâm chứng (liễu chứng) (sự). 
- Cảnh thì gọi các sắc-tướng. 

_ Nhân-tướng : - Tâm ngộ (liễu-ngộ) (lý). 


- Cảnh thì gọi các tướng khác. 
_ Chúng-sanh tướng: - Tâm liễu-tri chứng, trí tự biết, cảm nhận. 
- Cảnh thì gọi các sắc-tướng chung các loài. 
_ Thọ-mạng tướng : - Tâm giác-chiếu, trí tự sáng. 
- Cảnh thì gọi các hành-động cử-chỉ sinh-hoạt. 
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Âm Dịch 
_ Thiện-nam-tử! Mạt-thế chúng-sanh|_ Này Bồổồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
thuyết bệnh vi pháp, thị cố danh vi khả | Chướng! Chúng-sanh đời mạt-thế sau 
lân mẫn giả. này nói sai pháp (bệnh) mà cho là 
thuyết-pháp, thế nên (Đức Phật) gọi là 
những người đáng thương xót. 
_ Tuy cần tinh-tiến tăng ích chư bệnh, | _ Tuy cần-mẫn siêng năng tu-hành khó 
thị cố bất năng nhập thanh-tịnh giác. nhọc nhưng chỉ làm tăng thêm các bệnh, 
vì vậy không thể nhập vào được tánh 
Viên-Giác thanh-tịnh Như-LaI. 














BÀN GIẢI 

_ Đức Thế-Tôn chỉ dạy rằng sau này chúng-sanh đời mạt-thế, trí kém nên soi 
không thấy rõ chơn-lý, nên dễ bị lầm lẫn sai lệch, thành liễu-ngộ lệch, mà cho là 
hiểu thấu đáo. Vì chấp vào pháp sai lệch đó rồi dùng nó mà chỉ dạy cho người nên 
gọi là thuyết-pháp bệnh, trái lại còn cho là lời thuyết-pháp chơn-chánh. 

_ Nên Đức Thế-Tôn cho hạng này thật đáng thương xót, vì không có chánh 
kiến, trí-tuệ chưa tỏ, nên dễ lạc đường tà. Mặc dầu có siêng năng tinh-tấn tu-hành 
cân-lao khó nhọc, nhưng càng siêng năng tinh-tấn bao nhiêu thì lại càng xa rời 
chánh-đạo bấy nhiêu, mà chỉ làm thêm lớn bệnh mà thôi, chớ không thể nào được 
tánh Viên-G1Iác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh được. 
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_ Thiện-nam-tử! Mạt-thế chúng-sanh|_ Này Bồổồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
bất liễu tứ tướng, dĩ Như-Lai giải cập sở | Chướng! Chúng-sanh đời mạt-thế sau 
hành xứ vi tự tu-hành, chung bất thành- | này chẳng rõ biết bốn tướng, lấy chỗ lý 
tựu. giải và pháp hành của Như-Lai mà tự 
nhận làm pháp tu-tập của mình, rốt cuộc 
tu-tập mãi mà chẳng được thành-tựu. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn dạy: Thường chúng-sanh đời mạt-thế sau này hay 
chạy theo đa-văn học-thuyết, mà ít hành thâm chơn-lý (suy xét nhiều), để tổ ý thâm 
sâu mà phá-trừ được bốn tướng (Ngã, Nhân, Chúng-sanh và Thọ-mạng). Tức biết rõ 
bốn tướng này là hư-vọng không thật, nên không còn dính mắc với nó nữa, thì khi hạ 
thủ công-phu mới không còn chấp nó nữa, mà chỉ nương vào Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
để hành đạo mà thôi. 

_ Còn chúng-sanh sau này lo chạy theo đa-văn học-thuyết thuộc lòng rồi lấy 
sở-chứng, sở-ngộ, sở-đắc thuộc lòng của mình mà tu, nên tu hoài mà chẳng được 
thành-tựu gì cả. Vì mình chẳng hành và cũng chẳng chứng-đắc, vì mình thấy Phật có 
chỗ lý-giải và hạnh tu-tập như thế, tưởng rằng mình nói và hành như vậy là đã tương- 
đồng với Phật; thật ra đây chỉ là hình-thức bên ngoài sự-tướng mà thôi, còn nội-tâm 
(Chơn-Tánh) thì chẳng tương-đồng. Nên chư Tổ thường nói: “Giống thì giống, mà 
phải thì chẳng phải”. 
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_ Hoặc hữu chúng-sanh vị đắc vị đắc, vị |_ Hoặc có chúng-sanh chưa được nói 
chứng vị chứng, kiến thắng tiến giả tâm | được, chưa chứng nói chứng, thấy người 














sanh tật đố. tiến hơn mình thì tâm sanh đố-ky, ganh 
ghét. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này nói hạng người có chứng-đắc được đôi chút rồi khởi ra tăng- 
thượng-mạn, vì tu-hành tâm có phần thanh-tịnh nên cho rằng mình đã thành-tựu viên- 
mãn. Đây là tự dối mình, chớ không phải là họ không biết; mà hễ dối mình, thì dối 
người lại càng dễ. Nên Ngã, Nhơn, Chúng-sanh và Thọ-mạng còn y nguyên. 

_ Do vậy, hễ thấy ai tu-tập học có đức-hạnh hơn mình, thì sanh tâm đố-ky, 
ganh ghét mà tìm cách hạ người xuống, để đưa mình lên, đây là do lòng vô-minh, còn 
ngã-chấp quá nặng. 
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Âm Dịch 
_ Do bỉ chúng-sanh vị đoạn ngã ái, thị |_ Vì bởi chúng-sanh này chưa đoạn-trừ 
cố bất năng nhập thanh-tịnh giác. được hết ngã-tướng, nên chẳng nhập 
được tánh Viên-Giác thanh-tịnh (Chơn- 
Tâm). 
BÀN GIẢI 


Đoạn này ý nhắc lại đoạn trước, là chỉ hạng người chưa được nói đã được, 
chưa chứng nói đã chứng. Do đó hai hạng này sở-dĩ có sanh tâm tật đố là đều do chưa 
đoạn-trừ được tướng vi-tế của Ngã-ái (tướng Ngã) nơi mình. Do vậy, nó kết thành cái 
nguyên-nhân làm chướng đạo, mà không thấy được Viên-Giác thanh-tịnh (Chơn- 
Tâm) của mình. 
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_ Thiện-nam-tử! Mạt-thế chúng-sanh|_ Này Bồổồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp- 
hy-vọng thành đạo, vô linh cầu ngộ, duy | Chướng! Chúng-sanh đời mạt-thế sau 
ích đa-văn, tăng-trưởng ngã-kiến. này mong cầu được chứng đạo, mà 
không mong cầu tỏ ngộ chơn-lý, chỉ cốt 
thích học nhiều, cho rộng ngã-kiến, 
tăng-trưởng ngã-mạn. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này đến đây là hết phần “trường-hàng” (là đoạn văn xuôi) của chương 
này, là lời “khuyên” và “răn” của Đức-Phật. Lời răn là chúng-sanh đời mạt-thế tu- 
hành chỉ có mục-đích là hy-vọng đắc đạo, nhưng nếu chỉ lo học hỏi trau dồi kiến- 
thức, mà không hành, thì đây gọi là “bệnh đa-văn”. 

_ Còn học là để làm sáng sự tu, còn tu là để bổ sung cho việc học. Nếu người 
tu-hành mà không biết như vậy, thì những điều chúng ta học hỏi, nó chỉ là mớ lý- 
thuyết suông mà thôi. 

_ Nên càng học là càng làm tăng-trưởng “Ngã-kiến” nó làm thêm chướng 
ngại cho việc tu-hành của ta, vì “đa-văn” chỉ được là “trí-giải” (là trí hiểu biết sáng 
tỏ, giải bày lưu loát trôi chảy, mà chẳng phải “tự-ngộ” được Viên-Giác (Chơn-Tâm). 
Trái lại, nó còn làm cho tăng-trưởng “Ngã-kiến”, mà chướng cho việc giác-ngộ. 

_ Chúng ta nên lấy ngài A-Nan làm gương: Ngài là bậc nổi tiếng “đa-văn đệ- 
nhứt” trong mười đại đệ-tử của Đức-Phật, nhưng sở-học của ngài không giúp ngài 
chứng quả A-la-hán được. Nên lúc kết-tập kinh-điển lần thứ nhứt, ngài bị Tổ Ca-Diếp 
ngăn không cho vào dự hội, vì Tổ Ca-Diếp bảo ngài vẫn còn tâm hữu-vi. 
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Ngay đó ngài mới hiểu ra, ôm đa-văn mà không hành nên tâm chưa thanh- 
tịnh. Ngài liền nỗ lực nhập thiển-định, sau một đêm buông sạch mọi vọng-tưởng 
kiến-chấp, dứt phiển-não hư-vọng liền thành-tựu lục-thông, chứng quả A-La-Hán. 
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Âm Dịch 

_ Đãn đương tinh-cần hàng-phục phiển- | _ Riêng hạng người siêng năng tinh cần 

não, khởi đại dũng-mãnh, hàng-phục được phiển-não, khởi tâm đại 
dũng-mãnh, 

- vi đắc linh đắc, vị đoạn linh đoạn - những pháp chưa được, phải làm cho 
được; phiển-não chưa đoạn, phải làm 
cho đoạn, 

- tham, sân, á1, mạn, thiểm khúc (siểm - như: tham, sân, ái, mạn, siểm khúc 

khúc), tật đố (ganh ty) v.v... (phỉnh nịnh làm sai lạc), ganh ty v.v... 

- đối cảnh bất sanh, bỉ ngã ân-ái, nhứt- | - đối cảnh tâm chẳng sanh, ta và người 

thiết tịch-diệt. ơn nghĩa thương yêu, tất cả đều tiêu- 
diệt vắng lặng. 














BÀN GIẢI 

_ Đến đoạn này Đức Thế-Tôn có ý khuyên những ai muốn cầu đạo, đạt được 
sự giác-ngộ tối-thượng, thì phải tinh-tấn hàng-phục phiển-não. Tức là trước phải tỏ rõ 
bốn tướng (Ngã, Nhân, Chúng-sanh và Thọ-mạng) chúng đều là hư-vọng không thật, 
rồi phát-khởi tâm dũng-mãnh, một lòng quyết-tâm diệu-dụng tu-hành không bao giờ 
lay động. 

_ Như từ trước chưa làm được nay phải làm cho được. Tất cả bao nhiêu pháp 
chướng ngại trong cảnh điên-đảo, từ trước chưa đoạn nay khiến cho đoạn hết. Tất cả 
căn-bản phiển-não (là mười sử) và tùy phiển-não (20 phụ phiển-não) đều phải dứt 
sạch hết. 

_ Như: Mười sử (mười sự sai khiến con người) 


1. Tham : là đối cảnh thuận sanh tâm yêu đắm. 

2. Sân : đối cảnh nghịch sanh tâm giận ghét. 

3. Sĩ : đối với các pháp, sự, lý lòng không rõ hiểu. 

4. Mạn : kiêu-ngạo, tự cao, khoe mình, chê người. 

5. Nghi : đối với các pháp, sự, lý lòng tin không quyết-định. 

6. Thân-kiến : chấp cái thân này là thật. 

7.Biên-kiến : thấy hiểu một bên, như thân dấy khởi các điều: đoạn, thường, hữu, 


vô v.v... rồi chấp theo một bên. 

8.Giớithủ : chấp nê giới-cấm sai lệch như: Tu khổ-hạnh vô-ích, nó chẳng phải 
xuất-thế, lại chấp nó là nhân xuất-thế. 

9.Kiến-thủ : cố giữ ý-kiến của mình cho là đúng như phàm-phu ngoại¡-đạo, dụng 
công được lợi-ích chút đỉnh, nó chẳng phải là Thánh-quả, mà lại cho 
là Thánh-quả. 
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10. Tà-kiến 


: là ý-kiến tà-khúc (sai lệch) chẳng biết đạo-lý chẳng tin Tam-Bảo, lại 


cho là không có nhân-quả v.v... 


Hai mươi tùy phiển-não (là do mười sử nó biến thành 20 món trói buộc người 


tu) 
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. Phẩn 


Hận 
Não 
Phủ 


. Tật 

. Xang 

. Cuống 
. Siểm 


Hại 


. Kiêu 

. Trạo cử 

. Hôn trầm 
. Tán-loạn 

. Phóng dật 
. Vô-tàm 

. Vô-úy 

. Bất tín 

. Giải-đãi 

. Thất nệm 


: là giận (yêu đắm không được sanh giận hờn). 
: là sự căm hờn (là làm không vừa ý mình). 
: là buôn phiền. 

: là che đậy. 

: là tật đố, ghen, dối trá. 

: là nghênh ngang. 

: điên-cuỗồng, điên-đảo. 

: phỉnh nịnh. 

: là giết hại. 

: là cao ngạo, tự-hào, vênh váo, tự-phụ. 

: hồi hộp, xao xuyến, không yên. 

: lừ đừ, mờ tối. 

: là rối rít không yên. 

: là ngờ vực buông lung. 

: không biết hổ. 

: không biết thẹn. 

: lòng không tín-tâm. 

: lần lượt. 

: sai lời, lỗi niệm. 

. Bất chánh tri : không biết lẽ phải. 


_ Tất cả 10 sử, 20 tùy phiển-não đều đối cảnh chẳng sanh tình. 

_ Còn về ân-ái (ơn nghĩa của thương yêu) của ta và người là nguồn gốc của 
sanh-tử, tất cả cũng phải lặng dứt hết. Sự lặng dứt này, chẳng phải trước có rồi sau 
diệt, mà nó vốn xưa nay không hề sanh, không hề diệt; biết giả lòng không còn ham 
ưa thích nữa, gọi là lặng dứt. 
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_ Phật thuyết thị nhân tiệm thứ thành- 
tựu, cầu thiện-tri-thức bất-đọa tà-kiến. 


_ Nhược ư sở cầu biệt sanh tăng ái tắc 
bất năng nhập thanh-tịnh giác-hải. 


_ Đức Thế-Tôn nói người này lần lần 
thứ lớp thành-tựu, nên cầu thiện-tri-thức 
thì chẳng mắc vào tà-kiến. 
_ Còn như đối với sở cầu mà riêng sanh 
yêu ghét thì chắc chắn không thể vào 
biển giác thanh-tịnh được. 











265 — Kinh Viên Giác 


BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bảo rằng: Ai mà tu-tập được như thế rồi, tức là đối 
cảnh không sanh tình, thì tiến lên đoạn-trừ bốn tướng (Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và 
Thọ-mạng), thứ lớp thành-tựu, chứng-nhập vào pháp “Không”. 

_ Nhưng dầu vậy cũng cần cầu Thiện-tri-thức chỉ dạy thường xuyên, để trên 
đường tu-học khỏi lạc vào tà-kiến. 

_ Lại nữa Đức Thế-Tôn còn dè dặt bảo chúng ta nên cẩn-thận, là lúc tiếp-xúc 
với Thiện-tri-thức chớ sanh lòng yêu hay ghét riêng, thì đây là còn Ngã-tướng chưa 
diệt sạch hết, nên nó dễ làm chướng ngại mà không thể nào nhập vào biển đại Viên- 
Giác thanh-tịnh (Chơn-Tâm) của Như-Lai được. 

_ Cho đến bậc thầy dạy mình mà có niệm yêu ghét, cũng khó vào biển Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) được. 




















d2-17 
Âm Dịch 
_ Bấy giờ Thế-Tôn muốn tuyên lại|_ Bấy giờ Thế-Tôn muốn tuyên lại 
nghĩa trên mà nói kệ rằng: nghĩa trên mà nói kệ rằng: 
Tịnh nghiệp nhữ đương trị Này Tịnh-Nghiệp ông nên biết 
Nhứt-thiết chư chúng-sanh Tất cả các chúng-sanh 
Giai do chấp ngã ái Đều do chấp cái “Ta” này 
Vô-thủy vọng lưu-chuyển Mà từ vô-thủy vọng luân-hồi mãi 
Vị trừ tứ chủng tướng Là do chưa trừ bốn tướng 
Bất đắc thành Bồ-Đề Nên chẳng thành được Bồ-Đề 
Ái tăng sanh ư tâm Vì yêu ghét sanh ở tâm 
Thiểm khúc tổn chư niệm Ở niệm còn lệch lạc sự thật 
Thị cố đa mê muộn Vì thế còn nhiều mê-muội 
Bất năng nhập giác thành. Nên khó vào đến thành giác. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này ý nói chúng-sanh từ vô-thủy kiếp đến nay, bởi do chấp vào cái 
“Ta” này, cho nó là thật có, nên vọng thấy có sanh-tử luân-hồi, là vì chưa trừ sạch 
bốn tướng (Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng). 

_ Nên đầu có siêng năng, cần cù, khổ-hạnh đi nữa cũng không bao giờ thành- 
tựu được đạo-quả. Vì sao? 

— Vì các căn-bản phiển-não là: 10 sử: Tham, sân, si, mạn, nghi, thân-kiến, 
biên-kiến, giới-thủ, kiến-thủ và tà-kiến; và 20 món tùy phiển-não: Phẩn, hận, não, 
phú, tật, xang, cuống, siểm, hại, kiên, trạo-cử, hôn-trầm, tán-loạn, phóng dật, vô-tàm, 
vô-úy, bất-tín, giải-đãi, thất-niệm và bất chánh-tri; vẫn chưa trừ sạch, vẫn còn nhiều 
mê-muội, nên không thể nhập vào thanh-tịnh giác được. 
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d2-18 
Âm Dịch 

Nhược năng quy ngộ sát Nếu như muốn quay về bổn-giác 
Tiên khử tham sân sĩ Trước tiên phải ha: tham, sân, sỉ 
Pháp ái bất tổn tâm Pháp yêu thương không còn để vào tâm 
Tiệm thứ khả thành-tựu Dẫn dần sẽ thành-tựu 
Ngã thân bản bất hữu Vả lại thân ta còn chẳng có 
Tăng ái hà do sanh Thì thương ghét do đâu sanh 
Thử nhân cầu thiện hữu Nên người này phải cầu thiện-hữu 
Chung bất đọa tà-kiến Thì trọn chẳng rơi vào tà-kiến 
Sở cầu biệt sanh tâm Tâm cầu sanh phân-biệt 
Cứu-cánh phi thành-tựu. Thì rốt cuộc chẳng thành-tựu. 














- Sát (tiếng Phạn): là sát-đa-la, là quốc-độ và thế-giới hoặc lãnh-vực. 
- Ngộ sát: cũng như ngộ cảnh, đã là ngộ cảnh thì pháp ấy, pháp khác đều thuộc ngộ, 
không còn mê (tức bổn-giác), còn gọi là gặp lại. 


BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ bảo rằng: Nếu có người tu-hành chuyên-cần 
tinh-tấn, mà tâm muốn quay về bổn-giác thanh-tịnh (Chơn-Tâm), thì trước tiên phải 
mau lìa tham, sân, si v.v... và ngã-chấp và pháp-chấp. 

_ Mà lại còn biết rõ thân là do duyên-hợp hư-vọng, giả có, chúng huyễn-hóa 
không thật, thì cái tâm thương (ái) và ghét (tăng) nơi thân cũng là huyễn-vọng giả 
dối, không thật mà thôi. 

_ Mặc dầu làm được như vậy, nhưng cũng cần cầu Thiện-tri-thức dẫn dắt trên 
đường tu rất là cần thiết, thì không lạc vào tà-kiến. Nhưng nếu đã cầu Thiện-tri-thức 
mà còn sanh tâm phân-biệt nghi ngờ yêu ghét, thì không thể nào thành-tựu được đạo 
Bồ-Đề. 


Œ §# 
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TỔNG KẾT 
Chương TỊNH CHƯ NGHIỆP-CHƯỚNG 


_ Trong chương Tịnh Chư Nghiệp-Chướng, Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng- 
sanh biết la các giả-tướng để được tịnh-hóa, mà về lại tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
của chính mình, mà được giải-thoát và thành Phật. 

_ Nên Đức Thế-Tôn đưa ra chỉ dạy phương-pháp tẩy trừ các nghiệp-chướng: 
Nói rõ về bốn tướng (Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng tướng), chúng là 
nguyên-nhân khiến chúng-sanh phải bị trầm-luân mãi mãi không dứt. 

_ Mặc dầu chúng ta cần cù siêng năng cần-khổ tu-hành, mà rốt cuộc cũng 
không viên-thành quả Phật được. Vì sao thế? Là vì bốn tướng chưa diệt-trừ như: 


1. Ngã tướng: 

- Biết có tâm chứng-đắc. 

- Chấp ta là thật, có hai loại thô và tế như: 

Ngã-tướng thô : là nói về: tình-cảm dục-vọng của phàm-phu thường-tình, gọi 
là cái ngã-phàm (tức là phàm-tình). 

Ngã-tướng tế  : là thấy biết mình đạt được một cảnh-giới tu-chứng nào đó, 
đây gọi là cái ngã-thánh, gọi là Thánh-giải (là còn biết 
chứng Thánh). 

_ Cho nên nhà Thiền có câu: Gặp Phật, giết Phật (là ngã-thánh); gặp Ma, giết 

Ma (là ngã-phàm). Nên phàm-tình và Thánh-giải đều phải la hết, thì mới vào thanh- 
tịnh giác được. Vậy: 

Tâm chấp ngã thô : là thuộc về ý-thức (là thức thứ 6) 

Tâm chấp ngã tế : là thuộc về trí-thức, là huyễn-trí, còn gọi là câu sanh ngã- 

chấp (cùng đồng-thời), tức là thức thứ 7 mạt-na-thức 


2. Nhơn-tướng: (biết được ngộ, tâm ngô) thuộc về “lý” 
- Là biết được cái ngã vốn không, nên không còn chấp ngã (gọi là ngộ). 
- Mà vẫn còn thấy biết mình không chấp ngã, nên gọi là Nhân-tướng. 


3. Chúng-sanh tướng: 

- Là tâm liễu-tri chứng, là còn biết liễu-ngộ, là trí biết. 

- Là không còn chấp Ngã và Nhân-tướng, là không còn thấy có ta chứng và 
cảnh chứng. 

- Là cũng không còn cái tâm năng biết cảnh và người chứng nữa, tuy-nhiên 
vẫn còn thấy mình không còn Ngã và Nhân gọi là chúng-sanh tướng. 

- Thí-dụ: “Biết vọng liền buông”, khi buông vọng thì còn lại cái “Không” 
mênh mông, tức là cái trống không mênh mông đó, mà ta vẫn còn biết. Vậy: 

- Buông vọng: là Ngã-tướng. 

- Cảnh trống không mênh mông: là Nhân-tướng. 

- Không còn người buông vọng và cái vọng bị buông, nhưng vẫn còn cái “Tâm 
hay biết” sự việc này, đó gọi là chúng-sanh tướng. 
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4. Thọ-mạng tướng (Thọ -giả tướng): 

- Là giác-chiếu, là trí sáng. 

- Lúc này nơi tâm rất thanh-tịnh, cho đến cái “Tâm rõ biết” cũng xa la, nên 
không còn Ngã và Nhân, nhưng cái “Tâm huyễn-trí” còn sanh-diệt tương-tục 
rất vi-tế, đây là giai-đoạn phá Hành-ấm. Thì “huyếễn-trí”, tức là Thọ-mạng 
tướng lúc này phải buông sạch luôn, thì mới thật sự thành-tựu. 

- Cho nên khi ta khởi một niệm, thì luôn có đủ bốn tướng cùng làm việc. 

Thí-dụ: Ta nhìn một vật sanh ra ưa và ghét. 


- Ta nhìn : là Ngã-tướng. 
- Vật bị thấy : là Nhân-tướng. 
- Sanh tâm ưa ghét : là Chúng-sanh tướng. 


- Thời-gian của niệm lâu mau: là Thọ-mạng tướng. 

- Nên người tu khi đối cảnh không sanh tình thì ngay đó liền trừ được bốn 
tướng rồi. Ai mà tỏ được điều này rồi y như thế mà tu-hành, thì mau vào đạo vô- 
thượng. 

- Nên khi chứng Niết-Bàn (chỗ an-lạc) cũng không thấy ta là người chứng 
Niết-Bàn, vì Niết-Bàn là cảnh chứng (còn thấy cảnh, thấy ngôi vị). 

- Vậy đã lìa sạch “huyếễn-trí” thì tất-nhiên sẽ thể-nhập được Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 


TÓM LẠI 

_ Nếu chúng ta còn chấp bốn tướng, thì còn “Bệnh”. 

_ Nên càng dụng công, càng thấy rõ những “niệm khởi” rất vi-tế, trong tâm- 
thức nó luôn chuyển-động, nên thường gọi nó là “Sở-tri-chướng” (là Pháp-chấp) hay 
còn gọi là vi-tế (sở-tri-ngu). 

_ Vì vậy tiểm-lực của vô-minh phiển-não này, nó rất “ẩn-mật sâu kín” khó 
hàng-phục nhứt-thời (một thời-gian ngắn). Nên lìa lớp vọng này, lại thấy có lớp vọng 
khác kế tiếp, nên người tu phải kiên-trì mới mong loại trừ được. 

_ Người tu-hành đã ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) rồi cũng phải chuyên- 
cần mất nhiều năm bào mòn nó (tập-khí), huống hồ còn người mới tu vài năm, mà lại 
còn nôn nóng (sốt ruột) muốn thành-công liền, thì làm sao có thể đạt được. Bởi do 
tâm sốt ruột này, mà dễ gặp chướng-duyên nghiệp-lực, nó dẫn vào đường lầm lẫn, 
mà lệch lối đạo. 


C4 §# 
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KINH VIÊN-GIÁC 


CHƯƠNG 10 
PHỔ-GIÁC BỒ-TÁT 
DÀN BÀI 
b2. Bệnh tà-sư 


c1. Lời thỉnh - 
d[1. Người nên cầu 
d2. Pháp nên y theo 
c3. Lời đáp d3. Làm những hạnh gì 
d4. Bệnh nên trừ 
d5. Phát tâm làm sao? 


b2. Bệnh tà sư c2. Lời hứa 


GIẢI NGHĨA TỪ 
- Phổ : là cùng khắp. 
- Giác : là giác-ngộ (bừng sáng). 
- Phổ giác : là đem cái tỏ sáng, truyền khắp cho mọi chúng-sanh được thấy biết rõ ràng 


để xa lìa các tà-kiến. 
- Tà-sư bệnh : là tà chấp và thấy biết lầm. 
- Thiển bệnh : là lầm tưởng bốn tướng (Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng). 
- Khoái thuyết : là lý vui vẻ, thấm thía dễ cảm động mà nói. 


Là do 5 câu hỏi của Bồ-Tát Phổ-Giác đứng ra thưa hỏi như sau: 

1. Chúng-sanh cầu Thiện-tri-thức, ai làm minh-sư để chỉ dạy tu-hành? (làm 
sao biết minh-sư) 

2. Y theo pháp nào của Thiện-tri-thức để tu? 

. Đối với người Thiện-tri-thức nên phải làm những hạnh gì? 

4. Chúng-sanh khi tu-hành theo chánh-pháp phải tự mình trừ-khử những bệnh 
gì? 

5. Phát tâm như thế nào để tu-hành khiến cho những người chưa có mắt tuệ 
khỏi rơi vào tà-kiến, mà có được tánh Viên-Giác chiếu soi cùng khắp? 


G3) 


Do đó mà Đức Thế-Tôn nêu ra những nguyên-tắc căn-bản trong việc tầm sư 
học đạo, để mọi người tu-học khỏi rơi vào tà-kiến (là ý-kiến sai lệch chẳng biết đạo- 
lý). Là tìm cầu Thiện-tri-thức được giác-ngộ, thì sự thấy biết mới rõ ràng, mới phân- 
biệt được a1 là Thiện-tri-thức, a1 là tà-sư? 

Cho nên Bồ-Tát Phổ-Giác là bậc có lòng thương xót chúng-sanh, sợ chúng- 
sanh lựa chọn thầy, lựa chọn bạn sai lầm, mà suốt đời hành theo tà-pháp tu-hành mà 
bị lạc vào đường ma lối quỷ, nên ngài đứng ra thưa hỏi Đức Thế-Tôn chỉ dạy. 
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b2. Bệnh tà-sư 
c1. Lời thỉnh 
cl-I 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Phổ-Giác Bồổ-Tát tại đại-chúng 
trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật 
túc, hữu nhiễu tam tấp, tràng quỳ xoa 
thủ, nhi bạch Phật ngôn: 


_ Đại-bi Thế-Tôn! Khoái thuyết thiển 
bệnh, linh chư đại-chúng đắc vị-tằng- 
hữu (là chưa từng có, là ghi lại những lời 
giải đáp), tâm ý đãng nhiên hoạch đại 
an ổn. 








_ Khi ấy Bồ-Tát Phổ-Giác ở trong đại- 
chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba 
vòng, quỳ thẳng chắp tay, mà bạch Phật 
rằng: 

_ Lạy Đức đại-bi Thế-Tôn! Ngài khéo 
giảng nói những bệnh của thiển, nghe 
thật khoái thích, khiến cho cả đạ1-chúng 
được điều chưa từng có, làm tâm ý được 
rỗng rang thanh-tịnh, được cái an ổn lớn. 





BÀN GIẢI 

_ Ngài Phổ-Giác khi nghe Đức Thế-Tôn giảng dạy về bệnh chấp bốn tướng 

của người tu thiền (Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng) là những pháp quá hay, từ 
trước đến giờ chưa từng nghe được, nên ngài thốt lên lời tán-thán, làm cho đại-chúng 
vỡ lẽ, hiểu biết một cách thích thú, nên gọi là “khoái thuyết thiển bệnh”. 
_ Đức Thế-Tôn đã lý-luận mới mẻ, thông suốt, khéo léo nên người nghe mới 

được những điều chưa từng có. Vì người nói đã thông suốt, còn người nghe đã vỡ lẽ. 
Nhờ đó tâm ý được rỗng rang trong sáng, mà được đại an-ổn tự-tại, không còn thắc 


mắc điều gì nữa. 


c1-2 





Âm 


Dịch 





_ Thế-Tôn! Mạtthế chúng-sanh khứ 
Phật thậm-viễn, hiển-thánh ẩn-phục tà- 
pháp tăng-xí, sử chư chúng-sanh 


- cầu hà đẳng nhân? 
- y hà đẳng pháp? 

- hành hà đẳng hạnh? 
- trừ khử hà bệnh? 

- vân hà phát tâm? 


- linh bỉ quần manh bất đọa tà-kiến? 








_ Thưa Đức Thế-Tôn! Chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này cách Phật ngày càng 
xa, thánh-hiển thì ẩn khuất còn tà-giáo 
thì lại thịnh hành, vậy các chúng-sanh 

- phải cầu học ở những người nào? 

- phải y theo những pháp nào? 

- phải thực-hành những hạnh gì? 

- phải trừ những bệnh gì? 

- phải phát tâm làm sao? 

(Để cho việc tu-hành khiến cho tánh 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) chiếu soi cùng 
khắp) 

- để những kẻ “mù tối kia” chẳng rơi 
vào tà-kiến? (đạo-lý sai lệch) 
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_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- |_ Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. đất, thưa thỉnh như vậy ba lần, từ đầu 











đến cuối như vậy. 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Bồ-Tát Phổ-Giác vì lòng bi, thương xót chúng-sanh đời mạt-thế 
sau này cách Phật quá xa (đã hơn 2552 năm rồi - 2008). Giờ thì các bậc Thánh-nhân 
ở thời đó đã giải-thoát hết rồi, nên chúng ta không hề được gặp. Vì lẽ đó mà những 
người hiễn-đức kế sau có sở-ngộ nhưng chưa rốt ráo cũng lại rất hiếm hoi. 

_ Nên giờ, thời nay thì những hạng tà-kiến lại dẫy đầy, lại ưa thích làm thầy 
thiên hạ, khéo khuyến dụ người đời, nên ngày càng thêm thịnh-hành. 

_ Những pháp tà không những được truyền-bá ở những nơi hẻo lánh xa xôi mà 
còn bành-trướng ở thành-thị, thậm-chí còn có ngay trong chùa. Có thể nói rằng: Nó ở 
ngay nơi nào người tu không chánh-kiến, không có trí sáng, thì tà pháp thịnh-hành. 

_ Cho nên, người tu-hành cần phải trau dồi trí-tuệ, phải y theo giáo-lý chơn- 
chánh của Đức Thế-Tôn, siêng năng tinh-tấn tu-hành cho miên-mật (không hở) thì 
may ra mới không rơi vào đường tà. 

_ Ở đoạn này Bồ-Tát Phổ-Giác muốn cho tất cả chúng-sanh tổ rõ mọi 
phương-tiện tu-hành, để không còn bị lầm lẫn các chướng ngại. Sở-dĩ chúng ta hay bị 
chướng ngại là do chúng ta chưa khai-ngộ mở trí-tuệ nên nhận-thức bị che mờ, nên 
hay chấp ngã, chấp pháp. 

_ Vì lẽ này mà chương trước, Bồ-Tát Tịnh-Chư-Nghiệp-Chướng thưa hỏi, cầu 
Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho cách điểu-phục. Tuy điểu-phục được nghiệp-chướng (tức là 
sự việc đã gây tạo trước giờ vẫn còn tổn tại), song vô-minh vi-tế vẫn còn che tánh 
giác (Chơn-Tâm). Do vậy mà tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) không chiếu sáng cùng 
khắp được. 

_ Nên giờ Bồ-Tát Phổ-Giác tiếp tục làm cho nó sáng tỏ ra, mà đứng ra thưa 
hỏi Đức Thế-Tôn năm câu hỏi như sau: (Trong thời mạt-pháp chúng-sanh tu thì phẩi 
có thầy có bạn chỉ dạy, chớ không thể tự mò mẫm tu một mình được, riêng chỉ những 
người thượng-căn thì tự tu một mình được.) 

1. Vậy chúng-sanh cầu Thiện-tri-thức thì ai làm minh-sư để chỉ dạy tu-hành? 

2. Y theo pháp nào của Thiện-tri-thức để tu? 

3. Đối với người Thiện-tri-thức nên phải làm những hạnh gì? (Tức là đối với 
thầy lành thanh-tịnh, bạn tốt phải biểu-hiện lòng tôn kính biết ơn của mình 
bằng những “Hạnh” như thế nào?) 

4. Chúng-sanh khi tu-hành theo chánh-pháp phải tự mình trừ-khử những bệnh 
gì? 

5. Phát tâm như thế nào? 

Để tu-hành khiến cho những người chưa có mắt tuệ khỏi rơi vào tà-kiến, 
mà có được tánh Viên-Giác, chiếu soi cùng khắp? 

_ Đây là 5 câu hỏi của ngài Phổ-Giác với dụng ý là mong Đức Thế-Tôn chỉ 
dạy rõ cho người tu-hành trong đời mạt-pháp khỏi lạc vào đường tà. Vì chúng-sanh 
sau này không có mắt tuệ, thì chẳng khác nào như người mù, nên rất dễ bị sụp vào 
hầm hố. 
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c2. Lời hứa 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Phổ-Giác Bồ- 
Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 


- Thiện ta1! 


_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng tư- 
vấn Như-Lai như-thị tu-hành, năng thí 
mạt-thế nhứt-thiết chúng-sanh vô-úy 
đạo-nhãn, linh bỉ chúng-sanh đắc thành 
thánh-đạo. 


_ Nhữ kim đế thính đương vĩ nhữ thuyết. 


_ Thời Phổ-Giác Bồ-Tát phụng giáo 
hoan-hỷ, cập chư chúng-sanh, mặc- 
nhiên nhi thính. 








_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo Bồ-Tát 
Phổ-Giác rằng: 

_ Lành thay! Các ông đã nghe được 
pháp vi-diệu của ta. 

- Lành thay! Các ông đã thấy biết sáng 
tỏ được Tự-tánh nhiệm-mầu (Viên- 
Giác, Chơn-Tâm) của mình. 

_ Này Bồ-Tát Phổ-Giác! Các ông lại 
hay khéo thưa hỏi Như-Lai đường lối tu- 
hành như thế nào, hay bố-thí cho tất cả 
chúng-sanh đời mạt-thế đắc được mắt 
thiên, thông suốt không còn gì làm 
chướng ngại, tổ rõ được tất cả nên hết 
sợ, khiến cho các chúng-sanh này được 
thành thánh-đạo. 

_ Nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông 
mà nói. 

_ Lúc giờ Bồ-Tát Phổ-Giác vâng lời dạy 
rất vui mừng, và cùng các đại-chúng, 
yên lặng lắng sâu mà nghe dạy. 





BÀN GIẢI 

Đoạn này là lời hứa của Đức Thế-Tôn và cùng ngợi khen Bồ-Tát Phổ-Giác vì 
thương xót chúng-sanh mà thưa hỏi Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho chúng-sanh đời mạt- 
pháp sau này được sáng tỏ, là có con mắt thiên để tỏ rõ thông suốt đạo-pháp mà tu- 
hành, không bị chướng ngại và khi được sáng tỏ, thì tâm-địa hết sợ sệt, thì không còn 
rơi vào đường tà-đạo nữa. Để từ đó tiến tu được rốt ráo, sẽ thành-tựu thánh-quả. 


DÀN BÀI 


c3. Lời đáp 


d1. Người nên cầu 
d2. Pháp nên y theo 


c3. Lời đáp 


d3. Làm những hạnh gì 


d4. Bệnh nên trừ 
đ5. Phát tâm làm sao? 
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d1. Người nên cầu 
dI-I 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Mạt-thế chúng-sanh 
tương phát đại-tâm cầu thiện-tri-thức 
dục tu-hành giả, đương cầu nhứt-thiết 
chánh-tri-kiến nhân. 


_ Này Bồ-Tát Phổ-Giác! Chúng-sanh 
đời mạt-thế sau này muốn tu-hành mà 
sắp phát ý đại-thừa tâm nên câu thiện- 
trithức để tu-hành, phải cầu tất cả 


những người đã sáng tổ liễu-ngộ chơn-lý 
chơn-chánh. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói lên sự tu-hành thì phải phát-khởi cái gì? Và phải cần cầu cái 
gì? 

_ Chính ta là cần phải phát-khởi ý đại-thừa tâm để tu-hành. 

_ Kế là nên cầu Thiện-tri-thức dẫn đắt chỉ dạy cho ta, con đường tu-hành 
chơn-chánh, mà vị Thiện-tri-thức này phải là bậc hiểu biết chơn-chánh, thấy biết 
chơn-chánh, tức là người có trí-tuệ thanh-tịnh trong sáng. 

_ Nếu chúng ta không có trí-tuệ thì khó biết ai là “chơn thiện-tri-thức”, ai là 
“tà-vọng tri-thức”? 

_ Do vậy chúng ta tạm dùng “trí” để xét đoán như: 

- Xem lời nói và hành-động của vị ấy có đồng-nhứt hay không? 

- Người đó thấy biết mọi sự-vật còn ham muốn đắm say hay không? 

- Tức không thiên lệch qua bên nào, luôn luôn bình-đẳng với mọi người và 
luôn làm cho mọi người được bình-an. 

- Và có ý làm cho mọi người khai mở trí-tuệ sáng suốt (là phá vô-minh v.v... 
mà không nề hà, sợ mệt nhọc). 

_ Nói về Thiện-tri-thức là vị rất quan-trọng, nên tạm chia làm ba hạng như 
Sau: 

I._ Giáo-thọ Thiện-tri-thức: 

Là bậc thây dẫn dắt, giảng dạy chánh-pháp cho ta, làm cho ta mở trí-tuệ, 
phá vô-minh được giải-thoát. 

2. Đồng-hạnh Thiện-tri-thức: 

Là những vị cùng một lý-tưởng cùng phát chí tu-hành, cùng mong cầu giải- 
thoát và giác-ngộ. 

3. Ngoại-hộ Thiện-ftri-thức: 

Là những vị luôn bảo-hộ cho chúng ta được yên ổn, có đủ điểu-kiện tốt để 
ta hành đạo. 

Đây là ba hạng người Thiện-tri-thức của ta, nên cần tìm theo học. 
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dI-2 





Âm Dịch 





_ Tâm bất trụ tướng, bất trước Thinh |_ VỊ ấy không trụ tướng, cũng không 
văn, Duyên giác cảnh-giới. chấp cảnh-giới Thinh-văn, và cảnh-giới 
Duyên giác. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn đưa ra nhận xét, đúng thế nào là bậc Thiện-tri-thức 
“chánh tri-kiến”. Có thể đứng trên hai phương diện để xét: 
A. Một là theo Thuận. 
B. Hai là theo Nghịch. 


A. Một là xét theo cảnh thuận thì có hai như: 

1. Là tâm không trụ tướng: Tức là tâm không chấp vào các tướng, mà khởi 
niệm phân-biệt và dính mắc vào và tâm cũng không mong cầu phước-báu nhơn-thiên 
và sắc-tướng. 

2. Là không ô-nhiễm dính mắc vào cảnh-giới của Thinh-văn và Duyên-giác, 
tức là vị này xa lìa được cảnh-giới nhị-thừa là Thinh-văn và Duyên-giác. 


_ Nên sự thấy biết rõ như thế nào không “mắc kẹt hai bên” là sự thấy biết của 
hàng Bồ-Tát đại-thừa. Các ngài thường vào đời để độ sanh không phân-biệt thân sơ, 
giàu nghèo, cứu vớt tất cả mọi loài mà không thấy mình là người ban ơn, chúng-sanh 
là kẻ chịu ơn. Đây là hạnh của hàng Thiện-tri-thức “chánh-tri-kiến”. 








d1-3 
Âm Dịch 

_ Tuy hiện trần-lao tâm hằng thanh-tịnh, | _ Tuy hiện trong trần-lao mà tâm vẫn 
thường thanh-tịnh, 

- thị hữu chư quá tán-thán phạm-hạnh, - dù giả thị-hiện các lỗi lầm mà vẫn 
ngợi khen hạnh thanh-tịnh, 

- bất linh chúng-sanh nhập bất luật-nghi. | - không nói giục chúng-sanh sống trái 
với luật-nghi. 














- Trần-lao: là cảnh sống đầy lao-lực mệt mỏi ở nơi trần cảnh. 


BÀN GIẢI 
B. Theo cảnh nghịch 
_ Đoạn này nói lên về “nghịch cảnh”. 
_ Chúng ta xét thấy vị Thiện-tri-thức này, nhân vì ích-lợi cho chúng-sanh mà 
khởi ra thấy biết, như ở nơi trần mà không nhiễm với trần. Còn phàm-phu sống nơi 
trần, luôn bị trần làm mệt mỏi, nên tâm không thanh-tịnh. 
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_ Còn bậc Thiện-tri-thức này thì không thế, dù thân vẫn làm tất cả mọi việc, 
cũng thọ hưởng mọi dục-lạc của thế-gian, mà tâm vẫn như hư-không, luôn luôn 
thanh-tịnh. 

_ Lại có những lúc thị-hiện các lỗi lầm, nhưng không miễn-cưỡng (cố gắng vì 
bị ép buộc) bào chữa lý lẽ, để che giấu lỗi lầm của mình, mà trái lại còn khen ngợi 
các phạm-hạnh (hạnh tốt) để chỉ rõ lỗi đó. 

_ VỊ Thiện-tri-thức này còn hiện ra bao nhiêu hình-tướng khác nữa như: 

- Hoặc vì lợi-ích cho chúng-sanh mà giả bày hành-vi sống chung mà dẫn dắt 
hóa-độ. 

- Hoặc vì một nhân-duyên nào khác tạm-thời làm trái với luật-nghi, nhưng 
tâm-địa rõ ràng không một chút riêng tư bí-mật, mà chỉ mình nhận lãnh, đây là dụng 
ý để khuyên dạy bảo người khác, đừng phạm lỗi ấy nữa. 


dI1-4 





Âm Dịch 





_ Cầu như-thị nhân tức đắc thành-tựu A- |_ Cầu được người như thế tức được 
nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề. thành-tựu pháp Vô-thượng Chánh-đẳng 
Chánh-giác. 














BÀN GIẢI 

_ Khi chúng ta đã ầm được Thiện-tri-thức như thế làm thầy, thì ở trong dòng 
pháp hóa-độ của vị ấy tu-hành mới đúng chánh-pháp, thì chắc chắn sẽ có đây đủ 
chánh-kiến. 

_ Như vậy chúng ta phát đại-tâm là: chánh-nhân tu-hành, còn cầu Thiện-tri- 
thức là: chánh-duyên. Nên chánh-nhân và chánh-duyên được đầy đủ, thì cuối cùng sẽ 
thành-tựu được đạo “Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác”, thì liễu-ngộ được Viên- 
Giác (Chơn-Tâm). 


dI1-5 





Âm Dịch 





_ Mạtthế chúng-sanh kiến như-thị |_ Chúng-sanh đời mạt-thế sau thấy được 
nhân, ưng đương cung-dưỡng bất tích | người như thế, nên gần gũi cung-dưỡng 
thân mạng. mà chẳng tiếc thân mạng. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này là khi chúng ta đã lựa chọn được những bậc Thiện-tri-thức đúng 
với tiêu-chuẩn mẫu mực rồi, thì phải hết lòng gần gũi để cung-dưỡng (là để noi theo 
học-tập, để tâm hằng giác) mà chẳng kể øì đến thân mạng. Sở-dĩ không tiếc thân 
mạng là vì người luôn lấy “Tuệ-mạng” làm trọng, còn “thân mạng” xem nhẹ. 
_ Bởi thế khi ta đã gặp Thiện-tri-thức chánh-tri-kiến này rồi, thì phải tận lực 
cung-dưỡng (là hết lòng tu-tập để tâm luôn được hằng giác). 
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_ Tứ-sự đây đủ: (là tứ chánh cần) dù cho bị nhân-duyên mất mạng, cũng 


không hối tiếc. 


_ Tứ-sự: (theo biểu-trưng là) (tức theo tinh-thần) 
1. Tứ niệm xứ (là tu để có trí-tuệ chơn-thật) 


Quán: Thân là bất-tịnh. 
Thọ là khổ. 
Tâm là vô-thường. 
Pháp là vô-ngã. 


2. Tứ chánh cần: (4 thứ cần phải làm) 


- Điều ác đã sanh 
- Điều ác chưa sanh 


: cần đoạn-trừ. 
: chẳng cho nảy sanh. 


- Điều thiện chưa sanh: khiến cho nảy sanh. 


- Điều thiện đã sanh 


_ Còn tứ-sự (thuộc về vật-chất như): 


1. Y-phục 
2. Ẩm-thực (ăn uống) 
3. Thuốc thang 


: thì làm cho tăng-trưởng. 


4. Ngọa-cu (giường, chiếu, phòng xá, nhà cửa v.v...) 


dl1-6 





Âm 


Dịch 





_ Bỉ Thiện-tri-thức tứ oai nghi trung 
thường hiện thanh-tịnh, 

- nãi chí thị-hiện chủng-chủng quá hoạn, 
tâm vô kiêu-mạn, 

- huống phục đoàn tài thê-tử quyến- 
thuộc. 








_ Người thiện-tri-thức này trong bốn oai 
nghi thường hiện thanh-tịnh, 

- cho đến giả bày thị-hiện các thứ lỗi 
lầm, mà tâm vẫn không kiêu-mạn, 

- huống chi giữ tài-sản vợ con quyến- 
thuộc. 








BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn khuyên chúng ta chớ nên nghi ngại đối với Thiện- 


tri-thức đã đúng chuẩn, mà đã lựa chọn. Nếu vị ấy hằng-thường trong bốn oai-nghi 
(đi, đứng, nằm, ngồi) thường hiện ra thuận theo giới-luật mà tu-hành thì chúng ta phải 
tôn-kính. 


_ Giả như có thị-hiện bên ngoài những lỗi lầm giả-tạo đi nữa, thì ở tự tâm ta 


đối với vị đó cũng không có một chút kiêu-mạn hoặc khinh-mạn. Bởi vì ta đã biết rõ 
sự thị-hiện của Thiện-tri-thức kia đều vì phương-tiện hóa đạo chúng-sanh, huống chỉ 
là thức ăn, tài sản, vợ con, quyến-thuộc mà họ lại tham đắm hay sao? 


_ Cũng không trốn tránh thế-gian, nên các ngài vẫn thọ-dụng của cải, có khi 


thị-hiện có vợ con, gia đình; nhưng các ngài hoàn-toàn thản-nhiên tự-tại trước mọi 
cám dỗ của vật-chất. 
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_ Cho nên, chúng ta tu-hành cũng nên xem lại mình có bị đắm nhiễm bởi ngũ- 
dục hay không, để ta tự biết trình-độ tu-hành của mình đạt đến mức độ nào? 
_ Nếu định-luật của ta đã đạt đến thanh-tịnh rồi, thì mọi vật-chất (sắc, tài, 
danh, thực, thụy) xem như những giọt sương buổi ban mai mà thôi. 


dl-7 





Âm 


Dịch 





_ Nhược thiện-nam-tử! Ư bỉ thiện hữu 
bất khởi ác niệm, tức năng cứu-cánh 
thành-tựu chánh-giác, tâm hoa phát- 


_ Nếu có những tâm-địa thiện lành nào! 
Đối với vị thiện-hữu kia mà không phát- 
sanh niệm ác, tức là hay rốt ráo thành- 


minh chiếu thập phương sát. tựu được chánh-giác, thì tâm-trí tỏa sáng 


soi chiếu mười phương cõi nước. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói lên những tâm-địa thiện lành nào, đối với Thiện-tri-thức thị- 
hiện những cảnh nhiễm lầm lỗi như vậy mà vẫn không phát-sanh niệm xấu ác, thì 
phải hiểu rằng: 

- Vị đó có chánh-kiến nên có lòng tin hiểu biết vững chắc với vị thầy đó, và 
cho rằng đây là phương-tiện hóa-độ chúng-sanh nên giả-hiện ra những lầm lỗi như 
vậy. 

_ Kế là do tâm thanh-tnh ngộ được Chơn-Tâm. Nên dù có thấy, biết, cảnh 
thuận hay nghịch của người khác, mà tâm vẫn không động, không nhiễm. 

_ Từ đây tâm-trí khai mở sáng tỏ, khế-hợp với Viên-Giác (Chơn-Tâm), soi 
chiếu cùng khắp mười phương cõi nước pháp-giới. 

_ Cũng như Kinh A-Di-Đà nói: “Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh”. 


- Hoa khai : ở đây là tâm-trí sáng tỏ. 
- Kiến Phật  : là thấy được Tự-Tánh (Chơn-Tâm). 


- Ngộ vô-sanh : là liễu-ngộ pháp không sanh, không diệt. 

_ Tức là trí-tuệ Bát-Nhã đã khai mở, thì thấy được Phật- Tánh (là Viên-Giác, 
là Chơn-Tâm), thì đắc được pháp không sanh, không diệt, tức là Tâm Chơn-Như (là 
Chơn- Tâm, là Viên-GIác). 


d2. Pháp nên y theo 
(Là nên lựa chọn pháp nào để tu, và phải la những pháp nào cần phải lìa.) 
d2-1 





Âm Dịch 


_ Này Bồ-Tát Phổ-Giác! Vị thiện-tri- 
thức kia đã chứng được pháp mầu nên 


la bốn bệnh. 
_ Vân hà tứ bệnh? _ Thế nào là bốn bệnh? 





_ Thiện-nam-tử! Bỉ thiện-tri-thức sở 
chứng diệu pháp ưng ly tứ bệnh. 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn trên Đức Thế-Tôn chỉ rõ cách lựa chọn thầy và bạn. Đoạn này Đức 
Thế-Tôn chỉ rõ về cách chọn lựa pháp tu. 

_ Khi vị Thiện-tri-thức kia dùng pháp sở-chứng của mình để dạy bảo người 
khác, thì pháp tu của vị ấy phải xa lìa “4 bệnh” (là tác, nhậm, chỉ, diệt). 

_ Y-cứ vào 4 bệnh này làm thước đo, để xem pháp của vị ấy có tùy thuận 
Giác-Tánh (Chơn-Tâm) hay không? 

_ Nên Tác và Nhậm : thuộc bệnh của phàm-phu. 

Còn Chỉ và Diệt : là bệnh của hàng nhị-thừa. 

_ Do đó đối với bốn bệnh này, nếu như một trong bốn bệnh không xa lìa được, 
thì đương-nhiên không thể làm thầy ai được. Và những vị tu-hành cũng không thể y- 
cứ vào pháp của người đó để làm tiêu-chuẩn noi theo được. 


d2-2 





Âm Dịch 
_ Nhứt giả tác bệnh. — Một là: bệnh Tác (bệnh làm). 








_ Nhược phục hữu nhân tác như-thị | _ Giả như có người nói như thế này: Bản 
ngôn: Ngã ư bản tâm tác chủng-chủng | tâm của tôi làm bao nhiêu công-hạnh để 


hạnh dục cầu Viên-Giác. cầu Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
_ Bỉ Viên-Giác tánh phi tác đắc cố, |_ Nhưng vì Viên-Giác kia không phải do 
thuyết danh vi bệnh. làm mà được, nên gọi tên là bệnh Tác. 














- Chữ Tác: có nghĩa là làm, là tạo-tác. 


BÀN GIẢI 

_ Ta xem công việc làm, tạo-tác dường như rất tích-cực, nhưng việc làm này 
thuộc hữu-vi tướng, nó không phải cái nhân chánh để đưa đến giải-thoát. 

_ Thực ra tu-hành chủ-yếu là để đoạn-trừ các phiển-não, diệt vô-minh, vun 
bồi trí-tuệ, để tổ rõ chơn-lý, để sống đúng với cái Đạo, cuối cùng được giác-ngộ, 
giải-thoát và chứng đạo, mà chư Phật ba đời cũng tu như vậy. 

_ Còn chúng-sanh có bệnh Tác, thì đi trái lại. Họ dụng ý bày vẽ mọi thứ như: 
(là tổ chức, bày vẽ, làm tạo-tác đủ mọi cách để tu-hành) 

- Nay lập đạo-tràng này, mai ấn-định nghi-lễ nọ. 

- Rồi trì-luyện tu-tập, khẩn cầu từ sớm đến khuya. 

- Nào ép xác, hành bản-thân v.v.... 

- Làm như thế họ cho là khổ tu-luyện nhưng rốt chỉ khổ-công vô-ích mà thôi. 

_ Hoặc lo tạo nhiều phước-báu, làm nhiều công-hạnh như: Xây chùa, tạo 
tượng v.v... để cầu Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Rồi vị ấy cũng khuyên dạy người khác, nên tu phước thật nhiều để mong 
thành chánh-quả. Đây là cái thấy biết hữu-vi tướng chứng tổ vị ấy chưa đạt “chánh- 
tri-kiến”. 

_ Cho nên hễ cái gì “có làm”, “có tạo-tác” là trái với Giác-Tánh (là Chơn- 
Tâm, là Viên-G1ác). 
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_ Nên gọi các hành sử ở trên là bệnh Tác (bệnh làm). 

(Thông tỏ lý để chứng đạo, chớ không phải hành/làm (ngồi thiển, tụng kinh, 
trì chú...) để chứng đạo.) 


d2-3 





Âm Dịch 





_ Nhị giả, nhậm bệnh _ Thứ hai là: bệnh Nhậm 
(Là buông trôi, phóng-túng, không làm 
gì hết, sống đờ đẫn, thẫn thờ mặc cho 
thế cuộc.) 





_ Nhược phục hữu nhân tác như-thị | _ Giả như có người nói như thế này: Tôi 
ngôn: Ngã đẳng kim giả bất đoạn sanh- | nay không phải đoạn sanh-tử, chẳng cầu 


tử, bất cầu Niết-Bàn, Niết-Bàn 
- Niết-Bàn sanh-tử vô khởi diệt niệm, - Niết-Bàn và sanh-tử không cần phải 


mong muốn hay đoạn-trừ, 
- nhậm bỉ nhứt-thiết tùy chư pháp-tánh | - cứ mặc kệ buông trôi theo dòng pháp- 


dục cầu Viên-Giác. tánh để cầu Viên-Giác (Chơn-Tâm) 
_ Bỉ Viên-Giác tánh phi nhậm hữu cố, |_ Nhưng tánh Viên-Giác này không 
thuyết danh vi bệnh. phải tánh mặc kệ buông trôi, nên gọi 


Nhậm là một chứng bệnh. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn trước đã nói về bệnh Tác là làm hay tạo-tác để được Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). Còn đoạn này nói về bệnh Nhậm (là mặc kệ, buông trôi, không làm gì 
hết). 

_ Bệnh Tác và Nhậm nó trái ngược nhau: Một bên là tạo-tác tất cả công-hạnh 
phước-báu; một bên thì phó mặc, buông trôi chẳng làm hay tạo-tác gì cả, mà để 
mong câu Viên-Giác (Chơn-Tâm). Nên cả hai đều là bệnh cả. 

_ Do đó mà mê câu “đói ăn, khát uống, mệt ngủ khò” cũng được Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). Liên nghĩ siêng năng tinh-tấn tu-hành làm chi, mặc cho nó ra sao thì ra, 
đây là trạng-thái của kẻ lười tu. 

_ Nên người tu mà thiếu trí-tuệ thì không nhận ra được bản-tánh thanh-tịnh 
của mình (Chơn-Tâm), mà cứ phó mặc cho vọng-tưởng khởi liên-tục, thì không tránh 
khỏi nghiệp nó dẫn lôi, sau cùng bị sa vào ba đường ác. 

_ Nên nghiệm qua pháp tu “biết vọng”, là “biết vọng liền buông”, mà “biết 
vọng” nó cũng là vọng không khác. Vậy cứ để mặc kệ cho vọng nó chi-phối. Chúng 
ta mà tư-duy như vậy, vô-tình không biết đó cũng chính là một thứ bệnh Nhậm. 

_ Vậy người tu chúng ta cần phải thấu rõ tường-tận chơn-lý cho thông suốt. 
Nếu chưa thấu lý, mà tạo-tác pháp hữu-vi, mà cầu đạt Viên-Giác (Chơn-Tâm) là lầm 
lỗi; còn trái lại bỏ mặc kệ, không công-phu, mà mong muốn được Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) là sai lầm. 
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_ Lại còn có những người mới phát tâm mà được nghe những pháp siêu-tuyệt, 
mà chấp theo tướng, chưa liễu pháp-lý, vội lấy đó làm chỗ y-cứ để được chứng đạo 
nhanh, không ngờ dễ lạc vào đường bế-tắc không hay biết. 

_ Vậy nên cần xét cho rõ hai bệnh này như: 

1. Bệnh tác: 

Là bệnh tạo-tác về sự tu quá mức, nên luôn dùng hình-thức để tu, nên phải 
lầm về hình-tướng, mà không thấy được “Tánh” (Chơn-Tâm). 

2. Bệnh nhậm: 

Thì chấp về “lý-tánh”. Vì hiểu biết bản-tánh vốn không phải do làm mà có 
được, hoặc không phải do tu mà được. Nên mặc tình phóng-túng, mặc kệ không lo tu 
là trau dồi đức-hạnh, để cuối cùng cũng thành được. 

_ Do đó mà mắc vào hai bệnh này, cả hai đều không phù-hợp với Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 


d2-4 





Âm 
_ Tam giả Chỉ bệnh 
(Là bệnh dừng, ngưng bặt. Là diệt hết 
ý-niệm tư-duy, để được yên lặng.) 


Dịch 
_ Thứ ba là: bệnh Chỉ 








_ Nhược phục hữu nhân tác như-thị 
ngôn: Ngã kim tự tâm vĩnh tức chư 
niệm, đắc nhứt-thiết tánh tịch-nhiên 
bình-đẳng, dục cầu Viên-Giác. 

_ Bỉ Viên-Giác tánh phi chỉ hợp cố, 
thuyết danh vi bệnh. 


_ Giả như có người nói như thế này: Tự 
tâm tôi nay chỉ cần ngưng dứt các niệm, 
thì đạt được tất cả tánh lặng lẽ bình- 
đẳng, để được an-nhiên của Viên-Giác. 

_ Nhưng tánh Viên-Giác này vốn chẳng 
phải do hiệp với sự dừng, ngưng bặt hay 


dứt hết các niệm tư-duy, mà có được nó, 
vì vậy, gọi Chỉ là một chứng bệnh. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bảo nếu không cẩn-thận, dùng tâm không thanh- 
tịnh thì khó nhận ra ý-nghĩa của đoạn kinh này. 

_ Như Đức Thế-Tôn phê phán việc dùng Chỉ để tu, mà còn chấp vào chỗ 
dừng, chỗ dứt, chỗ yên lặng v.v..., thì sai với tinh-thần Viên-Giác (Chơn-Tâm). Vì Chỉ 
là ngưng bặt, là dừng, là dứt hết mọi vọng-tưởng: mà ta không biết, cứ lấy tâm này, 
lại dẹp tâm kia, nên cả hai đều là vọng, nên không hợp với tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 

_ Cho nên tu-hành cần phải thấy tỏ lý Chơn-Như Tâm (là tâm thật vốn sẵn 
lặng mà chiếu). 

_ Nên khi vọng khởi, ta biết có vọng mà không vọng khởi theo, gọi là đừng. 

_ Còn biết không vọng thì mọi sự việc sanh và diệt đều không có, gọi là vốn 
hằng-tịnh. 

_ Nên không dính mắc vào việc có và không đó, gọi là fịch-chiếu. 
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_ Vì vậy, chúng ta mới không cần phải đoạn-trừ vọng, mà cũng chẳng cần 
phải dứt niệm, vì vốn nó sẵn như vậy rồi. 

_ Còn như thấy có vọng, có niệm đáng đoạn, đáng trừ, là trái lại với tinh-thân 
Viên-Giác (Chơn-Tâm), vì bổn-tánh vốn vô-niệm vô-vọng, mà hằng thanh-tịnh. 

_ Đây là đoạn hết sức tế-nhị nên chúng ta cần hiểu biết tường-tận thì 
khỏi lầm lẫn trong lúc hạ thủ công-phu. 

_ Muốn được như vậy thì cần phải liễu-ngộ Chơn-Tâm (Viên-Giác) thì mới 
không lầm lẫn, tức nó vốn xưa nay hằng thanh-tịnh, không có một vật, không dính 
vào vật nào, mà hằng chiếu soi, làm lợi lạc cho muôn loài, mà không dính vào việc 
của muôn loài. (Tóm lại ta chỉ biếr mà không chấp dính là tổ đạo.) 


* 


MỚI 


d2-5 





^ 


Am Dịch 


_ Thứ tư là: bệnh Diệt 





__ Tứ giả diệt bệnh 
(Là dứt trừ, là hủy-diệt hết, là triệt-tiêu, 
là chấm dứt không còn nữa.) 





_ Nhược phục hữu nhân tác như-thị 
ngôn: Ngã kim vĩnh đoạn nhứt-thiết 
phiển-não, thân tâm tất cánh không, vô 
sở hữu, 

- hà huống căn trần hư-vọng cảnh-giới, 
nhứt-thiết vĩnh tịch, dục cầu Viên-Giác. 


_ Bỉ cầu tánh giác phi tịch tướng cố, 
thuyết danh vi bệnh. 


_ Giả như có người nói như thế này: Ta 
nay hằng đoạn-trừ tất cả phiển-não, 
thân tâm hoàn-toàn trống rỗng, không 
còn øì là cái của mình, 

- huống chi là cảnh-giới hư-vọng của 
căn với trần, tất cả đều đoạn-diệt sạch, 
để cầu Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Song tánh Viên-Giác này nó chẳng 
phải là tướng “đoạn-diệt”, vì vậy mà gọi 











Diệt là một chứng bệnh. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này nó rất vi-tế hơn đoạn trước, vì nó giống như phá-trừ thọ-mạng của 
ngũ-ấm. Vì hành đến đây, người tu đã đoạn-diệt sạch hết phiển-não, nên thấy thân 
tâm rỗng rang thì biết căn và trần là hai cảnh-giới này không có chỗ gá nương, nên 
cũng diệt luôn không còn nữa. Tất cả đều lặng lẽ hoàn-toàn. 
_ Nhưng tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì không phải hoàn-toàn lặng lẽ, mà 
còn biết (là chiếu soi), tức là hằng lặng lẽ mà hằng tri. Nên nhà thiền có câu: 





“Mạc vị vô tâm vấn thị đạo. 
Vô tâm du cách nhật trùng quan”. 


Chớ nghĩ không tâm chính là đạo. 
Không tâm còn cách một lớp rào. 














_ Thông-thường người tu-hành nhận thấy tâm-địa của mình được lặng lẽ, tức 
là đã tĩnh lặng tưởng đạt được thiển, không dè đây mới là tĩnh lặng (vì còn có biết 
tnh lặng). Nên nó còn che lớp mỏng vi-tế toàn-giác sáng soi, nên nó không hợp với 
thể của tánh giác. 
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_ Vậy tĩnh lặng chưa phải là chứng đạt, mà còn phải thấy liễu-ngộ được tánh 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh của mình nữa, mới mong là chứng đạo được. Cho 
nên, tu-hành rất khó, nên chúng ta phải khéo dùng trí-tuệ Bát-Nhã soi cho thông suốt. 
Nếu không thì dễ rơi vào “đoạn-diệt” nên lệch một tý là sai ngàn dặm. 

_ Vì thế, hai bệnh: bệnh Chỉ và bệnh Diệt mà có, là do chúng ta chưa liễu-ngộ 
được Viên-CIác (Chơn- Tâm), nên nó hóa thành là bệnh. 


d2-6 





Âm Dịch 





_ Ly tứ bệnh giả tắc tri thanh-tịnh. _ Người nào đã ha được bốn bệnh tức là 
biết người đó đã được thanh-tịnh. 
_ Tác thị quán giả danh vi chánh quán, | _ Khởi quán như thế ấy thì gọi là chánh- 














nhược tha quán giả danh vi tà quán. quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà- 
quán. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Thế-Tôn kết-luận: 

Nếu có người nào đã la được bốn bệnh (là bệnh Tác, Nhậm, Chỉ và Diệt) thì 
hợp với tánh Viên-Giác (Chơn- Tâm). 

_ Vì tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), nó hằng-thường không sanh, không diệt, 
không hình, không tướng, nó lại cùng khắp mà luôn chiếu soi, tròn sáng thanh-tịnh 
v.v...; còn như chúng ta chấp thì bốn tướng này thành bệnh, thì luôn trái lại với tánh 
Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Tóm lại, nếu chúng ta dụng công tu-hành mà chưa tỏ được “4 bệnh này”, thì 
luôn luôn lầm lẫn trong việc tu-hành mà không đạt được chánh-đạo. Như: 


1. Bệnh Tác: 

Là hay “dùng tướng” dụng công tạo-tác, huân-tập để mong cầu đạo-quả thì 
không đạt thành, vì các dụng công này thuộc về sanh-diệt mà dùng nó để cầu đạo 
Viên-Giác (Chơn-Tâm), thì không bao giờ đạt được nên gọi nó là một thứ “bệnh của 
Tác”. 

2. Bệnh Nhậm: 

Tức là buông trôi, mặc kệ. Là có tư-tưởng thả lỏng, mặc tình ra sao thì cũng 
được. Mà chúng ta vốn sanh ra sẵn có vô-minh đi theo rồi, nên nó luôn che đậy mà 
nay lại để cho nó ra sao cũng được, thì suốt kiếp cứ vô-minh, mê-muội mãi, thì làm 
sao thoát kiếp sanh-tử khổ đau này. Nên gọi nó là một thứ “bệnh của Nhậm”. 


3. Bệnh Chỉ: 

Tức là dừng, là yên lặng, tức dùng vọng-tưởng để đè nén các vọng-động, 
không cho nó sanh-khởi nữa, luôn làm cho nó lặng xuống, ngưng bặt. 

Còn tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) của chúng ta thì vốn sẵn thanh-tịnh hằng 
giác, hằng tri, mà không cần phải đè nén hoặc tu-luyện cho nó thành tịnh lặng được. 
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4. Bệnh Diệt: 
Là tiêu-diệt, là dứt sạch, là phá-trừ tận gốc. 


_ Cho nên, người tu-hành dụng công có ý muốn dứt trừ tất cả phiển-não đều 
được dứt sạch, thì thấy thân tâm rỗng rang cho đến trần-cảnh cũng rỗng không, nên 
đây là cái nhận lầm cho cái rỗng không này là đạt đạo, nên đây gọi là thấy lệch. Vì 
Đạo là vốn sẵn có tánh giác mà lại nhận lầm ở chỗ thấy thân tâm được rỗng không, 
không có gì, mà cho nó là “giác”, là một cái sai lầm. 

_ Chúng ta nên hiểu cái rỗng không, không có vật gì là ở đây ý nói là không 
còn “tâm sanh-diệt”, là “phiển-não”, chớ không phải là không có cái “Tâm Chơn- 
Như chơn-thật thanh-tịnh sáng suốt”. 

_ Khi chúng ta dứt hết vọng-niệm phiển-não, thì “tánh hằng giác” nó hiển 
bày, mà chớ cho rằng cái hằng rỗng không đó không có gì thì không đúng. 

_ Như vậy, ta nên xét lại xem trong bốn bệnh này, đem so lại với pháp của 
thầy mình hoặc của Thiện-tri-thức có còn phạm vào không. Cũng đồng-thời dùng để 
đánh giá mức độ tu-hành của chính mình đến đâu. 

_ Nếu thấy ha được bốn tướng này thì pháp “sở-chứng” của vị này là đã 
thanh-tịnh, thì đáng cho chúng ta nương theo tu-tập, mà không sợ lầm lẫn. Vậy người 
nào quán xét như vậy gọi là chánh-quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà-quán. 

_ Đây là lời Đức Thế-Tôn dạy như vậy, chúng ta nên phải luôn luôn “khắc cốt 
ghi tâm” (là ghi nhớ vào tâm không quên). 


d3. Làm những hạnh øì? 

(- Là đối với Thiện-tri-thức phải làm những hạnh øì? 

- Còn hàng đệ-tử thì phải vâng thờ vị đó như thế nào?) 
d3-I 
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_ Thiện-nam-tử! Mạt-thế chúng-sanh |_ Này Bồ-Tát Phổ-Giác! Chúng-sanh 
dục tu-hành giả ưng đương tận mệnh | đời mạt-thế sau này người muốn tu- 
cung-dưỡng thiện-hữu, sự thiện-tri-thức. | hành phải nên trọn đời hết mình cung- 
dưỡng thiện-hữu, thờ phụng thiện-tri- 
thức. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn trả lời cho lời thưa hỏi thứ ba của Bồ-Tát Phổ-Giác 
sau khi căn-cứ vào bốn bệnh: Tác, Nhậm, Chỉ và Diệt. Là để mình định một vị 
Thiện-tri-thức để “thờ” vị đó làm thầy, hay là thiện-hữu (bạn lành), thì chúng ta đối 
với vị Ấy như thế nào để tỏ lòng biết ơn? 

_ Nên Đức Thế-Tôn dạy rằng: Đối với thiện-hữu (bạn lành) là bạn tốt, thì 
phải thân-cận cung-dưỡng không kể thân mạng. Còn đối với vị “thầy lành” thì phải 
hết lòng phụng thờ, giữ lễ thầy trò đúng mực, đem hết thân mạng này mà cung-dưỡng 
không chút biếng nhác. 
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d3-2 





Âm Dịch 





_ Vị thiện-tri-thức ấy muốn đến gần gũi 
với mình thì mình phải dứt tâm kiêu- 
mạn, còn nếu vị ấy lại xa lìa thì mình 
phải dứt tâm sân-hận. 


_ Bỉ thiện-tri-thức dục lai thân-cận ưng 
đoạn kiêu-mạn, nhược phục viễn ly ưng 
đoạn sân-hận. 














BÀN GIẢI 

_ Đây là bệnh của hàng đệ-tử tuy thành-tâm “thờ thầy” đúng phép. Song 
người tu chưa tỏ đạo thường hay chấp nên tật kiêu-mạn và sân-hận thường hay xảy ra 
như: 

- Khi thấy thầy muốn đến gần gũi, hoặc tới lui dạy dỗ mình thì mình hay khởi 
niệm là “vị thầy này không đợi thỉnh mà đến”. 

- Hoặc có lẽ mình tu “hay hơn” người khác, nên thầy đặc-biệt chú ý đến mình, 
từ đó mà sanh kiêu-mạn, nên nói phải dứt kiêu-mạn. 

- Bằng ngược lại nếu thấy thầy bạn xa lìa đi nơi khác, ít đến không lo lắng cho 
mình, mình lại sanh tâm giận hờn, nên nói phải dứt sân-hận. 

_ Vậy cả hai: kiêu-mạn và sân-hận là “nhân chướng đạo”, nên phải ngăn dứt 
cả hai. 


d3-3 





Âm Dịch 





_ Hiện nghịch thuận cảnh do như hư- 
không, liễu-tri thân tâm tất cánh bình- 
đẳng, dữ chư chúng-sanh đồng thể vô dị. 


_ Như-thị tu-hành phương nhập Viên- 
Giác. 








_ Nếu Thiện-tri-thức có hiện ra thuận 
hay nghịch cảnh cũng xem giống như 
hư-không, mà cần phải rõ biết thân tâm 
rốt ráo đều bình-đẳng, cùng các chúng- 
sanh đồng thể không khác. 

_ Tu-hành như thế mới nhập được vào 
tánh Viên-GIác (Chơn- Tâm). 





BÀN GIẢI 


_ Thế nào là cảnh thuận, nghịch? 
Như cảnh thuận: 


- Là hiện ra tướng uy-nghi thanh-tịnh. 


- Là gần gũi dạy dỗ chăm lo. 


- Là thỉnh thầy cung-dưỡng tại nhà, thầy ưng thuận. 


Còn cảnh nghịch: 
- Là mỗi mỗi la rầy. 
- Là xa la. 


- Khi có duyên sự thỉnh thầy, thầy từ chối. 
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_ Vậy trong hai cảnh thuận và nghịch này, nó không làm cho tâm mình bị xáo 
trộn và thay đổi, mà xem nó chẳng khác nào như hư-không bình-đẳng, bất-động trước 
cảnh, cũng không thấy có tướng thuận-nghịch. 

_ Nên người tu cần phải loại trừ hết mọi tâm-niệm đối-đãi phân-biệt trong 
tâm-địa của mình, thì ngay đó ta mới nhận ra mọi nhân-vật đều bình-đẳng nơi tánh 
Viên-Giác (Chơn-Tâm), thì mới phát-khởi đồng-thể đại-bi, hòa cùng một thể Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) thanh-tịnh được. 


TÓM LẠI 

_ Người tu Phật đối với “thầy lành”, bạn tốt cùng với tất cả các bạn hữu đồng 
tu phải thật-tâm tôn-kính cung-dưỡng. Vì thời-kỳ mạt-pháp các Thiện-tri-thức rất 
hiếm gặp, còn tà-sư thì rất nhiều. 

_ Nên khi chúng ta đã tìm được minh-sư mà được sinh-hoạt trong đạo-tràng, 
cùng với các bạn lành, đây là phước-duyên nhiều đời của chúng ta. 

—_ Vị Thiện-tri-thức thanh-tịnh này, chúng ta phải hết lòng cung kính, thờ 
phụng mà có lòng tin rằng, càng gần gũi vị này mình càng thăng-hoa trên đường tu- 
học và cũng phải dứt trừ kiêu-mạn, giận hờn, luôn hạ mình cầu chánh-giác. 

_ Chúng ta biết như vậy thì mới có thể học hỏi nhiều điều dạy dỗ qua các 
hạnh nết, phong-cách và những kinh-nghiệm quí báu của thầy và những người xung 
quanh. Nên mở lòng đại-bi mà sống hòa cùng mọi người, không định-kiến, không 
phân-biệt. 

_ Ta biết sống như vậy, thì lúc này ta và người không hai, không khác, thì mới 
cảm-thông được với mọi người, mà hiểu biết được tâm-tư của họ, thì ta mới có thương 
mà giúp đỡ họ được. Người mà hiểu biết được như vậy, thì mới nhập vào Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 

_ Cho nên, Đức Thế-Tôn sợ chúng ta sống vào đời mạt-thế ít nghị-lực, mà gặp 
cảnh thuận-nghịch mà khó tu, thì thối chuyển đạo-tâm. Vì vậy, ngài dạy trước để khi 
gặp trường-hợp nào cũng phải biết rõ, mà không mất Bồ-Đề Tâm. 


d4. Bệnh nên trừ 
(Là đối với người được cầu và pháp được theo, còn phải tự mình trừ-khử “bệnh gì”) 
d4-l1 
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_ Thiện-nam-tử! Mạt-thế chúng-sanh |_ Này Phổ-Giác! Chúng-sanh đời mạt- 
bất-đắc thành đạo, do hữu vô-thủy tự | thế sau này không được thành đạo, do 
tha tăng ái, nhứt-thiết chủng-tử cố vị | bởi từ vô-thủy chấp ta, chấp người và 
giải-thoát. bởi ghét thương, vì những chủng-tử này 
mà không được giải-thoát. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn trả lời câu hỏi thứ tư của Bồ-Tát Phổ-Giác (chúng- 
sanh khi tu-hành theo chánh-pháp phải tự mình trừ-khử những “bệnh øgì”?) 
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_ Đức Thế-Tôn dạy ở chương trước nói về sự thương và ghét, nó làm cẩn sự 
thể-nhập tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), mà lại chủ-yếu nói về “nhơn”, chỉ về “hiện 
hạnh”. Còn đoạn này nói về “nhơn” lẫn “pháp”, chỉ về chủng-tử (hạt giống). 

_ Do đó mà phần đoạn này chia làm hai phần: 

1. Phần đầu là d4-I1 : Là trả lời nói về nguyên do của “bệnh-trạng” hiện có. 

2. Phần sau là d4-2 : Là trả lời nói về phương-pháp trừ bệnh. 

Chỉ cái hiện có của bệnh 

Cái nguyên do mà chúng-sanh từ vô-thủy đến nay mãi trôi lăn trong sanh-tử 
luân-hồi là bởi tất cả các chủng-tử chấp “Ta, Người, Thương, Ghét”, nó luôn ẩn-tàng 
trong A-lại-da-thức của mọi người. 

_ Nay Đức Thế-Tôn dạy phá sâu hơn tức là phá chủng-tử (hạt giống) nó ẩn- 
tàng vi-tế trong A-lại-da-thức. Chủng-tử này thuộc vọng-kiến (thấy lầm lẫn) nên gặp 
duyên thì khởi ý-niệm phân-biệt chấp “Ta” và “Người”, thì nó khởi ra “bệnh thương” 
và “bệnh ghét”. Khi đã khởi có thương, có ghét thì khó hòa-hợp với tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 

_ Nên chúng-sanh ở đời mạt-thế, sở-dĩ không được thành đạo là do cái “nhân” 
từ vô-thủy đến nay, bởi có tất cả tập-khí chấp “Ta, Người, Thương, Ghét”. Tức là 
thuận với cái ta thì thương, còn nghịch với cái ta thì ghét, đây gọi là chủng-tử. 

_ Vậy còn chủng-tử này thì chưa thể giải-thoát được, vì thế hễ gặp duyên thì 
nó tự “hiện hành” (là hiển bày hành-động). Thí-dụ như: 

- Đối với người được cầu: Riêng lấy sự thương ghét làm trọng hay khinh. 

- Còn đối với pháp được nghe: Riêng lấy sự thương, ghét là thủ, xả (lấy bỏ). 

- Tất cả những thứ này đều làm chướng đạo, do đó các chủng-tử này là: Ta, 
Người, Thương, Ghét, chúng chính là các bệnh cả. 


d4-2 
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_ Nhược phục hữu nhân quán bỉ oan gia 
như kỷ phụ mẫu, tâm vô hữu nhị, tức trừ 
chư bệnh. 

_ Ư chư pháp trung tự tha tăng ái diệc 
phục như-thỊ. 








_ Nếu lại có người nào xem xét kẻ oan- 
gia kia như cha mẹ của mình, tâm không 
có hai lòng, liền trừ được các bệnh. 

_ Trong tất cả các pháp ta, người, 
thương, ghét cũng lại như vậy. 








BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy phương-pháp đoạn-trừ các “bệnh của 
pháp”. Đức Thế-Tôn dạy muốn trừ-khử các bệnh như Ta, Người, Thương, Ghét, thì 
phải dùng tâm “bình-đẳng không hai” để quán xét về: người và pháp. 

1. Đối với người: 

_ Ta phải quán xét người mà ta ghét nhứt là mối thù (là oan-gia), nó cũng 
không khác với người mà mình yêu thương nhứt (là cha mẹ). 

_ Cả hai này không phân-biệt: thân hay thù, tức là không còn ý-niệm thương 
hay ghét, ở trạng-thái thản-nhiên bình-đẳng không hai. Do đó mà tỏ biết các chủng- 
tử: Ta, Người, Thương, Ghét đã được đoạn-diệt. 
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_ Quán xét người như thế thì quán xét pháp cũng như thế. 


2. Còn đối với pháp: 


_ Chúng ta đem cái “Tâm bình-đẳng không hai” này, mà quán pháp: 
- thì thấy đẹp : cũng không sanh ưa thích. 
- mà thấy xấu: cũng không ghét, buồn, chán. 


- ai khen : cũng không mừng, vuI. 
- ai chê : cũng không giận, hờn. 


_ Mà xem phiển-não và Bồ-Đề, sanh-tử và Niết-Bàn, tất cả chúng đều đồng 


một thể-tánh y nhau không khác. 


_ Vả lại về mặt tướng thì tất cả cũng đều là hư-vọng không thật. Khi chúng ta 


thấy được như vậy là trừ được các bệnh. 


d5. Phát tâm làm sao? 


(Tức là phát nguyện, còn gọi là “lập chí”, cốt để “sách tấn 


£ „” 


cho việc tu-hành vì 


nguyện thiết, hạnh chuyên, mới được thành-tựu.) 


d5-I 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Mạt-thế chúng-sanh 
dục cầu Viên-Giác ưng đương phát tâm 
tác như-thị ngôn: 


_ Tận ư hư-không nhứt-thiết chúng-sanh, 
ngã giaI linh nhập cứu-cánh Viên-GIiác. 


_ Ư Viên-Giác trung vô thủ giác giả, trừ 
bỉ ngã nhân, nhứt-thiết chư tướng. 


_ Như-thị phát tâm bất đọa tà-kiến. 








_ Này Bồ-Tát Phổ-Giác! Chúng-sanh 
đời mạt-thế sau này muốn cầu Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) nên phải phát nguyện 
nói như thế này: 

_ Tất cả chúng-sanh trong khắp cùng 
hư-không, con đều khiến cho họ vào hết 
trong Viên-Giác rốt ráo. 

_ Tánh Viên-Giác vốn không còn có tên 
là Giác, loại trừ tất cả các tướng Ngã và 
Nhân, và tất cả các tướng. 

_ Ư Viên-Giác trung vô thủ giác giả, trừ 
bỉ ngã nhân, nhứt-thiết chư tướng. 








BÀN GIẢI 
_ Sơ lược chương 10, chương Phổ-Giác phần: 


b2. Nói về bệnh tà-sư. 


c1-1: Nói về lời thỉnh cầu của Bồ-Tát Phổ-Giác, trong đó đều đem câu “đời 
mạt cách Phật lần xa” làm duyên-khởi (là nguyên-nhân nảy sanh chúng-sanh xa lần 


Phật, tà-pháp thì thêm nhiều). 


c1-2: Là khiến bọn mù kia chẳng lạc tà-kiến (làm quy kết: là tổng-kết lại). 
Lầm cho chúng-sanh hiểu rõ ràng thêm để khỏi lạc vào tà-kiến. 


_ Cho nên đoạn trước nói chúng-sanh đời mạt-thế có chí cầu đạo, muốn phát 
đại-tâm mà còn e lạc tà-kiến nên chưa dám. Nên Đức Thế-Tôn mới chỉ dạy cặn kẽ, 


là người tu cần phải cầu: 
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- Pháp phải theo. 

- Hạnh phải làm. 

- Bệnh phải trừ. 

_ Đến đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ còn dạy thêm cho chúng-sanh khiến cho họ 
được phát tâm nữa thôi. 

_ Phát tâm tức là phát nguyện, còn đời gọi là “lập chí”, cốt-yếu là để chỉ dẫn 
cho chúng-sanh việc tu-hành. Vì có “nguyện thiết”, “hạnh chuyên” thì mới được 
thành-tựu. Lời phát tâm cũng chính là “Iâm-tướng”, cũng phải phát-khởi. Tâm này 
chia làm bốn loại tâm như: 


1/ Quảng-đại tâm: tâm rộng lớn không bờ bến SA la 
2 Tâm này 


Sắc 9227 S2 (a2 kế cải X6 vu thuộc Đạ1-BI1 
2/ Đệ -nhứt tâm: là tâm tối-thượng rốt ráo : : 


3/ Thường-tâm: là tâm hằng chơn-thường 

2 Tâm này 
4/ Bất điên-đảo tâm: là tâm đã lìa tất cả các tướng hữu-vi thuộc Đại-Trí 
và vồ-vi (là tánh và tướng hay sự và lý) 


1. Thế nào là Quảng-đại tâm: (Tâm rộng lớn không bờ bến) 

Là nguyện độ tất cả chúng-sanh trong cùng khắp cõi hư-không phổ-cập chẳng 
lấy bờ cõi làm giới-hạn. Không phân-biệt chủng loại thân sơ, sai biệt, nên gọi là 
“Quảng-đại tâm”. 


2. Đệ-nhứt tâm: (Tâm tối-thượng rốt ráo) 

Là tâm muốn tất cả chúng-sanh đều được hòa-nhập vào tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). Tất cả đều được thành cùng một thể như nhau, tức cùng đồng với Bổn- 
giác (Chơn-Tâm). Mà la hết tất cả oán thù, cả hai tướng (có và không) không còn. 
Nên gọi là “Đệ-nhứt tâm”. 


3. Thường-tâm: (Tâm hằng chơn-thường) 

- Là tâm chơn-thường (Chơn-Tâm), nó vốn không có người chứng giác. 

- Nên chưa nhập vào Viên-Giác thì gọi là chúng-sanh, còn đã nhập vào Viên- 
Giác thì gọi là Phật (là người giác-ngộ). 

- Nên Viên-Giác không gọi là pháp có sở-thủ (tức là có pháp được chứng). 

- Nên hễ nhập Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì không có người năng-thủ (là được 
chứng), và pháp sở-thủ (là pháp bị chứng). 

- Vì thế nên gọi khi chúng-sanh nhập vào Viên-Giác mà thật không có người 
được chứng và pháp bị chứng. Như vậy mới hợp với chơn-thường của Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 

- Nên năng (ta) sở (cảnh) đều phải dứt, tức tâm và cảnh không hai, thì gọi là 
thường-tâm. Còn nếu chúng-sanh nhân nơi tướng “Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ- 
giả”, khiến để nhập vào Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì không phải là chơn-thường nữa. 
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4. Bất điên-đảo tâm: (Tâm lìa tất cả tướng hữu-vi và vô-vi) 

- Là tâm đã lìa tất cả các tướng điên-đảo như: Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và 
Thọ-mạng. Tất cả đều được dẹp trừ hết các tướng này thì gọi là “Bất điên-đảo tâm”. 

- Nên xét về hai tâm đầu (là 1 và 2) là thuộc về “Đại-bi Tâm”. 

Còn hai tâm sau (là 3 và 4) là thuộc về “Tâm Đại-Trí”. 

- Người tu-hành mà biết kết-hợp “Tâm Đại-Bi” và “Tâm Đại-Trí” cùng một 
lúc thì bốn tâm này đều phát. 

- Đã phát tâm được như vậy, thì để sách tấn (khuyến-khích) việc tu-hành cho 
đời mạt-thế sau này. Dầu cho có tà-pháp thêm nhiều hoặc nhiễu-nhương đi nữa, cũng 
không sợ tà-giáo hoặc tà-tông (phái tà) khuyến dụ được. 




















d5-2 
Âm Dịch 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử |_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn lặp lại 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: nghĩa này mà nói kệ rằng: 
Phổ-Giác nhữ đương tri Phổ-Giác ông nên biết 
Mạt-thế chư chúng-sanh Các chúng-sanh đời mạt-thế sau này 
Dục cầu thiện-tri-thức Muốn cầu thiện-tri-thức 
Ưng đương cầu chánh-kiến Nên cầu người chánh-kiến 
Tâm viễn nhị thừa giả Tâm xa lìa nhỊ-thừa 
Pháp trung trừ tứ bệnh Pháp hành ly bốn bệnh 
Vị tác, nhậm, chỉ, diệt. Là tác, nhậm, chỉ, diệt. 
BÀN GIẢI 
Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy hai pháp như: 
Thứ nhúi: 


Là muốn cầu Thiện-tri-thức chỉ dạy cho chúng ta tu-hành, thì phải chọn người 
có chánh-kiến (tức người đã liễu-ngộ được Viên-Giác là Chơn-Tâm) và hạnh tu theo 
Bồ-Tát đại-thừa mà không còn dính vào pháp của nhị-thừa nữa. 

Thứ hai: 

Là phải xem pháp tu của vị ấy có xa ha được “4 bệnh” chưa (là bệnh Tác, 
Nhậm, Chỉ, Diệt), thì mới tùy thuận mà theo tu-hành, mới có thể ngộ được Viên-GIác 
(Chơn-Tâm) được. 














d5-3 
Âm Dịch 
Thân cận vô kiêu-mạn Gần gũi thì phải tôn-kính 
Viễn ly vô sân-hận Xa cách thì không giận hờn 
Kiến chủng-chủng cảnh-giới Thấy bao nhiêu cảnh-giới 
Tâm đương sanh hy-hữu Tâm phải sanh hiếm có khó gặp 
Hoàn như Phật xuất-thế. Giống như Đức Thế-Tôn ra đời. 
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BÀN GIẢI 

Đây là câu thứ ba 

_ Là nói gặp được Thiện-tri-thức có chánh-kiến (tức là liễu-ngộ Chơn-Tâm) là 
một điều hiếm có. Cho nên cần phải hết lòng cung-kính tôn thờ, mà không được hờ 
hững sanh tâm kiêu-mạn lúc gần gũi dạy dỗ ta. Cũng không giận hờn khi xa cách, 
không chăm sóc giáo-hóa mình. 

_ Các ngài là bậc Bồ-Tát hiện thân nên có thể hiện qua nhiều hình-thức cảnh- 
giới sai khác như: 

- Có khi nhu-hòa hay gắt gỏng, cũng có khi thuận, nghịch hạnh v.v.... 

- Vì đó mà chúng ta cần phải khéo biết để khi gặp luôn vui mừng và cho đó là 
việc hiếm có, khó gặp, xem vị đó là đại-diện cho Đức Phật, cũng giống như Đức Phật 
ra đời. 




















d5-4 
Âm Dịch 
Bất phạm phi luật nghĩ Không phạm lỗi vào giới luật 
Giới căn vĩnh thanh-tịnh Giới căn hằng thanh-tịnh 
Độ nhứt-thiết chúng-sanh Độ được tất cả chúng-sanh 
Cứu-cánh nhập Viên-Giác Rốt ráo vào nhà Viên-Giác 
Vô bỉ ngã nhân tướng Không còn tướng Ngã, Nhân 
Thường y chánh trí-tuệ Nên thường y theo chánh trí-tuệ 
Tiện đắc siêu tà-kiến Thì được vượt qua tà-kiến 
Chánh-giác Bát Niết-Bàn. Được chánh-giác nhập Niết-Bàn an-lạc. 
BÀN GIẢI 


Đoạn này gồm chung hai câu đáp thứ tư và thứ năm. 

- Câu hỏi thứ 4: Là chúng-sanh khi tu-hành theo chánh-pháp phải tự mình trừ- 
khử những bệnh gì? 

- Câu hỏi thứ 5: Là phát tâm như thế nào để tu-hành khiến cho những người 
chưa có mắt tuệ khỏi rơi vào tà-kiến? 


_ Đây là lời Đức Thế-Tôn chỉ dạy người tu-hành phải dùng phạm-hạnh mà tu 
(là giới-hạnh trang-nghiêm) để giới-căn được thanh-tịnh. 

_ Và người tu phải biết “đại-nguyện”, là phải “nguyện độ” tất cả chúng-sanh 
đều thành Phật-đạo, mà chẳng thấy có người chứng, và cảnh được chứng; phải biết 
xa lìa bốn tướng điên-đảo như: Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng (hay Thọ-giả), 
để liễu-ngộ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì mới diệt-trừ được các chủng-tử Ta và 
Người (nhân) v.v... thì mới vượt thoát qua mọi tà-kiến (là sự thấy hiểu luôn sai lầm). 

_ Người tu-hành mà biết được như vậy thì sẽ thành-tựu được Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) mà không có gì làm chướng ngại cả. 


Œ §# 


291 - Kinh Viên Giác 


TỔNG-KẾT 
Chương PHỔ-GIÁC 


_ Trong chương Phổ-Giác, tức là đem cái tánh giác thanh-tịnh sẵn có (Chơn- 
Tâm) mà trải khắp cho tất cả chúng-sanh đều được liễu-ngộ thấm nhuần được nó. 
Cuối cùng được chứng-nhập vào Viên-Giác (Chơn-Tâm) để tu được thành chánh-giác 
là Phật. 

_ Nên Đức Thế-Tôn ra đời đem cái pháp “Chánh-Nhãn” (là trí-tuệ thanh-tịnh, 
là Chơn-Tâm, còn gọi là vô-sanh pháp-nhãn) dạy cho tất cả chúng-sanh rất ân-cần 
cặn kẽ qua các việc như: 

- Chọn thầy, lựa bạn khi phát tâm tu-hành. 

- Nếu không lựa chọn kỹ thì cả đời tu-hành của chúng ta coi như vô-ích, vì 
giữa thầy và trò có sự liên-kết với nhau rất mật-thiết. 

- Tiếp theo là huynh-đệ đồng tu. 


_ Cho nên, chúng ta hữu-duyên mà gặp được thầy lành, bạn tốt thì là quá may 
mắn được thăng-hoa dễ dàng. Còn ngược lại nếu gặp thầy tà, bạn xấu thì bị che mờ 
tâm-trí mà dễ rơi vào tà-kiến. Cuộc đời phải lạc vào đường ma, lối quỷ, mà không 
hay biết thì rất uổng cuộc đời tu-học. 


_ Vậy việc tu-hành, Đức Thế-Tôn khuyên chúng-sanh nên mở trí-tuệ. Là phải 
tầm thầy học đạo chuyên-câần, để mở mang trí-tuệ, đây là ban đầu nhờ tha-lực. Sau 
cùng ta phải tự-lực trau dồi trí-tuệ của mình càng ngày càng tỏ sáng thêm, thì mới íự 
phản-tỉnh và tự-giác cho mình. 

_ Nên ngoài việc chọn thầy bạn, Đức Thế-Tôn còn chỉ cách đánh giá thầy 
Thiện-tri-thức, phải cần chú-trọng vào hai việc như sau: 

Loại thứ nhút: 

Xem các hạnh tu-hành có loại trừ được bốn tướng chưa (Ngã, Nhân, Chúng- 
sanh, và Thọ-mạng). 

Loại thứ hai: 

- Xem nơi trụ-xứ, thân-cận. 

- Xem coi có diệt-trừ được bốn bệnh chưa (là Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt). 

- Tác : là lo làm, tạo-tác theo pháp hữu-vi (là cúng kiến, lễ bái, xây dựng 

chùa, am v.v...). 

- Nhậm : là mặc kệ, buông trôi, phó mặc, không cần tu-hành gì cả. 

- Chỉ _ : là chỉ lo dứt hết mọi vọng-niệm (như ngồi thiển...). 

- Diệt : là lo trừ sạch phiển-não để cho tâm được hoàn-toàn vắng lặng v.v... 

_ Gọi chung là cả bốn pháp này đều là phương-tiện ban đầu, nên cũng đều 
thuộc loại bốn bệnh cả, nó không hợp với Tự-Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Nhưng xét kỹ hai pháp đầu (là Tác và Nhậm) là thuộc loại bệnh sai lầm của 
hạng phàm-phu. Còn hai pháp sau (là Chỉ và Diệt) là cách tu của hàng nhị-thừa 
(Thinh-văn và Duyên-giác), nó cũng là pháp bệnh cả. 


Œ §# 
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KINH VIÊN-GIÁC 


CHƯƠNG 11 
VIÊN-GIÁC BỒ-TÁT 
DÀN BÀI 
a4. Hạnh phương-tiện 
b1. Lời thỉnh 


a4. Hạnh phương-tiện 4 b2. Lời hứa 


l c1. Hành tướng đạo tràng 
b3. Lời đáp 


c2. Gia hạnh tu chứng 


- Viên : Là tròn, đầy đủ. 
Là tánh Phật, là pháp-thân. 
- Giác : Là tánh tự sáng, tự tỉnh giác. 


Là sáng suốt, tự tổ rõ hết mọi lẽ, là giác-ngộ, là thông tất cả pháp 
(ngoài lìa tướng, trong thì không loạn) là cái tâm sáng sẵn có, còn gọi 
là: “Tâm Bồ-Đề, đạo-tâm, Chơn-Tâm”. 

- Viên-Giác : Là cái linh-giác viên-mãn hoàn-toàn có sẵn, còn gọi là “Đà-la-ni” (Nó 
gồm đủ hết thảy: thanh-tịnh, Chơn-Như, Bồ-Đề, Niết-Bàn ba-la-mật, 
bình-đẳng, từ-bi, hỷ-xả, tinh-tấn, thiển-định, trí-tuệ, bố-thí v.v...). 


Nó là thuật-ngữ để gọi tất cả loại “hữu-tình” đều có “bổn-giác”, có “Chơn- 
Tâm”. Từ vô-thủy đến nay luôn thường-trụ thanh-tịnh, sáng sủa, không tối, rõ ràng 
thường biết. 

- Về mặt thể : gọi là Nhứt-Tâm. 

- Về mặt Nhân : gọi là Như-LaI- Tạng. 

- Về mặt quả : gọi là Viên-Giác (Chơn-Tâm). 


ĐẠI Ý 
Chương này chủ-yếu nói về “Nhập thủ phương-tiện” 
thủ công-phu tu-hành). 
- Qua ba pháp-môn tu, 
- và thành-lập đạo-tràng, 
- cùng quy-định kỳ-hạn tu (là thời-gian tu bao lâu), 
- để hạnh tu được tăng-trưởng, mà chứng-nhập Viên-Giác (Chơn-Tâm). 


(là dùng phương-tiện hạ 


Œ §# 
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SƠ LƯỢC 

Kinh này chủ-yếu nói về “hạnh tu”. Còn như các chương trước như: 

Chương Phổ-Hiền: 

Nói về tu từ Địa-thượng (Thánh-nhân) (là tu thập-địa Bồ-Tát, khởi từ sơ-địa 
(là Hoan-hỷ-địa), thì được gọi là Địa-thượng) là vào “hạnh Phật-địa”. 

Chương Phổ-Nhãn: (mở Trí-Tuệ) 

Là nói về bậc Địa-tiển (là Hiển-nhân) (là tu từ thập-tín, thập-trụ, thập-hạnh 
và thập-hổi-hướng gọi là Địa-tiển Bồ-Tát (chưa ngộ được Chơn-Tâm). Từ đây để đi 
vào hạnh Địa-thượng, đều cầu xin Đức Thế-Tôn giải bày. 

Hai chương này là phần đốn-tu. 

Chương Oai-Đức Tự- Tại và Biện-Âm (phần tiệm-tu) 

Là nói về “Pháp-hạnh tu” như: 

- Pháp tu đơn-giản (tu I pháp) 

- Pháp tucáhai (tu kẹp 2 pháp) 

- Pháp tu cả ba (tu cả 3 pháp) 


- Đức Thế-Tôn chỉ phương-pháp tu, nghĩa-lý không còn chỗ nào ẩn khuất, cứ 
y theo đó mà tu-hành thẳng đến cảnh-giới Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

- Nói như thế, nhưng trước khi hạ thủ công-phu, thì cũng cần chọn lựa cho hợp 
với căn-cơ trình-độ, thì việc tu-hành mới thích-nghi mà chứng-đắc được. 

- Nên Bồổ-Tát Viên-Giác biết rõ điều này, mà thỉnh Đức Thế-Tôn dạy về “sự- 
tướng tu-hành” (tức là cách tu thực-tế nhứt trong lúc an-cư để đẩy lùi những tập-khí 
vô-minh nó ăn sâu rất vi-tế trong tâm-địa của mỗi chúng-sanh. 

- Nên mỗi chương trong kinh này, Đức Thế-Tôn đều chú-ý nhấn mạnh những 
điều quan-trọng, tương-ứng cho từng chủ để của mỗi chương. 

- Hơn nữa chương này rất quan-trọng cho người tu-hành, nó cũng là nền tẳng 
chủ-yếu, mà nó cũng là đứng đầu một trong các chương. Nên phải là Bồ-Tát Viên- 
Giác đứng ra thưa hỏi. 


Œ §# 
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a4. Hạnh phương-tiện 


(Là dùng phương-tiện hạ thủ công-phu tu-hành) 


b1. Lời thỉnh 
bI-I 





Âm 


Dịch 





_ Ưthị Viên-Giác Bồ-Tát tại đại-chúng 
trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật 
túc, hữu nhiễu tam tấp, tràng quỳ xoa 
thủ, nhi bạch Phật ngôn: 

(Là thân tâm siêng cầu Phật-đạo, 

không biếng trễ, dầu trải qua 3 đại A- 
tăng-kỳ kiếp cũng không thối lui.) 
_ Đại-bi Thế-Tôn! Vị ngã đẳng bối 
quảng thuyết tịnh-giác chủng-chủng 
phương-tiện, linh mạt-thế chúng-sanh 
hữu đại tăng ích. 








_ Khi ấy Bồ-Tát Viên-Giác ở trong đại- 
chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba 
vòng, quỳ thẳng chắp tay, mà bạch Phật 
rằng: 


_ Đức đại-bi Thế-Tôn! Ngài đã vì bọn 
chúng con rộng chỉ dạy rõ con đường về 
lại với tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) qua 
nhiều phương-tiện, khiến chúng-sanh 
đời mạt-thế sau này được thêm nhiều 
lợi-ích lớn. 








BÀN GIẢI 

_ Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn thanh-tịnh, tánh giác viên-mãn hoàn-toàn. 
Vì thế mà tất cả mọi loài chúng-sanh đều sẵn có cùng một thể-tánh này, y nhau 
không khác. Nhưng vì chúng-sanh bị vô-minh che mờ mà không tỏ được nó. 

_ Do đó mà Bồ-Tát Viên-Giác ca ngợi Đức Thế-Tôn dùng nhiều phương-tiện 
chỉ dạy cho đại-chúng và chúng-sanh đời mạt-thế sau này, nương vào đó mà tu-tập, 
để đạt chứng-ngộ Giác- Tánh thanh-tịnh của mình (Chơn-Tâm). 

_ Nhưng vì Viên-Giác chưa phổ-biến nên Bồ-Tát Viên-Giác mới cầu Phật chỉ 
dạy phương-pháp tu-hành để cho tánh giác được phổ-biến, mà thêm lợi-ích cho 


chúng-sanh đời mạt-thế sau này. 


_ Tu-hành vào Viên-Giác là chỉ chuyển từ vô-minh thành giác, từ phiển-não 
thành Bồ-Đề (tánh giác), từ vọng-thức thành chơn-trí, từ ý-thức thành Chơn- Tâm, thì 


thành Phật-đạo. 


bI-2 





Âm 


Dịch 





_ Thế-Tôn! Ngã đẳng kim giả dĩ đắc 
khai-ngộ, nhược Phật diệt hậu mạt-thế 
chúng-sanh vị đắc ngộ giả, vân hà an-cư 
tu thử Viên-Giác thanh-tịnh cảnh-giới? 








_ Bạch Thế-Tôn! Chúng con hôm nay 
đã được khai-ngộ, nếu sau khi Phật diệt- 
độ chúng-sanh đời mạt-thế chưa được 
khaingộ Viên-Giác, làm thế nào tổ- 
chức an-cư để tu cảnh-giới thanh-tịnh 
Viên-Giác này? 
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_ Thử Viên-Giác trung tam chủng tịnh 
quán dĩ hà vi thú? 


_ Duy nguyện đại-bi vị chư đại-chúng 
cập mạt-thế chúng-sanh thí đại nhiêu 
ích. 

_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 








_ Trong Viên-Giác này ba thứ quán 
thanh-tịnh lấy gì làm đầu? (là tu pháp 
nào trước?) 

_ Cúi xin đức đại-bi Thế-Tôn vì các đại- 
chúng và chúng-sanh đời mạt-thế sau 
này mà ban cho những lợi-ích lớn. 

_ Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống 
đất, thưa thỉnh như thế ba lần, từ đầu 
đến cuối như vậy. 








BÀN GIẢI 

_ Qua những lời Đức Thế-Tôn đã dạy từ đầu pháp-hội đến bây giờ, thì tất cả 
đại-chúng đương-thời đều được khai-ngộ. Nhưng Bồ-Tát Viên-Giác nghĩ lo cho 
chúng-sanh đời mạt-thế sau này căn-tánh ám-độn, mà lại còn gặp nhiều phiền-nhiễu 
chướng ngại trên đường tu-hành, mà khó có thể ngộ-nhập được Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 

_ Bởi vậy, vì các chúng-sanh đời mạt-thế sau này mà thưa thỉnh Đức Phật chỉ 
dạy hai điều: 

1. Chúng-sanh đời mạt-thế sau này chưa ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì 
làm thế nào tu-hành để được tỏ nhập vào cảnh-giới Viên-Giác thanh-tịnh này? 

2. Ba thứ phương-tiện tu để tỏ ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) là: 

- Chỉ : Sa-ma-tha. 

-Quán  : Tam-ma-bát-đề. 

- Thiển-na : Chỉ-Quán song tu (còn gọi Định-Tuệ song tu). 

- Thì nên tu pháp nào trước? 


GHI CHÚ 
Câu I hỏi làm sao an-cư tu-hành là có ý-nghĩa phải tạo lập đạo-tràng an-cư 


(là chỗ tu) bằng cách nào mới được hợp-pháp? 


b2. Lời hứa 





Âm Dịch 


_ Lúc giờ Đức Thế-Tôn bảo Bồ-Tát 





— Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Viên-Giác Bồ- 


Tát ngôn: Viên-Giác rằng: 

_ Thiện tai! _ Lành thay! Các ông đã nghe được 
pháp vi-diệu của ta. 

- Thiện tai! - Lành thay! Là các ông đã thấy biết 


được Tự-tánh nhiệm-mầu thanh-tịnh 
(Viên-Giác, Chơn-Tâm) của mình rồi. 


_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vấn 
ư Như-Lai như-thị phương-tiện, dĩ đại 
nhiêu ích thí chư chúng-sanh. 








_ Này Bồ-Tát Viên-Giác! Các ông lại 
hay hỏi nơi Như-Lai những phương-tiện 
như thế, để đem lại lợi-ích lớn bố thí 
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_ Nhữ kim đế thích đương vị nhữ thuyết. 


_ Thời Viên-Giác Bồổ-Tát phụng giáo 
hoan-hỷ, cập chư đại-chúng, mặc-nhiên 
nhi thính. 








cho các chúng-sanh. 

_ Vậy ông hãy lắng nghe kỹ, Ta sẽ vì 
ông mà nói. 

_ Khi ấy Viên-Giác Bồ-Tát vâng lời vui 
mừng nghe dạy, và cùng các đại-chúng, 
yên lặng mà lắng nghe. 








BÀN GIẢI 
_ Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo Bồ-Tát Viên-Giác rằng: 
- Hay thay! Các ông đã nghe được pháp vi-diệu của ta. Hay thay! Các ông 
cũng đã hiểu biết được Tự-Tánh thanh-tịnh nhiệm-mâu của mình rồi (Chơn-Tâm). 
Lại còn hỏi ta những phương-tiện tu-hành cho chúng-sanh đời mạt-thế sau này để 


làm thêm lợi-ích cho họ nữa. 


_ Nên Đức Phật vì Bồ-Tát Viên-Giác mà hứa khả sẽ giải-thích theo những 


điều hỏi đó. 


_ Nên Bồ-Tát và đại-chúng trong pháp-hội đều hết sức vui mừng yên lặng, 


mà lắng nghe Đức Phật dạy. 


b3. Lời đáp 

c1. Hành tướng đạo-tràng 
(Cách tạo lập nơi an-cư tu-hành) 
cl-I 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhứt-thiết chúng-sanh 
nhược Phật trụ thế, nhược Phật diệt hậu, 
nhược pháp mạt thời; 


- hữu chư chúng-sanh cụ đại-thừa tánh, 
án Phật bí mật đại Viên-Giác tâm 
(Chơn-Tâm), dục tu-hành giả, 


- nhược tại già-lam an xử đồổ-chúng, hữu 
duyên sự cố tùy phần tư sát như ngã dĩ 
thuyết. 








_ Này Bồ-Tát Viên-Giác! Tất cả chúng- 
sanh hoặc trong thời Phật còn ở đời, 
hoặc sau thời Phật đã diệt, hoặc nhằm 
thời pháp đã suy; 

- nếu có những chúng-sanh nào đây đủ 
căn-tánh đại-thừa, tin pháp mật của 
Phật (là pháp khó giải, khó hiểu) là 
pháp đại-thừa Viên-Giác tâm, mà muốn 
tu-hành, 

- nếu như ở tại chùa thì nên sắp xếp 
trong đổ-chúng, còn như có duyên sự 
riêng biệt thì nên tùy phần mà quán sát 
như ta đã nói. 








BÀN GIẢI 
Đoạn này Đức Thế-Tôn bắt đầu đáp câu hỏi thứ nhứt. 
_ Nói về hạng người có lòng tin muốn tu Viên-Giác (Chơn-Tâm), nhưng vì 


bận việc độ chúng: 
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Như đang trụ-trì một ngôi già-lam (chùa). Vì bận rộn trông coi đồ-chúng, nên 
không thể chuyên-tu theo pháp Tam-Quán là Chỉ (Sa-ma-tha), Quán (Tam-ma-bát- 
đề) và Thiển-na (Chỉ-Quán hay Định-Tuệ song tu) một cách hoàn-bị được. 

_ Nên lại phảẩi tùy sức tùy cảnh mà suy xét, sắp xếp cho hợp với tình-huống 
đương-thời mà tu-học cho thích-nghi, như ở chương Phổ-Nhãn Phật đã chỉ dạy. 


_ Đến đây nói thời “sau Phật diệt”, là nói đại-khái thời chánh-pháp và tượng- 
pháp (tương tợ). 

_ Còn chữ “Pháp mạt” và “Mạt-pháp” tuy hơi giống nhau, nhưng ở đây có đôi 
phần khác biệt như: 

- Chữ “Mạt-pháp”: là chỉ cho ba thời-kỳ mạt-pháp là: 

1. Mạnh: là thời-kỳ Chánh-pháp. 

2. Trọng: là thời-kỳ Tượng-pháp (tương tợ). 

3. Quý : là thời-kỳ Mạt-pháp. 

- Còn chữ “Pháp mạt”: là nói thời-kỳ pháp suy tàn trong thời mạt-pháp. 

_ Kế là nói “bí-mật của Phật”, là nói sự tín-tâm của hạng người có đầy đủ tín- 
tâm Đại-thừa. Nên người này mới tỏ cái tâm “đại Viên-Giác” bí-mật của Phật. 

_ Cho nên cái tâm “đại Viên-Giác” (Chơn-Tâm) này, chính chúng-sanh cùng 
với chư Phật đều cùng một thể như nhau sẵn có. Nhưng chúng-sanh do bị vô-minh che 
lắp, mặc dầu đầy đủ Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà chẳng tự hiểu biết. Còn Đức Phật thì 
trong sáng thanh-tịnh hết vô-minh, nên mới tỏ sáng, có thể chứng-ngộ cùng tột không 
gì ngăn cản cả. 

_ Nên tưởng chừng như nó có “kỳ-bí”, chỉ riêng mình Phật mới có thể biết 
được mà thôi. Nên nói “bí-mật” là đứng về phía chúng-sanh còn vô-minh mê lầm. 
Còn đứng về chư Phật thì cảnh Phật-quả Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó tự hiển bày sáng 
tỏ, tất nhiên nó không có gì gọi là “bí-mật” cả. 

_ Dầu vậy, tâm “đại Viên-Giác” (Chơn-Tâm) tuy chúng-sanh cùng Phật đều 
đồng một thể tánh giác đầy đủ; nhưng không có chư Phật mở trí cho, thì nó hoàn-toàn 
trở thành “bí-mật” thật. 


_ Sau cùng nói hạng người chưa liễu-ngộ Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

_ Không luận là lúc Đức Phật còn ở đời hoặc sau Phật nhập-diệt, cho đến thời 
chánh-pháp, tượng-pháp và mạt-pháp rất xa. Nếu có hạng người có được chủng-tử 
(hạt giống đạo) văn-huân (nhờ nghe mà hiểu biết) từ kiếp trước, đã có đủ căn-tánh 
Đại-thừa tuy chưa được liễu-ngộ Viên-Giác; mà có “tín-tâm đại Viên-Giác” bí-mật 
của Phật. 

_ Nay phát tâm muốn tu-hành mà còn mắc kẹt Phật-sự là đang trụ-trì trong 
một ngôi chùa, do nhân-duyên này phải trông coi đổ-chúng, bận rộn nhiều Phật-sự, 
không thể chuyên-tâm tu-tập được. Thì vị này có thể tùy theo sự việc mà theo khả- 
năng của chính mình có thể giải quyết được. 

_ Thì đem ba loại pháp-môn này ra tư-duy, mà xét tu theo hoàn-cảnh thích- 
nghi của mình là pháp Chỉ (Sa-ma-tha), pháp Quán (Tam-ma-bát-để) và pháp Thiển- 
na (Định-Tuệ song tu) như Đức Phật đã chỉ dạy ở chương Phổ-Nhãn trước rồi. 
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c1-2 
Âm Dịch 
_ Nhược phục vô hữu tha sự nhơn |_ Nếu người không có các duyên sự 
duyên, tức kiến đạo tràng đương lập kỳ | khác, thì lập đạo-tràng tu riêng nên lập 
hạn: kỳ-hạn như: 
- nhược lập trường kỳ bách nhị thập | - hoặc lập trường-kỳ một trăm hai mươi 
nhật, ngày (120 ngày), 
- trung kỳ bách nhật, - hoặc trung-kỳ là 100 ngày, 
- hạ kỳ bát thập nhật, an trí tịnh cư. - hoặc hạ-kỳ là §0 ngày, để an-cư cho 
thanh-tịnh. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy là ngoài những vị có trách-nhiệm Phật-sự 
thì không thể chuyên-tâm tu-tập, nên tùy theo khả-năng thích-nghi của mình mà sắp 
xếp tu theo ba pháp tu: 

- Chỉ : là Sa-ma-tha. 

-Quán  : là Tam-ma-bát-đề. 

- Thiển-na : là Định-Tuệ song tu. 

_ Có những vị không có chức-năng quan-trọng bận rộn việc nhiều, thì nên tạo- 
lập đạo-tràng riêng tu cho mình, mà nên kiến-lập có kỳ-hạn; làm như vậy để tinh- 
thần có chỗ tập-trung chuyên-chú vào một thời-gian nhứt-định, nếu không sanh ra 
mỏi mệt. 

_ Lập thời-gian như vậy có lâu, có mau là ngầm có hai ý như sau: 

1. Dùng cho hạng thượng-căn: hạng này có sức lực dũng-mãnh nên có thể chịu 
nổi thời-gian trường-kỳ là 120 ngày. 

- Còn hạng trung-căn: thì có thể nhận chịu được kỳ-hạn là 100 ngày. 

- Còn hạng hạ-căn: thì đủ sức có thể chịu được kỳ-hạn là 80 ngày. 


2. Nói về hạng thượng-căn: 

Thì trí-tuệ linh-mẫn (là sáng suốt nhanh nhạy) nên tu trong vòng 80 ngày là có 
thể chứng-ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm). 

(Tức là hạng này có thể tu phá-trừ “8 thức” là ngộ được Chơn-Tâm, Viên- 
Giác rồi.) 

_ Còn về hạng trung-căn: 

Thì trí-tuệ kém hơn nên phải tu đến 100 ngày mới có thể ngộ-nhập được 
Viên-Giác tánh (Chơn-Tâm) của mình được. 

(Tức là phải tu pháp mười độ Ba-la-mật, thì mới ngộ được Chơn-Tâm hay là 
Viên-GIác.) 

_ Sau cùng là hạng hạ-căn: 

Thì trí-tuệ chậm lụt hơn nên cần phải tu đến 120 ngày mới có thể ngộ được 
Viên-Giác tánh (Chơn-Tâm) của mình được. 

(Tức là phải tu làm sáng tỏ 12 nhơn-duyên, thì mới mong ngộ được Chơn- 
Tâm.) 
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_ Tất cả đều phải an-trú nơi chỗ an-tịch, thì đạo-tràng (an-cư) tu-hành luôn 
thanh trong tịch lặng, trang-nghiêm cả trong lẫn ngoài, thì mau thành-công ngộ được 
Thật-Tướng của mình, là Viên-Giác tánh hay là Chơn-Tâm. 

_ Từ đạo-tràng còn có nhiều danh-từ gọi như: 


- Là nơi nhập-thất tĩnh-lự. 
- Là nơi thăng tòa thuyết-pháp. 
- Là nơi cung-dưỡng Phật. 


- Là nơi tu-hành thanh-tịnh chứng được đạo-quả. 
- Là nơi tu-tập của vài người hay cả nhóm. 

_ Ngoài ra, đạo-tràng còn nghĩa biểu-trưng như: 
- Là nói cái “Tâm thanh-tịnh Chơn-Như” của mỗi người sẵn có (gọi là “trực- 


tâm thị đạo-tràng”). 


TÓM LẠI 


Đức Thế-Tôn muốn chỉ dạy cho tất cả các chúng-sanh tạo-lập nơi tu-hành 
(muốn an-cư) hoặc cầu lập riêng một chỗ thanh-tịnh để tu-hành, để tránh bớt các 
duyên-sự, lại vừa hạn-chế về không-gian và thời-gian, để chuyên-tâm tu-tập được 





Dịch 





ổn-định. 
c1-3 

Âm 
_ Nhược Phật hiện-tại đương chánh tư- 
duy, 
- nhược Phật diệt hậu thi thiết hình- 
tượng, 


- tâm tổn mục tưởng sanh chánh ức 
niệm, hoàn đồng Như-Lai thường trụ chỉ 
nhật. 

_ Huyển chư phan hoa kinh tam thất 
nhật 

- khể thủ thập phương chư Phật danh tự, 

(Khể-thủ: quỳ mọp, đầu sát đất) 

- cầu ai sám-hối, ngộ thiện cảnh-giới 
đắc tâm khinh-an, 

- quá tam thất nhật nhứt hướng nhiếp 
niệm. 








_ Nếu như Đức Phật còn tại thế thì nên 
chánh-tâm suy nghĩ, 

- nếu sau khi Phật diệt-độ rồi thì nên tạo 
lập hình-tượng, 

- tâm luôn ghi nhớ, mắt thì quán-tưởng, 
sanh lòng nhớ nghĩ niệm chơn-chánh, 
cũng như Đức Như-Lai còn tại thế vậy. 
_ Nên treo các tràng hoa trong phạm-vI 
21 ngày (3x7) 

- đầu thành đảnh lễ mười phương các 
danh xưng chư Phật, 

- chí-thành sám-hối, mong gặp cảnh-giới 
lành thì tâm được nhẹ nhàng khinh-an, 

- sau 2l (3x7) ngày một lòng gìn giữ ghi 
nhớ. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy thực-hành công-phu tu-tập là thiết-lập đạo- 


tràng ra làm sao? 


_ Nếu như chúng-sanh sống thời-kỳ Phật còn đương-thời tại thế, mà ở cách xa 
Đức Phật không thể đi đến chỗ Phật để lễ bái, thì dùng chánh-niệm suy nghĩ là tâm 
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tưởng như Đức Phật đang ở trước mặt, thì sẽ được diện-kiến Phật. Bởi vì thân Phật 
cùng khắp cả chỗ, không bị không-gian và thời-gian ngăn cách được. 

_ Còn giải theo đại-thừa thì khi chúng ta hạ thủ công-phu tu-hành thì chỉ nên 
lấy Chơn-Tâm (Viên-Giác) mà nương vào đây tu-hành, tức tánh-thể Chơn-Tâm như 
thế nào, thì hành đúng theo Chơn-Tâm là được. Như Chơn-Tâm vốn chơn-thường, 
không sanh, không diệt, không thương, không ghét, không giận, không hờn, không hai 
bên, không dính mắc vào các việc làm mà sanh ra các việc, luôn luôn chiếu soi làu 
làu v.v.... Khi tu chúng ta để tâm như vậy và hằng thanh-tịnh, vẫn thấy biết mà không 
dính mắc vào thấy biết đó, lúc nào cũng tỉnh giác (chiếu soi). 


_ Còn khi Đức Thế-Tôn đã nhập Niết-Bàn, không còn tại thế nữa, thì phải 
tạo-lập hình-tượng của ngài và bố trí ở đạo-tràng các thứ phan lộng, hoa, kết các loại 
hoa cho trang-nghiêm. Rồi vào đạo-tràng quán-tưởng hình-tượng Đức Thế-Tôn, bằng 
cách nhập tâm xem như Đức Thế-Tôn còn tại thế. Ta dụng tâm như thế thì mới có 
cảm-ứng cùng mười phương chư Phật, Bồ-Tát, thì việc tu-hành mới có kết-quả như ý 
muốn được. 


Bàn giải theo Đại-thừa câu này: 

_ Khi Đức Phật đã nhập Niết-Bàn tức là thể-tánh của ngài đã hòa thành một 
thể với Chơn-Tâm (Viên-Giác) nó bao trùm cùng khắp vũ-trụ, thì ở đâu cũng có mặt 
ngài. Chính ngay cả trong xác thân của ta đang sống ở đây cũng có sự hiện-diện của 
ngài nữa. 

_ Do vậy để chúng ta muốn đạt đạo-quả thì đầu tiên là chúng ta phải tạo 
dựng: 

- Thân tâm của chúng ta cho thật thanh trong, trang-nghiêm (là thiết-lập tràng- 
phan, kết hoa vậy). 

- Khi đã được thanh trong, trang-nghiêm thì mới hòa cùng một thể với Đức 
Phật (Chơn-Tâm), thì gọi là Đức Phật diện-kiến hiện-tiển với ta. 


Kế đến, phải biết thành thật sám-hối chơn-chánh: 

_ Bằng cách tiêu-trừ các tội trước đã làm, và chừa lỗi sau, là không tạo-tác 
thêm nữa. Thì trải qua 21 ngày sám-hối như vậy thì các nghiệp-chướng có thể tiêu- 
trừ. 

_ Vì từ trước đến nay chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp-chướng đều do Thân 
Khẩu Ý nó tạo-tác cả. Vậy muốn vào đất thánh thì phải hết lòng thành-tâm, khấn 
nguyện cầu mười phương chư Phật thương xót và chứng-minh cho sự sám-hối của 
mình. 

_ Nếu như chúng ta đã thấy trong thân tâm được khinh-an, sẳng khoái, nhẹ 
nhàng, thì đó là có điều lành xuất-hiện. Sau khi thân tâm được khinh-an qua 21 ngày 
này, thì có thể đi thẳng vào việc tu tiếp ba loại Thiển-quán nữa là: 

- Chỉ (Sa-ma-tha) 

- Quán (Tam-ma-bát-để) 

- Thiển-na (Chỉ-Quán song tu) 

_ Đoạn này giải theo Đại-thừa thì: 
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- Nói tu 21 ngày và phải sám-hối tu 21 ngày là ý nói ta phải làm cho Thân 
Khẩu Ý được thanh-tịnh, để vượt qua 7 cấp của pháp hữu-lậu, thì được vào thánh-quả 
(7x3=2I) như: 

Nhơn động có : Thanh 

Nhơn Thanh có : Sắc 

Nhơn Sắccó  : Hương 

Nhơn Hương có : Xúc 

Nhơn Xúccó : VỊ 

Nhơn VỊ có : Pháp 

Nhơn Pháp có : vọng-tưởng, thành 12 loài sanh ra. 

_ 12 loài vọng-tưởng, thành ra nghiệp tánh. 

_ Nên 7 nhóm này thành 12 nhóm loại chúng-sanh cứ thế mà luân-chuyển, 
thành một vòng quay mà có 12 loài sanh ra. 


. Noãn sanh 

. Thấp sanh 

. Thai sanh 

. Hóa sanh 

. Hữu sắc 

Vô sắc 

. Hữu tưởng 

. Vô tưởng 

. Phi hữu sắc 
. Phi vô sắc 

. Phi hữu tưởng 
. Phi vô tưởng 


4 món này do thân-nghiệp tạo thành. 


4 món này do khẩu-nghiệp tạo thành. 
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4 món này do ý-nghiệp tạo thành. 
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c1-4 





Âm Dịch 





_ Nhược kinh hạ thủ tam nguyệt an-cư, |_ Nếu gặp nhằm đầu mùa hạ ba tháng 
đương vi thanh-tịnh Bồ-Tát chỉ trụ, tâm | tu-học (tịnh tu), phải làm chỗ tu trụ 
ly Thinh-văn, bất giả đồ-chúng. thanh-tịnh của hàng Bồ-Tát, tâm xa ha 
pháp Thinh-văn, cũng chẳng nương theo 
đồ-chúng. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy: 

Về việc an-cư theo Bồ-Tát hạnh khác với an-cư của hàng Thinh-văn. An-cư 
theo Bồ-Tát thì an-cư chỉ giữ gìn “Tâm-giới” (giữ tâm không loạn), còn hàng Thinh- 
văn thì chủ-yếu giữ “Tướng-giới” (dùng luyện tập, dùng pháp này diệt pháp kia, cầu 
chứng pháp, v.v... ). 
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_ Hằng năm mùa an-cư của các Tăng Ni thường lập “kiết-giới” vào đầu mùa 
hạ là từ rằm tháng tư âm-lịch (15-4 âI), kết-thúc vào rằm tháng bẩy âm-lịch (15-7-â]). 

_ Kiết-giới hạn: (theo thời-gian) Thì lấy thời-gian 3 tháng làm cấu-trúc (an-cư) 
là 90 ngày. Còn Kiết-giới không-gian: Thì lấy khuôn viên của chùa làm chỗ tu 
không-gian. 

_ Trong thời-gian này, chúng tăng không được ra ngoài vùng quy-định, nếu 
không có phép của đại-chúng. 

_ Đến sau ngày giải hạ, chúng tăng tập-hợp lại, mỗi người tự trình mọi lỗi lầm 
đã phạm, hoặc thỉnh cầu đại-chúng chỉ bảo những lỗi tự mình không nhận thấy. Đây 
gọi là ngày “tự-tứ” (là tự bày tỏ các lỗi lầm bị vi-phạm). 


_ Còn đối với hàng Thinh-văn, tất cả nhứt nhứt phải tuân-thủ chặt chẽ theo 
chế-độ an-cư này. Vì tu theo nhị-thừa là phải nhờ đồ-chúng bảo bọc. Nếu có phạm 
lỗi lầm gì thì đồ-chúng sẽ chỉ bảo mình để được sám-hối trước Tam-Bảo. 

_ Còn riêng Bồ-Tát thì rất đa-hạnh, không phải gò bó, trói buộc vào một 
khuôn khổ nhứt-định, thì khó thực-hiện hạnh-nguyện của mình được (gọi là tâm lhìa 
Thinh-văn, không nhờ đồ-chúng là vậy). 


c1-5 





Âm Dịch 





_ Chí an-cư nhật tức ư Phật tiền tác như- 
thị ngôn: 

_ Ngã Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di mỗ giáp cứ Bồổ-Tát thừa, tu 
tịch-diệt hạnh, 


- đồng nhập thanh-tịnh Thật-Tướng trụ- 
trì, di đại Viên-GIác vi ngã già-lam, 


- thân tâm an-cư bình-đẳng-tánh-trí, 
Niết-Bàn tự tánh vô hệ thuộc cố. 








_ Đến ngày an-cư liền đối trước Đức 
Phật mà bạch như thế này: 

_ Chúng con là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nl, 
Thanh-tịnnh tín-nam, Thanh-tịnh tín-nữ, 
tên là... chúng con y-cứ làm theo đạo 
Bồ-Tát Đại-thừa, tu hạnh lặng dứt (là tu 
hạnh ly tất cả các tướng), 

- cùng nhập vào thanh-tịnh Thật- Tướng 
thường-trụ, lấy đại Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) làm đạo-tràng của con, 

- thân tâm cấm túc vào đó để được bình- 
đẳng-tánh-trí, vì Tự-tánh của Niết-Bàn 
không có bị ràng buộc. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này là nói lời phát nguyện của hành-giả an-cư theo hạnh Bồ-Tát thừa. 
_ Vì giới của Bồ-Tát là 10 giới trọng và 48 giới khinh là theo zzớng-giới.Còn 


theo fánh-giớ: thì: 
Mười tánh-giới trọng là: 


- Ngũ-ấm (ma trong). (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) 
- Ngũ-dục (ma ngoài). (sắc, tài danh, thực, thụy) (5+5=10) 


Còn tánh-giới của 48 giới khinh là: 


- 8 thức (nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý, mạt-na-thức và A-lại-da-thức). 
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- 6 căn (nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý). (6x8=48) 

_ Ta giữ gìn mười giới trọng của tánh-giới này và sáu căn của mình cho được 
thanh-tịnh và trang-nghiêm thì các giới này được thanh-tịnh và trang-nghiêm, mà giới 
này hàng cư-sĩ cũng có thọ được. 

_ Nên an-cư giới-đàn này, ở đây cũng có hàng cư-sĩ (là cận-sự nam và cận-sự 
nữ) cùng tu. 

_ Việc tu giới-đàn an-cư này không đối trước tăng chúng như theo trong luật 
Thinh-văn, mà chỉ tự mình đến trước tượng Phật phát nguyện là được rồi. Còn lời cầu 
khẩn thì y vào Tự-Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) làm chánh phương-tiện tu. 

_ Nên tạm có sáu nội-dung thâm sâu, chúng ta cần lưu ý như: 


1. Nương Bồ-Tát thừa: 
Pháp-môn của hành-giả tu trong kỳ an-cư là pháp “Đại-thừa Bồ-Tát” nó 
không đồng với pháp tu của hàng nhị-thừa. 


2. Tu hạnh tịch-điệt: (là lặng dứt, là la tất cä các tướng) 
Hạnh tu này lấy gốc bản-tánh Viên-Giác, tức Chơn-Tâm của chính mình để 
tu; là tu từ Chơn-Tâm tu ra, như pháp Thiển-na (tich-diệt). 


3. Để nhập vào trụ-trì thanh-tịnh Thật- Tưởng: 

Là nói khi chúng ta ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì lấy ngay Chơn-Tâm 
(Viên-Giác) mà hành tu. Sau cùng chứng-đắc ngay Chơn-Tâm này. Gọi là lấy Tâm, 
tu Tâm, được Tâm (hay là tu-hành thể-nhập “Chơn-Như Thật-Tướng”. 


4. Dùng Đại Viên-Giác (Chơn- Tâm) làm già-lam của mình: 

a. Hàng Thinh-văn: 

Thì còn tướng nên thường chú-trọng các cảnh-giới, nên lấy cảnh thanh-tịnh 
làm mục-đích. Nên dụng công an-cư, phải dùng cảnh thanh-tịnh là khuôn viên của 
ngôi chùa hoặc tu-viện để làm chỗ an-cư. 

b. Còn hàng Bồ-Tái: 

Thì chú-trọng vào tâm-tánh thanh-tịnh, nên thường lắng sâu vào Tâm Viên- 
Giác (Chơn-Tâm). Lấy tâm này làm già-lam (là chùa, là đạo-tràng), làm chỗ tu-hành 
của mình. 


5. Thân tâm an-cư trong Bình-Đẳng-Tánh- Trí: 

Trong mỗi thân-thể của mỗi con người đều có đầy đủ 8 thức, phân ra thành 4 
loại như: 

a. Tiền ngũ-thức (là 5 cái biết tiếp-xúc với ngoai-cảnh) 

Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 

b. Ý thức (thức thứ 6 / vọng-thức) 

- Là cái biết thứ 6, gọi là ý-thức. 

- Nó biết tổng thức của 5 thức đầu. 

- Nó chỉ biết và phân-biệt. 

c. Mạt-na-thức (thức thứ 7 / ý-căn / vọng-tưởng) 

- Là cái biết thứ 7. 
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- Nó làm môi-giới giữa thức thứ 6 và thức thứ 8, để nhận vào hoặc đưa ra để 
làm việc giao tiếp. 

- Cũng là cái biết chấp giữ cái ta và người khác, nên nó chấp đối-đãi; ưa tư- 
duy, suy nghĩ, bàn luận, cố-chấp. 

đ. A-Lại-Da-Thức (thức thứ 8) 

- Là cái biết thứ 8. 

- Nó chuyên tàng chứa, lưu giữ tất cả mọi sự, mọi lý, khi tác-nghiệp. 

- Cho nên khi đã ngộ-nhập tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm), thì § thức này biến 
thành 4 Trí là: 


I1. Năm thức đầu (là nhãn, nhĩ, ty, thiệt, và thân) chuyển thành “Thành-Sở- 
Tác-Trí” (là cái trí biết làm việc theo Chơn-Tâm, luôn thanh-tịnh). 

2. Thức thứ 6 (ý-thức) chuyển thành “Diệu-Quan-Sát- Trí”. 
Là cái trí biết thanh-tịnh, luôn quan sát theo Chơn-Iâm, mà không dính 
mắc với công việc làm quan-sát đó. 

3. Thức thứ 7 (Mạt-na-thức) chuyển thành “Bình-Đẳng-Tánh-Trí”. 
Là cái trí thấy biết bình-đẳng, thanh-tịnh, mà luôn lìa đối-đãi. 

4. Thức thứ 8 (là A-Lại-Da-Thức) chuyển thành “Đại-Viên-Kính-Trí” hay là 
“Bạch-Tìịnh- Thức”. 
Là cái trí biết trong sạch thanh-tịnh, không còn chứa một vật gì nữa. 


_ Nhờ chuyển thức thành trí, nên 5 trí đầu thành: Chánh kiến (tịnh nhãn) 

_ Thức thứ 6 thành: Chánh-trí (tịnh tạng), còn gọi là ““Irí-Tuệ thanh-tịnh”, nên 
trừ được Ngã-chướng, được vào bậc Hiển (là Địa-tiển). 

_ Đến thức thứ 7 thành: Chánh-định (tịnh lặng), thì thoát khỏi ngã-chấp lâu 
đời, phá được vô-minh (thông lý, tổ mọi vật, nên không còn chấp), mà trừ được pháp- 
chấp, thì được vào địa-vị Thánh là hạng Địa-thượng Bồ-Tát, ở quả-vị “Sơ-địa Bồ- 
Tát. 

Nên tâm-địa các ngài chứng được “Tự tha bình-đẳng”. Nên thấy mọi loài 
chúng-sanh cùng với mình đều đồng có tự-tánh bình-đẳng như nhau. Không còn 
phân-biệt ta, người, chúng-sanh và thọ-giả nữa, thì gọi là an-cư trong “Bình-Đẳng- 
Tánh- Trí”. 


6. Nương vào tự-tánh Niết-Bàn không bị ràng buộc: 

Tự-tánh Niết-Bàn là nơi an-lạc sẵn có của mỗi chúng-sanh. Nó vốn không 
sanh, không diệt, không trụ, không bị ràng buộc bất-cứ hoàn-cảnh nào, còn gọi là Tự- 
Tánh (tánh tự nó sẵn có từ thuở nào rồi, gọi là từ vô-thủy), là Chơn-Tâm. 

Nên chư Bồ-Tát lấy Chơn-Tâm (Viên-Giác) làm an-cư, nên không bị dính 
mắc ràng buộc như pháp an-cư của hàng nhị-thừa. 


Œ 
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c1-6 





Âm 


Dịch 





_ Kim ngã kính thỉnh bất y Thinh-văn, 
đương y thập phương Như-Lai cập đại 
Bồ-Tát tam nguyệt an-cư, 


- vị tu Bồ-Tát Vô-thượng Diệu-Giác, đại 
nhân-duyên cố bất hệ đồ-chúng. 


_ Nay con kính xin chư Phật chứng minh 
con không y theo Thinh-văn, mà chỉ y 
theo mười phương Như-Lai và đại Bồ- 
Tát ba tháng an-cư, 

- con vì tu Vô-thượng Diệu-Giác của 
Bồ-Tát, nhờ đại nhơn-duyên này mà 


không cần đồ-chúng ràng buộc. 

_ Này Bồ-Tát Viên-Giác! Đây gọi là 
Bồ-Tát thị-hiện an-cư qua 3 hạn kỳ thì 
qua lại không ngại. 


_ Thiện-nam-tử! Thử danh Bồ-Tát thị- 
hiện an-cư quá tam kỳ nhật tùy vãng vô- 
ngại. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói hàng Bồ-Tát tu-tập thì chỉ cần đứng trước hình-tượng chư Phật 
(nghĩa là thấy được Chơn-Tâm, sống y như vậy, là nhập được Chơn-Tâm, tức là Phật 
hiện-tiểền) mà cung thỉnh, theo lời Đức Phật dạy, là con chẳng y theo luật tu của 
Thinh-văn, mà chỉ nương cùng với mười phương chư Phật và các Bồ-Tát đồng làm 
pháp an-cư trong ba tháng hạ. 

_Ở đây sở-dĩ không cần tụ hội đổ-chúng như hàng Thinh-văn là vì nhân- 
duyên tu theo diệu-hạnh Viên-Giác do đó mà không cần tiểu tiết. 

_ Dầu vậy cũng lấy theo ba nhật kỳ làm giới-hạn: 

- Là thượng : 120 ngày 

- Là trung : 100 ngày 

- Là hạ 80 ngày 

_ Nhưng Bồ-Tát thị-hiện an-cư vốn không đồng với pháp an-cư của Tiểu-thừa 
phải y theo luật tu. Nên không cần phải lấy đầu hạ tu trong ba tháng làm giới-hạn, 
mà chỉ lấy kỳ-hạn tự lập một trong ba kỳ-hạn này. Dù chưa đến kỳ mãn hạ là ngày 
15 tháng 7 (rằm tháng 7) đi nữa, cũng có thể tùy theo ý muốn của mình mà ra đi chỗ 
này, hoặc đến chỗ khác v.v..., cũng không bị ràng buộc bởi luật an-cư kia. Nên nói 
câu “qua tam kỳ nhật, muốn đi không ngại” là vậy. 


TÓM ĐOẠN NÀY 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy cách an-cư của hàng Bồ-Tát Đại-thừa có 
khác hơn cách an-cư của hàng nhị-thừa và Thinh-văn. 

_ Như theo luật an-cư thông-thường của hàng Tăng Ni thì ở trong đồ-chúng 
Thinh-văn, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, y-cứ vào giới-luật tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni làm căn-bản 
mà tu-tập an-cư. 

_ Còn ở đoạn kinh này thì Đức Thế-Tôn chỉ dạy các vị tu-hành nên y-cứ theo 
Bồ-Tát Đại-thừa tu về “hạnh tịch-diệt” (thanh-tịnh) là la các tướng (tức lấy tâm an- 
cư tu). 

Tức là “trụ nơi không trụ” (“vô sở trụ” trong kinh Kim-Cang), là nơi Thật- 
Tướng thanh-tịnh của mình (Chơn-Tâm) hay là Viên-Giác. 
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Tức lấy “Đại Viên-Giác” (Chơn-Tâm) làm già-lam (là làm chùa hay đạo- 
tràng). 

Thân tâm an-cư trong tánh-trí bình-đẳng này, chớ không phải an-cư về hình- 
tướng ở trong một cảnh-giới khu-vực như chúng ta đang tu hiện giờ (tức có nơi tạo 
dựng đạo-tràng rõ ràng). 

_ Còn các vị này chẳng nương nơi Thinh-văn mà luôn y-cứ nơi mười phương 
chư Phật và Bồ-Tát mà cũng an-cư trong ba tháng. 

_ Các vị này do nhân-duyên lớn tu hạnh Bồ-Tát chỉ cầu quả Vô-thượng Diệu- 
giác (Chơn-Tâm), nên không lệ-thuộc, gò bó vào đồ-chúng (các đạo-tràng tập thể). 

_ Cho nên, tu như vậy là tu theo hạnh Bồ-Tát Đại-thừa, tức là chỉ nương vào 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) tu mà thôi, chớ không theo pháp-môn tu nào cả. 

_ Đây là Đức Thế-Tôn dạy an-cư theo tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì mới 
chứng-đắc quả-vị Phật được. 


C4 §# 


c1. Hành tướng đạo tràng 


b3. Lời đáp \ 
c2. Gia hạnh tu chứng 

c2. Gia hạnh tu-chứng 

(Là nói tu-hành phải chí quyết khắc sâu, gia công dụng hạnh cố gắng mong cầu 

chứng quả làm sự-nghiệp tu.) 

c2-l 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhược bỉ mạt-thế tu- |_ Này Bồ-Tát Viên-Giác! Nếu vào đời 
hành chúng-sanh cầu Bồ-Tát đạo nhập | mạt-thế sau này có những chúng-sanh 


tam kỳ giả, tu-hành cầu đạo Bồổ-Tát vào ba kỳ-hạn 
tu đó, 

- phi bỉ sở văn nhứt-thiết cảnh-giới, | - chẳng nên cho tất cả cảnh-giới những 

chung bất khả thủ. gì mình đã nghe được đó là thật, vậy 


hẳn không nên chấp giữ. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn khuyên nhủ người tu Thiển-Quán ở đời mạt-thế sau 
này phải hết sức cẩn-trọng trong ba thời an-cư tu-tập “thiển tịch-diệt” (của ngoại-đạo, 
đây là thiền theo tịch-diệt nghĩa là không còn hoạt-động nữa, tức là ngoan-không). 

_ Nếu trong lúc đang tu mà có thấy bất-cứ cảnh chứng nào, mà mình chưa 
từng được nghe Đức Phật đã chỉ dạy, thì không nên chấp nhận mà sanh tâm vui mừng 
hay lo sợ, vì tất cả là “cảnh tà”, là “ma-cảnh” cả. 

_ Cho nên người tu-hành có mong cầu chứng quả, mà chưa tỏ được Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) thì dễ rơi vào “cảnh ma” (tức là có cảnh được). 

_ Nhưng cũng phải xét lại rằng người cầu đạo không ai là không: 

- Nhơn nghe, mà sanh tin. 
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- Nhơn tin, mà khởi tu. 

- Nhơn tu, mà có kết-quả. 

_ Cho nên “cảnh sở-chứng” (việc được chứng-ngộ) tức là “cái quả” của “văn, 
tín và tu”. 

_ Nên hạnh tu cũng phải cần có “cái nghe” thì mới hòa-hợp mà có kết-quả 
được, nhưng phải biết nó là phương-tiện, cần mượn rồi phải lìa, chớ cho là thật. 

_ Nếu không có hòa-hiệp thì không thể thấy, hiểu biết tất cả các cảnh-giới 
của thiện và ác đều là ma-sự cả. 

_ Do đó mà Đức Thế-Tôn phải chỉ dạy cho chúng-sanh rất cặn kẽ để tu-hành, 
không lại rơi vào tà-đạo. 


c2-2 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhược chư chúng-sanh |_ Này Bồ-Tát Viên-Giác! Nếu những 
tu Sa-ma-tha, tiên thủ chí tỉnh, bất khởi | chúng-sanh nào dùng pháp Chỉ tu, trước 
tư niệm, tĩnh cực tiện giác. giữ sự vắng lặng, không khởi niệm suy 
nghĩ, khi tâm cực lặng, thì sanh giác. 

_ Như-thị sơ tĩnh tòng ư nhứt thân chí | _ Cái vắng lặng ban đầu như thế từ nơi 
nhứt thế-giới, giác diệc như-thi. một thân cho đến một thế-giới, tánh 
giác cũng lại như vậy. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này là lời đáp câu hỏi thứ hai (là ba thứ phương-tiện tu, để tỏ ngộ 
được Viên-Giác (Chơn-Tâm) là: Chỉ, Quán và Thiển Na). Tức là đây chỉ rõ thêm ba 
pháp-môn Thiển-quán và Thiển-na. 

_ Đối với chúng-sanh tu theo pháp Chỉ (Sa-ma-tha), là trước tiên bắt tay vào 
việc tu, thì phải biết làm cho tâm thật vắng lặng, mà muốn vắng lặng là phải thông 
giáo-lý, thì không chấp và thắc mắc, thì tâm mới yên. 

- Và dụng tâm làm sao? Tức là không khởi suy nghĩ để trừ vọng-tưởng. 

- Cuối cùng để đạt đến “yên lặng cùng-cực” (cực tĩnh) thì tịnh-giác phát-sanh 
(trí-tuệ sanh), thì đây gọi là cái tướng của “Định” đã thành-tựu. 

(Tịnh-giác tức là thông lý, tức mở trí, nên không chấp, không dính, thì không 
khởi.) 

_ Nên Sa-ma-tha là thiển Chỉ: 

dùng : Tịnh làm Thể, thì không sanh (vì tổ lý) 

lấy : Giác làm Dụng, thì không dính (trí khai mở) 

(Tịnh : là đứng trước cảnh không bị lôi cuốn. 

Dụng : là biết rõ mình làm gì, nói gì, và không bị dính việc mình làm, mình 
nóI.) 

_ Khi tâm đã “yên tính cùng-cực” thì thân cũng được yên tính. Từ đây nhìn ra 
thế-giới, nó cũng yên tĩnh. Vậy “tướng tịnh” đã thành, thì gọi là “tướng tịnh trên thể”. 
(Tất cả tướng trở thành thể, không còn là tướng nữa.) 
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_ Còn “tướng giác” cũng vậy, là khi quán bắt đầu thành thì “tướng giác trên 
dụng”. Tức là cũng từ một “thân giác”, thì đến “một thế-giới giác” y nhau. 

_ Nên tịnh với giác tuy khác về lý, nhưng còn phần thể và dụng thì không có 
quan-hệ trước sau (vì nó là một). 

_ Vì khi một “thân tịnh”, thì ngay đó “thân cũng là giác”, nên chúng cùng 
đồng một pháp-giới tánh thanh-tịnh y nhau. 


c2-3 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhược giác biến-mãn 
nhứt thế-giới giả, 

- nhứt thế-giới trung hữu nhứt chúng- 
sanh khởi nhứt niệm giả giai tất năng tri, 
bách thiên thế-giới diệc phục như-thị; 


- phi bỉ sở văn nhứt-thiết cảnh-giới, 
chung bất khả thủ. 


_ Này Bồ-Tát Viên-Giác! Nếu tánh giác 
đầy khắp cả một thế-giới, 

- trong một thế-giới ấy có một chúng- 
sanh khởi lên một niệm nào thảy đều 
hay biết hết, trăm ngàn thế-giới cũng lại 
y như vậy; 

- chẳng nên cho tất cả cảnh-giới những 
gì mình đã nghe được đó là thật, vậy dứt 


khoát không nên chấp giữ. 














BÀN GIẢI 

_ Khi chúng-sanh đã giác-ngộ, thì tánh giác (Chơn-Tâm) này cùng hòa vào 
một thể với tánh giác trùm khắp, thì tất cả toàn-thể đều nằm trong một “ánh sáng 
giác-ngộ” của vị ấy. 

_ Nên chúng-sanh trong thế-giới đều không ngoài Tự-Tâm Viên-Giác này 
(Chơn-Tâm). Tức câu “Giác biến-mãn khắp cả thế-giới” cũng như câu “Tình dữ vô 
tình tể thành Phật-đạo” nó cùng là một. 

_ Nên trong thế-giới có một chúng-sanh nào dấy niệm lên thì người đó liền 
hay biết, mà hay biết như vậy là phải, còn khác đi là không phải. 

_ Cho nên, tu thiển mà chánh-nhập thì nó có cái vắng lặng thanh-tịnh cùng 
một thể với Chơn-Tâm hay Viên-Giác. Rồi lần lần hòa khắp cả pháp-giới cùng một 
thể không hai với Chơn-Tâm (Viên-Giác) nó trùm khắp cả pháp-giới. Chừng ấy mỗi 
động niệm của chúng-sanh chúng ta đều hay biết cả. 

_ Vì vậy, một thế-giới được “Ánh giác chiếu soi”, thì trăm ngàn thế-giới cũng 
lại như vậy. 

_ Tuy vậy, khi chúng ta tu thiển được tâm vắng lặng, mà có còn nghe thấy 
cảnh, thì chớ nên chấp cho là chứng-đắc, vì đây đều là cảnh của ma cả. 


c2-4 





Am Dịch 


_ Thiện-nam-tử! Nhược chư chúng-sanh |_ Này Bồ-Tát Viên-Giác! Nếu những 





tu Tam-ma-bát-đề, tiên đương ức tưởng | chúng-sanh tu quán Tam-ma-bát-đề, thì 
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thập phương Như-Lai, thập phương thế- 
giới nhứt-thiết Bồ-Tát, 


- y chủng-chủng môn tiệm thứ tu-hành 
cần khổ tam-muội, quảng phát đại- 
nguyện tự huân thành chủng; 


- phi bỉ sở văn nhứt-thiết cảnh-giới, 
chung bất khả thủ. 








trước phải nhớ tưởng mười phương Như- 
Lai và tất cả Bồ-Tát ở mười phương thế- 
giới, 

- y theo các pháp-môn theo thứ lớp tu- 
hành cần-khổ để được chánh-định, rộng 
phát đạinguyện tự huân-tập thành 
chủng-tử; 

- vậy chẳng nên cho tất cả cảnh-giới 
những gì mình đã nghe được đó là thật, 
vậy dứt khoát không nên chấp giữ. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy về pháp tu Quán (Tam-ma-bát-để) nó cũng 


thuộc về pháp tu quán hữu-tướng. 


_ Là trước phải nhớ tưởng đến chư Phật và chư Bồ-Tát mười phương (nhớ 
Chơn-Tâm / tánh giác). Khi thành-tựu quán-tưởng thì nội-tâm liền được thanh-tịnh. 


Đồng-thời phải phát đại nguyện: 


- Tu Bồ-Tát đạo. Hành Bồ-Tát hạnh. 
- Tùy duyên hóa-độ chúng-sanh, không sợ gian-khổ. 
- Và phải phát nguyện một cách tha-thiết, để huân-tập những cái đó thành 


chủng-tử. 


_ Trong khi tu, nếu có hiện những cảnh-giới nào không đúng với sự đã nghe 
Đức Phật chỉ dạy, thì không nên tiếp-thu, vì đó là cảnh của ma hiện. 


_ Còn nói tu về Chỉ (Sa-ma-tha) l 
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quán vô-tướng” (xét vạn-vật tuy có, mà 


thật là giả, là vô-tướng), là trước lắng hết các vọng-niệm thì tuệ mới phát. 
_ Còn Thiển-na (là Chỉ-Quán song tu) là tu tịch-diệt (lấy Chơn-Tâm để dụng 
công) cũng có thể là dùng sổ-tức, để vừa định tâm vừa rõ ràng thường biết. 
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Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhược chư chúng-sanh 
tu ư Thiển-na, tiên thủ sổ môn, tâm 
trung liễu-tri sanh trụ diệt niệm, phần tể 
đầu số, 


- như-thị chu-biến tứ uy-nghi trung phân- 
biệt niệm số vô bất liễu-tri. 
_ Tiệm thứ tăng-tiến nãi chí đắc tri bách 


thiên thế-giới nhứt trích chi vũ, do như 
mục đổ sở thọ dụng Vật; 








_ Này Bồ-Tát Viên-Giác! Nếu các 
chúng-sanh tu pháp Thiển-na, trước phải 
tu pháp sổ-tức, để tâm được rõ biết từng 
niệm: sanh, trụ, diệt, chừng ngằn số 
lượng, 

- như thế cùng khắp trong bốn oai-nghi 
đều phân-biệt từng niệm số thảy đều rõ 
ràng thông suốt. 

_ Lần lượt tăng tiến cho đến còn biết 
được một giọt mưa đơn lẻ trong cả trăm 
nghìn thế-giới đó, cũng như mắt xem 
thấy những vật mình thọ-dụng vậy; 
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- phi bỉ sở văn nhứt-thiết cảnh-giới, | - nếu chẳng phải cái mình đã nghe dạy 
chung bất khả thủ. thì tất cả cảnh-giới đó là tà, vậy dứt 
khoát không nên chấp giữ. 














GIẢI NGHĨA TỪ 
_ Bốn tướng trong lúc luyện sổ-tức là: 
Niệm - Sanh - Trụ - DỊ - Diệt 
- Niệm: là chỉ cho vọng-niệm trong tâm, nó luôn “nhớ”. 
- Sanh : là niệm mới sanh, gọi là “Sanh”. 
- Trụ : là niệm đã sanh rồi, mà chưa phai, gọi là “Trụ”. 
- DỊ _ : là niệm sắp diệt, thì gọi là “DỊ”. 
- Diệt : là nệm đã diệt, gọi là “Diệt”. 
_ Chừng ngăn: là nói về ngắn, dài, lâu, mau v.v... 
_ Nên trong tâm mỗi một niệm khởi là luôn có bốn tướng này, trong bốn giai-đoạn là: 
Sanh, Trụ, Dị và Diệt. 


BÀN GIẢI 

_ Đến đây Đức Thế-Tôn chỉ dạy pháp tu thứ ba là Thiển-na (là Định-Tuệ 
song tu), (tức là vừa tu sổ-tức vừa làm định tâm, vừa tu rõ ràng thường biết, hoặc lấy 
Chơn-Tâm dụng công tu). 

_ Dùng số-tức để tu (là đếm hơi thở ra vào) là một trong sáu diệu pháp-môn 
của Thiên-Thai Tông là: 

1. Sổ-tức môn : là pháp đếm hơi thở. 

2. Tùy tức môn: là pháp nương hơi thở. 

3. Chỉ môn : là pháp ngưng tâm ý (là ngưng hơi thở ra ngoài). 

4. Quán môn: là pháp quán-tưởng. 

5.Hoànmôn : là pháp quay về. 

6. Tịnh môn  : là pháp làm cho trong sạch. 

_ Dầu vậy đây cũng là pháp phương-tiện, nên đầu tiên cho những người mới 
tập tu thiển. Vì lúc này, tâm của người tu chưa ổn-định còn tán-loạn, và vọng-tưởng 
khởi liên-tục, luôn chạy theo cảnh-duyên; nên phải dùng pháp tu mà cột cái tâm nó 
lại vào hơi thở v.v.... Tức dụng công là đếm hơi thở ra vào từ một đến mười rồi đếm 
ngược lại, không cho quên. Cứ thế cho thuần, nếu có quên, thì làm lại từ đầu. 

_ Đây là phương-tiện dành cho người “sơ-đẳng tu” để cho tâm được yên và 
thấy biết rõ ràng nên gọi là tu Thiển-na (để có trí-tuệ). 

_ Nên niệm là vọng-niệm hay là vọng-tưởng, ý-tưởng trong tâm nó luôn dấy 
khởi không dừng, không có đầu mà cũng không có chỗ kết-thúc; nên gọi nó là “vọng 
khởi / niệm khởi”. 

- Mà vọng khi mới khởi lên, thì gọi là “niệm sanh”. 
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- Mà vọng đã sanh còn đang diễn-tiến, thì gọi là “niệm trụ”. 

- Mà vọng sắp ngừng mất, thì gọi là “niệm dị”. 

- Còn vọng đã dứt hẳn, thì gọi là “niệm diệt”. 

- Trong bốn giai-đoạn của vọng, người tu đều thấy biết rõ ràng, trong lúc hành 
thiển số-tức. 
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_ Còn đếm số là phân-biệt tường-tận không lộn không quên. 

_ Ngoài ra, trong lúc không hành thiền sổ-tức, mà trong bốn oai-nghi là (đi, 
đứng, nằm, ngồi), nhứt nhứt đều theo dõi và phải biết rõ bốn tướng của vọng-niệm 
trong hơi thở ra vào một cách rõ ràng như trong lúc đang hành thiền sổ-tức vậy, thì 
mới làm cho thân tâm được tính lặng hoàn-toàn được (thì gọi là cột chặt). 

_ Vậy pháp tu số-tức vừa làm cho tâm định, vừa làm cho ta rõ biết, nên gọi là 
tu vừa “Định”, vừa “Tuệ” song tu (Chỉ-Quán song tu). 

_ Nên đây là pháp tu “Sổ-tức Đại-thừa” còn tên nữa là “Ma-ha sổ-tức” (hơi 
thở bao la). 


_ Vậy khi được Định là nhờ chú tâm vào từng con số đếm, nên tâm được an- 
định, gọi là đắc định (nhờ dùng pháp cột tâm vào con số). 

_ Khi được Tuệ là nhờ theo dõi vọng-niệm qua bốn tướng (sanh, trụ, dị, diệt), 
luôn thấy biết không gián-đoạn là thấy biết của Tự-Tánh, nó có sẵn (Chơn-Tâm), còn 
gọi là “Quán” (là xét tỏ, nên biết). Cho nên, thấy biết Tự-Tánh là đắc “chánh-tuệ” 
(Trí Bát-Nhã). 

_ Nên Định-Tuệ tuy hai mà một, nên gọi là tu Thiển-na (Định-Tuệ song tu là 
vậy). 

_ Nên khi tu Thiển-na đã thành-tựu, tức đã đắc thiển, thì trí-tuệ mở mới tỏ 
ngộ được Tự-Tánh của mình (là Chơn-Tâm hay Viên-Giác), thì biết được nó vốn sẵn 
có, mà còn trùm khắp pháp-giới nữa, tức là đã ngộ-nhập được Chơn-Tâm rồi (gọi là 
tỏ thông lý, chứng đạo, đắc thiển). 

_ Lại còn rõ biết tất cả sự-vật (theo nguyên-lý sanh-khởi, theo bản-nguyên 
của vật sanh), dầu có một giọt mưa ở trong 100, 1000 thế-giới cũng đều rõ biết tường- 
tận như vật đang dùng hiện có trước mặt. 

_ Dầu vậy lúc tu thiển, nếu có gặp thấy bất-cứ cảnh-giới nào mà khác với cái 
mình đã từng nghe Đức Phật thuyết, chỉ dạy, thì không nên cho đó là chứng-đắc mà 
chấp giữ (vì đó là cảnh giả, biến hiện của 50 ấm ma), mà phải biết đó là cảnh tà-ma 
cả, hoặc thiên-ma ba-tuần (vì nó là tướng, hiện là giả). 


c2-6 





Âm Dịch 





_ Thị danh tam quán sơ thủ phương-tiện. |_ Đây gọi là ba pháp tu tịnh quán là 
pháp phương-tiện cần thiết ban đầu tu- 


tập. 


_ Nhược chư chúng-sanh biến tu tam 
chủng cần hành tinh-tiến, tức danh Như- 
Lai xuất-hiện ư thế. 








_ Nếu có những chúng-sanh gồm tu cả 
ba pháp này siêng năng tinh-tấn, tức gọi 
là Như-Lai xuất-hiện ở đời. 
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BÀN GIẢI 

_ Đoạn này Đức Thế-Tôn kết-luận: 

Ngài đã chỉ rõ những pháp phương-tiện tu cần-thiết lúc ban đầu cho người mới 
bắt đầu tu thiền, là ba pháp tu tịnh quán như: 

Chỉ : Sa-ma-tha. 

Quán  : Tam-ma-bát-đề. 

Thiển-na : Định-Tuệ song tu. 

- Là phải tinh-tấn nỗ lực không được lười biếng, thì sẽ ngộ-nhập được Viên- 
Giác (Chơn-Tâm). (Tức tu thiển là tỏ thông được chơn-lý rõ ràng, thì gọi là chứng- 
đắc đạo mầu.) 

_ Nên ba pháp tu “Tịnh quán” nếu tu-hành đúng chơn-giáo thiển, thì gọi là 
Như-Lai xuất-hiện ở đời. Còn nếu như tu-hành không đúng pháp thì gọi là Như-Lai 
diệt-độ. 

_ Vậy Như-Lai ở đời hay diệt-độ là do người hành đạo có tinh-tấn đúng 
chánh-pháp hay không mà thôi, mà chớ trách chúng ta vô-duyên sanh nhằm đời mạt- 
pháp. Vậy chúng ta giác là Phật ra đời, còn chúng ta mê là Phật diệt-độ. 
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Âm 


Dịch 





_ Nhược hậu mạt-thế độn-căn chúng- 
sanh, tâm dục câu đạo bất-đắc thành- 
tựu, do tích nghiệp-chướng, 


- đương cần sám-hối, thường khởi hy- 
vọng, tiên đoạn tăng ái, tật đố thiểm 
khúc, cầu thắng thượng tâm. 

_ Tam chúng tịnh quán tùy học nhứt sự, 


- thử quán bất đắc phục tập bỉ quán, 


- tâm bất phóng xả tiệm thứ cầu chứng. 


_ Nếu đời mạt-thế sau này có những 
chúng-sanh căn trí chậm chạp, tâm 
muốn cầu đạo mà không được thành- 
tựu, là bởi nghiệp-chướng đời trước quá 
sâu dầy, 

- cần phải siêng năng sám-hối, thường 
khởi tâm hy-vọng, trước phải đoạn-trừ 
tâm ghét, thương, ganh ty và dua nịnh, 
mà phải cầu tâm cao-thượng. 

_ Trong ba thứ pháp tu tịnh quán tùy ý 
tu một trong ba pháp, 

- tu pháp này không được thì hành pháp 
quán khác, 

- tâm không buông bỏ lần lượt thứ lớp 
chứng-ngộ. 














BÀN GIẢI 
Đoạn này Đức Thế-Tôn còn lo lắng cho những hạng chúng-sanh đời mạt-thế 
sau này có tâm-trí quá chậm lụt thấp kém, nên Đức Phật chỉ dạy rằng: 
_ Nếu người muốn tu ba thứ “Tịnh-quán” (Chỉ, Quán và Thiển-na) mà không 
có kết-quả, là do đã tạo nghiệp-chướng sâu dày từ những đời trước, nên nó làm 
chướng ngại cho việc tu-hành. 
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_ Nên giờ phải biết sám-hối, phát nguyện, cầu đạo vô-thượng. (Là ý nói thọ 
thân này là do nghiệp nó tạo bởi: tham, sân, si, mạn, nghi, thân-kiến, biên-kiến, giới- 
thủ, kiến-thủ và tà-kiến). 

_ Cho nên phải biết tiêu-trừ, tẩy cho sạch trong để tâm-địa hoàn-toàn thanh- 
tịnh, gọi là sám-hối. 

_ Khi các chướng đã tiêu, thì người tu-hành tùy ý chọn một pháp trong ba 
pháp để tu. Nếu trong một kỳ-hạn nhứt-định mà không thấy kết-quả, thì chọn pháp 
khác. 

_ Nên luôn luôn tinh-tấn, tịnh-tâm không buông trôi, không lùi sụt, để tiến tu 
dần từng bước, thì lần lượt đến ngày nào đó sẽ thành-tựu Bồ-Đề. 
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Âm Dịch 
_ Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử |_ Bấy giờ Đức Thế-Tôn muốn trùng- 
nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 
Viên-Giác nhữ đương tri Này Viên-Giác ông nên biết 
Nhứt-thiết chư chúng-sanh Tất cả những chúng-sanh 
Dục cầu vô-thượng đạo Muốn cầu đạo vô-thượng 
Tiên đương kết tam kỳ Trước tiên nên kết ba kỳ 
Sám-hối vô-thủy nghiệp. Sám-hối nghiệp có từ vô-thủy. 
BÀN GIẢI 


_ Đoạn này ý nói tất cả chúng-sanh muốn cầu đạo giác-ngộ tối-thượng (là đạo 
thấy được Chơn-Tâm). 

_ Thì phải biết lập hạnh, an-cư theo hạnh Bồ-Tát Đại-thừa theo ba kỳ-hạn: 

- Thượng-căn là : 120 ngày 

- Trung-căn là : 100 ngày 

- Hạ-căn là :_ 80 ngày 

_ Trước khi vào an-cư phải thành-tâm sám-hối những nghiệp mình đã tạo ra từ 
vô-lượng kiếp, để cho thân tâm được thanh trong thì tu-hành mới mau kết-quả. 
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Âm Dịch 
Kinh ư tam thất nhật Trải qua 21 ngày 
Nhiên-hậu chánh tư-duy Sau đó suy nghĩ chơn-chánh 
Phi bỉ sở văn cảnh Chẳng phải y cảnh đã nghe 
Tất cánh bất khả thủ. Thì dứt khoát không chấp giữ. 
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BÀN GIẢI 

_ Khi hạ thủ công-phu trải qua 21 ngày tâm-địa luôn chánh tư-duy thanh-tịnh. 
(Nhìn tổ sáng, biết hết, mà không dính mắc vào chỗ tỏa sáng đó, gọi là chánh tư-duy 
thanh-tịnh.) 

_ Trong lúc công-phu thiển-quán (tịnh xét), nếu thấy có những cảnh hiện ra 
thì chớ nên chấp giữ cho đó là chứng-đắc. Nên phải biết tất cả cảnh đó có là thuộc 
ma-cảnh (của ngũ-ấm-ma và thiên-ma), nó hiển bày theo tâm-tưởng của hành-giả 
nên không thật có. Nên biết thì khỏi lạc vào tà-đạo hoặc rơi vào điên-đảo. 
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^ 


Am Dịch 





Sa-ma-tha chí-nh Pháp tu Chỉ được tĩnh lặng 


Tam-ma-bát-để chánh ức trì 
Thiển-na minh sổ môn 


Thị danh tam tịnh quán 
Nhược năng cần tu-tập 
Thị danh Phật xuất-thế. 








Pháp thiển-quán chánh nhớ nghĩ 

Còn pháp “Chỉ-Quán” được “Tuệ”, nên 
hành pháp “số-tức” gọi là Thiển-na rõ 
sổ-tức 

Đây gọi là ba tịnh-quán 

Nếu siêng năng tu-tập 

Thì gọi là Phật ra đời. 








BÀN GIẢI 

_ Tu ba pháp tịnh-quán thì tâm định, mau được thanh-tịnh trong sạch, trí-tuệ 
phát sáng ngộ-nhập được Viên-Giác (Chơn- Tâm). 

- Tu Sa-ma-tha (Chỉ) là lấy sự vắng lặng thanh-tịnh cùng-cực làm đầu (nó 
thuộc tánh, là lý) (lấy tâm tu). 

- Tu Tam-ma-bát-đề (Quán) là dùng tâm quán xét nhớ nghĩ (nó thuộc về hữu- 
tướng là sự) một cách chơn-chánh (là chánh sở-tri) đến hình-tượng chư Phật và Bồ- 
Tát mười phương. (Chánh sở-tri: là cái biết chơn-chánh, là xét các hạnh tu của Phật 
và Bồ-Tát để làm theo.) 

- Tu Thiền-na (Chỉ-Quán song tu, là tu pháp “Sổ-tức”), là đếm hơi thở ra vào 
để làm phương-tiện “cột tâm” cho nó yên lặng. (Tâm yên thanh-tịnh thì sanh trí-tuệ 
sáng.) 

Đây gọi là ba pháp tu tịnh-quán (là lấy tâm tu, được tổ tâm). 

_ Nên chúng-sanh có căn-tánh lanh lẹ mà siêng năng tu-hành, lấy một trong 
ba pháp tịnh-quán thì sẽ được mau tỏ Viên-Giác (Chơn-Tâm), thì gọi là Phật ra đời. 


c2-I11 





Âm Dịch 





Kẻ độn căn chưa thành-tựu 
Thì thường nên cần cầu sám-hối 
Tất cả tội từ vô-thủy 


Độn căn vị thành giả 
Thường đương cần tâm sám 
Vô-thủy nhứt-thiết tội 
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Chư chướng nhược tiêu-diệt Các chướng nếu được tiêu-diệt 
Phật-cảnh tiện hiện-tiển. Thì cảnh Phật liền hiện-tiển. 
BÀN GIẢI 


_ Còn trái lại những chúng-sanh căn-tánh mê-muội mà muốn cầu đạo vô- 
thượng nhưng không có kết-quả, thì trước phải biết sám-hối tất cả tội lỗi đã tạo từ vô- 
thủy (tức là do các đức-tánh bị vô-minh nó che đậy như: tham, sân, si, mạn, nghi, 
thân-kiến, biên-kiến, kiến-thủ, giới-cấm-thủ và tà-kiến) cho đến khi các nghiệp- 
chướng được tiêu-trừ; thì tâm-địa được thanh-tịnh trong sạch, thì việc tu-hành không 
còn lùi sụt, buông bỏ nữa. 

_ Tu-hành như thế sẽ ngày nào đó được thành-tựu đạo-quả không xa, thì giờ 
gọi là cảnh Phật được hiện-tiển. 


C4 §# 


Chơn-Tâm Phật-Tánh chư Phật và chúng-sanh đều sẵn có y nhau. Do đó, Phật 
ngộ được Chơn-Tâm Phật-Tánh thì siêu-thoát sanh-tử, nên thành Phật. Còn chúng- 
sanh thì mê-muội cố-chấp, không tổ Chơn-Tâm Phật-Tánh, thành chúng-sanh trầm- 
luân trong tam-giới ta-bà khổ. 


Œ §# 
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KINH VIÊN-GIÁC 


CHƯƠNG 12 
HIÊN-THIỆN-THỦ BỒ-TÁT 
DÀN BÀI 
C. Phần Lưu Thông 


1. Lời thỉnh 
2. Lời hứa 
b1. Đáp về kinh có mấy tên? 


a1. Nêu chung ộ 
b2. Đáp về kinh lưu bổ địa danh nào? 


a2. Đáp riêng b3. Đáp về làm sao phụng-trì? 
b4. Đáp về công-đức được nhận. 


3. Lời đá ` 
; b5. Đáp về gia-hộ người trì kinh này. 


b1. Kim-Cang tỏ bày tâm-nguyện hộ-pháp 

a3. Những vị ngoại hộ 
vâng mệnh hộ-pháp 
b3. Quỉ-vương tổ bày tâm-nguyện hộ-pháp 


b2. Thiên-vương tỏ bày tâm-nguyện hộ-pháp 


4. Tổng kết 


GIẢI NGHĨA TỪ 
HIẾN: - Là Á-Thánh, còn gọi là Địa-tiển. 
- Là bậc gần địa-vị Thánh (là đã tu qua ba cấp: là Thập-trụ, Thập-hạnh, 
Thập Hồi-hướng), có đức-độ, có từ-tâm. 
THIỆN: - Là tâm thuận với lý (tánh). 
- Là tâm lành thanh-tịnh. 
THỦ: - Là đứng đầu mọi sự việc. 
HIỀN-THIỆN-THỦ: 
- Lầ nói mọi sự việc hiền lành sẵn có từ tâm. 
- Là tánh này nó đứng đầu tất cả mọi hành-động (cũng là bậc hiền lành bậc 
nhứt). 
- Còn gọi là tánh thiện lành thanh-tịnh sẵn có (Chơn-Tâm) trong mỗi chúng- 
sanh. 
- Tức là Thật-Tánh của mỗi người, cũng là Chơn-Tâm, cũng là Viên-Giác. 
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_ Đốn giáo: - Là giáo-pháp viên-đốn. 
- Là giáo-pháp thẳng đến Phật-quả. 
- Là giáo-pháp nghe tổ ngộ quả Phật ngay tức khắc, mà không qua 
công-đoạn tu-tập nào. 
_ Tiệm giáo: - Là giáo-pháp tu-hành ngộ từ từ. 
- Là giáo-pháp tu-hành thứ lớp trải qua nhiều đời, nhiều kiếp. 


ĐẠIÝ 
Chương này nói về phần tổng-kết, tức là phần sau cùng của bộ kinh Viên- 
Giác. Trong phần này ngài Hiển-Thiện-Thủ thưa hỏi Đức Thế-Tôn về 5 việc lưu- 
thông của kinh này và cùng các vị thiên-thần phát tâm hộ-pháp. 


SƠ LƯỢC 
_ Bộ kinh này ban đầu nói về sáu phần “chánh-tín” (là Pháp, Văn, Thời, Chủ, 
Xứ và Chúng-sanh), là đoạn “Duyên-khởi” đã được tỏ bày. 
_ Phần giữa là phần “Chánh-tông” pháp-nghĩa đã đầy đủ, xuyên qua 12 vị đại 
Bồ-Tát: 
1. Văn-Thù Bồ-Tát: (chỉ thẳng thấy Chơn-Tâm) 
Chỉ bày các cảnh-giới bình-đẳng “đốn-ngộ diệu-tâm Viên-Giác” (Chơn-Tâm) 
nó sẵn có của mình và chung của các chúng-sanh, nó vốn không có vô-minh 
và sanh-tử. 
2. Phổ-Hiền Bồ-Tát: (chỉ các hạnh tu) 
Chỉ bày hạnh sai biệt của “ngộ” và “tu”. 
Nên giải-thích để hiểu rõ mà dụng tâm tu-hành. 
3. Phổ-Nhãn Bồ-Tát: (mở trí phá vô-minh để vào thánh-vị) 
Là chỉ bày từ bậc Địa-tiển vào hạnh bậc Địa-thượng. 
Nên cần khai-thị để biết rõ: 
- Thân tâm vốn vô tánh. 
- Lý nhị-không chưa sáng tỏ. 
- Các pháp căn, trần chưa tinh sạch. 
- Làm thế nào để được cái thấy biết đồng với Phật. 
4. Kừn-Cang- Tạng Bồ-Tát: (tỏ rõ Chơn-Tâm để thành chất bền chắc) 
Là chỉ bày riêng từng loại cảnh-giới. 
Lầm cho người tu được thâm-ngộ mà tổ rõ chánh tà dễ dàng. 
5. Di-Lặc Bồ-Tát: (chỉ rõ các việc lầm lẫn do thương ghét) 
Chỉ bày các cảnh ngộ do tha-lực nào. 
Nên cần tìm về căn-nguyên để soi xét cùng tận các chủng-tánh mà dứt trừ tất 
cả đều do thâm-ái mà ra. 
6. Tịnh-Tuệ Bồ-Tát: (mở trí để biết chơn vọng là một không hai) 
Là riêng chỉ bày về hạnh tu. 
Nên đã hiểu biết Viên-Giác (Chơn-Tâm) với pháp “nhiễm” cùng một không 
khác. Nên tùy thuận tu-chứng. 
7. Uy-Đức Bồ-Tát: (mở trí-lực để lựa pháp tu thích-nghi để thấy tâm thật của mình) 
Là chỉ bày về pháp-hạnh tu-chứng. 
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Vì căn tánh chúng-sanh không đồng, vì phiển-não sâu cạn khác nhau. Nên lập 
ra những phương-pháp tu cho thích-nghi để ngộ-nhập được Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). 
8. Biện-Âm Bồ-Táút: (chỉ phương-pháp hành trong ba loại thiển) 
Là chỉ bày các pháp-môn tu phức-tạp: là tu riêng, tu xen trong ba pháp-môn: 
- Chỉ : Sa-ma-tha. 
-Quán  : Tam-ma-bát-đề. 
- Thiển-na : Định-Tuệ song tu (hay là pháp tu Sổ-tức). 
Ba pháp-môn này mà biến thành 25 pháp tu. 
9. Tịnh-Chu-Nghiệp-Chướng Bồ-Tát: (mở trí để thấy các bệnh, các tướng, để tu- 
hành mà không dính mắc) 
Là chỉ bày các tướng tu bệnh-hoạn. 
Là còn chấp bốn tướng bệnh-hoạn (là Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng 
(Thọ-giả). 
Là chỉ bày cách phá để chuyển thân tâm trở thành Viên-Giác (Chơn-Tâm). 
10. Phổ-Giác Bồ-Tát: (mở trí để thấy các tà-sư, thiện-tri-thức chánh-tà, cùng bốn 
bệnh vi-tế-hoặc khác) 
Là chỉ bày các bệnh tà-sư. 
Là tu phải nương vào Thiện-tri-thức.Cũng phải xem-xét vị Thiện-tri-thức có 
chánh-kiến không, thì mới nương. 
Như vậy mới không mắc vào bốn bệnh và các tế-hoặc khác. 
Bốn bệnh là: Tác, Nhậm, Chỉ và Diệt. 
11. Viên-Giác Bồ-Tát: (mở trí để tỏ tánh, lập đạo-tràng tu) 
Là chỉ dạy cách lập đạo-tràng để tu, để cầu chứng, để nhập vào Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 
Thời hạn và hạng tu như sau: 
- Thượng-căn là : 120 ngày. 
- Trung-căn là : 100 ngày. 
- Hạ-căn là :_ 80 ngày. 
12. Hiền- Thiện- Thủ Bồ-Tát: (trở về bản-tánh lành xưa để được bảo-hộ) 
Là phần lưu-thông (Iưu-truyền cùng khắp) và những vị ngoại-hộ. 


_ Đại ý chương này, Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ thưa thỉnh Đức Phật chỉ dạy 5 
điều, nhằm làm lợi-ích cho chúng-sanh đời mạt-thế sau này. Việc truyển-bá kinh- 
giáo là để làm lợi-lạc cho quần-sanh, khiến cho những người thiện lành thuận theo 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà tiến lên được thánh-vị. Vì thế ngài mới đứng lên thưa hỏi. 


Œ 
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1. Lời thỉnh 
1-1 





Âm 


Dịch 





_ Ư thị Hiền-Thiện-Thủ Bồ-Tát tại đại- 
chúng trung, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ 
Phật túc, hữu nhiễu tam táp, tràng quỳ 
xoa thủ nhi bạch Phật ngôn: 


_ Đại-bi Thế-Tôn! Quảng vị ngã đẳng 
cập mạt-thế chúng-sanh khai-ngộ như- 
thị bất-tư-nghi sự. 








_ Khi đó Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ ở 
trong đại-chúng, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu 
bên phải 3 vòng, quỳ gối chấp tay mà 
bạch Phật rằng: 

_ Đức đại-bi Thế-Tôn! Ngài đã rộng mở 
vì chúng con và chúng-sanh đời mạt-thế 
sau này mà khai-ngộ sự việc không thể 
nghĩ bàn như thế. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này nói lên Bồ-Tát Hiền-Thiện-Thủ là vị Bồ-Tát lành bậc nhứt, ngài 
vì đại-chúng trong pháp-hội và chúng-sanh đời mạt-thế sau này, đứng lên tán-thán 
Đức Thế-Tôn đã khai-ngộ những pháp Đại-thừa không thể nghĩ bàn như: lúc thì 
giảng cao, lúc thì giẳng thấp; khi thì dạy đốn, khi thì dạy tiệm; nhưng cũng chỉ có 
mục-đích rốt ráo là muốn mọi người ngộ được bản-tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) của 
mình đã sẵn có. Để đưa tất cả chúng-sanh trở lại “bản-vị đồng-đẳng” với chư Phật 


không hai. 


_ Vì vậy Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ mới thưa hỏi, xin Đức Thế-Tôn khai-ngộ 
cho đại-chúng và chúng-sanh đời mạt-thế sau này những việc không thể nghĩ bàn như 


thế. 


1-2 





Âm 


Dịch 





_ Thế-Tôn! Thử đại-thừa giáo danh-tự 
hà đẳng? 

- Vân hà phụng-trì? 

- Chúng-sanh tu-tập đắc hà công-đức? 

- Vân hà sử ngã hộ trì kinh nhân? 


- Lưu bố thử giáo chí ư hà địa? 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như- 
thị tam thỉnh, chung nhi phục thủy. 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Kinh đại-thừa 
giáo này có mấy tên gọi? 

- Làm sao phụng-trì? 

- Chúng-sanh tu-tập được công-đức gì? 

- Làm sao chúng con bảo-hộ người trì 
kinh? 

- Nên lưu bố kinh-giáo này đến nơi xứ 
địa nào? 

_ Thưa hỏi xong rổi, năm vóc gieo 
xuống đất, thỉnh đi thỉnh lại, từ đầu đến 
cuối như vậy ba lần. 
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BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Bồ-Tát Hiền-Thiện-Thủ vì lòng từ-bi muốn chúng-sanh đời mạt- 
thế sau này biết tu như thế nào để ngộ-nhập được Viên-Giác tánh (Chơn-Tâm) của 


mình sẵn có, mà còn phải biết: 
1. Danh tự 
2. Phụng-trì 


: Kinh Viên-Giác này có mấy tên? 
: Làm sao để gìn giữ phụng-trì mà tu-hành? 


3. Công-đức : Những chúng-sanh nương vào kinh này tu-tập thì có được công- 


đức gì? 
4. Hộ-trì 
hành không thối lui? 
5. Lưu-bố 
2. Lời hứa 


: Chúng con làm thế nào để bảo-hộ người trì kinh này để họ tu- 


: Về sau kinh Viên-Giác này nên hiện-tiển lan rộng đến xứ nào? 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời Thế-Tôn cáo Hiền-Thiện-Thủ 
Bồ-Tát ngôn: 
_ Thiện tai! 


- Thiện tai! 


_ Thiện-nam-tử! Nhữ đẳng nãi năng vị 
chư Bồ-Tát cập mạt-thế chúng-sanh vấn 
ư Như-Lai như-thị kinh-giáo công-đức 
danh-tự. 


_ Nhữ kim đế thính đương vị nhữ thuyết. 
_ Thời Hiển-Thiện-Thủ Bồ-Tát phụng 


giáo hoan-hỷ, cập chư đại-chúng mặc- 
nhiên nhi thính. 








_ Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn bảo Hiềển- 
Thiện-Thủ Bồ-Tát rằng: 

_ Lành thay! Các ông đã nghe được 
giáo-pháp vi-diệu của ta ! 

- Lành thay! Các ông đã thấy biết sáng 
tỏ được Tự-tánh thanh-tịnh nhiệm-mầu 
(Chơn-Tâm) của chính mình. 

_ Này Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ (là bậc 
hiển lành bậc nhứt)! Như các ông mới 
có thể vì các Bồ-Tát và chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này mà thưa hỏi Như-Lai 
về kinh-giáo như thế như: công-đức, 
danh-tự. 

_ Nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông 
mà nói. 

_ Khi ấy Bồ-Tát Hiền-Thiện-Thủ vui 
mừng vâng lời nghe dạy bảo, cùng đại- 
chúng yên lặng lắng nghe. 





BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn hứa sẽ đáp những lời hỏi của Bồ-Tát Hiền-Thiện- 


Thủ về năm việc như: 
- Danh-tự 
- Phụng-trì 
- Công-đức 
- Hộ-trì 
- và Lưu-bố. 


_ Và Đức Thế-Tôn bảo phải chăm chú nghe lời Phật chỉ dạy. 
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3. Lời đáp 
a1. Nêu chung 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thị kinh bách thiên vạn 
ức hằng-hà sa số chư Phật sở thuyết; 


- tam thế Như-Lai chi sở thủ-hộ, thập 
phương Bồ-Tát chi sở quy-y, thập nhị bộ 
kinh thanh-tịnh nhãn-mục. 








_ Này Hiển-Thiện-Thủ Bồ-Tát! Kinh 
này do trăm, ngàn, muôn, ức, hằng-hà 
sa số các Đức Phật đã nói; 

- là chỗ bảo-hộ và gìn giữ của ba đời 
Đức Như-Lai, là chỗ quy-y của mười 
phương Bồ-Tát, là con mắt thanh-tịnh 
của 12 bộ kinh. 





BÀN GIẢI 

_ Đoạn này là phần tổng nêu và cũng có liên-quan đến ý sẽ đáp những việc 

đã nói. Còn đây là muốn nêu lên những điểm quan-yếu, làm cho người nghe quyết- 
định thêm rõ ràng mà sanh tâm vui mừng tin thọ, gồm có 4 phần quan-yếu như sau: 


1. Nói lên phần liễu-nghĩa của kinh: 


_ Là bộ kinh chuyên chỉ tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) mà nói, nên gọi là kinh 


liễu-nghĩa. 


_ Còn kinh bất-liễu-nghĩa thì là kinh phương-tiện, mà phương-tiện thì: 


- Có khi y nơi phương-vực (sâu cạn). 


- Có khi y theo thời-đại (biến đổi). 


- Có khi y nơi căn-tánh của mỗi chúng-sanh không đồng. 


_ Nên có lúc: 

- Nói đại khái. 

- Nói quyền (tạm-thời). 

- Hoặc mật ý nói (bặt lời). 

- Tùy thế-tục mà nói. 

- Cho đến tùy theo sai biệt mà nói. 


- Hoặc vì những phương-tiện mà nói v.v.... 

_ Nên có khi Đức Phật này nói, mà Đức Phật khác không hẳn đã nói. 

_ Vậy kinh bất-liễu-nghĩa có chỗ nói, mà có chỗ không nói. 

_ Còn ở đây bộ kinh này là bộ kinh liễu-nghĩa, nên không có vị Phật nào là 
không nói, nên mới nói rằng: “Đã được hằng-hà sa-số chư Phật giảng nói”. 


2. Viên-Giác (Chơn-Tâm) là “Pháp-hạnh nhơn-địa” của tất cả Như-Lai, nên 
hàng Bồ-Tát đều cầu đạo, nếu chưa được nghe, chưa được ngộ Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) thì vẫn chưa được “Chánh-nhơn thành Phật”. Nên chư Phật hộ-trì khiến cho 
những người chưa từng nghe thảy đều được nghe. 


3. Trong chương Văn-Thù đầu tiên có đoạn nói: Có môn đại Đà-la-ni gọi là 
Viên-Giác (Chơn-Tâm). Trong đó nó chứa đựng tất cả tánh Chơn-Như thanh-tịnh, 


Bồ-Đề, Niết-Bàn và pháp Ba-la-mật. 





3285 — Kinh Viên Giác 


Môn Viên-Giác Đà-la-ni này là tổng-trì tất cả các pháp-bảo thanh-tịnh. Nên 
mười phương Bồ-Tát không vị nào chẳng quy-y (Nên có câu nói rằng: “Đã được mười 
phương Bồ-Tát quy-y” là vậy). 


4. Bộ kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) này 
- Nghĩa của nó không chỗ nào là không thâu-nhiếp (tóm thâu). 
- Lý của nó không chỗ nào là không dung-nạp (thâu chứa). 


_ Nên hễ thông hiểu kinh này thì thông hiểu cả 12 bộ kinh-giáo Tiểu-thừa và 
Đại-thừa, chẳng khác nào con mắt thanh-tịnh nó thấy thông suốt tất cả (nên gọi là 
con mắt thanh-tịnh của 12 bộ kinh). 

_ 12 bộ kinh đây là: 12 bộ loại, tức là 12 phần giáo như: 


1. Trường-hàng : văn xuôi (đại và tiểu-thừa) 
2. Trùng-tụng : tuyên lại (đại và tiểu-thừa) 
3. Thọ-ký : đặn đò tóm tắt (đại-thừa) 
4. Cô-khởi : kệ cú (đại và tiểu-thừa) 
5. Vô-vấn tự-thuyết : không hỏi, tự nói (đại và tiểu-thừa) 
6. Nhân-duyên : luật tạng (đại và tiểu-thừa) 
7. Thí-dụ : (đại và tiểu-thừa) 
8. Bổn-sự : những việc đã làm đời trước của Phật (đại và tiểu-thừa) 
9, Phương-quảng  : tùy Phật luận (đại-thừa) 
10. Bổn-sanh : nói về kiếp trước đã qua của Phật (đại và tiểu-thừa) 
11. Vị-tằng-hữu : phi lại những điều Phật dạy chưa từng có (đại và tiểu-thừa) 
12. Luận-nghị : (đại và tiểu-thừa) 


Nên 12 bộ kinh không phải là 12 quyển, hay 12 cuốn, mà là 12 phần giáo-lý 
chỉ dạy của Phật, suốt trong thời-gian giáo-hóa là 49 năm của Ngài. 


3. Lời đáp 
a2. Đáp riêng 
b1. Đáp về kinh có mấy tên 





^ 


Am Dịch 





_ Thị kinh danh Đại Phương Quảng 
Viên-GIiác Đà-la-nm1, 
- diệc danh Tu-ĐÐa-La Liễu-Nghĩa 


- diệc danh Bí-Mật-Vương Tam-Muội 

- diệc danh Như-Lai Quyết-Định Cảnh- 
Giới 

- diệc danh Như-Lai-Tạng Tánh Sai Biệt 


- nhữ đẳng phụng-trì. 








_ Kính này tên là Đại Phương Quảng 
Viên-Giác Đà-la-ni 

- cũng gọi tên là “Tu-Đa-La Liễu- 
Nga” 

- cũng gọi tên là “Bí-Mật-Vương Tam- 
Muột†” 

- cũng gọi tên là “Như-Lai Quyết-Định 
Cảnh-Giới” 

- cũng gọi tên là “Như-Lal-Tạng Tự- 
Tánh Sai Biệt” 

- ông nên phụng-trì. (vâng giữ gìn tu- 
hành) 
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BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn bắt đầu trả lời câu hỏi thứ nhứt là tên của kinh. Vì 
kinh Viên-Giác (Chơn- Tâm) nó bao trùm nên được chia làm năm loại tên khác nhau: 


1. Thứ nhứt: “Đại Phương Quảng Viên-Giác Đà-la-ni ”. 
- Đại : là to lớn (trùm khắp). 
- Phương : là nơi chốn, gồm: 
Phương sở : chỉ không-gian (có 3 chiều). 
Phương thể: chỉ thời-gian (có 4 chiều). 
Nên nó bao gồm cả không-gian và thời-gian, còn gọi là vũ-trụ và thế-giới. 
- Quảng : là rộng lớn không bờ. 
- Viên-G]1ác : tròn sáng viên-mãn. 
- Đà-la-ni _ : là tổng-trì (thu-nhiếp tất cả). 
_ Vậy “Đại Phương Quảng Viên-Giác Đà-la-ni” là tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm) nó tròn đầy, trùm khắp muôn pháp hữu-vi và vô-vi, thế-gian và xuất thế-gian 
nó vượt ngoài không-gian và thời-gian. Là nguồn gốc sanh ra muôn pháp, diệu-dụng 
không thể nghĩ bàn. 


2. Thứ hai: “Tu-Đa-La Liễu-Nghĩa ”. 

- Tu-Đa-La: là kinh (vừa khế-lý và khế-cơ, tức là liễu-nghĩa và bất liễu 
nghĩa). 

- Tức gọi kinh Viên-Giác là kinh liễu-nghĩa (là kinh chỉ thẳng chơn-lý tuyệt- 
đối), là thấy ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm), trực-chỉ vào Phật-đạo, thành Phật. 


3. Thứ ba: “Bí-Mật Vương Tam-Muội ”. 

- Bí-Mật : khó hiểu, khó biết, khó giải. 

- Vương  : là đứng đầu các thiển tam-muội khác. 

- Tam-Muội : là chánh-định, là thanh-tịnh dứt bặt vọng-tưởng. 

- Bí-mật Vương Tam-muội: là tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) nó rất khó hiểu, 
khó biết, khó giải, khó ngộ. 

- Cho đến hàng Bồ-Tát đẳng-giác cũng chưa thấu hiểu mà chỉ có mười 
phương chư Phật mới thấu triệt được mà thôi (đây là cái chánh-định hằng có nơi mọi 
chúng-sanh). Mà chúng-sanh thì không hề thấy biết nên gọi là “bí-mật”. 


4. Thứ tư: “Như-Lai Quyết-Định Cảnh-Giới ”. 

Cảnh-giới này chỉ có chư Phật mười phương mới chắc chắn chứng triệt cảnh- 
giới Viên-Giác (Chơn-Tâm) này. Còn hàng đẳng-giác Bồ-Tát trở xuống thì không thể 
tỏ được, vẫn còn trong vòng cầu chứng-nhập, nên chưa quyết-định được. 


5. Thứ năm: “Như-Lai-Tạng Tự-Tánh Sai Biệt ”. 

- Như-Lai-Tạng: là tánh thanh-tịnh sẵn có (Viên-Giác, Chơn-Tâm). 

- Tự-Tánh Sai Biệt: vì quên tánh Viên-G1ác, chạy theo vọng tạo nghiệp mà 
thành ngàn sai muôn khác, có chiêu cảm khác nhau, nên có thân-hình tướng-mạo sai 
biệt và có tự-tánh sa1 biệt. 
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_ Đoạn này nói trong mỗi chúng-sanh đều sẵn đầy đủ tánh Viên-Giác (Chơn- 
Tâm). Sở-dĩ chúng ta chưa tỏ được nó là vì chưa ha được các vọng-tưởng, chưa sáng 
tỏ các huyễn-pháp (tức là chưa chứng được pháp giả). Do đó mà Tự-Tánh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) còn bị che mờ trong lớp vô-minh phiển-não (tức là Viên-Giác còn ở 
trong sự trói buộc của nhiễm-ô). 

_ Tuy vẫn còn trói buộc nhiễm-ô mà chẳng bị cái “nhiễm-ô huyễn-vọng” này 
nó làm biến dạng (hòa mà bất-biến). 

_ Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) vốn thanh-tịnh trong sáng hằng-thường, không 
nhiễm-ô; nhưng vì chúng-sanh quên đi tánh Viên-Giác này mà theo vọng tạo ra 
nghiệp mà thành ngàn sai muôn khác, nên có thân-hình tướng-mạo sai biệt và tự-tánh 
sai biệt (nên gọi là giả thân). 

_ Còn khi đã tỏ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) thì phát dụng ra để giáo-hóa 
chúng-sanh thì gọi là “Sai biệt trí”. 

_ Nên “thể” vốn nhứi-như thanh-tịnh (Không một vật). 

Còn “dụng” ra thì thành có sai biệt. 


TÓM LẠI 

_ Đức Như-Lai đặt tên cho bộ kinh này có năm tên sai khác nhau, nhưng cũng 
chỉ nói lên chúng đều là Tự-Tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) sẵn đủ ở mỗi chúng-sanh. 
Nên sau này kinh được truyền-tụng, mang tên là “Viên-Giác Kinh”. Và khuyên các 
hàng Bồ-Tát và chúng-sanh sau này nên vâng giữ gìn mà tu-hành sẽ mau chứng quả 
Phật. 

_ Nên Như-Lai-Tàng là còn tiềm-ẩn trong tâm của mỗi chúng-sanh, tức là 
tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) còn bị ẩn-tàng, còn bị trói buộc chưa hiển lộ ra, nên gọi 
là chúng-sanh. 

_ Còn tự-tánh sai biệt là Tự-Tánh Viên-Giác tùy duyên ứng hiện các pháp sai 
khác mà không mất gốc thanh-tịnh. 


b2. Đáp về lưu bố địa danh nào? 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thị kinh duy hiển Như- 
Lai cảnh-giới duy Phật Như-Lai năng 
tận tuyên-thuyết, 


- nhược chư Bồ-Tát cập mạt-thế chúng- 
sanh y thử tu-hành tiệm-thứ tăng-tiến 
chí ư Phật-địa. 


_ Này Hiển-Thiện-Thủ! Kinh này chỉ 
hiển bày cảnh-giới Như-Lai nên chỉ có 
Như-Lai mới đủ khả-năng tuyên-thuyết 
rốt ráo, 

- nếu các Bồ-Tát và chúng-sanh đời 
mạt-thế sau này y theo đây mà tu-hành 
thì dần dần được tăng tiến đến địa-vị 
Phật-quả. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy bộ kinh này nói về cảnh-giới Viên-Giác 
(Chơn-Tâm) của Như-Lai, nên nó rất là thậm-thâm, rất bí-mật, chỉ có Đức Thế-Tôn 
mới giảng nói thấu triệt được. 
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_ Còn các hạng vị khác dù tuyên-thuyết được kinh này, cũng chỉ được vài 
phần, nhiều hay ít là do trình-độ liễu-ngộ Phật-pháp của vị ấy sâu hay cạn. 

_ Tuy vậy đời mạt-thế sau này, nếu các Bồ-Tát và chúng-sanh y theo kinh 
này siêng năng tinh-tấn tu-hành chánh-kiến thì dần dần cũng viên-thành Phật-đạo, 
hiểu được Phật-cảnh, mà vào Phật-quả. 

_ Tức là hướng đi của kinh này là đầu tiên tu-hành đều phải tỏ được Tự-Tánh 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) của mình sẵn có, rồi lấy Chơn-Tâm đó làm nhân để tu, thì 
dần dần sẽ đến Phật-đạo không xa. 


b3. Đáp về làm sao phụng-trì? 





Âm Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Thị kinh danh vi đốn 
giáo Đại-thừa, 


_ Này Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ! Kinh 
này gọi là kinh Đại-thừa đốn-giáo, (là 
giáo dạy ngộ tức khắc) 

- chúng-sanh đốn-cơ (là căn-tánh nhanh 
lẹ) nương đây được khai-ngộ (tỏ sáng), 


- đốn cơ chúng-sanh tòng thử khai-ngộ, 


- diệc nhiếp tiệm tu nhứt-thiết quần 
phẩm. 

_ Thí như đại hải bất nhượng tiểu lưu, 
nãi chí văn (muỗi) manh (ruổi) cập A- 


- nó cũng nhiếp tất cả các hạng chúng- 
sanh tiệm tu. 

_ Ví như biển lớn không bỏ sót dòng 
nước nhỏ nào, cho đến loài ruồi muỗi và 


A-tu-la cùng uống nước này đều được 
no đủ. 


tu-la ẩm kỳ thủy giả giai đắc sung-mãn. 














GHI CHÚ 

- Biển lớn: BT: là pháp đốn-giáo Đại-thừa. 

- Dòng nước nhỏ: BT: là các pháp nhị-thừa, pháp Thiên và Nhân. 

- Muỗi mòng: BT: là tiểu-pháp thế-gian. 

- A-tu-la: BT: là người có đại-tâm. 

- Uống nước này cũng đều no đủ: BT: là bất-luận hạng người nào đã theo giáo-pháp 
này tu-tập, thì cũng được thể-nhập tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) cả; mà tùy theo tâm- 
lượng của mình tiếp-thu nhiều hay ít mà thôi, tức là tự mình có khả-năng uống được 
nhiều hay ít là do mình. 


BÀN GIẢI 

_ Đây là lời đáp câu hỏi thứ ba. Đức Thế-Tôn chỉ dạy về phụng-trì (là vâng 
theo tu-hành). Tức là tu-tập mà ngộ-nhập một cách liễu-ngộ, thông suốt, gọi là 
phụng-trì. 

_ Kinh Viên-Giác này là bộ kinh Đại-thừa đốn-giáo, nó chỉ thẳng vào Tâm 
Viên-Giác (Chơn-Tâm), khiến cho chúng-sanh đã nghe được thì tổ ngộ tức khắc tánh 
Viên-Giác (Chơn-Tâm) liền, mà không cần phải trải qua thời-gian lâu tu luyện. 

_ Vì vậy, nó rất thích-nghi với hàng căn-cơ đốn-cơ (là hạng người có căn-tánh 
lanh lẹ) nương đây mà tu, thì liền được khai-ngộ. 
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_ Nhưng lại còn thu-nhiếp luôn hạng người tiệm-cơ (căn-tánh tiểu-trí), nếu 
hiểu được thì tu dần dân cũng thể-nhập được tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm). 


TÓM LẠI 

_ Rốt cuộc kinh này không dành riêng cho một ai cả. 

_ Tiếp theo Đức Thế-Tôn cùng thêm thí-dụ để minh rõ nghĩa này như: 

Nói kinh Viên-Giác này là bộ kinh Đại-thừa đốn-giáo, nó chỉ thẳng ngộ Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) của chính mình. 

Cho hạng đốn-cơ nên nó ví như biển lớn, cho nên nó có sức dung chứa tất cả 
các con sông tụ về (tức là pháp-môn Viên-Giác này, không nệ, không chấp các hạng 
người ưa tiểu-pháp, nhân-thiên pháp và cả nhị-thừa pháp và cả hạng người có đại- 
tâm (Bồ-Tát v.v...) và hạng phàm-phu thế-gian. 

Nếu y theo giáo-pháp này siêng năng tu-hành chánh-kiến thì dần dần cũng 
được thể-nhập tánh Viên-Giác (Chơn-Tâm) của chính mình, mà cũng tùy theo tâm- 
lượng của mỗi người thọ nhập có sâu, có cạn. Cho nên, sau cùng kinh này cũng 
không dành riêng cho một ai cả. 


b4. Đáp về công-đức được nhận 
(Là câu hỏi chúng-sanh tu-tập được công-đức gì?) 





Âm Dịch 
_ Này Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ! Ví như 


có người đem toàn 7 báu chứa đầy ba 





_ Thiện-nam-tử! Giả-sử hữu nhân thuần 
dĩ thất bảo tích mãn tam-thiên đại-thiên 


thế-giới dĩ dụng bố-thí, 


- bất như hữu nhân văn thử kinh danh 
cập nhứt cú nghĩa. 


_ Thiện-nam-tử! Giả-sử hữu nhân giáo 
bách hằng-hà-sa chúng-sanh đắc A-la- 
hán quả, 


- bất như hữu nhân tuyên-thuyết thử 
kinh phân-biệt bán kệ. 


ngàn (3000) đại thiên thế-giới để dùng 
bố-thí, 

- không bằng có người nghe được tên 
kinh Viên-Giác này và hiểu nghĩa-lý 
một câu thông suốt. 

_ Này Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ! Lại nữa 
như có người chỉ dạy giáo-hóa trăm 
ngàn hằng-hà sa-số chúng-sanh đắc quả 
A-la-hán, 

- không bằng có người giảng nói kinh 
Viên-Giác này trong nửa bài kệ, mà 
phân-biệt rành rõ rốt ráo lý kinh, tổ 
được Chơn-Tâm sẵn có của mình. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này Đức Thế-Tôn chỉ dạy hai loại bố-thí: một là tài-thí, hai là pháp- 
thí. Mục-tiêu để so sánh với pháp hữu-lậu và pháp vô-lậu. 
_ Trước hết nói về Tài-thí. 
Nếu có người đem 7 báu (vàng, bạc, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu, mã-não) 
chứa đầy cả 3.000 đại-thiên thế-giới (bằng I tỷ Thái-dương hệ) đem bố-thí, thì 
phước-báu rất lớn, nhưng chỉ có phước-báu hữu-lậu mà thôi; mà không bằng có người 
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được nghe tên kinh Viên-Giác này, mà lại còn liễu-nghĩa lý, chỉ một câu trong kinh 
mà thông suốt. Chỗ nghe tuy ít mà trọn thành cái nhân vô-lậu nên công-đức lớn hơn 
nhiều. 

_ Kế đoạn thứ hai về Pháp-thí. 

Như có người đem pháp bất-liễu-nghĩa chỉ dạy, giáo-hóa cho người tu-học 
nhiều hơn trăm ngàn lần số cát sông Hằng đều chứng quả A-la-hán thì công-đức 
pháp-thí này rất lớn lao vô cùng. Nhưng đây cũng chỉ giới-hạn trong phạm-vi tiểu- 
quả, mà không thể nào sánh bằng sự phân-biệt rành rẽ rốt ráo, giảng nói văn-cú, 
chừng nửa bài kệ của kinh Viên-Giác liễu-nghĩa đại-thừa này. Vì chỗ nói tuy ít mà 
nghĩa-lý được liễu-nhập Phật-thừa chứng thành quả Phật, cho nên công-đức này nó 
vô-biên. 


b5. Đáp về gia-hộ người trì kinh này 
(Câu hỏi là làm sao khiến con hộ người trì kinh này?) 
bS-I 





Âm 


Dịch 





_ Thiện-nam-tử! Nhược phục hữu nhân 
văn thử kinh danh tín-tâm bất-hoặc, 


- đương tri thị nhân phi ư nhất Phật nhị 
Phật chủng chư phước-tuệ, 


- như-thị nãi chí tận hằng-hà-sa nhứt- 
thiết Phật sở chủng chư thiện-căn văn 
thử kinh-giáo. 


_ Này Bồ-Tát Hiền-Thiện-Thủ! Nếu lại 
có người nghe tên kinh Viên-Giác này 
lòng tín tâm chẳng nghi ngờ, 

- nên biết rằng người này chẳng phải chỉ 
ở một vị Phật hoặc hai vị Phật gieo 
trồng phước-tuệ, 

- như thế cho đến ở nơi hằng-hà-sa tất 
cả Đức Phật trồng các căn lành nghe 
kinh-giáo này. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói lên những người có lòng tin tuyệt-đối với đạo-pháp, tuy chưa 
thấu rõ toàn bộ kinh mà chỉ mới nghe đến tên kinh thôi đã sanh lòng tín-tâm không 
thối chuyển thật là hiếm có ở đời. 

_ Vậy nên biết người này đã từng gieo trồng phước-tuệ ở nơi hằng-hà sa-số 
chư Phật rồi. Chẳng những ở một, hai vị Phật mà còn nhiều kiếp trước đối với tất cả 
các Đức Phật đã được gieo trồng căn lành rồi, và cũng đã từng được nghe qua kinh 
Viên-GIác này. 

_ Nên đây là hẳn nhiên (đúng vậy) chớ không phải ngẫu-nhiên (tình cờ). Nên 
những người như vậy rất hiếm phải được ủng-hộ. 
b5-2 





Âm Dịch 





_ Nhữ Thiện-nam-tử! Đương hộ mạt-thế 
thị tu-hành giả, vô linh ác-ma cập chư 
ngoạI-đạo não kỳ thân tâm, linh sanh 








_ Này Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ ! Các ông 
nên bảo hộ những người tu-hành ở đời 
mạt-thế sau này, đừng để cho những ác- 
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thoái khuất. 








ma và các ngoạI-đạo làm não hại thân 
tâm của họ, khiến họ sanh lòng thối chí. 








BÀN GIẢI 
_ Kế Đức Thế-Tôn khuyên các Bồ-Tát và đại-chúng nên hộ-trì những người 
tu-hành ở đời mạt-thế sau này nên tu theo kinh Viên-Giác (Chơn- Tâm), để không cho 
tà-ma ngoại-đạo làm não-loạn người ấy, khiến cho họ phải nản lòng thối chí. 
_ Vì chúng-sanh trên đường tu vẫn còn là phàm-tâm chưa dứt sạch, nên dễ bị 
sự cám dỗ làm chướng ngại từ bên ngoài lẫn bên trong. Do các ác-ma khuấy nhiễu, 


biểu-trưng là: 


- Ngũ dục _: sắc, tài, danh, thực, thụy. 
- Lục-trần _: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 


- Ngoại-đạo : là mười sử, mười triển. 


- Mười sử : tham, sân, si, mạn, nghi, thân-kiến, biên-kiến, giới-cấm-thủ, 
kiến-thủ và tà-kiến. 
- Mười triển: Phẩnuế : giận hờn. 
Phú : não. 


Hôn-trầm 


: ý-thức lừ đừ mê man. 


Thụy-miên:: năm giác-quan mờ tối. 


Hý du : phóng-dật, xao lãng. 

Điệu cử _: chấp thân là thật, nên ba nghiệp phát-sanh. 
Vôtàm : không biết hổ thẹn. 

Vô quý  : không thẹn với người. 

Khan : bón xẻn. 

Tật : manh ghét, lòng tà chẳng biết đạo-lý. 


_ Hai món này nó làm não-loạn thân tâm người tu-hành. Nên cần được chư 
Bồ-Tát và thiên-thần hộ-trì, khiến cho họ khỏi thối chuyển. 


a3. Những vị ngoại hộ vâng mệnh hộ-trì 


b1. Kim-Cang tổ bày tâm-nguyện hộ-pháp 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời hội trung hữu Hỏa-Thủ Kim- 
Cang, Tôổi-Toái Kim-Cang, Ni-Lam-Bà 
Kim-Cang đẳng, bát vạn Kim-Cang tinh 
kỳ quyến-thuộc, tức tòng tòa khởi, đảnh 
lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp, nhi bạch 
Phật ngôn: 


_ Thế-Tôn! Nhược hậu mạt-thế nhứt- 
thiết chúng-sanh hữu năng trì thử quyết- 
định Đại-thừa, ngã đương thủ-hộ, như hộ 
nhãn-mục; 








_ Khi ấy trong chúng hội có ngài Hỏa- 
Thủ Kim-Cang, Tôi-Toái Kim-Cang, Ni- 
Lam-Bà Kim-Cang v.v... cả tấm vạn 
thần Kim-Cang (80.000) và cùng các 
quyến-thuộc, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên 
phải 3 vòng, rồi bạch Phật rằng: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu đời mạt-thế 
sau này tất cả chúng-sanh có thể thọ trì 
kinh quyết-định Đại-thừa này, chúng 
con sẽ giữ gìn bảo-hộ người đó như giữ 
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- nãi chí đạo tràng sở tu-hành xứ, ngã 
đẳng Kim-Cang tự lĩnh đồ-chúng thân 
tịch thủ -hộ, linh bất thoái chuyển; 


- kỳ gia nãi chí vĩnh vô tai chướng, dịch 


gìn con mắt của mình vậy; 

- cho đến nơi đạo-tràng chỗ người này 
đang tu-hành, hàng Kim-Cang chúng 
con tự thống-lãnh đồổ-chúng ngày đêm 
bảo vệ, khiến cho họ chẳng thối chuyển; 
- cho đến tại nhà của họ hằng không có 














bệnh tiêu-diệt, tàibảo phong-túc, | tai chướng, bệnh tật đều dứt hết, còn 
thường bất phạp-thiểu. tài-bảo thì đầy đủ, thường không thiếu 
(Phạp: là thiếu. Thiểu: là ít. thốn. 
Phạp thiểu: nghèo nàn, túng thiếu.) 

BÀN GIẢI 


_ Đoạn này nói về các vị hộ-pháp cho những ai phụng-trì kinh Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). Thì ở đây đầu tiên là có thần Kim-Cang cùng quyến-thuộc tổ bày tâm- 
nguyện hộ-pháp. 

_ Ngài thường đến nơi những người tu-hành kiên-định tâm thường an-lạc, để 
bảo-hộ không cho tà-ma ngoại-đạo quấy nhiễu và thống-lãnh các đồ-chúng luôn giữ 
gìn bảo-hộ người tu-trì kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) một cách chu-toàn, giống như giữ 
gìn con mắt của chính mình vậy, khiến cho người tu không thối tâm; còn đối với tại 
tư-gia, chỗ ở của những vị tu-hành, khiến cho họ tránh khỏi mọi tai-ương và của cải 
dẫy đầy. 


GIẢI BÀY LÝ BIỂU-TRƯNG: 

_Ở đây nếu chúng-sanh tu-hành nghiêm-túc trang-nghiêm thanh-tịnh đúng 
pháp, thì liễu-ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) của chính mình, thì tâm được thanh- 
tịnh trong sáng, kiên-cố như chất kim-cương, nên không có gì phá-hủy hoặc tiêu-diệt 
được. 

_ Nên tánh đó nó trở thành là “vị Thần Hỏa-Đầu Kim-Cang”, tức là chuyển 
cái tâm tham-dục đa-dâm thành trí-tuệ hỏa. Nhờ đó mà dẹp trừ các nạn-ách ma-oán 
(là các loại nợ nần vay trả trước sau đã tạo). 

_ Cũng như luôn dùng trí-tuệ thanh-tịnh để đập nát các chướng phiển-não, 
mọi sự trói buộc. Và cũng nhờ trí-tuệ này mà tỏa ra 80 vẻ đẹp, tức là “Irí Viên- 
Giác”, nó tiêu-trừ tất cả nào là: 

- Pháp-chấp : là Sở-tri-chướng, thuộc Lý. 

- Ngã-chấp : là Phiển-não-chướng, thuộc Sự. 

_ Nhờ giác được như thế mà thân tâm giờ được thanh-lương an-lạc. Từ bên 
trong ứng hiện ra bên ngoài có đủ 80 vẻ đẹp oai-nghi và trang-nghiêm. Từ đây đức- 
độ càng to lớn, nên gọi là của báu dẫy đầy. Thân thì được tráng-kiện mạnh mẽ, 
bệnh-tật ít phát-sanh. 

_ Cho nên đối với những người tu-hành viên-mãn rốt ráo, thì đời sống của họ 
thường bình-an tươi mát, thanh thoát lạ thường. Còn cái nhìn của họ trên mọi sự-vật 
cũng không còn mang tánh quan-trọng hay lệch lạc như phàm-tình nữa. 
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b2. Thiên-vương tỏ bày tâm nguyện hộ-pháp 


(Là tánh thiện lành, hiển bày thanh-tịnh) 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời đại Phạm-vương, nhị thập bát 
Thiên-vương 

(Trong thân tâm kết thành 7 địa, 
thành 7 tánh lành dụng qua đi đứng nằm 


_ Lúc bấy giờ vua trời Đại-phạm (là làm 
chủ cõi thế-giới Ta-bà), với 28 vị vua 
cõi trời (là tổng chư Thiên trong tam- 
giới) 


ngồi, thành có 28 (7x4=28) đức-tánh 
lành.) 
- tĩnh Tu-DI-Sơn-Vương (là thiện-tâm 
chính mình) 
- Hộ-quốc Thiên-vương đẳng 
Là tứ Thiên-vương: 
- Trời nhựt-nguyệt tinh-tú 
- Trời thường phóng dật 
- Trời câm tràng hoa 
- Trời Kiên thủ, 
- tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, 
hữu nhiễu tam táp, nhi bạch Phật ngôn: 


- tinh Tu-Di-Sơn-Vương (là thiện-tâm 

chính mình) 

- và Hộ-quốc Thiên-vương v.v... 
Biểu-trưng 4 đức-tánh lành: 

- là giữ niệm trong sáng, 

- thấy biết trong sạch, 

- làm tăng-trưởng thiện-căn, 

- tạo nhiều phước-đức, 

- liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ dưới 

chân Phật, đi nhiễu bên phải 3 vòng, (là 
thân tâm siêng năng cầu Phật-đạo, lòng 

không biếng trễ, dầu trải qua ba đại A- 
tăng-kỳ kiếp cũng không thối lui), mà 

bạch Phật rằng: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng con cũng 
xin giữ gìn bảo-hộ người trì kinh Viên- 
Giác này thường được an-ổn, tâm không 
thối chuyển. 


_ Thế-Tôn! Ngã diệc thủ-hộ thị trì kinh 
giả thường linh an ổn, tâm bất thối 
chuyển. 














BÀN GIẢI 
_ Đoạn này nói lên các vị Thiên-vương tỏ bày tâm-nguyện hộ-pháp những 
người tu-hành kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm). Như Đại-Phạm-Thiên-vương là vua cõi 
trời Đại-phạm, làm chủ của thế-giới Ta-bà. Cùng với 28 vị vua cõi trời là chỉ tổng 
cho các chư Thiên trong cõi tam-gIới. 


Là dục gliớicó : 6 
Cõi sắc-giớicó : 18 
Cõi vô-sắc-giới : 4 


Tổng cộng là 28 vị (6+18+4) 

_ Kế là vua Tinh-Tu-Di-Sơn là Đế-Thích (còn gọi là Ngọc-Hoàng Thượng-đế) 
ở cõi trời Đao-Lợi, và cùng Hộ-quốc Thiên-vương là vị trời Tứ-Thiên-Vương. 

_ Cả ba loại trời này, mỗi khi chư Phật chuyển pháp-luân, thì đều là những vị 
thưa thỉnh Đức Phật thuyết-pháp. Còn riêng vị Hộ-quốc Thiên-vương thì lo hộ-trì 
pháp-hội, khiến cho các tai-ách chẳng sanh. 
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_ Nay chư Thiên trong pháp-hội này cũng đồng đảnh lễ Đức Phật, mà xin 
nguyện bảo-hộ người tu theo kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) nà y, khiến cho họ không bị 
thối chuyển. 


GIẢI THEO NGHĨA BIỂU-TRƯNG: 

_ Đây nói lên khi người y theo Viên-Giác (Chơn-Tâm) tu-hành đã liễu-ngộ thì 
thân tâm được kiên-định thanh-tịnh trong sáng, thì các tánh thiện lành nó đều hiển 
bày. 

_ Nên các đức-tánh nào, đại thuần-thiện lành như: 28 tánh-đức lành (là 7 đại 
chuyển thành 7 đức lành, thông qua 4 oai nghi: Đi đứng nằm ngồi đều thành hạnh đức 
lành cả, nên 28 tánh lành hiện ra (7x4=28). 

_ Cùng khắp thân-tâm giờ trở thành thuần-thiện cả. Nhờ trở thành thuân-thiện 
từ trong lẫn ngoài, nên cái thuần-thiện này nó dụng ra đều là lành cả, nên nó luôn 
bảo-vệ lại cho thân tâm này, tránh mọi tai-ách chẳng sanh ra. 


b3. Quỷ vương tỏ bày tâm-nguyện hộ-pháp 





Âm 


Dịch 





_ Nhĩ thời hữu Đại-Lực Quỷ Vương 
danh Kiết-Bàn-Trà dữ thập vạn quỷ 
vương tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật 
túc, hữu nhiễu tam táp, nhi bạch Phật 
ngÔn: 


_ Thế-Tôn! Ngã diệc thủ-hộ thị trì kinh 
nhân, triêu tịch thị vệ linh bất thối 
khuất. 


_ Kỳ nhân sở cư nhứt do-tuân nội, nhược 
hữu quỷ thần xâm kỳ cảnh-giới, ngã 
đương sử kỳ toái như vi-trần. 


_ Lúc giờ có Đại-Lực Quỷ-Vương tên là 
KiếtBàn- Trà cùng với mười vạn 
(100.000) quỷ-vương từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu 
bên phải 3 vòng, mà bạch Đức Thế- 
Tôn: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng con cũng 
xin hộ-trì người trì kinh Viên-GIiác này, 
sớm chiều bảo-hộ hầu hạ khiến cho họ 
chẳng thối lui. 

_ Người trì kinh ở chỗ nào trong khoảng 
phạm-vi một do-tuần (9km216), nếu có 
quỷ thần nào xâm phạm vào ranh giới 
ấy, thì chúng con sẽ đập nát bọn chúng 
như hạt bụ!. 














BÀN GIẢI 

_ Đoạn này nói lên các vị vua quỷ cũng xin tỏ bày tâm-nguyện hộ-pháp cho 
những người tu-hành chơn-chánh theo kinh Viên-GIác (Chơn- Tâm). 

_ Như quỷ Đại-lực (Kiết-Bàn-Trà, còn gọi là Lực-Bàn-Trà) tuy là loài quỷ 
nhưng lại tiếp-cận với loài người, thường ăn tinh-huyết của người, thân-hình rất đáng 
sợ, thần-thông biến-hóa rất nhiều, thường hay nghe Đức Phật giảng kinh nên cũng là 
loài quỷ có thiện-tâm. 

_ Nên các loài quỷ này cũng xin tỏ bày tâm-nguyện hộ-pháp các vị tu-hành 
kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) sau này. 
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GIẢNG THEO BIỂU-TRƯNG: 

_ Khi chúng-sanh nào đã tỏ ngộ được Tự-Tánh của mình (Viên-Giác, Chơn- 
Tâm), thì tất cả các tánh trở thành thanh-tịnh cả. Lúc giờ thiện-ác cũng vắng lặng 
thanh-tịnh, nên trong thân tâm thành một /hể thanh-tịnh trang-nghiêm (Chơn-Tâm). 

_ Do đó mà các tánh xấu hay dữ như ích-kỷ của mười sử, mười triển, bát- 
phong và các chướng của “Ngã, Pháp” cũng đều thanh-tịnh cả. 

_ Thì đương-nhiên lúc bấy giờ thân tâm cũng vắng lặng thanh-tịnh trong suốt 
theo. Thì các tánh ma-quỷ là: tham đắm, sân, si, mạn, nghi v.v... nó cũng biến thành 
thanh-tịnh trang-nghiêm cả. 

_ Nên giờ nó trở lại ủng-hộ và thuận theo Chơn-Tâm (Viên-Giác). Nên gọi là 


các quŸ-vương cũng tỏ bày tâm-nguyện bảo-hộ người tu là vậy. 


4. Tổng kết 





Âm 


Dịch 





_ Phật thuyết thử kinh dĩ, nhứt-thiết Bồ- 
Tát, thiên long quỷ thần bát bộ quyến- 
thuộc cập chư Thiên-vương Phạm-vương 
đẳng, nhứt-thiết đại-chúng văn Phật sở 
thuyết giai đại hoan-hỷ tín thọ phụng 
hành. 








_ Đức Phật nói kinh này xong, tất cả các 
Bồ-Tát, trời, rồng cùng quỷ-thần tám bộ 
quyến-thuộc và chư Thiên-vương Phạm- 
vương v.v..., cùng tất cả đại-chúng nghe 
Đức Thế-Tôn dạy rồi đều rất vui mừng 
tin nhận, vâng làm. 








BÀN GIẢI 

_ Đoạn này kết-thúc của toàn bộ kinh Viên-Giác mà Đức Thế-Tôn đã thuyết- 
giảng trong pháp-hội Viên-Giác này. 

_ Trong pháp-hội gồm đủ các vị Bồ-Tát, cùng Phạm- Thiên, chư Thiên, người, 
rồng và quỷ thân v.v... tất cả đều rất vui mừng vì đã nghe được những pháp chưa từng 
có. Nên nghe xong thì tin vâng tu-hành theo kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) gọi là “tín- 
thọ phụng-hành”. 

_ Còn chúng ta thì cách Đức Thế-Tôn đã qua hơn 25 thế-kỷ rồi, đến nay năm 
2008, Phật-lịch là 2552 năm, mà hôm nay vẫn còn nghe, chúng ta rất còn hữu-duyên 
với Phật-pháp đã từ bao đời rồi. 

_ Vậy chúng ta phải mạnh dạn tăng niềm tin kiên-cố này, để thăng-hoa tu-tập 
mà tỏ ngộ được Phậr-Tánh của chính mình (Chơn-Tâm, Viên-Giác), để lấy đó làm 
nhân mà đi thẳng vào Phật-đạo, giải-thoát hoàn-toàn. 

_ Vậy chúng ta phải biết rằng mỗi người chúng ta đều sẵn có chủng-tử Phật- 
Tánh (Chơn-Tâm) này, nhưng vì chúng ta bỏ quên nó, giờ Người chỉ bày cho ta thấy 
ngộ được nó, thì tại sao chúng ta không biết nắm bắt để cho nó hiển bày ra, làm cho 
ta sáng ra mà hiểu biết thấu được thật giả cho rõ ràng. 

_ Nên phải tin rằng chúng ta đều có khả-năng /hành Phật, nếu chúng ta biết 
lấy “chánh-nhân” tu-tập thì không khó. Đây là niềm tin chúng ta cần tăng-trưởng mà 
tiến bước chớ thối chuyển. 


CHUNG 
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TỔNG KẾT TOÀN BỘ KINH 


_ Trong bộ kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) này gồm có 12 chương, mỗi chương 
có một vị Bồ-Tát đại-diện thưa hỏi Đức Thế-Tôn chỉ dạy. 


Chương VĂN-THÙ: 

_ Bồ-Tát Văn-Thù Sư-Lợi (BT cho Trí-Tuệ Bát-Nhã) đứng ra thưa hỏi Đức 
Thế-Tôn rằng: Về công-hạnh tu-hành ban đầu của chư Phật. Tu như thế nào được 
viên-mãn thành Phật. Đây là lời hỏi chủ-yếu của toàn bộ kinh Viên-Giác này. 

_ Đức Thế-Tôn chỉ dạy: 

- Tu chủ-yếu là phải “Giác” (mở được Trí-Tuệ Bát-Nhã). 

- Thì biết sống với ánh giác sẵn có của chính mình. 

- Thì đầu tiên là phải biết rõ vô-minh nó thật hay giả? 

_ Nếu cho nó là thật thì: 

- Luôn chấp cho thân này là thật, người cũng thật, tất cả chúng-sanh cũng thật. 
Cho đến những gì có sanh ra, đều cũng cho là thật cả. 

- Bên trong các tánh cũng cho là thật như: Các vọng-tưởng và tâm mình cũng 
là thật. Các tánh mừng, vui, buồn, đau, khổ v.v... cũng đều cho là thật cả. 

_ Còn biết tất cả là không thật thì vô-minh diệt hết. 

_ Do đó mà Đức Thế-Tôn dạy cho chúng ta nên quán xét cho thâm sâu như: 

Thân không thật. Cho đến các tánh như: vọng-tưởng, buồn, vui, thương, ghét, 
đau, khổ cũng không thật. Mà còn biết chúng nó chỉ là bóng dáng huyễn-hoặc, sanh- 
diệt, chợt hiện, chợt mất, hư giả không thật có. 

_ Vậy chúng ta thấy biết mà không xả được các loại lầm lẫn chấp-trước này, 
thì gọi là luôn sống không đúng với tánh giác (Chơn-Tâm) của chính mình. 


Chương PHỔ-HIỂN: (Chỉ các pháp đều giả, huyễn-hóa, nhưng cũng từ 
Chơn- Tâm sanh ra) 

_ Đức Thế-Tôn chỉ dạy tất cả các tướng của muôn vật, cùng Ngã và Pháp của 
chúng-sanh đều là hư-vọng huyễn-hóa cả. Dầu huyễn-hóa nhưng chúng đều là từ 
“Diệu-Tâm Viên-Giác” (Chơn-Tâm) sanh ra cả. Nên nó là huyễn-hóa mà vẫn ở trong 
Viên-Giác tánh (Chơn-Tâm) cả. 

_ Khi biết được như vậy thì Bồ-Tát tu mới đắc được pháp “Như-huyễn Tam- 
muội” (chứng được pháp giả, gọi là đắc thiển tổ các pháp là giả). Tức là xa ha tất cả 
huyểễn-hóa cho đến chỗ không còn xa ha được nữa (Nói xa ha, sự thật chỉ biết thì 
không làm nữa, gọi là xa lìa, chớ không phải cần xa lìa). Cũng như nói xa lìa mà 
chẳng xa la thì mới phải là xa ha. 

_ Sau đó các Bồ-Tát mới tuần-tự về phương-pháp tiệm-tu vì không tự ngộ 
được Tự-Tánh (Chơn-Tâm) nên phải hỏi cách tu dần dần. Nên Đức Thế-Tôn chỉ dạy 
có ba pháp-môn tu thiển: 

- Tu Chỉ (Sa-ma-tha) 

- TuQuán (Tam-ma-bát-để) 

- Tu Thiền-na (Định-Tuệ song tu hay là dùng pháp Sổ-tức tu) 

_ Hoặc tu đơn lẻ từng cái một. Hoặc tu ghép 2 hoặc 3 pháp cùng lúc v.v.... 
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_ Mà mục-đích chỉ dạy cách tu thiển (tức là để tâm được tịnh, có trí-tuệ) là chỉ 
cho chúng ta tổ ngộ được Viên-Giác (Chơn-Tâm) là tâm thật của mình, để chúng ta 
có con đường duy-nhứt thắng vào Phật-vị mà thôi. 

_ Tiếp theo là phải sám-hối (là để trừ các nghiệp cho thanh trong, tức la các 
vọng giả dối). 

- Và thành-tâm cầu mười phương chư Phật chứng-minh gia-hộ làm cho: Thân 
Khẩu và Ý được thanh-tịnh (đối cảnh không sanh tình). 

- Và luôn an-cư theo hạnh Bồ-Tát Đại-thừa (là tu-tập theo chánh-định). 

- Cùng sắp xếp các công việc trong ngoài cho chu-đáo. 

- Rồi mới hạ thủ công-phu (tức la cảnh và sự, cho tâm thanh-tịnh, mới tu). 

_ Mặc đầu vậy việc tu cũng không ngoài ba pháp tu chính là: 

1. Tu Chỉ: (Sa-ma-tha) là dùng tâm lắng lòng cho thanh-tịnh. 

2. Tu Quán: (Tam-ma-bát-để) Có hai phần: 

a. Là quán hạnh theo của chư Phật và chư Bồ- Tát. 
b. Và lại biết rõ các pháp như huyễn-hóa, hư-vọng không thật. 

3. Thiển-na: (Định-Tuệ song tu) tức dùng pháp Sổ-tức mà tu. 

_Ở đây nói từ ba pháp chánh môn tu từ đây mà biến thành 25 thứ pháp tu. 
Nhưng tập-trung lại chỉ có tu thiển là duy-nhứt. Cũng cùng một mục-đích là để cho 
thân tâm được thanh-tịnh mà phát-sanh trí-tuệ thì sáng ra, mà ngộ-nhập được Viên- 
Giác (Chơn-Tâm) của chính mình, nó đã hằng sẵn có từ lâu, chớ không phải do tu mà 
chứng được nó. 

_ Giờ chúng ta đã nhận ra được nó rồi, thì Đức Thế-Tôn bảo chúng ta cứ lấy 
tánh đó làm nhân tu-hành mà đi thẳng vào quả-vị Phật, chớ không có còn đường tu 
nào khác nữa cả. 


Chương PHỔ-GIÁC: (Chỉ các bệnh làm chướng ngại đường tu) 

Đức Thế-Tôn lại chỉ rõ trong khi tu có những bệnh xảy ra cần phải biết mà tự 
ha như: 

1. Bệnh Tác: (là bệnh thọ tác) 

Là cho rằng tu cần phải tạo nhiều phước-đức như: tạo chùa, nuôi tăng v.v..., 
hoặc dụng công nhiều, làm các công-hạnh nhiều là được thành Phật. Đây là loại 
bệnh về Tác (làm). 

2. Bệnh Nhậm: (là bệnh buông trôi) 

Khi chúng ta nghe Đức Thế-Tôn nói rằng trong mỗi chúng ta ai cũng đều sẵn 
có Phật-Tánh rồi. Do đó mà không cần tu-hành, học hỏi, cứ mặc kệ buông lung cho 
rằng trước sau cũng thành Phật. Đây là loại bệnh Nhậm thứ hai. 

3. Bệnh Chỉ: (là bệnh yên lặng) 

Là người tu chưa thông giáo-lý, chỉ biết “tu Thiển” cho là nhanh mà không 
biết “Thiền” là gì? Nên khi nhập thiển lo đè nén cho vọng-tưởng lắng xuống, cho đó 
là tu. Nên khi tâm được yên lặng thì cho là chứng đạo. Đây là một loại bệnh Chỉ (yên 
lặng). 

4. Bệnh Diệt: (là bệnh dứt hết) 

Là lo tu: cứ diệt hết phiển-não để cho “Tâm rỗng không”, cho cái rỗng không 
khô lạnh đó là cứu-cánh của sự tu-hành chứng quả. Đây là loại bệnh Diệt (dứt hết). 
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_ 4 lối tu thiển này đều thuộc loại bệnh cả, nên tu hoài mà không nhập được 
vào Viên-Giác (Chơn-Tâm). Nên cần xả ly 4 thứ tu này, thì mới thấy được Viên-Giác 
(Chơn-Tâm). 

_ Cho nên trên đường tu, Đức Thế-Tôn mới chỉ dạy cặn kẽ cho chúng ta rằng: 

- Cần phải có thầy lành bạn tốt. 

- Phải xa lánh các tà-sư. 

- Là dựa vào bốn bệnh để lọc lựa thầy bạn là: Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt, thì khỏi 
lạc vào các thầy bạn xấu. 

_ Còn làm sao biết mình tu đúng hay sai, thì cần phải biết qua bốn tướng là: 
(tướng Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-mạng). Nếu không còn chấp bốn tướng này 
thì tu đúng. 

_ Ngoài ra, Đức Thế-Tôn còn khuyên chúng ta khi tu thiển-định, nếu có thấy 
những cảnh-giới mà mình chưa từng nghe Đức Phật giảng nói, thì không nên chấp mà 
sanh tâm vui mừng hay lo sợ v.v.... Đây là cảnh của ma-quỷ, chúng đều do tâm vọng 
của mình được an-định mà phát-sanh ra, tức là từ trong ngũ-ấm nó phát-sanh không 
thật (tức 50 ấm-ma). 

_ Cuối cùng Bồ-Tát Hiển-Thiện-Thủ là bước đường của người tu liễu-ngộ 
viên-mãn Viên-Giác (Chơn-Tâm) của chính mình, thì từ đây sẽ sanh ra nhiều công- 
đức không gì nghĩ lường được. Cho nên, đây mới có hỏi về công-đức của kinh, công- 
đức của người trì kinh, các vị ủng-hộ kinh Viên-Giác (Chơn-Tâm) này v.v.... 

_ Pháp-hội Viên-Giác là đạo-tràng Đức Thế-Tôn chỉ dạy cho tất cả chúng- 
sanh thấy rõ được bản-lai điện-mục của mình, tức là Viên-Giác (Chơn-Tâm) (Tâm 
thật của mỗi người). 

_ Cho nên, người tu đạo Viên-Giác (Chơn-Tâm) trước nhứt cần phải tỏ rõ 
muôn pháp là huyễn-hóa huyễn-vọng để tâm được thanh-tịnh trong sáng. 

_ Thứ hai là sau khi tâm được thanh-tịnh trong sáng rổi (tức là trí-tuệ đã tỏ 
sáng rồi) thì liền liễu-ngộ được tự-tánh của chính mình (tức là thấy ngộ-nhập Viên- 
Giác hay Chơn-Tâm). Rồi lấy Viên-Giác (Chơn-Tâm) này làm nhân mà tu-hành. Cứ 
y theo tánh Viên-Giác mà tu, không còn phải nương vào bất-cứ pháp-môn tu nào nữa 
cả. Cứ như thế thì ngày nào đó ta sẽ thành Phật-quả. 

_ Thứ ba là khi đã nhập vào quả-vị Phật rồi, thì nhớ lời nguyện xưa là đền ơn 
chư Phật-Tổ, mà phát nguyện độ tất cả chúng-sanh thoát khỏi cảnh sanh-tử luân-hồi 
đau khổ mãi. Tức là đem cái mình đã hiểu biết, tổ ngộ, chứng-đắc được, mà trao lại 
cho người khác để họ hiểu được như mình, gọi là hồi-hướng. 

Như vậy, mới làm tròn đạo-nghiệp, để tất cả đều cùng hòa một thể cùng 
pháp-giới đều đồng thanh-tịnh, đồng ngộ pháp vô-sanh, đồng thành Phật-đạo. Là 
cùng một Tâm Viên-Giác (Chơn-Tâm) của chính chúng ta. Tu như thế nào cuối cùng 
Tâm và Pháp cùng quên, thì Chơn-Tâm hiển bày thanh-tịnh cùng khắp như cảnh hình 
bìa của kinh. 

Tâm : là người chăn (hết chăn) 

Pháp : là con trâu (toàn trắng) 


Œ §# 


Viết xong ngày 10/8/2008, nhằm ngày 10/7 Mậu Tý. 
Phật lịch 2552 
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: PHỤ CHÚ 
THIÊN CHƯƠNG BIỆN-ÂM 


Bản này nói lên cách thức tu thiển, thế nào là thiển hành theo tướng (là 
phương-tiện), thế nào là thiền tánh (là thật), đúng theo Phật đã hành mà đắc đạo, là 
thành Phật; để cho chúng ta thấy rõ, để không lầm tu “thiển”. 

- Cái thì tu theo tướng lấy có chứng đắc làm chánh, kết quả không giải-thoát, 
mà chỉ được phước-báu. 

- Còn thiển theo Phật đã tu, đã hành, thì được giải-thoát và thành Phật. 


Tóm lại, trong cuộc sống hằng ngày, tất cả mọi người đều luôn bận rộn chạy 
theo công việc của sự sống còn. Còn các bậc tu-sĩ thì mãi chạy theo công việc như: lễ 
bái, tụng kinh, học hành, thi cử, cùng các công việc khác được giao trong chùa v.v... 
Nếu hai giới này không biết chánh-niệm, chánh tư-duy, chánh-kiến, để được tỉnh 
giác trong các công việc đó, thì cuối cùng chúng ta sẽ đau khổ. 


Rồi nhận ra rằng: Mình thật sự đã là tu-sĩ và xuất-gia mà chưa hề xuất-gia, 
chưa hề tu-học, mặc dầu đã có hình-thức một tu-sĩ, một tu-nhân. Vì sao? Vì chúng ta 
vẫn còn bị mọi sự đau khổ nó chi-phối: là vẫn còn vui buồn, còn khóc cười, còn sợ 
hãi theo các cảm giác, theo những tư-tưởng lăng xăng trong đầu; thì còn đâu là những 
chí-nguyện ban đầu của đấng trượng-phu nữa. 


Nên các vị tu-hành là phải biết mình là người tiếp nối ánh sáng chánh-pháp 
của Phật. Nên mục-đích của mình là phải đạt được: 

- Minh tâm kiến tánh, 

- Giải-thoát thành Phật, 
chứ không chạy theo bằng cấp học-vị, vì bằng cấp học-vị chỉ là phương-tiện độ sanh 
mà thôi. Còn như chính mình chưa độ được cho mình, vẫn còn kẹt trong đêm tối mù 
mịt, thì làm sao chỉ đường dẫn lối cho ai được đây? Đó có phải tất cả là con số rỗng 
không, phải không? 


Vậy muốn đạt được hoài-bảo ban đầu và để xứng danh là đệ-tử của đấng 
Như-Lai, thì chúng ta cần phải đạt được: 

- Mọi sự hoan-hỷ an-lạc. 

- Biết dừng lại để tự xét lấy mình. 

- Luôn chánh-niệm, tỉnh giác trong mọi lúc. 

- Phải vượt qua tất cả mọi sự: khó khăn, gian khổ, bất an, bất mãn, xung đột, 
khổ đau và tất cả những gì làm xáo trộn trong cuộc sống. 

Mà nếu không có íw £hiển-định thì không thể đoạn-trừ chúng được. 

Nên chỉ có rhiền-định thì mới chứng được: hỷ-lạc: thì mới lìa được cái dục nó 
sanh; rồi biết lìa cái hỷ-lạc, thì mới có sự an-lạc thanh-tịnh được. 


Œ §# 
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CÁC HẠNG TU THIÊN 
DÀN BÀI 


L. NgoạI-đạo thiển: 
1. Thiền Yoga 
2. Thiền xuất hồn 
3. Thiền chuyển luân-xa 
4. Thiền thai tức 
5. Thiển thiêng liêng: a/ 3.600 Bàn môn (đạo quanh co) 
b/ 72 Tả đạo (đạo trái lẽ đạo) 
II. Nội-đạo thiển: 
1. Tiểu-thừa thiển: — a/ Lấy có và không làm thiển 
b/ Lấy hữu-lậu làm thiển 
2. Trung-thừa thiển 
3. Đại-thừa thiền 
II. Tối-thượng thừa thiển (Phật-thừa) 


Œ §# 


IL.NGOAIT-ĐẠO THIÊN: (Là tìm cầu chứng đắc bên ngoài tâm) 

_ Là một phái đạo tu, cầu chứng đắc cái mà mình tu, nên gọi là đạo vọng-cầu. 
Tức là tu ngoài tâm cầu Phật, nên gọi là ngoại-đạo. 

_ Chớ không phải đạo này là đạo xấu, chúng ta chớ lầm lẫn nhau mà sanh bài 
bác, thù nghịch, chê bai, không nên. 

_ Còn đạo Phật thì chủ-trương là Minh Tâm Kiến Tánh, là làm cái có sẵn trong 
thân tâm cho nó hiện ra, tỏa sáng, thì thành Phật và được giải-thoát. 

_ Vì tâm tánh nó luôn ẩn bên trong, không hình không bóng, mà có sẵn, đâu 
phải ở bên ngoài mà tìm cầu. Nên ai tìm cầu ở bên ngoài, thì sai với tôn chỉ của đạo 
Phật, nên tu như vậy gọi là đạo ngoại. 

_ Vì tu theo như vậy thì chỉ đưa đến hưởng phước báu cõi nhân và thiên, chứ 
chưa giải-thoát và thành chánh-giác được. 

_ Nên phương-pháp tu của các hạng bậc này thường dùng pháp tu thiển như: 


1. Thiền Yoga : là để được khỏe mạnh sống lâu, trị được bệnh tật, được 
hưởng phước báu cõi nhân và thiên. 
2. Thiền xuất hồn : là để dẫn thần-thức đi dạo chơi chỗ này chỗ kia du-hý. 


3. Thiền chuyển luân-xa : là vận chuyển hơi thở vòng châu thân, gọi là luồng sinh- 
khí đi từ trước vòng ra sau thành một vòng tròn kiên cố để 
mở trí và sống lâu. 


4. Thiền thai tức : là luyện hơi thở dồn xuống đan-điễn (rốn) cho bụng phình 
ra, để được sống lâu. 
5. Thiển thiêng liêng : là thiển cầu linh thiêng và hồn linh nhập xác, gồm có: 


a/ 3.600 Bàn môn (đạo quanh co) 
b/ 72 Tả đạo (đạo trái lý lẽ đạo) 
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a/ Đạo Bàn môn: thì có bốn loại thiển như: 


1. Thuật thiên: 
2. Lưu thiển 
3. Thiển động : 


4. Tịnh thiền 


là thiển chuyên tu luyện biến-hóa phép thuật thần-thông. 


: là luyện cho thông lý để có trí-tuệ mà biết quá-khứ vị-lai. 


là thường ẩn tu nơi hẻo lánh hang động, để luyện: tinh, khí, thần, thái 
dược v.v... để được sống trường thọ và minh mẫn. 


: là thường ở nơi tịnh vắng, chuyên tu tịnh làm cho thân, tâm bất-động 


như xác chết. 


b/ Đạo tả đạo: đạo này luôn làm các hành-động trái với lý lẽ đạo, có 72 loại 
tả đạo và hành thiền qua chín pháp như: 


1. Lập trận 
2. Đánh trống : 


3. Nổi cồn 
4. Vẽ bùa 


5. Niệm chú 
6. Lên đồng 


: là lập trận-đồ để bao vây các âm-binh, ma quỷ, thần để sai khiến. 


là dùng động để kêu gọi và khắc-chế các linh hồn phiêu-bạt tụ về sai 
khiến. 


: là gây tạo tiếng sấm vang, để kêu gọi các vong linh quỷ thân. 
: là dùng chữ họa vẽ linh-phù (linh-ứng) quyền lực mà sai khiến hồn 


ma, quỷ thần. 


: là hú quỷ, kêu ma, dùng lời kêu gọi hồn ma, ác quỷ để sai khiến. 
: là dùng thần-lực cho hồn linh mượn, nhập để hỏi việc quá -khứ vị-lai. 


7. Vô xá (nhập xác): là dùng quyển-năng bắt hồn, quỷ thần nhập xác, hay cầu cơ bút 


8. Ngồi nghinh 


9. Chữa bệnh 


mời các tiên gia xuống cơ bút để dạy đạo, chữa bệnh hay nói thiên- 
CƠ V.V... 

: là dùng quyền lực bắt các vị thần hay quỷ nhập xác người thế-gian, 
làm các việc thần-biến như: sắt nhọn đâm vào thịt không chảy máu, 
xuyên quay hoặc đi trên than hổng không nóng v.v... 

: là dùng quyêển-năng thần-lực chữa các bệnh như thần. 


Hai loại đạo này tuy pháp-thuật linh-diệu, đại-tài, nhưng cũng không thoát 
luật sanh-tử luân-hồi, nên không phải là chánh-đạo. 

Nên thường cũng dùng các thiển ngoại để tu luyện như là thiển bát định (tám 
loại thiên): bốn loại thiển có và bốn loại thiển không. 


a/ Bốn loại thiển đắc có: là tu thiển mà có chứng đắc với pháp tu của mình: 
- Đắc sơ-thiển 

- Đắc nhị-thiển 

- Đắc tam-thiển 

- Đắc tứ-thiển. 


b/ Bốn loại thiền đắc không: là tu thiển-định để chứng đắc được các pháp 


không như: 


- Đắc thiển : Không vô biên xứ (xứ sở không ngơ) 

- Đắc thiển : Thức vô biên xứ (thức cũng không) 

- Đắc thiển : Vô sở hữu xứ (không có cái gì là của mình) 

- Đắc thiển : Phi, phi phi tưởng xứ (xứ cũng chẳng có, mà cũng chẳng phải 


không) 
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Tóm lại, thiển này rất là cao thượng, nhưng cũng chưa được giải-thoát hoàn- 
toàn. Vì còn có tâm hưởng lạc, nên chưa phải là chánh, mà chỉ chứng đắc tới quả-vị 
A-la-hán ngoại phàm mà thôi (là do lấy pháp tu, thì có chứng được pháp đó). 


Œ 


IL NỘI-ĐAO THIÊN: (Các hạng tu thuộc nội phàm) 

1. TU THEO TIỂU-THỪA THIÊN: 

Là hạng tu còn mê muội, nên không thể /ự zở ngộ được đạo-lý, mà nhờ lấy cái 
nghe pháp, mà tỏ ngộ được lý giải, nên gọi là hàng Thinh-văn. 

Nên thường dùng pháp tu thiền là: 


- Lấy tứ đế làm bổn hạnh 
- Quán vô-thường mà sanh SỢ 

- Nghĩ không-tịch để cầu an Niết-Bàn 
- Lo sợ luân-hồi đi trong lục-đạo 

- Ngán sanh-tử trong tam giới là khổ ác 

- Nên thấy khổ ôm lòng chán ha 

- Mới dứt ứập, làm cho nó không sanh 

- Cầu chứng điệ¡, khế hợp với VÔ-Vi 


- Nên tu đạo, mà chỉ biết luận đến tự độ. 
Vì lẽ đó mà tâm đại-nguyện chưa khắp. 
Còn đạo nhiếp hóa (là đạo nắm giữ chưa thông) nên chưa thực-hành được. 


Còn lục hòa kính, thì còn rỗng không như: 

- Đồng Giới — hòa kính 

- Đổng Kiến — hòa kính 

- Đồng Hạnh — hòa kính 

- Đồng Thân từ hòa kính 

- Đồng Khẩu từ hòa kính 

- Đồng Ý i hòa kính. 

Nên lòng thương ba cõi chẳng vận dụng, nên: 

-Nhân tráivới vạn-hạnh 

-Quả  thìthiếu viên-thường 

-Lục-độ thì chưa tu. 

Đây chẳng phải hạnh tiểu-thừa là gì? Nên gọi là đạo Thinh-văn vậy. 

Vì lẽ này, trong kinh A-Hàm Phật-giáo, lấy có hay không có làm thiển, và lấy 
hữu-lậu làm thiền như: 

a/ Lấy có và không làm thiền: tức lấy năm loại thiển để trị các bệnh lầm lẫn 
mê muội như: 
1. Tầm: là dùng để xét đoán mọi công việc cho được trong sáng, để dứt trừ hôn-trầm. 
2.Tứ  : là làm tâm được rỗng rang, không còn nghi ngờ, để phá trừ nghi-hoặc. 
3.Hỷ : là làm tâm được vui vẻ, thanh-tịnh, để dứt trừ sân. 
4. Lạc : là làm tâm được nhẹ nhàng, an-lạc, để dứt trừ dao-động. 
5. Trụ : (là nhứt-tâm) là làm tâm được thanh-tịnh mà tịch-chiếu, để dứt trừ tham, ái, 

dục. 
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Mà chia thành chín thiển-định như: 
d/ Năm thiền có, như: 


1. Sơ-thiển : là tu thiển để lìa dục và các pháp bất thiện, thì tâm được 
nhập Hoan-hỷ-địa. Chứng được quả Tu-đà-hoàn. 

2. Nhị-thiển : là la Hoan-hỷ-địa, thì tu tâm được An-lạc-địa. Chứng được 
quả Tư-đà-hàm. 

3. Tam-thiển : là ha An-lac-địa, thì tu tâm được định Diệu-lạc-địa. Chứng 
được quả A-na-hàm hạ. 

4. Tứ-thiển : là ha định Diệu-lạc-địa thì tâm được nhập Thanh-tịnh Diệu- 


lạc-địa (là tâm bất-động). Chứng được quả A-na-hàm trung. 
5. Bất hoàn thiền (trụ) : là la Thanh-tịnh Diệu-lạc-địa, thì tâm được nhập Vô-tướng 
thanh-tịnh địa. Chứng được quả A-na-hàm thượng, thanh-tịnh 
(vô-tướng). 
Tu năm thiển này thì đắc được ba quả của Thinh-văn là: 
- Tu-đà -hoàn : dự lưu 
- Tư-đà-hàm : nhứt lai 
- A-na-hàm_ : bất lai. 
Sau khi bổ xác thì được sanh về cõi trời Sắc-giới của tam-giới mà hưởng 
phước-báu. 


b/ Bốn thiền vô, như: 

1. Không vô biên xứ thiền: là tu luyện để biết các pháp vốn không có thật- 
thể, thì chứng được pháp không. Vì biết chúng vốn không có giới hạn và xứ sở nào 
cả, thì nhập được Không vô biên xứ định. Chứng quả A-na-hàm (thân không). Được 
thần-túc-thông (là đi được khắp nơi trong nháy mắt). 


2. Thức vô biên xứ thiễển: là tu luyện bằng quán xét, biết thức không có 
biên-giới và xứ sở, nguồn gốc, thì chứng được Thức vô biên xứ định, trừ được sắc-ấm. 
Chứng quả A-la-hán. Được thiên-nhãn-thông, thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông. 


3. Vô sở hữu xứ thiển: là tu luyện bằng quán xét, biết không có vật gì là sở- 
hữu của mình và nó vốn cũng không có xứ sở gì cả, thì chứng được pháp Vô sở hữu xứ 
định, thì trừ dứt được sắc-ấm. Chứng quả A-la-hán Pháp Không. Được túc-mạng- 
thông (là biết được một số kiếp trước của mình). 

Chứng được tám pháp thiển này thì rất là cao thượng, nhưng cũng chưa thấu 
triệt được chơn-lý tối-thượng (là Chơn-Tâm). 

Nên khi tâm lìa khỏi xác, thì vẫn còn dính ngã-chấp, vì còn vướng vào luật 
sanh-tử luân-hồi. 


4. Phi, phi phi tưởng xứ thiển: là tu luyện bằng quán xét, mà tỏ biết chẳng 
phải có và cũng chẳng phải chẳng không tướng và nó cũng chẳng có biên-giới xứ sở 
øì cả, thì chứng nhập pháp Phi, phi phi tưởng xứ định, thì trừ dứt được thọ-ấm. Chứng 
quả A-la-hán Tưởng Không. 
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Pháp thiển thứ chín này là tối-thượng hơn hết. Nhưng Đức Phật vẫn còn thấy 
pháp này vẫn còn các hành nghiệp vi-tế, nó làm nhân cho tám cái khổ vi-tế như sau: 


1. Tâm còn sanh niệm, đó là sanh khổ. 

2. Niệm niệm còn nối tiếp nhau, đó là già khổ. 

3. Động niệm chưa dứt, định lực chưa thông, đó là bệnh khổ. 

4. Định lực còn bị thối chuyển, đó là :ử khổ. 

5. Tâm còn nhớ nhung, đó là ái biệt-ly khổ. 

6. Tâm còn có điều không vừa ý, đó là oán tăng hội khổ. 
7. Có khi cầu định mà chẳng đặng, vì có sự cẩn trở, đó là cầu bất đắc khổ. 
8. Thọ, tưởng, hành, thức, chưa hoàn-toàn dứt hết, đó là ấm xí thạnh khổ. 


(Xí thạnh: là khí-thế thạnh như lửa bốc) 


b/ Lấy hữu-lậu làm thiền 

- Tứ niệm xứ : tổ bốn cái không. 

- Ngũ đình tâm quán : năm thứ quán xét dừng vọng-tâm. 

- Biệt tướng niệm xứ : tỏ bốn không riêng biệt. 

- Tổng tướng niệm xứ : tỏ bốn không chung. 

- Tam, tam-muội thiển: tỏ ba thứ không. 

- Hay bát giải-thoát (bát bối xả) v.v... là tám môn giải-thoát. 


Mục-đích các thiền này là để chứng nhập được: 
- Ba thứ lẽ không: - Lý lẽ : không 
- Tướng : không 
- Tạo tác : không 
- Bốn thứ không: - Thân bất tịnh 
- Tâm vô-thường 
- Pháp vô ngã 
- Thọ là khổ. 
- Bốn thứ không riêng : là riêng từng người. 
- Năm thứ quán xét : để dừng vọng-tâm. 
- Tám giải-thoát : là vô-lậu định. 
Các loại thiển này cũng chứng được quả A-la-hán. Khi thác sanh về cõi sắc 
và vô-sắc-giới, hưởng phước báu. 


2. TU THEO TRUNG-THỪA THIÊN: (Duyên-giác) 

Đây là hạng người chẳng nhơn người khác giảng nói mà tự mình tìm kiếm, tự 
mình tư-duy mà tự ngộ lý vô-thường: thì tự phá vô-minh mà tiêu trừ các nghiệp, mà 
khế hội được chơn-lý, thì gọi là đạo Duyên-giác, đắc quả Bích-chi Phật, còn gọi là 
Đẳng-giác Phật. 

Thường dùng các pháp tu thiển như: 

- Lấy thập-nhị nhân-duyên làm bổn-hạnh. 

- Tu quán xét vô-minh, biết nó là không. 

- Biết các hành, nó là vô-tác. 

- Biết hai nhân là vô-zminh và hành là chẳng phải nghiệp. 

Thì biết năm quả là: 
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- Danh sắc 

- Lục nhập 

- Thức 

- XÚC 

- và Thọ đầu còn là báo 

- thì Ái, Thủ, Hữu không còn là tỳ vết 

- thì Lão Tử cũng đâu còn là ràng buộc 

- Như vậy, ngay đó, tức là giải-thoát. 

Nên hạng này thích ở chỗ vắng vẻ và yên lặng mà tu thiển quán xét như: Mọi 
sự biến-hóa của vạn-vật mà ngộ ra lý vô-thường. 

Rồi nhận ra sự chuyển đổi trong bốn mùa: 

- Xuân: thì sanh 

-Hạ : thì phát-triển 

- Thu : thì tàn 

- Đông: thì chết, mà chứng được chơn-đạo. 

Nên có được: 

- Bốn oai-nghi nghiêm-nghị, nhiếp tâm lự, được an vui 

- Tánh thích ưa ở một mình, Tâm thì ưa nghỉ ngơi, rừng vắng 

- Chẳng ưa thích thuyết pháp, mà chỉ ưa hiện sức thần-thông để hóa-độ người. 

- Vào thời Phật chưa xuất-thế, thì các ngài làm ngọn lửa tiếp nối Phật-đăng 

- Thân chỉ ưa nơi vắng lặng, Ý thì thích thanh-tịnh rỗng rang 

- Ở một mình trên đỉnh núi không người, quán các duyên tan mất 

- Chẳng thích làm lợi-ích khắp cho mọi người, nên tự-lợi cũng chưa viên-mãn 

- Hạng này so với bậc hạ, thì có hơn; còn so với bậc thượng, thì chưa đủ 

- Nên cả hai bậc này đều chẳng phải phẩm loại tu được giải-thoát. 

- Đây gọi là địa-vị trung-thừa, được chứng quả Bích-chi Phật 

- Còn gọi là hạng bậc Đẳng-giác, tức là quả Phật chưa hoàn-toàn giác, còn 
một chút lậu ngăn cản. 


3. TU THEO ĐẠI-THỪA THIÊN: (Bồ-Tát) 

- Là hạng có căn tánh vốn sẵn sàng, có công-đức tích lũy nhiều đời. 

- Có khi học dốt, chẳng thông đạt, mà vẫn sanh được trí-tuệ vô sư. 

- Tâm không dính mắc bất cứ chỗ nào, mà hay làm lợi cho mọi vật. 

- Có tâm từ-bi rất lớn bao la. 

- Chẳng bị ái-kiến nó câu thúc. 

- Suốt ngày lo cứu độ chúng-sanh, mà chẳng thấy chúng-sanh được độ. 


Nên: 

-NhứtvàD¡ :đềuđổngdiệu Chỉ 

- Giải và Hoặc : đều đồng nguyên Quán 

- Nhân và pháp: đều không có Thiển-na. 
Nên hạng này gọi là Bồ-Tát. 


Nên các hạnh thiển tu của các ngài thì lấy: 
- Lục, thập-độ làm chánh-nhân 
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- Thực-hành bố-thí, thì bổ thân, hết của 
- Thực-hành trì-giới, dầu nhỏ cũng không phạm 


- Thực-hành nhẫn-nhục, thì thấu rõ vô-ngã 

- Thực-hành bỏ thân, thì thấy không hại gì 

- Thực-hành an-nhẫn, thì sự khen chê không dính 

- Thực-hành bát-phong, thì chẳng động 

- Thực-hành tinh-tấn, thì hằng siêng năng 

- Thực-hành cầu pháp, thì hằng chí đạo. 

Nên sự tu-hành và giáo-hóa người trong thời-gian rất ngắn cũng không bỏ 
qua. Khi nhập thiển-na thì: 


-Tâm ( Anban : là dùng pháp sổ tức 
- Yên Sổ tức : là làm tâm bình yên 
- Lặng Vi-tế _ : là làm tâm tịnh lặng cực nhỏ 


Ở trong tịch định, để tự nuôi thân. 

Khi dụng ra thì dùng bốn oai-nghi để lợi vật. 
Trí-tuệ thì rõ biết sáng tỏ. 

Khi duyên khởi thì tự tánh rõ pháp vô-sanh. 
Nên muôn pháp biết đều như. 

Nguồn tâm vốn hằng thanh-tịnh. 

Tuy biết phiển-não khó xả, bổ vọng. 

Bồ-đề, không thể nắm lấy chơn. 

Mà cũng chẳng chứng vô-vi (tâm thật). 

Độ chúng-sanh trong nhiều kiếp. 

Rộng tu vạn-vật công-đức. 

Bình-đẳng quan-sát các loài. 

Dưới đến tứ đế, thập nhị nhân-duyên. 

Trên gồm cả pháp bất cộng. 

Tâm đại thệ trùm khắp. 

Đạo tứ-nhiếp gồm thâu (là bốn pháp để thu phục chúng-sanh) 


I.Bố-thí nhiếp : là chúng-sanh thích của thì bố-thí của, thích pháp thì bố-thí pháp, 
khiến họ vui mà sanh tâm thân ái theo ta thọ đạo. 

2.Ái-ngữ nhiếp : là tùy căn tánh chúng-sanh mà dùng lời lẽ tốt lành thanh mỹ, 
khiến họ vui mà sanh tâm thân ái theo ta thọ đạo. 

3. Lợi-hành nhiếp : là luôn khởi thiện lành, hành thân khẩu ý mà làm lợi-ích cho 
chúng-sanh, khiến họ vui mà sanh tâm thân ái theo ta thọ đạo. 

4. Đồng-sự nhiếp : là hòa đồng kính, cùng công việc với họ, để họ được lợi-ích, 
khiến họ vui mà sanh tâm thân ái theo ta thọ đạo. 


Rồi luôn lấy ba cõi làm nhà. 
Bốn loài sanh làm con. 

Vận dụng hai thứ bị và trí. 
Cùng hai thứ phước và tuệ. 
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Để trang-nghiêm hạnh siêu vượt tam-thừa. 
Đây gọi là bậc đạo đại-thừa. 


Các bậc hạng này thường tu thiển theo các pháp-môn như: 
- Sa-ma-tha thiển 

- Tam-ma-bát-để thiển 

- Thiển-na thiển 

- Ngũ thập lục thiển 

- Bách bát tam-muội thiền. 


II. TU THEO TỐI-THƯỢNG-THỪA THIÊN (PHẬT-THỪA): 

Là bậc đã sẵn sáng tỏ, tâm đã thông được các pháp là giả, mà biết chỉ có 
Chơn-Tâm là thật mà thôi. Nên tu thiển là chỉ lấy Thể, Tánh, Dụng, sẵn có nhiệm 
mầu mà làm cho nó mở bày ra, thì đạt cái đạo giác nhiệm mầu, vô-sanh. 

Nên tỏ biết: 

- Năm uẩn vốn không thật có 

- Sáu căn chẳng phải 

- Sáu trần chẳng có 

- Thể vốn không ra, không vào 

- Chẳng định, chẳng loạn 

- Tánh thiển vốn không trụ 

- Nên nó không dừng, không ra, không vào, không trụ 

- Mà hằng thiển vắng lặng, mà soi 

- Nên dừng sanh cái tưởng thiển 

- Tâm hằng rỗng rang như hư-không 

- Mà biết cũng không có cái lượng hư-không 


Nên tu theo pháp Vô-sanh là bất-sanh bất-diệt, tức là lấy Chơn-Tâm mà nhập 
thiển; thì chứng-đắc quả Phật là giác-ngộ hoàn-toàn, được giải-thoát mà không tu 
qua pháp nào cả. Gọi là tu thiển vô-lượng tam-muội (tức là thiển-định vô-lượng 
nghĩa, là lấy từ Chơn-Tâm mà nhập vào vô-lượng nghĩa xứ). 

Nên cuối cùng biết nó: - Không phải tịch, cũng không phải chiếu 

- Nên không nói lời nào 
- ức là pháp không hai. 
Nên thiển này khi nhập cũng mượn pháp thiển tướng mà nhập nhưng luôn ha 


tướng như: - Thiền Sa-ma-tha (Chỉ) 
- Thiền Tam-ma-bát-đề (Quán) 
- Thiển Thiển-na (Chỉ + Quán) 


Nên khi dụng công, thì dùng một trong ba thiền này để nhập, nhưng luôn lìa 
tướng thì mới nhập được cái fhật-tướng của thiên, thì thông lý, là minh tâm. Chứng 
được thiền là thấy được tánh, mà đắc được Vô-thượng Bồ-đề. 


Œ 
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PHỤ TRANG 
PHẬT TU THIÊN GIÁI-THOÁT 


Xin đem bằng chứng cụ thể của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, tu thiền tối- 
thượng-thừa mà chứng đạo, mà nương pháp tướng Thiên-na mà nhập, nhưng luôn xét 
lý lìa tướng mà vào, đắc được đạo chơn-thiên, mà thành chánh-quả. 


Trải qua thời-gian tu-tập, theo ngoại-đạo tu thiển, luyện tập lần đầu có bốn 
thiển có, lần hai qua bốn thiển không, cũng có nhiều kết-quả nhiệm mầu cho thân và 
tâm, nhưng vẫn chưa làm sáng tỏ được chơn-lý. 

Sau ngài dùng pháp tu theo Trung-đạo để vào thiền, qua các pháp Thiển-na 
(là Chỉ Quán đồng tu), để quán xét mọi sự vật phân-minh nên được thông lý, mà 
được giác-ngộ hoàn-toàn (là quả Chánh-đẳng Chánh-giác) là Phật. 

Khi nhập đạo thì vẫn mượn pháp Thiển-na để vào lần lượt qua chín bậc thiền. 

Đâẫu tiên là dùng hai phương-tiện để quán xét, thân tâm được ổn định: 

a/ Quán niệm hơi thở : để thân tâm được an-lạc và chánh-định. 

b/ Quán xét Thiển-na : để dứt trừ các dục-vọng. 


a/ Quán niệm hơi thở: (Anpanasati) 

Đầu tiên là dùng hơi thở ra vào, để lọc các vọng-niệm cho ổn định thân và 
tâm, mà được an-lạc và thành chánh-niệm, như: 

- Khi hít vào, ta biết ta hít vào 

- Khi thở ra, ta biết ta thở ra. 

Trong lúc đang chú tâm theo dõi: 

- Hơi vào, hơi ra 

- Hơi vào như thế nào? 

- Hơi ra như thế nào? 

Làm như vậy cho đều đều, không gián-đoạn, thì trừ được những tạp niệm khởi 
sanh như: những tạp niệm suy nghĩ viển vông loạn động. 

Khi các tạp niệm dứt, thì tâm ta được an-trú chánh-niệm, thì tâm ta tự biết 
(tức là tâm biết) là: 

- Ta biết ta đang thở 

- Ta biết ta đang tỉnh thức 

Và ta biết ta không bị các tạp niệm nó lôi cuốn vào như: 

- Lo nghĩ tham dục 

- Nghĩ giận hờn 

- Nghĩ làm hại người khác 

- Lo nghĩ đến người thân 

- Lo nghĩ đến quê hương, đất nước 

- Lo nghĩ đến sự sống chết, còn mất. 

Nên ta biết, ta đang an-trú trong chánh-niệm, thì trong trạng-thái này, là 
trạng-thái tỉnh thức, là Phật-tánh (tánh giác), nó sẵn có trong mỗi người chúng ta, nó 
đang tự hiển bày ra. 
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b/ Dùng Thiển-na (Chỉ Quán đồng tu): 

Tức lấy Phật-tánh này mà quán xét, để đừng mọi dục-vọng qua năm thiền Chỉ 
Quán (Thiển-na) như: 

1. Để trừ hôn-trầm: là nương thiền tâm, là trí-giác, mà quán xét mọi sự việc 
được tỏ sáng, để trừ hôn-trầm. 

2. Để trừ nghi-hoặc: là nương thiển rứ, là tâm-địa rỗng rang thanh-tịnh không 
nghi ngờ gì cả, mà dứt trừ nghi-hoặc. 

3. Để trừ sân: là nương thiền hỷ, là tâm-địa vui vẻ hoan-hỷ thanh-tịnh, mà trừ 
dứt sân. 

4. Để trừ dao-động: là nương thiền lạc, là tâm-địa nhẹ nhàng an-lạc, để trừ 
dứt dao-động. 

5. Để trừ tham, ái, dục: là nương thiền rrụ (nhất tâm), là tâm-địa nhất tâm 
thanh-tịnh, mà tịch-chiếu, để trừ dứt tham, ái, dục. 


Quán xét qua hai bước phương-tiện trên, thì dứt trừ được: 

- các phiển-não 

- và các tham, ái, dục. 

Làm được như vậy, thì mới an được thân tâm lúc ban đâu, thì mới thông tỏ 
chơn-lý được, thì dần dần nhập vào các bước thiền như: 


CÁC PHƯƠNG-TIỆN NHẬP THIÊN 


I. Nhập sơ-thiển: (Là dự lưu, là bắt đầu nhập vào dòng Thánh) 

Khi các tham, ái, dục và các vọng-tưởng đã dứt, thì bắt đầu nhập thiền, là 
nương vào năm thiển (Chỉ + Quán) mà quán xét: 

- Tầm : trí giác thanh-tịnh 

- Tứ : tâm không nghi ngờ, rỗng rang 

-Hỷ  : tâm vui vẻ thanh-tịnh 

-Lạc : tâm an-lạc nhẹ nhàng 

- Trụ : nhất tâm thanh-tịnh. 

Để thông tổ mà nhập thiền. 

Thì gọi là la được tham, ái, dục, và vọng-tưởng. 

Thì tâm sanh Hoan-hỷ lạc địa. 

Đắc trụ vào sơ-thiển. Chứng quả Tu-đà -hoàn. 

Đắc quả sơ-thiền, thì tâm được hoan-hÿỷ nhẹ nhàng; nhưng khi đụng cảnh, tâm 
vẫn còn khuấy động nổi lên trở lại. 


II. Nhập nhị-thiển: (Là nhất lai, là còn sanh trở lại một lần ở thế-gian) 

Trước xả sơ-thiển, là tâm hoan-hỷ và các thú vui của thế-tục. 

Nhận thấy thiển Chỉ Quán là: 

- Tầm : là trí giác 

-Tứ : là quán xét, không nghi ngờ. 

Hai thứ thiển này còn trở ngại cho thiển-định. Nên ha bỏ Thiển-na là tầm và 
tứ, mà thực-hành tiếp pháp quán xét: 
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- Hỷ : là tâm hoan-hỷ vui vẻ 

- Lạc : là tâm an-lạc nhẹ nhàng 

- Trụ : là nhất tâm thanh-tịnh. 

Thì đạt được định-tâm mà sanh Hỷ-lạc địa. 

Mà đắc trụ vào nhị-thiển. Chứng quả Tư-đà-hàm. 

Đắc quả nhị-thiển này, thì tâm được an-lạc, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, sáng suốt. 
Nhưng khi đụng cảnh, tâm vẫn còn khuấy động nổi lên trở lại. 


II. Nhập tam-thiển: (Là bất lai, là không sanh trở lại thế-gian) 

Muốn đắc nhập tam-thiển, thì phải biết quán xét, làm cho năm căn được 
thanh-tịnh, trong sạch (mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân). 

Là làm cho năm căn này không còn: cảm thọ, buồn vui, ưa thích trước ngoạI- 
cảnh ; thì tâm luôn thanh-tịnh an-lạc, được chánh-niệm, nên chiếu soi mà vẫn tịnh; thì 
chứng nhập vào tam-thiền. 

Nhưng nhận thấy Thiển-na qua pháp: 

- Hỷ : là tâm còn hoan-hỷ vui vẻ 

- Lạc : là tâm còn an-lạc nhẹ nhàng. 

Nó còn làm trở ngại cho thiển-định. Nên mới la bỏ hỷ-lạc địa, mà chỉ thực- 
hành pháp trụ (là nhất tâm), mà an trụ vào một định hướng nào đó, để cột nó vào cho 
được yên định. Thí-dụ: 

1. Khi định ban đầu thấy tướng định, có phát màu trắng còn mờ mờ xám (là 

chưa tỏ), thì đây là sơ tướng, trong trạng-thái này gọi là sơ-định. 

2. Sau dần dần thấy tướng định đó rõ ràng hơn, thì đây gọi là học tướng (là 
tướng gần thật). Thì trạng-thái này gọi là cận-định, là gần đắc nhập định 
thật. 

3. Rồi dần dần tướng định sẽ chuyển từ màu trắng đục sang màu sáng thanh 
trong, thì lúc giờ bắt đầu nhập định vào: Sơ-thiển, Nhị-thiển rồi Tam-thiển, 
thì đắc được Diệu-lạc địa. Làm năm căn được thanh-tịnh. 

Thì đắc trụ vào tam-thiển. Chứng quả A-na-hàm hạ. 

Đắc được quả tam-thiền thì tâm được Diệu-lạc địa, nhưng khi đối cảnh tâm 

vẫn còn vi-tế, bị khuấy động nhẹ nhàng; nhưng rồi lại được yên lặng nhanh lại liền. 


IV. Nhập tứ-thiển: (Là bất lai, là không sanh lại thế-gian nữa) 
Muốn đắc nhập tứ-thiển thì phải biết làm sáu căn thanh-tịnh (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý). 


_ Y : là ý-thức và ý-căn 

- Ý-thức : là làm cho nó không còn phân-biệt, luôn rời đối đãi là khổ 
(thức thứ 6) _ vui, phải quấy, đúng sai, phàm thánh v.v... 

- Ý-căn : là làm cho nó không còn khởi tư-duy, suy nghĩ, luận bàn, hơn 


(thức thứ 7) thua v.v... 
Thì tâm không còn vọng-tình, không còn loạn-động; mà tâm luôn an-lạc 
thanh-tịnh, vắng lặng, siêu thoát, không dính, không khởi, không bị ngăn ngại. 
Thì nhập thiển nương vào pháp nhất tâm (trụ) vào thiển, mà chứng nhập vào 
tứ-thiển. 
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Khi chứng thiển này rồi, thì nhìn lại thấy pháp thiển nhất tâm (trụ) cũng còn 
trở ngại cho thiển-định. Nên liền xả bỏ pháp thiền nhất tâm (trụ) này, mà chứng nhập 
được Ý -căn thanh-tịnh. 

Được tâm thanh-tịnh Diệu-lạc địa, gọi là tâm bất-động, thì chứng quả A-na- 
hàm trung. Chứng được tứ-thiển này, thì tâm được bất-động trước mọi cảnh. 

Nên giờ đối cảnh không còn một chút gợn sóng trỗi dậy nữa, thì tâm luôn 
hằng thanh-tịnh trong sáng (như câu đối cảnh không sanh tình). 


V. Nhập không vô biên xứ: (Là cái không không biên-giới và nguồn gốc) 

Muốn nhập thiển không vô biên xứ, thì phải biết xét rõ như: 

Thân ta và vạn-vật đồng một thể-tánh, nên ta và vạn-vật đông /hể không, 
không có biên-giới và nguồn gốc, cũng cùng đồng hòa tan trong cõi hư-vô không bờ 
bến, không nguồn gốc. 

Nên cũng đồng biết cái không, nó không biên-giới và không nguồn gốc gì cả, 
thì đắc nhập được không vô biên xứ. 

Mà tỏ biết được Ngã, Nhân, Chúng-sanh, và Thọ-giả đều là có mà không thật 
có, thì chứng được /hân không, thì đắc được thần-túc-thông (đi xa trong nháy mắt). 

Chứng được quả A-na-hàm thượng. 


VI. Nhập thức vô biên xứ: (Là cái biết cũng không biên-giới và nguồn gốc 
chỉ cả) 

Muốn đắc thiền thức vô biên xứ, thì phải biết xét thấy rõ như: 

Đâẫu tiên là ha thiểền không vô biên xứ. 

Rồi quán xét hân không thật có. Nó hằng bình-đẳng với các chúng-sanh và 
muôn loài, không khác; thì chứng nhập /hức không, thì đạt được thức vô biên xứ, là 
thức nó cùng khắp, không biên-giới và nguồn gốc gì cả. 

Thì có được: Thiên-nhãn-thông, Thiên-nhT-thông và Tha-tâm-thông. 

Mà pháp được sắc-ấm noãn. Chứng đắc quả-vị A-la-hán hạ. 


VII. Nhập vô sở hữu xứ: (Là không có gì là của mình và có nguồn gốc cả.) 

Muốn đắc thiền vô sở hữu xứ, đầu tiên phải xa ha thiển /hức vô biên xứ. 

Rồi quán xét thấy tất cả mọi sự vật đều là: 

- Không có gì là sở-hữu : là không có gì là của riêng mình. 

- Không có øì là sở-đắc : là không có gì là chứng đắc. 

- Không có gì là sở-dụng  : là không có gì là cần thiết. 

- Không có gì là sở-hữu xứ : là không có gì là có nguồn gốc cả. 

Khi nhận xét biết rõ như vậy, thì chứng nhập được pháp không, mà nhập vào 
được vô sở hữu xứ định (là không có gì là của riêng mình và có nguồn gốc cả). 

Thì phá trừ được sắc-ấm hoàn-toàn. Thì chứng được A-la-hán trung. 

Mà thấu đạt được pháp có và pháp không, thì có được túc-mạng-thông (là biết 
được một số kiếp trước của mình). 

Mặc dầu đã đắc nhập thiển qua bảy cảnh-giới này nó rất là siêu-việt tối- 
thượng. Nhưng vẫn chưa thấu triệt được chơn-lý tối-thượng (là Minh Tâm Kiến Tánh) 
(Chơn-Tâm). 
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Vì khi tâm lìa khỏi thân xác vẫn còn dính vào ngã-chấp và pháp-chấp, nên 
vẫn còn vướng sanh-tử luân-hồi. 


VIH. Nhập phi tưởng, phi phi tưởng xứ định: (Là chẳng phải có tưởng và 
chẳng phải không tưởng và cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không nguồn gốc.) 

Muốn nhập đắc thiển phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, đầu tiên phải xã ha vô 
sở-hữu xứ định. 

Rồi biết quán xét: Thân và tâm của mình và toàn thể vạn-vậ¿ đều là không 
thật có. 

Nên không chấp: Các hình-tướng của muôn sự, muôn vật, chúng đều có hiện- 
hữu, nhưng không có thật-thể. 

Cho đến hai lối biết này cũng đều là giả hết, và lầm lẫn cả. 

Nên sự suy xét chánh-kiến, chánh-tư-duy, thì chỉ lãnh thọ cái thể chơn-như 
nhiệm mầu (Chơn-Tâm) là của muôn sự, muôn vật mà thôi, thì mới tránh khỏi mọi 
sai lầm vọng chấp như: 


- Chấp ngã : cho ta là ta thật. 

- Chấp nhân : cho ta là người thật. 

- Chấp chúng-sanh : cho ta là chúng-sanh thật. 

- Chấp thọ-giả : cho ta là có thọ mạng thật, dài lâu. 


Nên biết chỉ có cái ứr¡ giác mà không có cái nghĩ tưởng gì cả, thì chứng nhập 
được ứưởng không, thì nhập vào thiển phi tưởng, phi phi tưởng xứ định là không thể 
nói: - Có hay không có tưởng 

- Có hay không có nguồn gốc. 

Thì phá được thọ-ấm. Đắc quả A-la-hán thượng. 

Thiển này là quả chứng tối-thượng hơn hết, nhưng nó vẫn còn thấy trong 
cảnh-giới thiển phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, vẫn còn hành nghiệp vi-tế, nó làm 
nhân cho tám cái khổ vi-tế như sau: 

1. Tâm còn sanh niệm, đó là sanh khổ. 

. Niệm niệm nối tiếp nhau, đó là già khổ. 
. Động niệm chưa dứt, định lực chưa vững, đó là bệnh khổ. 
. Định lực còn có thể bị thối chuyển, đó là z# khổ. 
. Tâm còn nhớ nhung, đó là ái biệt-ly khổ. 
. Tâm còn có điều không vừa ý, đó là oán tăng hội khổ. 
. Có khi cầu định mà chẳng đặng, vì có sự cần trở, đó là câu bất đắc khổ. 
. Thọ, tưởng, hành, thức, chưa hoàn-toàn dứt hết, đó là ấm xí thạnh khổ. 
(Xí thạnh: là khí-thế mạnh như lửa bốc, tức năm ấm cũng đổi dào thì khổ.) 


 ¬ì Ơ CC: +> C3) tk 


Đắc tám thiển này mà hành nghiệp tưởng, và thức nghiệp vẫn còn vi-tế. Nên 
chưa dứt trừ hết được tận gốc rễ, mọi sự hình-thức của đau khổ, thì vẫn chưa thỏa 
mãn chơn-lý của đạo vô-thượng. 

Nên Đức Phật tu thêm pháp khổ-hạnh (là ăn rất ít và nhịn đói, rồi lại nín thở) 
theo ngoại-đạo suốt sáu năm mà cũng không sáng đạo thêm chút nào cả, mà mục 
đích là chỉ để hàng-phục những tư-tưởng bất thiện và dục-vọng của thân xác mà thôi. 

Rồi tâm tự hỏi tâm mà bảo rằng: không nên tuyệt thực. Nên ngài mới trở lại 
ăn uống điều-hòa, là không no quá và đói quá. 
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Trong thời-gian này, ngài đang đấu tranh với nội-tâm và ma vương (là các 
vọng-tưởng yếu hèn). Cuối cùng ngài thấu suốt và thắng mười đạo binh của ma 
vương (vọng-tưởng) như: 


- Đạo binh thứ nhứt là : tham vọng 

- Đạo binh thứnhì là : bất mãn 

- Đạo binh thứba là : thèm khát 

- Đạo binh thứ tư là : ái dục 

- Đạo binh thứ năm là : hôn trầm 

- Đạo binh thứ sáu là : sợ hãi 

- Đạo binh thứ bảy là : hoài nghi 

- Đạo binh thứ tám là : giả dối, ngu sỉ 

- Đạo binh thứ chín là : lợi lộc, khen tặng, vinh dự 


e⁄ 


- Đạo binh thứ mười là : tự cao, khinh người. 

Nên từ đây ngài theo lối tu trung-đạo để giữ tinh-thần được khỏe và sáng suốt 
mà nhận ra được cái đạo mầu. Giờ bắt đầu thọ thực người dâng cúng, mà tâm-thần 
được minh mẫn và khỏe mạnh. 

Rồi ngài bắt đầu ngồi tu theo thiển Chỉ Quán (Thiển-na) mà quán xét suốt 49 
ngày đêm với một tâm-địa cương quyết: 

- Để thành Chánh-đẳng Chánh-giác 

- Được định, tuệ 

-'Tâm từ, bị, hý, xả phát khôi. 

Để quán xét, tổ sáng, lần lượt nhập thiển như: 


- Sơ-thiển đắc Tu-đà-hoàn 

- Nhị-thiển đắc Tư-đà-hàm 

- Tam-thiển đắc A-na-hàm hạ 

- Tứ-thiển đắc A-na-hàm trung 

- Không vô-biên xứ đắc A-na-hàm thượng 
- Thức vô-biên xứ đắc A-la-hán hạ 

- Vô sở-hữu xứ đắc A-la-hán trung 


- Phi tưởng, phi phi tưởng xứ đắc A-la-hán thượng. 


Rồi sau cùng ngài tự: 
IX. Nhập Diệt, Thọ, Tưởng định: 
Sau khi đã trải qua tám món thiển, thì trong lúc này ngài đã sẵn có tinh-thần 
sảng khoái. Nên có định-lực kiên-cố. Có chí cả quyết đồi dào. 
Mà chứng được: - Trí giác khai thông 
- Nhập vào chơn đạ1-định. Thì ngay đó được mình tâm. 
Mà tâm tỏ biết rằng: - Năm uẩn đều không 
- 18 giới chẳng có 
- Ngã, pháp-chấp đều tiêu tan. 
Mà chứng đắc được: - Ngã, pháp đều không 
- Diệt cũng không 
- Thọ cũng không 
- Tưởng cũng không 


353 — Kinh Viên Giác 


- Thức cũng không 
- Định cũng không. 

Nên chứng được pháp không. 

Mà nhập vào diệt, thọ, tưởng, định. 

Mà chứng đắc  Diệu-giác. 

Được pháp Phương quảng thẳn-thông du-hý, Thủ-Lăng-Nghiêm định 
(là thiển-định đứng đầu các thiển khác, chứng được tánh 
giác (Chơn-Tâm) mà có thần-lực du-hý khắp các cảnh-giới 
trong nháy mắt). 


Rồi tâm sáng này mà thắng bốn đạo thiên binh như: 

- Tham-lam 

- Ái-dục 

- Sân-hận 

- SI-mê. 

Bốn đạo thiên binh này nó biến-hóa ra nào là: 

- Đầu trâu mặt ngựa, hình-tướng dị kỳ, gầm thét vang trời 

- Nào nổi mưa giông, nào sấm sét, ngập lụt 

- Bắn tên, lửa, tro, than, đá, cát, rơi tới tấp như mưa. 

Khuấy như thế mà tâm ngài vẫn bất-động, ngồi yên. 

Lúc giờ các vua trời, nào: Trời Đại Phạm, Trời Đao Lợi và cùng vô-số vị trời 
khác đứng đầy hư-không, nhìn thấy Bồ-tát Gotama hàng-phục ma vương, ai nấy đều 
vui mừng, mà đồng thanh tán-thán rằng: Hay lắm! Hay lắm! Chưa từng có, chưa từng 
có ! 

Bồ-tát Gotama giờ đây đã đắc đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. 

Các vị trời vui mừng, tung hoa rắc hương, tấu nhạc cung-dưỡng. 

Nhưng Bồ-tát vẫn tiếp tục nhập: Diệt, Thọ, Tưởng, Định. 

Để tiếp tục chiến thắng vẻ vang, vi-tế, trong trận giặc cuối cùng hết sức tế- 
nhị và khó khăn trải qua ba giai đoạn như: 


1. Giai đoạn thứ nhứt là: tận diệt các vi-tế phiển-não. 

Mặc dầu đã chứng đạo vô-thượng rồi, mà ngài còn thấy các vi-fế phiền-não, 
nó còn ẩn náu trong tâm, nó làm cho n0ghiệp thân đi vào sanh-tử luân-hồi. 

Nên ngài vẫn dùng Thiển-na (Chỉ Quán) mà quán xét, để loại trừ sáu vi-tế 
gây vô-minh phiển-não nữa như: 


- Cấu _ : là nhiễm, là dơ dáy, là lầm lẫn 
-Lậu  : là cònrĩra, còn sót lại 

- Nhiễm : là dính, là thấm, là mê sa 

- Kết _ : là thắt buộc lại, là cột lại 

- Sử : là sai khiến mọi thứ 


-Hoặc : là lầm lạc, là lừa dối. 

Sau khi xét tỏ mà lìa đứt sáu vô-minh phiển-não này, thì thân tâm được thanh- 
tịnh phong quang. 

Đến canh một, ngài chứng đắc Túc-mạng-minh, ngài biết rõ tất cả các tiền 
kiếp của mình 
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- Sanh trưởng trong gia-đình nào? 

- Vào thời-đại nào, tên họ là gì? 

- Giai-cấp nào, sanh sống ra sao? 

- Vui thích và đau khổ thế nào? 

- Chết cách nào, tái sanh vào cảnh nào v.v... 


2. Giai đoạn thứ hai là: tận diệt các vi-tế vô-minh. 

Khi đã diệt trừ vi-tế phiển-não xong, ngài vẫn tiếp tục nhập thiển quán xét 
thêm vi-tế vô-minh. Vì vi-tế vô-minh này, nó hằng ẩn náu trong tâm và tâm sở, hai 
thứ này tương ứng là liên quan với nhau, mà luôn dấy khởi lên mười sử vi-tế phiển- 
não như: Tham, sân, si, mạn, nghi, thân-kiến, biên-kiến, giới-cấm-thủ, kiến-thủ và tà- 
kiến. Khi quán xét tỏ rõ rồi, thì la dứt mười sử vi-tế vô-minh này, thì thân tâm được 
phong quang thanh-tịnh. 


Đến canh ba thì ngài toàn thắng trận giặc vô-minh này, mà chứng đắc được 
Thiên-nhãn-minh. Ngài biết rõ tất cả các sự biến chuyển của vạn-vật qua các giai 
đoạn như: Thành, Trụ, Hoại, Không. 

Và biết rõ chúng-sanh: 

- Sanh trưởng trong gia-đình nào? 

- Vào thời-đại nào, tên họ là gì? 

- Thuộc giai-cấp nào, sanh sống ra sao? 

- Sự vui thích và đau khổ thế nào? 

- Tạo nghiệp gì, chết cách nào? 

- Rồi tái sanh cách nào v.v... 

Ngài còn biết rõ: 

- Tất cả nhân-duyên 

- Các nghiệp-báo của chúng-sanh. 

Từ đây ngài suy xét ra luật nhân-quả luân-hồi. 


3. Giai đoạn thứ ba là: tìm ra phương cách giúp chúng-sanh. 

Sau khi chứng đắc hai pháp vi-tế, mà dứt lìa được: vi-tế phiển-não và vi-tế 
vô-minh, thì tâm-địa của ngài được phong quang, nên ngài xét lý mà tìm ra phương 
cách giúp chúng-sanh giải-thoát bằng cách dùng nhiều phương-pháp làm cho chúng- 
sanh: chấm dứt các phiển-não, la dứt vô-minh, để đạt đến giác-ngộ hoàn-toàn, mà 
thoát ra khỏi vòng sanh-tử luân-hồi đầy đau khổ. 


Cho đến canh năm, sao mai vừa ló dạng. Vào ngày mùng 8 tháng 10, Nhâm 
Thân âm lịch, đầu năm 589 trước tây lịch, ngài chứng đắc Lậu-tận-minh (là tâm 
phong quang sáng suốt hoàn-toàn). 

Nên ngài rõ biết tất cả các tiền kiếp của mình và của mỗi chúng-sanh. 

Và biết rõ ràng: 

- Đâu là đau khổ 

- Đâu là nguyên-nhân của đau khổ 

- Đâu là hạnh-phúc chân-thật vĩnh-cửu 

- Và làm thế nào để đạt được chân-thật vĩnh-cửu đó. 
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Nên ngài tìm ra pháp /ứ diệu đế là: 

- Khổ đế : mọi sự đều là khổ 

- Tập đế : nguyên-nhân tạo khổ 

- Diệt đế : đưa pháp để diệt 

- Đạo đế : chỉ giác diệt khổ. 

Xong ngài liền đọc lên bài kệ đầu tiên sau khi thành đạo Vô-thượng Chánh- 
đẳng Chánh-giác như: 





_ Lang thang bao kiếp luân-hồi _ Lang thang bao kiếp trôi nổi nơi ta-bà, 
rong ruổi cùng khắp nẻo luân-hồi 

_ Tìm hoài chẳng gặp kẻ xây cất nhà _ Tìm hoài chẳng thấy nguyên-nhân tạo 
ra thân này để thọ nghiệp 

_ Tử sanh phiển-não thật mà _ Chuyên gây tạo rối bời phiển-não, 
đảo-điên cuộc sống 

_ Này ông thợ chánh, ta đã thấy ông. _ Nay ta đã thấy ông rồi, ông là ái đực, 


là dựục-vọng, là ngã-chấp, là nguyên- 
nhân xây tạo cái nhà 

_ Chớ hòng xây cất, đừng mong _ Ta biết rồi, thì đã dừng ngay các dục- 
vọng, thì ngươi đã tan hoang không còn 
_ Sườn nhà sụp nát, đòn dông không |_ Diệt hết vô-minh tối tăm, hai ngươi 


còn cùng mười sử, nhiễm ô nay đã tan tành 

_ Như-Lai đạo-quả đã tròn _ Niết-bàn ta đã chứng đắc rồi (là pháp 
vô-sanh, vô-lậu, bất-diệt đã chứng) 

_ Ái dục đứt sạch chẳng còn ngã, nhơn. | _ Bao nhiêu (ham ái, tham dục đều dứt 








sạch ở nơi tâm này. 








Bồ-tát Gotama nay đã trở thành bậc toàn thiện, toàn giác, hiệu là Thích-Ca 
Mâu-Ni Phật, là bậc duy-nhứt trong các cõi trời và cõi người, có đầy đủ mười đức 
hiệu sau: 


1. Như-Lai : thân tâm bất-động, không đời đổi 

2. Ứng-Cúng : xứng đáng nhận cung-dưỡng trời, người 

3. Chánh-biến-tri : trí-tuệ thông suốt, hiểu biết tất cả đúng như thật 

4. Minh-hạnh-túc : đầy đủ các hạnh cao thượng 

5. Thiện-thệ : đã đủ các hạnh nguyện cao thượng 

6. Thế-gian-giải : biết giải-thích tất cả mọi sự việc ở thế-gian 

7. Vô-thượng-sĩ : là bậc không còn ai cao quý hơn 

8. Điểu-ngự trượng-phu : là bậc đầy đủ khả năng điểu-phục, chế ngự và ủng hộ 


chúng-sanh thoát mê, đạt ngộ 


9. Thiên-nhơn-sư : là bậc thầy của các cõi trời và cõi người 
10. Phật, Thế-Tôn : là bậc sáng suốt giác-ngộ hoàn-toàn. 


Œ 
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TU GIẢI THOÁT 


. Con đường giải-thoát ai cũng mong 


Khi tu thì cầu Phật bên ngoài 


. Tìm Phật bên ngoài trở thành vọng 


Dù có nhọc công cũng vẫn cầu 


. Mong cầu tu mau đắc thần-thông 

. Được chứng đắc để bay trên không 
. Nên tìm học kiến giải cho thật rộng 
. Nào kinh nọ pháp kia thuộc làu 


Không hiểu cầu Phật là lượn sóng 


. Nên chư Phật thấy thế động lòng 

. Đưa ra kinh Viên-Giác chỉ dạy 

. Tạm làm phương-tiện ý ẩn trong 

. Lập pháp biểu-trưng mười hai vị 

. Mỗi vị là một trí diệu mầu 

. Làm hạnh Bồ-Tát chỉ đường ra 

. Để chúng-sanh tỉnh giấc mộng trường 
. Dùng kinh Viên-Giác chỉ Chơn-Tâm 
. Cho hàng Bồ-Tát chóng đạt thành 

. Không qua thứ lớp nào tu-tập 

. Mà đưa thẳng vào cảnh Như-Lai 

. Nên phương-tiện lập chương Văn-Thù 
. Là trí căn-bản được mở khai 

. Chỉ dạy phương-pháp tu đốn-ngộ 

. Làm tỉnh thức cho mọi chúng-sanh 

. Thấy được diệu-tâm thật của mình 

. Nó luôn sẵn có lại hằng thường 

. Không còn vô-minh, thoát sanh-tử 

. Được an lạc, giải-thoát cả hai 

. Kế đến chương Phổ-Hiễn tiếp theo 
. Là trí lành, đức-hạnh tròn đầy 

. Khai sáng chúng-sanh cùng mở trí 

. Ñgộ-nhập được chơn-lý thâm sâu 

. Rồi lấy đó làm nhân tu-hành 

. Làm cho chúng-sanh khai mở tâm 

. Mà ngộ-nhập được, Phật tri-kiến 

. Kiến-tạo công-đức, đạo được thành 

. Thêm chương Phổ-Nhãn, trí thanh trong 
. Là trí thanh-tịnh soi khắp nơi 

. Làm sáng tỏ, ngộ được Không-Tánh 
. Nhận ra thể thanh-tịnh thật mà 

. Còn chương Kim-Cang, trí bền chắc 
. Biết các pháp sanh, diệt vốn không 
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43. 
44. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Đ, 
S. 
54. 
Độ: 
56. 
S7. 
58. 
SU: 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
70. 
. Cũng chưa ngộ pháp-luân tam quán 
đó, 
Tổ: 
74. 
Jò 
76. 
30h 
78. 
79. 
80. 
S1. 
82. 
83. 
84. 
85. 
S6. 


7] 


Biết sự luân-hồi, không thật có 
Chứng được cái bền chắc không hư 
Chương Diï-Lặc dùng thức trí soi 
Là thức trí, sáng tổ duy-tâm 

Biết mọi sự đều do tâm tạo 

Dứt trừ tham ái, được về chơn 
Chương Thanh-Tịnh-Tuệ, trí chơn-như 
Trí này thanh-tịnh, lại chơn-như 
Lầm sáng tổ các pháp nhiễm, tịnh 
Tất cả chúng, đều không khác nhau 
Nên được vào biển giác Như-Lai 
Luôn làm ích-lợi cho chúng-sanh 
Được tỏ sáng, ngộ-nhập Phật-tánh 
Mà thoát khỏi cảnh khổ Ta-bà 

Đến chương Uy-Đức, trí đức thành 
Là trí đức, thanh-tịnh sáng trong 
Khai sáng, mở thức trí chúng-sanh 
Tỏ biết ngã pháp, đều giả hư 

Mới dùng tam pháp định tu thiển 
Sa-ma-tha, Tam-ma-bát-đề 

Lại cùng Thiển-na, thêm kiên-định 
Đây đủ Uy-Đức, để tu-hành 

Tu mà chưa thông, biết pháp tu 

Thì làm sao, đoạn hoặc chứng chơn 
Lầm sao tùy thuận, theo thiển-định 
Nên chưa được tự-tạ1 bình-an 

Còn chương Biện-Âm, trí phân-minh 
Chỉ người chưa thấy, tánh thật mình 


Là không, giả-quán cùng quán trung 
Tức không-quán, là Sa-ma-tha 
Giả-quán là Tam-ma-bát-đề 
Trung-quán hiệp thành, cùng Thiển-na 
Giúp người tu, sanh, diệt trừ mau 

Nên từ ba, biến thành hai năm 

Dẫn dắt người tu, chưa viên-dung 
Được mau tỏ thấy, tánh chơn-thật 
Nhập vào chơn-thật tánh của mình 
Chương Tịnh-Nghiệp, là trí tịnh thanh 
Trí này đã thông pháp tuy rành 

Mà bốn tướng, lại vẫn chưa đạt 

Thì nghiệp-căn, chẳng được lặng yên 
Làm sao nhập được, giác tịnh trong 
Nên phải biết tu, bốn tướng này 
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S7. 
68. 
69. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
Đ, 
98. 
99. 
100 


10T. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
1086. 
109. 


110 
III 
112 
113 
114 
115 
116 


Thì mới vào, Viên-Giác Chơn-Tâm 
Thì được giải-thoát, thoát cõi này 
Chương Phổ-Giác, là trí giác minh 
Đến chương này, bốn tướng đã rành 
Làm cho nghiệp-căn, được yên tịnh 
Nhưng lại còn năm hạnh chưa thông 
Hạnh Thánh, hành được, Giới, Định, Tuệ 
Hạnh Phạm, hành để có, Từ-Bi 

Hạnh Thiên, hành để có, Tánh Lành 
Hạnh Anh-Nhi, hành để độ đời 

Còn Hạnh Bệnh, hành để lý thông 
Nếu chưa thông, tâm vẫn còn che 

Thì giác-tâm, nó chẳng cùng khắp 

. Nên gọi là còn vướng bụi trần 
Chương Viên-Giác, là trí giác viên 
Đến đây năm hạnh, đã rõ ràng 

Thì bậc trung căn, được ngộ-nhập 
Được khai mở, Chơn-Tâm hiển bày 
Chương Hiền-Thiện- Thủ, trí bổn-tâm 
Nó hiển bày, vọng-nghiệp tiêu trừ 
Sáng tổ cùng khắp, cõi Ta-bà 

Khắp nơi cùng thể thanh-tịnh hòa 
Làm cho chúng-sanh, khắp tổ thông 

. Mà ngộ-nhập, Viên-Giác Chơn-Tâm 

. Lấy đó làm nhân, chánh tu-hành 

. Thì mau giải-thoát, thành Phật Tiên 

. Khuyên ai biết, chớ chạy loanh quanh 
. Nhận ra lẽ thật, Phật chính mình 

. Đó đại-thừa tối-thượng Viên-Giác 

. Lấy đó tu-hành, giải-thoát mau. 
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Giới thiệu 


MỤC LỤC 


Đề mục lược giải về đề kinh 
Tóm tắt đại ý 12 chương kinh Viên-Giác 
Tổng kết toàn bộ kinh Viên-Giác 


Phần chánh tín 
Lược nói về: pháp, văn, thời, chủ 
I. Rộng nói về: xứ và chúng 


Phần chánh thuyết 
Chỉ bày cảnh và hạnh: 


Chương Ì 


Chương 2 


Chương 3 


Chương 4 


Chương 5 


Chương 6 


Chương 7 


Chương 8 


Chương 9 


Chương 10 : 


Chương II : 


VĂN-THÙ BỒ-TÁT 

A. Chỉ bày cảnh bình-đẳng 
PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT 

B. Chỉ bày hạnh sai biệt 

a1. Nói về bậc Địa-thượng vào hạnh Phật-địa 
PHỔ-NHÃN BỒ-TÁT 

a2. Nói về bậc Địa-tiển vào hạnh Địa-thượng 
b1. Lời thỉnh 

b2. Lời hứa 

b3. Lời đáp 

b4.Lời kết 

KIM-CANG BỒ-TÁT 

1. Quyết trạch về cảnh 

al. Cảnh tự ngộ 

DI-LẶC BỒ-TÁT 

a2. Cảnh ngộ tha l 
THANH-TỊNH-TUỆ BỒ-TÁT 

2. Quyết trạch về hạnh 

a1. Hạnh vị ‹ 
UY-ĐỨC-TỰ-TẠI BỒ-TÁT 

a2. Hạnh pháp 

b1. Pháp-môn đơn-giản 

BIỆN-ÂM BỒ-TÁT 

b2. Pháp-môn phức tạp ‹ 
TỊNH CHƯ NGHIỆP-CHƯỚNG BỒ-TÁT 
a3. Hạnh bệnh hoạn 

b1. Bệnh tự tâm 

PHỔ-GIÁC BỒ-TÁT 

b2. Bệnh Tà-sư. 

VIÊN-GIÁC BỒ-TÁT 

a4. Hạnh phương-tiện 


10 
13 


21 


37 


51 


99 


121 


151 


183 


205 


233 


269 


293 
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Chương 12: HIỀN-THIỆN-THỦ BỒ-TÁT 
1. Lời thỉnh 
2. Lời hứa 
3. Lời đáp 


- Tổng kết toàn bộ kinh 

- Phụ chú: Thiển chương Biện-Âm 
- Các hạng tu thiển 

- Phụ trang: Phật tu thiển giải-thoát 
- Tu giải-thoát 

- Mục lục 


Œ 
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a5 
338 
S3 
347 
392 
399 
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NAM-MÔ TAM-CHÂU CẢM-ỨNG HỘ-PHÁP VI-ĐÀ TÔN-THIÊN BỒ-TÁT 
_THỦ-HỘ KINH VIÊN-GIÁC NÀY ĐƯỢC LƯU-HÀNH . 
KHẮP MƯỜI PHƯƠNG THÊ-GIỚI TRƯỜNG-TỒN VĨNH-VIÊN. 


KINH ẤN TỐNG 


KÍNH DÂNG CỬU-HUYỀN THẤT-TỔ, THẤT-THẾ PHỤ-MẪU. 
NHỨT-TÂẦM TRI-ÂN 


